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A 

Nhản đanh Áỉlah, Đấng Rẩt mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung 

LỜI GIỚI THIỆƯ 

Ngai Sheikh Saleh bin Abdul Áziz bin Muhammad al Sheikh Bộ trưởng 
Bộ Islaưì Vụ, ÀuqaL DaVah và Irshad 

Moi lời ca tụr\g đều dâng lẻn Ailah. Đấng Chủ Tể của vũ liụ và muôn loài. 

Allah đã phán trong Kinh sách của Ngải như sau: 

“Mỏi Ánh sảng và Kinh Sdch quang minh đã đến với các người ' 

Và Phúc lảnh và Bằng an cho Nabi Muhammad (saw) T Vị Thiên Sứ ưu 
hang Irong các Sứ Giá của Âllah. Người có tuyẽn bố: 

“Tất rứtấí trong các người ỉà người học hỏi Qur'an HÌ dạy tại cho người khác' 

Nhằm thi hành lệnh truyền của Quốc vương Abdullah bin Abdul Aziz al Saud 
-Xin Allah che chỏ Ngài-ve việc bio vệ và duy trì Kinh Sách của AUah cũng 
như việc phổ biến và phân phối nứ cho các tín hữu Muslim trẽn thế giỏi; 

Bộ lslam Vụ, Auqat, Da + wah và Irshad của Vương Quốc Ả-rập Saudi nhận 
thây lầm mửc quan trọng cùa VÍÊC phiên dịch nội dưng Qur'an sang các ngũn 
ngữ quan trọng ưên thế giơi hầu giúp người Muslim khỏng nhông thạo tiếng 
A-râp thõng hiểu nội dung Qur'an cũng như việc thi hành lời dặn của Thiên 
Sứ bảo phải truyền chuyển cho người khác diu là một ayah (câu) nơi ta; 

Và nhằm phục vụ các đạo hữu Muslim nói tiếng Việt, Trung tâm Ân loát 
Quốc vương Bahad tại Mađinah Munauwarah rất hài lòng giới thiệu vứi các 
độc giả nói tiếng Việt bản dịch Qur'an bầng việt ngữ của Hassan Abdul 
Karim đã được Sheikh ALxỉul Halim Ahmad Nguyễn và Sheikh Muhammad 
Aíandi b. Muhamitiad Yusof dai diện chí ỉ Trung tâm Ân loát duyệt lại. 

Mọi lời ca tụng dcu dâng len Allạh, Dấng đã giúp hơản tat cúng trình 
phiên dịch to lớn rít hữu ích này cho nhân loại với liiỂm hy vọng nhân loại 
sẽ hưởng lợi về việc phiên dich bấl vụ lợi nhàm phục vụ Alỉah. 

Quà thật, chúng tôi nhân thấy mặc dừ hết sức cố gang phiên dich Lời Phán 
của Allah trong QuPart, dịch giả vì tính hữu hạn của con ngưởi chỉ cú the 
giúp dộc già hiếu đưực nội dung của nú chứ không thể dịch hết dược ỹ 
nghĩa của một kiệt tác. 

Vi tbế, chúng tôi hy vọng các độc giả nói tiếng Việt sẽ liẽn lạc vơi Trung 
tâm Ân loát Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah vể những 
khuyết điểm khi đọc ban đích hầu giúp chúng tỏi hoàn chĩnh việc ấn loát 
trong tương lai, Insha Allah 

AUah đầ giúp hoàn lất và hướng dan theo con đương ngay chính, Xùi Ngài chap 
nhận việc làm này của chúng tôi bỏi vì Ngài Jả Đấng hằng Nghe và hằng Biết. 


Nhân dành Alhh, Đấng Rất mực Độ Lưụng, Đấng Rất mực Khoan Dung 

LỜI MỞ ĐẦU 

Kinh Qur h ãn thường được phiên âm Coran hay Koran bất nguồn lừ 
động từ qara a của tiếng A-râp có nghía H y t hấn dọc' và từ đó 
Qur'ãn cổ nghía việc tuyên đọc’ hay 'một bản vãn được dọc ra\ 

Thật vậy, Kinh Qur'ãn Là LỜI phẩn truyền của Đâng Thượng Đế 
'Allah’ dã do Thiện thần Jibrĩl (Gabtiel) mang xuống đọc cho Thiên 
sứ Muhammađ (Phúc lành và Bằng an cho Người) đe Ngươi đọc lại 
cho nhãn loại bàng liêng Ả-rập. (Q. 26:192-195) Thiên sứ 
Muhammad (Phúc lành và Bàng an cho Người) dã xẩc nhận mình 
không phải là rác giả của Kinh Qur T ãn bởi vì từ thuở ấu thớ cho đỏn 
khi thụ phong chức Thiên sứ vào lúc 40 tuổi, Ngươi dã không biết 
dọc biết viết (Q, 7:157) và đã không he dọc một kinh sách hay viết 
một quyến kinh nào từ tay phái của Người (Q 26:48) 

Với thể vãn xuôi gieo vần độc đáo và nội dung vô cùng phong phu, 
Kinh Qur'ãn làm cho người nghe say mê. Nó là một kiệt lác vo địch 
mà không một vãn hào hay thi nhãn Ả-rập nào cớ thể sáng tác nổí 
một tác phẩm tương tự. (Q. 2:23-24) 

Allah phán: “Nếu TA truyền giáng Qufãn này lên một quả núi thì 
Ngươi (Muhammađ) SÊ thấy nổ ha mình khiêm lốn vằ nứl ra làm hai 
vì khiếp sỢ Allah” (Q 59:21) 

Kinh Qur T ãn vì thế mang tính chất thiêng liêng khác vdi một tác 
phẩm bình thường của con người. Từng lời phán (kaiỉmah), từng câu 
kinh (ãyat) của Nó cỏ một giá trị thiêng liêng siêu phàm không thể 
chuyển ngừ sang một thứ tiếng khác, 

Không ai cổ dủ khả năng dịch nổi một kiệt tác và nhat là Lời phán 
truyền của Allah, Đãng Tạo Hỏa. 

Việc chuyến ngử Kinh QuTãn sang tiếng Việt lả một việc làm hết 
sức mạo hiểm bơi vì một tôn giáo cb những ngôn từ riêng, nhưng tín 
điều và tín ngưỡng riêng, những cung cách thơ phụng riêngỊ và vì Ihế 
ngươi ta không thể dùng tữ ngử của một ton giáo này đe dịch các 
ngon từ của một tôn giáo khác, 

Việc làm của chúng tôi chỉ lã diền dịch ý nghía nội dung của Kinh 
Qur s ăn sang tiếng Việt chứ không phai dịch từng chữ Ả-rập của nó 
sang Việt ngữ, Do đò, bản dịch Việt ngư này khỏng phải là Kinh 
QuTãn. 


Đổ giứp dộc giả tránh hiếu lầm ỷ nghĩa nội dưng của Kinh Qur'ãn, 
chúng tỗi giữ nguyên các danh từ riÊng của nỏ như Aỉỉah (Đãng 
Thượng Đếh Rabb (Đâng đã tạo hóa t Đâng yêu thương, nuôi dưỡng, 
chăm sóc* hướng dãn, Đảng Chủ TỂ đang cai quản vũ trụ và muôn 
loài), saỉãk (1Ễ nguyện)* Zũkãh (thuê an sinh giúp đỡ người nghèo), 
siyãm (nhịn chay), tíãjj (hành hương) v,v... 

Chúng^ tôi tri In Bộ ĩslâm Vụ, Auqãf* Da’wah vã ĩrshãd của Vương 
quốc A-tập Sau -đi và Trung lâm ấn loát và phát hành Kinh Qurãn 
thuộc Quốc vương Fahađ tại Madĩnah Mưnaưvvarah đẩ dành cho 
chúng tồi một cơ hội qui báu để ấn loát và phát hành bán dịch ỷ 
nghĩa nội dung Kinh Qur ãn bằng Việt ngữ cua chúng tôi đính kèm 
vổi nguyên lác Kinh Qur’ãn bằng tiếng A-rập hầu giứp các tín hữu 
Musbm nói tiếng Việt nắm đƯỢc nộỉ dung của Kinh Ọur'ân vốn là 
một ánh sáng vạ chỉ đạo của Allah ban cho nhân loại, 

Mọi lờì ca tụng đểu dâng lên Allah, Đẩng hằng yêu thương và chăm 
sóc nhân loại, đã giup đíT chdng tôi hoàn thành cống lác phục vụ 
Ngài. Amin 
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AL-FÃTIHAH 


iwậmặ 

mSm 


(Khai Đề) 



!-- Nhân danh Allah J , Đâ'ng Rất mực Độ lương, Đấng Rất mực 
Khoan dung * 1 2 . 

2. - Mọi lời ca tung đều dảng lên Állah, Rabb 3 (Đãng Chủ Tổ) của vũ 
trụ và muôn loài 4 ; 

3. - Đấng Rất mực Độ lượng, Dang Rất mực Khoan dung; 

4. ‘ Đức Vua 5 * của Ngày Phán xử* (Cuối cùng). 

5. - (Ôi Allah) duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với riêng 
Ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ 7 8 ; 

6. - Xin Ngài hướng dẫn chúng tỏi (đi) theo con đường ngay chính: 

7. - Con đường của những người đã dược Ngài ban ân K , không phải là 
(con đường của) nhửng kẻ mà Ngầỉ đà giận dử và (cũng không phải 
là con đường cùa) những aí lầm dường lạc lối. 


! Alluh lù tên riêng của Đấng Tạo Hóa, Đấng Thượng Đố 

1 Ar-Rahmân Ar-Rahĩm là hai thuộc tính (Siýâi) của Àllah Allah là Đấng rất mực 

Nhân từ L)ộ lượng đối với tất CẴ chúng Sinh, rất mực Khoan dưng Tha thứ đối VỚI 
những ai thỏ phụng ngài. 

1 Rabb tà Đấng Tạo hứa, Đảng YÊU thương, Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Đấng Thượng 
Đế, Đấng Qiủ Tể đang làm chủ và cai quán tít ca muôn loài muôn vật trong các 
tầng trời và trái đut 

4 ‘ãĩamĩn gổm loài người, loài jinn và tất cả vạn vật giữa trời và đất. 

5 Malik lả Đửc Vua nắm mọi quyền hành xử lỹ. 

Dĩn là ton giáo, hay việc phán xử để tưởng thưởng và trừng phạt, Allah là Đức 
Vua sẽ chủ tra việc xét xử con người vào Ngày Phán xử Cuối cùng. Các Sứ giả của 
Allah hay Thiên sứ dã mang Chỉ thị của Allah dến chi dạy loài người ràng chết 
không phải lầ hết mà họ sỏ được phục sinh trở lại để chịu việc phán xử hành đỏng 
tốt và xấu của họ trẽn thế gian suốt thời gian họ dã sống trên trái dất chiếu theo hồ 
5d cá nhân do các thiên thần ghi lại trong sổ bộ đời của họ. 

■' Sau khi nhận thức Allah lã Rabb của mình, ngưâi Muslim chỉ tôn thờ và phung sư 
riêng Allah và cầu xin Ngài giúp đd trong mọi hoàn cánh. Người Muslim không 
được nhập nhằng giữa Đấng Tạo Hóa Allah và các tạo vật của Ngài. Mọi vật trong 
các tầng, trờ 3 và trái đất và giữa trời đất đểu là các tạo vật của Aỉlah kể cà loài 
người. Người Muslim khỗng được phép tôn thừ các tạo vật của Allah mà chỉ tôn thừ 
riêng Àllah, Đấng Tạo Hóa. Tôn thờ các tạo vật của AUah Eà pbạin một trọng tội 
mằ Allab không bao giờ tha thứ. (Q.4: l 16) 

8 Những người dã được Ảllah ban ẳn gổm: 1/ Các Ntỉbi (Vị tiếp thu Mặc khải); 1Ỉ 
các Sỉddĩqùn (Vị yêu chuộng. Sự thật), y các Shuhadã’ (Vị Tự đạo); và 4/ Sỡỉihũn 
(Vị Hiển lương). (Q.4:69) 
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Sũrah 2 AbBaqarah 


Juzu ì 




AL-BAQARAH 1 
(Con Bò Cái Ttí) 


Nhản danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 . - Atif> Lãm !, Mĩm 2 , 

2 - Đây là Kinh Sách, khống có gì phải ngờ vực cả, (dùng làm) Chỉ 
đạo 3 cho những người ngay chính sợ Àllah: 4 * 

3. - Những ai tin đỉều vô-hình 3 và chu đáo dâng lc Saiãk 6 và chi dùng 
nhửng vật mà TA (Àllah) đã cung cấp; 

4. - Và những ai Ún tưởng ndi những điều (mậe khải) dã được ban 
xuốhg cho Ngươi (Muhammad) và những điều đã được ban xuông 
vào Lhời trước Ngươi; và họ tin chắc chắn nơi Đời Sau; 

5. - Họ là những người theo đúng sự Dẫn dắt do Rữbb (Allah) của họ 
(ban xuống) và là những người se thành đạt. 


1 Đề tựa cho Chương này iẩTy từ mỘL danh từ 'aỉ-Baqarah' nơi câu 67 cùa nó. 
Phướng cách đặt tẽn cho các Chương của QuCăn deu như thế cả, Tức là dùng một 
danh từ cùa Chương để dặt tên cho nô. về sự tích cùa al-Baqarah (Con bò cái tơ) 
sẽ dề cập sau, 

1 Đây là những chữ cái cửa mẫu tự Ả-rập. Khi ba chữ cái Aỉi/. Lãm. Mĩm. được đặt 
chung với nhau như thế thì đươc gọi là Muqatta'at hay chữ tất. Trong QuCãn, 
muqaiía r at AUf ĨJim. Mĩm. dược khỏi xưdng tai các chương 2, 3, 29, 30, 31, và 32 
Các học giả Muslim giải thích đó là một phương cách Allah gỢi 5ự chú ỷ cùa cử 
tọa Chỉ AHah thôi biết ỹ nghĩa cùa nó. 

3 Hiỉda í à Chỉ đạo hướng dẫn cụ thể. 

4 Muttaqỡĩ là những người cỏ Taqwa. Taqwa có nghĩa: ì / Sợ ALỈah, 2 / Kiém hãrn 
miệng mồm, tay chân và tấm lòng khỏi phạm tội; 3/ từ dó trở thành ngay chính, 
đạo đửc. 

í Àl-Ghayb cớ nghía lã vặt, điểu mà con m ẩt thường không the nhìn thấy được 
nhưng hiện có* chẳng hạn như Thụỏng dế A])áh> ThiÊn thần, Đời sau, sự Phục sinh, 
Thiên đàng, Hỏa ngọc, Định mệnh v.v.,, và cụ thể như điện tử, nguyên lử v.v.,. 
hiện có nhưng mắt thường không thể nhìn thấy. 

Saỉãh là một nghi iễ thờ phụng Allah của người MusLim dược cử hành hằng 
ngày và có tình bất buộc. Nghi thức hành lể Sữlãh dã do Thiên sứ 
Muhammad (saw) chỉ dạy cho các tín đồ. Nó gổm cấc động tác Qiyãm (Đứng 
tháng người), Rukũ' (cúi mình vé đầĩìg trưđc), Sujũd (qui mọp dầu xuống dất) 
Trong mỗi động tác, người dâng iể phải độc một sô" câu kinh và lời cầu 
nguyện ngụ ỷ lán dương Allah vã tự nhac nhổ ve mối quan hộ cda mình dối 
vđi Đấng Tạo hóa Allah 
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Surah 2. Al-Baqarah 


lu-cu 1 


6, " Quả thật, dõi với những kẻ không có đức tin 1 * dù Ngươi cổ cảnh 
cáo hay không cảnh cáo chủng, điều đó bằng thừa đôi vứi chúng bởi 
vì chung nhất định không tin gì cả. 

7, - Allah niêm kín tâm lòng của chúng và lây lâm màn bịt tai và mắt 
của chúng lại; và chúng sẽ chịu một sư trừng phat hết sức to lớn. 

8, - Và trong nhân loại cổ những người nổi: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán Xử) Cuối cùng” nhưng thật ra chúng không tin 
gì cả. 

9 - Chúng dõi Allah và những người tin tưởng nhưng thực sự chúng 
chỉ dổi bán thân mình nhưng chúng không nhận thây (diều dó). 

10, - Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dôi), Allah làm 
cho bệnh tình của chúng thêm trầm trọng và chúng sẽ bị trừng phạt 
đau đớn vì tội nới dối, 

1 1. - Và khí có lời bảo chúng: “Chớ làm điều ác đức trên trái đất” thì 
chung đáp: “Chúng tôì chỉ là nhửng người cải thiện cho lốt,” 

1 2 - Này, chắc chắn chung là những kẻ ác đức, nhưng chúng không 
nhận thấy (điều đó). 

13. ' Và khi cỏ lời báo chúng: “Các ngươi hãy tin tưởng rthư mọi 
người tin tưdng" thì chúng đáp: “Há chúng tôi tin giống như những 
kẻ đần độn tin hay sao?" Này, chắc chắn chúng là những kẻ dân 
độn, nhưng chúng khổng biết (đó thôi). 

14. - Và khỉ gặp những aỉ có đức tin, chung bảo: “Chúng lôi tin 
tưdng." Nhưng khi ở riêng với những tên Shaytãn 2 của bọn chúng, 
chúng bảo: “Chúng tỏí theo quí ngài. Chúng tôi chỉ chế gìcu họ.“ 

15 - Állah chế giễu lại chúng và buông cho chúng lang thang vơ vẩn 
trong sự thái quá, 

16.- Chúng là những kẻ đã mua lây sự lầm lạc thay vì theo Chỉ đạo, 
nhưng cuộc đổi chác của chúng chẳng có lợi gì và chúng cũng không 
được hướng dẫn di dúng dường. 


1 Kufr, Kãfir từ gốc chơ kafarữ có nghĩa; V Phủ nhậtt Allah, phụ ơn; 2/ Phủ nhận 
đức Ún, phủ nhận các diều mặc khải của Aliah, không tin gì cả; 3/ Phạm thương, 
cho rằng Ailah mắc phái những thiểu sứt, khỡng toàn vẹn v.v... 

2 Shayãĩĩn (số nhiều của Shayĩan), Shaytan (Sa 'lăng) cỏn mang một tên gợi khác là 
Iblĩs, một tạo vật mà Allah đa Lao ra bàng lừa ngọn tức loài linn. (Q.35:Ỉ5) Nó là 
kẻ thù của loài người, chuyên dụ dỗ và dẫn dắt họ lạc khỏi Chính đạo của Aỉlàh 
LỨC íslâm. shnyãũn ỏ đây ấm chì nhưng kẻ xấu, bạn hè của Shayian, 
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SQrah 2, Al-Baqarah 


Juzu 1 


17. - Thí dụ của chúng giống hình ảnh của một người nhúm lên một 
ngọn lửa, và khi ngon lửa soi sáng mọi vật xung quanh người (nhúm 
lửa), thì Allah lấy mất ánh sáng của chúng, bỏ chúng ở lại trong tãm 
tối, khiến chúng không nhìn thây gì cả . 

18. " (Giông kẻ) điếc, câm và mù, chúng sẻ không quay về (với 
Chính đạo). 

19. - Hoặc giông như một lớp mây sấp cho mưa trên trời, trong đó 
vữa là âm u, vừa là sâm sét và tia chớp. Chúng lây ngón tay bịt tai 
lại để đừng nghe tiếng sấm sét, điếng cả người vì sỢ chết. Và Allah 
bao vây những kẻ không có đức tin. 

20. " Tia chđp làm cho chúng lóe mắt không nhìn thấy gì; giống như 
cảnh khi ánh sáng lóe lên, chúng lần mò bước dẫm trong đó; và khỉ 
trời tối đen như mực thì chúng đứng im một chỗ. Và nêu Allah 
muôn, Ngài sẽ trút di thính giác và thị giác của chúng bởi vì Allah 
có quyền chi phôi trên tất cả vạn vật. 

21. - Hdi nhân loại! Hãy thờ phụng Rabb (Allah) của các người, 
Đâng đã tạo các người và những ai trước các người để các người trở 
thành những người ngay chính sợ Állah, 

22. - Đấng đã tạo trái đất như một tâm thảm và bầu trời như một 
chiếc lọng che cho các người và ban nước mưa từ trên trời xuống mà 
Ngài dùng để làm mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các người 
(dùng). Bồi thế, chớ dựng những đối thủ ngang vai 1 với Allah trong 
lúc các người biết (điều đó). 

23. - Và nếu các người nghi ngờ về những điều (mặc khải) mà TA 
(AUah) đã ban xuống cho người bề tôi (Muhammad) của TA thì hãy 
mang đến một Chương {Sủrahý tương tự như cáí của Nổ (Qur ãn) và 
hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến 
xác nhận nếu các người nói thật, 

24. - Nhưng nếu các người không thể làm được và chắc chắn các 
người không thể làm nổi thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con 
người vá đá được chuẩn bị sấn cho những kẻ phủ nhận đức tin. 


3 Àndãd là những vật, kẻ ngang vai, Allah lả Đấng Tuvột đối, không ai, vật gì có 
thể so sánh ngang vai vổi Ngài đặng. 

2 Sữrah là một chương của Kinh Qurân. Một sũrah gốm một số ãyah (số nhiều là ãyãi ), 
Ảyah có nghĩa là một Dấu hiệu, Dâu ân, Dâu lạ. Theo chuyên môn, thì ãyah là một câu 
kinh, hay Lời mặc khải cùa Ailah. Ayah đươc đánh số thứ tự, Kinh Qur’ãn gốm 1 14 sũrah 
dài ngắn khác nhau. Sũrah dài nhất gồm 286 ãyah, sũrah ngắn nhâl gồm 3 ảyah, 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 


Juzu 1 


25. - Và hẫy báo cho những ai có đức tin và làm việc ihiện về việc 
họ sẽ được (Allah) ban thưởng những ngôi Vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy. Mỗi lẫn họ được cung cấp trái cây của chúng làm 
thực phẩm, họ nói; “Đây là những món mà chung tôi đã được cung 
cấp trước đây.” Và họ sẽ được ban cho những món ân tương tự, và 
trong đó họ sẽ có những người vợ trong sạch; và sẽ ở trong đó đdi đời. 

26. - Quả thật, Allah chẳng có gì e thẹn khi Ngài dùng những thi dụ để so 
sánh cho dù đó là một con muỗi hay một con vật to lổn hơn nó nữa* Bởi vì 
đối với những ai có đức tin ừủ biết đó là sự thật tữ Rabh của họ; ngược lại, 
đối với những ai không có đức tin thì (lấy cớ đố để) nói: “Allah ngụ ý muốn 
gì khi Ngài đưa ra Ihí dụ so sánh này?” Do nó, Ngài làm cho nhiều ngưồí đí 
lạc và do nó, Ngài dắt nhiều người đi đúng đường; nhưng Ngài không dùng 
nó để đưa ai đi lạc cả ngoại trừ nhũbg kẻ bất tuân vượt quá mức giới hạn: 

27. - Những ai vi phạm Giao Ước 1 của Allah sau khi đã được phê 
chuẩn và xé làm hai điều Allah ra ỉộnh cho kết hợp lại và gieo rắc 
điếu thối nát trên trái đất. Họ là những kẻ sẽ mất mát. 

28. - Làm sao các người có thể phủ nhận Allah 2 ? trong lúc thấy các 
người đà chết, Ngài làm cho các người sống; rồi Ngài sẽ làm cho 
các người chết, rồi sẽ dưng các người sống lại, rồi các người sẽ trở 
vể gặp Ngài (để nhận chịu xét xử). 

29. - Ngài là Đấng đả tao cho các người tất cả mọi vật dưới đất rồi 
hướng về bầu trời Ngài hoàn chỉnh chúng thành bảy tầng trời; và 
Ngài biết hết mọi vật. 


1 'Ahd là Thỏa ước, Giao ước Allah đã giao ước với Thiên Sứ Ibĩãhỉm (Abraham), 

Lổ phụ của Ismã H (Ishmael) và Ishãq (Isãc) rằng Người và hậu duệ sẽ phải truyền 
bu việc thờ phụng Đấng Allah Duy nhất tức Isĩãm (Q. 2: 131-132) Nabi Ya’qũb 
(Gia cốp) tức Isra-H, đứa con trai của Nabi Ishãq, cũng đã bảo con cháu của mình 
như thê (Q. 2: 133) Nhưng người dãn Do thái tức con cháu cùa Nabi Ya’qủb sau này 
bất tuân và nổi loạn. Lúc Thiên sứ Muhantmad ($aw) dời cư về Madĩnah, người 
dân Do thái và người dân A-rập tại thành phỏ # Madĩnah đã ký kết một thỏa hiệp 
liên, minh phòng thủ và tương trợ vđi người Muslim, cam kết sẽ cùng nhau bắt tay 
phồng thủ và bảo vệ thành phố Madĩnah nếu bị kẻ thù của Islãm Lân cống, Nhưtig 
vỀ sau, người dân Do thái và người dân A-rập đạo đức giả đã bội ước và tiếp tay 
cho kẻ thù của Islãm đến tỉẽu diệt người Musiim. Ngoài ra, người dân Do thái còn tìm 
cách xúi giục người À -rập Muslirn chia rẽ nhau. (Xem Sĩrat al-Nabi của ibn Ishaq) 
ơ đây, AJlah nhắc nhở con ngươi về lẽ huyền vi cùa việc tạo hóa, Đầu tiên, con 
ngươi khỗng là gi cả, một tinh trùng vô nghĩa phất phơ đâu đó chưa cỏ sự sống (xem 
như chết), rồi Allah ban cho y sự song qua việc y sinh ra đời. Sau một thơi gian sống, 
Allah làm cho y chết (qua đời). Rồi vào Ngày Phục sinh, Allah dựng y sống trở lại để 
chịu sự xét xử. Tương tự một hạt gióng khỏ héo khỏug cỏ sự sống, Allah tưới nước 
mưa lẽn nó, nó nẩy mầm kêí thành cây trái Sau một thời gian sống, trái cây chín già, 
rơi rụng và chết trở lại, sống và chết, chết và sống kết thành một chu kỳ bất di địch. 
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Juzu 1 


30. - Và khi Rabb (Allah) của Ngươi phán bảo các Thiên thần 1 : 'TA sẽ 
đặt một Đại diện cho TA 2 trên trái đất/’ (Các Thiên thần) thưa: ‘‘Phải 
chăng Ngài đặt một nhân vật sè hành động thối nát và làm đổ máu ndi 
đó, ưong lúc chúng tỏi tán dương ca tụng và thánh hóa Ngài hay sao?” 
(Allah) phán: 'TA biết điều mà các ngươi không biết,” 

31. - Và (Aliah) dạy Ảdam tên gọi (của) tất cả (vạn vật). Rồi Ngài 
đặt (mọi vật) ra trưđc mật các Thiên thẩn, và phán: “Các ngươi hãy 
cho TA biết tên của nhừng vật này nếu các ngươi chân thật.” 

32. - (Các Thicn thần) thưa: “Quang vinh thay Ngài! Chúng tôi 
không biết điều gì ngoài điều mà Ngài đã dạy chúng tôi. Quả thật, 
duy chỉ Ngài là Đấng Biết hết, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

33. - (Allah) phán: “Này Ẫdam! Nhà ngươi cho (Thiên thần) biết lên 
gọi của chúng (vạn vật),” Bởi thế, khi (Àdam) cho (Thiên thần) bỉết 
tên gọi của chúng (vạn vật), (Allah) phán: “Há TÀ đã không báo 
cho các ngươi rõ TA biết điều vô hình của các tầng trời và trái đất 
và TA biết điểu các ngươi tiết lộ và giấu giếm hay sao?” 

34. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) phán cho các Thiên thần: “Hây 
phủ phục 3 trước Ãdam!” Bởi thế, chúng phủ phục ngoại trừ Iblĩs 4 . 
Nó từ chối và ngạo mạn. Và nó trở thành một ten phản nghịch, 

35. - Và TA (Allah) phán (cho Ảdam): “Này Ảdam! Ngươi và vợ của 
Ngươi hăy ở trong Thiên đàng và tha hồ ãn (hoa quả) đồi dào của nó bất 
cứ nơi nào tùy ý hai ngươi muốn, nhiửig chớ đến gần cái 'Cây' này bởi vì 
(nếu ãn trái của nó) ha ì ngươi sẽ trở thành những kẻ làm điêu sai quấy." 

36. - Nhưng Shaytãn đã làm cho hai (vỢ chồng Ảdam) rơi xuống khỏi 
đó (Thicn đàng) 5 và làm cho hai người rời khỏi (tinh trạng sung 
sướng) mà họ đã từng hưởng trong đó. Và 7H phán: “Hãy đi xuống 
(tất cả)! Đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Và tiên trái đất các ngươi 
sẽ có một nơi ở (tạm) và một cuộc sống (tạm) suốt một thời gian.” 

37. - Sau đó, Ãdam học được từ Rabb của Người Lời (Mặc khải) bởi 
vì Ngài xót thương đoái nhìn Người trở lại. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung* 


1 Maỉã-ikah . Xem bảng kê các từ chuyên môn. 

1 Khaiĩýah là một ủy Viên, một người Đại diện cho nhà vua hay thượng cấp. Vị 
Khalĩtah cùa Allah là Adam nhưđưực nói ò cau 31 dưdi đây. 

■ Sạịữẩũ là quì mọp đầu phù phục. Saịada ở đây có nghía tuân phục. 

4 ỉbiỉs khỏng phải là Thiẽn thần. Nó thuỏc loài Jinn (Q7:I2; 55:15) Ibĩĩỉ còn đươc gọi là 
Shaytản. ỉblis tiêu biểu cho sự tự cao tự đại. Sỉưiytãn tiêu biểu cho sự lường gạt, lừa dối. 

5 s hay tản, Xem bảng kê các từ chuyên môn. 


6 



V 


Surah 2. Al-Baqarah 


Juzu 1 


38*- TA if Allah> phán: “Tít cả hãy đi xuống 1 khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhưng nếu cổ Chí đạo 2 lừ TÀ đến cho các người; ai tuân theo Chỉ 
đạo của TA thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

39*- Ngược lại, ai phủ nhận (Chỉ đạo của TA) và cho những Lời Mặc 
khải của TA là đièu giả lạo thì sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục) 
và sẽ ở Irong đố đời đờì. 

40.- Hỡi con cháu của israel 3 ! Hãy nhớ Ân huệ mà TA (Allah) đã ban 
cho các người và hảy làm ưòn Lời Giao ước của các người với TA và TA 
sẽ làm ưòn Lời Giao Ước của TA với các người và chỉ s ợ ric ng TA thôi, 

4L~ Và hãy tin tưởng nơi những điều TA ban xuỗng nhằm xác nhận 
lại những điếu đang à (trong tay) của các người và chớ là người đầu 
tiên phủ nhận (Thông điệp của TA) và chớ bẩn các Lời Mặc khải 
của TA với một giá nhỏ nhoi; và hãy sợ riêng TA thôi, 

42,- Và chớ Irộn lẫn sự thật với sự giả dối và giấu giẽm sự thật trong 
lúc các ngươi biết (điều đó). 

43*- Và hăy dâng lẫ Salãh một cách chu đáo và đóng Zakãh (thuế cho 
người nghèo) và cúi đầu cùng với những người cúi đầu (thần phục ngài). 

44 - Phải chăng các ngươi bảo mọi người cư xử đạo đức nhưng tự 
mình quên làm nó đi trong lúc các ngươi đọc rõ Kinh sách (hơn ai)? 
Thế phả ỉ chăng các ngươi không hiểu? 

45. - Và hãy cầu xin được giúp đỡ trong niềm kiên nhẫn và với việc 
lễ nguyộn Saỉãh; và quả thật điều này rất khó nhưng không mấy khó 
đôi vớ ỉ những người hạ mình khiêm tốn (trước Allah): 

46. - Những ai nghĩ rằng họ sẽ gặp Rabb của họ và sc trở về gặp 
Ngài (ở Đời sau). 

47. - Hỡỉ con cháu của Israel! Hãy nhớ Ân huệ mà TA đâ ban cho 
các người và (việc) TA ưu đãi các người hơn thiên hạ* 

48. * Và hãy sợ một Ngầy mà không một linh hồn nào có thể giúp ích 
được cho một linh hồn nào khác; và sẽ không có một sự can thiệp 
nào được chấp nhận giùm cho nó và sẽ không có một sự bồỉ thường 
nào được chíp nhận từ nó và họ sẽ không được (ai) giúp đờ. 


1 Mặc dù đã đưực tha thứ, hai vợ chồng Ảdam vẫn bị Allah trục xuất khỏi Thiên 
đàng theo kế hoạch đã định tức xuống trân làm Khaliíah của Allah. (Q,2:30) Iblĩs 
cũng bị trục xuất luôn cùng với hai vợ chồng Ảdam. 

2 Huda lức sự hướng dẫn cụ thể. Allah hướng dãn Ãdam bầng lời mặc khải, 

3 israel là biệt hiệu của Nabi Va'qùb (lacob, Gia-cốp), con trai của Nahi Ishãq (hầc ) và la cháu 
nội của Nahi ĩbrahlm (Abraham). t Con cháu của Israel 1 ám chĩ ngưdi dan Do thái hiện nay. 
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49. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã cứu các ngườỉ thoát khỏi đám 
thuộc hạ của Piyaun 1 ; chúng áp bức các người bằng cực hình tai ác: 
chúng giết con trai của các người và tha mạng cho các phụ nữ cỏa 
các người; và có một sự thử thách lớn lao từ Rabb của các người 
trong sự việc đó. 

50. - Và hãy nhớ lại khỉ TA đã rẽ biển (Hồng hải) ra làm hai (để) cho 
các người (chạy bâng qua bờ phía ben kia) và TA đã cứu sông các 
người và đã nhận đám thuộc hạ của Fir r aun chết chìm (dưới biển) 
trong lúc các người đứng nhìn rõ (cảnh tượng); 

5L- Và hãy nhớ lại khi TA đã hẹn gập Mũsa trong (thời gian) bốn 
mươi đêm rồi trong thời gian Người vắng mặt, các người đã mang cơn 
bò con (đúc) ra thờ và các người đã làm một điều hết sức sai quấy. 

52. - Rồi sau việc làm (sai quấy) đó, TA đã lượng thứ cho các người 
để cho các người’ có dịp tỏ lòng bici ơn (TA). 

53. Và hãy nhớ lại khi TA đã ban cho Mũsa Kinh sách và Chuẩn- 
mực (dùng phân biệt Phúc và Tội) để cho các người có cơ hội được 
hướng dẫn (theo Chính đạo). 

54. - Và hãy nhớ lại khi Mũsa đã nổi với đám dân của Người: “Này 
hỡi dân ta! Quả thật, các người đã tự làm hại bản thân mình qua 
việc các người đả thờ con bò con; bồi thế hãy quay về sám hối vổi 
Rabb của các người. Do đó, hãy tự giết (những tên tội lỗi của) các 
người. Điều đó tốt cho các người hơn dưới cái nhln của Rabb của 
các người.” Tiếp đo", Ngài quay lại tha thứ cho các người bởi vì quả 
thật Ngàỉ là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

55. - Và hãy nhớ lại khí các người đã nói với Mũsa: “Chúng tôi sẽ 
khỏng bao giờ tin tưởng thầy trừ phi chúng tôì thấy Àlỉah công 
khai.” Vì thế, lưỡi tầm sét đã đánh các người trong lúc các người 
mục kích rõ (cảnh tượng). 

56. - Rồi TA làm cho các người sống lại sau cái chết của các người 
để cho các người còn có dịp tạ ơn (Àliah). 

57. - Và TA đã đưa lùm mây đến chc mát cho các người (nơi sa mạc) và 
TA đã ban Manna và Chim cút xuống cho các người (và phán): “Hãy ãn 
những món (thực phẩm) tốt và sạch mà TA cung cấp cho các người.” 
(Nhưng họ không hài lòng vói các món đó). Và (việc bất mãn của) ho 
không làm thiệt hại TA; ngược lại, họ tự làm hại bản thân mình mà thôi. 


1 Phê-rỏ là nhà vua cửa Ai-cập vào thời của Nabi Mũsa (Môi-se), 
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58. - Và hãy nhớ lại khi TA đã phán: "Hãy vào thị trân Ụerusaỉem) 
này và ân tùy thích thực phẩm dồi dào của nó ở bất cứ nơi nào và 
hãy bước vào cửa với dáng điệu phủ phục và thưa: l Xin Ngài tha thứ 
cho chúng tỗi\ TA sẽ tha thứ những lỗi lầm của các người và sẽ ân 
thưởng thcm cho những người làm tốt. 

59. - Nhưng những kẻ làm điều sai quây đã thay đổi Lời (Mặc khải) 
sai với lời đã được truyền xuống cho chúng. Bởi thế T TA đã ban tai 
họa từ trên trời xuống trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy vì tội 
chúng đã bít tuân và vượt quá mức giới hạn. 

60. - Và hãy nhớ lại khi Mũsa cầo xin nước uống cho người dãn của 
Ngườỉ. TA (Allah) phán: "Hãy dùng Chiếc gậy của Ngươi đánh lên 
tảng đá. ” Thế là từ đó phun ra mười hai mạch nước suối (cho mười 
hai bộ lạc của Israel 1 ), Mỗi bỏ lạc đều biết điểm nước của họ. Hãy 
ăn (thực phẩm) và uống (nước) do Allah ban cho và chớ làm điều ác 
đức và thối nát trên trái đất. 

6L- Và hãy nhớ lại khỉ các người đã bảo Mữsa: "Hỡỉ Mũsa! Chúng 
tồi không thể tiếp tục cam chịu với một loại thức ãn (này mãi). Bởi 
thế, xin thầy hãy cầu xìn Rabh (Àilah) của thầy giùm chúng tôi để 
Ngài làm mọc ra từ đất trồng nhừng loại thực phẩm như: rau tươi, 
dưa chuột, tỏi, đậu lăng-ti và hành tây của nóT (Mũsa) đáp: "Phải 
chăng các người muốn đoi cái tốt lay cái lộ hay sao? Hãy đi đến bất 
cứ thi trấn nào (của Ai-cập), các người sẽ cổ được những món mà 
các người đòi hỏi. 17 Và họ đã bị hạ nhục và nghèo khó và tự rước 
vào thân sự Giận dữ của Allah. Sở di như thế là vì họ đã từng phủ 
nhận các Lời Mặc khải của AUah và đã giết các Nabi 2 của Allah 
không có lý do chính đáng. Như thế là vì họ bất tuân AUah và hằng 
vượt quá mức giới hạn (qui định bỏì Allah). 


1 Israel tức Na bi Ya'qũb (Jacob s Gia-cốp) có 12 người con trai, tnối người là tù 
trưởng của một bộ lạc (aỉ-Asbãi). (Xem Q. 2:130-140) 

2 Nabi là một vị tiếp thu Lời Thiên khải của Allah, 
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Surah 2, Al-Baqarah 
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62- Quả thât, những ai tin tưởng (nơi Qnrãn) và những ai là người Do thái 
và tín đồ của Ki-Tô giáo và những người Sabian, ai tin tưởng nơi Alỉah và 
Ngày (Phán Xử) Cuối cùng và làm việc thiện ứù sẽ có phần thưởng của họ 
nơi Rabb của họ; và họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

63, - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận lời Giao ước cua các 
người và nhấc ngọn núi (tại Sinai) 1 2 cao khỏi đầu của các người (và 
phán): "Hãy nắm vững những diều TA đă ban cho các ngươi (trong 
Taurah) và hãy nhớ cho kỹ những điều ghi trong đó để may ra các 
người sẽ trở thành người ngay chính sợ Allah,” 

64, - Rồi sau đó các người quay lưng làm ngơ. Nếu Ailah không đặc ân và 
khoan dung ứủ chắc chắn các người đã trờ thành những kẻ mất mát rồi. 

65, - Và các người dư biết ai trong các người là những kẻ vi phạm 
(giới cấm của) Ngày Thứ bảy 3 (Sabbaĩh), Bởi thế, TA (Allah) đả 
phán cho chúng: “Hãy thành loài khỉ đáng khinh!" 

66, - Bởi thế, TA (Aĩlah) đã dùng nó (hình phạt) để làm ngã lòng 
những kẻ sống vào thời đại của chúng và những ai sống sau chúng 
và làm một bài học cho những người ngay chính sự Allah, 

67 - Và hãy nhớ lại khi Mũsa nói với người dân của Người: “Quả 
thật, Allah ra lệnh cho các ngươi tế một con bò cái tơ.” Họ bảo: 
“Phải chảng thầy mang chứng tôi ra làm trò cười hay sao?" (Mũsa) 
đáp: “Ta xin Àllah che chở, chớ để ta thành một ngườỉ ngu muội.” 

68. - Họ bảo: “Thầy bảy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi f cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì?” (Mũsa) đáp: “Ngài (Alìah) phán: “Nó là 
một con bò cái không già lắm cũng không non lắm, cỡ tuổi trung 
bình, Nào, hãy làm theo điều Ngài ra lệnh?' 

69. - Họ bảo: “Thẫy hãy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rỏ mầu da của nó là gì.” (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: 
“Nó là một con bò cái mầu da vàng hung, làm cho người xem thlch thú." 


1 Một dãn tộc trong quá khứ đã sống tại Musal (xứ I-rắc), tôn thờ Đâng Allah Đuy 
nhât (Lã ỉỉãhữ iil Allíìh) và dọc Az-Zabũr (Thi thiên của Sabian). 

1 Tữr-as-Sinĩn Xem bảng kê các tữ chuỵân môn, 

3 Người dân Do thái không được phép đánh cá vào Ngày Thử bảy (Sabbath). Tập tục 
này kéo dài khiến cá biển cảm thây an toàn lội vào bờ nhô đầu lên khỏi mặt nước vào 
Ngày Thứ bảy, Vào các ngày khác chúng không lội vào bở vì sợ bị bắt. Đây là một sự 
thử thách dốỉ với những kẻ tham lam. Mặc dẩu được những người ngay chinh khuyên 
rãn T những kẻ tham lam bât tuân và đả bắl cá vào Ngày Thứ bảy. Vì phạm giới cấm, 
họ đã bị Ailah trừng phạt bằng cách biên họ thành loài khỉ, (Q, 7: 163-166) 
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70. ' Họ bảo: 'Thầy hãy cầu xin Rabb của Thầy giùm chứng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó lã gì bởi vì đốì với chúng tôi các con bò cái đều 
giống nhau, dễ nhầm lẫn. Lần này nếu Alỉah muốn, chúng tôi sẽ 
được chỉ dẫn đúng đắn.” 

71. - (Mũsa) đáp: "Ngài (Allah) phán: “Nó là một con bò cái không 
bị bắt cầy đất cung không dùng để kéo nước vào ruộng, khỏe mạnh 
và nguyên lành (không có gì khiếm khuyết cả) ” Họ bảo: "Bây giờ 
Thầy trình bày rõ sự thật,” Và họ đã tế nó nhưng hầu như không 
muốn làm. 

72. - Và hây nhớ lại khí các ngươi đã giết một sinh mạng nhưng cãi 
nhau về nó (vụ án mạng). Vã Allah đưa ra (ánh sáng) đìỀu (bí ẩn) 
mà các ngươi đã giấu giếm. 

73. * Bởi thế, TA (Allah) đã phán: "Hãy đánh nó (người chết) với 
một bộ phận của nó (con bò cái đã tẻv* Bầng cách đó, Allah làm 
cho người chết sống lại (và khai tôn của thủ phạm trong vụ án 
mạng) và làm cho các ngươi thấy Dấu lạ của Ngầi (Allah) để may 
ra các ngươi hiếu rõ (sự tình của vụ sát nhân)* 

74. - Rồì kể từ sau đó, quả tim (lấm lồng) của các ngươi chai cứng lại 
như đá hoặc cứng dữ hơn, Bởi vì, có loại đấ từ đó nước suôi (sông) 
phun ra và cũng có loại đá nứt làm hai để nước trong đó chảy ra; và 
cũng có những loại đá vì sự Allah mà rơi xuống. Và Allah không 
làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 

75. - (Hỡi những ai có đức tin!) Phải chảng các ngươi nuôi hy vọng 
rằng ho (những người Do thái) sẽ tin tưởng các ngươi hay sao? Và 
chắc chắn một thành phần của họ (Thầy tu Do thái) đà nghe Lời 
phán của Allah rồỉ cố tình làm hỏng ý nghĩa của nó sau khi đà hiểu 
rõ nó trong lúc họ biết (điều họ làm). 

76. - Và khi gặp những ai có đức tin, họ bảo: "Chúng tôi tin tưởng,” 
Nhưng khi gặp riêng nhau, họ bảo; "Quí vị có cho (nhừng người 
Muslim) biết những điều mà Aỉỉah đã tiết lộ cho quí vị (trong 
Taurãh) hay không để họ (người Muslim) có dịp tranh luận với quí 
vị về điêu đó trước mặt Rabb của quí vị?” Thổ phải chãng các người 
không hiểu? 
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Sũrah 2. AI-Baqarah 


Juzu 1 


77. - Và há họ (người Do thái) không biết rằng Aỉlah biết điều họ 
giấu giếm và điều họ tiết lộ? 

7 8. - Và trong bọn họ có những tên mù chữ không biết Kinh sách là 
gì ngoại trừ điều mong ước hão huyền và chỉ phỏng đoán. 

79. - Bởi thế, khốn nạn cho những ai đã tự tay mình viết Kinh sách 
rồi bảo: “Đây là Kinh sách do Alỉah (ban xuống}/' hầu mang nó đi 
bán với một giá nhỏ nhoi. Bởi thế, khôn nạn cho họ về những điều 
mà bàn tay của họ đã viết ra và khôn nạn cho họ về cái (lợi lộc) mà 
họ đẫ kiếm được (từ đó). 

80. - Và họ (người Do thái) bảo: “Lửa (của Hỏa ngục) chỉ chạm phải 
chúng tôi trong một số ngày nhất định.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammadĩ): “Phải chăng các người đã nhận từ Allah một lời Giao 
ước bởi vì Alỉah không bao giờ vi phạm Lời Giao ước của Ngài? 
hoặc phải chăng các người đã đổ thừa cho Allah điều mà các người 
khồng biết?” 

81. - Vầng, ai chuốc tội và tội quân lấy thân thì chắc chắn sẽ là 
những người bạn của Lửa; họ sẽ ờ trong đó đời đời. 

82. - Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sỗ là nhửng 
người Bạn của Thiên đàng, trong đb họ sẽ vào ở đời đời. 

83. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lờì Giao ước từ con 
cháu của Israel (phán bảo): ”Các ngươi không được tôn thờ aỉ khác 
mà chỉ (tôn thờ) riêng Alỉah thôi và ãn ở tử tế với cha mẹ vầ bà con 
ruột thịt và các trẻ mồ côi và người thiếu thốn và ãn nóí lễ độ với 
moi người và chu đáo dâng le Salãh và đổng Zakãh\ rồi các ngươi 
quay lưng làm ngơ trừ một thiểu số trong các ngươi và các ngươi là 
những kẻ sa ngã (cho đến nay).” 
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84. “ Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi (phán bảo): “Chớ làm đổ máu của các ngươi và chơ xua đuổi 
nhau ra khỏi nhà cửa của các ngươi rồi các ngươi long trọng xác 
nhận (Lời Giao ước) và các ngươi là nhân chứng (của nó)/* 

85. “ Rồi cũng chính các ngươi lại giết hại lẫn nhau và xua đuổi một 
thành phần của các ngươi ra khỏi nhà của họ, ticp tay (cho kẻ thù) 
chông lại họ trong tội lỗi và hận thù; và nếu họ rơi vào lay của các 
ngươi như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng mặc dù các ngươi 
không được phép trục xuất họ. Phải chăng các ngươi chỉ tin một 
phần Kinh sách và phủ nhận phần còn lại? Bởi thế, phần phạt dành 
cho ai trong các ngươi làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục 
nhã ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, họ sc nhận một sự trừng phạt 
khủng khiếp hơn bởi vì Allah không làm ngơ trước những điều các 
ngươi làm. 

86 + - Họ là những kẻ đâ mua đời này với giá của Đời sau. Bỏì thế, 
việc trừng phạt họ sẽ khỏng được giảm nhẹ và họ sẽ không được ai 
cứu giúp. 

87, ' Và chắc chắn TA (Allah) đã ban cho Mũsa 1 Kinh sách và đã cử 
một loạt các Sứ giả sau Người. TA đả ban cho 'ĩsa 2 , con trai của 
Maryam những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Thiên Thần 
libril. Phải chăng mỗi lần một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi 
mang theo điều mà bản thân của các ngươi không thích, các ngươi tỏ 
ra ngạo mạn? Rồi các ngươi cho một số (Sứ giá của TA) nói dối còn 
một số khác thì các ngươi đã giết đi? 

88, “ Và họ nổi: “Quả tìm của chúng tôi là những cái bọc kín (chứa 
Lời truyền của Allah, chúng tồi không cần thêm điều nào khác).” 
Không, Allah nguyền rủa họ vì lội không tin của họ. Bởi thê, điều 
mã họ tin tưởng thật là í L 


Musa là Môi- se 
‘Isa là Giê-su 
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Sũrah 2 . ALBaqarah 


Juzu 1 


89. - Và khi một Kinh sách từ Allah đến với họ, xác nhận điều họ 
đang giữ (trong Kinh Taurãh và ỉnịĩí) và mặc dừ trước đó họ đã 
hằng cần nguyện cho được ihấng những ai không có đức tin (với sự 
xuất hiện của mội vị Nabi) nhưng khi điều mà họ công nhận đúng 
đã đên với họ thì họ lại phủ nhận. Bỏi thế, Allah nguyền rủa những 
kẻ không có đức tin. 

90. - Và tồi tệ thay điều vl nó mà họ đã bán rẻ linh hồn của họ, rằng 
vì lòng đố kỵ mà họ không tin nơi điều (Mặc khải) do Alĩah ban 
xuống. (Họ viện cớ nói) rằng đáng lý ra Allah với lòng ưu-áí của 
Ngầi nên ban sự Mặc khải xuống cho ai mà Ngài muôn trong sô bầy 
tôi của Ngài (thay vì cho Muhammad), Bởi thế, họ tự chuốc lây sự 
Giận dữ này đôn sự Giận dữ khác (của Allah). Và những kẻ không 
có đức tin sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã, 

91. - Và khi có lời bảo họ: “Hây tin tưởng nơi điều Allah ban xuống 
(cho Muhammad)*" họ đáp: “Chúng tôi tin nơi điều đã được ban 
xuống cho chúng tôi (trong Taurãh)” và họ không tin nơi điểu nào 
khác sau Nó (Taurầh), trong lúc Nó {Qu^ãn) là sự Thật xác nhận lại 
điểu họ đang giữ. Hãy bảo họ: “Thế tại sao các ngươi đã giết các 
Nabi của Aílah trước đây nếu các người thực sự có đức tin?" 

92. - Và chắc chắn Mũsa đã đến gặp các ngươi với những bằng 
chứng rõ rệt rồi sau (khi) Người (đi vãng), các ngươi đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các ngươi là những kc làm điều sai quấy. 

93. - Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi và đã nhấc ngọn núi (d Sì nai) cao khỏi đầu của các ngươi (và 
phán): “Hảy nấm thật vững điểu (Mặc khải) mà TA đâ ban cho cấc 
ngươi và hãy nghe theo (Lời phán). Họ đáp: “Chung tôi nghe nhưng 
chúng tôi không luân theo “ Và vi không có đức tin, nên (hình ảnh 
của) con bò con (đúc) đã thấm sâu vào quả tim (tấm lòng) của họ. 
Hãy bảo họ: “Tồi tệ thay điểu mà đức tin của các ngươi đã sai báo 
các ngươi (làm) nếu các ngươi tin tưởng (nơi bất cứ điều gì)." 
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Surah 2. Al-tìaqarah 


Juzu I 


94, - Hãy bảo họ: “Nếu nhà cửa ở Đòi sau với Allah chỉ đặc biột 
dành riêng cho các ngươi chứ không cho ai khác trong nhân loại, thì 
hãy mong cho được chết sớm đi nếu các ngươi nói thật.” 

95, - Và nhất định họ sẽ không bao giờ mong được chết sớm bởi vì 
(họ sỢ) những điều (lội lỗi) mà bàn Lay của họ đã gởi đí trước và 
Aỉlah biêt rõ những kẻ làm điều sai quấy, 

96, - Và chắc chắn Ngươi sẽ thấy trong loài người, họ là những kẻ 
tham sống nhẩt, (tham Sống) hơn cả người dằn đa thần, Mỗi một 
người của họ đều ao ước được sống thọ bằng một ngàn nãm nhưng 
tuổi thọ đó chẳng cứu được họ thoát khỏi sự trừng phạt của Allah 
bởi vì Aliah là Đấng hằng thấy những đỉều (tội lỗi) mà họ đã làm* 

97*- Hãy bảo họ (hỡi Muhammađ!); “Ai là kẻ thù của (Thiên thần) 
librĩỉ bởi vì Người Ợibrĩỉ ) mang Nó (Qu^ãn) xuống đật vào tâm 
lòng của Ngươi theo phcp của Allah? Nhằm xác nhận những điều đã 
được ban xuống trước, vừa là một Chỉ đạo vừa là một Tin mừng cho 
những người có đức tin, 

98, - Aỉ là kẻ thù của AUah và của các Thiên thần và của các Sứ giả 
(của Allah) và của (Thiên thần) Jihrĩl và của (Thiên thần) Mìkấ-ĩỉ , 
thì Allah lả kẻ thù của những kẻ không có đức Un đó*” 

99, - Và chắc chắn TA (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) 
các Câu kinh rõ rệt nhưng chỉ những ke díy loạn, bất tuân mới 
không tin. 

100, - Phải chăng mỗi lần hợ giao ước một lời cam kết nào thì một 
thành phần của họ quẩng nó sang một bên? Không, đa sô bọn họ 
không cỏ đức tín. 

10L- Và mỗi lần một Sứ gíả của Allah đến gặp họ để xác nhận lại 
điều họ đang giữ thì một thành phần của những kẻ đã được ban cho 
Kinh sách (người Do Thái và tín đồ Thiên Chứa giáo) đã quẩng 
Kinh sách của Allah ra sau lưng, làm như họ không hay biết gì cả ! 
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SQrah 2, Al-Baqarah 


luzu 1 


102, - NgưỢc lại, họ nghe theo những điều mà những tên Shayĩãn đả 
đọc (lệch lạc) về quyền lực của Suỉaymãn. Suỉaymãn đã không phủ 
nhận đức tin; ngược lại, chỉ những tên Shaytãn mđi không tin tưởng: 
Chứng dạy loài người pháp thuật đà được ban xuống cho hãi Thiên 
thần Hãrủt và Mãrũĩ tại Bãbiỉ (Ba-bĩ-lôn). Nhưng hai (Thiên thần) 
này không dạy (pháp thuật) cho một ai mà không bảo trước: “Chúng 
tỏi dãy chỉ ỉà một sự cám dỗ (để thử thách quí vị); do đọ chớ phủ 
nhận đức tin/ 1 Tuy nhiên, họ vẫn học từ hai vị Thiên thần đó những 
điều (pháp thuật) mà họ dùng để làm chia ly cặp vợ chồng, Và họ 
không hại đưực một ai trừ phi có phép của Áỉỉah. Và họ học hỏi 
điều làm thiệt thân họ chứ khổng làm lợi gì cho họ. Bởi vì họ biết 
chác rầng ai mua bán pháp thuật thì sẽ không được hưởng một phẩn 
(tốt) nào ở Đời sau. Và tồi tệ thay giá cả (tiền bạc) vì nó mà họ đã 
bán rẻ linh hồn của họ. Phải chỉ họ biết điểu đó! 

103. - Và nếu họ có đức tin và sợ Allah thì chắc chắn phần thưởng lừ 
Allah sẽ tốt hdn nhiều. Phải chí họ biết điều đó! 

104, - Hdi những ai có niềm tìnĩ Chớ dùng tiếng Rữ'ìnả (mà xưng hô 
với Sứ Giả của Atlah) mà nên dùng liếng ưnzuntã l (để xưng hò với 
Người) và hãy chú ý nghe Người (dạy), Và những kc không có đức 
tin sẽ bị trừng phạt đau đớn (vì tội phạm thượng dối với Sứ giả của 
Allah). 

105. - Những kẻ không có đức tin, dù đọ là thành phần của Người 
dân Kinh sách 2 hay là Người dân đa thần đều không muốn một điều 
tốt nào từ Rữbb (Allah) của các người được ban xuống cho các 
người. Nhưng do lòng Khoan dung của Ngãi, Allah chọn người nào 
Ngài muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Àllạh là Chủ nhân của Thiên 
ân vĩ đại. 


1 Rã^nã có nghĩa L hày lãng nghe chúng tôi' và ra*ìna có ỹ khùng điẽn, ngu muội*. 
Umurnã cú nghĩa hãy đợi chúng tôi. Người dân Do thái vcm có ác cảm với Thiẽn 
sứ Muhammad (saw) nên dã uốn lưỡi nói ra ina thay vì rã'inã để nhạo báng Thiên 
sứ. (Q. 4:46) Vì thế, Ailah bảo các tín đồ nên dùng úếng ưnzurnã thay cho Rã ínã 

2 Ahl al-Kìtãb lức Người dân Kinh sẩch ám chỉ người dân Do thái và tín đd Thiên 
chúa giáo. 
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Suiah 2. Al-Baqarah 


Juzu 1 


106. - Bất cứ một Câu kinh nầo TA (Allah) hủy bỏ hoặc làm cho 
quên đi thì sẽ được TA thay thế bằng một Câu kmh tốt hơn hoặc 
tương đương với nó. Há ngươi (hời người!) không biết rằng Aliah có 
quyền trên tất cả mọi việc hay sao? 

107. - Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Âllah cai trị các tầng 
trời và trái đết hay sao? Và ngoài Ngài ra, các ngươi không có một 
vị Bảo hộ hay một vị Cứu tinh nào khác. 

108. - Phải chăng các ngươi muốn vặn hỏi Sứ giả (Muhammad) của 
các ngươi giống như (Sứ giả) Mũsa đã bi (các tín đổ của Người) vặn 
hỏi trước đây hay sao? Và ai thay đổi lừ chỗ có đức tin sang chỗ 
không tin thỉ chắc chắn sẽ đi lạc khỏi Chính đạo ựsíãm) êm ả. 

109. - Đa số trong đám Người dân Kinh sách, do lồng ganh tị, muốn 
làm cho các ngươi trở lại (tình trạng) mất đức tin sau khì các ngươi 
đã có đức tin và sau khi họ đã chứng kiến rõ sự thật Bởị thế, hãy 
lương thứ và bỏ qua cho họ cho đốn khi náo Allah ban hành Mênh 
lệnh của Ngài xuống, Và quả thật, Allah có loàn quyền đmh đoạt 
trên tất cả mọi vấn đề, 

110. - Và hãy chu đáo dâng lễ Salãh và đóng 2 akãh và bất cứ điều 
(tốt) nào các ngươi đâ gởi đi trước cho bản thân của các ngươi (ở 
Đời sau), các ngươi sẽ tìm thấy nó lại nơi AHah bởì vì chắc chấn 
Ailah thấy hết những điều tốt mà các ngươi đã làm. 

111. - Và họ bảo; “Chỉ người Do thái và người theo Thiên Chúa giáo 
mới được vào Thiên đàng,” Đấy chẳng qua là điều mơ ước (hão 
huyền) của họ. Hãy bảo (họ); “Hãy trưng các bằng chứng của các 
ngươi ra xem nếu các ngươi nói thật.” 

112. - Vâng, bât cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng 
thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. 
Họ sẽ khổng lo sỢ cũng se không buồn phiền. 
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Surah 2- Al-Baqarah 


Juzu 1 


113. - Và những người Do thái bảo: “Các tín đá Thiên Chúa giáo 
chẳng dựa vào cái gì (để làm cơ sở); và những tín đồ Thiên Chúa 
giáo bảo: “Những người Do thái chẩng dựa vào cái gì (để làm cơ sở) 
trong lúc họ đọc chung một Kinh sách, Tương tự như thế, những kẻ 
không biết gì cũng nói ra lời giống như lời của họ, Nhưng vào Ngày 
Phục sinh, Allah sẽ xét xử giữa bọn họ về những điều họ đã từng 
tranh chấp. 

114. - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã ngản cản (nơi) Thánh đường của 
Allah không cho tên của Ngài được tụng niệm trong đó và còn lích 
cực tìm cách đập phá chúng (những thánh đường)? Đối với những kẻ 
như thế thì chỉ có cách làm cho chúng sợ khi chúng muốn bước vào 
thánh đường, Chúng sẽ bị hạ nhục ở đời này và sõ bị trừng phạt 
nạng nề ở Đời sau. 

115. - Và hướng đông và hướng tây là của Allah, Bởi thế, khi các 
ngươi quay mặt về hướng nào thì Alỉah hiện diện nơi đo. Bởi vì quả 
thật, Allah Bao la, Biết hết (mọi việc). 

116. - Và họ bẫo: “Ailah có một đứa con trai,” Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Không, mọi vật trong các tầng trời và trái đít đều là 
(những tạo vật) của Ngài cả. Mọi vật đều thần phục Ngài. 

1 17. - (Áliah là) Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và khí Ngài 
quyết định một việc (vật), Ngài chỉ phán bảo: “Hây thành” thì nó sẽ 
thành (theo Ý Ngài muốn), 

118. - Và những kẻ không biết gì nói: “Tại sao Allah không trực tiếp 
nói chuyện với bọn ta? hoặc tại sao không có một Lời mặc khải nào 
được mang đến cho bọn ta?” Tương tự như thế* những kc (không cỏ 
đức tin) trước họ cung đã nói ra những lời giống như lời của họ, Tấm 
lòng của họ giống nhau. Chắc chắn TA (Allah) đã trình bày rõ những 
Lời Mặc khải cho đám người có đức tin vững chắc. 

119. - Và chắc chắn TA (Allah) cử Ngươi (Muhammad) đến làm một 
người mang Tin mừng và Cảnh cáo bằng sự thật. Và Ngươi sẽ khổng 
bị chất vấn về (tội lỗi của) những người bạn của Hỏa ngục. 
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120. - Và những người Do thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ không 
bao giờ hài lòng với Ngươi trừ phi Ngươi theo tín ngưỡng của họ. 
Hãy bảo họ: “Quả thật, Chỉ đạo của Allah mới là sự Hướng dẫn (duy 
nhât và đúng đắn.)” Và nếu Ngươi làm theo diều mong muốn của 
họ sau khỉ Ngươi đã tiếp thu sự hiểu biết (về Chỉ đạo của Allah) thì 
Ngươi sẽ không được ai che chỏ hoặc giúp đờ để tránh khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah. 

121. - Những ai đã được TA (Allah) ban cho Kinh sách nên đọc Nó 
(Kinh sách) theo lẽ mà Nổ phải được đọc, họ sẽ tin nơi Nó. Ngược 
lạí, ai không tin nơi Nó thì sẽ là những kẻ mất mát. 

122. - Hỡi con cháu của Israel! Hây nhớ những Ân huệ mà TA 
(Allah) đã ban eho các người và việc TA đã ưu đãi các người hơn 
thiên hạ. 

123. - Vầ hãy sự một Ngày mà không một linh hồn nào sẽ đền bồi 
cho một linh hồn nào khấc và sẽ không có một sự bồi thường nào 
được chấp nhận từ nó và sẽ không có ai được can thiệp giùm cho ai 
và cũng sẽ không có ai giúp đỡ được ai. 

124. - Và hãy nhớ lại khi ĩbrãhĩm đã được Rabb của Người thử thách 
bằng những Mộnh-lộnh mà Người đã hoàn tết mỹ mãn. (Bồi thế, 
Allah đã) phán: “TA sẽ cử Ngươi làm một nhà lảnh đạo cho nhân 
loại.” {ỉbrãhĩm kèo nài) thưa: “Và từ con cháu của bỂ tôi nữa.” 
(Allah) đáp: “Lời hứa của TA không can hệ gì đến những kẻ làm 
điều sai quấy,” 

125. - Và hãy nhớ lại khì TA (AHah) đã chỉ định Ngôi đền (Ka’bah) 
làm một nơí an toàn cho thiên hạ tới lui thãm viếng và (phán cho 
các khách viếng): “Hãy lấy chỗ đứng của ỉbrãhĩm làm địa điểm 
dâng lễ cầu nguyện” và TA đã bắt ỉbrãhĩm và Ịsmữĩl (con trai của 
Người) cam kết phải giữ Ngỏ í đền của TA cho trong sạch (để khách 
thập phương đến thầm và) đi vòng quanh Nó và cho những người 
lánh trần và cho những người (đến) cúi đầu (thần phục) và cho 
những người đến phủ phục (lễ nguyện).” 

126. - Và hãy nhớ lại khi Ibrãhim (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của 
bề tôi! Xin Ngài làm cho thành phô" (Makkah) này an toàn và nuôi 
sống dân cư của nó với hoa quả, (nuôi) ngườỉ nào trong bọn chúng 
tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng.” (Aliah) phán: 
“Và ai không có đức tin thì TA sẽ cho (y) hưởng thụ ngắn ngủi rồi 
TA sẽ lôi đẫu y đến chỗ trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi 
đến cuối cùng tồi tệ nhât.” 
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127. - Và hãy nhđ lại khi ỉbrãhĩm và ỉsmả ĩỉ xây mổng của Ngôi đền 
(và cẩu nguyện): “Lạy Rabb chúng tồi! Xin Ngài chấp nhận (việc 
làm nảy) từ chúng tôi, bởi Vỉ Ngài là Đấng Hằng nghe và Hăng biết 
(hết mọi việc)/* 

128. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho chúng tôi thành hai 
người Musỉim (thần phục) Ngài và tạo một Vmmah (Cộng đổng) 
Musỉim của Ngài từ con cháu của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi 
nhừng nghi lỗ bắt buộc và lượng thứ cho chúng tôi bôi vì chắc chắn 
Ngài là Đấng Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 

129. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xỉn Ngài dựng lên trong chúng (con 
cháu của chúng tôi) một Sử giả (xuất thân) từ chúng. Người sẽ đọc 
các Lời Mặc khải của Ngài cho chúng và sẽ dạy chúng Kinh sách và 
Lẽ Đung đắn Khôn ngoan; và Người sẽ thanh sạch hóa chúng. Quả 
thật, Ngài tà Đấng Toàn nãng, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

130. * Và chỉ aì tự lừa dối bản thân (linh hân) mình mới bỏ tín 
ngưỡng của Ibrãhim bởi vì TA (Allah) đã chọn Người (làm một nhà 
lãnh đạo) ở trần gian này; và ở Đời sau chắc chắn Người sẽ ở trong 
hàng ngũ của những người lường thiện. 

13L- Và hãy nhớ lại khi Rabb của Người (Ĩbrãhĩm) đã phán bảo 
Người: “Hãy thần phục (Ta!)” (Ibráhĩm) thưa: “Bề tôi xin nạp mình 
thần phục Rabb (Allah) của vũ trụ và muôn loài.” 

132. - Và ĩbrãhĩm đã truyền bảo điều đó cho các con của Người; và 
Ya'qub cũng làm y như thế, đận các con: “Này các con! Quả thật, 
Allah đã chọn Dĩn (ỉslãtri) cho các con; bởi thế các con chỉ chết 
trong tình trạng các con là những người Muslim (thần phục Allah). 

133. - Phải chăng các ngươi (hơi con cháu của Israel!) đã chứng kiến 
cẵnh Ya'qub sắp từ trần khi Người bảo các con của Người: “Cấc con 
sẽ thờ phụng ai (cái gì) sau (khỉ) ta (mất?)” (Các con) thưa: “Chúng 
con sẽ thờ phụng Thượng Đế của cha và Thượng Đế của tổ tiên cua 
cha: Ìbrahim, ỉsmaiỉ và Ishãq, một Thượng Đế Duỵ-nhít; và chúng 
con là những ngươi Muslim (thần phục Allah)/ 1 

134. - Đó là một ưmmah (Cộng đồng) đã vĩnh viễn ra đi. Họ sẽ 
hưởng thành quả mà họ đã làm ra còn các người thì về phẩn công 
ỉao của cấc người, Các người sẽ không bị chất vấn về những công 
việc mà họ đã làm, 
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135, - Và họ nổi: “Hãy trở thành người Do Thái hay thành tín đồ 
Thiên Chúa giáo nếu muôn được hướng dẫm” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Không, (Ta theo) tín ngưỡng của Ibrâhĩm, Hanĩf ( chỉ 
tôn thờ riêng Allah) và Người không phải là một người thờ đa thin,” 

136, - Hãy bảo họ (hỡi người Muslim!): “Chung tôi tin tưỏng nơi 
Aỉlah và những điều (Mặc khải) đã được ban xuồng cho chúng tôi 
và những điều đã được ban xu ông cho ĩhrãhĩm, và ỉsmã 7/ và Ishảq 
và Ya’qũb và các Bộ lạc (của Israel); và những đìổu (Mặc khải) đâ 
được ban xuống cho Mũsa và cho 7 sa và những điều đã được ban 
xuống cho các Nữbi (tiếp thu mặc khải) từ Rabb của Họ; chúng tôi 
(người Muslìm) không phân biệt kỳ thị một Vị (Nabi) nào trong Họ 
(các Nabi của Allah) và chúng tôi là những người Muslim (thần 
phục Allah), 

137, - Bởi vậy, nêu họ tin tưởng nơi những điều giông vđi nhừng điểu 
đã được ban cho các ngươi (hỡi Muslim!), thì chắc chắn họ đi đúng 
đường. Ngược lại, nếu họ quay lưng làm ngơ, thì chính họ mới là 
những kẻ đã chia rẽ tôn giáo. Và riêng Aỉỉah thôi đủ (giúp) Ngươi 
(hơi Muhammad!) đương đầu với họ, bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
nghe và Hằng biết (hết mọi việc), 

138, - Mầu sắc (tôn giáo) của Allah (là ỉsỉãm). Và aí trội hơn Alỉah 
trong việc nhuộm mầu (các tín đồ của Ngài?) Và chúng tôi là những 
người thơ phụng Ngài. 

139, - Hãy bảo họ: “Phải chàng quí vị muôn tranh luận với chúng tôi 
về Allah trong lúc Ngài là Rabb của chúng tôi và là Rabb của quí 
vị? Và phần việc của chứng tôi là của chúng tôi còn phần việc của 
quí vị là của quí vị. Và chúng tôi thành tâm với Ngàỉ (Allah). 

140, - Hoặc phải chầng quí vị bảo Ibrãhĩm, Ismấil, Ishãq, Yaqũb và 
các Bộ lạc (của Israel) là những người Do thái hay tín đồ Thiên 
Chúa giáo cả hay sao? Hãy bảo họ; “Phải chảng quí vị biết hơn 
Allah?” Còn ai sai quấy hơn kẻ đã giấu giếm Lời xác nhận của 
Aỉlah (về Sứ giả Muhammad) trong .{Kỉnh sách) mà họ đang gĩừ? 
Và AUah không làm ngơ trước nhửng điều các ngươi làm, 

14L- Đó là một ưmmah (Cộng đồng) đã qua đời. Họ gặt háỉ thành 
quả về những điều (thiện) mà họ đã làm ra còn của quí vị thì là điều 
mà quí vị đã làm ra, Quí vị sẽ không bị chất vấn về những điều mà 
họ đã làm. 
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142. - Những kẻ điên rổ trong thiên hạ sẽ nói: “Điều gì đã làm (cho 
những người Muslim này) thay đổi hướng Qibỉak } mà họ thường 
quay về đó (đổ dâng lễ?)” Hãy bảo họ: “Hướng đông và Hướng tây 
là cùa Allah. Ngài hướng dẫn người nào Ngài muốn đến con đường 
ngay chính.” 

143. * Và TA (Allah) đã làm cho cấc người thành một ưmmah Wasaí 1 2 
(Cộng đồng đúng đấn) để các người trở thành các nhân chứng cho 
nhân loại và Sứ giả (Muhammad) là một nhân chứng cho các người; 
và TA (Allah) đã chỉ định hương Qibỉah mà Ngươi thường quay về 
đó (đổ dâng lễ) là chỉ để cho TA (Allah) biết aì là người tuân theo 
Sứ giả (của Allah) với ai là n^ười quay gót chân theo hướng khác, 
Và quả thật đó là một thay đối rất lớn, nhưng không mấy trọng đại 
đỏi với những ai đã được Alỉah hướng dân (theo Chính đạo). Và 
Allah không làm cho đức ùn của các người thành vô nghĩa bởi vì 
Allah rít mực Độ lượng, rất mưc Khoan dung. 

144 ' Chắc chắn TA (Allah) thây Ngươi (Muhammad) ngước mặt lên 
trời (cầu xin Chĩ đạo). Bởi thế, TA (Allah) hướng Ngươi về phía 
Qìbỉah làm cho Ngươi hài lòng. Do đó T hăy quay mặt của Ngươi 
hướng về Aỉ-Masjid ữl-Harãm (Thánh đường Linh thiêng tại 
Makkah), Và ỏ bất cứ nơi nào, các người hãy quay mặt về phía đó 
(để dâng lễ), Và chắc chắn những ai đã được (Allah) ban cho Kinh 
sách đỀu biết rằng đó là sự Thật do Rabb của họ ban xuống. Và 
Allah không làm ngơ trước những điều họ làm. 

145.* Và chắc chắn rằng nếu Ngươi có mang tất cả các Phép lạ đến 
cho những ai đã được ban cho Kinh sách thấy (hầu thuyết phục họ 
về sự thật) đỏ, thì nhất định họ sẽ không theo hướng Qibỉah của 
Ngươi; và Ngươi cũng sẽ không theo hướng Qibỉah của họ; và đôi 
bên không ai theo hướng Qỉbiah của ai cả. Và sau khi đã rõ sự Thật, 
nếu Ngươi tiếp tục làm theo ý muốn của họ thì rõ ràng Ngươi cố 
tinh làm điểu sai quấy. 


1 Qihíah là hướng nhắm về mục ũêu dâng lễ. Trước khi Thiên sứ Muhammad (saw) 
dời cư về Mađinah và sau mười sấu tháng định cư tại đó, người Muslim vẫn hướng 
về lerusalem để dâng lễ. Sau đó, Allah truyền lệnh cho Thiên sứ đổi hướng Qibíah 
về Ngôi đền Ka h bah ở Makkah để dâng lễ. 

2 WứSãt có nghĩa chính giữa và đúng dẩn. Islãm Lã một tỗn giáo trung dung, đúng 
đắn, không cực đoan. 
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146. - Những ai mà TA (Allah) đã ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (Muhammad) (là Sứ giả của Allah) giống như việc họ nhìn 
nhận con cái của họ vậy, nhưng một số trong bọn họ giấu giếm sự 
thật trong lúc họ biết (điều đó). 

147. - Sự Thật là từ Rabb của Ngươi. Bỏi thế, chớ sinh lòng nghi ngờ 
(về Nó). 

148. - Mỗi cá nhân (hay cộng đồng) đềo có một mục tiêu mà y (hay 
họ) hướng về (để dâng lễ), Do đó, hãy thi đua nhau làm điều lành, 
Bất cứ nơi nào các ngươi ở, Alỉah sẽ đưa các ngươi đến gặp nhau. 
Bởi vì Aliah có quyồn chi phối trên lất cả mọi việc, 

149 - Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hẩy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-ữl-tìarãm (để dâng lễ), Và chắc chắn đó là 
sự Thật từ Rabb của Ngươi, Và Aỉĩah không làm ngơ trước những 
điều các người làm. 

150,* Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-aỉ-Harảm (để dâng lễ); và ờ bất cứ nơi nào, 
hãy quay mặt của các người hướng về đó (để dâng lễ) để cho thiên 
hạ khỏng còn lý do để tranh chấp với các người (về Qibỉah) ngoại 
trừ những ai ỉàm điều sai quấy trong bọn họ, Bởi thế, chớ sỢ họ mà 
hãy SỢ TA. Và để cho TA hoàn tất Ạn huệ của TA cho các ngươi và 
để cho các ngươi được hướng dẫn đúng Chính đạo; 

15L- Tương tự như việc TA (Allab) đã cử một Sứ giả xuất thân từ 
các ngươi đến để đọc cho các ngươi các Lơi Mặc khải của TA và 
thanh sạch hóa các ngươi và dạy các ngươi Kinh sách ( Qur'ãn ) và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan 1 và dạy các ngươi những điều mà các 
ngươi chưa từng biết, 

152, * Bỏi thế, hãy nhớ TA; TA sẽ nhớ các ngươi trở lạL Và hãy biết 
ơn TA và chớ phụ ân TA, 

153. * Hơi những ai có niềm tin! Hăy cầu xin sự giúp đỡ (của Allah) 
trong kiên- trì và lỗ-nguyện Saỉãh . Bởi vì quả thật, Àlỉah ở với những 
người kiên nhẫn. 


1 Al-Hikmuh cớ nghĩa Sunnah 1Ể lối của Thỉêĩì sứ và Fìqh giáo luật của Islãm 
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154. - Và chớ nói về những aỉ đã hy sinh tính mạng cho Chính nghía 
của Allah (rằng họ đâ) chết rồi. Không, (họ vẫn còn) sống nhưng 
các người không nhận thấy (điền đó). 

155. - Và chắc chắn TA (Allah) sẽ thử thách các người với những 
điều sỢ hãi, và đói khát, và việc mất mát tài sản và (thiệt hại) sình 
mạng và hoa quả (mùa màng), nhưng hãy báo tin mừng cho những 
người kiên nhẫn: 

156. - Những ai khi gặp phải thicn lai sc nói: “Quả thật, chúng tôi là 
của Aỉlah và chúng tôi sẽ trở về với Ngài”;- 

157. “ Họ là những người sc nhận Phức lành và sự Khoan dung của 
Rabb của họ và họ là những người được hướng dẫn (đúng Chính đạo). 

158. - Quả thật, (hai ngọn đồi) Sữfã và Marwah l (tại Makkah) là 
những biếu hiệu của Allah. Đo đó, ai làm Hajj hoặc 'Umrah tại Ngôi 
đền (của Allah) thì sẽ không có tội khi đi vòng hai địa điểm đó. Và 
ai tự nguyộn làm điều lành thì quả thật Allah Hằng ghi ơn và Hằng 
biết (viẹc làm tốt của họ). 

159. ' Quả thật, nhừng ai giấu giếm những bằng chứng rõ rệt mà TÀ 
(Allah) đã ban xuống và (giấu giếm) Chỉ đạo mà TA đã trình bày rõ 
cho nhân loại trong Kinh sách, ihì sẽ bị Allah nguyền rủa (và thỏa 
mạ) và bí cả những người (có quyền) thoa mạ, nguyền rủa luôn. 

160. “ Ngoại trừ những ai biết sám hối và phục thiện và công bố (sự 
Thật) thì sẽ được TA đoái thương tha thứ bởi vì TA là Đang Hằng 
quay lại Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

161. - Bởi vì quả thật những ai phủ nhận đức tin và chết trong tình 
trạng không có đức tin thì sẽ bị cả Àỉỉah và Thiên thần và nhân loại 
nguyên rủa, tất cả; 

162. " Chúng sẽ ở trong (tinh trạng bị nguyền rủa) đó đời đời. Hình 
phạt dành cho chúng sẽ không dược giảm nhẹ và chúng sẽ không 
được buông tha. 

163. - Và Thượng Đế của các người là một Thương Đế Duy nhất. 
Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (Allah), Đấng rất mực 
Nhân từ, rất mực Khoan dung. 


1 Safữ và Marwữh Xem bảng kẻ các từ chuyên môn. 
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164. - Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất; và (việc) 
luân chuyển ban đêm và ban ngày; và (việc) các chiếc tàu (chở 
hàng hóa) vượt trùng dương làm lợi cho nhân loại; và (việc) Allah 
ban nước mưa từ trên trời xuống nhờ đó Ngài làm cho mảnh đất chết 
khố sông lại; và (việc) Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất; 
và (việc) chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà Ngài chế 
ngự giữa trời và đất; (tất cả các việc đổ) là những Dấu hỉộu cho 
những người biết suy nghỉ, 

165. - Nhưng trong nhân loại có nhừng kẻ đã dựng nhừng đối thủ 
ngang vai với Allah, Họ yôu thương chúng giống với tình thương mà 
họ dành cho Allah. Ngược lại, những ai có đức tín thì yêu thương 
Ailah mạnh hơn. Và nếu những ai làm điều sai quấy có thể nhìn 
thây được (sự thật) thì chúng sẽ không thấy gì ngoài sự trừng phạt 
bởi lẽ tất cả quyền lực đều nằm trong lay của Allah và Allah rất 
nghiêm khắc trong việc trừng trị. 

166. - (Bởi vì) khỉ đối diện với hình phạt, những kẻ được luân theo sẽ 
(luycn bố) vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và mọi quan hẹ 
gỉữa đôi bên sẽ bị cắt dứt hết, 

167. - Và những ke phục tùng sẽ bảo: “Nếu chúng tôi cổ cơ hội trở 
lại trần gian, chúng tôi sẽ tuyên bô vổ can đôi với bọn chúng giống 
như việc bọn chúng đã tuyên bố vô can đối với chúng tôi ngày nay.” 
Àllah sẽ cho chúng thấy kết quả của việc làm của chúng chỉ gồm 
những ân hận và nuối tiếc giông như thế. Và chúng sẽ không có 
cách nào thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục). 

168. - Hỡi nhân loại! Hãy ãn những thức ăn được cho phép và tốt 
sạch và chớ dẫm theo dấu chân của Shaytãn] quả thật nó là kẻ thù 
công khai của các người. 

169 - ( Shaytãn ) chỉ ra lệnh cho các người làm điều tội lỗi và diều 
khả ố và bắt các người nói về Allah những điều các người không 
biết. 


25 



n 


Sũrah 2. Al-Baqarah 


Juzu 2 


170. - Và khi có lời bảo họ: “Hãy ttiân theo điều (Mặc khảỉ) do Alỉah 
ban xuống 7' thì họ đáp: “Không, chúng tôi sẽ theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo.“ Sao! Ngay cả việc cha 
mẹ của họ khỏng biết gì hoặc không được ai hướng dẫn hay sao? 

171, * Và hình ảnh của những kẻ phủ nhận đức tin cỏ thể so sánh với 
(hình ảnh của) một người (chăn trừu) thét to cho những con vật 
không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng gọi và tiếng thét. (Chúng 
ỉà những sinh vật) điếc, cầm và mù cho nên chúng không hiểu gì. 

172. - Hỡi những aỉ có niềm tin! Hãy àn những thức án tốt sạch mà 
TA (Allah) đả cung cấp cho các người; và hãy biết ơn Allah nếu các 
người chỉ thờ phụng riêng Ngài. 

173, - (Allah) chỉ cấm các người ãn (thịt của) xác chết, và máu 
(huyết), và thịt của con heo, và những món mà tên của các thần linh 
khác không phải (tên của) Allah đã được đọc nhắc đến (khi cắt cổ 
chúng). Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc mà phải dùng những món 
(câm) đó ngoài ý muốn (của minh) và khỏng quá độ, thì sẽ không bị 
tội. Bởỉ vì quả thật Àllah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

174 - Quả thật, những ai giấu giếm nhừng điều (mặc khẵi) của Kinh 
sách mà Allah đã ban xuống và dùng Nó để mua bán với một giá 
nhỏ nhoi thì là nhưng kẻ chỉ nuốt Lửa vào bụng, ÁUah sẽ không nói 
đến chúng vào Ngày phục sinh, cũng sẽ không thanh sạch hóa 
chúng; và chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

175, * Chung là những kẻ đã mua lấy sự lầm- lạc thay vì theo Chỉ đạo 
đúng đắn và mua lấy hình phạt thay vì sự tha thứ. Thật chúng gan dạ 
lắm mớỉ dám đương đầu với Lửa (của Hỏa ngục!) 

176. - (Sở dĩ) như thế là vì Allah ban Kinh sách xuống bầng sự thật 
và quả thật những aì bất đồng ý kiến về Kinh sách (của Allah) thì 
chắc chấn sẽ rơi vảo tình trạng chia rẽ đạo giáo rộng xa. 
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177.- Đạo đức không phải là các ngươi quay mặt về hướng đông hay 
hướng tây; mà đạo đức là việc ai tin tưởng nơi Allah và Ngày Phán 
xử Cuối cùng, và các Thiên thần, và Kinh sách (của Aliah), và các 
Nabi (của Alìah), và vì yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà 
con ruột thịt, và cho những trẻ mồ côi, và những người thiếu thôn, và 
những người lỡ đường, và những người ãn xin, và để chuộc và giải 
phóng những người nỗ -lệ, và chu đáo dâng lễ Salãh và đóng z akãh 
và hoàn tất lời hứa khi đã hứa, và kicn trì chịu đựng trong nghịch 
cảnh (đói khổ) và thiên tai (bệnh hoạn) và trong thời gian xảy ra 
chiến tranh (bạo động). Ho là những người chân thật và là những 
người ngay chính sợ Allah. 

178“ Hỡi những ai có niềm tin ĩ Luật trả thù {Qisãs) về việc giết 
người được qui định như sau: (sinh mạng của một) người tự do đổi 
lấy (sinh mạng của một) người tự do; (sinh mạng của) một người nỗ- 
lộ đổi lấy (sinh mạng của) một người nô-Iệ; một người phụ nữ đổi 
lấy một người phụ nữ; nhưưg nếu phạm nhân nào được anh (hay em) 
của nạn nhân lương thứ cho phần nào, thì hãy làm theo yêu cầu hợp 
lý của y và bồi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đẫy là sự 
giảm khinh và là sự khoan đung từ Rabb của các ngươi. Bởi thế, sau 
các qui định nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sc bị trừng trị 
đích đáng. 

179. - Và trong luật Qisãs có việc (cứu) sinh mạng đối với các người, 
hỡi những người hiểu biết! để cho các người trồ thành những người 
ngay chính sợ Allah. 

180. * Lệnh truyền cho cáo người (như sau:) Khí một ai trong các 
người sắp từ trần, nếu y để lại tài sản thì phải lập di chúc cho cha 
mẹ và bà con ruột thịt một cách hợp lý. Đây là bổn phận của người 
ngay chính sợ Àllah. 

181. - BỞI thế, ai sửa đổí lời di chúc sau khì đã nghe nó thì chỉ riêng 
nhừng người sửa đổi đó mới chịu tội. Bởi vì Allah Hằng nghe và 
Hằng biết hct mọi việc. 
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182. - Nhưng người nào sợ có sự thiên vị hoặc tội lỗi từ người để lại 
di chúc rồì đứng ra giàn xếp giữa những người liên hộ thì sẽ không 
mang tội* Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

183. - Hơi những ai có niềm tin! Nhịn chay theo chế độ (Siỵữm ] ) 
được truyền xuống cho các nệưđi như đã được truyền xuống cho 
những người trước cấc ngươi để cấc ngươi (ròn luyện) sự khấc kỷ và 
trỏ thành người ngay chính sợ Állah, 

184. - (Nhịn chay) trong một số ngày ấn định. Nhưng ai trong các 
ngươi mấc bệnh hoạc đi xa nhà thì sẽ nhịn bù lại cho đủ số ngày đã 
thiếu về sau. Nhưng đối với những ai có khả năng kiêng cữ (nhưng 
rất chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu), thì có thể chuộc tội 
bằng cách nuôi ăn (từng ngày) một người thiếu thôn. Nhưng người 
nào tự nguyện (bố thí) lảm tốt, thì điều đó tốt cho y hơn. Tuy nhiên, 
thực hiện việc nhịn chay * 1 Siỵãm ' tỏt cho các ngươi hơn nếu các ngươi 
biết (giá trị của nó). 

185. - Tháng Ramadản là tháng trong đó (Kinh) Qur ! ãn được ban 
xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về Chỉ 
đạo và Tiêu chuẩn (phân biệt Phuc và Tội). Bởi thế, ai trong các 
ngươi chứng kiến (hoặc có mặt tại nhà) tháng đó thì phải nhịn chay 
'Siyãm trọn tháng; và ai bì bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù lại 
số ngày đã thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng chó các ngươi và 
không muôn gây khó khăn cho các ngươi, (Ngài muốn các ngươi) 
hoàn tất số ngày (nhịn chay) ấn định và muốn cho các ngươi tán 
dương sự Vĩ đại của Allah (Takbir 2 ) về việc Ngài đã hướng dẫn các 
ngươi và để cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài. 

186** Và khi bầy tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammađ) về TA, (hãy 
bảo họ) TÀ ở gần. TA đáp lại lời cẩu xin của người nguyện cầu khi 
y cầu xin TÀ* Ngược lại, họ cũng phải đáp lại (Lời gọi của) TÀ và 
tin tưởng nơi TA để may ra họ được hướng đẫn đúng đường* 


1 Siyãm cố nghía kiêng cử, hâin mình và đươe quì định nơi câu 187 à dưđi 

1 Takbir gồm việc đọc lớn ‘Alỉahu Akbar 1 (Allah VI đại) 
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187. - Cho phép các ngươi được ăn nằm với vợ ban đêm suốt thời 
gian nhịn chay 'Siỵãrrì, Họ lầ y-phục của các ngươi và cấc ngươi là y 
phục của họ. Allah biết điều các ngươi thường lén lút với nhau. Do 
đó, Ngài đoái thương quay lại tha thứ cho các ngươi. Bỏi thế, bây 
giơ các ngươi được phcp chung chạ với họ, nhưng hây cố gắng thực 
hiện điều Aliah đã ra lộnh cho các ngươi, và hãy ãn và uống (ban 
đêm) cho đến khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ trắng của buổi rạng đổng 
lách khỏi sợi chỉ đen của nó, rồi hoàn tất việc nhịn chay (theo chế 
độ 'Siyãm') cho đến lúc đcm xuống. Và không được ãn nằm với vợ 
trong thời gian các ngươi lánh trần tu lỉnh trong thánh đường. Đó là 
những giới câm quy định bdỉ Allah, Do đó, chđ vi phạm chúng, 
Àllah trình bày những Lời Mặc khải của Ngài cho nhân loại đúng 
như thế để may ra họ trở thành người ngay chính sợ Allah. 

188. - Và chớ gian lận ăn nuôt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ 
dùng nó để hổi lộ các quan toà hầu các ngươi có thể ăn không một 
phần tài sản của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi biết 
điều đó. 

189. - Họ hỏi Ngươi vẻ những vầng trăng lưỡi liềm. Hãy bảo họ: 
“Chúng là những thời điểm cho nhân loại (ghi đếm thời gian) và 
(cho) việc làm Hajj. Đạo đức không phải là đi vào nhà bằng cửa 
sau 1 mà đạo đức là ai sợ Allah. Và hãy đi vào nhà hằng những cửa 
chính (của nó), và hãy sợ Allah để cho các ngươi có thể thành công. 

190. - Và vì Chính Nghĩa của Aliah 2 hãy đánh trả những kẻ đã đánh 
các ngươi (trước) nhưng chớ vượt quá mức giới hạn bởi vì quả thật 
Aỉlah không thương những kẻ phạm giới. 


1 Người À-rập tiền Islãm kiêng vào nhầ bằng các cửa chính nhất là vào thời gian 
làm Hajj hay sau thời gian đó. Islãm sửa đổi tập tục này. 

2 Fĩsabĩliỉỉáh có nghía theo con dường của Aliah, 
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19 1, - Và hãy giết chúng nơi nảo các ngươi bắt được chúng và đánh 
(đuổi) chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đuổi các ngươi ra đi bởi vì 
quấy nhiễu nghiêm trọng hơn giết chóc. Nhưng chớ đánh chúng 
trong Thánh đường Linh thiêng {AỈ-Masjìđ-aỉ-Harãm lại Makkah) 
trừ phi chúng đánh cấc ngươi trong đọ, Và nếu chứng đánh các 
ngươi thì hãy giết chúng lại. Đó lả quả báo dành cho những kẻ 
không có đức tìn, 

192. - Nhưng nếu chứng ngưng chiến thì (nên biết rằng) Allah Hằng 
Tha thứ, Rấĩ mực Khoan dung. 

193. - Vầ hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khí nào chấm dứt việc 
quấy nhiễu. Và chúng sẽ hoàn toàn thần phục Allah. Do đó, nếu 
chúng ngưng chiến thì sẻ không còn mối hiềm thù nào đối VỔ1 chúng 
nữa ngoại trừ những kẻ làm điếu sai quây. 

194, - Tháng cấm kỵ là tháng cấm kỵ (cho cả đôi bên Muslim và 
Kãỷir) và có Luật trả đũa (Qisãs) về những điều c ầm kỵ. Bởi thế, ai 
vi phạm (những giơỉ cấm) nhằm lấn át các ngươi, thì hãy lấn át trở 
lại như thế. Và hảỵ sợ Allah, và hãy biết rằng Allah ở cùng với 
những người sợ Allah. 

195. - Vầ hãy chi dùng (tài sản của các ngươi) cho Chính nghĩa của 
Allah, và chớ để cho bàn tay (keo kiệt) của các ngươi xỏ đấy các 
ngươi đến chỗ tự hủy và hây làm tốt bởí vì quả thật Allah yêu 
thương những người làm tốt, 

196, - Và hãy hoàn tất việc làm Hajj và 'ưmrah dâng lên Alỉah. 
Nhưng nếu các ngưdi bị cản trở (trong việc này) thì hãy gởi một con 
vật tẽ đến tế (nếu có khả năng), và các ngươi không được cạo đầu 
cho đến khi con vật tê đã đến chỗ tế. Nhưng nếu ai trong các ngươi 
bị bệnh hoặc ngứa da đầu (cần phải cạo) thì phải chiu phạt bằng 
cách nhịn chay 'Siỵãĩrì hoặc bô" thí (cho người nghèo) hoặc dâng một 
con vật tế. Bởi thế, khi các ngươi bình thường trở lại, ai muốn tiếp 
tục làm 'ưmrah nhập chung với Hajj (lức Hajj at-Tamattu f vá aỉ- 
Qìrăn ), thì phảỉ dâng một con vật tế nếu có khả nang. Nhưng ai 
không có khả năng (dâng một con vật tế) thì phải nhịn chay 'Siyãm' 
ba (03) ngày trong thời gian làm Hajj và bảy (07) ngày sau khi trở 
về nhà; như vậy là đủ mười (10) ngày tất cả. Đấy là điều kiện dành 
cho người nào mà gia đình khỏng ở (trong vùng tĩếp cận) Thánh 
đường Linh thiêng (AÍ-Masjid-aỉ-Harãm tại Makkah). Và hãy sợ 
Allah, và hãy biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm khắc, 
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197. - (Việc làm) Hajj điển ra trong nhừng tháng * 1 dược biết rõ, Bởi 
thế, ai thực hiện việc làm Hữjj trong những tháng đó thì không được 
dâm dục, không dược hung ác, không được cãi vã trong thời gian 
ìàm Ha]]. Allah biết điều tốt các ngươi làm. Và hãy mang theo thức 
ãn trong thời gian xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng thầnh 
kính sợ Allah, Và hãy sợ TA, hời nhửng người hiểu biết! 

198. - Các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tìm kiếm thiên lộc của 
Rabb (Allah) của các ngươi (qua việc mua bán đổì chác trong thời 
gian lầm Hajj). Nhưng khi các ngươi vội vã rời (thung lũng) 'AraỊãĩ 
(để đi Muzdaỉifah) T hãy tán dương Alỉah tại Ngôi đền linh thiêng 
(Mashdr-iỉ-Harãm ở Muz.dalifah). Và hây lán dương 2 AUah đung 
theo (cách) Ngài đã chỉ dẫn cho các ngươi bởi vì quả thật trước đây 
các ngươi lầ những kẻ lầm đường lạc lôi. 

199. - Rổi hãy vội vã rời khỏi (Muzdalifãh) nơi mà mọi người vội vã 
bỏ đi và hãy cẩu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 

200 - Do đỏ, khi các ngươi đã hoàn tất các nghi lễ (Manãsik của 
Hũjj) % thì hãy tán dương Allah đúng như cách các ngươi đá tán 
dương cha mẹ của các ngươi (trước đây) hoặc tán dương (Allah) 
mạnh hơn. Nhưng trong nhân loại có người cầu nguyện thưa: "Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin (Ngài) ban cho chung lôi (Ân sủng) ở đời này!” 
Và họ sẽ không đươc phần nào cả ố Đời sau. 

201. - Và trong họ, cũng có người cầu nguyện: “Lạy Rữbb chúng tỏi! 
Xin Ngài ban cho chứng tối phần tốt ở đời này và phần tốt ở Đời sau 
và cứu vớt chúng tôi khỏi hình phạt của Lửa (Hỏa ngục!)” 

202, - Họ là những người sẽ được (Allah) ban phần thưởng về những 
việc tốt mà họ đẩ làm ra. Và Ailah rất nhanh trong việc thanh toán 
(thưởng phạt). 


1 Các tháng Shauwãỉ t Zuỉqa*dah va Zul Hijjah tức tháng 10. H và 12 âm lịch Islam, 

1 Zikr có nghĩa tưởng nhứ, tụng niệm, tán dương. 
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203. - Và hãy tán dương Alỉah vào những Ngày (Tashrĩq) ấn định * 1 . 
Nhưng ai vội vã ra về trong vòng hai ngày thì không phải tội, và ai 
nhấi định ở lại (cho hết những Ngày Tashrĩq) thì củng không có tội 
nhít là đối với người nào sỢ Aliah. Và hãy sỢ Allah, vá hãy bíêt 
rằng các ngươi sẽ được tập trung đưa về gặp Ngài trở lại (để chịu 
xét xử ở Đời sau). 

204. - Và trong nhân loại có hạng người mà lời nói về (đời sông) trần 
gian này làm cho Ngươi trầm trồ, và y còn mang Alỉah ra làm chứng 
cho nhừng điều nằm trong lòng của y trong lúc ỵ lại là một tên tranh 
chấp hung hãn nhât, 

205 - Nhưng khi bỏ đi, y vội vã đi làm chuyện ác đức trên trái đất, 
phá hoại mùa màng và giết hại gia súc. Và chắc chắn Aỉlah không 
châp nhận việc ác đức. 

206* - Và khi có lời bảo y, 'Hãy sỢ Allah'* thì tính ngạo mạn của y 
làm y phạm tội. Bởi thế, y xứng đáng đi vào Hỏa ngục, và chắc chắn 
Hỏa ngục là nơi nghỉ xấu xa nhất. 

207. - NgƯdc lại, trong nhân loại có hạng người chịu bán mình để 
làm hài lòng Ailah. Và Allah Rất mực Độ lượng với bầy tôi của 
Ngài. 

208. - Hỡi những ai có niềm tín! Hãy gia nhập Islăm một cách trọn 
vẹn 2 và chớ dẫm theo bước chân của Shaytản bởi vì nó là kẻ thù 
công khai của các ngươi. 

209. - Nhưng nếu các ngươi sa ngâ sau khi đã chứng kiến những bằng 
chứng rõ rệt thì nên biết rằng AUah Toàn năng, Rất mực Sáng suốt. 

210. - Phải chãng họ chỉ còn đợi Allah đươc Thiên thần tháp tùng 
xuống gặp chúng trong bóng mây và vấn để (do đó) sẽ được giải 
quyếl? RíYi vì mọi vân đá đều đưực trình lên cho Allah quyết định. 


1 Ba ngày: thứ 11, 12 và 13 của tháng Zuỉ'Hijjah , 

1 Kậffah = hoàn toàn, trọn vẹn cả đức tin lẫn hành động, cả lời nói lẫn việc ỉàm, 

khổng gía dối. Thực hiện Lrọn vẹn các giáo luật của Mãm. 
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211. - Hãy hoi con cháu của Israel xem có bao nhiêu Dấu hiệu rõ rệt 
mà TA (Allah) đã ban cho họ? Và ai thay đổi Ân huệ của Allah sau 
khi đã liếp thu nó, thì nên biếl Allah rất nghiêm khấc trong việc 
trừng trị. 

212. - Đời sống trần tục này xinh đẹp (và hấp dẫn) đối với những kẻ 
không có đức Un. Chúng chê cười những người có đức tin nhưng 
(chúng không biết việc) những người ngay chính sợ Allah sẽ ở bên 
trên chúng vào Ngày Phục sinh. Và Allah sẽ cung cấp vô sô thicn 
lộc cho người nào mà Ngàỉ muốn (cho). 

213. - (Ban đầu) nhân loai chỉ là một Cộng đồng (Ummak). Sau đó 
(vì họ lầm lạc nên) Allah dựng lên các Nabi (xuất thân từ họ) làm 
những vị vừa mang tin mừng vừa báo tin dữ, và (Allah) gởi cùng với 
Họ những Kinh sách bằng sự Thật để Họ dựa vào đó mà xét xử nhân 
loại về những vấn đề (nhản loại) thường tranh chấp nhau. Nhưng 
không ai tranh chấp nhau trong đó ngoại trừ những kẻ đã được 
(Àllah) ban cho Kinh sách (bởi vì) sau khi tiếp thu (những LỜI giáo 
huấn) rõ rệt, do lòng đố kỵ và muôn áp bức kẻ khác (nên chúng đâm 
ra tranh chấp đo thôi). Bởi thế, Allah, với sự chấp thuận của Ngài, 
đã dẫn dắt những ai có đức tin đến vdi Chân lý về những điều chung 
thường tranh chấp nhau. Và Allah hướng dẫn người nầo Ngàỉ muốn 
đến Con đường ngay chính (của ĩslãm)* 

214. - Hoặc phải chãng các ngườỉ nghĩ rằng các người sẽ vào Thiên 
đàng trong lúc các người chưa hề từng trải những thử thách tương tự 
(những thử thách) mà những người đã qua đời trước các ngươi đả 
nếm? Họ đã từng kinh qua nghịch cảnh và hoạn nạn và họ dao động 
(tinh thần) đến nỗi Sứ giả (Muhammad) và những tín đồ sát cánh với 
Người đều phải than: “Chừng nào sự cứu giúp của Alỉah mới đến?” 
Này! Sự cứu giúp của Allah chấc chấn ở sát bên (các ngươi đó!) 

215. - Ho hỏi Ngươi, vật gì họ phải chi dùng vào việc bố thí? Hãy 
bảo họ: "Bất cứ vật gì các ngươi chi ra từ tài sản của các ngươi, thì 
là cho cha mẹ và bà con ruột thịt và trẻ mồ côi và người thiếu thôn 
và người lỡ đường. Và bất cứ vật nào các ngươi ticu ra từ tài sản của 
các ngươi thì quả thật Aỉlah biết rõ hết. 
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216. - Lệnh chiến đấu đả được truyền xuống cho các ngươi và đó là 
điều mà các ngươi không thích. Có lc các ngươi ghét điéu mà chính 
nổ lại tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích điều mà chình nó 
lại xấu cho các ngươi. Allah biết (giá tri của nó) trong lúc các ngươi 
không biết. 

217. * Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về việc chiến đấu trong những 
tháng cấm kỵ. Hãy bảo họ: "Chiến đấu trong tháng cấm kỵ là một 
(vi phạm) trọng đại. Nhưng dưới cá í nhìn của Allah thì việc cản trở 
thiên hạ không cho theo Chinh đạo của Àllah, việc phủ nhận Ngài T 
và việc (câm thíen hạ đến thờ phụng tại) Thánh đường Lính thiêng 
(ô Makkah) cũng như việc truc xuất dân cư của nó ra khỏi (thánh 
địa) (tất cả điều đó) còn trọng đạì hơn (việc chiến đấu trong tháng 
câm kỵ). Bởi VI (dùng bạo lực đổ) quấy nhiễu nghiêm trọng hơn 
việc giết chóc. Và chúng sẽ không ngưng đánh các ngươi cho đẽn 
khi nào chủng làm cho các ngươi bỏ đạo của các ngươi nêu có khả 
năng. Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng không 
có đức tin thì là những người mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa ở 
đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ là nhừng người Bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời." 

218. - Quả thật, những ai có đức tin và những ai di*cư và chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah là những người hy vọng sẽ được Allah 
khoan dung bởi vì Alỉah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

219. - Họ hỏi Ngươi về việc uống rượu và cờ bạc. Hãy bảo họ: 
"Trong hai điều đó vừa có một tội lớn vừa có một và ỉ mối lợi cho 
nhãn loại, nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn mối lợi của chúng." Họ 
lại hỏi Ngươi phải chi dùng cái gì để (làm việc thiện). Hãy bảo họ: 
“Vật còn lại (sau khí thỏa mãn những nhu cầu cần thiết.)" Allah 
trình bày cho các ngươi những Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế 
để cho các ngươi suy nghĩ lại; 
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220. - (Về ảnh hưởng cùa chúng) ở đời này và Đời sau. Họ hỏi Ngươi về tình 
trạng của các đứa trẻ mồ côi. Hãy bảo họ: Xải thiện (đời sống) cho chúng là 
điêu tốt nhâụ và nếu các ngươi hdp tác làm ãn với chúng thà (hãy xcm) chúng 
như là anh em của các ngươi bởi vì AHah biết ai lạ kẻ thối nát so với người 
lương thiện. Và nếu Allah muốn thì Ngài thừa sức làm cho các ngươi gặp 
hoạn nạn khó khản. Bởi vì quả ihậl, Allah Toàn Nâng, Rất mực Sáng suôT 

221. - Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa- thần cho đến khỉ nào ho có 
đức tin (nơi Àllah) bởì vì một phụ nữ nố-lệ có đức Ún lốt hơn một người 
phụ nữ thờ đa thần dẫu rằng họ quyến ru cấc ngươi. Và chớ kết hôn (con 
gái của các ngươi) cho những người đàn ông thơ đa-thần cho đến khi nào 
chúng có đức tin (nơi Allah) bởi vì một người nô- lệ nam có đức tin lốt 
hơn một người đàn ônệ thờ đa thần dẫu rằng chúng quyến ru các ngươi, 
Nhữtìg người thờ đa thẩn này mờí các ngươi đến với Lửa (của Hỏa ngục) 
trong lúc AUah kcu gọi các ngươi đến Thiẽn đàng và sự Tha thứ theo 
phép của Ngài. Và (Allah) trình bày rõ các Lời Mặc khải của Ngài cho 
nhãn loại đê họ có thể ghi nhớ (việc hôn nhãn). 

222. - Họ hỏi Ngươi về kinh kỳ của phụ nữ Hãy bảo họ: “Nó là một 
sự ô -nhiễm. Bởi thế, hãy xa phụ nữ (người vợ) trong thời gian có 
kinh kỳ và chỉ đến gần họ khi nào ho sạch sẽ. Do đó, khi họ (tắm 
gội) sạch sẽ rot, các ngươi có thổ đến với họ lúc nào, nơi nào như 
Allah đâ chỉ thị cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những 
người năng sám hốỉ và những người gíữ mình sạch sẽ. 

223*- Vợ của các ngươi là một miếng đất ưồng 1 cho các ngươỉ. Do đó, 
hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách mã các 
ngươi muôn, nhiửig hãy chuẩn bị tư tưởng trước cho bản thân của các 
ngươi (khi đến với họ). Và hãy sợ Alỉah, và biết rằng các ngươi sõ gặp 
Ngài trở lạỉ (ở Dơi sau), và hãy báo tin lành cho những người có đức tin. 

224.- Và chơ mang (tên của) Allah ra làm bình phong chõng chế cho 
nhưng lời thề (trống rỗng) của các ngươi để các ngươi không làm 
việc đạo đức, và không sợ Allah và không hòa giải mọi người, bởi vì 
Aỉỉah Hằng Nghe và Hầng Bỉết (hết mọi việc các ngươi làm), 

1 Haríh là mộ: miếng đất dung trồng trọt. Alỉah ví người vợ như một miếng đất trổng, 
người chồng như một anh nông phu, Nếu muốn có hoa mầu tốt, anh nông phu phải vun 
sới ĩĩuếng đất cho tốt để gieo hạt, Đất tết cho ra trái tốt Tuy nhiên cày bừà củng phải 
theo phương pháp và theo mùa, miếng đất vì thế mới cho ra trái tốt và nhiẻu, Tươhg Lự 
như thế, vợ chồng phải biết thương yêu chiu chuộng lẫn nhau mới sừih ra các đứa con tốt, 
lành mạnh, Thiên sứ có dạy lờ] cầu nguyện (rước khỉ hai vợ chồng àn nằm với nhau, 
‘Bis millữhỉ AHahumma Jannìb nash-Shaytanữ Wứ jan níbis h 'S hay ta na mã rau ĩqtana' 
(Nhân danh Aliah! cầu xin Allỉih giữ chúng tôi xa khối Sa-tãng và giữ Sa -tăng xa khòi 
con cái mà Ngài ban cho chủng tôi.) -Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 
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225. - Allah sẽ không gọi các ngươi đến hỏi về những điều vô nghĩa 
trong lời thề của các ngươi mà Ngài se gọi các ngươỉ đến hỏi về 
những điều mà quả tìm (tâm lòng) của các ngươi dã cố ý làm ra; và 
Allah Hằng Tha thứ và Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

226. " Đối với những ai thề thốt sẽ không ăn nằm với vợ nữa ựỉa'}, 
thời gian chờ đợì (cho họ suy nghĩ và quyết định) là bốn tháng. 
Nhưng nêu họ quyết định trở lại (với vợ) thì chắc chắn Allah Tha 
thứ và Khoan dung (cho họ); 

227 ’ Và nếu họ nhất định ly dị (vợ), thì quá thật Allah Hằng Nghe 
và Hằng Biết (điều đó). 

228 - Và những người vợ ly dị, vì quyền lợi của bản thâm nên ở vậy 
trong ba (tháng) kinh kỳ. Và hợ không được giấu (bào thai) mà 
Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ tin tưởng nơi Allah và Ngày 
sau. Và người chồng của họ có quyền ưu tiên lấy họ trở lại trong 
thời gian đó nếu hai người chịu hòa với nhau, Và theo lẽ công bằng, 
các bà vự có quyền (đòi hỏi người chồng chu câp...) tương đương với 
quyền (mà người chồng đã dùng để) đối xử với họ (như trung thành 
và kính trọng chồng,,.); tuy nhiên người đàn ống (có trách nhiệm) 
trội hơn người đàn bà một bậc; bở'ì vì Allah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suồt (khi qui định quyền hạn giữa nam và nử). 

229. - Việc ly-dị chỉ được cho phép (tuyên bố) hai lần. Sau đó, 
(chồng) giữ (vỢ) lại một cách tử tế hoặc trả tự do (cho vợ) một cách 
tốt đẹp. Và các ngươi không được phép lấy lại bất cứ tiền cưới nào 
mà các ngươi đã tặng cho vợ, ngoại trữ trường hợp đỏi bên sợ không 
thể giữ được những gỉứỉ hạn (quí định) bỏi Allah. Nhưng nếu các 
ngươi sỢ đôi bên không thể giừ được những giới hạn của Aĩlah, thì 
đôi bên không mắc phải tội về phần lặng vật mà bà vợ dùng để 
chuộc sự tự do của mình. Đây là những gíớỉ hạn qui định bởi Allah. 
Do đó, chớ vi phạm chúng. Và ai vi phạm những giới hạn của Allah 
thì là những kẻ làm điều sai quấy, 

230. - Do đó, nếu người chồng đã ly-dị vợ, thì bà vợ sẽ không còn 
hợp pháp cho ông chồng cũ nữa trừ phi người vỢ kết hôn với một 
người khác; sau này nếu ông chồng mới (này) ly dị bà la thì hai vợ 
chồng (cũ) se không mắc tội nếu họ thuận tái hỢp với nhau và nêu 
họ nghĩ rằng họ có thể tôn trọng những giới hạn của Allah. Đó là 
những giới hạn mà Aiiah trĩnh bày cho những người hiểu biết. 
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231. - Yà khi các ngươi ly-dị vợ và họ sắp hoàn tít thời hạn ở vậy 
ựĩảdah) thì, hoặc gìữ họ lại một cách tử tế hoặc trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp; và chớ giữ họ lại để làm khổ họ, làm thế các ngươi sẽ 
phạm tội, Và ai làm thế, thì thật sự sẽ làm hại bản thân (linh hồn) 
mình; và chớ mang các Lời Mặc khải của Aĩlah ra làm điều bỡn cợt, 
và hãy nhớ Ân huệ của Allah đẫ ban cho các ngươi trong Kinh sách 
và điều đúng đắn khôn ngoan mà Ngài dùng để khuyên bảo các 
ngươi; và hãy thành kính sỢ Allah, và nên nhớ rằng chắc chấn Allah 
biết hết mọi việc. 

232. * Khi các ngươi ly 'dị vỢ và họ hoàn tất thời hạn ở vậy Cĩddah) 
của họ, chơ cản họ tái hôn vổi ngươi chồng cũ ncu đôi bôn thuận tái 
hợp một cách tốt đẹp. Đó là điều dùng để khuyên bảo những ai 
trong các ngươi tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Điều đó trong sạch 
và sạch sẽ cho các ngươi bởi vì Allah biết (Phúc và Tội) trong lúc 
các ngươi không biết. 

233. - Những bà mẹ Ly-dị sẽ cho con bú sữa (mẹ) suốt hai năm tròn 
đôi với người (cha) nào muốn cho con họ bú vú mẹ đủ thơi hạn, 
nhưng người cha (của đứa con) phải chịu mọi phí tổn về ăn uống và 
may mặc cho các bà mẹ một cách tử tế. Mỗi linh hồn chỉ bị bắt làm 
việc tuỳ theo khả nảng của nó; không bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa 
con của bà, cũng không người cha nào bị làm khổ vì đứa con của 
ông ta. Và đối với ngươi thừa kế, trách nhiệm cũng sẽ như thế. 
Nhưng nếu đôi bên (vợ chồng ly-dị) tham khảo ý kiến lẫn nhau và 
thỏa thuận thỏi cho con bú sữa mẹ thì hai người không mắc tội nếu 
các ngươi tìm được một bà vú nuôi cho đứa con của các ngươi; và 
các ngươi không mắc tội nếu các người tặng bầ vú nuôi (tiền quà) 
mà các ngươi đã đồng ý tặng họ một cách lịch thiệp. Vả hãy sợ 
Allah, và hây nhớ rằng Allah thấy rõ những điều các ngươi làm. 
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234. - Và những aĩ trong các ngươi chết bỏ vợ lại, các goá phụ này vì 
quyển lợi của bản thân sẽ phải ở vậy ựĩẩdah) bốn tháng và mười 
ngày. Do đó, khi họ hoàn tất thời hạn ở vậy, các ngươi không có tội 
về việc họ tự giải quyết bản thân của họ một cách bict điều. Và 
Àllah Hằng Quen thuộc với những điều các ngươi làm. 

235, - Và các ngươỉ không có tội nếu các ngươi gián tiếp ngỏ lời dính 
hôn với các phụ nữ hoặc giử kín trong lòng các ngươi. Alỉah biết 
rằng các ngươi sẽ tưởng nhớ các nàng ây, nhưng chớ lén lút hứa hẹn 
với họ trừ phi các ngươi nói ra lời lẽ phong nhã lịch thiệp và chớ 
nhất quyết ràng buộc việc thành hôn cho đến khi nào mãn hạn qui 
định của nổ; và hây biết rằng Allah biết điều nằm trong tâm hồn 
của các ngươi. Do đó, hảy thận trọng giữ mình đối với Ngài, và hãy 
biết rằng Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các ngươi). 

236, - Các ngươi không có tội nếu ly-dị VỢ trước khí động phòng 
hoặc chưa định cho họ một phần tặng vật nào; và hãy tặng các bà 
một món quà tặng {Mahr} thích hợp, người giầu tùy theo phương 
tiện của mình, người nghèo tùy theo phương tiện của minh, một món 
quà tặng có tính bắt buộc đối với những ngươi làm tốt. 

237. - Và nếu các ngươi ly dị vợ trước khi động phòng nhưng sau khí 
dã định cho họ một phần quà tặng thì phân nửa của tặng vật mà các 
ngươi đã đinh cho họ không còn là của các ngươi nữa trừ phi các bà 
từ khước nhận nó hoặc từ khước bởi người dàn ông mà sự ràng buộc 
hôn nhân nằm trong lay của họ (người giám hộ), Và hãy nhđ rằng từ 
khước (phân nửa của tặng vật) gần với việc sợ Allah. Và chớ quên 
đối xử độ lượng giữa các ngươi với nhau. Bởì vì AUah thấy rõ những 
diều các ngươi lầm. 
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238. - Hãy chăm sóc và giữ vững các lễ nguyện Saìawữĩ f nhãt là 
cuộc lỗ chính giữa (lễ 'Air); và đứng (dâng lễ) trước Allah với tinh 
thần sùng kính hoàn toàn; 

239. - Nếu các ngươi sự (địch tín công) thì hăỵ dâng lễ trong tư thê 
đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi cấc ngươi 
dược bình yên trở lại, hãy (dâng lễ) tưởng nhớ Allah theo cách mà 
Ngài đẫ dạy các ngươi, điều mà các ngươi không biết trước đố. 

240. - Vả những ai trong các ngươi chết bỏ vợ ở lại (trần gian) thì 
nên lập di chúc cho các quả phụ bằng một năm cấp dưỡng và không 
đưỢc trục xuất họ ra khỏi nhà; nhưng nếu họ bỏ đi, thì các ngươi 
không có tội vé điều họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết 
điều. Và Allah Toàn Nãng, Rất mực Sáng suốt (trong việc quy định 
đó). 

241. - Và các bà vợ ly đi được hưởng một số tiền cấp dương có tính 
bắt buộc đối với những người ngay chính sợ Àllah 

242. - Aliah trình bày rõ các Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế để 
cho các ngươi có thể hiểu đươc (những giới hạn do Ngài qui định), 

243. - Hấ Ngươi không để ý đến hằng ngàn người vì sợ chết mà bỏ 
nhà cửa của họ ra đi hay sao? Allah đã phán với họ: “Hãy quyết tử!” 
rồi Ngài làm cho họ sống trở lại: Quả thật, Aỉlah rất mực Nhân lừ 
với loài người, nhưng đa số nhấn loại phụ ơn (Ngầỉ). 

244. - Và hầy chiến đấu cho Chính nghĩa của AUah, và ncn biết rằng 
quả thật Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

245. - Ai là người sẽ cho Aliah mượn một món vật (mượn) tốt, thì 
Ngài se irả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa? Bởi vì Allah (là Đãng) 
ban ít hay ban nhiều (bống lộc) và các ngươi sẽ được đưa về gặp 
Ngài trở lại (ở Dời sau). 
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246. - Há Ngươi không để ý đến vấn đề của những vị cầm đần trong 
hàng ngủ của con cháu của Israel sau thời đại của Mũsa hay sao khi 
họ nói với một vị Nabi (tên Samucl) của họ như sau; “Hãy chỉ định 
một vị vua cho chúng tôi để (Người lãnh đạo) chúng lôi chiến đâu 
cho Chính nghĩa của Allah?” (Nabi ấy) đáp: “Biết đâu các ngươi sẽ 
không chiến đấu khi lệnh (chiến đấu) được truyền xuống cho các 
ngươi!” (Họ) bảo: “Tại sao chúng tỏi không chiến đìu trong lúc 
chúng lôi lẫn con cháu của chúng tôi đã bi trục xuất ra khỏi nhà cửa 
của chúng tôi?” Nhưng khi lộnh chiến đíu được truyền xuống cho 
họ thì họ đào nhỉệm ngoại trừ một thiểu số. Và Allah biết rõ nhừng 
kẻ sai phạm. 

247. - Và Nabi (Samuel) của họ đã bảo ho: “Allah đã chỉ định Taỉuĩ 
làm vua của các ngươi/' Họ đáp: “Làm sao ông ta có thể làm vua 
cai trị chúng tôi trong lúc chung tôi xứng đáng hơn ông ta* Hơn nữa, 
ông ta cũng không được giần sang phu quí mà?” (Nabi của họ) đáp: 
“Quả thật, Allah đã chọn ông ta đe lãnh đạo cấc ngươi và ban cho 
ông ta kiến thức dồi dào và thể lực hơn người. Và Allah ban quyền 
hành cho người nào Ngài muôn bởi vì Allah Bao quát (hết mọi việc) 
và Hiểu biết (hết mọi vấn đề). 

248. - Và Vị Nabi của họ bảo tiếp: “(Sẽ có) một Dấu hiệu (xác nhận) 
vương quyền của ông ta là các ngươi sẽ nhận được một cái rương 
chứa thánh-vật LƯỢng trưng cho sự thanh bình do Rữbb (Atlah) của 
các ngươi ban xuống và cả những thánh- vật mà gỉa đình của Mũsa 
và gia đinh của Hãrũn đẩ để lại do nhừng Thiên thần mang đến. Quả 
thật, trong sự việc đó, có một Dấu hìộu cho các ngươi nếu các ngươi 
có đức tin* 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 


Juzu 2 


249. - Bởi Chế, khí Tãỉũĩ ra quân đi chiến đấu, (Tãlũt) bảo (binh 
tướng): “Chắc chắn Allah sẽ thử thách các ngươi vđi (nước của) một 
con sông. Àỉ uống nước sông đo thì sẽ không là người của ta; và ai 
khống uống, thì sẽ là người cua ta trừ phi người nào uông từng hớp 
từ lòng hàn lay của mình/’ Nhưng họ (không nghe lời và) đã uông 
nước sông đó ngoại trừ một số rất ít. Bởi thế, khi họ băng qua sông, 
(Tãlũt) với những ai có đức tin cùng theo Người lên tiếng: “Ngày 
nay chúng ta không đủ sức đương đầu với Jãỉũt và đoàn quân của ỵ. 
Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng bề nào họ cũng phải gặp Allah trở lại, 
đã lên tiếng: “Cổ bao nhiêu lần một lực lương nhỏ có ĩhể đánh bại 
một lực lượng lớn vđi sự cho phép của Allah? Bởi vì Allah ở cùng 
với những người kiên cường bất khuất, 

250. - Và khỉ họ tiến quân lên đương đầu với Jãỉữt và đoàn quân của 
y, họ (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rahh chúng tôi! Xin Ngài xối lên 
chúng tôi (tinh thần) kien trì nhẫn nại và làm cho bàn chân của 
chúng tôi vững chắc và giúp chứng tôi đánh thang những kẻ ngoại 
giáo không tin.” 

251, - Bởi thế, với sự chấp thuận của Allah, họ đánh tan (địch quân) 
và Đãwũd đã giết chết Jãỉủt và Allah đã ban cho Người (Dũwũd) 
quyền bính và lẽ đúng đắn khôn ngoan và dạy Người điều mà Ngài 
muốn. Và nếu Allah khống dùng một nhóm người này để chặn đứng 
một nhóm người kia thì trái đít sẽ rối loạn và thối nát. Nhưng chắc 
chắn Allah Rất mực Nhân lừ Độ lượng với thiên hạ. 

252, - Đây là những Lời Mặc khải của Allah. TA đọc chủng cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và thật sự Ngươi là một trong các 
Sứ giả (của Allah). 
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253 - Đó là các Sứ giả (của Allah); TA đã ưu đãi một số người này 
hơn một số người nọ* Trong họ, có người Allah nói chuyện ưực tiếp, 
và nâng cao cấp bậc đanh dự; và TA đã ban cho 7 sa, con trai của 
Maryũm , những bằng chứng rõ rệt và hô trỢ Người với Rũh aỉ-Qudus 
(Thiên thần lĩbrĩl); và nếu Allah muốn thì những người sống sau 
(thời đại của các Thiên sứ) đả không chiến tranh lẫn nhau sau khi đã 
chứng kiến những bằng chứng rỏ rệt (của Allah) nhưng họ bất đổng 
ý kiến với nhau, bởi thế trong họ có một số người tin tưởng vã có 
một số không tin* Và nếu Állah muốn thì họ đã không chiến tranh 
lẫn nhau, nhưng Allah đã làm bít cứ điều gì Ngài muôn. 

254. * Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chi dùng tài sản mà TA (Allah) 
dà cung câp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước khi xảy ra Ngày 
mà sẽ không có việc mua bán đái chác, sẽ không có tình bạn hữu 
(bao che cho nhau) và cũng sẽ không có sự can thiệp nào (được 
chấp thuận). Và những kẻ không có đức tin là những kẻ làm điều sai 
quấy. 

255. - Allah! Không cổ Thượng Đế nào khác ngoài Ngài (Allah), 
Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật. Ngài không 
buồn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đấl 
đều là (những tạo vật) của Ngài. Ái là người có thể can thiệp đưực 
với Ngài nếu không có phép của Ngãi? Ngài biết điều xảy ra trước 
họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết 
của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muôn cho họ 
biết. Ngai vàng (Kursĩ) của Ngài bao trùm cả cấc tầng trời và trái 
đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi một bởi vì 
Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. 

256. - Không có việc cương bách (tín ngưỡng) trong lãnh vực tôn 
giáo. Chắc chấn Chân lý và Lẻ phải bao giờ cũng khác biệt với điều 
ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thế, ai phủ nhận Tà thần vả tin tưởng nơi 
Ảllah, thì chắc chắn sẽ nấm vững chiếc cán (hay SƠ1 dây cứu rỗi) 
không bao giờ đứt. Bỏỉ vì Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi 
việc). 
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257. - Allah là Đang Bảo hộ của những người có đức tin. Ngài đưa 
họ từ tăm tối ra ánh sáng. Ngược ]ại s các chủ nhân của những kẻ 
không có đức tin ià những tên Tà thẫn. Chúng dắt họ từ chỗ ánh 
sáng xuống cõi âm u, Những người này sẽ làm bạn với Lửa (của 
Hỏa Ngục). Trong đó, họ sẽ ở đời đời. 

258. - Hắn Ngươi (Muhammad) không suy ngẫm về một kẻ' đã tranh 
luận vớì Ibrãhĩm về Rahb của Người bỏí vì Aliab đã ban cho y 
quyền bính hay sao? Khi Ibrãhĩm bảo y; “Rabb của tôi là Đang ban 
sự sống và gây sự chết.” (Y) đáp: “Ta cũng (có quyền) ban sự sống 
và làm cho chết vậy.” Ibrãhĩm đáp: “Nhưng Àlỉah (Rabb của tôi) 
làm cho mặt trời mọc lừ hướng đông, thế ngài làm cho nó mọc từ 
hướng tấy đi (nếu ngài có khả năng?)” BỞI thê, kẻ không có đức tin 
đó đâm ra lúng túng (vì đuốỉ lý). Và Allah khồng hướng dẫn đám 
người làm điều sai quấy. 

259. - Hoặc như ai đó 2 đã đi ngang qua một thị trấn hoang tàn, nhà 
cửa sụp đổ, Y bảo: “Làm sao Allah phục sinh lại thị trấn này sau khi 
nó đã chết (thế này?) BỞI thế, Allah làm cho y chết một trăm năm 
rồi dựng y sống lại. (Allah hỏi y); “Nhà ngươi ở lại đó bao lâu?” Y 
thưa: “Bề tôi ở lại đó một ngày hay một buổi gì đó.” (Allah) bảo y: 
“Không nhà ngươi ở lại đó một trăm nãm, Thế hãy nhìn thức ãn và 
thức uống của nhà ngươi, chúng chẳng tỏ dấu hiệu gì mục rã cả; và 
hãy nhìn con lừa của nhà ngươi, và 2A lấy ngươi làm một Dâu hiệu 
cho nhân loại; và nhà ngươi hãy nhìn những khúc xương xem TA đã 
dựng và sấp xếp chúng, rồi TA lấy thịt bao chúng trở lại như thẾ 
nào? Bởi thê" khi y nhận thức được thực tại, y vội thưa: “Bề tôi biết 
quả thật Aỉỉah có quyền trên tất cả mọi vật,” 


J Vua Namrud 

/ 

1 Am chỉ hoặc 1/Ez.ekiel; 2/ Nehcmiah; và 3/ Ezra (Edras), 
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260,- Và hãy nhớ lai khi Ibrãhĩm thưa (với Allah): “Lạy Rabb cùa bề 
tôi! Xin Ngài cho bề tôi thấy việc Ngài làm cho người chết sống lại 
như thế nào?” (Allah) phán bảo (Ibrãhĩm): “Hẳn nhà ngươi không tin 
(việc phục sinh) hay sao?” (Ibrãhĩm) thưa; “Bẩm không phải thế, 
nhưng để cho bề lôi được yên tâm (về việc đó.)” (Allah) phấn: “Hãy 
bắt bốn con chim, tập luyện cho chúng xu hướng về ngươi (cột 
chứng lại và bầm chúng thành từng mảnh), rồi đặt thịt bẫm của 
chúng lại mồi ngọn đồi, rồi gọi chúng, chúng sẽ bay nhanh đến với 
ngươi. Và hãy biết rằng Allah Toàn Năng, Toàn Tri (đủ khả năng và 
sự hiểu biết để làm mọi việc). 

261- Hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ cho Chính 
nghĩa của Allah giống như một hạt lúa trô ra bảy bông lúa, mỗi bống 
lúa trổ ra một trăm hạt lúa. Allah tăng nó nhiêu cho người nào Ngài 
muốn bởi vì Allah Rộng rãi Bao la và Bict (hết mọi việc). 

262 “ Những ai chi dùng của cải của họ cho Chính nghĩa của Allah 
rồi không kèm theo lời nhắc khéo vè sự rộng rãi của mình cũng 
không làm lổn thương danh dự của người khác, thì sẽ nhận phần 
thưởng của họ nơi Rabb của họ. Họ sẽ không ỉo sợ cũng sẽ không 
buồn phiền. 

263. - Lời nói tử tế và sự tha thứ tốt hơn của bố thí kèm theo việc 
làm tổn thương danh dự của người khác bởi vì Alỉah rất mực Giầu có 
(không thiếu thôn chi), hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

264. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ làm cho việc bố thí của các 
ngươi thành vô nghla bằng cách nhắc kheo về lòng rộng rãi cua 
mình và với lời le làm tổn thương danh dự của người khác giông như 
(việc lầm của) những kẻ chi dùng của cải của mình phô trương cho 
thiên hạ thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Bỏỉ vì 
hình ảnh của một người như thế giống hình ảnh của một tảng đá trơn 
láng có một lớp bụi phủ bên trên; khi mưa rào đổ lên nó, (nước 
mưa) quét sạch lớp bụi ấy đi bỏ nó nằm trơ trọi một mình. Họ sẽ 
không dính đọa t được gì về những vật mà họ đả thu hoạch. Và Allah 
không hướng dẫn một dân tộc không có đức tin. 
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Sũrah 2. ALBaqarah 


Juzu 3 


265. - Và hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ nhằm làm 
hài lòng Atlah và để củng cô tâm hồn của họ thêm vững chắc giông 
như một ngôi vườn được tọa lạc trên một gò đãt cao và phì nhiêu; 
khi mưa rào tuôn lên nó, nước mưa làm tăng vụ mùa gấp đôi; nhưng 
nếu không có mưa rào thì mưa rươi cũng đủ làm cho nó tăng trưởng, 
Và Allah thây rõ điều các ngươi làm. 

266. - Trong các ngươi, há ai muốn có một ngôi vườn chà là và vườn 
nho có mạch nước chảy bên dưới với đủ loại trái cây bên trong được 
dành sẩn cho y, nhưng khi y đến tuổi già, con cái của y hãy còn thơ 
dại, rồi một trận gió nóng như lửa ào đến đốt cháy ngôi vườn và làn 
phá nó đi hay không? Ailah trình bày rõ những Lời Mặc khải của 
Ngài đung như thế để may ra các ngươi ngẫm nghĩ lại (về việc bố 
thí của các ngươi). 

267. - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chi dùng những món vật tốt mà 
các ngươi đẫ thu hoạch được (để bố thí) và những vật mà TA đả sản 
xuất cho các ngươi lừ đít đai; và chớ Um vật nào xấu của nó mà tiêu 
ra (cho người khác), vật mà chính các ngươi cũng không muôn nhận 
Irừ phi các ngươi nhắm mắt làm ngơ; và hãy biết rằng Ailah rất mực 
Giần Có (không thiếu chi), Rất đáng Ca tụng. 

268. - Shaytãn hãm dọa (làm cho) các ngươi trở thành nghèo khó và 
bắt các ngươi ìàm điều thô bỉ trong lúc Allah hứa tha thứ và làm cho 
các ngươi phát đạt vơi thicn lộc của Ngài. Bởi vì AUah Rộng rãi Bao 
la, Biết Hết (mọi việc). 

269. - (Alỉah) ban sự thống thái khôn ngoan cho người nào Ngài 
muôn. Và ai được Ngài ban cho sự thồng thái khôn ngoan thì chắc 
chắn là được ban cho muôn vàn cái tốt. Và không ai tiếp thu được sự 
giác ngộ ngoại trữ những người hiểu biết. 
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270. - Và quả thật Allah biết (không sót) một vật gì mà các ngươi chi 
ra (để bô thí) hoặc một lời thề nào các ngươi đâ thề thôt. Và những 
kc làm đỉều bất công sẽ không được ai giúp đỡ. 

271. - Nếu các ngươi công bố vật bố thí của các ngươi cho thiên hạ 
biết, điều đó cũng tốt thôi. Ngược lại, nếu các ngươi giấu kín và trao 
nó đến tận tay của người nghèo, điều đó tốt cho các ngươi hơn; 
(việc từ thiện) sẽ xóa đi khỏi các ngươi một số tội lỗi. Và Allah Rât 
Àm tường về những điều (lốt) các ngươi đã làm. 

272. - (Hỡi Muhammadĩ) Không phả ỉ Ngươi hướng dẫn ho theo 
Chính đạo mà Allah (là Đấng) hướng dẫn người nào mà Ngài muốn, 
theo Chính đạo. Và bất cứ món (vật bố thí) tốt nào các ngươỉ tiêu ra 
thì chính bản thân (linh hồn) của các ngươi sẽ hưởng lợi (về nó); và 
các ngươi tiêu ra như thế là chỉ để làm cho Allah hài lòng mà thôi. 
Và bất cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra, nó sẽ được trả lại cho các 
ngươi đầy đủ và các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi một mảy 
may nào. 

273 - (Của bố thí là dành) cho người nghèo, những ai vì Chính nghĩa 
của Allah đã bị han chế trong việc đi đây đó trên mặt đất (để tìm kế 
sinh nhai); những kẻ kém hiểu biết thấy tư cách khiêm tốn của họ 
tưởng rằng họ đầy đủ không cần gì khác; Ngươi (hỡi Sứ giả!) có thể 
nhận biết hoàn cảnh của họ qua (những nét đặc biệt) trên gương mặt 
của họ; họ không trơ trẽn xin xỏ và quấy rầy thiên hạ. Bởi thế, bất 
cứ vật tốt nào cấc ngươi tiêu ra cho họ, chấc chắn Allah biêl rõ nó. 

274.- Nhừng ai chi dùng tài sản của họ đêm và ngày (vào việc từ 
thiện) một cách kín đáo hay công khai, sẽ nhận phần thưởng của họ 
nơi Rabb (Allah) của họ; họ sẽ không lo sơ cũng sẽ không buồn 
phiền. 
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275.- Nhửng ai ãn (lấy) tiền lời cho vay (Rìbã) sẽ không đứng vững 
trừ phi đứng như một kc đã bị Shaytãn sờ mó và làm cho điên cuồng. 
Sỏ dĩ như thế là vì họ nói: “Thương mạ ì có khác gì với việc cho vay 
lấy lãi đâu.” Nhưng Allah cho phép buôn bán và cấm cho vay lấy 
lâi. Bởi thế, aí đẩ nhận được lệnh cảnh cáo của Allah và ngưng (cho 
vay lấy lãi) thì sê được (Allah) tha thứ về quá khứ của y; và công 
việc của y sẽ được trình len cho Àỉlah quyết định, Ngược lại s ai tái 
phạm thì sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa Ngục); trong ăó, họ sẽ vào ở đời 

đời. 

276 - Àllah xóa bỏ (định chế) 'Ribã' (cho vay lấy lãi) và làm phát 
đạt việc bỗ thí {Sadaqah)\ và Allah không thương những kẻ phụ ơn 
và tội lỗi. 

277 - Quả thật, những ai có đức tỉn và làm việc thiện, và chu đáo 
dâng lỗ Saỉâh và trả Zakãh thì sẽ nhận phần thưởng của họ nơi Rabb 
của họ; họ sẽ khỏng lo sợ cũng sõ không huồn phiền. 

278. - Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các ngươi là những người cố 
đức tin thật sự thì hãy sợ Allah và bỏ phần còn lại của tiền lời cho 
vay. 

279. - Nhưng nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi chừng chiến 
tranh từ AUah và Sứ giả của Ngài; nếu các ngươi hối cải thì sẽ được 
tiền vốn của các ngươi trở lại. Chớ đối xử bất công với người khác 
và các ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại. 

280. - Và nếu người thiếu nợ lâm vào hoàn cảnh khó khãn, hãy gia 
hạn cho y cho đến khi y cảm thấy nhẹ gánh lo (trong việc trả nỢ); 
nhưng nếu các ngươi bố thí (tiền nỢ) cho họ, thì điều đó tốt nhất cho 
các ngươi, nếu các ngươi biết. 

281. - Và hãy sợ Ngày mà các ngươi sẽ được đưa về gặp Allah trở lại 
(đổ chịu xét xử), Rồi mỗi linh hồn sẽ được trả lại đầy đủ về những 
điều (tội loi) mà nó đã phạm và họ sẽ không bị đối xử bất công. 
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282.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi các ngươi giao dịch mượn tiền 
bạc của nhan trong một thời hạn ấn định, hãy viết nó xuống thành 
giây tờ và hãy gọi một người biên chép đến ghi chép những điều kết 
ước giữa đôi hên một cách vô tư và công bằng; người biên chép 
không được từ chối viết theo điều mà Allah đã dạy ỵ. Bởi thế, hãy 
để cho y viết. Và người mắc nợ đọc ra số nỢ; ỵ phải sợ Allah, Rabb 
của y; và y không được bớt một tí nào sô" nợ của y; nếu người mắc 
nỢ không được sáng suốt (về tinh thần), hoặc yếu đt hoặc không có 
khả nang đọc nổ thì người giám hộ của ổng ta đọc so nớ ay một 
cách vô tư và công bằng; và hãy gọi hai người đàn ông của các 
ngươi đến làm chứng; nhưng nếu không có hai người đàn ông thì 
chọn một người đàn ông và hai người đàn bà của các ngươi đến làm 
chứng; mục đích là nếu một trong hai nữ nhấn chứng đó nhầm lẫn, 
người nọ sẽ nhắc lại người kia; và những nhân chứng không được từ 
chối khi được mời. Vầ chớ ái ngại viết nó thành vãn dù số nợ nhỏ 
hay lớn đến kỳ hạn của nó. Đối với Àllah, điều đó công bằng hơn, 
chính xác hơn khi đưa ra bằng chứng và thích hợp hơn trong việc 
chận đứng điều nghi kỵ lẫn nhau; ngoại trừ trường hợp mua bán tại 
chỗ giữa các ngươi với nhau thì các ngươi không phạm tội nếu 
không viết thành văn bản và hãy gọi nhân chứng đến làm chứng khi 
các ngươi thương lượng buôn bán. Và chớ hại người biên chép lẫn 
nhân chứng; và nếu các ngươi hại họ thì quả thật đó là một hành 
động hung ác nơi các ngươi, Và hãy sợ Allah bởi vì Allah dạy các 
ngươi (làm tốt) và Allah Hằng Biết mọi việc. 
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283. - Và nếu các ngươi đi xa (nhà) và không tìm ra một người biên 
chép thì một lời hứa danh dự với tín vật (có thể làm bảo chứng thay 
cho tờ giao kèo), Nhưng nếu một trong các ngươi tín nhiệm lẫn nhau 
mà giao cho người kia giữ tín vật thì người thụ ủy phải làm tròn 
trách nhiệm của anh ta (bằng cách giao hoàn tín vật lại cho chủ 
nhân của nó) và hãy để cho y sợ Allah, Rabb của y; và y không 
đước giấu giếm bằng chứng. Và ai giấu giếm bằng chứng thì quả 
thật tâm lòng của y vương tội, bởi vì Aỉỉah Biết rd điều các ngươi 
làm. 

284. - Mọi vật trong các tầng trời và trái đấĩ đều là (tạo vật) của 
Allah cả. Và nếu các ngươi bộc lộ hay giấu kín điều nầm trong lòng 
của các ngươi, thì -Allah sẽ gọi các ngươi đến hỏi về điều đó. Bởi 
thế, Ngằi sẽ tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào 
Ngài muốn bởi vì AHah có quyền định đọat trên tất cả mọi vật. 

285. - Sứ giả (Muhammad) lin tưởng nơi điểu (mặc khải) đã được 
ban xu ông cho Ngươi từ Rabb của Người và những người có đức tin 
(cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng nơi ÁUah, và các 
Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài, và các Sứ giả của 
Ngài. (Họ nói); “Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào 
trong các Sứ giả của Ngài,” Và họ thưa; “Chúng lỗi nghe và vâng 
lời. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, hỡỉ Rabb chúng lôi, bởi vì bề 
nào chúng tôi cũng phải trở về gặp lại Ngài (ở Đờỉ sau).” 

286. - Allah không bắt một tinh hồn vác gánh nậng (trách nhiộm) quá 
khả náng của nó. Nó hưởng (phúc) về điều tốt mà nó đã làm ra và 
chịu phạt về tội mà nó đã gây ra, (Lời cầu nguyện của những tín đồ 
sẽ là): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng bắt tội chúng tôi nếu 
chúng tôi quên hay nhầm lẫn. Lạy Rahb chúng tôi xin Ngài đừng bắt 
chung tôi vác gánh nặng giông (gánh nặng) mà Ngài đã đặt lên 
những người trước chúng tôi, Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngà ỉ đừng 
bắt chúng tôi vác gánh nặng vượt quá khả nẫn g của chúng tôi, Xin 
Ngài lượng thứ và khoan hổng chúng tỏỉ, Ngài là Đâng Bảo hộ chc 
chở chúng tỏi, bởi thế xin Ngài yểm trợ chứng tôi thấng những kẻ 
không cổ đức tin,” 
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Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

ì.- Alif. Lãm. Mĩm. 

2 - Allah! Không có Thương Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thương 
Đế), Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật. 

3*- Ngài ban Kinh sách (Qur ãn) xuống cho Ngươi (Muhammad!) để 
xác nhận lại điều (mặc khải) đả được ban xuống trước Nó (Qur^n); 
và Ngài đã ban Kinh Taurãh (cho Mũsa) và Kinh ĩnịĩl (cho Tsa), 

4, - Trước đây, để tàm mọt Chỉ đạo cho nhân loại và Ngài đã han Chuấn 
mực (Furqãn) xuống (để phân biệt phúc và tội). Quả thật, những ai phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt khủng 
khiếp; và Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt. 

5, - Qua thật, Allah là Đấng mà bất cứ vật gì ở dưới đất hay trên trời 
đểu khỏng thể giấu giếm khỏi Ngài đặng. 

ó.' Ngài là Đấng đã nắn tạo các người trong dạ con (của các bà mẹ) 
như thế nào tùy theo Ngàỉ muốn, Không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

7. - Ngài là Đấng đã ban Kỉnh sách (Quran) xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) trong đó có những câu cụ thể rõ ràng (Ẵyãt Muhkamãỉ). 
Chúng là nền lảng cửa Kinh sách trong lúc nhũng câu khác thì dề cập lổng 
quát các vấn đề (Ãyãĩ Mutữshãbihãĩ). Bởi thế, những ai trong lòng có ỹ 
tưởng lệch lạc ihì tuân ihco những câu nói tổng quái của nó mà tìm cách gây 
chia rẽ và giải thích ý nghĩa (ta à wỉỉ) của nó. Và chỉ riêng Aỉỉah thôi biết rõ ý 
nghĩa thật sự của nỏ. Và những người cổ trình độ hiểu biết vững chắc đều 
thưa: “Chúng tôi tm nơi nó; toàn bộ của nó xuất phát từ Rữbb (Allah) chúng 
tôi." Và chỉ nhữlìg người hiểu biết mới nấm được lời nhắc nhơ (của Qur ãn). 

8. - (Họ thưa); “Lạy Rabb chứng tôi! Xỉn đừng làm cho tấm lòng của 
chúng tôi nghiêng ngả và lạc hướng sau khi Ngài đã hướng dẫn 
chúng tôi và xin han cho chúng tôi Hồng ân từ Ngài bởi vì quả thật 
Ngài lã Đấng Hằng Ban bố.” 

9 - “Lạy Rabb chúng tôi! Không một chút nghi ngờ nào, quả thật T 
Ngài sẽ cho tập trung nhân loại vào mộl Ngày (Phán xử). Quả thật, 
Allah không bao giờ thất hứa cả.” 
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10. * Quả thật, những aì không có đức tin (là những kẻ mà) tài sản 
cũng như con cái đông đảo của chúng sẽ không giúp ích gì được cho 
chứng thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Và chúng sẽ thành chất 
đốt cho Lửa (của Hỏa ngục). 

11. - (Chúng) giông như đám thuộc hạ của Fir f aun và của những kẻ 
trước chứng. Chúng phủ nhận cấc Lời mặc khải của TA (Allah), bởi 
thế Àllah bắt phạt chúng về tội lỗi của chúng. Và Allah trừng phạt 
(chung) rất nghicm khắc. 

12. ' Hãy bảo những kc không có đức tin; “Các người sc sđm bị đánh 
bại và sẽ bị tập trung lùa vào Hỏa ngục. Và đó là một nơi nằm nghỉ 
xấu xa nhất.” 

13. - Chắc chắn các ngươi (hỡi người Do thái!) đã có một Dấu hiệu 
trong việc hai đoàn quân giao chiến (tại Baắr 1 ): Một đoàn quân 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đoàn quân kia không có 
đức tin (chống lại Allah). Chính mắt của chúng thấy rõ quân số của 
chúng đông hơn gấp đồi, Nhưng Áỉlah trự lực người nào Ngài muốn 
với sự cứu trd của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là một bài học 
cho những người có cái nhìn thấu suốt. 

14. " Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ nữ, và con cái, 
và kho tàng vàng bạc chất đóng, và giống ngựa lốt, và gia súc, và 
đất đai trồng trọt tốt, Đó là sự hưởng thụ của đời sống trần tục này 
trong lúc Allah có nơi Ngài một nơi trở về tôt đẹp hơn (những thứ 

đó). 

15. - Hây bảo họ: “Há ta sẽ cho các ngươi biết về phần thưởng tốt 
hơn những lạc thu đó hay chăng? (rằng) những ai sỢ Aỉỉah thì sẽ có 
nơi Rahb của họ những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào ỏ đời đời vổỉ các bà vợ trong sạch 
và sẽ được Aliah hà ì lòng. Và ÁUah thấy rõ các bầy tôi (của Ngài),” 


Một địa danh nằm về phía nam của thành phổ" Madinah khoảng ISO cây số, noi đã 
xẩy ra trận chiến lừng danh dầu tiên giữa 313 người Muslim và khoảng 1000 ngưãi 
Quraish ngoại giáo đưa đến chiến thắng của người Mu s Lim. 
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16. * Những ai (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chung lôi 
thực sự tin tưởng. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng tôi cho chúng 
tôi và giải cứu chúng tối thoát khỏi sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục)" 

17. - Những người kiên nhẫn chịu đựng (mụ ì bất trắc), những người 
chân thật (trong lời nói và việc làm), những người thành tâm sùng 
kính (Allah), những ai chi dùng (tài sản cho Chính nghĩa của Allah), 
những người cầu xin (Allah) tha thứ (tội lỗỉ) vào lúc tinh sương, 

18. - Allah xác nhận và các Thiên thần và những người hiểu biết đều 
làm chứng rằng quả thật không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
cỏ Ngài, Đấng duy trì nền công lý. Không có Thương Đế nào khác 
cả duy chỉ có Ngài, Đấng Toàn nãng, Đấng Rất mực Sáng suốt, 

19. - Quả thật, Chính đạo [Dĩn) đối với Alỉah là ỉsỉâm. Và những ai 
đẫ được ban cho Kinh sách cũng khống tranh chấp nhau về nó; 
ngược lại, chỉ từ sau khi liếp thu được sự hiểu biết, họ mới đâm ra 
ganh tị lẫn nhau, Và ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah thì quả 
thật Allah rất nhanh trong việc thanh toán (xử phạt). 

20. - Bởi thế, nếu những kẻ không có đức tin tranh luận với Ngươi 
(Muhammađ!), hảy bảo họ: “Ta đã tự dâng hiến mình cho Allah 
(trong ĩslãm) và những ai theo ta (cung làm thế). Và hãy bảo những 
ai đã được ban cho Kinh sách và những kẻ thất học (ưmmiyyĩn): 
“Hãy theo / sỉăm" Do đó, nếu họ theo ĩsỉãm thì chắc chắn họ được 
hương dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ di thì nhiệm vụ của Ngươi chí 
là truyền đạt (thông điệp của Allah). Và Àllah thấy rõ bầy tôi của 
Ngài. 

21. - Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã 
giết các Nabứ bất phân đạo lý và giết những ai trong nhân loại ra 
lệnh việc đỏi xử cống bằng thì hãy bấo cho họ biết về một sự trừng 
phạt đau đớn. 

22. * Họ là những kẻ mà việc làm trcn thế gian này sẽ tan biến mất; 
và ở Đời sau họ sẽ không được ai cứu giúp. 


1 Nabiyyin (các Nabi) lức các vị tiếp ihu Lời thiên khải của Allah 
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Surah 3 Al-lmran 


Juzu 3 


23. - Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thây những kẻ đả được ban 
cho một phần của Kinh sách hay sao? Họ được mời đến với Kinh 
sách (Qur’ãn) của Allah đổ đƯỢc giải quyết mối tranh chấp giữa họ 
với nhau, rồi mội thành phần của họ bỏ đí, không buồn lưu ý đến 
(việc gỉẫi hoà). 

24. - Sỏ dĩ như thế là vì họ nói: “Lửa (của Hỏa ngục) sê chạm phải 
thân mình chúng tôi chỉ trong một số ngày ấn định?" Và những điều 
mà họ đã bịa đặt ra trong tôn giáo của họ đã đánh lừa họ. 

25. - Thế họ sê xử sự ra sao khi TA (Allah) sẽ cho lập trung họ lại 
vào một Ngày nhất định sẽ xảy ra, không có gì phảỉ ngờ vực cả. Và 
mỗi ngươi (linh hồn) sẽ được trả lại đầy đủ về điều (phúc và tội) mà 
y đã thu hoạch? Và họ sẽ không bị đối xử thiệt thòi. 

26. “ Hãy bảo: “Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyền hành! Ngài ban 
quyền hành cho người nào Ngài muốn, và thu hồi quyền hành từ kẻ 
nào Ngài muôn; Ngài ban vinh dự cho người nào Ngài muốn và hạ 
nhục kẻ nào Ngài muốn. Mọi diều tốt, đỀu do Tay của Ngài cả. Quả 
thật, Ngài có quyền trên tãt cả mọi vật. 

27. - “Ngài làm cho ban đêm nhập vào ban ngày và lầm cho ban 
ngày nhập vào ban đêm; Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái 
chết ra khỏi cái sống. Và Ngài cung dường một cách vô kc ngươi 
nào Ngài muốn?" 

28. - Những người có đức tin chớ ncn nhận những kẻ không có đức 
tin làm người bảo hộ của mình thay vì những người có đức tin, và ai 
làm thế thì sẽ không còn liên hệ gì với Allah nữa ngoại trừ trường 
hỢp các người SỢ hiểm họa do chúng gây ra, Và Allah khuyên các 
người nên thận trọng với chính Ngài (Àllah) bơi vì mục tiêu trở về 
cuối cùng là Allah. 

29. - Hãy bảo họ: “Dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điều gì 
nầm trong lòng của các người, Alỉah biẽt rõ cả, bởi vì Ngài biết hêt 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Và Allah cổ quyền 
chi phối trên tất cả mọi vật?" 
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Surah 3, Al-Imian 


Juzu 3 


30, - Vào Ngày mà mỗi người (linh hồn) sẽ đối diện với điều phiíc 
mà nó đã làm vầ vổì điều tội mà nó đã phạm, thì người (linh hồn) 
đó sẽ ao ước phải chi y được xa tội lỗi đó một khoang cách thật xa. 
Và Allah cảnh cáo các người về Ngài. Và Allah Rất mực Nhân từ 
với bầy tôi của Ngài, 

31. * Hãy bảo (họ, hời Muhammad!): “Nếu các người thực sự ycu 
thướng Allah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các ngươi (trở 
lại) và tha tội cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung, 

32. - Hãy bảo tiếp: “Hãy vâng lệnh Àllah và Sứ giả (của ÁMah).” 
Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật Állah không yêu thương những 
kẻ không có đức tin (nơi Ngài), 

33, - Quả thật, Allah đã chọn Ãdam và Nũh và gia đình (dòng dối) 
của ìbrãhĩm và gia đình của ĩmrãn hơn thicn hạ, 

34, - Con cháu lẫn nhau (trong các dòng họ đó). Và Allah Hằng nghe 
và biết (mọi việc). 

35. - Khi bà vợ của 'ỉmrãn (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! 
Quả thật, bẽ tôi xin hiến (đứa con) trong bụng của hề tôi cho Ngài 
để đặc biệt phụng sự Ngài; xỉn Ngài nhận (sự hiến dâng này) của bề 
tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Biết mọi việc.” 

36. - Bởi thế, sau khỉ hạ sanh, bà ta thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề 
tôi đâ hạ sanh một đứa con gái,- và Allah biết rõ đứa con mà bà đã 
hạ sanh,- và con trai không như con gái, và bc tôi đặt tên cho Nữ là 
Maryam và bẻ tôi giao Nữ và con cái của Nữ cho Ngài đổ Ngài bảo 
vệ (chúng) tránh xa Shaytản phản nghịch, đáng bị đánh đuổi đi nơi 
khác “ 

37, - Do đó, Rabb cua Nừ (Maryam) đã chấp nhận Nữ một cách tốt 
đẹp và làm cho Nữ trưởng thành xinh đẹp và giao Nữ cho Zakarĩya 
(Zacharias) chăm sóc. Mỗi lần Xakarĩya đi vào phòng tu của Nữ 
(Marỵam) (để chăm sóc Nữ), Người thây thực phẩm bên cạnh Nữ, 
(Zakarĩya) hỏi: “Hỡi Maryamĩ Nữ có thức ân này từ đâu?” 
(. Maryam ) đẩp: “Thức ãn này do Allah ban cho.” Quả thật, Allah 
cung dương vô kể cho người nào Ngài muốn,” 
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Surah 3. Al 'Imran 


Juzit 3 


38, - Tức thời Zakarĩya cầo nguyện Rabb của Người, thưa: “Lạy Rabb 
của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương ban chơ bề tôi một đứa con tốt (và 
có hiếu) để nối dòng. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe lời cầu xin,” 

39, - Bởi the, Thiên thần gọi Người trong lúc Người đứng dâng lễ (và cầu 
nguyện) trong phòng tu, bảo: “Quả thật, Allah báo cho Ngươi tin mừng 
ve (việc Ngài ban cho Ngươi một đứa con trai) Ỵahyã , đế xác nhận một 
Lời phán J từ AUah, ( Yữhyã ) vừa là một nhà lãnh đạo quí phái, vừa là một 
người trong sạch vừa là một vị Nabi của những người lương thiện ” 

40, - (Zữkarĩya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi sẽ có 
con trai trong lúc bề tôì tuổi đã già và vợ thì lại hiếm hoi nữa?” 
(Allah) đáp: “Allah làm điều gì Ngài muôn đúng như thế,” 

4L- (Zakarlya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi 
một Díu hiệu.” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ là (việc) 
Ngươi sẽ không nói chuyện được với mọi người trong ba ngàỵ mà 
chĩ ra dấu thôi, Và hây tụng niệm Rabb của Ngươi cho thật nhiều và 
Tasbĩh * 2 3 (tán dương) Ngài vào buổi tối và vào buổi sáng.” 

42. - Và (hẩy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryam): “Hôì 
Maryaml Quả thật, Allah đã chọn Nảng, và tẩy sạch Nàng và chọn 
Nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ.” 

43, - Hỡi Maryamì “Hãy dốc lòng thờ phụng Rabb của Nàng, và hãy 
phủ phục và cúi đầu thần phục (trước Àllah) cùng với nhưng người 
cúi đầu thần phục.” 

44. - Đây là phẩn của các Ún lành thuộc cõi vô hình mà TA (Allah) dã mặc 
khải cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Ngươi không có mặt với họ khi họ dùng 
quẻ xin xãm để chọn ai là người của họ sẽ đứng ra chăm sóc Maryaiĩi ; 
Ngươi cũng khỏng có mặt với họ khi họ Ưanh luận với nhau về (vân dề này), 

45, - (Hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryam): “Hỡi 
Maryaml Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng vê một Lời phán 
từ Ngài: Tên của Người là Masĩh 4 'ha (Giê-su), con trai của 
Maryam , (Người) sẽ được vinh danh ở đời này và Đời sau và sẽ 
thuộc thành phần của những người ở kế cận Aỉlah ” 

[ Kaiimah (Lời phán) 'Kun Ịayakun' (Hãy thành thì nó thành như thế) 

2 Tasbĩh tức đọc ' Subhanữỉlah" (Quang vinh thay Allahl) 

3 Vàơ nãm đố, Bani Israel tức con cháu của Israel đã trải qua một nạn đói trầm 
trọng khiến cho Zakarĩya không đu sức chăm sóc Maryam nữa. nên họ đả quyết 
định rút thủm xem ai là người có thể cáng dáng công Việc này, Chiếc xăm rơi nham 
phải Jurayj, một ngưrti thợ mộc tuyệt dục của Bam Israel 

% Masĩh theo tiếng Ả-rập và Hcbrew (Do thái) cố nghĩa là xoa dầu hay mỡ mục 
đích để phong chức cho ai. Tiếng Hy-lạp là Christ. 
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Surah 3. Ăl-lmran 


Juzu 3 


46, “ “Người sẽ nói với dẫn chúng lúc cồn ấu thơ 1 và lúc trưởng thành 
và sẽ là một người lương thiện/’ 

47, “ (Maryam) thưa: "Lạy Rabb của bc tôi! Làm sao bề tôi sẽ có con 
trong lúc không một người đàn ông nào chạm đến mình của bề tôi?” 
(Allah) phán: “(Sự việc sẽ xảy ra) đũng như thế! Ailah tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muôn. Khi Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán: 
'Hãy Thành! 1 Thì nó sẽ thành như thế.” 

48, * Và Ngải (Àllah) sẽ dạy Người cĩsa) Kinh sách, và Lẽ đung đan 
khôn ngoan và Kinh Taurảh và Kinh ỉnjĩi , 

49, - Và (bổ nhiệm Người làm) một Sứ giả cho con cháu của Israel 
(với bức thông điệp): “Ta đến với các ngươi với một Dấu hiộu từ 
Rabb của các ngươi. Ta se lấy đất sét nắn thành hình một con chim 
cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hầ hơi vào nó, thế là nó sẽ trở thành 
một con chim (thật sự) theo Phép của Allah, Và Ta sẽ chừa lành 
những người mù bẩm sinh và chữa lành những người mang bệnh cùi 
và Ta làm cho người chết sống lại theo Phép của Allah và Ta sẽ cho 
các ngươi biết món (thực phẩm) nào các ngươi có thế dùng và món 
nào các ngươi cô thể dự trữ trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là 
một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin; 

50, - Và để xác nhận lại những điểu (mặc khải) của Kinh Taurãh đâ 
được ban xuống trước Ta và giải tỏa một số những giới cấm đã ràng 
buộc các ngươi trước đầy. Và Ta đến gặp các ngươi với một Bằng 
chứng từ Rabb của các ngươi, bỏì thế hãy thầnh tâm sợ Alìah và 
tuân theo Ta, 

51, - Quả thật, Allah là Rabb của Ta và là Rahb của các ngươi. Bởi 
thế, hãy tôn thờ Ngài. Đây là Chính đạo.” 

52, * Bởi thế, khỉ 'ĩsa nhận thấy sự bất tín của ho, Người lên tiếng 
hỏi: “Ải là người sẽ giúp Ta phục vụ Allah?” Các Tỗng-đồ thưa: 
“Chúng tôi là những người hậu thuẫn cho Allah. Chúng tôi tin tưởng 
nơi Allah, và tự xác nhận chúng tôi là những người Mushm (thần 
phục Allah),” 


1 Nabi ĩsa (Giẽ-su) đã nói được tiếng người khi hày còn nằm trong chiếc nôi. 
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Surah 3. Al-Tmran 


Juzu 3 


53. - “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng nơì điều mà Ngài đã 
ban xuống và chúng tôi tuân theo Sứ giả ựỉsa). Bởi thế, xin Ngài ghi 
(tên của) chúng tôi cùng với các chứng nhân của sự Thật.” 

54. - Và chúng (những kc khỏng tin) mưu định (hãm hại ĩsa) và 
Àllah cũng hoạch định, Và Allah là Đâng Hoạch định Siêu việt. 

55. - (Hãy nhớ) khi Allah phán: “Hỡi 7sữl TA sẽ làm cho Ngươi qua 
đời 1 và sc mang Ngươi lên cùng vđi TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi 
khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không có đức tin và làm cho những 
ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không có đức tín cho đến Ngày 
Phục sinh. Rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp TA trở lại và TA sẽ 
phân xử giữa các ngươi về những điều mà cấc ngươi thường tranh 
chấp nhau.” 

56. - “Còn đối với những ai không tín, thì TA sẽ trừng phạt chúng 
bằng một sự trừng phạt khủng khiếp ở dời này lẫn Đơi sau và chúng 
sẻ không được ai giúp đỡ cả.” 

57. - Và đôi với những ai có đức tin và làm việc thiên, (Allah) sẽ trả 
cho họ đầy đủ phần thưởng của họ. Và Allah không yêu thương 
những kc làm điều sai quấy, 

58. - Đó là những Lời mặc khải mà TA (Allah) đọc cho Ngươi (hơi 
Muhammad!) với lời nhấc nhở sáng suốt. 

59. - Đôì với Allah, trường hợp của 'ĩsa (Gỉê-su) giống trường hỢp 
cùa Ãdam. Ngài (Allah) lạo Người lừ đất bụi, rồi phán cho Người: 
'Hãy Thành' và Người thành như thế. 

60. - (Đấy là) sự Thât (đến) từ Rabb của Ngươi (hdi Muhammad!). 
Bởi thế, Ngươi chớ sinh lòng nghỉ ngờ, 

61. - Bởi thê, nếu có ai tranh luận vơi Ngươi về điẻu này sau khi 
Ngươi đã tiếp thu được mọi sự hiểu biết Hên hẹ thì hãy bảo họ: 
“Hãy mời đến đây, Hãy gọi tập họp con trai của chúng tôi và con 
trai cùa quí vị, và phụ nữ của chúng tôi lẫn phụ nử của quí vị, bản 
thân của chúng tôi và bản thân của quí vị rồi đổ chúng ta thật lòng 
cầu nguyện - rồi xin Aiỉah giáng lời nguyền rủa của Ngài lên mình 
những kẻ noi dối 2 .” 


1 Nabi ‘Isa (Gic-su) đa không bị giết hay đóng đinh trên thập tự giá. (0-4:157) 

2 Nảm thứ 9 Hijn T một phái bộ Thiên chúa £Ìáo của Najran đến yết kiến Thiên sứ tại 
Madĩnah và đã trao đổi với Thiên sứ quan điểm của hợ vê Nabi *lsa, Họ nói: 1/ Giê su là 
Thượng Đố bửi vì Người phục sinh được ngưoi chết, chữa lành người bệnh phùng cùi và 
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62. - Câu chuyện này hoàn toàn thật và chỉ do một Thượng Đế Duy 
nhất (Allah) ban xuống. Và quả thật, Allah là Đấng Toan Năng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt, 

63. - Nhưng nếu họ quay bỏ đi, thì quâ thật Altah là Đấng biết rõ (ý 
đồ của) những kẻ ác đức. 

64. “ Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Hãy đến cùng với một 
Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng chúng ta chỉ thờ 
phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai (cái gì) với 
Ngài (Allah), và không ai giừa chúng ta sẽ thờ các vị chủ tể nào khác 
ngoầi AỈIah cả.” Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng 
thực rằng chúng tôi là những người Musỉim (thần phục Allah.)” 

65. - HỠI Người dãn Kính sách! Tại sao các người tranh luận về 
ỉbrãhĩm (nói Ibrãhĩm là người Do thái hay là người theo Thiên Chúa 
giáo) trong lúc (các người biết) Kinh Taurãh và Kinh ỉnjĩỉ chỉ được 
ban xuống sau Người mà thôi, Thế các người không hiểu hay sao? 

66. - À phảỉ rồi! Các người là những kẻ quen thói tranh luận về 
những điều mà các người khổng có một chút hiểo biết nào. Thế tại 
sao các người tranh luận về đi cu. mà các người không biết một tí gì? 
Và Àllah biết (sự Thật) trong lúc các người không biết. 

67. - ỉbrãhĩm không là một người Do thái cũng không là một tín đồ 
Thiên Chúa giáo. Người là một người Muslim Hanĩf (chỉ tôn thờ 
Àilah) và không là một người thờ đa thần. 

68. " Quả thật, trong nhân loại, người gần ỉbrãhĩm nhít là những ai 
tuân theo Người, và Nabì (Muhammad) này và những ai có đức tín. 
Và Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. 

69. - Một phần tử của Người dân Kinh sách mong làm cho các ngưdi 
lạc đạo nhưng chúng tự làm cho mình lạc đạo trong lúc chúng không 
nhận thấy (điều đó), 

70. - Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ nhận các Lời 
Mặc khải của Allah ưong lúc các người xác nhận (chúng)? 


thông báo đicu vò hình. ÍQ.3 49); 2/Giẽ-su là con trai của Thượng Đế bởi vì Người có mẹ 
nhưng không có cha; 3/ Giê-su là vị ỉhứ ba trong ba ngồi (Cha, con và thánh thần) bơi vì 
Thượng Đê phán 'Chúng tôi tạo hóa, chúng tõí iàm v.v. ĐỂ đáp lại lập luận của họ, 
Allah đã mặc khải các câu 45-63 của Chương aLImrãn này cho Thiên sứ. Cuối cùng, 
Alỉah yêu cầu họ thành tâm cầu nguyện xin Allah giảng lời nguyền rủa của Ngài lên đầu 
những kẻ nói dối Phái đoàn Thiên chúa giáo của Najran đã không ỉàm theo yêu cầu và 
xm cáo lui. (Xem Sừat al-Nabi của Ibn íshaq) 
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7L' Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người lây điều gian dối 
để che đậy sự Thật và giấu giếm sự Thậl trong lúc các người biếl 
(điều đỏ)? 

72. - Một thành phần của Người dân Kinh sách hảo (nhau): “Hãy tin 
nơi điều (mặc khải) được ban xuống cho những ai có đức tín vào đầu 
ngày và phủ nhận nó vào cuối ngày, (làm thế) may ra họ (người 
Muslim) có thê trử lại (việc không tin tưởng) 

73. - “Và chỉ tin ai là người theo đạo của quí VỊ.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammađ!): “Quả thật, Chỉ đạo đung đắn nhâl là Chỉ đạo của 
Allah. (Phải chăng các người sỢ) rằng một người nào đổ sẽ được 
(Àllah) ban cho điều giống như điều đã được ban cho các người 
hoặc (sỢ) họ sẽ tranh luận với các người trước mặt Rahb của các 
người? Hãy bảo họ: “Quả thặt, mọi Thiên ân đổu do bàn Tay của 
Àllah cả. Ngài ban nổ cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Rộng 
rãi Bao la, Biết hết mọi việc.” 

74. - Do lòng Khoan dung của Ngài, (Allah) chọn người nào Ngài 
muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên ân Chí 
đại. 

75. - Và trong đấm Ngươi dân Kinh sách, có người, nếu Ngươi giao 
cho y giữ một đóng vàng, thì ỵ sẽ sẩn sàng trả lại cho Ngươi và 
trong họ có kẻ, nếu Ngươi giao cho y gĩữ một đồng bạc đi nữa, thì y 
cũng sẽ không trả lại cho Ngươi trừ phi Ngươi đứng đó đòi mãi. Sở 
dĩ như thẽ là vì họ bảo: “Chúng tỏi không chịu trách nhiộm về cách 
đôi xử của những kẻ thất học.” Và họ nói dối rồ ỉ đổ thừa cho Àllah 
trong lúc họ biết. 

76. - Vâng! Ai giữ đúng lời hứa của mình và sợ Alỉah thì quả thật 
Allah yêu thương những người ngay chính sợ Allah. 

77. - Quả thật, những ai bán Lời Giao Ước của Allah và Lời thề của 
họ với một giá nhỏ nhoi thì sẽ không được hưởng một phần nào ở 
Đời sau và Allah sẽ không buồn nói đến họ cũng se không nhìn mặt 
họ vào Ngầy Phục sinh, và Ngài sẽ không lẩy sạch họ, và họ sẽ chịu 
một sự trừng phạt đau đớn. 
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78, ’ Và quả thật, một thành phần của họ đả bóp méo Kinh sách với 
miệng lưỡi của họ (khi đọc kinh) làm cho các người tưởng lầm đó là 
điều nằm trong Kinh sách trong lúc đó khống phải là diều nằm trong 
Kinh sách, và họ bảo đó lã điều đo Allah han xuống nhưng thực sự 
đó khồng phải là điều do Allah han xuống và họ nói dôi rồi đổ thừa 
cho ÁUah trong lúc họ biêt, 

79, - Không một người nào được Allah ban cho Kinh sách và Luật 
đạo và Sứ mạng Truyền giáo rồi bảo nhân loại: “Hăy trở thành bầy 
tôi của ta thay vì của Allah, Ngược lại, (y phải nói:) “Hãy là bầy tôi 
ngoan đạo (của Allah)" bỏi vì các người đã từng dạy Kinh sách và 
các người đã trao giồi học hỏi nó.” 

80, - Và ỵ cũng không được buộc các người tôn các Thiên thần và 
các Nabi lcn làm chúa lể* Phải chăng y bắt các người phủ nhận đức 
tin sau khi các người dã trở thành người Musỉun (thần phục Allah)? 

81*- Và (hãy nhớ) khi nhận lời Giao ước của các Nabỉ t ALlah phán: 
“TA (Allah) ban cho các ngươi Kỉnh sách và Lẽ Sáng suốt Khôn 
ngoan, rồi một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi để xác nhận lại 
điểu các ngươi đang giữ; các ngươi phải tin nơi Y và giúp đở Y'\ 
(ÀUah) phán (hỏi): ”Các ngươi có đổng ý và nghiêm túc nhận điều 
này làm một Giao ước của TA với các ngươi hay không? (Các Nabi) 
thưa: “Chúng tôi đồng ý.” (Aỉlah) phán: “Thế các ngươi hãy xác 
nhận đi và TÁ cùng xác nhận với các ngươi.” 

82. - Bỏi thế, ai quay bỏ đi sau đó thì là những kẻ dẩy loạn, bít tuân* 

83, - Phải chang họ muốn tìm một cái gì khác hơn Dĩn của Allah 
(việc thần phục Aỉlah) trong lúc bất cứ ai trong các tầng trời và trái 
đất, dù muôn hay không, đều phải thần phục (Ngài) trong ỉsỉãm và 
họ sẽ được đưa vé gặp Ngài trồ lại? 
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84. - Hãy bảo họ, (hỡi Muhammad!): “Chung tối tin tưởng nơi Allah 
và nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi và điều đã 
được ban xuống cho ỉbrãhĩm và ĩsmãĩỉ và ĩshãq và Ya qữh và cho 
các Bộ lạc (của Israel) và đìỀu (mặc khảỉ) đã được ban xuống cho 
Mũm và 'ĩsa và các Nabi (của Allah) từ Rabb của họ. Chúng tồi 
không kỳ thị phân biệt một ai trong họ (các Nabi của Allah) và 
chứng tôi là người Muslim thẩn phục Ngài (Allah), 

85. - Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn ỉsỉãm thì điều (ước 
muốn) đó của y sẻ không bao giờ được (Allah) chấp thuận, và ở Đdi 
sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt 

86. - Làm sao Allah có thể hướng dẫn một đám người phủ nhận đức 
tin sau khi họ đã tin tưởng và sau khi đã xác nhận rằng Sứ giả 
(Muhammad) là sự Thật và sau khi đã chứng kiến những Bằng 
chứng rỗ rệt? Và Allah không hướng dẫn một đám người làm điều 
sai quấy. 

87. - Họ là những kẻ mà phần thưởng sẽ gồm lời nguyền rủa của 
Allah, và của các Thiên thần và của nhân loại, tất cả* 

88. - Họ sẽ ở trong (sự nguyền rủa) đó đời đời. Hình phạt dành cho 
họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được dung tha, 

89. - Ngoại trừ những ai biết hối cải và sửa mình sau đó, thì (sẽ thấy) 
quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung, 

90. - Quả thật, những ai chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng rồi càng 
ngoan cố không tin, thì sự ăn nãn hối cải của họ sẽ không bao giờ 
được chấp nhận. Và họ lả những kẻ hoàn toàn lạc đạo. 

91. - Quả thật, những ai choi bỏ đức tin và chết trong tình trạng 
không có đức tin dù đất có đầy vàng dược mang đến chuộc tội cho 
một người nào đó của họ, thì sự chuộc tội đó sẻ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận, Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau 
đớn và sẽ không được ai giúp đỡ cả. 
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92. - Các người sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các 
người chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) những vật mà các người 
yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các người ticu ra, Allah biết rõ cả, 

93. - Tất cả các loại thực phẩm (khả thủ theo luật của Islãrn) đều khả 
thủ cho con cháu của Israel ngoại trừ thực phẩm nào mà Israel tự 
câm mình trước khỉ Kinh Taurãh được ban xuống, Hãy bảo (con 
cháu của Israel): “Các ngươi hãy mang Kinh Taurãh ra đây và hãy 
đọc nó lên nếu các người nói thật." 

94. - Bởi thế, kể từ sau đó, ai bịa đặt điều nóỉ dối rồi đổ thừa cho 
Allah, thì Là những kẻ làm điều saì quấy, 

95. - Hãy bảo ho: “Aỉlah nói SƯ thật. Bởi thế, hãy theo tín ngưdng 
của ỉbrăhĩm, Hanĩf (tôn thờ chỉ ricng Allah) và Người không là mỏt 
người thờ đa thần. 

96. - Quả thật, Ngôí-đền đầu ticn được chỉ định cho nhân loại (đe thờ 
phụng Allah) là cái tại Bakkah (Makkah), đầy phúc đức và là chỉ 
hướng cho thiên hạ. 

97. - Nơi đó có những Dấu hi cu rõ ràng: Chỗ đứng (Maqãm) của 
ỉbrãhĩm\ và ai đi vào đó (Makkah) sẽ được an toàn. Và việc đi làm 
Hajj dâng lên Allah tại Ngôi đền (Ka'bah) là một bổn phận đối với 
ngườỉ nào trong nhân loại có đủ khả nàng tìm đường đi đến đó; và ai 
không có đức tin thì {ncn biết) quả thật Alỉah Rất mực Giầu có, Độc 
lập với thiên hạ. 

98. - Hãy bảo họ: “Hời Người dân Kinh sách! Tạì sao các người phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah trong lúc Allah chứng kiến mọi 
việc các người làm?” 

99. - Hãy bảo họ; “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người cản 
trở ai có đức tin không cho theo Chính đạo của Alỉah, và tìm cách 
làm cho nó cong queo trong lúc các người là nhân chứng (xác nhận 
sự thật)? Nhưng Ailah không làm ngơ trước những điều các người 
lắm, 

100. - Hỡi những ai có nicm tin! Nếu các ngươi nghe theo một thành 
phần của những ai đã được ban cho Kinh sách, họ sẽ làm cho các 
ngươi không còn tin tưởng nữa sau khi đã có đức tin. 


62 
















^ ý 1 <1 4 9 , 



u\ư- 1 V-Í-STK .-' ■M i’-" I > -’A"a : ^ 

Air ÌVj Vyu2j U^?r <ũs\ (W>sí ’. e^-v^'j w j 

-r — ^ -^V — ' ** v ^ u ' >^7 Ar — ^ - 

£> Jts ỖÁÌ ’^\ịLÁS \ '\zzị 

4i> - ^ $ 1 í-" ^ '^O' $3 ** ^ * i ^ ^ J ^ 

ìịJ 0 4. \ ^ ^ A\c, ^_-_ g^ lv^LU A I'.ị JÍ a ị^ U 


3j©òjx^ 

© ù jỉ£5fi ếậế^gl&ệ 4ứ$i 

^ ỷ 

}jrb ”Jĩi JáỊ5sỉ, Ệ ìJO^Ị^Jh^ ‘^pịss 

uy í ■< _* ,tf J»j ■£ E- 

X*! 9 í 9 z * \ < .:ÌỊIÍÌ< ìĩ l } 

4^XM JJ^]MÁjĩ-j o ^ 1 LỂÌ1 ’ ' u ư ájé-j 

^ứ^l5@i^J^Ị'íĩ\ị>yi 

k*£ J. 

^ / 9 

( Ệ) ứyk&xsầ. i>XìJi ỈÂ lỊj (J^i 4 SỆc \jh0i í aÚI 





Sũrah 3, ALlmran 


Juzu 4 


1ŨL- Và làm sao các ngươi có thể chối bỏ đức tin trong lúc các Lời 
mặc khải của Allah được đọc ra để nhắc các ngươi và vị Sứ giả (của 
Allah) đang sống cùng với các ngươi? Và ai nắm vững (Thông điệp 
của) Allah thì chắc chắn sẽ được hướng dẫn đúng Chính đạo. 

102. - Hơi những ai có niềm tin! Hãy sợ Àllah theo lẽ mả Ngài phải 
được khiếp sỢ và chỉ chết trong tình trạng các người là những người 
Musỉim (thần phục Àllah), 

103. - Và hãy cùng nhan nắm vững sợi dây (ĩsỉãm) mà Allah đã 
giăng ra cho các người và đừng chia rẽ nhau, và hãy nhớ An huệ 
của Allah đã ban cho các người khi các người hây còn là kc thù của 
nhau, nhưng Ngài đã kết hợp trái tim (tấm lòng) của các người trở 
lại. Bởi thế, do Ân huệ của Ngài, các người đã trở thành anh em với 
nhau, và (trước đó) các người đang ở trên bờ hô lửa (chiên tranh) 
nhưng Ngài đã cứu các người ra khỏi (tình Ưạng) đó. AUah trình bày 
rõ các Lời mậc khải của Ngài cho các người như thế dể may ra các 
người được hướng dẫn (đúng đương). 

104. - Và hãy đổ cho một tâp thổ từ các người vùng lên đi mời gọi 
thiên hạ đôn với diều tốt và bảo họ làm điều thiện và cản họ làm 
diều ác, Và đó là những người sẽ thành đạt. 

105 - Và đừng trở thành như những ai dã chia rẽ (tôn giáo) và tranh 
chấp lẫn nhau sau khi đã tiếp thu các bằng chứng rỏ rệt; và họ là 
những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt vô cùng to lổn. 

106,- Vào một Ngày khi một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một sô 
gương mặt sẽ tối sầm. Bởi thế, đối với những ai có gương mặt tối 
sầm, (sẽ có lời này): “Có phải các người đã choi bỏ đức tin sau khi 
đã tin tưởng? Thôi hãy nếm sự trừng phạt về tội cấc người đã chối 
bỏ đức tin.” 

107*- Và đôi vơi những ai có gương mặt sáng rỡ, thì sẽ được Àllah 
khoan dung và họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đời đời. 

108 - Đó là các Lời mặc khải của Àllah mà TA (Allah) dã đọc ra cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và Allah không muốn cho thiên 
hạ gặp điều bất công nào. 
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Sủrah 3. ALlmran 


Juzu 4 


109. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đcu là của 
Allah cả. Và mọi việc sẻ được trình lên cho Alỉah (quyết định). 

1 10, - Các ngươi (hỡi Muslim!) là một Cộng đồng ( ưmmah) được gầy 
dựng (để làm gương) cho nhân loại. Cấc ngươi ra iộnh làm điều 
thiện và cấm chỉ làm điều ác và các ngươi tin tưởng nơi AllaK Và 
(bãy giờ) nếu Người dân Kinh sách Ún tưởng (như các ngươi) thì 
điều đó tốt cho họ hơn. Trong họ có một số tin tưởng nhưng đa sô là 
những kẻ dấy loạn, bất mân. 

111*- Họ sẽ không bao giờ hãm hại được các ngươi, mà chỉ quấy rầy 
chút ít thôi. Và nếu chúng có đánh các ngươi thì chúng cũng sẽ quay 
lưng bỏ chạy, rồi chẳng được ai cứu giup, 

1 12. - Niềm si nhục sẻ đuổi theo họ bất cứ nơi nào họ cư ngụ ưừ phi 
nhận được sự cam kết lừ Allah và từ nhân loại. Họ tự chuốc lên 
mình sự giận dữ của Aỉỉah và lự đón lây sự khôn nạn. sồ dĩ như thẽ 
là vì hụ đã phú nhận các Lời mặc khải của Allah và đã giết các 
Nabi bất phân phải trái. Sở dĩ như thế là vì họ đâ bất tuân và đã vượt 
quá mức giới hạn. 

113. - Không phải họ đều giống nhau cả, Trong số Người dân Kinh 
sách, có một nhóm đứng đọc các Lờỉ mặc khải của Allah thâu đêm 
và phủ phục AHah. 

ỉ. 14,- Họ tin iưỏng nơi Aỉlah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và ra 
lệnh làm điều thiện và cấm chỉ làm điều ác. Họ thi đua lầm điều 
lành; và là những người lương thiện. 

115.* Và bất cứ điẻu tốt nào mà họ làm sẽ không bao gỉờ bị (Allah) 
bác bỏ bởi vì ALlah là Đấng Hằng biết những người ngay chính sợ 
Allah. 
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Sũrah 3. Al- Troran 


Juzu 4 


116. - Quả thật, những ai không có đức tin thì tài sản cũng như con 
cái (đông đảo) của họ sẽ chẳng giúp được họ tránh khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah, Và họ sẽ là những người bạn của Lửa (của Hỏa 
ngục), nhi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

117. - Thí dụ về những vật mà họ chỉ dùng d trần gian này có thể ví 
như một luồng gió cực kỳ giá buốt bay đẽn tàn phá mùa màng của 
một đám người tự hủy hoại linh hồn của mình cho nên họ đã tàn phđ 
nó. Không phải Allah hãm hại họ mà chính họ đâ tự làm hại bản 
thân mình. 

118. - Hỡi nhừng ai có niềm tin! Chớ kết thân với ai ngoài các người 
ra, họ (kc thù) không bỏ lỡ cơ hội làm cho cấc người hư hỏng. 
Chúng chỉ muôn cho các người gặp đau khổ. Chắc chắn điều ác độc 
đẫ xuất hiện trẽn cửa miệng của họ, nhưng điều hiểm độc nằm trong 
lòng của họ còn dư dằn hơn. TA (Allah) trình bày rõ các LỜI mặc 
khải cho các người (để các người đc phòng), nếu các người chịu suy 
ngẫm. 

119. - 0 này! Các ngươi ỉà những người thương xót họ nhưng họ 
không thương xốt các ngươi, và các ngựơi tin tướng loàn bộ Kinh 
sách (Qur f ản). Và khi gặp các ngươi, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng.” 
Nhưng khí ở riêng ra thì họ phát giận các ngươi đến nỗi đâ hậm hực 
cắn những đầu ngốn tay của họ. Hãy bảo họ (hdi Muhammad!): 
“Tức lắm thì hãy chết di!” Quả thật, Áỉlah biết điều (bí ẩn) nằin 
trong lòng (của họ). 

120. - Nếu các người gập điều lảnh thì chúng tức tối; và nếu các 
người gặp hoạn nạn thì chúng vui cười hớn hồ về tai nạn đó, Và nếu 
các người kiên nhẫn vã sợ Allah thì mưu kế hiểm độc của chúng 
chẳng hại gì được các người, bởi vì quả thật Ailah tóm thâu hết mọi 
việc chúng làm, 

121. ' Và (hãy nhớ vào một buổi nọ) khi Ngươi (hđi Sứ giả!) ra khỏi 
nhà lừ sáng sớm để đì bố trí tín đồ vào vị trí chiến đấu (tại Uhud ] ). 
Và Allah Hằng nghe và Hằng thấy (hết mọi việc). 


1 Một ngọn núi ỏ Madĩnah, nơí đã xẩy ra trận chiến lừng danh gọi là trận chiến 
Uhud đưa đỂn việc thãt bại của người Mudim do lỗi của các xạ thủ đã bất tuân 
lệnh của Thiên sứ bỏ vi trí chạy đi thu hoạch chiến lợi phẩm do địch dể lại. Địch 
quân lợi dụng kẻ hỏ trẽn đã dùng ky binh đánh bộc hậu lầm cho người Muslim chết 
và bị thươngn bỏ hàng ngũ chạy tán loạn. (Xcm Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq) 
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Surah 3, Al-Iưưan 


Juzu 4 


122. - (Hãy nhớ) khi hai đội quân (của bộ lạc Banu Saỉma Khazraj và 
bộ lạc Banu Harừhah) thuộc lực lượng của các người có tư tưởng 
hèn nhát (muốn bỏ ngũ) trong lúc Allah là Đấng Bảo vệ cho hai đội 
quân đó, Và những người có đức tin nên tín cậy mà phó thác cho 
Allah. 

123. - Và chắc chắn AỈIah đã giúp các người (chiến thắng) tại Badr 
trong lúc các người chỉ gồm một đội quân vô vọng. Bỏi thế, hãy sợ 
Allah để may ra các người có dịp đáp ân (Allah). 

124. ’ (Hãy nhổ) khi Ngươi bảo các tín đồ: “Không đủ cho các người 
hay sao việc Rabh của các ngươi gỏi ba ngàn Thiên thần xuống đế 
tăng cường cho các người?" 

125. " Vâng, nếu các người kiên trì và sợ Allah, và nếu chúng (địch 
quân) bất thần tấn công cấc người thì Rabb của các người sẽ tăng 
cưdng cho các người nảm ngần Thiên thần mang dấu hiệu đặc biệt, 

126 ’ Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho các người và làm 
cho các người yôn tâm với nó. Và mọi thắng lợi đéu do Allah, Đấng 
Toàn Năng và Sáng suôt (quyết định tât cả). 

127. ' (Làm thế) để Ngài tiêu diệt một thành phần của những ai 
không có đức Un hoặc hạ nhục chứng, hởi thế chúng trở về thít bại, 

128. ' Hoàn toàn không phải là công việc của Ngươi (mà là của 
Allah), hoặc Ngài (Allah) tha thứ cho chúng hoặc trừng phạt chiỉng 
bởi lẽ chúng là những kẻ làm điều sai quấy, 

129. - BỞI vì mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là 
của Aỉlah cả. Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt 
kẻ nào Ngài muôn. Vã Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

130. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cho vay lấy lãi (Ri bã) gấp đôi 
hoặc nhiều hơn; ngược lại hãy sợ Âllah để may ra các người được 
thịnh vương. 

131. - Và hây sỢ Lửa (của Hỏa ngục) được chuẩn bị sẩn cho những 
kẻ không có đức tin, 

132. - Ngược lại, hãy vâng lệnh AUah và Sứ giả (của Allah) để may 
ra các ngươi được khoan dung. 
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Surah 3, Al-Tmran 


Juzu 4 


133. - Vầ hãy nhanh chóng cầu xin sự Tha ĩhứ từ Rabb của các người 
và (cầu xin) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái 
đất gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay chính sợ Allah: 

134. - Những ai tiêu dùng (cho Chính nghĩa của Aĩlah) lúc giầu cũng 
như lúc nghèo, đồng thời kiềm hâm được cơn giận và lượng thứ cho 
người, hởi vì Aỉlah yếu thương nhừng người làm tốt; 

135. - Và những ai khi đã phạm một điều thô bỉ hoặc làm hại bẳn 
thân mình liền tưởng nhớ Allah và cầu xin Ngài tha tội; và ai có thể 
tha tội nếu không phải là Allah? Và họ không tái phạtn điều sai 
quấy mà họ đã ìàm. 

136 - Phần thưởng dành cho những người như thố sc gồm sự Tha thứ 
của Rabb của họ và những Ngôi- vườn hên dưới có các dòng sông 
chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. Và tuyệt hảo thay phần thưởng 
dành cho nhừng người làm việc (tốt). 

137.- Chắc chấn những ỉề lối xử thế (sunan) tương tự đã ra đi trước 
các ngươi. Bởi thế, hãy đì du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận sự thật đã xẩy ra như thế nào. 

ĩ 38 - (Qur^n) này là lời tuyên bố công khai cho nhân loại, một Chỉ 
dạo và Lời giáo huân cho những người ngay chính sợ Àllah. 

139.* Và chớ yếu lòng cũng chớ buồn phiền, bởì vì các ngươi sẽ 
chiến thắng nếu các ngươi thực sự cỏ đức tin. 

140 - Nếu các người bị tổn thất thì chắc chấn đấm người (ngoại đạo) 
kia cũng bị lổn thất tương tự như thế, Đó là những ngày (thử thách) 
mà TA (Allah) cho xoay vần giữa nhân loại. Và để cho Allah biết ai 
trong cấc người là những người thật sự có đức tin và để Ngài thu 
nhận những người tử đạo trong các người, bởi vì Allah không yêu 
thương những kc làm điều sai quấy. 
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Sùrah 3. Ãl-Imran 


Juzu 4 


14 L- Và để Allah thanh lọc những ai thực sự có đức tin và tiếu diệl 
những kẻ không có đức tin. 

142, - Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên đàng trong lúc 
Allah chưa (thử thách để) biết ai trong các người là người đã chiến 
đâu hãng say (cho Chính nghĩa của Ngài) và kiên cường nhẫn nại? 

143, - Và chắc chắn các ngươi mong được chết (tử đạo) trước khi gảp 
nó (cái chết); nay, các ngươi thấy rõ no trong lúc các ngươi đứng 
nhìn (trận chiến). 

144, - Và Muhammad chỉ là một Sứ giả (của Atlah). Nhiều sứ giả đã 
qua đời trước Người. Nếu Người chết hoặc bị giết thì các người sẽ 
quay gót bỏ chạy hay sao? Và ai quay gót bỏ chạy, thì y sẽ không 
bao giờ làm cho Allah thiệt thòi cả. Ngược lại, Allah sẽ trọng 
thưởng những người biết ơn. 

145, - Và không một người nào tự nhiên chết nếu không có phép của 
Allah theo tuổi thọ đã được ghi sẩn. Và ai muốn phần thưởng ở trần 
gian, TA (Allah) sẽ ban nó cho y. Và ai muốn phần thưởng ở ĐỜI 
sau, TA sẽ ban nó cho y. Và TA sẽ thưởng những người biết ơn. 

146, - Và cổ bao nhicu Nabi cùng với nhiều tín đồ ngoan đạo đã 
chiến đấu (cho Chính nghĩa của ALlah?) Nhưng họ không sờn lòng 
nhut chí, khỏng tỏ ra yếu đuối và buông xuôi khi gãp hoạn nạn trên 
con đường chiến đâu cho Chính nghĩa cùa Allah* Và Allah yêu 
thương những người kiên cường nhân nại. 

147 , - Và họ đã không thốt ra lời nào khác ngoài lời này: “Lạy Rabb 
chúng lôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và (bỏ qua) những điều 
quá đáng (mà chúng tôi đâ phạm) trong việc làm của chúng tỏ! và 
xin Ngài củng Qố bằn chân của chứng tôi thcm vững chãc và giúp 
chúng tôi thắng được những kẻ không có đức tin.” 

148, - Bởi the, Atlah đã ban cho họ phần thưởng ở đời này và phẩn 
thưởng ưư việt ở Đời sau bởi vì Allah yêu thương những người làm 
tốt. 
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149 ' Hỡi những ai có niềm lin! Nếu các người nghe theo những kẻ 
không có đức tin, thì chúng sẽ làm cho các người quay gót tháo lui, 
và vì thế các người sẽ bỏ về thua thiệt. 

150. ' Không! Alỉah là Đấng Bảo Hộ của các người và là Đấng Cứu 
Giúp Ưu Viột. 

151. - TA sẽ ỉàm cho những kẻ không có đức tin kinh hãi trong lòng 
bởi vì chúng tổ hỢp với Allah những kẻ (thần linh) mà Ngài đã 
không ban cho một chút thâm quyền nào; nhà ở của chúng (người 
thờ đa thần) sẽ là Lửa (của Hỏa ngục); và nhà ẻf cửa những ke làm 
điều sai quấy thật là xíu xa. 

152. - Và chấc chắn Aĩlah đã thực hiện đúng lời hứa của Ngài với 
các người khi các người gần đánh bại chúng (tại Uhuẩ) với sự châp 
thuận của Ngài cho đến lúc các người không còn tự chủ nữa và đâm 
cãi nhau về mệnh lệnh (của Sứ giả của Allah) và không chấp hành 
nó sau khi N^ài (Allah) trưng bày cho các người thíy các món 
(chiến lợi phẩm) mà các ngươi thèm muốn. Trong các người, có 
người ham muốn đời sông trần tục này nhưng cũng có người mong 
muốn Đời sau; rồi Ngài (Allah) đưa đẩy các người xa chúng (kẻ thù) 
hầu thử thách các người. Và chắc chắn Ngài (Allah) đẩ lượng thứ 
cho các người bởi vì Allah Rât mực Nhân từ đối với những người có 
đức tin* 

153. - (Hãy nhớ) khi các người (hoảng hốt) cắm đầu chạy lên đồi cao 
và không quay nhìn đến một ai bên cạnh và Sứ giả (của Allah) tư 
đằng sau lớn tiếng gọi các người trở lại vị trí (chiến đấu). Bởi thế, 
Ngài (Allah) bắt các người nếm từ mùi đau khổ này đen mùi đau 
kho khác để cho các người không còn luyến tiếc về món (chiến lợi 
phẩm) đã thoát khỏi tay của các người và để cho các người quên đỉ 
(tai họa) đã rơi nhằm phải các người bởi vi Allah Hằng Am tường 
những điều các người đã làm. 
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154. - Rồi sau cơn hoan nạn đó Ngài (Allah) đã ban an-ninh cho các 
người. Bởi thế, một nhóm của các người ngủ thiếp đi và một nhóm 
khác hây con tư lự về thân phận của họ rái đâm ra nghi không đúng 
về Allah, lối suy nghĩ (thoái hóa) của Thời kỳ Ngu muội (trước 
ĩslãm). Họ nói: “Há chúng tôi đã không có ý kiến gì trong công việc 
này hay sao?” Hây bảo họ: “Công việc này hoàn toàn thuộc về 
Allah.” Họ giấu nơi mình điều (bất mãn) mà họ không dám tiết lộ ra 
cho Ngươi biết. Họ bảo nhau: “Nếu chúng mình có ý kiến trong 
công việc này, thì chúng mình đâu đen nỗi hị giết nơi đây.” Hãy bảo 
họ (hỡi Sứ giả!): “Dau cho các ngươi có ở tại nhà thì những ai đã tới 
số chết, nhất định sẻ bước ra ngoài để đi đến chỗ chết.” (Làm thế) 
để Allah thử thách cái (đức tin) nằm trong lòng của các người và để 
tẩy sạch cái (cặn bã tộì lỗi nằm) trong trái tim của các người bỏí vì 
Állah Hằng biết (điều bí mật) nằm trong lòng (của các người). 

155. - Quả thật, những ai trong các người quay lưng (đào tẩu) vào 
ngày hai đoàn quân (Musíim vổ Kãỷir) chạm trán (tại Uhud ), thì chĩ 
Shaytân làm cho họ sa ngẫ vì những điều (tội lỗi) mà họ đã phạm 
nhưng chắc chấn Allah Hằng Lượng thứ cho họ. Quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

156. * Hỡi những ai có niềm tin! Chớ (cư xử) như những ai không có 
đức tín và nói về các anh em (Muslilti) khi họ ra đi (truyền giáo) xa 
trên mặt đất hoặc ra đi tham chiến như sau: “Giá họ ở lại với chúng 
mình thì đâu đến nổi bị chết hoặc bị giết ” Chấc chắn Allah biến 
điều đó thảnh một nguồn ân hận trong lòng của họ bởi vì chính 
Allah (ỉà Đấng) ban sự sống và gây cho chết (chứ không phải tự họ 
muốn). Và Állah thấy rỗ những điều các ngươi đã làm. 

157. - Và nêu các ngươi bị giết hoặc chết cho Chính nghĩa của Allah 
thì chắc chắn sự Tha thứ và Khoan Dung của Àllah sẽ tốt hơn những 
món mà chúng góp nhặt. 
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15K* Và nếu các ngươi chết hoặc bị giết thì bề nào các ngươi cũng 
sẽ được đưa về gặp lại Àllah, 

159. - Bởi thế, với lòng Khoan dung của Allah, Ngươi (hơi Sứ giả!) 
nên đối xử hiền hòa với họ, Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn vớì 
họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đì tản mác khắp nơi, Bởi thế, hãy lượng thứ 
chữ họ và cầu xin Àlỉah tha thứ cho họ và tham khảo ý kiến với họ 
trong công việc (chung). Bởi thế, khí đã lấy quyết định rồi, thì hãy 
phó thác cho Allah bởi Vì quả thật Allah ycu thương những người tín 
cậy và phó thác (cho Ngài), 

160, - Nếu Àllah giúp các người thì không ai có the thắng các người 
nổi, và nếu Ngài bỏ rơi các người thì sau Ngài ai là vị có thế giúp 
các người (chiến thắng)? Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy 
mà phó thác cho Allah. 

16L’ Và khồng một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm; 
và ai giấu trộm một vật gì, thì y sẽ mang vật giấu đỏ ra trình bày 
(trước Allah) vào Ngày Phục sinh, Rồi mỗi người sẽ được trả lại đầy 
đủ về điều mà y đã thu hoạch và ho sẽ không bị đối xử bất công, 

162, - Há một người tuân theo niềm hài lòng của Allah giống với 
một người tự chuốc lấy sự Giận dữ của Allah và nhà ở của y là Hỏa 
ngục hay sao? Và đó là một nơi đến cuối cùng xấu xa nhất, 

163. * Đôi với Allah, họ có cấp bậc khác nhau, bởi vì Allah thây rõ 
những điều họ làm. 

164 - Chắc chắn Allah gia ân nhiều cho những người có đức tin khí 
Ngài dựng lẻn trong họ một Sứj*iả xuất thân từ họ để đọc cho họ 
các Lời mặc khải của Ngài và tay sạch họ và dạy họ Kinh sách và 
Lẽ đúng đắn khỏn ngoan trong lúc trước đây họ là những người hoàn 
toàn tầm lạc. 

165,- Phải chăng khi các người bị thiệt hại nậng (tại ưhud) mặc dầu 
trước đó (tại Badr) các người dã đập (kẻ thù) bằng một đòn mạnh 
gấp hai (đòn các ngươi đã bị tại Ưhud), các người than thở, nói: “Tai 
họa này từ đâu đến?” Hầy bảo họ: “Tai họa này do bản thân của các 
người gây ra, M Bởi vì thật ra Allah có quyền chi phối trên tâí cả mọi 
việc. 
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166, * Và taí họa rđi nhằm phải các người vào ngầy hai đoàn quân 
(Mustỉm và Kãfir) đụng độ nhau (lại Vhud) là do sự chấp ihuận của 
Allah để cho Ngài biết rờ những người có đức lin. 

167. * Vầ để Ngài biết ai chơi trò đạo đức gìả, và có lời bảo chúng: 
“Hãy đến chiến đấu cho Chính nghĩa của Àllah hoặc phòng thủ 
(thành phố Madĩnah) thì chúng đáp: “Giá chúng tôi biết chắc có một 
trận giao tranh (giữa ta và địch) thì chúng tôi đâ tòng quân với quí vị 
rồi.” Ngày đó chúng tiếp cận với sự không tin hơn là sự tin tưởng, 
bởi vì miệng của chúng nói ra điều không có trong lòng của chúng. 
Và Allah biết rõ những điều (giả dối) mà chúng giấu giếm. 

168 ’ Những ai nói về các anh em (Muslìm) của minh trong lúc 
chúng ngồi yên tại nhà: “Phải chi họ nghe lời của chúng mình thì 
đâu đến nỗi phải bị giết.” Hãy bảo chung (hỡi Sứ giả ĩ): “Nếu các 
ngươi nóỉ đúng sự thật, thì hãy xoay cái chết đi khỏi mình của các 
ngươi thử xem?” 

169 * Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì Chính nghĩa của Aỉlah đả 
chết. Không, họ vẫn còn sống với Rabb của họ và được cung dưỡng 
(đầy đủ). 

170. ’ Họ vui hưởng thiên tộc mà Allah đã ban cấp. Họ được tin vui 
về những ai còn ở lại sau nhưng chưa nhập đoàn chung vđi họ rằng 
họ (những người tử đạo) sẽ không lo &ợ cũng sẽ không buồn phiền. 

171. * Họ hoan hỉ vdi tin vui về ân huệ và thiên lộc của Aỉlah và 
rầng quả thật Àllah không làm mất phần thưởng của những người có 
đức tin: 

172. - Những ai đã đáp lại lời gọi của Allah và của Sứ giả (của 
Allah) sau khi mang thương tích r (tại ưhud }; dành cho những ai làm 
tốt và sỢ Allah sẽ là một phần thưởng to lớn, 

ỉ 73,- Nhừng ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật, những người 
(ngoại dạo) tập trung đến tấn công qúi vị, Bởi thế, hãy sỢ chúng.” 
Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ bởỉ vì họ đã nói: 
“Allah đủ giúp chúng tôi (chống lại kẻ thù) bởỉ vì Ngài là Đấng Bảo 
TrỢ Ưu Viẹt ” 


1 Trận Uhuđ xẩy vào ngầy thứ bẩy. Ngày hôm sau, Thiên sứ lập trung những người 
Mushm tham chiến vào ngày hỡm tníổc để rượt theo đánh đuểi địch, nhưng địch đà 
bỏ đi xa. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq ) 
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174*- Và họ đã trở về nhả với ân huệ và thiên lộc của Allah. Họ đã 
không gặp điều rủi ro nào; và họ làm theo sự hài lòng của Allah. Và 
Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. 

175. - Chỉ Shaytãn mới xúi giục các người sự bạn bè của nó; bởi thế 
chớ sỢ chúng mà hãy sỢ TA (Allah) nếu các người là những người 
có đức tin. 

176. - Và chớ để cho những ai lao đẩu vào vòng không tin tưởng làm 
cho Ngươi buổn. Tuyột đối chúng không bao giờ hại được Allah; 
ngƯỢc lại Àllạh không muốn cho chúng hưởng một phần lộc nào ở 
Đời sau. Và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt to lớn. 

177. - Quả thật, những ai dùng đức tin để mua lấy sự không tin, thì 
tuyệt đối sẽ không bao giờ hại được Allah (với việc làm của mình). 
Ngược lại, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

178. - Và những ai không có đức tin chớ nghĩ rằng việc TA gia hạn 
cho chúng là tốt cho bản thân của chúng. Việc TA gia hạn cho chúng 
là chỉ để cho chúng chồng chất thêm tội lỗi; và chúng sẽ chịu một sự 
trừng phạt nhục nhã. 

179. - Aliah sẽ không để cho những người có đức tin ỏ mãi trong 
hoàn cảnh mà các ngươi hiện đang sông cho đên khi nào Ngài tách 
biệt điều ô-uế ra khỏi điều tốt sạch. Và Aliah không là Đấng tiết lộ 
cho các người biết những bí mật của cõi vô-hinh; ngƯỢc lại, Allah 
chọn người nào Ngài muốn trong số các Sứ giả của Ngài (để tiếp thu 
điều bí mật đó). Bởi thc, hãy tin tưỏng nơi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Do đó, nếu các ngươi tin tưởng và sợ Állah thì các người sẽ 
được một phần thưởng rất lớn. 

180. - Và những aí keo kiệt ôm lấy phần thiên lộc mà Allah đã ban 
cấp chớ nên nghĩ đó là điều tốt cho họ. Khống, việc đo chỉ xấu cho 
ho thôi. Tài sản mà họ hà tiện ôm giữ sẽ sớm được mang ra treo 
lủng lẳng nơi cổ của họ vào Ngày Phục sinh. Bồi vì dí sản của các 
tầng trời và trái đất đều là của Allah cả; và Ailah Rất Am tường về 
những điỀu các người làm. 
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18L' Chắc chấn Allah đã nghe lời tuyên bố của những kẻ đã nói; 
“Quả thật, Alỉah nghèo và chúng tôi giầu.” Chắc chấn TÁ sẽ cho ghi 
lời chúng đã nói và việc chúng đã giết các vị Nabi không có lý do 
chính đáng và TA sẽ phán: “Hây nếm sự trừng phạt của sự thiêu 
đốt" 

182. ' Sở dĩ như thế là vì điều (tội lỗi) mả bàn tay của cấc người đã 
gởi đi trước và bởi vì Alỉah không bao gìờ đôi xử bất công đối với 
bầy tôi (của Ngài). 

183. ' Những ai đã nói; “Quả thật, Aliah đã giao ước với chúng tôi 
bảo chớ nên tỉn tưởng một sứ giả nào trừ phi người mang đến cho 
chúng tôi một vật tế mà lửa sẽ cháy bén 1 ." (Hỡi Sứ giả ĩ) hãy bảo 
chúng: “Chắc chắn trước ta, đã có những vi sứ giả được phái đến 
gặp các người với những bằng chứng rõ rệt và vơi điều mà các 
người đang nói đến, nhưng tại sao các ngươi đã giết Họ nêu cấc 
ngươi chân thật?” 

184. ' Bởi thế, nếu chúng cho Ngươi nói dối thì chắc chắn chúng 
cũng đã phủ nhận nhửng vị sứ giả irước Ngươi đã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rệt và với Kinh điổn (zubũr) và Kinh sách làm 
sáng tỏ (vân đề). 

185 + ' MỖL mộl linh hồn đéu phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày 
Phục sinh các ngươi mới được dền bù lạì trọn vẹn phần công lao của 
các người. Bởi thế, ai được bốc đí xa khỏi Lửa (của Hỏa ngục) và 
được thu nhận vào Thiên đàng thì chắc chắn sẽ thành đạt. Và đời 
sống trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ đầy dốí trá . 

186,' Chắc chắn các ngươi sẽ bi thử thách về tài sản lẫn sinh mạng 
của các ngươi. Và chắc chắn các ngươi sẻ nghe lấm điều phiền não 
lừ những ke đã được han cho Kinh sách trước các lìgưđỉ và lừ những 
kẻ thờ đa-thần. Tuy nhỉên, nếu các ngươi kiên nhẫn và sợ Allah thì 
quả thật đó là một quyết định rất lớn lao. 


1 Vật tế do Nabi Mũsa và Harím dâng iên Állah dã được chấp nhận qua việc một 
ngọn lửa bén cháy vật tế. (Levi ký 9:23-24) Vật tế của Àbei (Habil) đứa con trai 
của Nabi Adam cũng đà được AUah châp nhận giông như thẻ. (Sáng thế ký, 4:3-8) 
Mãe dù chứng kiến những bàng chứng rỏ rệt, Bam Israel vin chống đối và không 
tin tưởng và đã giết các Thiên sứ 
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187. - Và (hẵỵ nhđ) khi Àllah đã nhân Lời Giao ước của những kẻ đã 
được ban cấp Kỉnh sách (với lời phán): "Các ngươi hãy công bố nó 
(điều nói về Sứ giả Muhammad) cho nhân loại và không được giấu 
giếm nó,” thì chúng (không ngại) quẳng nó ra sau lưng và bán nó 
với một giá nhỏ nhoi; và xấu xa thay điểu mà chúng đả bán ra* 

188. - Ngươi chớ nghĩ rằng những ai hí-hửng với lợi lộc mà chúng 
mang về và yêu thích việc thỉên hạ ca ngơi mình về những điểu mà 
chúng đã không làm,- Ngươi chớ nghĩ rằng chứng sẽ an toàn thoát 
khỏi hình phạt (của Allah); ngược lại chúng sẽ bị trừng phạt đau 
đớn, 

189 - Bồi vì Allah nắm quyền thống trị các tẫng trời và trái đất; và 
Allah có quyền chi phôi trên tất cả mọi việc* 

190 - Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và trong 
việc luân chuyển của ban đêm và ban ngày là những Dấu hiộu cho 
những người hiểu biết: 

191. * Những ai tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngồi và lúc nằm 
nghiêng một bên và nghiền ngẫm (về sự mầu nhiệm) trong việc tạo 
hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên): "Lạy Rahb 
chúng tối! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài giải cứu chúng tôi thoát khỏi 
sự trừng phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

192. - “Lạy Rabb chúng lôi! Rõ thật Ngài! Ai mà bị Ngài cho vào 
Hỏa Ngục, thì chắc chắn sẽ bị Ngài hạ nhục. Và những kẻ làm điều 
saỉ quấy sẽ không được ai giúp đỡ. 

193. - “Lạy Rabb chúng tôi! Chứng tôi đã nghe lời gọi của một vị 
mời (chứng tôi) đến với Đức tin, bảo (chúng tôi): 'Các ngươi hãy tin 
tưởng nơi Rabb của các ngươi,' bởi thế chúng tôi đã tin tưởng. Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và xóa bỏ những 
việc làm xâu xa của chúng tôi cho chúng tôi và bắt hồn chúng tôỉ (ra 
đi) cùng với những người đạo-đức. 

194. * “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngầi ban cho chúng tôi điều mà 
Ngài đã hứa với chúng tôi qua (trung gian của) các vi Sứ giả của 
Ngài và đừng hạ nhục chúng tôi vào Ngày Phục sinh. Bởỉ vì, Ngài 
không bao giờ thất hứa trong lời hứa của Ngài/ 1 
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195.- Do đó, Rabb của họ đã đáp lời cầu nguyện của họ, phán bảo: 
‘TA sẽ không làm phí mất công lao của bất cữ người làm việc nào 
trong các người, dù là nam hay nữ, người này và người kia. Bởi thế, 
những ai đã di-cư và bị xua đuổi ra khỏi nhà cửa của họ và chịu 
hoạn nạn đau khổ vì Chính nghĩa của TA, đã anh dũng chiến đấu và 
bị giết thì chắc chắn TÀ sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ cho họ và thu nhận 
họ vào nhừng Ngôi- vườn bên dưới có các dòng sông chảy, một phần 
thưởng xứng đáng lừ Allah; và Allah, có ndi Ngài những phần 
thưởng tốt nhất.” 

196-* Ngươi chứ bi mắc lừa bdỉ việc đi lại hí hửng trên mặt đất của 
nhưng kẻ không có đức tin. 

197. - (Đó chĩ là) một sư hưởng thụ tạm bỢ; rồi nhà ở của chúng sẽ là 
Hỏa ngục; một nơi nằm nghỉ thật vô cùng tồi tộ. 

198. - NgƯực lại, những aỉ sợ Rabh của họ thì sẽ được hưởng những 
Ngôi- vườn bên dưới có các dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào đổ ở 
đời đời, một sự chiêu đãi từ Àllah và cái (phần thưởng) nđi Aỉỉah 
còn tốt hơn nữa dành cho người đạo đức. 

199. - Và quả thật, trong sô" Người dân Kinh có người tin tưởng nơi 
Allah và điều (mặc khải) đã được ban cho các ngươi và điểu (mặc 
khải) đã đưỢc ban cho họ, hạ mình khiêm tôn trước Allah- Họ khống 
bán các Lời mặc khải của Aỉlah với một giá nhỏ nhoi; họ là những 
người mà phẩn thưởng sẽ ỏ nơì Rabb của họ. Quả thật, Allah rất 
nhanh trong việc tính sổ (thưởng phạt). 

200. - Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên 
quyết và hãy sợ Allah để may ra các người được phát đạt. 
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Nhân danh Allah T Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đíng Rất mực Khoan dưng 

1- Hỡi nhấn loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người, Đấng đã tạo 
các người từ một người duy nhất (Ãdam) và từ Người tạo ra người 
vỢ (Hauwã p ) của Người và từ hai người (vợ chồng), (Allah) rải ra vô 
số đàn ông và đàn hà (trẽn khấp mặt đất). Và hãy sỢ Allah, Đấng 
mà các người đồi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trạng) 
những dạ con 1 bỏỉ vì quả thật Àllah Hằng Theo dõi các người. 

2, - Và hãy trả lại cho các trc mồ côi lài sản của chúng (khi chúng đến 
tuổi trưởng thành), Và chớ tráo vật dụng xấu (của các người) đổi lay vật 
dụng tốt (của chúng), Và chớ ăn bớt tài sản của chúng (bằng cách nhập 
chung lại) với tài sản của các người. Bởì vì đó là một trọng tội, 

3, ' Và nếu các người sỢ không thể đối xử công bằng với các con 
(gái) mồ-côi, hãy cưới những người phụ nử (khác) mà các người vừa 
ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, Nhưng nếu các người sự không thể 
(ăn ở) công bằng với họ (vở) thì hãy cưới một bà thôi hoặc người 
(phụ nữ) nào ở dưới tay (kiểm soát) của các người 2 , Đỉều dó thích hợp 
cho các người hơn để may ra (vì thế) các người tránh được bất công. 

4, - Và hãy tặng cho cấc người vợ tiền cưới bắt buộc (Mahr) của họ, 
Nhưng nếu họ vui lòng tặng lại một phẩn nào cho các người, thì hãy 
hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích. 

5, - Và chớ giao cho các (đứa trẻ mồ côi) kém hiểu biết tài sản của 
các người mà Allab đã giao cho để quản lý và làm phương tiện cấp 
dưỡng (chứng); ngược lại hãy dùng nổ để cung dưỡng và may mặc 
chúng và dùng lời lẽ nhã nhạn mà ãn nói với chúng. 

6, - Và hãy trắc nghiệm các đứa trẻ mổ côi cho dển lúc chung đến 
tuổi kết hôn. Nếu các người nhận thấy chúng đã trưởng thành vững 
chắc, hãy giao tài sản của chung lại cho chúng và chớ tiêu phí nó 
nhanh chóng sơ rằng chúng mau lớn khôn (mà đòi lạt), và người 
(giám hộ) nào giầu, nên hãm mình (tránh ticu pha nó); ngược lại 
ngườỉ (giám hộ) nào nghèo, hãy tiêu dùng nd một cách vừa phải. 
Bởi thế, khi các người giao tài sản của chúng lại cho chúng, hãy mời 
người khác đến làm chứng cho chúng; và Allah đủ đảm trách việc ghi sổ. 


' Arham số nhiều của rahim (Rahim=dạ con, tử cung, mối quan hệ thân tộc, bà con) 

2 Nữ tù binh hay nữ nổ-lệ 


77 



VA 


Surah 4. An-Nisa' 


Juzu 4 


7. - Người đàn ông được hưởng một phần của gia tà ỉ do cha mẹ và bà 
con gần để lại; và người đàn bà được hưởng một phần của gia tàỉ do 
cha mọ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít hay nhiều - chia phần 
đều có tính nhât định. 

8. ' Vầ ltic chia gia tài, nếu có mặl của bà con gẩn và trẻ mồ cối và 
người nghèo tại đó thì hãy cung cấp cho họ một phần nầo của (gia 
tài), và nói năng với họ lời lẽ nhã nhặn, 

9. - Và những ai (đứng ra chia gỉa tàì) nên sợ tronẹ lòng giông như sợ 
cho chính bản thân mình rằng mai hậu cũng sẽ để lại con cái thơ dại 
không ai chàm sóc giông như thế, thì nên sợ Allah và nói năng lời lẻ 
nghi ôm tức. 

10. - Bởi vì quả thật, những ai àn bổl tài sản của trẻ mồ côi một cách 
bít chính thì chẩng khác nào nuốt lửa vào bụng. Và họ sd sớm bị 
nướng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục). 

11. - Allah ra lệnh cho các người về việc con cáì của các người 
hưởng gia tài (như sau): phần của con trai bằng hai phần của con 
gái. Nhưng nếu chỉ có con gái và số con gái nhiều hơn hai, thì phần 
của tất cả các con gá ì là hai phần ba (2/3) của gia tài để lại; và nếu 
chỉ có một đứa con gái thì phần của nữ là phân nửa (1/2) gia tài để 
lại, Nếu người chết có con, thì cả cha lẫn mẹ mỗi ngươi đước hương 
một phần sáu (1/6) của gía tài để lại. Nhưng nếu (người chết) không 
có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế, thì người mẹ được hưởng một 
phần ba (1/3) của gia tài để lại. Nếu người chết có đông anh chị cm 
thi ngươi mẹ đước hưởng một phần sáu (1/6) của gia tài để lại, Việc 
phân chia gia tài này sẽ được thực hiện sau khỉ đã thi hành xong 
những điều ghi trong di chúc và sau khi trả hết nợ nần nếu có. Các 
người không biết giừa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất trong 
việc hương lộc, cho nôn Àllah định phần như thế (cho các người) bởi 
vì quả thật Allah Rất mực Hiểu biết và Rất mực Sáng suốt. 
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12. - Và các người được hưởng phân nửa (1/2) gia tài của các bà vợ 
để lại nếu không có con. Nhưng nếu có một đứa con, thì các người 
được hưởng một phần tư (1/4) của gia tài đổ lại sau khi thực hiện 
xong những điều ghì trong đỉ chúc và trả hết nỢ. Và các người vợ sc 
được hưởng một phần tư (1/4) của gia tài để lại nếu các người không 
có con; nhưng nếu các người có con, thì họ sẽ hưởng một phần tám 
(1/8) của gia tài mà các người để lại sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc và trả hết nỢ. Và nếu người chết, dù ỉà nam 
hay nữ, đế lại gia tài nhưng không có con cái hay cha mẹ đổ thừa 
hưởng mà chỉ có một người anh (hay em) trai hoặc một người chị 
(hay em) gái T thì người anh (hay em) traỉ hoặc người chị (hay em) 
gái còn sống đó, mỗi người (trong hai) sẽ hưởng một phần sáu (1/6) 
cua gia tài; nhưng nếu số anh chị em đông hựn một người thi phẩn 
của họ lầ một phần ba (1/3) của gỉa tài sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc hoặc trả hết nợ nần miễn sao những người 
thừa kế không bị thiệt thồi. Đó là điều lệnh do Allah ban xuống. Và 
Aỉỉah Hằng biết, Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

13. - Đó là những giới hạn qui định bởi Aỉlah. Và ai vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài thì sc được chấp nhận vào Thiên đàng ben dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời; và đó là một sự 
thành tựu vĩ đại. 

14 h - NgƯỢc lại, ai không vâng lệnh Allah và của Sứ Giả của Ngài và 
vi phạm các giới hạn của Alỉah thì sẽ sa Hỏa ngục và d trong đó đời 
đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 
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15, - Bât cứ người vơ nào của các người phạm tội thông gian hãy đưa 
ra bồn người của các người đến làm chứng để buộc tội họ. Nếu họ 
thú tội, hãy nhốt họ trong nhà cho đến khi họ mệnh chung hoặc 
Allah sẽ mồ cho họ một lôi thoát khác. 

16, - Và nếu hai người (đàn ông và đàn bà) trong các người phạm tội 
thông gian, thì hãy phạt cả hai thật nặng, Nhưng nếu họ sám hốt và 
sửa mình, thì hãy bỏ mặc hai người bởi vì quả thật Allah Hằng quay 
lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

17, - (Nên nhớ rằng) Állah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì 
ngu muội mà phạm tội rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Àllah sẽ tha 
thứ cho những người như thố bởi vì Ailah là Đẩhg Hằng Biết, Rất 
mực Sáng suốt. 

18, - Việc hối cải không có hiệu quả đối với những ai tiếp tục phạm 
tộì cho đên khi một người của họ sắp chết* y mới nói: “Bây giờ tôi 
hôi cải ” (Việc hối cải) củng không có kết quả đổi vđí những ai chết 
trong tình trạng không có đức tin. Đốì với những người này, TA 
(AUah) đã chuẩn bị sẩn một sự trừng phạt đau đớn. 

19, - Hỡi những aí có niềm tin! Các người không được phép cưỡng 
bức vợ để thừa hưởng gia tài của họ, củng không được gỉam (hành 
hạ) họ để lấy lại một phần nào tiền Cưới (Mahr) mà các người đã 
tạng họ ngoại trừ trường hựp họ công khai phạm tội thông gian; 
ngược lại háy sống chung với họ một cách tử tế bởi vì nếu các người 
ghét họ thì có lẽ các người ghét một (sinh) vật mà Allah đã ban 
nhiều cái tốt lầnh. 
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20. - Và nếu các người muốn lấy người vợ sau thay cho người vợ 
trước và các người đã tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới) thì 
các người không được phcp lấy lại một lí nào cả* Phải chàng các 
người muôn lấy lại của cải hằng cách vu oan hoặc làm nên tội công 
khai? 

21. - Làm sao các người có thể (nhắm mắt) lây lại của cải đó trong 
lúc các người đã ăn nằm với nhau và họ đã nhận từ các người một 
lời giao ước long trọng (khi thành hôn)? 

22. - Và chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của cấc người đã cưới 
làm vợ ngoại trừ trường hợp đả lỡ xảy ra (trong quá khứ) bởi vì đó là 
một điều ô-nhục và là một tập tục đáng ghc tởm* 

23*- Câm các người (lấy làm vợ các phụ nữ sau dây:) mẹ, con gái, 
chị (em) ruột, cô, dì, cháu (gọi bằng bác hay chú, hay ông), mẹ nuôi, 
chị (em) nuôi cùng bú một vú, mẹ vợ, con ghẻ dưđỉ quyền giám hộ 
của các người và là con gái của người vợ mà các người đã ản nằm; 
nhưng nếu con ghẻ đó lả con gđi của người vợ mà các người chưa án 
nằm thi các người không có tội nếu lấy chúng; con dâu (vợ của con 
ruột); (câm lấy) hai chị om ruột cùng một lúc ngoại trừ trường hợp 
đã lỡ xảy ra (trong quá khứ). Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 
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24. - Và {cấm các người lấy) các phụ nữ đã có chồng ngoại trừ 
(những nữ tù binh) nằm trong tay của các người. Đó là lệnh (câm) 
của Allah đối với các người. Ngoại trừ những người phụ nữ vừa kể, 
các phụ nữ khác đểu hợp pháp cho các người (để lấy làm vỢ) miễn 
sao các người kiếm vợ bằng cách dùng tài sản của các người đổ cưới 
hỏi đàng hoàng chứ không được gian dâm (hay ngoại tình). Bỏi việc 
các người hưởng lạc từ họ, hãy tặng họ phần tiền cưới (Mahr) bắt 
buộc của họ. Nhưng nếu sau khi ỉỗ vật (Mahr) đã được qui định, các 
người thỏa thuận (thay đổi nó) thì các người sõ không có tội, Quả 
thật, ÂUah rất Biết, rất Sáng suốt, 

25. - Và ai trong các người không có phương tiện cưới hỏi các nữ tín 
đồ tự do (không phải là nữ nô-lê) thì hãy cưới các cô gái nô- lộ có 
đức tin nằm trong tay của các người, bởi vì Allah biết rõ đức tin của 
các người: các người thuộc chung một cộng đồng (Musỉim). Do đó, 
hãy cưới các cô ấy với sự chấp thuận của chủ nhân của họ và tăng 
họ phần 1Ễ vật (Mahr) cửa họ một cách biết điều xem họ như phụ nữ 
được cưới hỏi đàng hoàng chứ không như đàn bà ngoại tình cũng 
không như tình nhân vụng trộm; bởi thế khi họ đã thành vỢ (chồng), 
nếu họ phạm tộ ì thông gian thì hình phạt dùng xử lý họ chỉ bằng 
phân nửa hình phạt dùng xử lý các phụ nữ tự do. Điều kiện (cho 
phép) này là dành cho ai trong các người sợ phạm tộí (ngoại tình 
nếu khống lập gia đình). Và (hảy biết rằng) hãm minh khắc kỷ tốt 
hơn cho các người. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

26. - Allah muôn trình bày rõ cho các người lề lối xử thế của những 
người (đạo đức) trước các người hầu hướng dẫn và tha thứ cho các 
người bởi vì ALlah Rít mực Hiểu Biết, Râí mực Sáng suôi 
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27, - Và Allah muốn quay lại tha thứ cho các người nhưng những kẻ 
lảm theo dục vọng muốn cho các người sa ngã dữ đội. 

28, - Allah muốn làm nhe gánh nặng (tội lỗi) cho cấc người bởi vì 
con người được tạo ra vổh yếu đuối (dễ sa vào vòng tình ái vụng 
trộm). 

29, - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ ân không tài sản của các người 
lẫn nhau bằng sự gian lận trừ phi do sự đồng ý mua bấn giữa các 
người với nhau; và chđ tự hủy (hoặc giết hại lẫn nhau), Quả thật, 
Àllah Hằng Khoan dung cho các người. 

30, - Và ai làm điều đó với hận thù và bất công, thì sẽ sớm bị TA 
(Àllah) ném vào Lửa (của Hỏa ngục), và việc (trừng phạt) đổ rất dễ 
đối với Allah. 

3L- Nếu các người tránh được những (tội) lớn mà các người được 
lệnh cấm, TA sẽ xoá đi khỏi các người những điều tội lỗi (nhỏ) và 
đưa các người vào (Thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dự. 

32 - Và chớ ham muốn những thứ mà Allah dùng để ưu đãi người 
này hơn người no. Đàn ông hưởng phần (kết quả) mà họ đả kiếm 
được và đàn bà hưởng phần (kết quả) mà họ đã kiếm được; và hãy 
cầu xin Allah về thiên lộc của Ngài bởi vì Âllah Hằng Biết hết mọi 

việc, 

33.- Và TA đã chỉ định cho từng người ai là người thừa kế hưởng gia 
tài của cha mẹ hay thân thuộc để lạí. Và đối với những người (Di-cư 
từ Makkah) mà các người đã nắm tay thề thốt vđi nhau, hãy cho họ 
phần qui định của họ bởi vì Allah làm chứng cho tất cả mọi việc. 
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34, - Người đản ông là trụ cột (của gia đình) Irên đàn bà bởi vì Aỉlah 
ban cho người này sức lực hơn người kia và bởi vì họ chi dùng tài 
sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình, Do đó t người đàn bà đức 
hạnh nên phục tùng chồng và trỏng coi (nhà cửa) trong lúc chồng 
vắng mặt với sự giúp đỡ và trỏng chừng của Allah; và đối với các bà 
(vỢ) mả các người sợ họ thít tiết và bướng bỉnh, (trước hết) hãy 
cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn nằm với họ, và (cuối cùng) đánh họ 
(nhẹ tay); bởi thế, nếu họ chịu nghe theo các người thì chớ kiếm 
chuyện (rầy rà) với họ bởi vì Allah Rất Tối Cao, Rất Vĩ Đại. 

35, - Và nếu các người sợ hai (vợ chồng) thối nhau, hãy mời một vị 
trọng tài của gia đình bôn chồng và một vị trọng tài của gia đình bên 
vợ đến hòa giải. Nếu hai đằng muốn hòa thuận, thì Allah sẽ giải hòa 
hai người trở lai bởi vì Allah Biết hết và rất Quen thuộc với mọi 
việc* 

36, - Hãy thờ phụng Allah và tuyệt đối chớ tổ hợp bít cứ cái gì (ai) 
với Ngài, và hãy ần ở tử tế với cha mẹ, và bà con ruột thịt, và trẻ 
mồ côi, và người thiếu thôn, và (đối xử tử tế) với xóm giềng gần và 
xóm giềng xa, và với bạn bc bên cạnh và với người lỡ đường xa, và 
với (tù binh) nằm trong tay của các người bởi vì quả thật Allah 
không yêu thương những kẻ tự phụ, khoe khoang: 

37, - Những ai hà tiện vả xúi giục thiên hạ hà tiện (như mình) và 
giấu giếm thiên lộc mà Allah đả ban cho họ; và TA đã chuẩn bi cho 
những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 
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38, - Và những ai tiêu dùng tài sản của họ phô trương cho thicn hạ 
thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng; 
và ai kê t bạn với Shaytỡn thì đó là một người bạn xấu nhất! 

39. - Và họ cổ điều chi thiệt thòi nếu họ tin tưởng nơi AUah và tin 
nơi Ngày (Phán xử) Cuối cùng và tiêu dùng (thiên lộc) mầ Allah đã 
ban cho họ (để làm việc thiện)? Và Allah biết ho rất rỏ. 

40 - Quả thật, Allah không hề làm một điều bất công nào dù có nhỏ 
bằng hạt cải đi nữa. Và nếu có một điều phúc lành nào, Ngài sẽ 
nhân nó lẻn gắp đôì (cho họ) và ban cho từ Ngài một phần thưởng 
rất lớn, 

41 Thế sự việc sẽ ra sao khi TA đưa ra từ moi cộng đồng một nhân 
chứng và TA sẽ đưa Ngươi (hỡi Muhammađ!) ra ỉàm một Nhân 
chứng đối chất vơi đám người (không có đức tin) này? 

42. - Vào Ngày (Phán xử) đổ những ai không có đức tin và bất tuân 
Sứ giả (của Allah) sẽ ao ươc cho mặt đất được lấp bằng bên trên họ 
bởi vì họ sẽ không thể giấu giêm khỏi Allah một câu chuyện (gian 
dối) nào. 

43. “ Hỡi những ai có niềm tin! Chớ đến gần việc lễ nguyện Salãh 
khi các người bị choáng váng (say rượu) trừ phi (tỉnh táo trở lại và) 
biết điều các người đang nói ra; cũng chớ (dâng lề) trong tình trạng 
dơ bẩn ngoại trừ trường hợp các người đang trên đường đi xa (ngang 
qua một thánh đường), trừ phí các người tắm rửa sạch sẽ; và nếu các 
người bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai trong các người từ 
nhà vệ sinh đi ra hoặc các người đã chung đụng (ăn nằm) với vợ 
nhưng không tìm ra nước (đổ hoàn tất nghi thức tẩy sạch), thì hãy 
đến chẽ đat (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và hai cánh tay của các 
người (theo thủ tục tẩy sạch ' Tayammum ’) bởi vì quả thật Allah Độ 
lượng Tha-thứ (cho các ngươi). 

44. - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã được 
ban cho một phần của Kinh sách, chúng dã mua ĩây sự lầm lạc và 
muốn các người sẻ lạc đạo (như chúng)? 
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45. - Nhưng Allah biết ĩõ kẻ thù của các người và Allah đủ sức !àm 
một Vị Chc-chở và Allah đủ sức làm một Đâng Giúp-đỡ (các người 
chông lại chúng). 

46. - Trong số những ai ỉà người Đo thái, có một số đã cố ý làm sai 
lệch ý nghĩa của những lời nói, Chúng nói: "SamVnã wa ' asaynã 
(Chúng tôi nghe nhưng không vâng lời), và nói: “ỉsma' ghaỵra 
mu$ma'irì ’ (Hãy nghe nhưng nghe khác đi) và nói: “Rõ ‘ină' vãn lưỡi 
của chúng để nhạo báng tôn giáo (Islãm); nhưng nếu chúng nói: 
“ SamVnã wa ata'nã* và 'Tsma'" và "Uniurnă” thì tốt cho chúng hơn 
vầ thắng thắn hơn. Nhưng Allah nguyền rủa chúng vì tội xúc phạm 
của chúng. Bởi thế, chi một số ít bọn chúng tin tưởng mà thôi, 

47. - Hỡi những ai đã đưdc ban cho Kinh sách! Hầy tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà TA đã ban xuống (cho Muhammad) xác nhận lại 
điều (mặc khải) đang nằm (trong tay của) các người trước khi TA 
thay đổi bộ mặt của các người và quay chúng (bộ mặt) ra sau lưng 
và nguyền rủa chung giống như việc TA đã nguyền rủa những kẻ đâ 
vi phạm (giới cấm của) Ngày Thứ bảy (Sữbbữth) bởỉ vì Mộnh lẹnh 
của Aỉỉah phải được thi hành. 

48. " Quả thật, Allah không tha thứ tội tổ hỢp những thần linh cùng 
với Ngài nhưng tha thứ (tội) nào khác với (tội) đó cho ngươi nào 
Ngài muốn; và ai tổ hợp những thần linh với Allah thì chắc chắn đã 
tự chuốc lấy một tội Tẵi lổn. 

49. - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đẩ tự cho 
mình trong sạch hơn ngươi hay sao? Không, chỉ Àllah mới tẩy sạch 
đươc ngươi nào Ngà ỉ muốn và chúng sẽ không bị xử lý bất công một 
tí nầo. 

50. - Hãy xem! Chúng đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah như 
thê nào! Bỏì thế, việc đó đủ là một tội công khai rồi. 

51. - Há Ngươi (Sứ giả!) không lưu ý đến những kc đã được ban cho 
một phần Kinh sách? Chúng tin tưởng nơi pháp thuật Ụỉbt) và Tà- 
thần (Tãghut) và chúng nói với những kẻ không có đức tin rằng họ là 
những người đưỢc hướng dẫn đúng đường hơn là nhưng người 
(Muslìm) có đức tin. 
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52, - Họ là những kẻ đã bị Aỉỉah nguyền rủa; và aí đã bị Alỉah 
nguyền rủa thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho ỵ một người 
giúp đỡ nầó. 

53, - Phải chăng chung có một phần vướng quyền? Nếu quả thật như 
thế thì chúng sẽ không bao giờ cho người ta một tí nào cả, 

54, - Hoặc phải chăng chúng ganh tị vổi người ta về Đặc ân mầ 
Allah đã han cho họ? Nhưng chắc chắn TA đã ban cho dòng dõi của 
Ỉbrãhĩm Kinh sách và Lẽ đúng đắn khôn ngoan và ban cho họ một 
vương quốc rộng lớn, 

55, - Nhưng trong chúng (người Do thái và tín đồ Thỉ ôn Chúa giáo), 
có người tin tưởng nơi Người (Muhammad) và có người quay mặt 
lánh xa Người; và Hỏa ngục có đủ lửa ngọn (để đốt chúng). 

56, - Quả thật, những ai phủ nhận cấc Lời mặc khải của TA sẽ sớm bị 
TA ném vào Lửa (của Hỏa ngục); mỗi lần lớp da của chúng bị 
nướng chín, TA cho thay lớp da mới để chúng tiếp tục nếm Hình 
phạt (của Lửa). Quả thật, Ailah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt, 

57, “ Ngược lại, những aỉ có đức tin và làm việc thiện thì sẽ sớm 
được TA cho vào những Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy đổ ở trong đổ suốt đơi; trong đó họ sẽ có những 
người bạn đời trong sạch; và TA sẽ đưa họ đến nghỉ ngơi dưới tàn 
cây mát rượi, 

58, - Quả thật, Allah ra lệnh cho các người phải giao hoàn tín vật 
(amãnah) về lại cho chủ nhân của nó và khi các người xét xử người 
ta, hãy xét xử với sự công bằng. Quâ thật, tuyệt hảo thay điều mà 
Allah dùng để khuyên dạy các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 
Nghe và là Đấng Hằng Thấy (mọi việc), 

59, - Hỡi những ai có đức tín ! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và (tuân theo) những (viên chức) có thẩm quyền 
trong các người. Nhưng nếu các người bất đồng ý kiên về điều gì, 
hãy quay về tham khảo Aỉỉah và Sứ gìả (của Allah) 1 nếu các người 
tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày (Phán Xử) Cuối Cùng, Đó là lối giải 
thích tốt nhất và đúng đắn nhất. 


1 Qur s an của Aílah và Hadith (hay Sunna) cùa Rasui Altah (Thiẻn sứ). 
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60. - Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý . đến những kẻ đã xác 
nhận việc chúng tìn nơi điều (mặc khái) đã được ban xuống cho 
Ngươi và nơi điều đã được ban xuống (vào thời) trước Ngươi hay 
sao? Chúng muấn nhờ Tà -thần (Tãghũt) xét xử công việc của chúng 
trong lúc chúng được lệnh phải tẩy chay (Tà-thần), Và Shaytân 
muôn đắt chúng lạc đạo rất xã. 

61. - Và khi có lời nhắc chúng: “Hãy đến (nghe) điều Mặc khải do 
Alỉah ban xuống và đến gặp Sứ giả (của Allah), Ngươi ihấy những 
ten đạo đức giả quay mặt lánh xa Ngươi, dang ra thật xa. 

62. - Thế thì sự việc sẽ ra sao khi chúng gặp phải tai họa do hậu quả 
của nhừng việc (tội lỗi) mà bàn tay của chung đã gởi đi trước cho 
chúng? Rồi chúng đến gặp Ngươi thề thốt nhân danh Allah nói: 
“Quả thật, chúng tôi chỉ muốn điều lành và sự hòa thuận mà thổi.” 

63. - Chúng là những ke mà Alỉah biết rõ những điêu (thỏi nát) nằm 
trong lòng của chúng, Bởi thế, hãy lánh xa chúng, nhưng hãy cảnh 
cáo chúng và nói với chúng lời lẽ thấm thìa vào tim gan của chúng, 

64. - Và TA cử một Sứ giả đến chỉ là để cho (dân chúng) luân theo 
với sự chấp Ihuận của Allah. Nhưng nếu ưường hợp chúng làm hạ ỉ 
tâm hồn của chúng, rồi đến gặp Ngươi đổ nhờ Ngươi xin Allah tha 
thứ và Sứ giả (của Allah) xin Allah tha thứ cho chúng, thì chúng sẽ 
thây Állah Hằng Quay lại Tha thứ, Rầt mực Khoan dung (đối với 
bầy tôi của Ngài). 

65. - Nhưng không, nhân danh Rabb của Ngươi, chúng chỉ thật lòng 
tin tưổng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điểu 
chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy khồng uất ức trong lòng 
về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. 
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66. - Và nếu TA ra lộnh cho chủng, “Hãy hy sinh tính mạng hoặc bỏ 
nhà cửa ra đi (chinh chiến, M ) thì chỉ một số ít trong bọn chúng làm 
theo; và nếu chúng làm theo điều yêu cầu thì chắc chắn điểu đó tốt 
và vững chắc hơn (về đức tin); 

67. - Và trong trường hợp đó TA sẻ tự tay ban cho chúng một phần 
thưởng rất lớn. 

68. - Và chắc chắn TA sẽ hướng dẫn chúng theo đúng Chính đạo. 

69. ~ Và ai vâng lệnh AUah và Sứ giả (của Àllah) thì sẽ là cùng hội 
cùng thuyền với những người đã được Allah ban cho An huệ trong 
hàng ngu của các Nabi, và của các người yêu chuộng sự Thật, và 
của các anh hùng tử đạo và của các người hiền lương, Thật tuyệt 
hảo thay họì đoàn gồm các vị đó! 

70. ‘ Đó là Thiên ân của Allah. Và Allah biết đủ hết mọi việc. 

71. * Hdi những ai có niềm tin! Hãy đề cao cảnh giác và chuẩn bị 
cẩn thận khi các người xuâl quân ra trận từng nhóm hay toàn đội. 

72. - Và quả thật, trong các người, có người chậm trễ đằng sau (khi 
xuất quân). Bởi thế, nếu chẳng may các người gãp hoạn nạn, thì hắn 
nói ngay: “Chắc chắn Allah đã đặc ân cho tôi khi tỏi không có mặt 
với họ 

73. - Ngược lại, nếu các người gặp điều may mắn do Allah ban cấp 
thì chắc chan hắn sẽ nói ra điều làm như giữa các người vầ hắn 
chẳng có một chút quan hệ tình cảm nào cả. Hán nói: “Thật đáng 
tiếc! Phải chi tôi có mật với họ thì tối sẽ chiến thắng vẻ vang.” 

74. * Bởi thô", hãy để cho những ai bán đời sổng trần tục này đổi lấy 
Đời sau, chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, Và ai chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, du bị giết hay chiến thắng, thì sẽ sớm được 
TA ban cho một phần thưởng rất Mn. 
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75. * Và điều gì cản các người không đi chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Aỉlah để bênh vực cho những người đàn ông, đàn bà và trẻ thớ 
cô thế bị áp bức, cho nhửng người đà cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị trấn này, dãn cư của 
nó là nhừng kẻ áp bức bất công và xin Ngài dựng lên mội Người 
bảo-hộ để bảo vệ và một Vị cứu tinh để giúp đỡ chúng tôi!” 

76. ‘ Những ai có đức tin thì chiến dâu cho Chính nghĩa của AUah; 
ngược lại, những ai phủ nhận đức tin thì chiến đấu cho Tà -thần 
(Tãghũí), bởi thế, hẫy chiến đấu chống bạn bè của Shayĩãn bởi vì 
quả thật, mưu kế của Shayĩũn yếu kém. 

77. - Há Ngươi không lưu ý đến những kẻ đà được bảo hãy ngưng tay 
chiến đấu và dâng lễ nguyện Saỉãh một cách chu đáo và đóng 
'Zakãh'l Nhưng sau đỏ khi lệnh chiến đấu được truyền xuống cho 
chúng thì này! Một thành phần của bọn chung sợ người ta như sợ 
Ảỉlah hoặc sự dữ hớn nữa. Chúng than: “Lay Rabb chúng tôi! Tại 
sao Ngài bắt chúng tôi đi chiến đấu? Sao Ngài không buông tha cho 
chúng tôi sống đến lúc mãn hạn sắp tới?” Hãy bảo chúng: “Đời sống 
trần gian này ngắn ngủi trong lúc đời sống Ngày sau tốt hơn cho 
người ngay chính sợ Allah và các người sẽ không bị đối xử bất công 
một tí nào. 

78. * “Bất cứ nơi nào các người ở, cái chết sẽ đên bắt các người dù 
có ở trong các thành lũy kiên cố đi nữa!” Và khi gặp một điếu lành, 
chung nói: “Điều (lành) này do Allah ban cho.” Ngược lại, khi gặp 
điều chẳng lành, chúng nói: “Điều (dữ) này do Ngươi (Muhammad) 
gây ra*” Hãy bảo chúng: “Mọi chuyện đều do Allah (quyết định) 
cả,” thế đám người này gặp điểu gì vậy? Hầu như chúng không hiểu 
bít cứ câu chuyện gì! 

79. * (Này hỡi người!) Nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah 
ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó là tự mình làm ra. 
Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad!) làm một Sứ giả (đc mang Thông 
điệp) đến cho nhân loại, Và Allah đủ làm một Nhân chứng. 


90 













-2 ^ o^-ỉữ. \iệisi£ ojyS ộULậ^^ác 

ù^uioU <^iắ3 «Jj\3(Jjaí c 


'''“" LlJ ^ 

Ojo 
*** 




ŨẬ^btb 

t ;^ẩ=4s 

5ọỉ^^*£r^ dUl^ùS íjl\ J^-ý^ lI 

Jn> ẳSI^ AÌiÌ O^J^d4^r^ 

^Cir-íP- ệCs2 2^2 Ố^j3jj'' 












M 


Surah 4. An-Nisa* 


Juzu 5 


80. - Ái vâng lời Sứ giả (của Allah) thì Là tuân mẽnh Allah. Và ai 
(bất tuân) quay bỏ đi, thì TA khỏng phái Ngươi (Muhammađ) đến để 
canh gác chúng, 

81. - Và chúng nói: “Vâng lời” nhưng khi đì khuất mặt Ngươi, một 
thành phần trong bọn chúng ban đêm bàn tính làm điều khác với 
điều mà Ngươi đã nói với chung. Aỉỉah cho ghi chcp điều chúng âm 
mưu ban đêm. Bởi thế, hãy lánh xa chúng và hãy phó thác cho Allãh 
và Àllah đủ làm một Đấng Thọ Lãnh (sắp đặt công việc được giao 
phó). 

82. - Tại sao chúng khòng chịu nghiền ngẫm về (Kinh) Qur r ãn? Nếu 
là từ một Đấng nào khác Allah thì chắc chấn chúng sẽ tầm thấy 
trong đó nhiều mâu thuẫn. 

83. - Và khi thấy có tin tức liên hệ đến nền an- ninh công cộng hoặc 
cổ điều gì sđ sệt chúng phổ biến no ra ngoài. Nếu chúng báo cáo nó 
lèn Sứ giả (của Allah) hoặc lên giới chức có thẩm quyển, thì những 
người có khả nảng sẽ điều nghiên và biết tin tức đó từ đầu đến. Vả 
nếu Allah không nhân từ và khoan dung thì tất cả các người, ngoại 
trừ một sô" ít, đầ theo Shayíãn rồi. 

84 - BỞI thế, hãy chiến đâu cho Chính nghĩa của Allah, Ngươi chỉ 
chịu trách nhiệm cho bản thân của Ngươi. Nhưng hãy động viên tinh 
thần của những người có đức tin, Có lẽ Allah sẽ chặn đứng sức 
mạnh của những kẻ ngoại đạo bởi vì Allah mạnh hơn tất cả về sức 
lực và về sự trừng phạt. 

85, - Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt thì sẽ có phần trong đó; 
ngược lại aí can thiệp bàng một sự can thiệp tội lỗi thì sẽ chịu trách 
nhiệm trong đó. Bởi vì Allah là Đấng Giám Sát tâ"t cả mọi việc. 

86. - Và khi các người được chào hỏi lịch thiệp, hãy đáp lại bằng lời 
chão tốt hơn hoặc ít ra bằng lời chào tương tự. Bởi vì quả thật, Allah 
là Đấng tính sổ tất cả các vân đề. 


91 



Surah 4. Án-Nisa’ 


Juzu 5 


87. - Allah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đô), Ngài sẽ tập trung các người trở lại vào Ngày Phục sinh mà. 
không có gì phải ngờ vực cả. Và ai thật hơn Àlỉah về Lời tuyên bố? 

88. - Tại sao các người chia rẽ nhau thành hai nhóm chỉ vì (vân đe 
của) những tên đạo đức giả trong lúc Aỉlah lật đổ chúng vì những 
điều (gian ác) mà chúng đã gây ra? Phải chảng các người muôn 
hướng dẫn những kẻ mà ÁUah đánh lạc hướng hay sao? Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một con đường (ngay chính), 

89. “ Chúng chỉ mong cho các người phủ nhận đức tin giông như việc 
chúng phủ nhận đức tin để cho đôi bon hằng nhau. Bởi thế, chớ nhận 
ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu ngoại trừ trường hợp vì chính 
nghĩa của Allah mà chúng dì cư (đến Madĩnah với các người). 
Nhưng nếu chúng bội giáo, hãy bắt và giết chúng nơi nào các người 
tìm ra chúng. Và chớ nhận ai trong bọn chúng lầm người đỡ đầu hay 
giúp đđ, 

90. - Ngọaí trừ những ai gia nhập nhóm (đồng mình) mầ các người đã 
ký một hiộp ước (hoà bình) với họ hoặc những ai đến gặp các người 
với thiện tâm muốn cầu hoầ hoặc không chiến tranh với người dân 
ngoại đạo của chủng. Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức làm cho 
chúng có Ưu thê hơn các người. Nhưng nếu chúng rút lui xa các 
người, không đánh các người và đề nghị hoà bình vổi các người thì 
Allah sẽ không cho các người lý do nào để (chiến tranh) chống lại 
chúng, 

91. - Các nệười sẽ thấy có những người khác (bọn chung) muốn được 
sống yên ổn với các người và với người dân ngoại đạo của họ nữa. 
Nhưng mồi lần bị lôi cuốn vào vòng thù nghịch, họ hển bội ước. Bởi 
thế, nêu họ khống chịu rút lui xa các ngươi, không đưa ra đe nghị 
hòa bình cũng không chịu ngưng chiến thì hãy bắt và giết họ nơi nào 
các người tìm ra họ. Trường hỢp của những người này, TA ban cho 
các ngưừì thẩm quyền trừng phạt họ. 
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92. - Một người có đức tin không được giết hại một người có đức tin 
khác trừ phi vì lầm lỗi. Và người nào vì lổi lầm đả giết một người có 
đức iin thì phải phóng thích một người nố-lệ có đức tin và bồi thường 
nhân mạng cho gia đình người chết trừ phi vì nhân đạo họ từ chối 
nhận tiền bồi thường đố. Nhưng nếu người chết thuộc đám dằn đang 
thù nghịch với các người và y là một người có đức tin thì việc phóng 
thích một người nô- lộ có đức tín là đủ. Nhưng nếu nạn nhân là người 
thuộc đám dãn mà các người đã ký một hiộp ước (hòa bình) với họ 
thì phải trả cho gia đình của nạn nhân tiền bồi thường nhân mạng 
cùng với việc phóng thích một người nô lệ có đức tin. Đối với phạm 
nhân não khồng có phương tiện để bồi thường thì phải nhịn chay 
'Siyãm' hai tháng liên tục như là một phương cách tạ tội do Alỉah 
truyền xucmg bổi vì Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt, 

93. - Và ai cố tinh giết một người có đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa ngục 
nơi mà hắn sõ vào d suốt đời trong đó. Và Allah sẽ giận dữ hắn, và 
nguyền rủa hắn và chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiẽp. 

94. - Hỡi những aí có đức tín! Khi các người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hãy cân nhắc sự việc cho kỹ và chớ đáp lại 
bất cứ ai chào các người bằng lời này: “Anh không là một người cổ 
đức tin”; chỉ mong lìm lợi lộc của đời sống trần gian nầy. Ngược lại, 
Allah có vô số chiến lợi phẩm nơi Ngài cho các người. (Nên nhớ 
rằng) trước đây các người lâm vào hoàn cảnh đúng như thế, rồi 
Allah đẩ đặc ân cho các người; bởi thế, hãy cân nhắc cho kỹ (trước 
khi ra quân) bởi vì Allah Hằng Am lường mọi việc các người làm 
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95,- Trong sô những ngựcíi có đức tin, ngoại trừ các phế binh, thì 
người ở lại nhà không ngang bằng với người ra đi chiến đâu cho 
Chính nghĩa của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ, 
Allah đặc ân cấp bậc cao cho những người hy sinh tài sản lẫn sinh 
mạng của họ để thánh chiến (cho Allah) hơn những người ở lại nhà 
dẫu rằng Allah hứa ban điều tôi cho tít cả (những ai có đức tin). Và 
Allah ban đặc ân cho những ai tồng quân thánh chiên hơn những 
ngươi ồ lại nhà bằng một phần thưởng rất lớn; 

%♦- Cấp bậc cao từ Ngài, cùng với sự Tha thứ và sự Khoan dung 
(của Ngài). Và Allah Hang Tha thứ, Rít mực Khoan dung. 

97, - Quả thật, những ai mà Thiên thần bất hồn cho chết trong lúc họ 
tự làm hại bản thân mình thi (Thiên thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện 
của các ngươi?” Họ đáp: “Chúng tôi cô thế và bị áp bức trên mặt 
đất.” (Thiên thần) bảo: “Thế đất đai của Allah không đủ rộng để 
cho các ngươi di cư (đi lánh nạn) hay sao?” Đối với nhửng người như 
thế, nhà ở của họ lằ Hỏa ngục, một nơí đên cuối cùng rât xâu xa! 

98. - Ngọaí trừ đàn ông, đàn bà và trẻ thơ thật sự yếu đuôi và cô thc 
không có phương tiện (để dí cư) cũng không được ai dẫn đường đi 
lánh nạn: 

99, - Thì đối VỚI những người này, may ra Allah sẽ tha thứ cho họ bởi 
vì Aỉlah Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 

100. - Và ai di-cư vì Chính Nghĩa của AUah thì sẽ tìm thấy trên trái 
đất có nhiều chỗ tị nạn, bao la. Và ai vì Allah và Sứ giả của Ngài 
mà bỏ nhà cửa ra đi tị nạn rồi chết nửa đường thì chắc chấn Allah sẽ 
chịu trách nhiệm về việc tưởng thưởng họ bởi vì Àllah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 

101 Và khi di chuyển xa trên trái đất, các người không mắc tội nếu 
rút ngắn việc dâng lễ Saỉãh vì sợ những kc không có đức tin có thể 
tấn công các người và quả thật những kẻ không có đức tin là kẻ thù 
công khai của các ngươi. 
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102. - Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng vớỉ họ (Muslỉm), Ngươi 
hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn họ, và để cho một thành phần của họ 
cùng đứng dâng lỗ với Ngươi mang theo vũ khí của họ, Bởi thế, khi 
họ đâ lỗ xong, để họ rút lui về đằng sau (gịữ an ninh) và để cho số 
người còn lại chưa lễ bước đến cùng dâng 1Ễ với Ngươi; và dặn họ 
nên đề phòng và mang theo vũ khí cùng với họ. Những kẻ ngoạỉ đạo 
chỉ mong cho các người lơ là về vũ khí và hành trang hầu thừa cơ 
đánh úp các người một trận. Các người không có tội nếu các người 
để vũ khí sang một bên (để đi dâng lễ) vì nước mưa làm cho bít tiện 
hay vì đau ốm. Tuy nhiên, nên đề phòng cẩn thận. Quả thật, Allah 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tỉn một sự trừng phạt nhục 
nhâ. 

103. - Và khi các người đã hoàn tít cuộc 1Ễ Sứlảh, hây tưởng nhớ 
Âllah (ở các tư thế) đứng, ngồi và nằm nghiêng một ben, Bởi thế, 
khi các người được an toàn (không còn sỢ nguy hiểm nữa) hãy lễ 
nguyện bình thường trở lại bỏi vì lẽ nguyện Saỉãh được truyền 
xuống cho những người có đức tin (phải thi hành) vào những giờ 
giấc qui định. 

104. - Và chớ trì trệ trong việc đuổi bất địch. Nếu các người đau đớn 
thì chúng cũng bị đau đớn như các người. Nhưng các người đặt hy 
vọng nơi Allah điều mà chúng không có niềm hy vọng nào. Và 
Állah Hằng Biết, Rấl mực Sáng suốt. 

105. - Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammađ) Kỉnh 
sách (Qu^ãrì) bằng sự thật dể Ngươi dùng xét xử giữa nhân loại về 
điều mà Allah đã chỉ cho Ngươi thấy. Và chđ bênh vực cho những 
kẻ bội phản. 
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1QỚ.- Và Ngươi háy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan đung. 

107,- Và chớ bcnh vực thay cho những kẻ đã phản bội bản thân (linh 
hồn) mình bởỉ vì quả thật Allah không yêu thương những kẻ phản 
bội, tội lỗi. 

108 - Chúng tìm cách trốn khỏi người ta, nhưng chúng không thể 
trốn thoát khỏi Alỉah đặng bởi vì Ngài có mặt với chúng khi chún| 
mưu đinh kê hoạch ban đêm bằng những lời nổi mà Ngài không thể 
châp nhận. Và Allah là Đấng tóm thâu tất cả mọi điều chúng ỉàm. 

109. - À này! Đây là những kẻ mà các người có thể bênh vực giùm 
cho ở đời này nhưng ai có thể bênh vực giùm cho chúng trước Allah 
vào Ngày Phục sinh và ai là kẻ sẽ thụ lãnh việc làm (tội lồi) của 
chúng? 

110. - Và ai làm điều tội lỗi hoặc ỉàm hại bản thân mình rồi cầu xin 
Allah tha thứ thì sẽ thây Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

111. * Và ai phạm tội thì chỉ bản thân y lãnh tội. Bởi vì Alỉah Biết 
hết, Rất mực Sáng suốt, 

112. - Và ai phạm lỗi hoặc phạm tội rồi đổ thừa cho một người vô tội 
thì chấc chắn sẽ mang vầo minh tội vu cáo và tội lỗi hiển nhiên. 

113. - Và nếu Allah không đặc ân và khoan dung cho Ngươi (hỡi Sứ 
giả!) thì chắc chắn một nhóm của bọn chung đã quycl định làm cho 
Ngươi lạc hướng nhưng chúng tự làm cho mình lạc hướng mà thôi. 
Và chúng không thổ hại được Ngươi một tí nào cả bởi vì Allah đã 
ban cho Ngươi Kinh sách và lẽ sáng suốt khôn ngoan và dạy Ngươi 
điều mà Ngươi đã không từng biết trước đây. Và Đặc ân Allah ban 
cho Ngươi thật là vĩ đại. 
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114. - Đa số những cuộc mật đầm của chúng không có đicu gì tốt cả 
trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điều lành 
hoặc hòa giải giữa nhân loại (thì cuộc mật đàm ấy được cho phcp), 
Và ai làm các điều đó chỉ mong làm cho Aỉlah hài lòng thì chắc 
chấn sẽ âxíỢc TA (Allah) ban cho một phần thưởng rết lớn. 

115, - Và ai còn tranh cãi và chõng đối Sứ giả (của Aỉlah) sau khi 
Chĩ đạo hướng dẫn đã được trình bày rõ cho y và đi theo (con 
đường) khác với con đường của những người có đức tin, thì TA 
(Allah) sẽ bỏ mặc y đi theo cái mà y đã quay về và TA sõ nướng y 
trong Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa. 

1 16 - Quả thật, Allah không tha thứ việc tổ hợp (ai, cái gì) cùng với 
Ngầi (Allah) nhưng tha thứ điều gì khác hơn điều đó cho người nào 
Ngài muốn. Và ai tố hỢp (ai, cát gì) cùng với Àlỉah thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 

1 17. - Chung (người ngoại đạo tại Makkah) chỉ cầu nguyện những nữ 
thần thay vì Ngài (Allah). Chúng không cầu nguyện ai khác ngoài 
tẻn Shaytãn phản nghịch! 

118. - Alỉah nguyền rủa nó (Shayĩãn) bởì vì nó đã nói: “Tôi sc bấl đi 
tứ bầy tôi của Ngài một phần qui đinh; 

119. - Và tôi sẽ dắt chúng đi lạc đạo, xúi giục chúng theo đuổi những 
thèm muôn sai lầm và ra lệnh cho chúng; bỡi thế, chúng cắt tai gia 
súc; và lôi sẽ truyền lệnh cho chúng, bởì thế chúng thay đổi sự tạo 
hóa của Allah,” Và ai nhận Shaytãn làm kẻ đỡ đầu thay vì Allah thì 
chắc chắn sẽ hoản toàn thua thiệt công khai, 

120. - Nó (Shaytãn) hứa với chúng, và xúi giục chúng thèm muốn 
đỉều sai lầm và Shaytãn chỉ hứa vđi chúng điều gian dôi. 

121. - Chúng là những kẻ mà nhà ở sẽ là Hỏa ngục và sẽ không tìm 
được một lối thoát nào để thoát ra khỏi đó. 


97 



Surah 4 An-Nisa' 


Juzu 5 


122,- Ngược lại, nhừng ai có đức tin và làm việc thiện, TA (Allah) sẽ 
sớm chấp nhận họ vầo các Ngôi' vườn (Thiên đàng) bôn dưới có các 
dòng sông chảy để vào ở trong đó dời dờỉ bởi vì Lời hứa của Allah 
là sự Thật. Và ai thật hơn Allah trong Lời hứa? 

123 - Không phải theo ước muốn của các ngươi cung khổng phải 
theo mong muốn của Ngườỉ dân Kinh sách (mả lời hứa của Allah sẽ 
thể hiện); ai lầm nên tội thì sẽ lãnh đủ về tội đó; và ngoài Allah ra, 
y sc không tìm được một người đỡ đầu hay một VỊ cứu tinh nào giúp 
đỡ y dược cả. 

124. - Và bất cứ ai làm điều thiện, dù ỉà nam hay nữ, và là một người 
có đức tin thì sẽ vào Thiên dàng và sẽ không bị đỏỉ xử bất công một 
lí nào, 

125. - về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho 
Allah đồng thời ià một người làm tốt và theo tín ngưỡng của 
Ibrãhĩm, Hanĩf { tỏn thờ chỉ riêng Allah)? Và Àllah nhận Ịhrãhĩm lảm 
một người bạn tâm giao. 

1 26. - Nhưng mọi vật trong các tầng trời và mọỉ vật dưới đất đều là 
{tạo vật) của Alỉah cả. Và Allah là Đấng Tóm thâu hết tết cả mọi 
vật. 

127. - Họ hỏi Ngươỉ (Muhammad) về phụ nữ, Hãy bảo (họ): “Álĩah 
đã nghị định cho các ngươỉ về họ (phụ nữ) và các điều lộnh đã được 
đọc ra cho các ngươi trong Kinh sách liên quan đến các phụ nữ mồ 
côi mà các ngươi không chịu tặng phẫn (tiền cưới) bắt buộc đã được 
qui định cho họ nhưng lại muốn kết hôn với họ; và về các đứa bế cô 
thế (bị áp bức), thì các ngươi vì lẽ công bằng phải đứng ra bênh vực 
các đứa bé mồ côi; và bất cứ việc tốt nào các ngươi làm Allah đều 
biết rõ cả , 
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128. - Và nếu người vợ sợ người chồng đối xử tàn tệ hoặc bỏ rdì, thì 
hai đằng không có tội nếu chịu hòa giảỉ với nhau; và hòa giải luôn 
luôn là (một giải pháp) tốt. Nhưng lòng tham đã có sấn nơi bản thân 
của mỗi người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và sỢ Allah thì quả 
thật Allah Râl Am tường về những điều các ngươi đã từng làm. 

129. - Và không hao giờ các ngươi có thể đối xử câng bằng với các 
bà vỢ mặc dầu các ngươi rất muốn. Bỏi thế, chớ hoàn toàn nghiêng 
hẩn (về một bà và bỏ rơi bà khấc) như là phạt treo bà ta. Bởi thế, 
nếu các người giải hòa và sợ Allah thì (các người sẽ thấy) quả thật 
Allah Hằng Tha thứ T Rất mực Khoan dung. 

130 - Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau thi Aỉỉah sẽ làm cho 
đôi bên giầu có với thiên lộc của Ngài. Và Allah Bao la, Rất mực 
Sáng suốt. 

131. - Và mọi vật trong các tấng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả, Và chắc chắn TA (Allah) đã ra lệnh cho những ai đã được 
ban cho Kinh sách trước các ngươi và cả các ngươi nừa (hỡi 
Muslím!) hãy sợ Allah (trong mọi giao dịch), Nhưng nếu các ngươi 
phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đít 
đều là của Alíah cả' Và Allah Rất mực Giầu có* Rất đáng Ca tụng. 

132. - Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đấl đều là của 
Allah cả. Và Allah đủ sức thọ lãnh và sắp xếp tít cả các công việc, 

133. - Hỡi nhân loại! Nôu (Allah) muốn, Ngầi thừa sức tiêu diệt các 
người và mang một loại (tạo vật) khác đên thay thê các người. Bởi 
vì Aỉlah thừa Quyền lực làm điều đó. 

134. * Ai muốn phần thưởng của đời này thì Allah có với Ngài phần 
thưởng của đời này lẫn Đời sau. Và Àỉlah Nghe và Thấy (hết mọi 
việc). 
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135. - Hđi những ai có niềm tin! Hãy hiên ngang bcnh vực nén công 
lý như là nhân chứng cho Allah dẫu điều đó có nghịch với bản ihân 
của các người, nghịch với cha mẹ và bà con của các người, và dẫu 
cho y gíầu hay nghèo ihì Allah vẫn kế cận hai người đó (hơn các 
người). Bởi thế, chớ làm theo điều ham muôn của các người sợ rằng 
các người có thể lệch lạc. Nếu các người quay đi hoặc xa lánh (sự 
Thật) thì nên biết rằng Allah Rất Am tường điều mà các ngươi đã 
làm. 

136. - Hỡi nhửng ai có niềm tin! Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách (Qur'ãn) mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Và ai phủ 
nhận Allah và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài 
và các Sứ giả của Ngài và Ngày Phán xử Cuối cùng thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 

137. - Quả thật, những ai tin tưởng, rồi chối bỏ đức tin, rồi lại tin, rồi 
lại chối bỏ đức tin rồi càng ngoan cố không tin thì chắc chắn Allah 
sẽ không tha thứ cho họ cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo 
Ợsiõm). 

1 38. ' Hãy báo tin cho những người đạo đức giả về một sự trừng phạt 
đau dứn đang chờ đợi chúng: 

139 - Những ai nhận những kẻ ngoại đạo làm người đỡ đầu thay vì 
những người có đức tin. Phải chăng họ muốn tìm quyền vinh nơi 
chúng? Bâỉ vì quả thật, mọi thứ quyền vinh đểu là của Allah cả. 

140.- Và chắc chắn đã cổ lệnh truyền cho các ngươi (hỡi Muslim) 
trong Kinh sách rằng khi các ngươi nghe các Lời Mặc khải của 
Allah bị phu nhận hay bị chế giỗu, thì chớ ngồi chung với bọn chúng 
trừ phi chúng chuyển sang câu chuyện khác; trong ưường hỢp đó, 
các ngươi sc như chúng. Quả thật, Allah sẽ tập trung tât ci những 
tên đạo đức giả và những kẻ không có đức tin vào trong Hỏa ngục, 
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141, - Những kẻ đang dòm ngổ các ngươi, Bởi thế, khi Allah ban chữ 
các ngươi một thăng lợi nào, chứng bảo (các ngươi); “Chúng tôi 
không vể phe của quí vị hay sao?” Và nếu những kẻ không có đức 
tin đạt một phần (thắng lợi) nào thì chúng bảo: “Há chúng tôi không 
nám ưu thế hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay của những người tin 
tưởhg hay sao?” Nhưng Allah sẽ xét xử giữa các ngươi vào Ngày 
Phục sinh (đổ biết ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối). Và 
không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có đức tin thắng 
nhửng người có đức tin. 

142, - Quả thật, những tên đạo đức giả tìm cách lừa dối Allah nhưng 
chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm bẫy của chúng). Và khi 
chúng đứng dậy để dâng lễ, chúng đứng lên một cách uể oải, chỉ 
muốn phô trương cho thiên hạ thấy, và chỉ tưởng nhớ Allah chút ít 
thôi. 

143 - Chúng do dự giữa bên này và bên nọ, không dứt khoát theo 
phía bên nào, Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không 
bao giờ tìm đước cho y một con đường, 

144.- Hỡi những ai có đức tin! Chớ nhận nhửng kẻ không có đức tin 
làm người đỡ đầu thay vì những người cổ đữc tin, Phải chăng các 
ngươi muốn giao cho Allah một thẩm quyền để trừng phạt các ngươi 
hay sao? 

145 - Quả thật, những tên đạo đức giả sẽ ở tận đáy cùng của hố Lửa 
(Hỏa ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho chúng một vị cứu tinh 
nào. 

146. - Ngoại trừ những ai biết ãn năn hối cải và sửa mình và bám 
chắc vào Allãh và dâng tôn giáo của họ hoàn toàn cho Ảllah thì sẽ 
được liệt vào hàng ngũ của những người có đức tin. Và Allah sẽ sớm 
ban cho những người có đức tin một phần thưởng vĩ đại. 

147. - Allah sẽ được lợi gì do việc trừng phạt các người nếu các 
người bicl ơn và tin tưởng? Không, Allah Hằng Ghi công cấc người 
và Biết (hết mọi việc). 
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148.- Àỉỉah không thích việc mang lời lẽ xâu xa (tội lỗi) ra la lối 
giữa cổng chúng ngoại trừ trường hợp một người bị áp bức. Và Aỉỉah 
Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

149 - Nếu các người phô trương hay giấu giếm một việc làm tốt 
hoặc lượng thứ (cho người) một tội phạm thì (các người sẽ thấy) quả 
thật Allah Hằng Lượng thứ, Rít mực Quyền năng. 

150 - Ọuả thật, những ai phủ nhận Allah và các vị Sứ giả của Ngài 
và muốn phân cách AUah vđi các vị Sứ giả của Ngài và nói; “Chung 
tôi tin một sô (Sứ gíả) và phủ nhận một số khác/" và muốn chọn một 
lối đi chính giữa cái đó. 

151, - Chúng là những kẻ không tin tưỏng nđi sự Thật và TA (Allah) 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tín một sự trừng phạt nhục 
nhã. 

152, - Ngược lại, những ai tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài 
và không kỳ thị phân biệt một vị (Sứ giả) nào của (Allah) thì TA 
(Allah) sẽ sớm ban cho họ phần thưởng của hụ, Và AUah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 

153, - Người Dân Kinh sách yêu cầu Ngươi (Muhammad) mang lừ 
trên trời xuống một Kinh sách cho họ. Nhưng chắc chắn họ đã yêu 
cầu Mủsa đưa ra một điều (Phép lạ) lớn hơn cái đó nữa, bởi lẽ họ đã 
bảo (Mũsa): “Hãy mang Allah đến cho chúng tối thấy công khai/ 1 
thì liền đó lưỡi tầm sét (của Allah) đã đánh họ gục xuống bất tỉnh vì 
điều sai quấy của họ; rồi sau đó họ còn mang con bò con (đúc) ra 
thờ sau khi đã chứng kiến những bằng chứng rõ rệt. Mặc dù thế TA 
(Allah) vẫn lương thứ cho điều đó. Và TẢ đã ban cho Mũsa một 
thẩm quyền rõ rệt (của một Sứ giả của Allah). 

154, - Do lời giao ước của họ, TA (Allah) đã dựng ngọn núi ( Tũr ) cao 
khỏi đầu họ, Và (vào một dịp khác) TA (Àllah) đã phán cho họ: 
“Hãy bước vào cửa mọp đầu thần phục/ T và (một lần nữa) TA 
(Àllah) đã phán cho họ: “Chớ vi phạm lệnh cấm vào Ngày Thứ Bảy 
(Sabbath) và TA (Allah) đâ nhận từ họ một sự giao ước long trọng. 


102 















Ịa-ể-s^âi \^ị 

./.í t-4> *'.Á"Y vV.’í 1 -v ^á- Vv-- *T 

■ ^ŨPVIH 



ư^ í fOj ' ^ ỹeõ^^í ^ i ẴĩịầL J ô]yÊU 

llẨo-^Ì- 4^ Ịt lLij aji*ẫUj 

. ^ ^ 



yẾ^'5^5yL^'5l^^'jâK 5 ửỉJ> 








Sũrah 4. An-Nisã* 


Juzu 6 


155. - Nhưng vì họ bội ước qua việc họ phủ nhận các Dấu hiệu của 
Allah, qua việc họ đã giết hại các Nabi (của Allah) không có lý do 
chính đáng; qua việc họ nói: “Quả tim của chúng tôi được bọc kín”- 
Không, Aỉlah đã niêm kin tấm lòng của họ về tội không tin. Bởi thế, 
đức tìn của họ rít mỏng manh. 

156. - Yà vì họ phủ nhận đức tin và dùng lời lẽ nặng nề để vu-oan 
cho Maryam ; 

157 - Và vì họ đã nói: “Chúng tôi đã giết chết Masĩh J ĩ sa , con trai 
của Maryam , tức Sứ giả của Àllah;” và thực ra họ đã không giết 
chết Người (Tsa) cũng khỏng đóng đinh Người trên cây thánh giá 
mà là một sự kiện tương tự đã được trình bày qua cho họ. Và quả 
thật, những ai bất đồng ý-kiến về việc (sát hại Tsa)) hoàn toàn nghi 
ngờ về sự kiện đó; họ không hiểu biết chắc chắn việc đó, ngược lại 
chỉ nhắm mắt phỏng chừng mà thôi. Và chắc chắn họ đã không gíêt 
chết Người (Isa). 

158. “ Không, Allah đã đưa Người (Isa) lên cùng với Ngài. Bởi vì 
Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 

159. - Và chỉ Người dân Kinh sách tin tưởng nơi Người trước khi xảy 
ra cái chết của Người (Tsa). Và vào Ngày Phục sính, Người sẽ là 
nhân chứng đôi chất lại với họ (trước Allah). 

160. - Và vì những việc làm sai quấy của người Do thái nên TA 
(Allah) đã cấm họ dùng một số thực phẩm tốt và sạch đã được châp 
thuận cho họ; và vì việc họ đã cản trở đa số nhân loại theo Con 
đường của Allah; 

161. - Và vì họ lấy tiền lãi cho vay (Ribã) mà họ đã bị cấm thu trước 
đó; và vì họ đã ăn cưdj> tầi sản của thiên hạ một cách bất chính; cho 
nên TA (Allah) đã chuan bị sấn cho những kẻ không có đức tin trong 
bọn họ một sự trừng phạt đau đớn. 

162. - Tuy nhiên, những người nào của họ có một cơ sở hiểu biết 
vững chấc và có đức tin thì đều tin tưởng nơi điều (Mặc khải) đâ 
được ban xu ông cho Ngươi (Muhammad) và điều đã được ban 
xuống vào thdi trước Ngươi và (đặc biệt) những người dâng 1Ễ 
nguyện Saỉảh một cách chu đáo và đổng Zakãh và tin tưởng nơi 
Allah và Ngày Phán xử Cuối cùng thì là những người mà TA (Allah) 
sẽ ban cho một phần thưởng rất to lớn, 
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163. - Quả thật, TA (Ailah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) 
giông như việc TA đã mặc khải cho Nủh và cho các Nabi sau Người; 
và TA đã mặc khải cho ỉbrãhĩm và ỉsmãĩỉ và ỉshãq và Ydqũh và cấc 
Bộ lạc (của Israel); và cho Tm và Ayyũb và Yũnus và Hãrũn và cho 
Sưỉayntân; và TA đã ban cho Dãwũd (Kinh) Zabũr (Thi thiên). 

164. - Và trước đây, một số Sứ giả t TA (Àllah) đã kể lại câu chuyện 
của Họ cho Ngươi; và một số khác TA đã không kể lại cho Ngươi 
biết câu chuyện của Họ. Và Allah phán bảo trực tiếp với Mủsa. 

165. - Các vị Sứ giả vừa làm người báo tin lành và cảnh cáo để cho 
nhân loại không còn dựa vào lý do nào khác để khiếu nại với Allah 
sau khí các vị Sứ giả đó (đã được phái đến với họ). Và Allah Toàn 
Năng, Rấl mực Sáng suốt 

166. - Và AUah xác nhận điều (Mặc khải) mà Ngài đã ban xuống 
cho Ngươi (Muhầmmad); Ngài ban Nổ {Qur ệ ãn) xuống từ Kiến thức 
của Ngài; và các Thiên thần cũng xác nhận như thô; nhưng ríeng 
Aỉlah thồi cũng đủ làm chứng (cho việc này.) 

ỉ 67.- Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở (thiên hạ) theo 
Con đường của Allah thì chắc chắn là lạc đạo, lạc rất xa. 

168. - Quả thật, những ai không cổ đức tin và làm điều sai quấy thì 
chấc chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng không được Ngài hướng 
dẫn theo con đường nào, 

169. - Ngoài con đường dẫn họ đến Hỏa ngục, nơi mà họ sẽ vào ở 
đời đời trong đó; và (việc) đó chẳng mấy gì khó khăn đối với Allah. 

170. - Hỡi nhân loại! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) đến với các 
người mang theo sự Thậl từ Rữbb (Allah) của các người; bởi thế, 
việc tin tưỏng nơi Người là mộl điều tốt cho các người. Và nếu các 
người phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và trái đất 
đeu là của Allah cả. Và Àllàh Biết hết, Thong suốt hết. 
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171. - Hỡỉ Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo 
của các người và chỉ nói sự thật về Aliah, Masĩh 7 sa con trai của 
Maryam chỉ ìà một Sứ giả của Allah và là Lời phán (Hãy Thành) 
mà Ngầi truyền xuống cho Maryam và là một Tinh thần (Rũh) từ 
Ngài (Allah). Bồi thế, hãy tin tưởng nơi Aĩlah và các Sứ giả của 
Ngài. Và chớ nói Ba' (ngôi). Từ bỏ (tư tưởng đó) tốt cho các người 
hơn, Chỉ Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá Siêu việt về việc 
có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong cấc tầng trời và mọi vật 
dưới đất đều là (lạo vật) của Ngài cả. Vá riêng Allah thôi đử làm 
một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tít cả các công việc (không cần đến 
một đứa con trai nào để giúp Ngài), 

172. ' Masĩh (Tsa) không cố gì phải ái ngại khi làm một người tối 
của Alìah; các Thiên thần kế cận (Allah) nhấi cũng khổng ái ngại 
làm điều đó. Và ai tỏ ra ái ngại không muốn phụng sự Ngài và tỏ 
thái độ ngạo mạn thì sẽ bị Ngài tập trung đưa ve chầu Ngài. 

173. - Còn đôi với nhừng ai có đức tin và làm việc thiện thì Ngài 
(Allah) sẽ sđm trả lại cho họ đầy đủ phần cống lao của họ và còn 
ban thêm thiên lộc của Ngài nữa. NgƯỢc lại, đối với những ai miệt 
thị và tỏ ra ngạo mạn thì sẽ bị Ngài phạt bằng một hình phạt đau 
đớn vã ngoài Allah ra họ sẽ không tìm được một Đấng Bảo Hộ hay 
một Vị Cứu Tinh nào (để giúp đờ họ). 

ỉ 74.- Hỡi nhân loại! Một Bằng chứng xác thực từ Rabh (ÀUah) của 
các người đã đến với các người bởỉ vì TA đã ban xuống cho các 
người một ánh sáng rõ rệt. 

175.- Bởi thế, đối với những ai tin tưởng nơi Allah và bám chắc vào 
Ngài thì sẽ sđm đưực Ngài khoan dung và ưu ái và sẽ được hướng 
dẫn theo con đường ngay chính để trở về với Ngài. 
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176.- Họ hỏi Ngươi (hỡi Muhammađ) về một quyết đinh pháp lý. 
Hầy bảo họ: “Allah đã chỉ dẫn chơ các ngươi về việc hưởng gia tài 
của một người không có cha mẹ và con cái như sau: nếu người quá 
vãng không có con mà chỉ có một người chị (hay em gái) thì người 
này đước hưởng phân nửa (1/2) gia tài do y để lại. Nhưng nếu người 
chị (hay em gái) chết đi nhưng khống có con thì anh {hay em) trai sẻ 
là người thừa kế của chị (hay em gái) đó; còn nếu người chết có hai 
chị (em) gái còn sống thì hai ngươi này sẽ đưdc hưởng hai phần ba 
(2/3) của gia tài mà y để lại; và nếu có anh (em) trai lẫn chị (em) 
gái còn sống thì phần của nam bằng hai phẩn của nữ, Ailah giải 
thích rõ điồu này cho các người sợ rằng các người sai lạc, Và Allah 
Hằng Biết hết mọi việc.” 



AL-MẢ-IDAH 
(Chiếc Đàn Thực Phẩm) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Hỡỉ những ai cỏ niềm tin! Hãy làm trồn (Vãi cả) các nghĩa vụ 
ựưqũd 1 ). Cho phép các người dùng (thịt) của tất cả các gia súc bốn 
chân ngoại trữ những con nào đã được công bố cho cấc người nhưng 
không được phép dùng thịt của các con thu sãn trong suốt thời gian 
hãm minh làm Haịj (trong vùng Thánh điạ của Makkah). Quả thật, 
Allah phán quyết điều gì Ngài muốn. 

2,- Hỡi những ai có niềm tin! Chứ xúc phạm các biếu hiệu (Sha'ã-ir) 
của Allah cũng chớ vi phạm những tháng cấm kỵ và chớ phạm đến 
những (con vật tế có mang) tràng hoa cũng chớ quấy rầy các du khách 
tới lui thãm viếng Ngôi đèn thiêng (Ka r bah) mong kiếm thicn lộc và 
sự hài lòng của Rabb (Allah) của họ. Và khi chấm dứt tình trạng hãm 
mình (của việc làm Hajj) các người được phép đi săn (thú); và chớ để 
cho việc thù ghét một đám người đấ (có lẩn) cản trở các người không 
cho vào Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah) thúc đây các ngươi 
đẽn chồ phạm giới. NgƯỢc lại, hãy giúp đd nhau trong đạo đức và sợ 
Àllah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. Hăy sợ Allah, 
Quả thật, Aliah rất nghiêm khấc trong việc trừng phạt. 


1 'Uqud cố nghĩa là nghía vụ, bổn phận k khế ước, lời hứa, giao ước v.v.„ ở đây 
Allah nhần mạnh đến các điều lệnh mà con người đà giao ước với Ngài. 
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3. - (Àllah) cấm các người dùng (thịt của) xác chết, và máu (huyết), 
và thịt của con heo, và món vật cúng cho ai khác không phải là 
Allah; và (thịt của) những con vật bị vặn (hay thắt) cổ chết; và 
những con vật bị dập chết, và những con vật bi rơi trên cao xuống 
chết; và những con vật bị húc chết (bằng sừng); và những con vật bị 
các con thú dữ ăn một phần trừ phí các người làm cho sạch (bằng 
cách cất cổ chúng theo đúng nghi thức); và những món vật cúng trên 
bàn thờ (hay trên đá); và cấm các người chia phần bằng cách xin 
xăm, Tất cả các thứ đó đều ô-uế. Ngày nay, những kẻ không có đức 
tin tuyệt vọng về (việc phá họai) tôn giáo của các ngườL Bởi thế, 
chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Àllah), Ngày nay, TA đã hoàn chinh 
tôn giáo của các người cho các người và hoàn tít An huệ của TÀ 
cho các người và đã chọn Isỉãm làm tôn giáo của các người. Nhưng 
ai vì quá đói (bắt buộc phải ăn các món cấm đó) chứ không cố tình 
phạm giới thì quẳ thật Allah Hằng Tha thứ và Khoan dung (cho họ). 

4. - Họ hỏi Ngươi đâu ĩà những món (thực phẩm) họ được phép dùng. 
Hãy bảo họ: “Các người đưực phép dùng các mổn (àn) tốt và sạch. 
Và những con thú (hay chím) săn mà các con thú di săn do các 
người huấn luyện theo phương cách do Allah đã dạy cho các ngươi 
đã bắt đước, Bởi thế, háy ăn thịt của con vật mà chúng đã bắt được 
cho các người nhưng hãy nhắc tên của Àllah lốn nó. Và hãy sợ 
Allah. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc xét xử. 

5. - Ngày nay, các người được phép dùng các món (thực phẩm) tốt và 
sạch. Thực phẩm của những người đã được ban cho Kinh sách được 
châp thuận ( Halãỉ ) cho các người (dùng) và thực phẩm của các 
người được chấp thuận ( Haỉàỉ ) cho họ (dùng). Các người được phép 
cưới các trinh nữ tự do có đức tin (không phải là nữ nồ lệ) và cả các 
trinh nữ tự do trong số người dân đã được ban cho Kinh sách vào 
thời kỳ trước các người với điều kiện các người phải tặng họ phần 
tiền cưới bắt buộc (Mahr) với mục đích nhận họ làm vợ chứ không 
vì ham muốn tình dục củng không nhận họ làm tình nhân vụng trộm. 
Và ai phủ nhận đức tin thì việc làm của y sẽ không có kết quả; và ở 
Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt. 
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Surah 5 . Al-Ma-iđah 


Juzu 6 


6, * Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đứng dậy để đi dâng lẽ 
Saỉãh hãy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chỏ và lau 
vuốt đầu (. mash ') của các người (với nước) và rửa hai bàn chân đến 
tận mắt cá, Và nếu các người không được sạch (do việc chán gối) thì 
phải lẩy sạch toàn thân (hằng cách tắm ' ghusl ) ; và nếu các người bị 
bệnh hoặc trên đường đi xa hoặc sau khí bước ra khỏi nhà vệ sinh 
hoặc sau khi chung đụng (lamasa 2 ) với vợ nhưng không tìm ra nước 
(để tẩy sạch) thì hãy đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và 
tay của các người (đến cùi chỏ) theo thủ tục 'Tayyammum * 1 ; Allah 
khổng muốn gây khó khăn cho các người; ngược lại Ngài muốn lấy 
sạch cấc người và hoàn tất An huệ của Ngài cho các người để cho 
các người có thể tạ ơn. 

7, - Và hãy nhớ An huộ của Allah đã ban cho các người và (nhớ) lời 
giao ước mà các người đã giao ước với Ngài khi các ngưòi thưa; 
“Chúng tôi nghe và tuân lệnh;” và hây sợ Allah, Quả thật, Allah 
biết hết diều thầm kín trong lòng (của các người). 

8. - Hdi những ai cổ niềm tín! Hãy VÌ công lý mà hiên ngang đứng 
làm nhân chứng cho Allah, Và chớ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người thôi thúc các người hành động bất công. Hãy công bằng: 
điều đó gần với lòng sùng kính Allah. Hãy sợ Allah Quả thật, Allah 
rất Am tường mọì điểu các người làm. 

9. - Aliah hứa tha thứ và ban một phần thưởng vĩ đại cho những ai tin 
tưởng và làm việc thiện. 


1 Mash - lau, chùi, Theo chuyên môn, masah cớ nghĩa lau vuốt da đầu với nước 
sạch trong lúc làm thủ tục tẩy sạch (wudu r ) trước khi dâng ìễ Salãh 

1 lamasa - chạm, đụng. Theo chuyên mỏn ở dãy ìamaxa cổ nghĩa giao hợp, ăn nằm 

với vợ. 
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Sũrah5. Al-Ma-idah 


Juzu 6 


10. - Còn những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc khải 
của TA (Allah) thì sẽ trở thành người bạn của Hỏa ngục, 

11. - Hơi những ai có niềm tin! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đả ban 
cho các người khi một đám người có ý định giảng tay của chung đến 
hãm hại các người nhưng Ngài (Âllah) đã giữ tay của chúng khỏi 
các người. Bởi thế, hãy sơ Allah, và những người có đức tin nên tỉn 
tưởng mà phó thác cho Allah. 

12. - Và chắc chắn Aỉỉah đã nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và đả bổ nhiệm mười hai vị lãnh đạo của họ 1 ; xong Allah 
phán: “TA ỗ cùng với các ngươi nếu các ngươi thường xuyên dâng 
lễ 'Sữlãh' và đdng 'Zakãh' và tin tưởng nơi các Sứ gỉả của TA và trđ 
lực Họ vả chữ Aỉlah mượn một món 'mượn' tốt thì chắc chắn TA sẽ 
xóa tộí cho các ngươi và đưa các ngươi vào những Ngôi- vườn bên 
dưới có các đòng sông chảy; nhưng sau đó ncu ai trong các ngươi 
phủ nhận đức tin thì chắc chấn sẽ lạc khỏi con đường bằng phầng 
(của ĩsỉãm), 

13. - Nhưng vì họ đã bội ước nên TA (Âllah) đã nguyền rủa họ và 
làm chai cứng tấm lòng của họ, Họ đã đổi vị trí của LỜI phán (của 
Allah trong Kinh sách); Hụ đã bỏ bđl một phần của bức Thông điệp 
(của Aìlah); bởi thế, Ngươi sẽ thấy họ không ngưng gian ìận ngoại 
trừ một số ít; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ, Quả thật, Allah 
yêu thương những người làm tốt. 


1 Xem Cựu ưđc, XưấL Ẽ-gíp-tô ký chương 19 câu 7-8, Qur*ãn, Chương 2 câu 63. 
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14. - Và Irong sỗ nhừng người đã tự gọi mình Là Un đồ Thiên Chúa 
giáo (Nữỉ.ãrã), TA (AUah) dã nhận lời giao ưđc của họ nhưng họ đã 
bỏ quên một phần của bức Thông điệp đã được ban cho họ nên TA 
(Allah) đã khơi dậy ác cảm và hận thù giữa họ với nhau cho đến 
Ngày Phục sính và Àllah sẽ sớm báo cho họ biết điều (sai quấy) mà 
họ đã thực hiện. 

15. - Hỡi Người dân Kinh sách! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) của 
TA đến gặp các người trình bày rõ cho các người nhiều điều mà các 
người đã từng giấu giếm trong Kinh sách (của các người) và lướt 
qua nhiều điều (không cần đề cập nữa). Chắc chắn, một ánh sáng và 
một Kinh sách quang minh từ Allah đã được gởi đến cho các người, 

16. - Aỉlah dùng Nó ( Quran ) để hướng dẫn tất cả những ai tuân theo 
sự Hài lòng của Ngài hầu đi theo con đường an binh (của Isỉãm) và 
đưa họ rời khỏi lãm tối để bước ra ánh sáng theo sự chấp thuận của 
Ngài và hưổng dẫn họ theo con đường ngay chinh, 

17. - Chắc chắn là không có đức tin những ai nói rằng Allah lă Masĩh 
Cĩsa), con trai của Maryam. Hãy bảo họ: “Thế thì ai có quyền cản 
trở Aliah nêu Ngài muốn tiêu diệt Masĩh (Tsa) lẫn người mẹ của 
Người và bất cứ ai trên trái đất này?” Bởi vì Allah nắm quyền thống 
tri cấc tầng trời và trái đất và mọi vật giữa trời đất, Ngài tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muốn. Và Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi 
vật. 
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18. - Yà người Do thái lẫn tín đồ Thicn Chua giáo đều nói: “Chúng 
tối là các đứa con đáng yêu của Allah,” Hãy bảo họ; “Nếu thế, thì 
tại sao Ngài (Allah) bắt phạt các ngươi vì tội lỗi của các ngươi?” 
Không, các ngươi là những người phàm trong loài người mà Ngài đã 
tạo; Ngầi tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kc nào 
Ngài muôn bởì vì Allah nắm quyền thông trị các tầng trời và trấi đất 
và vạn vật giữa trời đal, Và Ngầi là mực tiêu trở về cuối cùng (của 
tất cả), 

19. - Hời Người dân Kinh Sách! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) của 
TA (Âllah) đã đôn gặp các người để giải thích rõ sự việc sau một 
thời gian tạm ngưng phái các Sứ giả (của TÁ); bởi vì các người có 
thể nói: “Không có một người mang tìn lành và báo tin dữ nào đến 
gặp chúng tôi cả*” Vì thô" một người vừa mang tin lành vữa làm việc 
cảnh cáo đến gập các người. Bởi vì Allah có quyền trên tất cả mọi 
việc, 

20. * Và (hãy nhớ) khi Mữsa bảo người dân của Người: “Hỡi dân ta! 
Hãy nhớ Ân huệ của Allah đà ban cho các ngươi khi Ngàĩ đà bổ 
nhiệm trong các ngươi các Nabi và làm cho các ngươi thành vua 
(chúa) và ban cho các ngươi (Ân phúc) mà Ngải đã không hề ban 
cho một ai khác trong thicn hạ " 

2L- “Hời dân ta! Hãy vào Thánh địa mà Állah đã chỉ định cho các 
ngươi và chớ quay trở lui bởi vì làm thế các ngươi sẽ trở thành 
những kẻ thua thiệt.” 

22*' Họ đáp: “Hỡi Musa! Quả thật, nơi đó có một dãn tộc sức mạnh 
phỉ thường; và thực sự chúng tôi sẽ không bao giờ tiến vào (thánh 
đìa) được trừ phi chúng rời khỏi nơi đó. Bởi thế, nếu chúng ra đi thì 
chúng tôi sẽ vào.” 

23.- (Nhưng) trong số những người sợ Allah có haí người đã được 
Allah ban ân (tên Yũshữ* vã Kãỉab) vội lên tiếng: “Nào, hãy tấn 
công chúng vào cổng (chính); bởi thế khi nào quí vị vào cổng được 
thì chắc chắn quí vị chiến thắng, và hãy phó thác cho Àllah nếu quí 
vị có đức tin thực sự.” 
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24.- Và họ nóí tiếp: “Hỡi Mũsa! Chúng tôi sẽ khang bao giò vào 
trong ấy đặng nếu chúng còn ở trong đó. Bởi thế, thầy và Rabb của 
thầy hãy vào tấn công chúng trước, chũng tôi ngồi đợì ở đây," 

25 + - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bổ tôi! Bề tôi chỉ kiểm soát được 
bản thân của bề tôi và người anh của bc tôi thôi! Xin Ngài tách rời 
hai anh em củ á bề tôi ra khỏi đấm loạn thần này ĩ” 

26, - (Allah) phán: “Thế thì nó (Thánh địa) sẽ bị cấm đối VỚI ho ữong 
vòng bốn mươi (40) năm. (Suốt thời gian này) họ sẽ đi lang thang khắp 
nơi trên trái đât. Bởi thế, Ngươi chớ than van cho đám loạn thần này.” 

27, - (Hỡi Muhammađ!) Hãy đọc cho họ nghe đúng sự thật câu chuyện 
về hai đứa con trai ] (Qãbĩỉ và Hãbỉỉ) của Ãdam khi chung dâng le vật 
(len Allah); nhưtig Ngài chi chấp nhận từ một đứa và không chấp nhận tư 
đứa kia. (Qãbĩr) bảo (đứa em); “Chắc chắn tao sẽ giết mày.” (Hãbĩỉ) 
đáp: “Allah chỉ chấp nhận từ những ngươi ngay chính sợ Àllah" 

28, - “Nếu anh nhít định gìãng tay ra giết tôi thì tồi sẽ không giăng tay 
ra giết anh trở lại bởi vì tôi sợ Àllah, Rabb của vũ trụ và muòn loài ” 

29, - ‘Thực ra tôi muôn anh lãnh cả tội của tôi lẫn tội của anh. Vì thế 
anh sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục), và đấy là phần thưởng dành 
cho nhửng ai làm điều sai quấy”. 

30, - Bởi thế, ý nghĩ vị kỹ muốn giết em của hắn làm cho hấn cảm 
thây thích thú. Do đó, hắn đã giết đứa em của hắn. Vì thê hắn đâ trở 
thầnh một người thua thiệt. 

3L- Sau đo Allah gồì một con quạ dẽn cào dât để chỉ cho hắn 
(Qảhĩl) thấy cách chôn xác của đứa em của hắn, (Thấy thế) hắn than: 
“Ta thật khốn nạn! Há ta không bằng con quạ này hay sao đến nỗi ta 
không biết cách chôn xác của em la? Thế rồi hắn đâm ra hối hận. 


1 Nabi Ãdam có hai đưá con trai Qãbĩl và Hãbĩl (tức Cain và Abcl trong Kinh 
Thánh) Qãbĩt là anh trai và Hãbĩl là em trai. QãbH cổ một đưa em gái sinh dôi cùng 
VỚI mình và Hãbĩl cũng có một đưa em gái sinh đôi với minh. Nabi Ảdam truyền 
cho hai đứa con trai kết hôn chéo ngang với chị và em gái tức Qãbĩl kết hôn với đứa 
em gái sinh đôi cùng với Habĩl, và ngược lại Hãbĩl VỚI người chị gái sinh đôi cùng 
với Qãbĩl. Qãbĩl bât tuân ĩệnh cha, chỉ muốn kết hỏn vđi dứa em sinh đôi cùng với 
mình. Thấy thê, Nabi Adam bảo hai dứa con dầng lễ vậi lên Allah để Ngài quyết 
định Hãbĩl dâng một con trừu tđ béo bổ và Qãbĩì dâng một chùm thức xấu, MỘI 
ngọn lửa đáp xuống bén cháy lẽ vật của Hảbn nhưưg không bón đến lễ vật của 
Qabĩl. Tức giận, Qãbn bảo đứa em: “Tao sẽ giết mầy đặng mày khòi lây em tao." 
Hãbĩl đáp: “Allah chi chấp nhận từ những ngưòi ngay chính sợ Ngài.” Ở đây, Qãbĩl 
tiêu biểu cho người dân Kinh sách và Hãbĩl tiêu biểu cho người dãn Muslim. 
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Surah 5, Al-Ma-idah 


Juzu 6 


32, - Bởì ]ý do đó, nên TA (Allah) đã quyết đmh cho con cháu của 
Israel như sau: ai gìếl một người (vô tội) trừ phì (giết) một tên sát 
nhân hay một kẻ phá hoại trên trái đất, thì như là hắn đã giết toàn 
thể nhân loại; và aí cứu sống một sinh mạng, thì như là hắn đã cứu 
sống toàn thể nhân loại. Và chắc chắn các Sứ giả của TA (Allah) đã 
đến gặp họ với nhửng bằng chứng rõ rệt rồi sau đó đa số bọn họ vẫn 
hành động thái quá trên mặt đất!, 

33, - Hình phạt dùng trừng trị những kẻ tạo chiến tranh chông lại 
Allah và Sứ giả của Ngài và nỗ lực gây phá họai trên trái đất chỉ có 
việc: hoậc xử tử, hoậc đóng đmh trên thập tự giá hoặc chặt tay này 
và chân kia hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thổ. Đó là hình phat nhục 
nhả dành cho chúng ở thế gian này; và ở Đời sau chúng sẽ chịu một 
sự trững phạt vĩ đại; 

34, * Ngoại Irừ những ai biết ăn năn sấm hối trước khi các ngươi 
(Muslim) chinh phục chúng, Nhưng hãy biết Aỉlah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 

35, - Hỡi những ai có niềm tin! Hây sợ Allah và tìm phưtíng cách 
hướng về Ngài và chiến đâu cho Chính nghĩa của Ngài để may ra 
các người được thành đạt. 

36, - Quả thật, những kẻ không có đức tín dẫu cho họ có tất cả mọi 
thứ trên trái đât và có gâp đôi thứ đó để chuộc tội hầu khỏi bị trừng 
phạt vào Ngày Phục sinh thỉ nó sẽ không được chấp nhận từ họ và 
ho sẽ chịu một sự trừng phat đau đớn. 



Sũrah 5, Al-Ma-idah 


Juzu 6 


37, - Họ mong muốn được thoát Ta khỏi Lửa (của Hỏa ngục) nhưng 
họ sẽ không thoát ra khỏi đó đặng và họ sẽ chịu một sự trừng phạt 
tnền miên. 

38, - (Đối với) người nam hay nữ trộm cắp, hãy chặt tay của họ như 
là một sự phạt đền về tội mà họ đả phạm, một biện pháp từ Allah 
nhằm làm ngả lòng (kẻ trộm cấp). Và Àlỉah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suốt, 

39, - Nhưng ai biết ãn nãn hôl cải và sửa mình sau khi làm điều sai 
quấy thì quả thật Aỉỉah quay lại tha thứ cho y. Quả thật T Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

40, - Há Ngươi không biết rằng quyền thống trị các tầng trời và trái 
dất thuộc về Allah hay sao? Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn và 
tha thứ cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah có quyền chi phối vạn 
vật. 

41, - Hỡi Sứ gìả (Muhammađ)! Chớ đâm lo buồn cho những ai thi 
đua nhau chạy vào vòng không tin tưởng trong số những kẻ đã nói: 
“Chúng tỏi tin tưởng" trên đầu môi chót lưỡi nhưng tâm lòng của 
chúng không cổ đức tin. Và những ai ĩà người Do thái, chúng nghe 
theo điều gian đôi, chúng nghe theo đám người khấc chẩng hề đẽn 
tiếp xúc với Ngươi; chúng thay đổí lời nói khỏi VI trí của nó; chúng 
nói: “Nếu quí vị được ban cho điều này thì hãy tiếp thu nó, ngược 
lại nếu quí vị không được ban cho, thì hãy cảnh giác!” Và người nào 
mà Allah muôn thử thách thì Ngươi sẽ hoàn toàn bất lực tTong việc 
cứu hắn thoát khỏi hình phạt của Àllah. Đó là những kẻ mả Allah 
không muốn tẩy sạch tấm lòng của chúng. Chúng sẽ bị hạ nhục trên 
trần thế, nhưng ở Đời sau chúng sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. 
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42- - (Chúng thích) nghe theo điều gian dối, (thích) ăn các món bị 
cấm, Bởỉ thế, nếu chứng đến yết kiến Ngươi thì hoặc phân xử giữa 
bọn chúng hoặc từ chối tiếp chúng, Và nếu Ngươi từ chối tiếp 
chúng, thì chúng chẳng hại gì được Ngươi. Và nêu Ngươi phân xử 
bọn chúng thì hãy xét xử một cách công bằng. Quả thật, Allah yêu 
thương người (xét xử) cõng bằng, 

43- * Nhưng tại sao chúng đến nhờ Ngươi phân xử trong lúc chúng đã 
có Kinh Taurảh trước mặt? (Bởi vi) trong Kinh (Taurãh) đã có sẩn 
Mệnh lệnh của Allah; rồi sau việc (phân xử) đó, chúng lật lọng bởi 
vì chúng là nhưng kẻ tuyệt dối không tin gì cả. 

44. - Quả thật, TA (AUah) đã ban Kinh Taurãh xuống (cho Mũsa) 
trong đó có sẩn Chỉ đạo và ánh sáng (cho con cháu của Israel) mà 
các Nabi tức các vị thần phục Àliah (trong ỉslãm), các thầy tu Do 
thái, các tiến sĩ luật Do thái đã dùng (Kinh Taurãh) để xét xử những 
aì là người Do thái bởi vì các vị đổ được giao cho nhiệm vụ bảo 
quản Kinh sách của Àllah dồng thời làm chứng cho nó, Bởi thế, chớ 
sợ người mà hãy sợ TA (Allah) và chớ bán các Lời mặc khải của TA 
vđi một gỉá nhỏ nhoi; và ai không xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống thì đó là những kẻ không cỗ đức tin. 

45. - TA (Alìah) đã ra lệnh cho họ trong ( Taurãh ): “Mạng đền mạng, 
mắt đển mất, mũi đen mũi, tai đền tai, răng đền răng và thương tích 
đền bằng thương tích theo luật công bằng.” Nhưng aì vì nhân đạo bỏ 
qua việc trả thù thì đó là cách xóa tội cho hắn; và ai không xét xử 
theo điều Allah đã ban xuống thì đó là những ke làm điều sai quấy. 
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Surah 5. Al-Ma-idtih 


Juzu 6 


46.- Và TA (AUah) đã cử 'ỉsa, con trai của Maryam nối gót Ho (các 
Na bi tiền bôi) đến đc xấc nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
Taurãh đẵ được ban xuống trước thời kỳ của Người và TA đã ban 
cho Người Kinh Ịnịĩỉ trong đó có Chỉ đạo và ánh sáng để xác nhận 
lại điều đã có trước nó trong Kinh Taurãh. (Kinh ỉnịĩỉ) vừa là một 
Chỉ đạo vừa là Lời cảnh cáo cho những người 5 ợ Àllah, 

47 - Và hãy để người dân của Kinh ỉnjĩỉ xét xử theo điều (mặc khải) 
mà Allah đã ban xuống. Và ai không xét xử theo điều mà Allah đấ 
ban xuống thì là những kẻ day loạn, 

48. - Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Kinh sách 
(Qur'ãn) bằng sự Thật, xác nhận lại các điều (mặc khải) trong Kinh 
sách trước Nó (Qur’ản) và giữ gìn nó L (Kinh Sách cũ) cho được 
nguyên vẹn. Bởi thế, Ngươi hãy xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống và chớ làm theo điều ham muốn của họ nghịch với Chân lỹ 
mà Ngươi đã tiếp thu, TA (Allah) đã qui định cho từng (Sứ giả) trong 
các ngươi một hộ thông luật pháp (Shir'ah) và một lể lôi (Mỉnhạị), 
Và nếu Allah muốn, Ngài thừa sức làm cho các ngươi thành một 
Cộng đồng (ưmntah) duy nhất nhưng (Ngài không làm thế) là vì 
Ngài muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đã han cho các 
ngươi. Bởi thế, hãy thi đua làm điều thiên. Tất cả các ngươi sỗ được 
đưa về gập Allah trỏ lại rồi Ngài sẽ cho cấc ngươi biết kết quả về 
các vấn dề mà các ngươi đả từng tranh chấp. 

49. - Và Ngươi hãy xét xử họ ĩheo điều Allah đã ban xuống và chớ 
làm theo ý muốn của họ và hãy coi chừng họ c rằng họ sẽ quyến dụ 
Ngươi làm theo điều nghịch với một phần trong các diều lệnh mà 
Alỉah đã ban xuống cho Ngươi; ncíu họ lừ chối thì nên biết rằng 
Allah chỉ muốn trừng phạt họ về mội số tội lỗi của họ. Và quả thật, 
đa số nhân loại là những kẻ dấy loạn. 

50. - Phải chang họ mong được xét xử theo luật lệ của Thời kỳ ngu 
muội? Và ai (là Đang) xét xử tốt hơn Âllah cho đám người có đức 
tin? 


1 Muhaymin mang nhiều nghĩa: giữ gìn, trông chừng, làm chứng, duy trì, giương 
cao. Qur'ãn mang hai mục đích: 1/ xác nhận những điều lệnh trong các kinh sách 
cũ; 2/ giữ gìn nội dung của các kinh sách cũ. 
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51. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kết thân với người Do thái và tín 
đổ Thiôn Chúa giáo, Họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau, Và aí trong 
các người (Muslim) quay về kết thân với họ thì là người cửa họ. Quả 
thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quây, 

52. - Bởi thế, Ngươi thay những kc mang trong lòng một chứng bệnh 
(giả dối) lãng xăng tới lui giữa bọn họ, nói: “Chúng tôi sợ gặp phải 
điều chẳng lành” Do đó, giả sử Allah ban cho một thắng lợi hoặc 
một quyết định nào khác tữ Ngài thì họ sẽ vô cùng hối tiếc về những 
điều mà họ đã giâu giếm trong lòng. 

53. - Và những người có đức tin sẽ nói: “Phải chăng đây là những kẻ 
đã thề thốt bằng lời the mạnh bạo nhất nhân danh Aỉlah rằng họ sẽ 
luỏn luôn sát cánh với các anh?” Việc làm của họ sẻ vô ích bởi thê 
họ sẽ trở thành những kẻ thua thiệt. 

54’ Hỡi những ai có niềm tin ĩ Nếu ai trong các người bỏ đạo của 
mình thì Àllah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương và họ 
sẽ yêu thương Ngài đến, họ sẽ hạ mình khiêm tôn trước những 
người có đức tin nhưng lại khắt khe với những kẻ không tin; họ 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách 
móc của những ke hay chỉ trích. Đó lầ Thiên ân mà Allah ban cho 
người nào Ngài muốn. Và Allah Rộng rãi Bao la, Biết hết (tất cả). 

55, - Bạn hữu đd đẩu thật sự của các người chỉ lầ Aỉlah và Sứ giả của 
Ngài và những người có đức tin, những ai chu đáo dâng lễ Saỉãh , và 
đóng Zakãh và cúi đầu thần phục (Allah); 

56, - Và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ giả của Ngài và những ai 
có đức tin thì là nhập đảng của Allah; họ sẽ đắc thắng vẻ vang. 

57, ’ Hỡi những ai có niềm tin! Chớ nhận những ai trong số những kẻ 
đã đưỢc ban cho Kinh sách trước các người và nhừng kẻ khổng có 
đức tin đã mang đạo giáo của các người ra chế giẽu và bởn cợt làm 
người đỡ đầu của các người, Và hãy sợ Aỉlah nếu các người thực sự 
có đức tin. 
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58. - Bởi vì khi các người lớn tiếng gọi nhau đến dâng 1Ễ, chúng 
mang điều đó ra chế giễu và bỡn cợt; số dĩ như thế là vì chúng là 
một đấm người không hicu gì cả. 

59. * Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Phải chăng các người 
phá rối bọn ta chỉ vì bọn ta tin tưởng nơi Allah và điều (mặc khải} 
đã được ban xuông chú bọn ta và điều đã được ban xuôVig trước đây 
và đa số các người làm loạn và bất tuân?” 

60. - Hãy bảo họ: “Há ta có nên báo cho các người biết vể một điéu 
còn tàn tệ hơn cái đó liên quan đến việc trừng phạt từ AUah hay 
chăng?" Những kẻ mà Allah đá nguyền rủa, đã giận dữ, những kẻ 
trong bọn chung mà Allah đà biến thành khỉ và heo và ]à bầy tôi 
của Tà-thần (Tãghũt), Những kẻ này rất tồi tộ về chỗ ở và lạc xa 
con đường bằng phẳng (của Islãm). 

61. - Và khi đến tiếp xúc với các ngươi (Muslim) họ nói: “Chúng tôi 
tin tưởng.” Và chấc chấn họ nhập đạo bằng sự không tin và sẽ ra 
khỏi đạo cũng bằng lối đó, Nhưng Allah biết rỗ những điểu họ giấu 
giếm. 

62. - Và Ngươi thấy đa sô" bọn họ lao mình vào vòng tội lỗi và hiềm 
thù và àn các món bị cấm. Những điều mà họ làm thật là xâu xa. 

63. - Tại sao các thầy tu Do thái ( Rabbỉ ) và các VỊ tiến sĩ luật 
(Ahbãr) của họ không cản bọn họ thốt ra điểu tội lỗi và cấm họ ãn 
các thứ bị cấm? Điều mà họ thực hiện thật hết sức xấu xa! 

64. - Người Do thái nói: “Bàn Tay của Allah bị xích chặt lại ” Tay 
của bọn họ mới bị xích lại và họ bị nguyền rủa vì lời phạm thương 
của họ. Không, hai Tay của Ngài mở rộng, Ngài chi dùng thiên lộc 
của Ngài như thê nào tùy Y Ngài muốn. Và chắc chấn điều mà 
Rabb của Ngươi ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ thêm 
thái quá và chống đối mãnh liệt, Và TA (Allah) đã khiến cho bon họ 
ác cảm và hận thù lẫn nhau cho đến Ngày Phục sinh. Mỗi lần họ 
khơi ngọn lửa chiến tranh lên thì Allah liền dập tắt nó. Và họ tận lực 
phá hoại cho thối nát trên trái đất, nhưng Allah không yêu thương 
nhừng kẻ thối nál hay phá hoại. 
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65. - Nếu Người dân Kinh sách tin tưởng và sợ Allah, thì chắc chắn 
TẢ (Allah) sẽ xoá bỏ tội lỗi của họ và chấp nhận họ vào các ngôi 
vườn hạnh phúc. 

66. - Nếu họ tuân hành (điều lệnh trong) Taurãh vã ĩnjĩì và thi hành 
tít cả cấc điéu lệnh từ Rabb của họ ban xuống thì chắc chấn họ sẽ 
hưởng (vô số) thiên lộc lừ bên trên và từ bên dươì {chân của) họ. 
Trong họ, có một tập thể tuân theo Chính đạo, còn đa sô thì làm 
điều thối nát (tội lỗi). 

67. - Hởi Sứ giả (Muhammad!) Hãy truyền đạt những đi cu mà Rabb 
của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi, Nếu Ngươi không thi hành thì 
là Ngươi không truyền đạt Thông điệp của Ngài. Và Allah sẽ bảo vệ 
Ngươi khỏi bị người (ám hại). Bởi vì quả thật, Allah không dẫn dắt 
đám người không tin tưồng. 

68. - Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Các người chẳng có gì 
để làm cơ sở trừ phi các người dựa vào Kinh Taurâh và ĩnjĩl và tuân 
hành tất cả các điều (mặc khải) mã Rabb của các ngươi đã ban 
xuống.' 1 Và chắc chắn tất cả các điều (mặc khải) mà Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã ban xuông cho Ngươi càng làm cho bọn họ 
thêm thái quá và chông đôi mãnh liệt. Bởi thế, Ngươi chớ than van 
giùm cho đám người không có đức tin, 

69. - Quả thật, những ai có đức tin và những ai là người Do thái và 
người Sabian và tín đồ Thiên Chúa giáo: (nói chung) ai tín nơi Àlỉah 
và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và lầm việc thiện thì sẽ không lo sợ 
cũng sc không buồn phiền. 

70. - Chắc chấn TA (Allah) đẫ nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và phái cấc Sứ giả (của TA) đến với họ. Mỗi lần một Sứ giả 
(của TA) đen gập họ với điều (lệnh) trái nghịch với ý muốn của họ, 
thì một số (Sứ giả) đã bị họ cho là giả mạo, và một sô" khác thì bị họ 
giết chết. 
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71. - Và họ ngh! sẽ không có sự trừng phạt (Fitnah) nào cả, cho nên 
họ giả mù và giả điếc; Tồi Allah quay lại tha thứ cho họ; rồi họ lại 
tiếp tục giả mù, giả điếc; nhưng Aliah thây rõ điều họ làm. 

72. - Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “ Masĩh (Tsa), con 
trai của Maryam, là Allah,” Ngược lại, chính Masĩh (Tsa) đã nói: 
"Hỡi con cháu của Israel! Hãy tôn thờ Allah, Rabb của Ta và là 
Rabb của các ngươi.” Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì 
chắc chắn sẽ bị cấm vào Thicn đàng và chổ ở của y sc là Lửa (của 
Hỏa ngục), Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp 

đa cả . 

73. - Chắc chắn là không cố đức tin những ai nói: “Quả thật, Allah là 
vị thứ ba trong Ba (ngôi).” BỎ 1 vì về Thượng Đế thì chỉ cỏ một 
Thượng Đê duy nhất. Và nếu họ không chịu ngưng nói điều (phạm 
thượng) đó thì chắc chấn nhừng kẻ không có đức tin trong bọn họ sẽ 
gặp phải một sự trừng phạt đau đớn. 

74. - Thê tại sao họ không chịu tạ tội với AUah và xin Ngài tha thứ? 
Bởi vì Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung, 

75. - Mữsĩh (Tsa), con trai của Maryam, chỉ là một Sứ giả (của 
Allah); nhiều Sứ giả (của Àllah) đã qua đời trước Người. Mẹ của 
Người là một phụ nữ chân thật. Cả hai (mẹ vả con) đều ăn thực 
phẩm (như mọi người). Hây xem, TA (Allah) đã gỉ ải thích rõ các Lời 
mặc khải của TA (Allah) cho họ như thế nào! Rổi hây xem, họ tránh 
né sự thật như thế nào ! 

76 - Háy bảo họ: "Phải chăng các người tôn thờ những kẻ không có 
quycn hãm hại cũng chẳng làm lợi gì cho các người? Và Allah là 
Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật), 

77,- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra phi lý và thái 
quá trong tôn giáo của các người, không đúng với sự Thật cũng chớ 
nghe theo đám người lạc đạo trưổc đây bởi vì chúng đã dắt nhiều 
người đi lạc và tự chúng cũng đã lạc khỏi con đường bằng phẩng 
(của Islãm). 
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78. - Những kẻ không có đức tin trong số con cháu của Israel đả bị 
Dâwủd và 'ĩsa, con trai của Maryam, nguyền rủa từ cửa miệng của 
haì người. Như thế là vì họ bất tuân và tiếp tục phạm giới. 

79. ~ Họ không cấm nhau làm điều ác đức mà họ đã từng ìàm. Và 
những điều mà họ làm thật là tội lỗi. 

80. - Ngươi thấy đa số bọn họ kết bạn vổí những kẻ không có đức tin 
(để chống lại người Muslim). Tồi tệ thay điều mà tâm hồn của họ 
đã xúi giục vã gỏi đi trước cho họ khiến Allah giận dừ họ và họ sẽ 
bị ở trong sự trừng phạt đó mãi mã ì. 

81. - Và nếu họ tin tưởng nriỉ Allah và Nabi (Muhammad) và những 
điều đã được ban xuống cho Người thì họ sẽ không kết bạn vớĩ 
những kẻ không có đức tin, nhưng đa số bọn họ là những kẻ dấy 
loạn, bất tuân. 

82. - Ngươi sẽ thây người Do thái và những người thờ đa thần là 
những người thù hằn những người có đức tin dữ dằn nhít; và chắc 
chấn Ngươi sẽ thấy có quan hệ tình cảm gần gủỉ nhất với những 
người cổ đức tin là những ai nói: “Chúng tôi là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Na&ãrã)' i Sở dĩ như thế là vì trong họ có các bậc thức-giả 
(Qìssỉs) và các bậc chân-tu ( Ruhbãrì ) và họ không kiêu cảng. 

83. - Và khi họ nghe điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Sứ giả 
(Muhammadx Ngươi thấy mất của họ nhòa lệ vì sự Thật mà họ 
công nhận. Họ thưa: “Lạy Rabb chung tồi ĩ Chúng tôi tin tưởng, xin 
Ngài ghi tôn của chung tôi cùng với các chứng nhân (của sự Thật), 
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84. - SÍ Và tại sao chúng tôi lại không tin tưởng nơi Aliah và nơi sự 
Thật đà đến với chúng tôi? Bởi vì chúng tôi hy vọng Rabb của chúng 
tôi sẽ chấp nhận chúng tỏi gia nhập hội đoàn của những người hi én 
lương/’ 

85. * Và vì lời cầu nguyện của họ mà Allah đã thưởng họ Thiên 
đàng, hên dưới có các dòng sông chảy để làm nơi cư ngụ vĩnh viễn. 
Và đó là phần thưởng dành cho những người làm tốt. 

86. - Ngược lại, những ai không có đức tin và cho các Lời mặc khả ỉ 
của TA (Àllah) gian dối thì sẻ trở thành cư dân của Lửa (Hỏa ngục), 

87. - Hỡì những ai có niềm tín! Chớ cấm dùng các món sạch và tốt 
mà Allah đâ cho phép các người dùng nhưng chớ quá độ bởí vì quả 
thật Állah khổng yêu thương những người quá độ, 

88. - Và hây ãn các món được phép dùng và tốt sạch mà AUah đâ 
cung cấp cho các người* Nhưng hãy sỢ Allah, Đấng mà các người tin 
tưởng. 

89. - AUah sc không bắt phạt các người về những lời thề trông rỗng 
ngược lại Ngài bắt phạt các người về các lời thề nghiêm trọng. Để 
chuộc tội, phải nuôi ãn mười (10) người nghèo theo cân lượng trung 
binh mà cấc người dùng để nuôi gia đình hoặc phải may mặc cho họ 
hoặc giải phóng một người nô-lệ. Nhưng ai không có phương tiện thì 
phải nhịn chay 'Sìyãm' ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho 
các lời thề nghiêm trọng mà cấc người đã phạm. Hãy coi chừng lời 
thề của các người. Àllah giải thích rõ các LỜI mặc khải của Ngài đổ 
may ra các người biết tạ ơn, 

90 - Hỡi những ai có niềm tin! UồW rượu và cờ bạc và thờ cúng trên 
bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm què xin xăm là điều khả ố 
(Rỉjs)i việc làm của Shayỉãn. Hãy từ bỏ nó (việc làm khả ố đó) để 
may ra các người được phát đạt. 
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91. - Shayĩăn chỉ muốn tạo ác cảm và hận thù giữa các người qua 
việc uống rượu và bài bạc và cản trở các người tưởng nhớ Allah và 
việc dâng iễ Salãh. Thế các người không chiu ngưng hay sao? 

92. ' Hảy tuân lệnh Âìlah và vâng lời Sứ giả (Muhammad), Và hãy 
thận trọng (để tránh phạm tội), Bởì thế, nếu các người làm ngơ thì 
nên biết rằng nhiệm vụ của Sứ giả của TA chỉ là truyền đạt (Thống 
điệp của Âllah) một cách rõ ràng. 

93. - Những ai có đức tin và làm việc thiện không mắc tội về món 
thực phẩm mà họ đã dùng (trong quá khứ) khi họ giừ mình khỏi 
phạm tội và họ tin tưởng và làm việc thiện; rồi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và tin tưởng rồi gỉữ mình khỏỉ phạm tội và làm tốt bởi vì 
Allah yêu thương những người làm tốt. 

94. ' Hời những ai có niềm tín! Chắc chắn Allah sẽ thử thách các 
người bằng con thú sần nằm trong tằm tay và chiếc lao sãn bắn của 
các người đế Allah biết ai là người sợ Ngài, Đấng Vô Hình. Bởỉ thế, 
ai phạm giới sau đó thì sẽ bi trừng phạt đau đớn, 

95. - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ giết thú sán trong lức các người 
đang trong tình trạng hãm mình (làm Hữjj trong Thánh địa của 
Makkah); và ai trong các người cố tình giết nó thì phải bị phạt đcn 
bằng một con thú nuôi tương đương với con thứ (săn) đã bị giết, 
chọn trong đàn gỉa súc, dưới sự giám sát của hai người công bằng 
trong các người và được dắt đến (Ngôi-đền) Kahah để làm vật tế; 
hoặc có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn một người nghèo hoặc bằng 
cách nhịn chay 'Siyãm' tương đương với việc nuôi àn đó mục đích để 
cho hấn nếm mùi phạt đền; Aỉỉah lương thứ về việc đã qua; nhưng 
ai tái phạm thì sẽ bị Allah trừng phạt bởi vì Allah Toàn Năng, nắm 
trọn việc phạt đền. 
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96, - Các người được phép bắt các loại hải sản dùng làm thực phẩm: 
dó là nguồn lương thực cho các người và cho khách bộ hành của sa 
mạc nhưng các người không được phép giếl thú sần trồn bộ trong lức 
các người đang trong tình trạng hãm mình (lầm HajỊ)\ và hãy sợ 
Allah, Đâng mà các người sẽ được tập trung trở lại (để chịu sự xét 
xử). 

97, - Allah làm cho Ka'bah f Ngôi đền thiêng, thành một chỗ đứng 
(dâng lễ) cho nhân loại, và các tháng linh (để cúng tế) và các con 
vật tế và (các con vật mang) tràng hoa để làm dấu (phân biệt). Như 
thế để cho các ngươi biết rằng Allah biết mọi việc trong các tầng 
trời và mọi việc dưới đất; và rằng Allah biết hết mọi việc. 

98, - Nên biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt và 
rằng Allah Rít mực Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

99, - Nhiệm vụ của một Sứ giả (của Allah) chỉ là truyền đạt (Thông 
đìcp của Ngài). Nhưng Allah biết rồ điều các người tiết lộ và điều 
các ngươi giấu giếm. 

100, - Hãy bảo họ: “Vậl bẩn thỉu và vật cối sạch không có giá trị ngang 
nhau, dẫu rằng vô số vật bẩn thỉu làm cho Ngươi trầm trồ; bởi thế hãy 
sợ Allah, hởi những ai thông hiểu, để các ngươi có thể phát đạt.” 

101, - Hỡi những ai có niềm tín! Chớ hỏi vặn những điều, nếu được 
trình bày rõ cho các người, sẽ làm cho các người thêm thắc mắc. 
Nhưng nếu các người hỏi về các vân để trong thời gian Kinh Qur'ãn 
đang được ban xuống thì chúng (các vân đề) sẽ được trình bày rõ 
cho các người. Allah luựng thứ cho các người về vân đỀ đó, Và 
Aỉlah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các người). 

102, - Chắc chắn trước các ngươi đã có ngươi đặt những câu hỏi 
tương tự vã cũng vì thế họ đã mất nỉềm tin. 

103 - Allah đã không đặt ra các điều (mê tin) như Bahĩrah 1 ; hoặc Sã 
ìbah hoặc Wasĩỉah hoặc Hãm . Chính những kẻ không cố đức Ún mới đặt 
điều nói dối rồi đổ thừa cho Alỉah; và đa số bọn chúng không hỉểu gì. 


! Bahĩrah là một con lạc đà cái mà sữa chỉ để dành cúng các iưựng thẩn, không ai được 
phép vắt, hay con lạc đà có chiếc tai bị chẻ làm hai; là một con lạc đà cái 

được thả lỏng đi án củ tự do để dành cúng cho các thần linh và không đưực dùng để 
chuyên chở; Wasĩíak là một con lạc đà cái được thả lỏng dể cúng cho các thần linh bởi 
vì lần đầu nỏ đã hạ sanh một con lạc đà cái con và lằn thứ hai cũng thế; và Hãm là một 
con lạc đã tơ chưa thiến không bỊ bắt làm việc sau một vài lần giao hợp dành để cúng 
các thần linh vào thời kỷ trước khi lslãm được thiết lập trên bán đảo Ả-rập. 
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104, ’ Và khi được nhắc; “Hãy đến tiếp thu điều mặc khải đo Allah 
ban xuống và hãy đến gặp Sứ giả (Muhammad,)” thì họ đáp; “Phong 
tục mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tỏi đang theo đủ cho chúng 
tôi rổi.” Sao! Ngay cả việc cha mẹ của họ không biết gì cũng không 
được hướng dẫn hay sao? 

105, - Hổi những ai có niềm tin! Các người chịu trách nhiệm về bẳn 
thân của các người, Dau cho ai đó có lạc đạo đi nữa thì việc đó 
chẳng hại gì đến các người miễn sao các người đi đúng đường là đủ. 
Tất cả các người sẽ về trình diện Allah trở lại, xong Ngài sê cho các 
ngườỉ biết về mọi điều các người đã từng làm. 

10ó.‘ Hỡi những ai có niềm tín! Khi một người (Muslim) của cộng 
đồng các người sắp từ trần trong lúc ỵ muốn lập di chúc thì hai 
người công minh của các người hoặc người khác (không thuộc cộng 
đồng của các người) sẽ đứng ra làm chứng nếu các người đang đi xa 
trên trái đất và các người không thể tránh khỏi cái chết. Nếu cấc 
người nghi ngờ (lòng thành thật của họ) thì hăy giữ hai người làm 
chứng lại sau cuộc lỗ Saỉãh và yêu cẩu họ thé nhân danh Allah nói 
như sau: “Chung tôi không bán ỉời khai của chúng tỏi bằng một giấ 
liền nào dẫu cho người thụ hưởng là người bà con gần của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không giấu giếm hằng chứng mà chúng tôi đã cam 
kết với Allah bởi vì trong trường hợp đó chúng tôí sẽ là những kẻ tội 
lỗi,” 

107, - Nhưng nếu khám phá ra việc hai người làm chứng đó phạm tội 
(khai man) thì hai người khác chọn trong số bà con gần nhât cổ 
quyền đòi hỏi việc hưởng gỉa tài của người chết, đứng ra thế chỗ 
của hai người phạm tội trên, và yêu cầu họ thề nhân danh Allah, 
như sau: “Chung tôi xác nhận lời khai của chúng tôi thật hơn lời 
khai của hai người trước vầ chúng tôi không vi phạm sự thật bởi vì 
trong trường hỢp dó chúng tô ỉ sẽ là những kẻ làm điều sai quấy.” 

108, - Hy vọng rằng cách đó sẽ làm cho lời khai của họ xác thực 
hoặc ít ra tàm cho họ sỢ việc có thê lời khai sau này sẽ được chấp 
nhận và bác bỏ lời khai trước của họ. Nhưưg hãy sợ Aỉlah vả chịu 
nghe (lệnh của Ngài) bởì vì Allah sẽ không dẫn dắt đám người bất 
tuân hay chống đối. 
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109. “ Vào một Ngày Allah sẽ tập họp tất cả các Sứ giả (của Ngài) 
xong Ngài hỏi Họ: “Đâu là điều mà các ngươi đã được trả lời?” Họ 
đồng thưa: “Chúng tôi không biết gì. Quả thật, Ngài, chỉ riêng Ngài 
biết điều vô hình (bí mật).” 

110. - Lúc đó Allah sẽ phán: “Hỡi 'ha, con trai của Maryanủ Hãy 
nhớ Ân huệ của TA đã ban cho Ngươi và Mẹ của Ngươi khì TA đả 
hỗ trợ Ngươi với Rũh aỉ-Quẩus (Thiên thần iibrĩl) để Ngươi có thể 
nói chuyện được với thiên hạ lúc au thơ và lức trưởng thành; và việc 
TA đã dạy Ngươi Kinh sách và Lẽ thông thái khôn ngoan và Kinh 
Taurãh và Kinh ĩnjĩí\ và việc Ngươi đã lây đất sét nắn thành hình 
một con chim theo phép của TÁ, xong Ngươi hà hơi vào nó khiến nó 
thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của TA; và việc Ngươi 
chữa lành người mù bẩm sinh và người mang bộnh cùi theo sự chấp 
thuận của TA; và việc Ngươi làm cho người chết sông lại với $ự 
chấp thuận của TA; và việc TA cản con cháu của Israel không cho 
sát hại Ngươi khi Ngươi trưng các bằng chứng rõ rệt cho họ thấy bởi 
vì những kẻ không có lòng tin trong bọn họ lên tiếng: “Đây chỉ là trò 
ảo thuật hiển hiện!” 

11 1. - Và lúc TÁ mặc khải cho các tông đồ (của ha) phán bảo: “Hãy 
tin tưởng nơi TA và các Sứ giả của TA” họ đồng thưa: “Chúng tôi 
đã tin tưởng. Xin Ngài chứng thực giùm chúng tôi là những người 
Muslỉm.” 

1 12. “ (Hãy nhớ) ĩức các tổng đồ lên tiếng, thưa: “Hỡi 7 sa, con trai 
của Maryam , có thể nào Rabb (Allah) của ngài gởi từ trên trời 
xuổng cho chúng tôi một chiếc bàn đẫy thực phẩm 9 ” (ĩsa) bảo: 
“Hãy sự Allah nếu cấc ngươi là những người có đức tin.” 

113. - (Các tông dồ) thưa: “Chúng tôi chỉ ao ước được ản thực phẩm 
của (chiếc bàn ấy) để cho thỏa lòng khao khát của chúng tôi và đế 
cho chúng tôi biết rằng ngài đã nói sự thật với chúng tôì và để cho 
chúng tôi trở thành nhân chứng cho nó.” 
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114. - ĩsa, con trai của Maryam liền cầu nguyên: “Lay Allah, Rabb 
chúng tôi ĩ Xin Ngài gởi từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc 
bần đầy thực phâm để làm một bàn tiệc mừng cho chúng tôi - cho 
người đầu tiên và cho người cuối cùng của chúng tỏi " và là một 
Phép mầu từ Ngài; và xỉn Ngài cung dưỡng chúng tôi bởi vì Ngài là 
Đâng Cung dưỡng Ưu việt/’ 

115. ’ Allah phán: “TA sẽ gỏi nó xuống cho các ngươi. Nhưng nếu ai 
trong các ngươi không tin tưởng sau đó thì sẽ bị TA phạt bằng mội 
hình phạt mà TA chưa hề dùng để phạt một người nào khác trong 
thiên hạ, M 

116. - Và (hãy nhớ) lúc Aìlah sẽ bảo: Hdi 'ỉsa> con trai của Maryam\ 
Có phải Ngươi đã nói với nhãn loại: “Hãy nhận Ta và Me của Ta 
làm hai Thượng Đế bên cạnh Allah? (7 sa) sẽ thưa: “Ngài thật quang 
vinh và trong sạch! Bc lôi không bao giờ có thể nói được điều mà 
bề tôi không có quyền nói. Nếu bề tôi có nói ra điều đó thì chắc 
chấn Ngài đã biết nó, Ngài biết hết mọi điều trong tâm tư của bề tôi 
trong lúc bề tôi không biết một tí gì nơi Ngài. Quả thật, Ngài, chỉ 
riêng Ngài thôi mới biết rõ điểu vô hình. 

1 17. - “Bề tôi chỉ nói với họ điều nào mà Ngài đã ra lệnh cho bể tôi 
(đó là:) 'Hãy thờ phụng Àllah, Rabb (Đãng Chủ Tể) của Ta và là 
Rabb của các ngươi,' Và bề tôi là một nhân chứng đối với họ trong 
suốt thời gian bề tôi còn sống với họ; bởi thế khi Ngài đưa bê tôi icn 
cùng với Ngài, thì Ngài là Đấng Trông chừng họ và Ngài làm chứng 
cho tít cả mọi việc. 

118. - “Nếu Ngài trừng phạt họ thì bề nào họ vẫn là bầy tôi của 
Ngài; và nếu Ngài tha thứ chữ họ thì quả thật Ngài vẫn là Đấng 
Toàn Nàng t Đấng Sáng suốt.” 

119. - Àllah sẽ phấn: “Đây là Ngày mà người chân thật sẽ hưởng kết 
quả về sự trung thực của mình: họ sẽ được hưỏng các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) bên dưới có các dong song chảy mà họ sẽ vào đó sống 
đời đời. Allah sẻ hài lồng với họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài, Đó 
là một thắng lợi vĩ đại. 

120. - Aỉlah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đât và vạn vật 
giữa trời đất, Và Ngài có toàn quyền chi phôi mọi việc. 
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AL-ANÃM 



(Gia Súc) 




Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Mọi lời ca tụng đều dẫng lên Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và 
trái đất và đã làm ra cái u-tối và ánh-sáng, thế mà những kẻ phủ 
nhận đức tin lại dựng những đối tượng ngang vai với Rabb (Allah) 
của họ. 

2. - Ngài là Đấng đã tạo các người từ đất sét rồi qui định (cho mỗi 
người) một thời hạn (tuổi thọ.) Nhưng Ngài còn giữ nơi Ngài một 
hạn kỳ khẩc. Rồi các người sinh lòng nghi ngờ (về sự Phục sình). 

3. - Và Ngài lầ Alỉah (đang ngự trị) trong các tầng trời và trái đất, 
Ngài biết điều bí mật và điều công khai của các người, Và Ngài biêt 
điều (tốt và xấu) mà các người đã làm ra. 

4*- Và không mọt Dấu hiệu nào trong các Dấu hiệu của Rahb của họ 
đốn với họ mà họ lại không quay mặt làm ngơ. 

5 - Bởi thế, chắc chắn họ phủ nhận sự Thật khi nó đến với họ. 
Nhưng ho sẽ sớm biết tin tức về những điều mà họ thường chế giễu, 

6.- Há họ không thấy việc TA (Allah) đã hủy diột trước họ bao nhiêu 
thế hộ mà TA đã định cư trên trái đất hay sao? TA đã định cư họ 
trên trái đất không như TA đã định CƯ các ngươi. TA đã ban nước 
mưa xôi xả từ trên trời xuống cho họ và tạo các dòng sông chảy bên 
dưới họ, nhưng TA đã tiêu diệt họ vì những tội lỗi của họ và đã cho 
sinh sản những thế hệ khác (để thay thế họ). 

7 r ’ Nếu TA (Àllah) có ban xuổíig cho Ngươi một Kinh sách (viết) 
trên các miếng da thuộc mà họ có thế sờ với bàn tay của họ thì chắc 
chấn những kẻ không có lòng tin sẽ nói: “Dây chỉ là một trò ảo 
thuật hiển hiộn 

8.- Và họ nói: ‘Tại sao không phái một thiên thần xuống cho Y 
(Muhammad)? 11 Và nếu TA phái một thiên thần xuống thì vấn để đã 
được giải quyết xong rồi đâu có còn việc gia hạn cho họ. 


128 



m 


Sũrah 6, Ai- An 'am 


Juzu 7 


9 - Và nếu TÀ có làm cho Y (Sứ giả) thành một thiên thẩn thì TA 
vẫn phái làm cho Y thành một người phàm. Và TA làm cho họ lúng 
túng thêm về điéu đang làm cho họ lúng lúng. 

10. “ Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã bị chế 
giễu nhưng chung cuộc điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
nhừng ai đã chế giễu lạí trong đó. 

11. - Hãy bảo họ: “Hãy đi du lịch trôn trái đất rồi xét xcm kết cuộc 
của nhửng kc phủ nhận Chân lý đã xẩy ra như thế nào.” 

12. - Hãy hỏí họ: “Mọi vật trong các tầng trời và trái đất là của ai?” 
(Nếu họ không trả lời thì) hãy bảo họ: “Của Allah” Ngài tự quỉ đinh 
cho mình lòng Khoan dung, Mục đích để Ngài sẻ tập trung các 
người trở lại vào Ngày Phục sinh, mà không có gì phải ngờ vực cả. 
Chỉ những ai đánh mầt linh hồn mơi khémg tín tưởng. 

13. - Mọi vật ẩn mình vào ban đêm và ban ngày đều là của Àllah cả. 
Và Ngài lầ Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 

14. - Hãy bảo họ: “Há Ta sẽ phải nhận ai khác làm Đấng Bảo hộ 
ngoài Allah, Đấng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất hay sao? Và 
Ngài lầ Đấng Nuôi dưỡng (vạn vật) chứ không được ai nuôi. Hãy 
bảo họ: “Ta (Muhammad) được lệnh phầi là người đầu tiên thần 
phục Alìah (trong ĩsiãm.) và không được là một người thờ đa thần " 

15. “ Hây bảo họ: “Ta sợ hình phạt vào một Ngày (Xét xử) Vĩ đại 
nếu Ta bất tuân Rữbb (Aílah) của Ta.” 

16. - Vào Ngày đó, ai không bị phạt thì chắc chấn là được (Allah) 
khoan dung. Và đó là một sự thành tựu rạng rỡ. 

17. - Và nếu Allah giáng hình phạt lên ngươi (hỡi người) thì ngoài 
Ngài không ai có thổ thu nó lại được; và nếu Ngài ban cho ngươi 
điều lành thì Ngài cố quyền chi phối mọi việc. 

18 - Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bầy tôi của Ngài; 
và Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Đang Am tường mọi việc (vật). 


129 


Jdhúj£ 


> 

& 






^ * ệ 9 1 - < £ / í ỳ Ý^ t $ * 

*\^\ ~\ k\K 

►* . J 


ỳ JÍT^ 

bi^ỉô 



^ệỷS, 

J\L— '\ ^ \\ À1* ỏi V^lấ=* £>ùi \ (JjỈJ é\iỷ X£, i^ilỊ. 




ìr 


Sũrah 6, Aỉ-An’am 


Juzu 7 


19 - Hãy bảo họ: “Cái gì (có gìá trị) lớn nhât trong bằng chứng?” 
Hãy bảo họ: “(Việc) Âllah làm chứng giừa Ta và các người (là lớn 
nhất.) Và Qur’ãn này đã được mặc khải cho Ta hầu đùng cảnh cáo 
các người và bất cứ ai mà nó có thể tiếp xúc. Phải chãng các người 
đả chứng nhận có những thẩn linh ben cạnh Àllah hay sao?” Hãy 
bảo họ: “Ta không thể xác nhận như thế được.” Hãy bảo họ: “Chỉ 
Ngài (Allah) là Thương Đế Duy nhít. Và Ta vô can về những điều 
mà các người đã tổ hỢp với Ngài.” 

20, - Những ai đã dược TA (Allah) ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (là Sứ giả của Allah) giông như việc họ nhìn nhận con cái của 
họ vậy; những ai đánh mất linh hồn mớỉ không tin ây thỏi. 

21, * Còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điểu nói dôi rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc phủ nhận các Lời Mac khải của Ngài? Và thật sự những 
kẻ ìàm điều sai quấy sẽ không bao giờ phát đạt. 

22, * Và vào một Ngày TA (Allah) sẽ tập trung tất cả bọn chúng trở 
lại và rồi TA sẽ hỏi những ai đả tổ hdp thần linh (cùng với TA): 
“Đâu là các thẩn linh của các ngươi mà các ngươi đã xác nhận?” 

23, - Rồi chúng không nại được lý do nào để chạy tội ngoài lời xin 
xỏ này: “Xin thề với Aĩlah, Rabb chúng tôi, chứng tối không phải là 
những kẻ thơ đa thần,” 

24, - Thấy khỏng! Chúng đã tự dối lòng mình như thế nào! Và điều 
gian dối mà chúng đã bia đặt ra đã bỏ chứng đi biệt dạng. 

25 - Và trong bọn chúng có một số (giả vờ) nghe Ngươi dọc. Nhưng 
TA (Aĩlah) lấy tấm màn bao kín quả tim của chung lại đến nỗi 
chúng không hiểu Nó ( Qur an ); và chúng cảm thấy nặng tai; và nếu 
chúng có thấy từng Dâu hiệu nào, chúng cũng sẽ không tin tưởng, 
(Tệ) đến mức khi đến tiếp xúc với Ngươi, chúng chỉ muốn gây sự 
với Ngươi; những kẻ không có đức tin thường nói: "(Qu^ãn) này 
chẳng qua là chuyện cổ tích của người cổ xưa!” 

26. - Và chúng câm người khác nghe Nó (Qur ! ản) còn chúng thì dang 
ra xa* Và làm thế, chúng chỉ tự hủy hoại bản thân (lình hồn) của 
chúng nhưng chúng khỏng nhận thây điều đó. 

27. - Và nêu Ngươi cỏ thể thây được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trên 
Lửa (của Hỏa ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Nếu 
chúng tôi được trở về trần gian thì (lần này) chúng tôi sẽ không phủ 
nhận các Dấu hiệu của Rabb của chúng tôì và chúng tôí sẻ trỏ thành 
những người tin tưởng.” 
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28. “ Không, những điều mà chúng đã lừng giấu giếm trước đây sẽ 
hiện rỗ cho chúng thây. Và nếu chúng được đưa trỏ về tĩẫn gian thì 
chắc chấn chúng cũng sẽ tái phạm điều đà từng bị câm, bởi vì quả 
thật chúng là những kẻ nói dối. 

29. - Và (đôi lúc) chúng nói: “Quả thật, không có đời sống nào khác 
ngoài đời sống trần gian này và chúng tôi sẽ không được phục sinh 
trở lại.” 

30 - Và nếu Ngươi có thể thấy đươc cảnh chúng se bị bắt đứng trước 
mặt Rahb (Allah) của chúng, Ngài sẽ phán: “Há điều này không 
thực ư?” Chúng sc thưa: “Dạ thưa vâng, Lạy Rabb chúng tôi!” Ngài 
sẽ phán: “The thì hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã phủ 
nhận đức tin.” 

31, - Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai phủ nhận việc gặp gở Allah (ở 
Đời sau) mãi cho đến lúc Giờ (Tận- thế) đột ngột xảy đến cho họ, thì 
họ mới than: “Thật khổ thân chúng tôi về điều chung tôi thường lơ 
đễnh,” và họ mang trên lưng gánh nậng (tội lỗi) của họ. Há gánh 
nặng (tội lỗi) không tồi lệ hay sao? 

32, - Và cuộc sông trần lục này chỉ là trò chơi và giải trì. Và chắc 
chắn nhà-ở ỏ cõi Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai sợ Allah, Thế các 
người không hiểu điều đó ư? 

33, - TA (Allah) biết lời họ nói ra làm cho Ngươi đau buồn, Bởi vì 
thật ra họ không cho Ngươi nói dối; ngược lại, những ke làm điều 
sai quấy cãi lại các Lời Mặc khải của Allah thôi, 

34, “ Và chắc chắn các Sứ giá trước Ngươi đả từng bị phủ nhận, 
Nhưng Họ đẫ kiên nhẫn chịu đựng về nhừng đíéu đã bị bài bác và sự 
ngược đãi cho đen khi sự cứu trỢ của TA đã đến với Họ. Và không ai 
có thế làm thay đổi được Lời phán (và Quyêt định) của Allah, Và 
chắc chắn Ngươi đã tiếp thu được tin tức phấn khởi về các Sứ giả 
(tiền nhiệm Ngươi). 

35, - Và nếu Ngươi cảm thấy khó khản trước sự cự tuyệt của họ thì 
với khả nãng của Ngươi, bây tìm một cái lỗ chui xuống dưới đất 
hoặc bắt một cái thang đi len trời để mang xuống cho họ một Dấu-lạ 
(để ihuyci phục họ.) Và nếu AUah muốn, Ngài sẽ thừa sức tập trung 
họ lại và hướng dần họ theo Chính đạo. BỞI thế, Ngươi chớ cư xử 
như một người ngu muội (đảm ra thối chí và mât kiôn nhẫn) 
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36. - Chỉ những ai thành lâm nghe (Qurãn) mới đáp lại (Lời gọi của 
Allah). Còn đối với người chết, Allah sẽ dựng họ sống lại rồi họ sẽ 
được đưa trở về trình diện Ngài. 

37. - Và họ nói như sau: ‘Tại sao không có một Phép lạ nào t ừ Rahb 
của Y (Muhammad) được ban xuống cho Y?” Hãy bảo họ: “Thật ra 
Allah thừa sức ban xuống một Phép lạ nhưng đa sô bọn họ không 
biết (Phép lạ đó ngụ ý gì.) 51 

38 - Và khồng có một loại thu vật nào (sông) trên trái đất cũng 
không có một loại chim chóc nào bay được bằng hai cánh mà không 
sống (kết đoàn) thành cộng đồng giống như các người. TA (Allah) đã 
không bỏ sót một điều nào trong quyến sổ (Định luật) rồi cuối cùng 
chúng sẽ dược đưa về gặp Rabb (Alỉah) của chúng trở lại. 

39. - Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA (AUah) thì (chẳng 
khác nào) như kẻ điếc và câm, và chìm sâu trong lãm tối. Allah 
đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và dắt đi đúng đường người nào 
Ngài muôn. 

40. " Hãy hỏi họ: “Các người hẫy suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho thật, 
rằng nếu hình phạt của Allah hoặc Giờ (Tận thê) bât ngờ xảy đen 
cho các người thi ngoài Allah, ai Là Đấng mà các người sẽ gọi cầu 
cứu?” 

41. - Không, chỉ một minh Ngài các người van cầu; và nếu Ngài 
muôn, Ngài sc bốc đi khỏi các người điều (nguy khốn) mà các người 
van xin Ngài và các người sẽ quên mât hết điều (hay thần linh) mà 
các người đã tổ hợp VỚI Ngài, 

42 ' Và chắc chắn trước Ngươi, TA (Aỉlah) đã cử phái các Sứ giả 
đến với các cộng đồng và TA đã phạt các cộng đổng đố với nồi khỏ 
khăn và buồn phiền mục đích để cho họ hạ mình khicm tốn. 

43.- Nhưng tại sao họ không chịu hạ mình thần phục khi họ gặp nỗì 
buồn phicn mà TA giáng lên họ; ngược lại trái tim của họ chai đì và 
Shayĩãn đã làm cho hành động (tội lổi) của họ tỏ ra hoa mĩ đối với 
họ; 

44 ' Bởi thế, khi họ quên bẩng lời cảnh cáo mà họ đã nhận, TA 
(Allah) mở toang cho họ mọi cánh cửa (phồn vinh) về mọi vân đẻ 
cho đến lúc họ chỉ biết khoe khoang về các tiện nghi mà họ đã được 
ban cho thì lúc đó TA bắt phạt họ một cách bất ngb khiến họ lặng 
câm tuyệt vọng. 
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45, - Gốc rỗ của những kc làm điều sai quây vì thẽ bị cắt đứt hết. Và 
mọi ca tụng đều thuộc về Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài, 

46. - Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu Ailah lấy mất đi 
thính giác (cái nghe) và ĨỈ1Ị giác (cái thấy) của các người và nicm 
kín quả tim (tấm lòng) của các người lại thì ai là Thượng Đế ngoài 
Alỉah có thể phục hổi chúng cho các người? Xem đó, TA đã giải 
thích rõ ràng các Lời Mặc khải cho họ như thế nào, vậy mà họ vẫn 
quay bỏ đi. 

47. - Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu hình phạt của 
Álỉah hoặc bất ngờ hoặc cổng khai xảy đên cho các người thì chỉ 
đám người làm điều sai quây mới bị tiêu diệt thôi hay sao? 

48, - TA (Allah) đã cử các Sứ giả đến chỉ đê làm công tác báo trước 
(tin lành) và cảnh cáo (về tin dữ); bởi thế ai tin tưởng và sửa mình 
thì sẽ không lo sự và cũng sd không buồn phiền, 

49 - Ngược lại, những ai phủ nhận các Díu hiộu của TA thì sẽ bị 
trừng phạt vì tội bất tuân và đã vượt quá mức gi ổi hạn, 

50,- Hãy bảo họ: “Ta đã khổng nổi vđi các ngươi rằng Ta giữ các 
kho-tàng của Allah, và Ta cũng không biết điều vô-hình và Ta cũng 
không nói với các ngươi Ta đây là một Thiên thần. (Ta đã nói), ‘Ta 
chỉ mân theo điều (lệnh) đã được mặc khảỉ cho Ta’ Hãy hỏi họ: “Há 
người mù và người sáng mất bằng nhau hay sao? Thế tại sao các 
ngươi không chịu suy ngẫm (về đíéu đó).” 

5h* Và hãy dùng Nó (Quran) để cảnh cáo những ai sỢ việc sẽ bị 
tập trung trước mặt Rabb (Allah) của họ, (rằng) sẽ không có một 
người bảo vệ hay một người can thiệp nào ngoài Ngài có thể giúp 
đờ họ được. Mục đích để cho họ sợ Âllah mà giư mình khỏi phạm 
tội. 

52.- Và không được xua đuổi những ai cầu nguyện Rabb của họ vào 
buổi sáng và buổi tối, mong gặp mặt Ngài. Ngươi không chịu tội 
giùm cho họ về bất cứ điều gì và hụ cũng không chịu tội giùm cho 
Ngươi về bất cứ điều gì; bởi thế nếu Ngươi xua đuổi họ thì Ngươi sẽ 
trở thành một người làm điều sai quấy. 
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53, - Và TA (Allah) đã dùng một số người này đổ thử thách một số 
người kia để họ có dịp nói: ‘Thải chãng những người này đã được 
Allah đặc ân trong bọn minh?** Há Allah không biết ai là người biết 
ơn hay sao? 

54, - Và khi những ai tin tưởng nơi cấc Dấu hiệu của TA (Allah) đến 
gập Ngươi thì hãy chào họ* bảo: “Mong các người được bằng-an! 
Rabb (Allah) của các người đã tự qui định cho minh lòng khoan 
dung tha thứ: rằng quả thật ai vì ngu muội mã lỡ lầm phạm tội rồi ãn 
nân sám hôi và sửa mình sau đó thì quả thật Ngài (Állah) Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung, 

55, - Và 771 (Ảllah) đà trình bày các Lời Mặc khải đúng như thê để 
cho con đường của những kc tội lỗi được phơi hằy ra công khai, 

56, * Hãy bảo họ: "Ta bị câm tôn thờ những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah." Hãy bảo tiếp: “Ta sẽ không làm theo ý muôn 
riêng tư của các người, Nếu Ta nghe theo các người thì chắc chắn 
Ta sẽ lạc đạo và Ta sẽ không còn là một người được hướng dẫn 
nữa,** 

57, - Hãy bảo họ: “Ta dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb (Àllah) 
của Ta nhưng các người lại phủ nhận nó. Cái (hình phạt) mà các 
ngườỉ muốn giục nó xảy ra tức khắc không nằm nơi Ta. Mọi phán 
quyết đều thuộc về Allah cả. Ngài tuyên bô sự thật, Và Ngài là 
Đâhg Quyết định Ưu việt." 

58, - Hây bảo họ: "Nếu cái (hình phạt) mà các người thúc giục cho 
mau xảy đến nằm nơi Ta thì việc tranh chấp (phải trái) giữa Ta với 
các người đã được giả ỉ quyết xong rồi, Nhưng Aliah biết rõ những 
kẻ lầm điều sai quấy." 

59, - Mọi chìa khóa (hay kho tàng) của cõi vô hình đều nằm nơi Ngài 
(Allah), chỉ riêng Ngài biết rõ chúng, BỞI vì Ngài biết rõ mọi vật 
trên đất liền và dưđi biển cả. Và không một chiếc lá nào rụng mà 
Ngài không biết cũng không một hạt giống nào chôn sâu dưứi cái 11 - 
tốí của đất đai mà Ngài không biết; cũng không có cái xanh tươi hay 
cái khô héo nào mà lại không được ghi sẩn trong một quyển sổ 
(định mệnh) ro ràng. 
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60. “ Và Ngài (Àilah) là Đấng cho bắt hồn của các người vào ban 
đêm và Ngài bict rõ điều (tốt và xấu) mà các người đã làm ban 
ngày. Rồi vào ban ngày Ngài đánh thức cấc người dậy trở lại để cho 
các người sổng hết tuổi thọ ân định; rồi cuối cùng các người sê được 
đưa về gỉ ao lại cho Ngài rồi Ngài sẽ báo cho các người biết về mọi 
điều các người đã làm. 

61. - Và Ngài (Âllah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy tôi của Ngài. 
Và Ngải cử các vị Canh gác (Thiên thần) theo trông chừng các 
người cho đến khi một trong các người đối diện với cái chết, thì các 
Thiên sứ (Thiên thần) của TA sẽ bắt hồn y và chúng sẽ không chểnh 
mảng trong công tác (bắt hồn), 

62. - Rổi (tất cả các linh hồn) sẽ được đưa trở về trình diện Àllah, 
Đang Chủ nhân thật sự của họ. Chắc chắn Ngài nắm mọi phán 
quyết và rất nhanh trong việc xét xử. 

63. - Hây bảo họ: “Ai đã cứu các người ra khỏi chỗ u-lối nguy hiểm 
của đất liền và biển cả khi các ngươi khiêm tốn và kín đáo van vái 
Ngài cứu mạng. (Các người đã nguyện trong lòng:) “Nếu Ngài cứu 
chung tôi được thoát hì êm thì chắc chắn chúng tôi sẽ là những người 
biết ơn? 

64. - Hãy bảo họ: “Chính Allah đâ cứu các người ra khỏi các chỗ 
nguy hiểm đo và khỏi mọi họan nạn khác rồi các người lại tổ hợp kẻ 
khác cùng với Ngài (trong việc thờ phụng). 

65. - Hãy bảo họ: Ngài (Ailah) có toàn quyền gởi thiên tai từ trên 
cao xuống hoặc lừ dưới chân lên cho các người và bao phủ các 
người với nạn xung đột bè phái và làm cho các người nếm mùi tân 
khổ của sự sát phạt lẫn nhau.“ Hãy xcm, TA đã giải thích các Lời 
mặc khải bằng nhiều cách để may ra các người có thể hiểu được 
(Thông điệp), 

66. - Và người dân của Ngươi phủ nhận Nó (Qu^ãrì) trong túc Nó là 
chân lý. Hãy bảo họ: “Ta không phải là người thọ lành (trách 
nhiệm) cho các người “ 

67 - Mỗi lời cáo thị đểu cần một thời gian ấn định (đổ cho nổ thể 
hiện). Rồi đây các người sẽ sớm biết (sự thật). 

68.- Và khi Ngươi thây những kẻ đâm đầu cãi nhau một cách vô ích 
vể các Lời mặc khải của TA t hãy lánh xa họ cho đến khi họ đổi sang 
câu chuyện khác. Nếu Shayĩãn làm cho Ngươi quên việc đó thì sau 
khi nhớ lại, chớ ngái chung với những kc làm điều sai quay. 
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69, - Và mặc đầu những ai sỢ Allah khung chịu trách nhiệm về hành 
động của họ nhưng hãy nhắc nhở họ để may ra họ sẻ trở thành người 
ngay chính sợ Allah. 

70, - Và chớ hận tâm vể những kẻ đã lợi dụng tôn giáo của họ để 
làm một trò chơi và giải trí bởi vì cuộc sống trần tục này đã lừa dối 
họ, Nhưng hãy dùng Nó {Qur'ãn) mà nhắc nhở họ bởi vì mội linh 
hồn có thể tự hủy về những tội lỗi mà nó đã phạm. Nó sẽ thấy rằng 
chắng có một người bảo hộ hay một người can thiệp nào ngoài Allah 
có thổ giúp đỡ nó nổi* Và nếu nỏ có dâng mọi thứ tương đương (với 
lội) để xin chuộc mang thì cùng sẽ không được chấp nhận lữ nó. 
Những người này là những kẻ đã tự hủy hoại bản thân mình vì 
những tội lỗi mà họ đă làm. Họ sẽ được cho uỏng một loại nước sôi 
nóng bỏng và bị trừng phạt đau đớn vì tội tiếp tục khồng tỉn tưởng. 

71*- Hãy bảo họ: “Há chúng tôí sẽ phải cầu nguyện ngoài Allah 
những vật không làm lợi cũng chẳng hâm hại được chúng tôi và 
chúng tôi sẽ phải quay gót bỏ đạo sau khi Allah đã hướng dẫn chúng 
tồi hay sao? Giống như kẻ đã bị các tên Shaytãn lừa gạt và dắt đi 
lang thang ngơ ngác trên trái đất* bạn bè của hắn gọi hắn đến với 
Chỉ đạo* nói: “Hay đến với chúng tôi.” Hãy bảo họ: “Chỉ đạo của 
Allah là Chỉ đạo đúng đắn nhất. Và chúng tôi được lệnh phải nạp 
mình thần phục Đấng Chủ Tể (Rahb) của vũ trụ và muôn loài; 

72. - “Và phải dâng lễ nguyện Saiãh một cách chu đáo và sợ Ngài,” 
bởi vì Ngài là Đấng mà các người sẽ được tập trung đưa về trình 
diện. 

73. - Và Ngài (Allah) là Đấng đã vì Chân lý mà tạo ra các tầng trời 
và trái đất. Và vào Ngày mà Ngài sẽ phán: 'Hãy Thành' thì nó sẽ 
Thành (theo Lời Ngài Phán). Lời Phán của Ngài là sự Thật. Và Ngài 
nắm mọi quyền hành vảo Ngày mà tiêng còi (Phục sinh) sẽ được 
thổi lên. Ngài biết điều bí mật (vô -hình) và điều công khai (hữu 
hình) bởi vì Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Biết hết (tất cả), 
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74. ' Và (hãy nhớ) khi ỉbrãhĩm thưa với Ẩzar, phụ thân của Người 
như sau: “Phải chăng cha đã nhận các hình tượng này làm những 
thần linh? Con thấy cha và người dân của cha lầm lạc ro ràng?" 

75. ' Và TA (Aliah) đã chỉ cho ỉbrãkĩm thấy việc cai quản các tầng 
trời và trái đất để cho Người trở thành một người vững lòng tin, 

76. ’ Bởi thế* khi mản đêm bao phủ lấy Người* Người thấy một vì 
sao. Người thốt lên: “Đây là Rabb (Đấng Chủ tể) của ta?" Nhưng khi 
thấy sao lặn, Người tự bảo: “Ta không thích các vật hay lặn.” 

77. - Nhưng khi thấy mạt tràng lổ lên sáng ngời, Người tự bảo: “Đây 
là Rữbb của ta?' Nhưng khi ihíy vần trảng lặn mất, Người lự bảo: 
“Nếu Rabb của ta không hướng dẫn thì chắc chắn ta sẽ bị lầm lạc.” 

78. - Nhưng khi thấy mặt trời mọc len rạng rỡ, Người tự bảo: “Đầy là 
Rabb của ta, vị này lớn nhất?' Nhưng khi thây mặt trời lặn, Ngườỉ 
lớn tiếng bảo: “Này hỡì dân ta! Ta tẩy chay những kẻ mà các người 
đã tỏn thờ cùng chung với Allah. 

79. “ “Ta thẳng thắn và thành thật hướng mặt của ta về Đấng đã sáng 
tạo các tầng trời và trái đất và Ta sẽ không là một người thờ đa 
thần”, 

80. - Và người dân của Người tranh luận với Người, Người bảo họ: 
“Phải chăng các người tranh luận với Ta về Allah hỏi vì Ngài dã 
hương dẫn Ta hay sao? Ta không sợ những kẻ mà các người tổ hợp 
với Ngài, trữ phi Rabb (Allah) của Ta muốn một điều gì khác. Sự 
Hiểu biết của Rabb của Ta bao la, bao quát hết mọi vật (việc.) Thế 
các ngươi chưa thức tỉnh hay sao? 

81. - Và tại sao Ta phải sợ những kẻ (thần lĩnh) mà các người tổ hợp 
với Allah trong lúc các người không sỢ việc tổ hợp (thần linh) với 
Alĩah* một diều mà Allah không bao giờ châp thuận cho các người 
làm. Thế giữa hai chúng ta, ai được bảo đảm an toàn nhất nếu các 
người biết? 
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82. - (Chắc chắn) những ai có đức tin và không trộn lẫn đức-tin thuần 
túy của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì là những 
người sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo 
Chính đao, 

83. - Và đó là lập luận mà TA (Állah) đã ban cho ĩbrãhĩm để Người 
dùng đối đáp với người dân của Người. TA nâng cấp bậc cho người 
nào TA muốn bởi vì Rabb của Ngươi Rất mực Sáng suốt, Rất mực 
Hiểu biết. 

84. - Và TA (Allah) đã ban cho Người ịĩbrãkĩm) (đứa con trai) ỉshãq 
và (đứa cháu nội) Ya r qũb. Tất cả đều được TA hướng dẫn, Và TA đâ 
hướng dẫn Nủh trước đó, và (đã hướng dẫn) trong dòng dõi của 
Người ựbrãhĩm) Dãwũd, Stilaymãn, Ayyũb, Yũsuf, Mũsa và Hârũn, 
Và TA đã ân thưởng những người làm tốt đúng như thê, 

85. - Và (đã hướng dẫn) Zakarĩya và Ỵahyã vá ĩsa vầ ỉìyãs. Tất cả 
đểu là những người lương thiện. 

86. - Và (đã hướng dẫn) ỉsmaĩỉ vầ Aỉ-Yasa' và Yữnus và Lũt> Tât cả 
đã được TA đặc ân hơn thiên hạ. 

87. - Và trong số cha mẹ của họ, và con cái của họ, và anh em của 
họ, TA đã chọn và hướng dần ho theo Chính đạo, 

88. - Đó là Chỉ đạo của AUah mà Ngài đã dùng để hướng dẫn người 
nào Ngài muôn trong số bầy tôi của Ngài. Nhưng nếu bọ tổ hựp (tôn 
thờ) những thần tinh khác cùng với Allah (trong việc thờ phụng) thì 
lết cả việc ỉàm của họ sê hoài hết. 

89. - Họ là những người đã được TA (Âllah) ban cho Kinh sách 
(Kừãb) và việc thông hiểu luật đạo (Hukm) và sứ mạng truyền giáo 
(Ntíbuwwah)\ nhưng nếu những người (hậu bối) này (của họ) phủ 
nhận nó (Nubuwwah) thì chắc chắn TA sẽ giao nó cho một dân tộc 
khác sẽ không phủ nhận nó. 

90. - Họ là những ngưởì đã dược Allah hướng dẫn. Bởi thế, Ngươi 
hãy tuân theo Chỉ đạo của họ. Hãy bảo người dân: ‘Ta không đòi 
hỏi các người phần thưởng về Nó (Qur'ãn). Nó chỉ là một thông- 
đíệp nhắc nhở cho thiên hạ,” 
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91. - Họ lượng giá Allah khống đúng khi họ nói: "Allah đã không ban 
điều nào xuống cho người phàm cả..*' Hãy bảo họ: 'Thế ai ban Kinh 
sách mà Mũsa đã mang đến như một ánh sáng và như một chỉ đạo 
cho nhân loại? (Kinh sách) mà các người trình bày một phần trên 
các miếng da thuộc (để phô trương) trong lúc nhiều phần khác các 
người giấu đu Và các người đã được dạy cho nhiều điều mả cả các 
người lẫn cha mẹ của các người đã khôn£ từng biết trước đó. Hãy 
bảo họ: "Allah (đã ban nỏ xuống).” Rồi đõ mặc họ vui đùa trong các 
câu chuyện tầm phào, vô bổ. 

92. - Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) đã ban xuống mang 
nhiều phúc lành và xác nhận lại những điều (mạc khải) đã được ban 
xuồng trước Nó và để cho Ngươi dùng cảnh cáo (người dân của) 
thành phố mẹ (Makkah) và người dân xung quanh nó. Và những ai 
tin nơi Đời sau sẽ tin No {Qu^ãn) và họ giữ gìn lẽ nguyện Saỉãh của 
họ. 

93 + - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đật diều nổi dồi rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc y đã nói: 'Tôi đã nhận được sự mặc khải” trong lúc y đã 
không nhận được điều mặc khải nào; và ỵ đã nói: SI Ta sẽ ban xuống 
điều giống như điều Allâh đã ban xuống,” Nếu Ngươi có thể nhln 
thây được tìoh cảnh của những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc 
sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến và phán: "Hãy giao hồn 
của các người cho ta. Ngày nay các người sẽ nhận lấy hình phạt 
nhục- nhã vì tội các ngươi đã từng nói cho Allah những điều không 
đúng với sự Thật và các ngươi đã khinh thường và phủ nhận các Dấu 
hiệu của Ngài.” 

94.- Và chắc chấn các ngươi đến trình điộn TA (Állah) đơn chiếc 
giông như cảnh TA đã tạo các ngươi lần đầu tiên và các ngươi bỏ lại 
sau lưng mọi thứ (tiện nghi) mà TA đả ban cho các ngươi; và TA 
không thấy đến cùng với các ngươi những kẻ can thiệp nào mà các 
ngươi đã xác nhận chúng là những thân linh của các ngươi. Chắc 
chấn mọỉ quan hệ giữa các ngươi sẻ bị cắt đứt hết và những điều 
huyễn- hoặc mà các ngươi đã từng xác nhận trước đây đẫ bỏ các 
ngươi đi biệt dạng. 
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95. - Chính Allah là Đấng đẫ chẻ hạt giông và hạt chà-Ià ra làm hai 
và nẩy mầm. Ngài cho xuất cái sống ra từ cái chết và cho xuất cái 
chết ra khỏi cái sông. Allah của các ngươi là như thế, Thế các ngươi 
ỉệch hưổng về đâu? 

96. - Ngài chẻ đôi cảnh bình minh. Ngài làm ra ban đêm đổ nghỉ 
ngơi và mặt trời và mặl Irãng đế ghi đếm thời gian. Đó là sự đo 
lường sắp xếp của Đâng Toàn Năng, Đâng Toàn Tri. 

97. ' Và Ngài là Đấng đã làm ra ngỏi sao (trên trời) cho các người, 
nhờ chúng các người có thể đinh được hướng đi giữa chốn u-tốí của 
đất liền và biển cả. Chắc chắn TA đã giải thích cấc Ẫyãt (Dấu hiệu) 
cho đám người có sự hiểu biết. 

98. - Và Ngài là Đấng đã cho sinh sản các người từ một người duy 
nhất (Ãdam). Xong có một chỗ ngụ và một kho chứa (cho các 
người). TA giải thích các Dấu-hiộu cho đám người thông hiểu. 

99. - Và Ngài là Đâng cho mưa từ trên trời xuống mà TA dùng làm 
mọc ra đủ loại thảo mộc, xong từ nó TA làm mọc ra cộng xanh tươi 
mà TA cho ra trái từng chùm, và từ thân và cành cây chà -là, TA làm 
trổ ra từng chùm trái lủng lẳng, thấp và gần; và có cả vườn nho, 
vườn trái ô-liu và vườn íựu, giông nhau (về trái hạt) nhưng khác 
nhau (về phẩm chất.) Hãy nhìn ngấm trái của chúng khi chúng ra 
trái và khỉ trái chín. Quả Ihật, trong sự việc đó là các Dấu-hiộu cho 
đám người có niềm tin. 

100. - Thê mà họ lại tôn loài Jinn làm kẻ hđp tác của Allah mặc dầu 
Ngài đã tạo ra chúng. Và không một chút hiểu biết, họ đã gán con 
trai và con gái cho Ngài. Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Ngài vượt lên trôn nhừng điểu mà họ đã qui cho Ngài. 

101. - Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất. Làm sao Ngài có thể 
có được một đứa con trai trong lúc Ngài không có vợ? Và Ngài đá 
tạo hóa mọi vật. Và Ngài bỉết hết mọi vật. 
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102. - Allah, Rahb của cấc người là như thế, Không có Thượng Đế 
nào khác cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Đấng Tạo hóa vạn vật. 
Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Và Ngài lầ Đấng Thọ-lãnh về tất cả 
mọì việc. 

103. - Không cái nhìn nào bất kịp được Ngài trong lúc Ngãi bắt kịp 
tít cả mọi cái nhìn; bởi vì Ngầi là Đấng Tinh- tế, Am tường (tât cả). 

104 - Chắc chấn, ánh sáng quang minh từ Rabb của các người đến 
soi rọi các người. Bởi thế, aí sáng láng thì được lợi cho bản thân 
(linh hồn) mình còn ai mù lòa thì là bất lựí cho bản thân mình. Và 
Ta (Muhammad) không là vị Giám-lhị theo canh gác các người. 

105. - Và TA (Allah) đâ giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như thế 
và để cho chúng (những kẻ chông đốì) ìấỵ cở đó để nói: “Ngươi đã 
học điều này (từ một người khác)” và đế TA làm cho vãn đề được 
sáng tỏ cho một đám người hiểu biết. 

106. - Hẩy tuân theo những điều mà Rabh (Âllah) cùa Ngươi đã mặc 
khải cho Ngươi. Khong có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (lã 
Thương Đế). Và hãy lánh xa những người thờ đa thần. 

107. - Và nếu Àllah muốn, họ đã không tôn thờ các thần linh (cùng 
với Allah) và TA đã không cử Ngươi làm giám thị theo canh gác họ 
và Ngươi cũng không phải là một người thọ lãnh (công việc) giùm 
cho họ. 

108. - Nhưng chớ mắng nhiếc những kẻ (thần linh) mà họ van vái 
ngoài AUah bởi vì do thiếu hiểu biết họ có thể mắng nhìêc Allah trở 
lại để trả thù; đổi với mỗi cộng đổng, TA biến việc làm của họ 
thành xỉnh đẹp rồi họ sẻ được đưa về gặp Rabb (Allah) của họ trỏ 
lại* xong Ngài sẽ cho họ biết mọi điều họ đã từng làm, 

109. - Và ho mang Allah ra thề thốt bằng những lờỉ thề hết sức 
nghiêm trọng (nói) rằng nếu có một Áyah (Dấu-lạ) nào đến cho họ 
thì chắc chắn họ sẽ tín tưởng hoàn toàn. Hãy bảo họ: “Mọi dấu- lạ 
đều nằm nơi Allah cả,” Và điổu gì có thể làm cho các ngươi (hơi 
Musỉim!) nhìn nhận rằng dẫu cho dâVlạ đó có thật sự xảy đến với 
họ thì nhất định họ vẫn không tin. 

110. - Và TA (Aỉlah) sẽ chuyển tấm lòng và cái nhìn của họ sang 
phía khác đung như việc họ đã không tin nơi Nó (Qur f ãn) lần đầu và 
TA 5C bỏ mặc họ lang thang trong sự thái quá của họ. 
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Surah 6. Al-ÂtTãm 


Juzu 8 


111. - Và nếu TA (Aliah) có phái Thiên thần xuống gặp họ và làm 
cho người chết nói chuyện được với họ và dẫu cho TA có tập trung 
mọi thứ mang đặt trước mặt họ để cho họ nhìn thấy tận mắt thì họ 
vẫn không tin như thế trừ phi Allah muốn khác đi, bdì vì đa số bọn 
họ là những kẻ ngu muội. 

112. - Và tương tự như thế TA (Allah) đã đặt Shayíãn và Jinn làm kẻ 
thù cho mỗi vị Nabì\ chúng gợi ý cho nhau bằng những lời lẻ hoa mỹ 
để mong lừa tlốì thiên hạ. Và nếu Rabb (Ailah) của Ngươi muốn 
khác đì thì chúng sẽ không làm thế. Do đó, hãy bỏ mặc chung với 
những điểu chúng bịa đật. 

113. - Và hãy để cho tấm lòng của những kc không tin nơì Đời sau 
nghiêng về lời dụ dỗ đường mật đổ và đổ cho họ vui sướng với nó 
và để cho họ kiếm chác được gì mà họ có thể làm. 

114. - Hãy bảo họ: “Há ta phải đi tìm một Đấng Xét xử nào khác 
ngoài Alỉah hay sao trong lúc Ngài là Đấng đã ban Kinh sách với lời 
giải thích cặn kẽ xuống cho các người?” Và những kẻ mà TA (Allah) 
đẫ ban cho Kinh sách đều biết rõ rằng Nó iQur'ãn) đã được Rabb 
của Ngươi ban xuống bằng sự thật. Bởi thế, Ngươi chớ là một ngườỉ 
ngờ vực (về hiện tượng đó). 

115. - Lời phẩn của Rabb (Allah) của Ngươi hoãn hảo về châm lý và 
công- lý. Không ai có thể thay đổi được Lời phán của Ngài bởĩ vì 
Ngài là Đầng hằng Nghe, Đâng hằng Biết hẽt (mọi việc). 

116. - Và nếu Ngươi tuân theo trào lưu của đa số người trên trái đât 
thì chúng sẽ dắt Ngươi đi lạc khỏi Chính đạo của Allah bởi vì họ chỉ 
làm theo sở thích và chỉ đoán chừng mà thôi. 

117. - Quả thật, Rabb (Állah) của Ngươi biết rõ ai là kẻ lạc khỏi 
Chính đạo của Ngài và aì là người được hướng dẫn. 

118. - Do đó, hãy ãn thịt (của con vật) mà tên của Allah được đọc 
lên cho nó nếu các ngươi tin tưởng nơi các Lời mặc khải của Ngài. 
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Surah 6. Al-An’ỉm 


Juzu 8 


119. * Vằ tại sao các ngươi khổng ăn thịt (của con vật) mà tên của 
Ailah đã được đọc nhắc lẽn nó và chấc chấn Ngài đã giải thích cho 
các ngươi thực phẩm nào mà các ngươi không được dùng ngoại trừ 
vì nhu cầu bắt buộc phải dùng (để sông)? Và quả thật, nhiều người 
dắt thiên hạ đi lạc là do ham muôn riêng tư của họ chứ không do 
hiểu biết. Quả thật, Rữbb của Ngươi biết rỏ những kẻ phạm giới* 

120. - Hãy tránh mọi thứ tội, công khai hay kín đáo. Bởí vì ai lãnh tội 
thì sẽ đền tộỉ mà họ đả gây ra. 

121“ Và chớ ăn thịt (của con vật) mà tên của Allah không được đọc 
nhắc lên nó. Bởi vì đó là một sự phạm giới. Và quả thật Shayĩãn xúi 
giục bạn bè của nó cãi- vã với các người. Và nếu các người nghe 
theo chúng thì sẽ trở thành những người thờ đa thần* 

122. - Cố thổ nào một người đã chết (tâm linh) được TA (Allah) ban 
cho sự sống và ánh sáng nhờ đó y có thể bước đi thong dong giừa 
thiên hạ, ngang bằng với một người đắm chìm trong u-mê mà hắn 
không bao giờ thoát ra nổi? Việc làm của nhừng kẻ không có đức tin 
tỏ ra hấp dẫn đối với chúng giống như thế. 

1 23. - Và TA (Allah) đả khiến cho các tên tội lỗi của mỗi thị trấn lên 
làm lãnh tụ để chúng có cơ hội âm mưu đặt kế hoạch trong đó. 
Nhưng chúng chỉ ầm mưu chống lại bản thân minh nhưng chúng 
không nhận thấy điều đó* 

124. - Và khí có một Dấu-hiộu đen với chung, chúng bảo: “Chung tôi 
sẽ không bao giờ tin tưởng trừ phi chúng tôi nhận được điều giông 
như điều đã được ban cho các Sứ gìả của Àllah.” Allah biết rõ đâu 
là chỗ mà Ngài phải đặt Thông đỉộp của Ngài. Rổi đây nhừng tên 
tội lỗi sẽ sớm bị Aìlah hạ nhục và sẽ chịu một sự trừng phạt khắc 
nghiệt về những điều chứng đẫ từng âm mưu. 
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Surah 6. Al-An T am 


Juzu 8 


125. - Bởí thế, ai là người mà Aỉỉah muôn hướng dẫn thì sẽ được 
Ngài mở rộng tám lòng để đến với ĩ sỉ ãm, Và ai là người mà Aìlah 
đánh lạc hướng thì Ngầà sẽ thu hẹp tấm lòng của y, chật chội đên 
mức y có cảm giác như đang đi lôn trời. Alỉah đật sự ô-uế lên những 
kẻ không tin tưởng đúng như thế. 

126. - Và đây là con đường {đạo lý) chính trực của Rabb (Allah) của 
Ngươi. Chắc chắn TA (Allah) đã giải thích các Lời mặc khải rõ ràng 
cho đám người ghi nhớ, 

127. - Họ sẽ được hưởng ngôi nhả bằng an với Rabb của họ. Và Ngài 
sẽ ỉà Đấng Che chở của họ do những điều (thiện) mà họ đã làm. 

128. - Và vào một Ngày, Ngài sẽ tập hợp tất cả trở lại, và phán; “Hỡi 
tập đoàn Jinn\ Chắc chấn các ngươi đã kết nạp nhiéu (vong hồn) 
của loài người,” Bạn bè của chúng trong loài người sẽ thưa: "Lạy 
Rahb chúng tôi! Chúng tôi đã vui vầy vổi nhau nhưng (cuối cùng) 
chúng tôi đã mãn hạn kỳ mà Ngài đã ân định cho chúng tôi.” (Alỉah) 
sẽ phán: Lửa (của Hỏa ngục) sẽ là chỗ cư ngụ mà các ngươi sẽ vào 
sống muôn đời trong đó trừ phi Allah muốn khác đi.” Và quả thật 
Rabb của Ngươi Rất mực Thông suốt và Biết hết (mọỉ việc). 

129. - TA (Àllah) đã khiến cho nhừng tên ác nhân quay về kết thân 
với nhau vì những điều (tội lỗi) mà chúng đã phạm. 

130. - Hỡi tập đoàn Jinn và loài người! Há đã không có các Sứ giả 
xuất thân từ các ngươi đến thuật lại cho các ngươi về các Dãu-híệu 
của TA và báo cho các ngươi biết về Ngày hội ngộ này của các 
ngươi hay chăng?” Chúng sẽ thưa: "Chúng tôi xác nhận (điều đó) có 
thật nơi bản thân của chúng tôi!” Nhưng đời sông trần tục này đã dối 
gạt chúng cho nên chúng đã tự xác nhận rằng mình lả những kẻ 
không tìn tưởng. 
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Surah ó. Al-An T am 


Juzu H 


131. - Sở dĩ như thế là vì Rabb (Allah) của Ngươi không muốn tiêu 
diệt các thị trấn một cách bất công trong khi dân cư của chúng chưa 
được báo trước, 

132. - Và tất cả sẽ được ban cấp bậc tương xứng với việc làm của họ 
bởi vì Rabb của Ngươi không làm ngơ vé những điều họ đã làm, 

133. - Và Rabb của Ngươi Rất mực Giầu có và đầy lòng Khoan dung, 
Nếu muốn, Ngài có thổ tiêu diệt các người bất cứ lúc nào và đưa ai 
mà Ngài muốn đến kế tục các ngươi giống như việc Ngài đã cho 
sinh sản các người từ con cháu của đám người khác, 

134. - Rởi vì quả thật (hình phạt) đã được hứa với các người chắc 
chắn sẽ xảy ra. Và các người sẽ không tài nào trốn thoát được, 

135. - Hẩy bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy làm theo khả năng 
của các người. Ta sẽ làm phần việc của ta; rồi đây các người sc sớm 
biết kết quả tốt đẹp về ngôi nhà (ở cõi Đời sau) sẽ thuộc vé ai. Bởi 
vì quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không phát đạt ” 

136. - Và họ cúng cho Allah một phần đất trồng trọt và một sô thú 
nuôi mà Ngài đã tạo ra cho họ và họ nói theo sở thích: “Đây là phần 
cúng cho AUah và đây là phần cúng cho các thẩn linh của chúng 
tôi.” Nhưng phần đất và thú nuôi cúng cho các thần linh của họ 
không đến tay Àllah trong lúc phẫn cúng cho Allah lại đến tay của 
các thần lình của họ, Thật bỉ ổi thay điều mà họ suy xét, 

137. - Và các thần linh của họ đã làm cho việc giết con cái của họ tỏ 
ra hằp dẫn đối với đa số người thờ đa thần với mục đích đưa họ đến 
chỗ hủy diệt và xáo trộn trong tôn giáo của họ; và nếu Allah muốn 
khác đi thì họ đã không làm diều đó. Thôi hãy bỏ mặc họ với điều 
mà họ bịa đật. 
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Surah 6. Al-An ãm 


Juzu 8 


ĩ 38.“ Và họ nói (một cách huyễn hoặc) như sau; “Thú nuôi và hoa 
mầu này bị cấm (dùng). Không ai được phép ăn (thịt của) chúng 
ngoại trừ người nào chúng tối cho phép/’ Ngoài ra, còn có loại thu 
họ cấm không cho chở (hoặc cưỡi) trên lưng vã có loại thu nuôi (khi 
cắt cố làm thịt) không được nhắc tên của Allah lên chúng; họ bịa đặt 
điều nói dôi rồi đổ thừa cho Ngài. Ngài sẽ sớm bat phạt họ về điều 
(tội lỗi) mà họ đã bịa đặt. 

139. ' Và họ nói: "Con trong bụng của con thú này chỉ dành riêng 
cho đàn ông chúng tôi và các bà không được dùng. Nhưng nếu con 
vật đẻ ra bị chết thì mọi ngưbi đều được hưởng phần trong đó.” Ngài 
(Allah) sẽ sớm bắt phạt chúng về điều mê tín chúng đã bịa đặt rồi 
đổ thừa cho Ngài. Quả thật,. Ngài Rất mực Thông suốt và Biết hết 
(mọi việc). 

140. - Chắc chắn là thua thiột những ai do điên rồ và ngu muội đã 
giết con cái của họ và cấm dùng thực phấm mà Aiiah đã cung câp 
cho họ, và bịa đặt điều nói dííì rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chấn họ 
đã lầm lạc và không được ai hướng dẫn. 

141. - Và Ngài (Allah) là Đấng đã cho sản xuất các ngôi vườn có 
hàng dậu và không có hàng dậu, và chà là, và rẫy trồng đủ loại hoa 
mầu, và trái ô-liu và trái lựu giống nhau (về mặt trái hạt) nhưng 
khác nhau (về mặt phẩm chất). Hãy ần trái của chúng khi trái chín 
nhưng hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gật hái và chớ phung phí 
hởi vì Allah không yêu thưưng những kẻ phung phí. 

142*- Và trong loài thú nuôi, cố con dùng để chuyên chở và có con 
dùng đế ãn thịt. Hãy ãn thịt con nào Allah cung câp cho các ngưdi 
nhưng chổ dẫm theo bước chân của Shaytãn bởi vì nó là kẻ thù công 
khai của các người. 
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Surah 6. Al-An’am 


Juzu H 


143,' Bắt tám con vật, chia theo cập; cừu một cặp và dê một cặp, 
Xong hỏi họ: “Cố phải Ngài (Allah) cấm (ăn thịt) hai con đực hoặc 
hai con cái hoặc con nào nằm trong bụnẹ của hai con cái đỏ hay 
không? Hẫy cho Ta bỉết (sự thật) từ sự hiểu biết của các ngươi nếu 
các ngươi chân thật. 1 ’ 

144 - Lạc đầ một cặp và bò một cặp, rồi hỏi họ: “Có phải Ngài 
(Allah) cấm (dùng thịt của) hai con đực hoặc hai con cái hoặc con 
nào nằm trong bụng của hai con cái đó hay không? Phải chảng các 
ngươi có mặt lại đó khi AUah ban hành lệnh câm? Thế còn ai sai 
quây hơn kẻ đã đặt điều nói đối rồi đổ thừa cho Allah mục đích làm 
cho loài người lạc đạo do thiếu hiểu biết của họ, Quả thật, Allah 
không hướng dẫn đám người làm điều sai quíy? 1 

145. - Hãy bảo họ: “Ta không thây nơi điều đã được mặc khải cho 
Ta có khoản nào cãm một người ăn không được dùng món đổ trừ phi 
là thịt của xác chết hoặc máu tuôn ra hoặc thịt của con heo bởi vì nó 
ô-uế, hoặc gớm ghiếc khi nó được cúng cho kẻ (thần linh) nào khác 
không phải là Allah. Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc đành phải ãn chứ 
không cố ý hay quá độ (thì báo cho họ biết) quả thật Rabb (Allah) 
của Ngươi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

146. - Còn đối với những ai là người Do thái, TÁ (Allâh) đã cấm họ 
dùng (thịt của) tất cả loài vật cọ móng chân liền (không chẻ làm haj 
hoặc nhọn) f và TA đả cấm họ dùng mẽ bồ và mỡ dc ngoại trừ loại 
mđ dính vào lưng hoặc dính vào ruột và xương của chúng. TA bắt 
phạt họ như ihế là vì tội chống đôi của họ; và quả thật TA (Àllah) 
nói sự thật. 
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147 - Nhưng nôu họ cho Ngươi nói dối thì hãy bảo họ: “Rabb (Allah) 
của các ngươi vô cùng Khoan đung nhưng đám người tội lỗi sẽ 
không tránh khỏi sự Giận-dữ của Ngài,” 

148. “ Những ai tôn thờ đa thần sẽ nói như sau: “Nếu Allah muốn 
khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh 
(cùng với Ngài) và chúng tôi cũng không câm đoán điều gì.” Những 
kc trước họ cũng đã nói dối giống như thẽ cho đến khi họ nếm hình 
phạt của TA, Hãy hoi họ: “Há các ngươi có một sự hiểu biết chắc 
chấn (về điều các ngươi đã nói) hay chảng? Nếu có thì hãy mang nó 
đến trình bày trước bọn ta. Các ngươi chỉ làm theo sở thích và các 
ngươi chỉ phỏng đoán” 

149. - Hãy bảo họ: “Chỉ Allah mới có các lập luận tối hậu* Bởi vì 
nếu quả thật Állah muôn thi chắc chắn Ngài đã hướng dẫn tít cả các 
người,” 

150. - Hãy bảo họ: “Hãy đưa các nhân chứng của các người đên để 
xác nhận Àllah đã cấm điều này.” Nhưng nếu họ xác nhận thì Ngươi 
chớ nên xác nhận cùng với họ, Và chớ làm theo điều ham muốn của 
những kẻ đã phủ nhận các Dấu-hiệu của TA (Allah) và nhưng kẻ 
khống tin nơi Đời sau bởỉ vì họ dựng những đôi tượng ngang vai với 
Rabb (Állah) của họ, 

151. - Hây bảo họ: “Đến đây, để Ta đọc cho các ngươi điều lệnh mà 
Rabb của các người đã cam các ngươi: chớ bao giờ tổ hợp bât cứ cái 
gì với Ngài và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ của các ngươi; và chớ vì sợ 
nghèo mà giết con cấi của các ngươi, TA cung dưỡng các ngươi và 
cả chúng nửa, Và chớ đến gần những diều thỡ bỉ dù công khai hay 
kín đáo; và chớ giêt sinh mạng (của con người) mà Allah đả làm cho 
linh thiêng trừ phỉ vì lý do chính đáng (của công lý và luật pháp). 
Đó là điểu Ngài chỉ thị cho các ngươi đổ cho các ngươi hiểu. 
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152. - “Và chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trừ phi với kc hoạch 
cải thiện nó cho đến khi trẻ đến tuổi trưởng thành (để có thể quản lý 
nó); và hãy đo cho đúng và cân cho đủ; TA chỉ bất mỗi linh hồn vác 
gánh nặng (trách nhiệm) tùy theo khâ năng của nó; và khí các ngươi 
nói năng, hãy công bằng trong lời nói dẫu rằng nó có nghịch với bà 
con một thịt đi nữa; và hãy làm tròn Lời Giao-ước của Aiìah. Đó là 
điều Ngài chỉ thị cho các ngươi đổ cho các ngươi ghi nhớ. 

153. - “Và (hãy biết) rằng đây là con đường ngay chính của Ta. Hây 
theo no và chớ theo con đường nào (khác) sợ rằng nó sẽ đưa các 
ngươi lệch khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như 
thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sợ Allah,” 

154. - Rồi TA (Allah) ban cho Mũsa Kinh sách để TA hoàn tâl (Ân- 
huệ của TA) cho những ai làm tốt và giải thích rồ từng vấn đề và đó 
là một Chỉ đạo và một Háng ân (cho con cháu của Israel) để cho họ 
tin tưởng nơi việc gặp gỡ Rabb của họ lại (ở Đờỉ sau). 

155 - Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) đã ban xuốn| như một 
phúc- lảnh. Do đó, hãy theo Nó (Qur'ãn) và sợ Àllah đe cho các 
người có thể được khoan dung. 

ì 56.- E rằng các người có thổ nói: “Kỉnh sách (của Allah) chỉ được 
truyền xuống cho hai giáo phái (Do thái và Thiên Chúa giáo) trước 
chúng tôi, và chúng toi không hề bĩêt gì về việc học hỏi (Kinh sách) 
của họ,” 

157.- Hoặc các người cũng có thể nói: “Nếu Kinh Sách đã được ban 
xutíng cho chúng tôi thì chúng tôi đã được hướng dẫn đúng hơn họ.” 
Bởi thế, giờ đây một Bằng chứng và một Chỉ đạo và một Hồng ân từ 
Rabb (Allah) của các người đã đốn với các người. Cho nên còn ai sai 
quây hơn kẻ phủ nhận các Lời Mặc khải của Allah và lánh xa 
chúng? TA (Allah) sẽ sớm trừng phạt những ai lánh xa các Lời mặc 
khải của TA bàng một hình phạt rất mực xíu xa vì tội chúng đã từng 
quay lánh bỏ đi. 
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158. - Phải chăng họ đang chờ các Thiên thần xuống gặp họ hoặc 
Rabb của Ngươi đến gặp họ hoặc một vài Dấu-hiệu của Rữbb của 
Ngươi hiện ra? Vào một Ngày mà một vài Dâu-hiộu của Rabb của 
Ngươi hiện ra, đức tin của một người sẽ chẩng giúp ích gì được cho 
linh hồn của người đá từng không tin tưởng trước đó và đã không thu 
hoach đưỢc một đi cu tốt nào trong đức tin của họ. Hây bảo họ; “Hãy 
chờ đợi đi bởi vì chúng tôi cũng đang chờ đỢi (như quí vị),” 

159. - Còn đỏi với những ai đã phân chia tôn giáo của họ và lập 
thành giáo phái, Ngươi chẳng có gì quan hệ với họ. Công việc của 
họ chỉ quan hệ đến Allah, Rồi Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ 
đã từng làm, 

160. - Ai đến (trình diện Allah) với một điều phúc lành thì sẽ được 
hưởng mười điều lành tương tự; ngược lai ai đến (gặp Àllah) với một 
điều dữ thì sẽ bị phạt bằng một điều dữ tương tự. Và họ sẽ không bị 
(Allah) đối xử hat công. 

161. - Hãy bảo họ; “Quả thật, Rabb (Allah) của Ta đã hướng dẫn Ta 
đến con đường ngay chính, tồn giáo đúng đắn, tín ngưỡng của 
ỉbrãhĩm, Hanĩf { chỉ tôn thờ riêng Allah). Và Ta khồng lầ một người 
thờ đa- thần.” 

162. - Hãy bảo họ: “Quả thật, cuộc lễ nguyện (Salãh) của Ta và việc 
tô lc của Ta, cuộc sống và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah, 
Rabb (Đấng Chủ Tể) cua vũ trụ. 

163. - “Ngài không có ai hỢp lác, Và Ta đã được chỉ thị như thế và 
Ta là người Muslim đầu tiên thần phục Ngài?' 

164. - Hãy bảo bọ: “Ta sẽ phải tìm một Rabb (Đấng Chủ Tể) nào 
khác Aỉlah hay sao trong lúc Ngài là Rabb của vạn vật? Và mỗi linh 
hồn chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân minh; và không một 
người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) cửa 
người khác. Rồi chung cuộc các người sẽ quay về trình diện Rabb 
của các người trở lại. Xong Ngài sẽ cho các người biết (sự thật) về 
những điểu cấc người đã từng tranh chấp.” 

165. - Và Ngài là Đấng đã làm cho các người nồi nghiệp trên mặt 
đất. Và Ngài đã nâng cấp bậc của người này trội hơn người kia để 
Ngài có thể thử thách các người với món quà mà Ngàỉ đã ban cho 
các người. Quả thật, Rabb của Ngươi rít nhanh trong việc trừng phạt 
nhưng quả thật Ngài cũng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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AL-A'RÃF 
(Các Cao Điểm) 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Alif> Lãm . Mĩm. Sãd. 

2. - (Đây là) một Kinh sách được ban xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) nhưng chớ vì nó mà tấm lòng của Ngươi sẽ thắt lại 
(bỏi vì nó được ban xuống) là để cho Ngươi dùng cảnh cáo (những ai 
lầm đường lạc lối) và nhấc nhở những người có đức tin, 

3. - Hãy tuân theo điều (mặc khải) đâ được ban xuống cho các người 
lừ Rabb (Allah) của các người (hỡỉ nhân loại!) và chớ nghe theo 
người bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài, ĩt thay việc các 
người ghi nhớ lờỉ khuyên bảo này! 

4. - Và có bao nhiêu thị trấn đã bị 771 (Allah) tiêu đíệĩ VI tội lỗi (của 
dân cư) của chúng? Hình phạt của TA xảy đến cho chúng bất ngờ 
vào ban đêm hoặc vào lúc chúng đang nghỉ trưa. 

5. - Bởi thê, khi hình phạt của TA giáng xuống chúng, chúng chỉ biết 
than thân (nói): “Quả thật, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy “ 

6. - Rồi TA (Allah) sẽ hỏi những người tiếp thu Thồng điệp và những 
Sứ giả (của TA). 

1- Bởi thế, do hiểu biết, TA (Allah) sẽ kể lại cho chúng toàn bộ sự 
tích bởi vì TA (Allah) không hề vắng mặt (bất cứ lúc nào và nơi nào), 

8. - Và việc cân đo (Phúc và Tội) vào Ngày (Xét xử) đó xảy ra thật. 
Bcfi the, những ai mà bàn cần (chứa việc thiện) nặng thì sẽ là những 
người thành đạt. 

9. - Còn những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ thì sẽ là nhừng 
người tự hủy hoại bản thân mình vì tội đã từng xuyên tạc các Dấu 
hiệu của TA. 

10. - Và chắc chắn TA (Allah) đã đinh cư các người trên trái đất và 
tạo nơi đó phương tiện sinh sống cho các ngươũ ít thay việc các 
người tỏ lòng biết ơn. 

11. - Và chấc chắn TA (Allah) đả tạo hóa rồi ban cho các người hình 
thổ rồì TA bảo các Thícn thần quì xuống chào Ảdam và chúng quì 
xuống ngoại trừ ĩbỉỉs. Nó không chiu phủ phục. 
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12. - (Allah) phấn: “Điều gì cản nhà ngươi không chịu phủ phục khi 
TA ra lệnh cho ngươi (hỡi Iblỉs)? (Iblĩs) thưa: “Bể tôi tốt hơn hắn 
(Ãdam) bởi vì Ngài đã tạo bé tôi bằng lửa, còn hấn thì bằng đất 
sét/* 

13. - (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy đi xuống khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhà ngươi không đươc ngạo mạn trong đó, Hãy đi ra! Quả thật, nhà 
ngươi là một tên khốn nạn nhất.” 

14. - (Iblĩs) lâu: “Xin Ngài tạm tha cho bề tôi (được sông) cho đến 
ngày chúng (con cháu của Ãdam) được dựng sống lại.” 

15. - (Allah) phán: “Tạm tha cho nhà ngươi.” 

16. - (Iblĩs) kèo nài: “Bởi vì Ngài đã xua đuổi bề tôi, bề tôi sẽ nằm 
chờ (dụ dỗ) chúng (con cháu của Ãdam) trôn con đường ngay thẳng 
của Ngầỉ.” 

17. - “Rồi bề tôi sẽ tấn công chúng từ dằng trước, đằng sau và từ bcn 
phải, bên trá ỉ. Và Ngàỉ sẽ thấy đa số bọn chúng là những kẻ phụ ơn.” 

18. - (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó, thứ đáng khinh và đáng tống 
cổ đi nơi khác. Ai trong bọn chúng theo nhà ngươi thì tất cả sè bị TA 
bắt nhốt vào đầy Hỏa ngục.” 

19. - (Và Allah phán cho Ảdam): “Hỡi Ảdam! Ngươi và vợ của ngươi 
hãy Ồ trong Thiên đàng. Hai ngươi ăn tùy thích (món ngon vật lạ) 
mà hai ngươi tìm thây bất cứ nơi nào trong đó t nhưng chớ đến gần 
cái 'Câý này sứ rằng hai ngươi sẽ trồ thành những kẻ phạm giới.” 

20. - Nhưng Shayĩãn (Iblỉs) đã thì thào với hai người (lời đường mật) để 
làm lộ ra cho hai người thấy diều xấu hổ đã từng được giấu kín khải 
hai người (từ trước); và nó nói: “Hai anh chi có biết tạỉ sao Rabh của 
anh chị câm (anh chị) đến cái 'Cây' này không? Chỉ vì lý do sỢ anh chị 
trở thành thiên thần hoặc thành người sống bất tử ấy thôi!” 

2L- Và nó thề với haỉ người: “Tôi là một người cố vấn tốt nhât cho 
hai anh chị.” 

22,- Bởi thế nó đã quỷ quyệt làm cho hai (vợ chồng của Ădam) rơi 
xuống (khỏi Thiên đàng). Khi hai người nếm (trái của) Cây (đã bị 
cấm) phần xâu hổ của họ lìỀn lộ ra cho họ thây và hai người bắt đầu 
khâu lá cây trong Thiên đàng để che kín thân thể của họ. Và Rabb 
của hai người (vơ chồng Ădam) gọi hai người, và phán: “Há TA đã 
không cam hai ngươi cái Cây đó và bảo hai ngươi rằng Shaytãn là 
kẻ thù không đội trời chung với hai ngươi hay sao?” 
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23, - Hai người cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã 
ĩự làm hại bản thân mình, Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung, 
thì chắc chắn chúng tôi sẽ trỡ thành những kẻ thua thiệt.” 

24, - (Allah) phán: “Hãy đi xuống, đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. 
Các ngươi sẽ cổ trên trái đất một nơi nghĩ tạm và phương tiện sinh 
sống tạm suốt một thời gian ngắn.” 

25, - (Allah) phán liếp: “Nơi đó các ngươi sẽ sống, và nơi đó các 
ngươi sẽ chết và tờ đó (cuối cùng) các ngươi sê được đưa ra trở lại.” 

26, - Hỡi con cháu của Ẫđam! TA (Allah) đã ban cho các ngươi ỵ 
phục đổ che kín phần xấu hổ của các ngươi và để trang sức; tuy 
nhiên, y phục tốt nhất là việc sợ Allah. Đó là một trong các Dâu 
hiệu của Allah để may ra họ ghi nhớ. 

27, - Hơi con cháu của Ảdamĩ Chớ để cho Shaytãn lừa gạt các người 
như nó đã dụ dỗ cha mẹ của các người ra khỏi Thiên đàng bằng 
cách lột trần y phục của hai người để phơi bày cho cả hai thấy sự 
xâu hổ của mình bởi vì nó (Shaỵtãn) và bộ lạc của nó nhìn thãy các 
người từ một chỗ mà các người không thể nhìn thấy chúng được. 
Quả thật, TA khiến cho các tên Shaytãn làm kẻ bảo hộ của những ai 
không có đức tin, 

28, Và khí chúng phạm một điều thô bỉ, chúng nóì: “Bọn ta thấy cha 
mẹ của bọn ta làm thế và Allah đã ra lệnh cho bọn ta làm điều đó.” 
Hãy bảo chúng: “Khỏng, quả thật Allah không hề ra lệnh bắt (các 
ngươi) làm điều thọ hỉ, Phải chăng các ngươi đã đổ thừa cho Allah 
điều mà các ngươi không biết?” 

29, - Hãy bảo chúng: lí Rabh của Ta chỉ thị (cho các ngươi) việc (ăn 
mặc) đúng đắn nghiêm trang và hướng mặt các người đúng (về 
Allah) tại mỗi nơi thờ phụng và cầu nguyện Ngài với lòng chân 
thành chỉ dành riêng cho Ngài, Các ngươi sẽ trở về với Ngài giống 
như việc Ngài đã khởi sự tạo hóa các ngươi lúc ban đầu, 

30, - Một số (người) đã được Ngài (Allah) hướng dẫn cồn một số 
khác thì lạc hướng. Điều đó chính đáng bồi vì chúng nhận Shaytãn 
làm kẻ bảo hộ thay vì Àllah và chúng còn nghĩ rằng chúng đã được 
hương dẫn đúng đường. 


153 



Sũrah 7. Al-A’raf 


Juzu 8 


31. - Hỡi con cháu của Ảdam! Hãy phục sức trang nhã tại mỗi nơi 
thờ phụng; và ăn và uổng nhưng chớ quá độ bởi vì Ngài (Aiiah) 
không yêu thương những kẻ quá độ. 

32. - Hãy bảo chúng: “Aì cấm dùng các món trang sức xinh đẹp mà 
AUah đã làm ra cho các bầy tôi của Ngài (sử dụng) và cấm dùng các 
món thực phẩm tốt và sạch?” Hãy bảo chúng: “Các thứ đó dành cho 
những ai có đức tin sống ở đời này (và) dành riêng cho họ vào Ngày 
Phục sinh.” TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như 
thế cho đám người hiểu biết, 

33. - Hảy bảo chúng: ^Rabb của ta chỉ cam (làm) các điều thô bỉ, dù 
công khai hay kín đáo, và điều tội lỗi và việc áp bức (kẻ khác} bất 
chấp lẽ phải và sự thật, và việc tổ hợp (thần linh) với Allah, điều mà 
Ngài không bao giờ châp thuận, và việc nói bậy cho Allah những 
điều mà các ngươi không biết.” 

34*- Mỗí một Cộng đồng có một thời hạn ấn định; bởi thế khi thời 
hạn đả mãn, họ sẽ khỏng thể trì hoãn lại được một giờ (khắc) nào, 
và củng khỏng thổ ra đi sớm hơn (một giờ khắc nào). 

35. - Hỡi con cháu của Ảdam! Nếu có các Sứ giả xuất thân từ các 
người đến gặp cấc người kể lại các Lời mặc khải của TA cho các 
người, thì những ai sợ Allah và sửa mình sẽ không lo sợ cũng sc 
không buồn phiến. 

36. * Còn những ai phủ nhận các Lời Mặc khải của TA và tỏ ra khinh 
thường chúng thì sẽ trở thành bạn của Lửa (Hỏa ngục); chúng sẽ vào 
ở trong đó đời đời. 

37. - Thế còn ai gian ác hơn nhửng kẻ bịa đặt ra điều nói dối rồí để 
thừa cho Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc khải của Nậài? Chúng là 
những kẻ tỉếp tục nhận phần (lộc) đã được ghi trong sổ (định mệnh) 
của chúng, cho đến khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đên bất 
hồn chúng. (Thần Chết) sẽ bảo: “Đâu là những kẻ mà các ngươi dã 
từng van vái ngoài Allah?” (Các vong hồn) sẽ đáp: “Chúng đã bỏ 
chúng tồi đì mất rồi.” Và chúng thú tội nghịch với bản thân mình 
rằng chủng là những kc không có đức tin. 
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38. - (Allah) sc phán: “Các ngươi hãy nhập vào tập đoàn của loài 
người và Jinn đã qua đời trước các ngươi mà vào trong Lửa (của 
Hỏa ngục), Mỗi lần một tập đoàn mới đi vào, nó nguyền rủa tập 
đoàn chị của nó trong đó* Mãi cho đến khỉ tết cả đều vào trong đó 
(Hỏa ngục), đoàn người cuối cùng sẽ tố cáo đoàn người đầu tiên như 
sau: "Lạy Rabb chúng tôi, nhưng người này đã dắt chúng tôi đi lạc. 
Xin Ngài phạt họ gấp đôi trong Lửa. 1 " (Allah) sẽ phán: "Mỗi người 
sẽ bị phạt gấp đôi, nhưng các ngươi không biết đó thôi”. 

39. - Và lập đoàn đầu tiên sẽ nói với tập đoàn cuối cùng: “Các anh 
chẳng hưởng đặc ân nào hơn bọn tôi, thôi hãy nếm hlnh phạt về tội 
các anh đã lãnh.” 

40. - Quả thật, những ai đả phủ nhận cấc Lời Mặc khải của TA 
(Àllah) và khinh thường chúng thì sẽ không có một cánh cửa nào 
của bầu trời được mở ra cho họ và họ sẽ không đưực vào Thỉên 
đàng trừ phi con lạc đà chui vào được cái lỗ của chiẽc kim may. Và 
TA trừng phạt những kẻ tội lỗi như thế. 

41. - Họ sẽ có một cái giường trong Lửa với các tâm phủ bên trên. 
TA trừng phạt những kẻ lầm điều sai quấy đúng như thế. 

42. - NgƯỢc lại, những ai có đức tin và làm việc thiện - TA không bất 
mỗi linh hồn gánh (trách nhiệm) quá sức của nó - thì sẽ là những 
người ban của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 

43. - Và TA (Allah) sẽ xóa đì khỏi lòng họ nỗi oán thù; sẽ có các 
dòng sông chảy bcn dưới họ và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều 
dâng lên Alỉah, Đâng đã hướng dẫn chúng tôi đến chỗ này; nếu 
Allah không hướng dẫn thì chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thây Chi 
đạo. Chắc chắn các Sứ giả của Rabb chúng tôi đã mang Chân lý 
đến". Và có tiếng hô lớn: “Đấy là Thiên đàng của quí vị; quí vị thừa 
hưởng nó vì điều (thiện) mà quí vị đã từng làm." 
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Surah 7. Al-A r raf 


Juzu 8 


44. - Và những người bạn của Thiên đàng sẽ gọi những người bạn 
của Hỏa ngục bảo: “Chúng tôi thấy điều mà Rabb chúng tôi đã hứa 
với chúng tôi xảy ra thật* Thế các anh có thấy điều mà Rabb cấc 
anh đã hứa có thật chăng? (Họ) sẽ đáp: “Vâng, thật”. Nhưng có một 
người hô lổn giữa bọn họ: “Alìah nguyền rủa nhưng kẻ làm điều sai 
quấy: 

45. - Những ai đã cản trỏ (người khác) theo con đường của Allah và 
còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau.” 

46. - Và giữa ha ì (loại người đó) có một bức màn ngăn cách, Và trên 
các cao điểm có những người biết mật lừng người của họ qua các 
dấu vết của họ, Và họ lớn tiếng gọi những người bạn của Thiên 
đàng, chúc: “Mong quí vị được bằng an ĩ” Họ chưa vào đó (Thiên 
đàng), nhưng hy vọng sẽ được vào, 

47. ' Và khi cặp mắt của họ quay nhìn về phía những người bạn của 
Hỏa ngục, họ cầu nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
đặt chúng tôi cùng với những kẻ làm điều sai quấy,” 

48. ‘ Và những người bạn nơi các cao điểm lớn liếng gọi những 
người (trong Hỏa ngục) mà họ biết mặt qua nét đặc trưng của chúng, 
và nói với chúng: “Số (người) đổng đảo và của cải dồi dào' mà các 
người đã từng tự hào có giúp ích gì được cho các người chăng? ” 

49. - “Phải chảng đây là những người mà các người đà mạnh miệng 
thề rằng Allah sẽ không bao giờ khoan dung họ?” (Có lời bảo những 
người đã được Àllah khoan dung), ''Quí vị hãy bước vào Thiên đàng, 
quí vị sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền”. 

50. - Và các người bạn của Hỏa ngục lớn tiếng gọi các người bạn của 
Thiên đàng, nói: “Quí vị hãy rót xuống cho chung tồi nước uông 
hoặc bất cứ món gì mà Allah đã ban câp cho quí vị.” Họ đáp: “Quả 
thật, AUah cấm cả hai thứ đó cho nhưng người không tin tưỗng: 

5L- “Những ai đã dùng tôn giáo của mình làm phương tiện giải trí 
và mua vui và bị đời sông trần tục này dôi gạt.” Bởi thê, vào Ngày 
(Xét xử) đó, TA (Allah) sẽ quên bẩng chúng giống như việc chúng 
quên bẩng Ngày hội ngộ này của chúng (với TA) và việc chúng 
thường xuyên tạc các Dấu hiộu của TA. 


1 Jam’ukum có nghĩa hoặc sô đỏng hoặc của cải dổỉ dào 
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Surah 7. Al-A r raf 


Juzu 8 


52. ~ Và chắc chắn TA (Allah) đả mang đến cho chúng một Kinh 
sách (Qur'ã n) đã được TA giải thích rõ ràng căn cứ vào sự Hiểu biêt 
(của TA)* (Kinh sách này) là một Chỉ đạo và lầ môt Hồng ân cho 
đám người có đức tin, 

53. - Phải chảng chúng chí chờ xem kết quả của nó (Lời phán trong 
Kinh sách)? Vào Ngày (mà lời cảnh cáo của) nó được thể hiện, 
những ai đã quên bấng nó sẻ nói: “Chác chắn các Sứ giả của Rabb 
chúng tôi đâ mang Chân lý đến, Thế có người can thiệp nào đứng ra 
can thiệp giùm chúng lôi hoặc có thể nào chúng tôi được trả về trần 
gian trở lại đổ chúng lôi có dịp làm khấc với việc mà chúng tôi đã 
từng làm trong quá khứ hay chăng? 1 ’ Chắc chấn chúng đã đánh mât 
linh hán của chúng vã những điều mà chúng đã lừng bịa đặt ra sẽ bỏ 
chúng đỉ biệt dạng. 

54. - Quả thật, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người là Allah, Đấng đã 
tạo các tầng trời và trái đất trong sấu Ngầy 1 rồi lên ngôi trên chiếc 
Ngai vương. Ngài lấy ban đcm phủ ban ngày, đêm và ngày đuổi 
theo bất nhau một cách nhanh chóng; vầ mặt trời và mặt trãng và 
tinh tú (tất cả) đều phục mệnh 2 Ngài. Tuyệt diệu thay, Ngài tạo hổa 
và chi huy tất cả ! Thật phúc thay Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muốn loài! 

55. - Hãy cầu nguyện Rabb của các ngươi trong nhún nhường và 
riêng lẽ (kín đáo) bởi vì Ngài không ycu thương những kẻ vượt quá 
mức giới hạn. 

56. - Và chớ gây rối trên trái đất sau khi nó đã được ổn định trật tự 
và cầu nguyện Ngài với niềm sợ hãi và hy vọng (trong lòng) bởi vì 
quả thật Hồng ân của Alỉah luôn luôn tiếp cận với nhừng người làm 
tốt. 

57. - Vầ Ngài là Đấng đưa những luồng gió báo trước tin mừng vê 
Hồng ân của Ngài; mãi cho đến khi chung tập trung các lđp mây 
chứa nước mưa lại, TA chuyển chúng đến một mảnh đất chết cứng 
rồi TA cho đổ mưa lên đó và làm mọc ra đủ ĩọai hoa mầu. TA sê 
dựng người chết (sõng lại) đúng như thế để cho các người ghi nhớ 
(việc Phục sinh). 


1 Mộỉ Ngày của Allah bằng một ngàn năm (Q. 22:47) hay nãm mươi Tigàn nảm của 
niên kỷ con người (Q. 70:4) 

2 Musíikhkharatin bi amrihi = Ngài chế ngự chúng bằng mệnh lệnh của Ngài 
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58. - Và đất tốt (sạch) cho mọc ra hoa mầu phì nhiêu theo sự chấp 
thuận của Rabb của nó; và đít xấu chỉ cho đâm ra hoa mầu lưa thưa, 
TA giải thích các Dấu hiệu đúng như thế cho đám người biết tri ân* 

59. - Chắc chấn TA (Allah) đã cử Nũh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người. Người bảo (họ): “Này hỡi dân ta! Hày thờ phụng Àlỉah, các 
người không có Thượng Đế nào khác ngoài NgàL Ta sỢ giùm cho 
các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại!” 

60. - Các lãnh tụ trong người dân của Người đáp: “Quả thật, bọn ta 
thấy ngươi lầm lạc rõ ràng/ 1 

61. - (Nũh) bâo: “Hỡi dân ta! Ta chẳng có g! lầm lạc cả. Ta là một 
Sứ giả của Rữbb của vũ trụ và muôn loài. 

62. - “Ta truyền đạt cho các người bức Thông điệp của Rabb của ta 
và ta là một người cố vấn thành thật. Và ta biẽt từ Allah điều mà 
các người khổng biết* 

63. - “Há các người ngạc nhicn về bức Thông điệp của Rabb của các 
người do một người phàm xuất thân từ các người mang đên để nhắc 
nhỏ các người hầu các người sợ Allah và được khoan dung hay 
chảng?” 

64. - Nhưng họ đẫ cho rằng Người nói dối, cho nên TA đã cứu Người 
và những người theo Người trên một chiếc tàu, và TA đã nhận chìm 
(dưới nước lụt) những ai đã phủ nhận các Dấu hiệu của TA, Quả 
thật, chúng là một đám người mù quáng. 

65. - Và về dân tộc 'Ẩd t TA đã cử Hũd , một người anh em của họ đến 
vđi họ. (Hũd) bảo (họ): “Hơi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người 
không có một Thương Đế nào khấc ngoài Ngài. Thê các người 
không sợ Allah hay sao?” 

66. - Các lãnh tụ của những kẻ không có đức tin trong người dân của 
Người lên tiếng: “Thật sự bọn ta thấy ngươi điên rồ và bọn ta nghĩ 
rằng ngươi là một ten nói dối,” 

67. - (Hũd) bảo: “Ta không ngu xuẩn, ngược lại ta ỉà một Sứ giả của 
Rahb của vũ trụ và muôn loài. 
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68*- ‘Ta chuyển đạt cho các người những hức thông điệp của Rabb 
của ta và ta là một người cố vấn rất tín nhiệm chữ các người. 

69*- “Há các người ngạc nhiên về một thông điệp nhấc nhở từ Rabb 
của các người được gởi đến cho các người qua trung gian của một 
người phàm xuất thân từ cấc người được dùng để cảnh cáo các người 
hay sao? Và hãy nhơ lại khi Ngải (Allah) đâ chỉ định các người nối 
nghiệp người dân của Nứh và tạo các người có vóc dáng lo lớn* Do 
đó, hãy nhớ các đặc ân của AHah đẵ ban cho (các người) để may ra 
các người đước phát đạt/' 

70 - Họ đáp: “Có phải ngươi đến yêu cầu bọn ta tôn thờ riêng Allah 
thôi và từ bỏ nhừng vị mà cha mẹ của bọn ta đã từng thờ phụng hay 
sao? Nếu ngươi là một người nói thật thì hãy mang cái (hình phạt) 
mà ngươi thường nói để hăm dọa bon ta đên trừng phạt bọn ta đi/* 

71. - (Hũd) bảo: “Chắc chắn hình phạt và sự giận dữ của Rabb của 
các người đã rơi nhằm phải các người rồi. Phải chảng cấc người 
tranh luận với ta về những tên gọi mã các người lẫn cha mẹ của các 
người đả bịa đặt, điều mà Allah đã không ban cho một thẩm quyền 
nào? Thế các người hãy đợi xem, ta sẽ cùng đợi với các người.” 

72. - Bởi thế, TA lấy lòng Khoan dung mà gỉải cứu Hũd với những ai 
theo Người và chặt đứt gốc rẽ của những kẻ đã phủ nhận các Díu 
hiộu của TA bỏi vì chúng là những kẻ không có đức Un. 

73. - Và về người dân Thamũd, TA đã cử Sãlih, một người anh cm 
của họ đến với họ, (Sãlih) bảo (họ); “Hơi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah, các người không có Thương Đế nào khác ngoầi Ngài cả. 
Chắc chắn một Dấu hiệu rõ rệt từ Rabb của các người đã đến với 
các người: con lạc đà cái này của Allah là một Dấu hiệu cho các 
người. Bởi thế, hãy để mặc nó ăn cỏ tron đất đai của Allah, và chđ 
mó tay hãm hại nó; nếu không nghe, các người sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 
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74. - “Vã (hãy nhớ) khi Ngàỉ đã chỉ định các người nối nghiệp (người 
dân) 'Ẩd và ban cho các người chỗ ngụ trên trái đất, các người đã 
xây cất dinh thự nơi đồng bằng và đục núi lầm nhà trong đó. Bởi 
thế, hãy nhđ các ân huộ của Allah và chớ là những kẻ phá rối trị an 
trên trái đất. 

75. - Các lãnh tụ của những kẻ ngạo mạn trong đám người dẫn của 
Người (Sãỉỉh) nói với những người yếu thế, và những ai có đức tin 
trong họ, bảo: “Các người có biết chắc Sãỉỉh là một Sứ giả của Rabb 
của Người hay không? Họ đáp: “Chúng tôi tin tưởng nơị điều (mặc 
khải) mà Người mang đến?' 

76. - Những kẻ ngạo mạn đáp: “Bọn ta phu nhận điều mà các người 
hằng tin tưởng.” 

77. - Xong chúng (nhừng kẻ không tin) cất nhượng con lạc-đà cái và 
xấc xược thách đố mệnh lộnh của Rabb của chúng bởi vì chúng nói: 
“Hỡi Sãlìhĩ Nếu ngươi là một Sứ giả của Allah thì hãy mang cái 
(hình phạt) mà ngươi dọa dẫm bọn ta đến trừng phạt bọn ta đi.” 

78. - Do đó, một trận động đất đã chụp bắt chúng vào buổi sáng, làm 
cho chúng chết chúi đầu trong nhà. 

79. - Tiếp đó, Sãlih rời bỏ chúng, và bảo: “Hơi dân ta! Chắc chắn ta 
đã truyền đạt cho các người Thông điệp của Rabb của ta và khuyên 
bảo các người điều tốt lành nhưng các người không thích những 
người cố vấn tốt.” 

80. - Và (hãy nhớ) Lủt khi Người bảo người dân của Người (như sau): 
“Phải chàng các ngườỉ đã làm một điều thô bỉ nhất mà không một 
người nào trong thiến hạ đâ làm như các người? 

81. - “Các người đâ làm tình với đàn ông thay vì phụ nữ. Không, các 
người là một đám người vượt quá mức giới hạn.” 
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82. ' Và người dân của Người không biết nói gì để trả lời ngoài điều 
này: “Hãy tống cổ họ ra khỏi thành phố của các người! Bởi vì họ là 
những người muốn được trong sạch." 

83, * Nhưng TA đẫ cứu Người (Lũi) và gia đình của Người ngoai trừ 
người vợ của Người; bà la là một người trì trệ đằng sau, 

84, * Và TA đã trút lên họ một trận mưa đá (diêm sình). Bởi thế, hãy 
xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi đã xẩy ra như thế nào! 

85. - về người dân Madyan (Madian), TÀ đã cử Shudybr một người 
anh em của họ đến với họ, Shu'ayb bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hẩy thờ 
phụng Àllah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài 
cả, Chắc chắn đã có một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người 
đến với các người. Bồi thế, hảy đo cho đúng và cân cho đủ và chớ 
lấy bớt hàng hóa của người và chớ gây phá rối trên trái đất sau khi 
nó đẫ được ổn định trật tự, Điều đó tốt nhất cho các người nếu các 
người có đức tin. 

86, - “Và chớ ngồi chờ tại mỗi ngã đường dọa dẫm và cản trở những 
ai tin nơi Ngài (Aĩlah) xa lánh con đường của Ngài và tim cách bẻ 
cong nó, Và hãy nhớ lại khi các người chỉ gồm một thiểu số rồi Ngài 
gia tăng nhãn sô" của các người thêm đông; và hãy xét xem kết cuộc 
của những kẻ phã họai xẩy ra như thê" nào. 

87. - “Và nếu trong các người có một số người tin tưởng nơi điều 
(mặc khải) mà ta mang đến và có một số khác không tin tưởng thì 
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Àỉỉah xét xử giữa chúng ta bởi 
vì Ngài là Đấng Xét xử Ưu việt," 
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88, - Các lãnh tụ của những kẻ kiêu căng trong đám dân của Ngươi 
lên tiếng: “Hỡi Shuaybị hoặc bọn ta sẽ tống cổ ngươi và các tín đồ 
theo ngươi ra khỏi thị trân của bọn la hoặc các ngươi sẽ phái trỏ lại 
với tín ngưỡng của bọn ta." {Shtíayb) đáp:" Sao? Dầu chúng tôi cả 
ghét nó nữa hay sao! 

89, - “Nếu trở lạt với tín ngưỡng của quí vị thì chắc chắn chúng tôi 
bất buộc phải bịa đặt điều nói dối với Allah sau khi Ngài đã giải 
thoát chúng tôi ra khỏi (tín ngưỡng) đó. Chúng tôi không có cách 
nào trở về vổi nó được trừ phi Âlỉah, Rabh của chung tôi muốn khác 
đỉ. Sự hiểu biết của Rabb của chúng tôi bao quát tất cả mọi vấn đề. 
Chúng tôi trợn tin và phó thác cho Állah. (Họ cầu nguyện thưa:) 
“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài dùng sự Thật mà quyết đính giữa 
chúng tôi với người dẵn của chúng tôi hởi vì Ngài là Đấng Quyết 
định Ưu việt.” 

90, - Các lành tụ của nhửng kẻ không có đức tin trong đám người dân 
của Người lên tiếng: “Nếu các ngươi tuân theo Shu'ayb thì chắc 
chắn các người sẽ thua thiệt!” 

91, - Nhưng một trận động đất bất thần chụp bắt họ vào buổi sáng 
khiến họ chết chúi đầu trong nhầ. 

92, - Những ai cho Shu r ayb nói dõi dã bị tiêu diệt toàn bộ làm như họ 
đẫ không từng sông nơi đổ bao giờ. Những ai đã bảo Shu'ayb nói dôi 
mđi là những kẻ thua thiệt. 

93, - Thể rồi Shu'ayb từ giả (họ) ra đi và nói với họ: “Hời dân ta! 
Chắc chắn la đã truyền đat cho các người những bức thông điộp của 
Rabb của ta và khuyên bảo các người điều tốt lành. Nhưng làm sao 
ta có thể thương tiếc cho một đám người không tin tưởng ” 

94, * Và TA đã khổng cử một vị Nabi nào đến một thị trấn mà lại 
không bắt dân cư của nó chịu cam khổ và hoạn nạn để cho họ hạ 
mình thần phục. 

95 - Rồi TA đổi điều xấu (khốn khổ) sang điều tốt (trù phú) cho đến 
khi họ phát đạt dồi dào và họ nói: “ Cha mẹ của chúng tôi cũng đà 
từng trải cảnh nghèo và cảnh giầu". Thê rồì TA bât thần túm bắt họ 
trong lúc họ không ngờ đến. 


162 




nr 


Sũrah 7 , Al-A'raf 


Juzu 9 


96. - Và nêu dân cư của các thị trấn tin tưỏng và sợ Allah thì chắc 
chắn TA sẽ mở ra cho họ bao thứ ân phúc từ trên trời xuống dướỉ đất 
nhưng họ phủ nhận (Allah và các Sứ giả) cho nên TA đã bắt phạt hợ 
về các diêu (lội lỗi) mà họ đã làm. 

97. * Dân cư của các thị trấn cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ 
của TA đến chụp bắt họ vào ban đcm trong lúc họ đang yên giấc? 

98. - Hoặc họ cảm thấy an loàn chàng khi cơn thinh nộ của TA đến 
với họ vào lúc mặt trời lên cao khi họ đang vui đùa? 

99. * Hoặc họ cảm thấy an loàn chăng trước kế hoạch bí mật của 
Allah? Nhưng không ai cảm thây an toàn trước kế hoạch của Allah 
ngoại trừ đám người thua thiệt. 

100. - Há không là một chỉ đạo (bài học) cho những ai thừa kế trái 
đât sau khi dân cư của nó (đã bị tiêu diệt)? rằng nếu muôn, TA sẻ 
thừa sức tiêu diệt họ vì tội lỗi của họ và niêm kín tấm long của họ 
khiên họ không nghe biết gì hay sao? 

101. - Đó là câu chuyện về các thi trấn mà TA kể lại cho Ngươi 
(Muhammad); và chắc chắn đã có những Sứ giả xuất thân từ họ đến 
gặp họ với những bằng chứng rõ rộl nhưng họ không tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà họ đã từng phủ nhận trước đó, AUah nícm kín 
tấm lòng của những kẻ không tin đúng như thế. 

102. “ Và TA thấy đa số bọn họ không giữ đúng lcíỉ hứa và quả thật 
TA thấy bọn họ chông đối và bất tuân. 

103. - Rồi sau họ, TA đã cử Mũsa mang những Dấu hiệu của TA đến 
gặp Fir'aun và các vị tù trưởng của y nhưng chung phủ nhận các dấu 
hiệu đó; bởi thế, hây nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đã 
xẩy ra như thế nào, 

104 - Và Mũsa bảo: “Hdi Fir*aun\ Ta đây là một Sứgíả do Rabb của 
vũ trụ và muôn loài phái đến,- 
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105. - “Ta chỉ được quyền nói sự thậi về Allah, Nay ta đến gặp các 
người với một bằng chứng rõ rệt từ Rahb của các người; do đó, hãy 
đế cho con cháu của Israel ra đi cùng với ta.” 

106. - (Fir'aun) đáp: "Nếu đến với một dấu hiệu thì ngươi hãy trưng 
bày nó ra xcm, nếu ngươi nói thật,” 

107. - Nghe bảo (Mũsa) liền ném chiếc gậy (thần) của Người xuống 
tức thời nổ biến thành một con rắn (thần) rõ rệt. 

108, - Và (Mũsa) đưa bàn tay của Người ra tức thời nó chói sáng 
trước mắt những người đứng nhìn. 

109, - Các lãnh tụ của đám người dân của Tiraun (kỉnh hãi) nói: 
“Quả thật đây là một nhà ảo thuật tài giỏi; 

110, - “Han muốn đuổi quí vị ra khỏi lãnh thổ của quí vị. Thế quí vị 
có ý kiến gì?” 

111*- Họ tâu (với Pir aun:} “Giữ hấn và anh của hắn lại (trong một 
thời gian) và cử người đi khắp các thị tran cáo thi (và tập trung) — 

112. - “Đưa về trình diện bệ hạ tất cả các vị phù thủy tài giỏi (của 
chúng ta).” 

1 13. - Và các VỊ phù thủy đến trình dỉện Fir'aun. Họ tâu; “(Thưa bẹ hạ!) 
Đương nhiên chúng tôi sẽ được ân thưởng nếu chúng tôi thắng cuộc.” 

114. - (Fir'aun) bảo: “Vâng, trong ưường hỢp đó, các ngươi sẽ được 
cất nhắc lên gẩn ta.” 

115. - (Các vị phù thủy) lên tiếng: “Hỡi Mũsa! Hoặc ngươi ném (bửu 
bối của ngươi) xuống trước hoặc bọn ta sẽ ném trước?” 

116. - (Mũsa) đáp: “Qúi VỊ ném xuống trước.” Do đó, họ ném bửu bối 
của họ xuống, Họ mà mất người dân và làm cho họ khiếp đảm trước 
một trồ ảo thuật lớn lao, 

1 17. - Nhưng TA (Allah) đã mặc khải cho Mũsa như sau: “Hãy ném 
chiếc gậy (thần) của Ngươi xuống.” Nó tức khấc nuốt trọn các vật 
mà họ đã làm giả, 

118. - Bởi thế, sự Thật đã toàn thắng và những món vật giả mà họ đả 
làm trỏ thành vô hiộu. 

119. - Cho nen họ Ihua cu ọc và bị khinh miệt, 

120. - Và các tên phù thủy sụp xuông quì lạy (khuất phục). 


164 





Sũrah 7. Aì-A r rãf 


ĩuzu 9 


121. - Họ thưa: ‘‘Chúng tôi tin tưởng nơi Rabh của vũ tru và muôn 
loài, 

122. - **Rabb của Mũsa và ỉỉãrữn” 

123. - Fir'aun bảo: “Các ngươi táo gan tin tưởng nơi y (Mũsa) trước 
khi ta cho phép các ngươi hay sao? Quả thật, đây là một mưu kế mà 
các ngươi đã thảo hoạch với nhau trong thành phố hầu trục xuất dân 
cư của nó đi nơi khác. Rồi dây các ngươi sẽ sớm biết (hậu quả của 
việc làm của các ngươi). 

124 “ “Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên 
một cái rồi chắc chan ta sẽ cho đóng đinh tất cả bọn bây trôn thập tự 
giá." 

125. - Họ thưa: “Bề nào chúng tôi cũng sẽ trở về với Rabb (Allah) 
của chúng tôi. 

126. - "Còn bệ hạ, bệ hạ nhất định trả thù chúng tôi chỉ vì chúng tôi 
tin tưởng nơi các Dấu hiệu của Rabb chúng tôi khi chúng đến với 
chúng tôi hay sao? (Họ cầu nguyện): ‘Lạy Rabb chung lôi! Xin Ngài 
xối lên chúng tôi sự kiên trì nhẫn nại và bất hồn chúng tôi chêt như 
là người Muslim (thần phục Ngài).” 

127. - Các lãnh tụ trong đám thuộc hạ của Fir f aun tâu: "Ngài sẽ để 
cho Mũsa và người dân của nó làm loạn trong xứ, bỏ rơi bệ hạ và 
các thần linh của bộ hạ hay sao? (Fir'aun) đáp: "Ta sẽ cho giết con 
trai của chúng và tha mạng các phụ nữ của chúng và áp chố bọn 
chúng.” 

128. - Mũsa bảo ngươi dần của Người: "Hãy cầu xin Allah giúp đỡ 
và hãy kiên nhẫn bởi vì quả thật đất đai là của Allah. Nếu Ngài 
muốn, Ngài sẽ cho người nào trong số bầy tôì của Ngài thừa hưởng 
nó. Và kết quả cuối cùng sẽ thuộc về những người sợ Aìlah.” 

129. ’ Họ thưa lại: "Chúng tôi gặp phải hoạn nạn trước và sau khi 
Thầy đến với chung tôi.” (Mũsa) đáp: “Có lẽ vì thế mà Rabb của 
các người sẽ tiêu diệt kẻ thù của các người và sẽ cho các ngươi noi 
nghiệp họ trên trái đất và xem các người hãnh động ra sao?” 

130. - Và chắc chắn TA (Allah) dã trừng phạ t các thuộc hạ của 
Pi^aun với những nãm hạn hán và thất mùa đế cho chúng có thể 
tính ngộ. 
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131. - Và khi gặp điểu phúc lành, chúng nói; “Cái này là của chúng 
tôi." Nhưng khi gặp đicu bất hạnh, chúng đổ tội cho Mũsa vã những 
ai theo Người đã mang điều xui xẻo đến. Nhưng đồi với Allah điều 
XUI xẻo chỉ là của chúng, nhưng đa số bọn chúng không biết 

132. - Chúng bảo (Mũsa:) “Bất cứ dấu lạ nào mà ngươi mang đến đổ 
mê-hoặc bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không tin nơi ngươi.” 

133. - Và TA (Àlỉah) đã giáng lên chúng thiên-tai (như chết chóc, lụt 
lội, cuồng phong) và nạn châu-chấu và nạn chí-rận và nạn cóc-nhái 
và nạn máu- tươi: các dấu hiệu với các chi liếl rõ rệt, nhưng chúng 
vẫn tỏ ra ngạo mạn và trở thành đám người vô cùng tội lỗi. 

134*- Và mỗi lần thiên tai rơi nhằm chúng, chúng nài nỉ với Mũsa, 
bảo: “Hỡi Mũsal Hãy cầu xin Rabh của ngươi giùm bọn ta qua lời 
hứa của Ngài VỚI ngươi (rằng) nếu ngươi giải tỏa được thiên-tai khỏi 
bọn ta thì chắc chan bọn ta sẽ tin tưởng nơi ngươi và bọn ta sẽ để 
cho con cháu của Israel ra đi cùng với ngươi." 

135,- Nhưng khi TA (Allah) giải lỏa thicn-tai đi khỏi chúng, theo 
hạn định của chúng thì tức khắc chúng nuốt lời hứa! 

136 - Bỏi thế, TA (Allah) đã trả thù chúng và nhận chìm chúng dưới 
biển (Hồng hải) bởi lẽ chung đã phủ nhận các Dâu hiệu của TA mầ 
chúng đã lơ là. 

137.- Và TA (Aliah) đã chỉ định đám người bị xem như yếu thế 
(người dân Israel) làm những người thừa kế phần đất phía đông và 
phía tây mà TA đã ban phúc. Và Lời phán tốl đẹp của Rabb của 
Ngươi dành cho con cháu của Israel đã được hoàn tất bởi vì họ đã 
chiu đưng gian khổ và TA đã san bằng bao nhiêu công trình do 
Fir'aun và đám người của hắn đã xây cất và gầy dựng nên. 
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138. - Và TA (Àllah) đã đưa con cháu của (Israel) băng qua biển 
(Hồng hải) an toàn. (Trên đường đi đến đít hứa) họ gặp một đám 
người đang sùng bái một số tượng vật. Thây thế (người dân Israel) 
van nài Mũsa, thưa: “HỠI Mũsa! Xin Thầy làm ra cho chúng tôi một 
thần linh giống như các thần linh của họ.” Mũsa đáp: “Các ngươi 
đúng là một đám người ngu muội,” 

139. - Quả thật, đám người này sắp bị tiêu diệt về điều chúng đang 
làm và việc làm của chúng sẽ trở thành vô ích, 

140 - (Mũsa) tiếp: “Há ta sẽ phải đi tìm cho các ngươi một Thượng 
BỂ khác Allah hay sao trong lúc Ngài đã ban đặc ân cho các ngươi 
hơn thiên hạ?” 

141 Và hãy nhớ lại việc TA (Allah) giải cứu các ngươi thoát khỏi 
đồng bọn Pi^aun, chung áp bức các ngươi với bao nhicu cực hình tai 
ác: chúng đã giẽt con trai của các ngươi và tha mạng các phụ nữ của 
các ngươi; và trong sự kiện đó là một sự thử thách vô cùng to lớn từ 
Rabb (Allah) của các ngươi, 

142. - Và TA (Allah) đã hẹn gặp Mũsa ba mươi đêm (tại nứi Sínai) 
và đà hoàn tít cuộc gặp gỡ đó thêm mười đêm nữa, như thế thời 
gian gặp gố với Rabb của Người là bốn mươi đêm. Nhưng (trước khi 
ra đì) Mũsa có dặn Hãrũn, ngươi anh của Ngườĩ; “Ành đại diện cho 
tôi, trông coi người dân của tôi và làm cho đúng và chớ theo dường 
lối của nhừng kẻ thối nát” 

143. - Và khi Mũsa đến chỗ hẹn của TA và Rabb của Người tiếp 
chuyện với Người, (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi ! Xin Ngài 
hiện ra trước mặt để cho bề tôi nhln thấy Ngài.” (Aỉlah) phán: 
“Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA (trực úếp) nhưng hãy nhìn vé 
phía ngọn núi kia, nếu nó còn đứng nguyền tại chỗ thì ngươi sc thây 
TA.” Và khi Rabb của Người biểu dương Hào quang của Ngài lên 
ngọn núi, nó (hào quang) làm cho nó (ngọn núi) vỡ tan thành bụi. 
Và Mũsa té xuống bất tỉnh. Sau khi hổi tỉnh, Người thưa: “Quang 
vinh thay Ngài! BỂ tôi xin sám hối với Ngầi và là ngươi đầu tiên tin 
tưởng (nơi Ngài.) 
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144 - (AUah) phán: “Hỡi Mũsa! Quả thật, TA đã chon Ngươi hơn 
người (khác) qua các Thông điệp của TA (mà Ngươi chuyển lạ ì chọ 
người dân Israel) và qua Lời phán trực tiếp của TA. Bởi thế, hãy 
nhận lây các điều (mặc khải) mà TÀ đã ban chữ Ngươi và hãy là 
một người biết ơn. 11 

145. - Và TA (Allah) đã ghi cho Người trên các Bỉa-ký lời-rãn và chi 
tiết về đủ mọi vấn đề (và dặn): “Hãy giữ kỹ các fìia-ký này và chỉ 
thị cho người dân của Ngươi nắm vững các lời khuyên tốt nhất của 
chúng. TA sẽ chỉ cho Ngươi thấy nhà ồ của những kẻ chông đối và 
bít tuân/' 

146. " TA sẽ làm cho những kẻ ngạo mạn và khinh thường phải trái 
trôn trái đai. xa lánh các Dấu hiệu của TA; và nếu thây từng dâu 
hiệu thì chứng sẽ không tín tưởng và nếu thấy con đường đúng đắn 
thì chúng sẽ khồng nhận đó là Chính đạo. Và nếu thấy con đường 
lầm lạc thì chúng sẽ cho đó là chính dạo; như thế là bởi vì chung 
thương phủ nhận các Dấu hiệu của TA và tỏ ra lơ là. 

147. - Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA cùng với việc Gặp 
gỡ (TA ) ở Đời sau (thì sẽ thây) việc làm của chúng sẽ vô nghĩa. Há 
chúng chỉ mong được tưởng thưởng (hay trừng phạt) về điều chúng 
đã làm hay sao? 

148. - Và người dân của Mũsa, san khi Người di khỏi, đã dùng nữ 
trang của họ đúc thành một con bò con, thân của nó (phát ảm giông 
tiếng) rống (của con bò). Há họ không thấy răng con bò đúc ấy 
không nói được cũng không dẫn đường được cho họ hay sao? Họ tôn 
thờ nỏ và trở thành những kẻ làm điều sai quấy, 

149. - Và khi hối tiếc về việc đã qua và nhận thấy mình đă lầm ỉạc t 
họ cầu nguyện, thưa: “Nếu Rabb (Allah) của chúng tôi không khoan 
dung và tha thứ thì chấc chắn chúng tôi sẽ là những kẻ thua thiệt. 5 * 
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150. - Và khí trở về gặp lại người dân của mình, Mũsa vừa giận vừa 
buồn. Người lên tiếng: 'Thật là tội lỗi điều mà các ngươi đã làm sau 
khi ta đi vắng. Phải chãng các ngươi hấp tấp qua mặt chỉ thị của 
Rữbb của các ngươi hay sao? Và Ngươi ném các tấm Bia-ký xuống 
đất, nắm lấy chùm tóc của người anh và kéo anh ta về phía mình. 
(Hãrũn) lên tiếng: "Hỡi em ta! Dân chúng xem thường ta và còn 
toan giết ta nữa; do đó, em chớ để cho kẻ thù vui thích trên sự đau 
khổ của ta và chớ liệt la vào thanh phần của đám người làm diều saỉ 

. V ít 

quay. 

151. - Mũsa cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha 
thứ cho bề tôi và người anh của bề tôi và khoan dung chúng tôi bởi 
vì Ngài là Đấng tuyệt đối Khoan dung của nhừng người tỏ lòng 
khoan dung.” 

152 “ Quả thật, những ai thờ con bò con sê bị Rabb (AUah) của họ 
giận dữ và bị hạ nhục ở đời này. TA trừng phạt những kc bịa đặt 
điều gian dối đúng như thế. 

153. - Ngược lại, nhưng ai đã làm điều tội lỗi rồi sau đó ăn nãn hối 
cải và tin tưởng (thật sự) (thì sẽ thấy) Rahb của Ngươi sau việc đó 
râí mực Tha thứ và Khoan dung (đỗi với họ). 

154. - Và khi nguôi giận, Mũsa lượm các tấm Bia -ký lên, và trong 
bản văn có ghí Chỉ đạo và Hồng ân cho những ai sợ Rabb của họ. 

155 - Và Mũsa đã chọn trong đám người dân của mình bảy mươi 
ngươi để đưa đến chỗ hẹn 1 của TẢ (Allah). Nhưng khi họ bị lay 
chuyển bởi trận động đất dữ dội, (Mũsa) cầu nguyộn, thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi! Nếu Ngài muốn thì Ngài đã giết cả họ lẫn bề tôi từ 
trước (cuộc gập gd này). Phải chăng Ngài muốn tiêu diệt chúng tôi 
vì tộì lỗi do một số ngươi điên rồ trong chúng tôi đả làm? Đó chẳng 
qua là sự thử thách mà Ngài dùng để đánh lạc hướng kc nào Ngài 
muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn. Ngài là Đấng Bảo hộ 
của chúng lôi, do đổ xin Ngài tha thứ và khoan dung chúng tôi. Bơi 
vì Ngài là Đấng Tha thứ ưu việt. 


1 Xem Q. Chg 2 câu 55 (Chúng tôi se không bao giờ tin tưỏng nơi ngài trừ phi 
chúng tôi nhìn thấy Allah công khai). 
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156.- “Và xin Ngài quỉ định cho chúng tôi điều tốt ở đời này và Đời 
sau. Quả thật, chúng tôi quay về hối cải với Ngài ” (Allah) phán: 
“TA sẽ dùng hình phạt của TA mà trừng trị kẻ nào TA muôn nhưng 
lòng Khoan dung của TA bao quát lên tât cả mọi thứ. TÀ sẽ qui định 
(sự Khoan dung của TÀ) cho những ai ngay chính sợ Allah và đóng 
Zakãh và những ai là người tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA: 

157 - Những ai tuân theo Sứ giả (Muhammadh một Nabi không biết 
chữ {Nabi ưtnmĩ) được nhắc qua trong (các Kính sách của) họ; Kinh 
Taurãh và ỉnịĩỉ Người ra lệnh cho họ làm điều lành và câm cản 
làm điều dữ; Người cho phép họ dùng thực phẩm tốt và sạch và cấm 
họ dùng thực phẩm dơ bẩn; và Người tháo bớt gánh nặng của họ 
củng như giải phóng họ khỏi các gông cùm đang đè nặng lên họ. 
Bởi thế, những ai tin tưởng nơi Người và ủng hộ Người và giúp đd 
Người và tuân theo ấnh sáng đã được gởi xuống cùng với Người thì 
là những người sẽ thành đạt. 

158. - Hãy bảo (họ): “Hỡi nhân loại í Ta là Sứ giả của Allah được cử 
phái đến cho tất cả các người; (Allah) Đấng đang thống trị các tầng 
trơi và trái đất; không có Thương Đế nào khác cả, duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế); Ngài ban sự sống và gây cho chết. Bởi thế, hãy tin 
tưởng nơi Ngài và Sứ giả của Ngài, một Nabi khỏng biết chữ. Người 
cũng tin tưởng nơi Allah và các Lời phán của Ngài. Hãy tuân theo 
Người, đổ cho các ngươi được hướng dẫn đúng đường. 

159. - Va trong đám người dân của Mũsa, có một tập thể dựa vào 
chân lỵ mà hướng dẫn và xét xử công bằng. 


1 Xem Phục truyền íuật lệ ký (Deut, 18:15) và Giăng (John P 14:16) 
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160, - Và TA (Allah) đả phân chia họ ihành mười hai bộ lạc (hay 
quốc gia), Và TA đã mặc khải cho MQsa khi người dân của Người 
đòi cung câp nước uống (như sau): “Hãy dùng chiếc gậy của Ngươi 
mà đánh lên tảng đấ.” Tức thời từ đó phụt ra mười hai ngọn suối. 
Mỗi bộ lạc biết điểm nước của họ* Vằ TA đà dung các lùm mây dế 
che mát họ; và đã ban Manna và chim cút xuống cho họ và phán: 
“Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA cung cấp cho các 
người,” (Nhưng họ không bằng lòng). Và họ chẳng làm thiệt hại gì 
TA, ngược lại họ chỉ làm thiệt thân họ mà thôi. 

161, - Và khi họ được khuyên: “Hãy ở trong thị trấn (ierusalem) này 
và ãn (thực phẩm) bất cứ nơi nào tùy thích nhưng hãy nói 'Hiĩtaturì 
(xin Ngài tha thứ) và bước vào cửa với dáng điệu phủ phục, TẢ sẽ 
tha thứ lỗi lầm cho các ngươi và TA sẽ tăng thêm phần thưởng chữ 
những người làm tốt.” 

162, - Nhưng những kẻ làm điều sai quấy trong họ đã thay đổỉ Lời 
phán đã được truyền, cho nên TA đã gởỉ tai ương từ trên trời xuông 
phạt chúng do những điều sai quấy của chúng, 

163*- Và hãy hỏi họ về một thị trấn nằm sát bờ biển, một nơi mà họ 
chịu hình phạt vì đả vi phạm (giới cấm của) ngày Thứ Bảy' 
(Sabbath) khi cá của họ lội vào bờ (nhô đầu lcn khỏi mặt nước) để 
gặp họ công khai Nhưng vào ngày nào không phải là Thứ Bảy thì 
cá khống rủ nhau vằo bờ. TA dã thử thách họ đủng như thế bởi vì họ 
là những kẻ nổi loạn và bất tuân. 


1 0 Chg 2 câu 65; chg 4 câu 154. 
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164. “ Và một tập thể của họ đã lên tiếng hỏi; “ích lợi gì việc quí vị 
khuyên lơn một đám người mà Allah muốn tiêu diệt hoặc sẽ bị Ngài 
trừng phạt bằng một hình phạt khủng khiếp? (Các nhà truyền giáo) 
đáp; “Để giải nhiệm cho chúng tôi trước Rabb của quí vị và để may 
ra họ sỢ Allah. 

165. - Bởi thế, khi họ quên mất các giới (cấm) đã được nhắc nhở, TA 
giải cứu những ai đã từng cấm cản (người khác) làm đicu tội lỗì và 
bắt phạt những ai đà làm điều sai quấy bằng một hình phạt vô cùng 
đau đớn VI tội chứng đã lừng nổi lọan và bất tuân. 

166. - Bởi thế, khi chúng vi phạm các giới cấm, TẢ phán cho chúng: 
“Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 

167. - Và (hây nhớ) khi Rabb của Ngươi tuyên bô" ràng Ngài sẽ cử 
những người nào đó đến trừng trị chúng và trừng phạt chúng đau đớn 
cho đến Ngày Phục sinh bởi vì Rabb của Ngươi rất nhanh trong việc 
trả thù nhưng cũng rât mực Tha thứ, rât mực Khoan dung. 

168. - Và TA (Allah) đã chia cắt họ ihầnh nhiều cộng đồng sống rải 
rác trên khắp mặt đất. Trong họ có người lương thiện nhưng cũng có 
người không như thế. TẢ đả thử thách họ với điều lành và điều dữ 
đổ may ra họ quay vé (với chính đạo). 

169. - Rồi sau họ p có một thế hệ (xấu) nối nghiệp; thê hệ mới này 
thừa hưởng Kinh sách (của AUah nhưng thay vì tuân theo Kinh sách) 
đã chọn lây các món hàng lạm bợ gẩn gủi (của trần gian) và nói ra 
điều này đế cáo lỗi; “Chúng tôi hy vọng sẽ được tha thứ.” Và nếu 
họ gặp các món phù hoa tương tự, thì ho cũng sẽ chụp lây chúng. 
Phải chăng họ đã không tôn trọng Lời Giao ước đã ràng buộc họ 
trong Kinh sách rằng họ chỉ dược phép nói sự thật về Âllah thôi hay 
sao? Và họ đã học các điều ghi trong đó và nhầ-ở ở Đời Sau là tốt 
nhất cho những ai ngay chính sợ Allah. Thế các người không hiểu 
hay sao? 

170. - Và nhửng ai nắm vững Kinh sách và chu đáo dâng lễ 'Sữiãh' 
thì TA sẽ không làm mất phần thưởng của nhưng người làm việc 
thiện. 
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Ỉ7L- Và (hãy nhớ) khi TA nhấc ngọn núi (Sinai) lên khỏi đầu của họ 
giống như mội cái tán che bôn trcn và họ ngỡ rằng nổ sắp sụp xuống 
đè họ; (TA phán): “Hãy nấm ĩhật vững các điều mà TA đã ban cho 
các ngươi và hãy nhớ kỹ điều ghi trong đó để may ra các ngươi trở 
nên ngay chính sợ Allah.” 

172.“ Vả (hãy nhớ) khi Rahb của Ngươi bắt con cháu của Ãdam, hậu 
duệ của ho sỉnh ra từ trái cật của họ, xác nhận đối với bản thân minh 
(trước câu hỏi:) “Phải chảng TA-Allah- là Rabb của các ngươi 7” Họ 
đáp: “Dạ, thưa vầng! Chúng tôi xin xác nhận.” (TA làm thế là vì c) 
rằng các ngươi có thể viện lý do để nói vào Ngày Phục sinh: “Chúng 
tôi không hề biết đến điều này.” 

173 - Hoặc các ngươi có thể nói: “Chính cha mẹ của chúng tôi chủ 
trương việc thờ nhiều thần linh trước đây, chúng tỏi chỉ là hậu duệ 
của họ, (chúng tối không hay biết gì). Phải chàng Ngài sẽ tiêu diệt 
chúng tỏi vì điều (tội lãi) mà những kẻ theo ngụy giáo đã làm?” 

174 - Và TA (Aliah) đă giải thích các Dấu hiệu rõ ràng như ihế để 
may ra họ còn có dịp quay về (với Chính đạo). 

175. - Hãy đọc ke lại cho họ câu chuyện của một người 1 mà TA 
(Allah) đã ban cho các Dấu hiệu của TA f nhưng y quẳng chúng sang 
một bên, cho nên Shaỵtãn đã đuổi theo kịp y, và y đã trở thành một 
kẻ lầm lạc. 

176. - Và nếu muốn, TA đẫ nâng y lên cao với chúng (các Dấu hiệu) 
nhưng y bám chặt vảo trái đất và theo đuổi những ham rauỗri trần 
tục. Hình ảnh của y chang khác nào hình ảnh của một con chó: nếu 
Ngươi đánh đuổi nó thì nó sẽ le lưỡi của nó ra và nếu Ngươi không 
đánh đuổi nó thì nó cũng le luỡi ra. Đỏ là hình ảnh của đám ngườỉ 
đã phủ nhận các Dấu hiệu của TA. BỞI thế, Ngươi hãy kể lại câu 
chuyện (trên) để may ra họ ngẫm nghĩ lại (về bản thân của họ). 

177. - Hình ảnh của đám người đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của 
TA và làm hỏng linh hán của mình thật rất tồi tệ* 

178. - Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ đi đúng đường, và ai mà Allah 
đánh lạc hướng thì sẽ là những kc thua thiệt. 


' Balam b. Bã ũra thuộc Bani Israel vào thời của Nabi Mũsa dã đưoc Allah ban cấp 
các Ảyãt (kiến thức uyên thâm). Nabi Mũ sa phái ông đì truyền giáo (da'wah) với 
một vị vua của Madyan Vị vua này đã trọng đãi õng ta và ban cho nhiều đặc ân 
khiến ông quên mất sứ mạng của mình và tĩở thành lầm lac. 
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179.- Và chắc chấn TA (Allah) sẽ đưa vào Hỏa ngục đa số Jinn và 
người. (Bởi vì) chúng có trái tim (tấm lòng) nhưng không chịu vận 
dụng nó đổ hiểu, chúng có mắl nhưng không chịu vận dụng nọ đế 
quan sát, chứng có tai nhưng không chịu vận dụng nó để nghe; 
những kẻ như thế chang khác nào thu vật, không, chúng còn tệ hơn 
nữa, Chúng là những kẻ thờ ơ, khinh suât, 

180 - Alỉah có các tên gọi tốt đẹp nhất; do đó hãy gọi Ngài bằng các 
tên gọi đo, Và hãy lánh xa những kẻ bóp méo tên eọi của Ngài, Họ 
sẽ lãnh đủ về tội của họ. 

181. - Và trong sô những người mà TA (Allah) đẩ tạo, có một cộng 
đồng (tập thổ) hướng dẫn (người khác) bằng sự thật và dựa vào đó 
mà đối xử công bằng (với người khác). 

182. - Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA, thì sẽ dần dần bị 
TA đưa đến chỗ hủy diệt từ những chỗ mà họ không biết. 

183. - Và TA tạm tha cho họ. Bỏi vì kế hoạch của TA rết vững mạnh, 

184. - Và há họ không chịu ngẫm nghĩ ư? Người Bạn (Muhammad) 
của họ không mất trí. Người chỉ là một người báo trước công khai. 

185. - Há ho khỏng nhìn thây gì trong vương quốc gồm cấc tầnẹ trời 
và trái đất và mọi vật mà Allah đã tạo hay sao? Rằng có lẽ tuổi thọ 
của họ sắp màn đến nơi hay sao? Thế đâu là Thông điệp mà họ sẽ 
tin tưởng sau cái (Qur'ãn) này? 

186. - Ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không gạp một người dẫn 
đường nào; bởi vì Ngài bỏ mặc họ lang thang vơ vẩn trong sự thái 
quá của họ. 

187. - Họ hỏi Ngươi về Giờ (lận thế hay Phục sinh) chừng nào se xảy 
ra. Hãy bảo họ: “Duy chỉ Rabb (AUah) của ta biết rõ nó, Chỉ riêng 
Ngài tiêt lộ thời điểm của nó, Nó sẽ nặng nề (đôi với mọi vật) trong 
các tầng trời và trái đất. Nó sẽ xảy đến cho các ngươi một cách hất 
ngờ. Họ hỏi Ngươi làm như Ngươi quen thuộc với nó lắm. Hãy bảo ho: 
"Chỉ riêng Allah biết rõ nó, ngược lại đa số nhãn loại không biết gì cả.” 
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188. - Hãy bảo họ: "Ta không có quyền quyết định điều lợi hoặc 
điều hại cho chính bản ihân ta trừ phi điều nào Allah muốn, Và nếu 
ta biêt điều vô hình thì chắc chắn tã sẽ tom góp nhiều điều tôt cho ta 
và sẽ không gặp một điều bất hạnh nào. Thật sự ta chỉ là một người 
báo trước và là một người mang tin lành cho những người có đức 
tin.” 

189. - Ngài là Đấng đẩ tạo các người từ một người duy nhít (Ãdam), 
và từ Người tạo ra người vợ cửa Người để cho Người sông yên bình 
với nàng, Do đó khí chồng ôm phủ vợ, vợ thụ thai và mang theo một 
gánh nhẹ mỗi lần dỉ chuyển. Đến khi bầ phất triển nặng nề s hai vợ 
chổng cùng cầu nguyện Allah, Rabb của hai người, thưa: “Nếu Ngài 
ban cho chung tôi một đứa con lốt lành (về đủ mọi phương diện) thì 
chắc chắn chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn.” 

190. “ Nhưng khi Ngài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt lành, thì 
hai người bắt đầu tổ hỢp những thần linh cùng với Ngài về (đứa con) 
mà Ngài đẫ ban cho họ. Nhưng Allah ỏ bên trên điều (hay kẻ) mà 
họ đã tổ hợp với Ngài, 

191. - Phâi chãng họ tổ hợp với Alỉah những vật không tạo được cái 
gì mà chính chúng lại được tạo ra? 

192. - Chúng không thể giúp họ cũng không thể tự giúp mình được, 

193. - Và nêu các người có gọi chung đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ 
không theo các người, Điều đớ bằng thừa đối với các người, dẫu các 
ngươi có gọi chúng hay ìm lặng; 

194 - Quả thật, những kẻ (hay vật) mà các ngườỉ gọi (cầu nguyện) 
ngoài Allah chỉ là bầy lôi như các người vậy. Hãy gọ ỉ (cầu nguyện) 
chúng đi và hãy để chúng đáp lại các người, nôu các người nói thật! 

195.- Há chúng có chân để đi, hoặc có tay để nấm, có mắt để nhìn, 
có tai đế nghe chăng? Hã^ bảo họ: “Các ngươi hãy gọi các kẻ thần 
linh của cấc ngươi, rồi đê chúng đặt kẽ hoạch chống lại ta, và chớ 
đe cho ta nghỉ xả hơi! 
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196, ' “Quả thật, Đấng Bảo hộ của ta ỉà Allah, Đấng đã ban Kinh 
sách xuống; và Ngài che chở nhừng người lương thiện, 

197, - “Trong lúc những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Ngầi 
(Allah) không có khả nãng giúp đỡ các người cũng không tự giúp 
mình được.” 

198, - Và nếu Ngươi gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ không 
nghe; và Ngươi thấy chúng nhìn Ngươi, nhưng chúng không nhìn 
thây gì cả, 

199, - Hãy lương thứ và chỉ thị (cho họ) làm đỉều nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dốt. 

200, - Và nếu có một đề nghị của Shayĩãn xâm nhập đầu óc của 
Ngươi, háy cầu xin Alỉah che chở bởi vì Ngài Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 

20 L- Quả thật, những ai sợ Àllah, một khỉ bị Shayĩãn xúi giục, liền 
tưởng nhớ (Allah) thì sẽ thấy đầu óc mình bừng sáng trở lại, 

202, - Nhưng các anh em (xấu) của họ chỉ muốn thúc đẩy họ lao 
mình vào lầm lạc rồi sẻ không bỏ ngang ý -đồ đó. 

203, - Và khi Ngươi không mang một Dấu lạ nào đến cho họ, họ nói: 
“Tại sao không mang nó đến?" Hãy bảo họ: “Ta chỉ làm theo điều 
được mặc khải cho ta từ Rabb của ta, (Qur'ã n) này là một sự soi 
sáng từ Rabb của các người, một chỉ đạo và một hồng ân cho đám 
người có đức tin,” 

204, - Và khi Qur l ãn dược xướng đọc, hãy lắng nghe và giữ im Lặng 
để may ra các người nhận được hồng ân (của Allah). 

205, - Và hãy tưởng nhớ Rabh của ngươi trong tâm khảm (hỡi 
Muslim!), vừa khiêm lốn vừa kính trọng nhưng khỏng được lớn tiếng 
(trong Mc tụng niệm) vào các buổi sáng và buổi tối và chơ là một 
người vô ý -tứ, 

206 - Quả thật, những ai ở gần Rabb của Ngươi không quá lự hào 
trong việc thờ phụng Ngài và họ tấn dương Ngài và phủ phục (trước 
Ngài), 
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AL-ANPÃL 
(Chiến Lợi Phẩm) 


Vvj/jr Xví/Y'. 1 VH 

^30X3 //QỉVvá 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rat mực Khoan dung 

1. " Họ hỏi Ngươi về chiến lợi phẩm (thu tại chiến trường), Hãy bảo 
họ: “Chiến lợi phẩm đó thuộc về Allah và Sứ giả (của Àllah). Bởi 
thế, hãy sỢ Allah và giải quyết ổn thỏa (việc tranh châp) giữa các 
người với nhau; và nếu các người lằ những người cổ đức tin thì hẫy 
tuân lệnh của Ailah và Sứ giả của Ngài, 

2. - Những người có đức tin chỉ là những ai mà quả tim rúng động sợ 
hãi khi nghe nhắc đến Allah và khi nghe đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài, đức tin của họ vừng mạnh thèm và họ trọn tin và phó thác cho 
Rữbb (Allah) của họ; 

3, - Những aí nãng dâng lễ 'Salãh' một cách chu đẩo và chi dùng 
những vật mà TA (Allah) đã ban cấp; 

4, - Họ là những người có đức tin thực sự và được Rabb của họ ban 
cho cấp bậc vinh dự cùng với sự tha thứ và bổng lộc rộng răi. 

5, - Giống như việc Rabb của Ngươi ra lệnh cho Ngươi ra khỏi nhà 
(đổ đi chiến đâu) vđi lý do chỉnh đáng nhưng có mộl sô tín đồ không 
thích (việc di chiến đấu của Ngươi); 

6. - (Họ) tranh cãi vdi Ngươi về lý do (đi chiến đau) sau khi nó đã 
được trình bày (cho họ), bởi vì (họ có cảm tưởng) như bị đưa đến 
chỗ chết trong khi họ nhìn thây (cảnh chết). 

7, - Và (hãy nhớ) khi Allah hứa với các người, trong ha ỉ đoàn (người) 
của dịch, đoàn nào là đoàn mà các người sẽ phải đương đầu trong 
lúc các người lại mong được chạm trán với đoàn (thương buôn) 
khong trang bị vũ khí gì cả; trong lủc Allah lại muôn chứng minh sự 
thật về Lời phán của Ngài và muôn chặt đứt gđc rễ của những kẻ 
không tin. 

8. - Muc đích để Ngài chứng minh (với các người) rằng sự thật vẫn là 
sự thật và sự giả -dối vẫn là sự giả -dối dẫu rằng những kẻ tội lỗi 
không thích điều đó. 


177 






Surah 8. Al-Aníaì 


Iuzu 9 


9:- Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Rabb của các người (cứu 
giúp) và Ngài đã đáp lời cầu xin của các người (qua lời hứa): “TA 
sc irỢ giúp các người với một ngàn Thiên thần xếp thành hàng ngũ.” 

10.- Và AUah làm điều đổ là chỉ để cho các người phấn khởi và yên 
tằm, chứ thật ra sự cứu giúp chỉ đến từ Àllah thối bởi vì Allah Toàn 
năng, rất mực Sáng suốt. 

11 Và (hãy nhớ) khi Ngàỉ (ALlah) làm cho các người bình tâm bằng 
cách lầm cho các người thiếp đi một giấc và Ngài cho mưa lừ trôn 
trời xuống để tẩy sạch cấc người và phủi sạch sự ô-nhiẽm của 
Shayĩãn và củng cô tâm lòng của các người thêm vững chài và làm 
cho bàn chân của các người đứng vững chắc. 

12- (Hãy nhớ) khỉ Rabh (Allah) của Ngươi đã mặc khải cho các 
Thiên thần: “TA ở cùng với các ngươi, hãy củng cố (tấm lòng của) 
những ai có đức tin; TA sẽ gieo niềm kinh hãi vào lồng của những 
kẻ không có đức lin T bởi thế hãy đập vào cổ và từng đầu ngón tay 
của chúng/ 1 

13. - Sở dĩ như thế là vì chúng chông đỏì Allah và Sứ giả của Ngài. 
Và ai chống đối Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bị Allah trừng trị 
đích đáng. 

14. - Như the. Thôi, hãy nếm nó (hình phạt,) và (nên biết) rằng 
những kẻ không có đức tin sẽ chịu hình phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

15. - Hơi những ai có niềm tin! Khi các người đối diện với những kẻ 
không tin đang dàn trận để tấn công các người, chớ quay lưng về 
phía chúng. 

16. “ Và ai quay lưng về phía địch vào Ngày (đụng độ) 1 đó, trừ phi 
quay lưng lại để dụ địch rồi đánh ngược trở lại hoặc rút về nhập VỔ1 
đoàn quân của minh, thì chắc chắn là tư rước sự Giận dữ của Allah 
vào mình và chỗ ngụ của người đó sẽ là Hỏa ngục, một trạm đến 
cuối cùng rất tệ hại! 


Trận chiến lừng danh đẫu tiên giữa 313 người Muslỉm và 900 người Ọoraish ngoại 
đạo tại Badr, một địa danh nằm giữa Makkah và Madĩnah. 
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17. ' Bởi thế, khồng phải các ngươi đã giết chúng mà chính Aỉlah đã 
giết; và không phải Ngươi đã ném chúng khi Ngươi ném (với một 
nắm đất tại Badr) mà chính Allah đâ ném, mục đích để Ngài (Àllah) 
thử thách họ (những người có đức tin) bằng một sự thử thách tốt từ 
Ngài. Bởi vì Allah hằng Nghe và hàng Biết (mại việc), 

18. - Như thế! Và (nên biết) rằng chính Allah đă làm suy yếu mưu 
đồ của những kẻ không tin. 

19. - (Hỡi những kẻ không tm!) Nếu các ngươi cầu xin một sự xét xử 
thì sự xét xử đả đến với các ngươi. Và nếu các ngươi từ bỏ mưu đồ 
(chiến tranh) thì điều đó tốt cho các ngươi hơn; ngược lại nêu các 
ngươi tái diễn trò tương tự thì TA (Allah) cũng sẽ tái diễn hình phạt 
giống như thế, Và lực lượng của các ngươi chẳng giúp ích gì được 
cho các ngươi dlu cho quân sô có đông đến mây đi nữa. Và nên biết 
rằng Alỉah ở cùng vổi những người có đức tin. 

20. ' Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tuân lệnh của Àllah và Sứ giả 
của Ngài và chớ quay bỏ đi trong lúc cấc người đang nghe (Người 
truyền lệnh), 

21. - Và chớ CƯ xử như những ai đã từng nói: f 'Chung tôi nghe/ 1 
nhưng họ đã thực sự không nghe. 

22. * Bởi vì đối với Àllah loài thú xấu nhất là kẻ điếc và người câm, 
những kẻ không hiểu gì. 

23. - Và nếu Alỉah biết nơi họ có điều tốt nào thì chắc chắn Ngâi đã 
lầm cho họ biết nghe, Và nếu Allah có làm cho họ nghe được đi nữa 
thì họ cũng quay bỏ di bởi vì họ đã có dã tâm dào nhiệm. 

24. - Hỡi những ai có niềm tin! Hăy đáp lời kêu gọi của Allah và của 
Sứ giả (Muhammad) khi Ngài kêu gọi các người đến vổi điều làm 
cho các người sông và hãy bỉết rằng Allah xen vào giữa một người 
và qui tim (tấm lồng) của y và chính Ngài là Đấng mà tất cả các 
người sẽ được tập trung đưa về (trình diện), 

25. - Và hây sợ tai họa mà không riêng gì những kẻ sái phạm sẽ phải 
chịu (mà là tất cả); và nên biết rằng Alỉah trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 
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26, - Và hãy nhớ khi các người chỉ gồm một thiểu sô" yếu ớt trong xứ, 
các người sỢ bị bắt cóc đem đi thủ ti CU) hỏi thế Ngài (Allah) ban cho 
các ngườỉ một nơi tị nạn 1 và tăng cường sức mạnh cho các người với 
sự trợ giúp của Ngài và cung dưỡng các người với lộc ãn tốt và sạch 
để cho các người tỏ lòng biết ơn, 

27, - HỠI những ai có mềm tin! Chớ phản bộỉ Allah và Sứ gia 
(Muhammad) và chớ cố ý gian lận tín vật đả được ký thác nơi các 
người trong lúc các người biết, 

28, - Và hãy biết ĩằng tài sản và con cái của các người chỉ là một sự 
thử thách và sẽ có một phần thương to lớn hơn nơi Allah. 

29, - Hơi những ai có niềm tin! Nếu các người sỢ Allah, Ngài sẽ ban 
cho các ngươi Tiêu chuẩn (dùng phân biệt điều phải và lẽ quây) và 
giải tỏa các người khôi mọi việc làm tội lỗi và tha thứ cho các 
người, bởi vì Àllah làm chủ vô vàn thiên ân vĩ đại, 

30, - Và hãy nhớ khi nhửng kẻ không có đức tin mưu định chống lại 
Ngươi (Muhammad) nhầm giam cầm Ngươi hoặc sát hại Ngươi hoặc 
trục xuất Ngươi đi nơi khác, Chúng âm mưu và đặt kế hoạch và 
Allah cũng đặt kế hoạch; và Allah là Đấng hoạch định giỏi nhất (so 
với các nhà hoạch định). 

31, - Và khỉ các Lời Mặc khải của TA (Allah) được đọc lên (để nhắc 
chúng), chúng nói: “Chúng tôi đã từng nghe điều này. Nếu muốn, 
chúng tôi eOng sẽ nói ra dược lời tương tự bởi V] đây chẳng qua là 
chuyện kổ của người cổ xưa mầ thôi.” 

32, - Và hãy nhớ khi chung thưa: “Ôi Allah! Nếu (Qur r ãn) này là 
chân- lý do Ngài ban xuồng, thì xin Ngài hãy làm cho mưa đá đố từ 
trên trời xuống đè lên chung tôi hoặc mang một hình phạt đau đổn 
nào đến trừng phạt chúng tôi ĩ” 

33, - Và Aỉlah sẽ không trừng phạt chúng trong lúc Ngươi đang sông 
giửa bọn chúng và Ngài sẽ không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
có thể cầu xin được tha thứ. 


1 Những người Muslim đầu tiên tại Makkah đã hi người Quraish ngọai giáo hành 
hạ, khủng bố, đánh dập, tra tân nên buộc lồng phảĩ bỏ nhà cửa ra đi tị nạn tại 
Abyssima và Mađĩníih 
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34. - Và tại sao Allah lại không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
ngang ngược cản thiên hạ không cho vào Thánh đường linh thiêng 
(tại Makkah) và chúng cũng không phải là những người bảo quản nó 
(Thạnh đường)? Quả thật, chỉ nhừng người ngay chính sợ Allah mới 
lầ những người bảo quản nỏ, nhưng đa số bọn chúng không biết điểu 
đó. 

35. - (Hơn nữa), 1Ễ nguyện (Saỉảh) cùa chúng tại Ngôi*đền (Ka bah 
của Allah) chi gồm có việc huýt sáo và vỗ tay (thì làm sao chúng có 
thể là người bảo quản Thánh đường?) Thôi, hãy nếm hình phạt về 
những điều mà các người thường phủ nhận (hỡi những kẻ không tin!) 

36. * Quả thật, những kẻ không tin chi dùng tài sản của chúng vào 
việc cản trở (thiên hạ) không cho theo con đường của Allah, bởi thế 
chúng sẽ tìêp tục chì dùng nó. Rồi nó sẽ làm cho chúng đau khố, rồi 
cuối cùng chúng sẽ thua cuộc. Và những kẻ không tin sẽ được tập 
trung để đưa vào Hỏa ngục. 

37 - Mục đích để Allah có thể tách biệt điều ồ-uế khỏi điều tốt 
sạch 1 và chồng chất điều ô-uế (tội lỗi) len nhau, gộp tất cả lại thành 
một đống mà Ngài quẳng vào Hỏa Ngục. Chúng sẽ là những kẻ thua 
thiệt. 

38. “ Hãy bảo những kẻ khỏng tín, nếu chúng ngưng (chiến tranh) thì 
việc làm quá khứ của chúng sẽ được tha thứ; ngược lại nếu chúng 
tái diễn thì hlnh phạt áp dụng cho những ke làm ác trước chứng (là 
một bài học cảnh cáo), 

39. - Và hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi nào không còn sự 
ngược đãi 2 nữa; và sự thần phục sẽ hoàn toàn dành cho Allah. 
Nhưng nếu chúng ngưng (chiến) thì quả thật Aỉỉah thấy rõ mọi điều 
chúng làm. 

40. - Và nếu chúng từ chối thì nên biết Àllah là Đấng Bảo hộ của các 
người, Đấng Bảo hộ ưu việt, Đấng Cứu giúp Ưu việt. 


L Khabĩth = điỂu ô-uê ám chỉ những kẻ khỗng cổ đức ũn; Tayyib = tốt sạch ám chì 
những người có dức tin. Tại ưận chiến Badr, những kẻ chông dối I.slain dã tử trận, 
Tử thi của họ đã được gom lại và quẩng xuống huyệt. 

2 Fitnah = quây nhiễu, ngựỢc đãi, hành hạ, bất tín, thở đa -thần, thử thách v.y... 
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41. - Và hây nhận biết trong tất cả các chiến lợi phẩm mà các ngươi 
tịch tho (trong chiến tranh), một phần năm (1/5) là của AHah và của 
Sứ giả (Muhammad) và của bà con gần, và của các trẻ mồ côi, và 
của người thiếu thôn và của người lỡ dường xa, nếu các ngươi thực 
sự tin tưởng nơi Ailah và nơi điều mặc khải đã được ban xuống cho 
người tôi trung (Muhammad) của TA (Allah) vào ngảy phân biệt 
(giữa Chính-gião và Tà 'giáo) tức là ngày hai lực lượng ỊMusỉim và 
Kãỷir) đụng độ nhau (tại Radr) Bởi vì Allah có toàn quyền định 
đoạt tất cả mọi việc. 

42. - Hãy nhơ lại khi các ngươi ở phía bên này (cua thung lũng Badr) 
và địch quân cấm trại xa phía bên kia và đoàn khách thương của 
chúng ở phía dưới các người (đang di chuyển về hướng biển). Và 
nếu các người hcn giao tranh thì chắc chấn các người sẽ thất bại 
trong việc hẹn gập đổ. Nhưng (việc giao chiến đã xảy ra) là vì Àllah 
muốn hoàn tất mệnh lệnh mà Ngài đã ban hành: rằng ai tới số chết 
thì sẻ chết theo bằng chứng rô rệt và ai sống sót thì sẽ sống theo 
bằng chứng rõ rệt bởi vì quả thật Allah hằng Nghe và hằng Biết 
(mọ ỉ việc). 

43. - Hạy nhớ lại khi Allah đã cho Ngươi nằm mộng thay (địch) chỉ 
gồm một thiểu sô". Và nếu Ngài cho Ngươi thấy quân số của chúng 
đông đảo, thì chắc chấn các ngươi sẽ yếu lòng và sẽ cãi nhao về 
quyết định giao chiến. Nhưng Allah đã cứu các ngươi bởi vì chắc 
chắn Ngầi biết điều nằm trong lòng của mọi người. 

44. - Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đã cho các người thã"y chung 
chỉ gồm một thiểu số dưới cặp mắt của các ngươi khỉ hai ben giáp 
chiến và Ngài làm cho chúng khinh thường các ngươi đươỉ cặp mất 
của chúng mục đích để cho Allah hoàn tâ"t công việc mà Ngài đà 
quyết định bởi vì tất cả mọi việc đều phải trình lại cho Allah (để 
thâm định). 

45. * Hdi những ai có niềm tin! Khi các người chạm địch hãy kiên 
quyết (chơ lùi bước) và tưởng nhớ AI la h cho thật nhiêu để các người 
có thể chiến thắng. 
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46. - Và hăy tuân lệnh Aỉlah và Sứ giả của Ngài và chớ cãi nhau e 
rằng các ngươi sẽ thối chí và mít ưu thế. Và hãy kiên nhẫn bởi vì 
quả thật Allah ở cùng với những người kiên nhẫn, 

47. - Và chớ giông như những kẻ đá xuất quân từ nhà với dáng điệu 
diêu võ dương oai cho thiên hạ thấy và mưu định cản trở thiên hạ 
không cho theo con đường của Allah nhưng Allah bao quất hết mọi 
việc chúng làm, 

48. - Và hãy nhớ lại khỉ Shavtãn làm cho việc làm (sai trái) của 
chúng hấp dẫn đối VỚI chúng bằng cách nói (với chúng); “Ngày này 
không một ai trong nhân loại có thể chiến thắng được các người bởì 
vì ta sát cánh với các người,” Nhưng khi haì đoàn quân (Muslim và 
Kãfir) đối mặt nhau, thì (Shaytãn) quay bỏ đi và nói lại (với chúng): 
“Ta giả biệt các người. Ta thấy điều 1 (thất bại) mà các người không 
thấy. Ta sợ Allah bởi vì Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 

49. - Và hãy nhớ lại khi các tên đạo đức giả và những ai mang một 
chứng bộnh (giả dối) trong lòng lên tiếng (về nhừng người Muslìm): 
“Những người này đã bị tôn giáo của họ dối gạt.” Nhưng ai tin cậy 
và phó thác cho Allah thì sẽ thấy quả thật Allah Toàn năng, rẫt mực 
Sáng suốt. 

50. - Và nếu ngươi có thể chứng kiến được cảnh huống khi Thiên 
thần bắt hồn những kẻ không tin (ỉũc chết) bằng cách đập vào mặt 
và lưng của chúng (và bảo:) “Hảy nếm hình phạt của lửa đốt.” 

51. - Sở dĩ như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của các 
người đã gây ra và rằng Allah khổng hổ bất công đối với bầy tôi của 
Ngài, 

52. - Giống như cung cách của đám thuộc hạ của Fir'aun (Phê-rô) và 
của những kẻ sống trước chúng: chúng đã phủ nhận các Díu hiệu 
của AUah bởì thế AUah đã bất phạt chúng vì tội lỗi của chúng. Quả 
thật, Allah rất mạnh và nghiêm khấc trong việc trừng phạt. 


1 Con qũy Shatãn đã đội lốt Suraqa b.Malik b. Jushum đc cổ võ người Quraish 
ngoại giáo lên đường đi giao chiến tại Badr. Nhưng khi thây thiên thần trợ chiến, 
nó bỏ chạy và nói với người Quraish các lời trên. 
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53. - Sở dĩ như thế là vì Aỉlah không thay đổi ân huệ mà Ngài đả ban 
cho một đám người (hay dân tộc) trừ phi họ thay đổi điều nằm nơi 
bản thân của họ, Và quả thật, Allah hằng Nghe và hằng Biết (hết 

mọi việc). 

54, - Giống 1Ề thói của đám thuộc hạ của Fưaun vã những kẻ sống 
trước chúng: chứng phủ nhận các Dấu hiệu của Rabb (Allah) của 
chúng. Bởi thế, TA (Allah) đã tiêu diệt chúng vì lội lỗi của chúng; 
và TA đã nhận đám thuộc hạ của Fir f aun chết chìm bởi vì tất cả bọn 
chúng đều là những kẻ làm điều sai quấy. 

55, - Quả thậọ sinh vật xâu nhất đối với Alỉah ĩà những ai phản bội 
bởi vì chung không cố đức tin: 

56, - Những ai trong bọn chúng đã giao ước vớỉ Ngươi rồi sau đó bội 
ước bất cứ lúc nào và không sự Allah; 

57. - Bổi the, nếu Ngươi chỉnh phục được chủng, thì hãy phân tán 
chúng và những kẻ theo chúng mục đích làm cho chúng nhớ lại 
(hình phạt cảnh cáo). 

58. - Và nếu Ngươi sợ đám người nào bội ước, thì hãy ném trả lại 
chúng (giao ước của chúng) để được ngang bằng nhau bởi lẽ Aỉlâh 
không ycu thương những kẻ phản bội, 

59. - Và chớ để cho những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng dã 
trốn thoát khỏi (Allah) bởi vì chúng sẽ không bao giờ phá hỏng được 
(kế hoạch của Allah). 

60, - Và hãy dồn tất cả sức mạnh của các người để chuẩn bị lực 
lượng sẩn sàng chống lai chúng kể cả cấc con chiến mã hầu làm cho 
kẻ thù của Aliah và của các người kinh hồn bạt vía và cả các kẻ thu 
khác nữa mà các ngươi không biết nhưng Allah biết rõ chúng. Và 
bâl cứ cái gì các người chi dùng cho Chính nghía của Ailah thì sẽ 
được trả lại đầy đủ cho các người và các người sẽ không bị đôi xử 
bít công. 

6L- Nhưng nếu (kẻ thù) chịu hoà thì hãy giải hòa với chúng và phó 
thác cho Allah bởi vì Ngài (Állah) là Đấng hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc). 
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62. " Và nếu chúng có ý định muốn lừa gạt Ngươi thì quả thật Allah 
đủ giúp Ngươi; Ngải là Đâng sẽ ủng hộ Ngươi với sự trơ giúp của 
Ngài và với (sự tham gia của) các tín đồ. 

63. - Và {hơn nữa) Ngài đã đoản kết tấm lòng của họ {các tín đồ). 
Bởi vì nếu Ngươi có chi dùng tất cả những gì trên trái đất (để đoàn 
kết họ) thì sê không thể đoàn kết tấm lòng của họ nổi; ngược lại, chỉ 
Ailah đoàn kết họ được bởi vì Ngài Toàn nãng* rất mực Sáng suốt, 

64. - Hđi Nahi (Muhammad)! Allah đủ giúp Ngươi và nhừng người 
có đức tin theo Ngươi, 

65. - Hời Nũbi (Muhaminad)! Hãy động viên những người tin tưởng 
đi chiến đấu, Ncu trong các người có hai mươi người kicn nhẫn thì 
họ sẽ đánh bại hai trăm kẻ địch; nếu cỏ một trăm (tín đồ kiên nhẫn) 
thì họ sẽ đánh bại một ngàn người không đức tín bỏi vì chúng là 
đám người không hi cu biết gì. 

66. - Bây gìờ Allah giảm bớt (trách nhiệm) cho các người bởi vì Ngài 
biết các người cồn cổ một đìổm yếu. Bởi thế, nếu trong các người có 
một tràm tín đồ kicn nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai trảm ngươi của địch 
và nếu có một ngàn tín đồ kiên nhẫn ĩhì ho sẽ đánh bại hai ngàn 
quân địch với sự chấp thuận của Allah bởỉ vì Ailah sát cánh với 
những người kiên nhẫn, 

67. - Một Nabi không được phép giữ các tù binh chiến tranh cho 
mình trừ phi Người bình định xong lãnh thổ, Các người mong muôn 
các mối lợi tạm bợ của trần gian nhưng Allah lại mong nhìn về ĐỜI 
sau. Và Allah Toàn năng, rất mực Sáng suổt. 

68. " Nếu không vì một sắc chỉ của Allah đẫ được ban hành thì chắc 
chắn các người sẽ phải chịu một hình phạt to lớn về các (khoản tiền 
chuộc mạng) mà các người đã lấy. 

69. - Nhưng bây giờ hãy vui vẻ hưởng các món hợp pháp và tốt sạch 
mà các người đâ tịch thu trong chiến tranh nhưng hãy sợ Allah, Quả 
thật, Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 
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70. - Hỡi Nữbi (Muhammad)ĩ Hãy bảo các tù binh nằm trong tay 
kiểm soát của cấc ngươi: “Nếu Allah biết có điều nào tốt trong lòng 
của các ngươi, Ngài sẽ ban cho các ngươi món vật tôt hơn vật của 
các ngươi đã bị tịch thu và sẽ tha thứ cho các ngươi bởi vì Allah 
hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung.” 

71. - Và nếu chúng (các người ngoại đạo tại Makkah) có ý lừa đảo 
Ngươi (hỡi Nabil) thì chúng cũng đã lừa đẩo Allah trước rồi, bởi thế 
Ngài đã ban cho (Ngươi) sức mạnh để thắng chúng bởi vì Allah Biết 
hết, rất mực Sáng suốt, 

72 - Chắc chắn những ai có đức tin (và vì tín ngưỡng của họ) đã di 
cư đi tị nạn và hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho Chính 
nghĩa của Âllah và những aì đã cho họ (những người dì cư) chỗ lị 
nạn và giứp đỡ họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau; còn những ai có 
đức tin nhưng không di cư thì các người không có bổn phận phải bảo 
vệ họ về bấl cứ điều gì trừ phi họ di cư đi tị nạn, Và nếu vì Ịý do tôn 
giáo, họ yêu cầu các ngươi bảo vệ họ thì các ngươi có bốn phận 
giúp đỡ họ ngoại trừ đối với đám người mà giữa họ và các ngươi dã 
ký một thoả hiêp tương trơ; và nên nhớ rằng Allah biết hết mọi điều 
các ngươi làm. 

73.- Ngược lại, những ai không có đức tín thì là đồng minh lẫn nhau 
trừ phi các người thực hiện điều này: CHãy bảo vệ lẫn nhau.') (Nếu 
không thế thì) áp bức và loạn lạc sc đầy dẫy (khấp nơi) trên trái đất 
và sẽ có sự thối nát lổn lao. 

74 - Và những ai có đức tin và di cư và chiến đìu cho Chính nghĩa 
của Aỉỉah vã những ai chứa chấp họ và giúp đỡ họ, những người này 
là nhừng người thực sự có đức tio. Họ sẽ được (Allah) tha thứ và sỗ 
được bổng lộc dồi dào. 

75." Và những ai tin tưởng sau đó và dì cư tị nạn vả chiến đấu cùng 
với các ngươi (cho Chính nghĩa của Allah) thì là người của các 
người; tuy nhiên, trong Kinh sách của Allah thì bà con ruột thịt gần 
nhau (trong việc hưỏng gia tài) hơn (là những người anh cm trong 
đạo). Và Àllah biết hết mọi việc. 
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Sũrah 9. At-Taubah 


Juzu 10 



1, - Allah và Sứ giả của Ngài tuyên bố hủy bỏ thỏa hiệp 1 mà các 
người đã ký kết với những người thờ thần tượng. 

2. - Do đó, trong thời hạn bổn tháng 2 , các người được tự do đi lại 
trong xứ nhưng nên biết rằng các người không thổ trốn thoát khỏi 
Allah (qua mưu định gian dôi của các người); và nên biêt rằng Allah 
sẽ hạ nhuc những kẻ phủ nhận Ngài. 

3-- Và một bản Tuyên cáo 3 từ Allah và Sứ gìả của Ngài đã thông 
báo cho dân chúng tập trung vào ngày đại lề Hajj biết Allah và Sứ 
giả của Ngài hết can hệ với những người thờ đa thần. Bỏi thế, nếu 
các người (hỡi những người thờ đa thần!) hối cải thì điều đó tốt nhất 
cho các người. Và nếu các người từ chối thì nên biết các người 
không thể trốn thoát khỏi (bàn tay) của Àllah. Và hãy báo cho 
những kc phủ nhận Allah về một sự trừng phạt đau đớn. 

4*- Ngoại trừ những người dân đa thần nào mà các ngươi đã ký một 
thỏa hiệp với họ, rồi sau đó đã không lừa gạt các người về bất cứ 
điều gì, cũng không tiếp Uy cho một ai để chông lại các ngươi; bởi 
thế, hãy thi hành hiệp ước với họ cho đến khi chấm dứt thời hạn của 
họ, Bởi vì Àllah yêu thương những người ngay chính sợ Allah. 

5, - Do đổ, khi những tháng cấm đã chím dứt, hãy đánh và giết 
những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các ngươi tìm thấy chúng; và bắt 
chúng và vây chúng và mai phục đấnh chúng; nhưng nếu chúng hối 
cải và dâng lễ 'Salãh' và đóng 'Zakãh' thì hãy mở đường cho chúng 
(đi). Bởi vì Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

6. - Và nếu có một người dãn đa thần nào đến xin Ngươi chỗ tị nạn 
thì hãy che chở giúp y mãi cho đến khi y thấm nhuần lời răn của 
Àllah rồi hộ tống y đến một nơi an toàn. Sở dĩ như thế là vì họ là 
một đám người không biết gì cả. 


1 Déinh từ barâ’a có nghĩa không cồn bị ràng buộc nữa, vô can, khổng dính lĩu v,v.„ 

Đây là chính sách của chính quyền Tslam đi được cổng bố vào tháng Shauwãl nãm 
thứ 9 Hijn của lịch Islam đối với những người thờ đa thần đả vi phạm các thoả hiệp 
kỷ kết VỚI người MuẴlim, 

3 Bôn tháng kể từ tháng 5hauwãl, Dhul-qadah, Dbul-Hijjah và Muharram. 

3 Bản tuyên cáo mà nội dung gồm từ câu 1-29 của chương này đã do H Aỉi b. Abũ 
Tãhb đọc nhân cuộc lễ Hajj tháng Dhul Hijjah năm thứ 9 Hijr. 
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7. - Làm sao Allah và Sứ giả của Ngài cổ thể thỏa hiệp với những 
người dân đa thần được, ngoại trừ những ai mã các ngươi đã ký một 
thoả hiệp tại (Hudaibiyyah) gẫn Thánh đường Lình thiêng (tại 
Makkah)? Chừng nào chúng ngay thẳng VỚI cấc ngươi thì hãy ngay 
thẳng lại với chúng bởi vì Allah yêu thương những người ngay chinh 
sỢ Ngài. 

8. - Làm sao được? Bởì vì nêu chúng nắm ưu thê trên các ngươi, thì 
chúng sẽ không tôn trọng nơi các ngươi môi quan hệ thẩn thuộc lẫn 
thỏa hiệp đã ký kết. Miệng của chúng nói ra lời ngọt ngào để làm 
vừa lòng các ngươi nhưng lòng dạ của chúng lại không muốn. Và đa 
số bọn chúng là những kc dấy loạn và bít tuân. 

9 - Chúng đả bán rc các Lời mậc khải của Aỉlah cho nên chúng đã 
cản (nhiều người) xa khỏi con đường của Ngài. Thật tồi tệ thay điều 
chúng đã từng làm. 

10. - Chúng không lôn trọng nơi một người có đức tin mối quan hệ 
thân thuộc lẫn hiệp ước đã ký kết. Chính chúng mới là những kẻ vi 
phạm các ràng buộc. 

11. - Nhưng nếu chúng hôi cải và nàng dâng lễ 'Saỉãh' và đóng 
'Zakãh thl chúng lả anh em với các ngươi trong đạo. Và TA (Allah) 
đã giải thích các LỜI mặc khải cho một đám người có hiểu biết. 

12. - Và nếu chúng vi phạm lời thề sau khi chúng giao ước và thóa 
mạ tôn giáo của các ngươi thì hãy đánh các lãnh tụ phản trắc đó bởi 
vì lời thề của chúng chẳng có giá trị gì đối với chúng cả. (Làm thế) 
may ra chúng mứi chịu ngưng (quây nhiễu). 

13. - Phải chăng các ngươi không muỏn đánh một đấm người đã từng 
nuốt lời ĩhề, đã âm mưu trục xuất Sứ giả (của Allah) và đã khởi sự 
tấn công các ngươi trước? Các ngươi sợ chứng hay sao? Không, 
Allah mới đáng cho các ngươi phải sợ nếu các ngươi thực sự có đức 
tin. 
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14. - Hây đánh chúng! Allah sẽ Irừng phạt chúng với bàn tay của các 
ngươi, và sẽ hạ nhục chúng và sẽ gỉúp các ngươi đánh thắng chúng 
và chữa lành lồng ngực của một đám người có đức tin, 

15. * Và Ngài (Allah) sẽ xóa đi cơn giận trong lòng của họ và Allah 
quay lại (khoan dung) cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Toàn 
Tri, Rất mực Sáng suốt 

16. - Phải chăng các ngươi nghi rằng các ngươi sẽ được yên thân 
trong lúc AUah chưa (thử thách để) biết ai là người sẽ tận lực chiến 
đấu {cho Chính nghĩa của Ngài) và sẽ không nhận ai ngoài ALlah và 
Sứ giả của Ngàỉ và những người có đức tin làm các vị bảo hộ của họ 
hay sao? Bởi vì Allah hằng Quen thuộc với những điều các ngươi 
làm. 

17. - Nhũng người dân đa thần không xứng đáng làm công việc bảo 
quản các Thánh đường của AUah bởi vì chúng lự xác nhận mình 
không có đức tin. Đó lầ những kẻ mà việc làm sẽ không có kết quả 
và chúng sẽ vào ở muôn đời trong Lửa (của Hỏa ngục). 

18 “ Chỉ aí tin nơi Ảllah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và năng dâng 
lễ 'Sũỉâti và đóng 'Zakãh' và không sợ ai mà chỉ sự riêng Allah thôi 
mới là những người chãtn sóc và bảo quản các Thánh đường của 
Allah. May ra họ ỉà những người sẽ được hướng dẩn, 

19 t - Phải chảng các ngươi cho rằng việc cung cấp nước uống cho 
những người đến làm Hajj và việc trỏng coi bảo quản Thánh đường 
Linh thiêng (tại Makkah) bằng với một người có đức tin nơi Allah và 
Ngày (Phán xử) Cuối cùng và chiến đấu anh dũng cho Chính-nghĩa 
của Allah hay sao? Đối với Allah, họ không ngang bằng nhau. Và 
Aliah không hướng dẫn đám ngươi làm điều sai quây. 

20.- Đối vơi Allah, những ai có đức tin và đã di cư (đi ti nạn) và đã 
tận lực chiến đâu cho Chính- nghĩa của Allah, vừa hy sinh cả tài sản 
lẫn sinh mạng của họ, sẽ có cấp bậc cao. Và họ là những ngươi sẽ 
thành đạt. 
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21. - Rabb (Allah) của họ sẽ báo cho họ tin vui về sự Khoan-dung và 
sự Hà Mồng của Ngài và vc các Ngôi- vườn (Thiên đàng) dành ân 
thưởng họ; trong đó họ sẽ hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu. 

22. ' Họ sẽ ở trong đó đời đời. Quả thật, Aliâh có một phẩn thưởng to 
lớn nđi Ngài, 

23. - Hỡi những ai cổ niềm tín ĩ Nếu cha mẹ và anh em của các ngươi 
yêu sự khỏng tỉn hơn đức tin (nơì Allah) thì chớ nhận họ làm người 
bảo hộ của các ngươi. Và ai trong các ngươi quay về kết thân với họ 
thì là những kẻ làm điều sai quay. 

24. - Hãy bảo họ: "Nếu cha mẹ, con cái, anh em, cấc bà vợ, dòng họ 
của các ngươi và lài sản mà các ngươi tậu được, và việc mua bán 
mà các ngươi sợ thất bại hoặc biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích 
thú (tất cả các thứ đó) quí giá đối với các ngươi hơn Allah và Sứ giả 
của Ngầi và hơn việc chiến đấu cho Chínhmghĩa của Ngài thì hãy 
đợi cho đến khi ALlah sẽ ban hành quyết định của Ngài xuống bởi vì 
Allah không hướng dẫn dát một đám người dấy loạn và bất tuân” 

25. - Chắc chấn Àllah đã trợ giúp các ngươi tại nhiều chiến trường và 
vào ngày các ngươi chạm địch tại Hunayn 1 . Này, quân sỗ đồng đảo 
của các ngươi làm cho các ngươi tự mãn nhưng chúng chẳng giúp 
ích gì được cho các ngươi. (Lúc đó) đất đaì tuy rộng thênh thang 
bổng nhiên trở nên chật họp đối với các ngươi rồi các ngươi buộc 
phải đánh tháo lui, 

26. - Rồi Allah ban sự trầm tĩnh xuống cho Sứ giả của Ngài và cho 
các tín đồ và gởi các viện binh (Thiên thần) mà cấc ngươi không 
nhìn thấy được (đến ượ lực các ngươi) , và Ngài trừng phạt những kc 
không có đức tin. Và đó là phẫn phạt của những kẻ phủ nhận Àllah. 


1 Hunayn nằm trên con dường từ Makkah đi Tã-if cách Aa Makkah khoảng 14 dậm 
Anh về phía Đông, 
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Surah 9. At-Taubah 


Juzu 10 


21.- Rồi sau sự việc (đáng tiếc) đó Allah quay lại tha thứ cho người 
nào Ngài muốn bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung, 

28, - Hời những ai có ni ém tin! Quả thật, những người dân đa thần 
không được trong sạch, Bứì thế, sau nãm (tê lễ) này của chúng, chớ 
để cho chúng đến gần Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah), Nếu 
các người sỢ nghèo thì Allah sẽ làm cho các người giầu có từ nguồn 
thiên lộc của Ngài, nếu Ngài muốn; bởì vì Allah Biết hết, Thông 
suốt (hết mọi việc), 

29, - Hãy đánh những ai không tin tưởng nơi Aỉlah và Ngày (Phán 
xứ) Cuối cùng, và không tôn trọng các giới cấm mà AHah và Sứ giả 
của Ngài đã câm củng không chấp nhận tôn giáo của sự Thật trong 
số những ai đã được ban cho Kinh sách cho đến khi nào chung chịu 
thần phục và tự tay chịu trả thuế 'Jỉzyah'\ 

30. - Những người Do thái gọi 'Uiayr' (Ezra) là con trai của Àllah và 
các tín đồ Thiên Chúa giáo gọi Masĩh (Tsa) là con trai của Allah. 
Đó là lời nói phát ra từ cửa miệng của họ, bắt chước lời nói của 
những kè đã không có đức tin trước đây. Allah nguyền rủa họ, Sao 
mà họ lầm lạc đến thế! 

31. - Họ đâ nhận thầy- tu Do tháỉ ( Ahhãr ) và thầy- tu Công giáo 
(Ruhbãn) làm chúa của họ thay vì Aliah và (nhận cả) Masĩh (Tsa), 
con trai của Maryam, (làm Chúa của họ nữa) trong lúc họ nhận lộnh 
chỉ được thờ phụng một Thượng Đế Duy nhất. Không có Thương Đế 
nà ũ khác cả duy chỉ Ngải (Allah) (là Thượng Đế). Ngài quang vinh 
và trong sạch, về những điều (kẻ) mà họ đã tổ hợp với Ngài. 


J Jìzyah Jà một lọaĩ thuế than đánh trên các công dân không phải là Mulim tức 
người Do-thái và tín đồ Thiên Chúa giáo sống dưới chính quyền ỉslam. 
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32. - Họ muốn dập tắt Ánh-sáng của Allah bằng miệng lưỡi của họ 
nhưng Allah không chấp thuận (điều đó), ngược lại Ngài muốn hoàn 
chỉnh Ành sáng của Ngài mặc dù những kẻ không có đức tin ghét 
điều đó. 

33. - Ngàỉ là Đấhg đã cử Sứ gíả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn giáo 
của sự Thật (Islãm) đến để làm cho nó thang mọi tôn giáo mặc dầu 
những người dân đa thẫn không thích. 

34. - Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, đa số các thay-lu Do thái 
(Ahbãr) và các thầy- tu Công giáo (Ruhhãn) đã ãn chặn tài sản của 
thiên hạ bằng sự giả đốỉ của họ và cản trở người khấc theo Chính 
đạo của Allah; và có những kẻ dự trữ vàng và bạc nhưng không chi 
dùng nó cho Chính-nghĩa của Aỉlah; hãy báo cho họ biết về một sự 
trừng phạt đau đớn. 

35. - Vào ngày mà nó (vàng hạc tích trữ) sẽ được nung đỏ trong lửa 
và sẽ đưdc mang đến đóng vào trấn, hông và lưng của họ (kèm theo 
lời phán:) “Đây là vật mà các ngươi tích trừ cho bản thân của các 
ngươi. Thôi, hãy nếm món (vật) mà các ngươi đã tích trữ.” 

36. - Quả thật, số tháng (trong một nám) mà Allah đã qui đinh trong 
sổ sách của Ngài kể lừ ngàỵ tạo thiên lập địa là mười hai (12) tháng, 
trong đó có bcín tháng linh 1 , Đó là tổn giáo đúng đắn. Bồi thế, chớ 
làm thiệt hại bản thân mình (bằng cách vi phạm các điều cấm kỵ) 
trong các tháng linh đó, Và hãy đánh toàn bộ những người dân đa 
thần giống như chung đã đánh các người toàn bộ. Và nên biết rằng 
Allah ở cùng với những người ngay chính sợ Ngài. 


1 Cấc tháng Rajab, ntiul-qadah, Dhul-Hijjah và Muharram (tháng 7, 11, 12 và 
tháng giêng của người Ả-rập) 
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Sũrah 9. At'Taubah 


Juzu 10 


37.- Tục lệ dời tháng lỉnh là một minh chứng thêm về sự không tin 
của chúng: vì tục lệ đó mà những kẻ khồng tin bị lầm lạc. Có nãm 
chung cho phcp dời lại một tháng linh, nhưng có nãm chúng cấm 
dời. Làm thế để chúng có thổ bù lại cho đủ sô" tháng linh qui định 
bỏí Allah. Bằng cách đỏ chúng cho phép làm diều mà Allah đá câm 
cản. Việc làm điên rồ của chúng lại làm đẹp lòng chúng. Nhưng 
Állah đã không hướng dẫn một đám người không có mềm tin. 

38 - Hỡi nhừng ai có niềm tin! Tại sao khi được yêu cầu ra đi chiến 
đâu 1 cho Chính nghĩa của Allah, các ngươi ngồi lì dưới đất? Phải 
chăng các ngươi thích đời sông trần tục này hơn Đơí Sau? Nhưng sự 
hưởng nhàn ở đời này thật là nhỏ nhoi so với Đời Sau. 

39. - Trừ phi các ngươi ra đi chiến đấu, nếu không thì Ngài (Allah) sẽ 
trừng phạt các ngươi đau đớn và sẽ đưa một đám người khác đến thế 
chỗ của các ngươi và các ngươi chẳng làm thiệt hạí được Ngài, bởi 
vì Alỉah có loàn quyền chi phối tất cả. 

40, * Nếu các ngươi không giúp Người (Nabi Muhammad) (cũng 
không sao). Bởi vì Alỉah đã giúp Người khi những kẻ không cổ đức 
tin nhất định trục xuất Người đi nơi khác. (Na bi) là người thứ hai 
trong số hai người trôn trong hang núi. (Nabi) nói với người bạn 
đồng hành (Abũ Bakr): “Chớ sợ, bdi vì Allah đang ở cùng với chúng 
ta,” Rồi Allah ban sự trầm tĩnh từ Ngài xuống cho Người và tăng 
cường Người với thiên binh mà (mắt trần của) các ngươi không nhìn 
thấy đặng và Ngài làm lịm đi lời nói (huênh hoang) của những kẻ 
không tin và làm lẫy lừng Lời nói của Allah bởi vì Allah Toàn 
Nầng* Râí mực Sáng suốt* 


1 Các lời mặc khải này đỂ cập về cuộc chinh phạt Tabuk vào nàrn thứ 9 Hijrah 
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41, - Hãy lên đường đi chiến đấu (dù được trang hị VỒ 1 phương tiện) 
nhẹ hay nặng; và hãy tận ỉực chiến đâu cho Chính nghĩa của Allah 
với cả tài sản và sinh mạng của các ngươi, Điều đó tốt nhít cho các 
ngươi nếu các ngươi biết (giá trị của nó). 

42, - Nếu họ thây có một mối lợi gần kề trước mất và một chuyến đi 
dỗ dàng thì chắc chắn họ sẽ theo Ngươi, nhưng quảng đường viễn 
chình (đến Tabũk) quá xa (và nặng nhọc) đối vđi họ. Vả họ đã thề 
nhân danh Allah (nói:) "Nếu có khả năng, chắc chấn chúng tôi sẽ đi 
chiến đấu vớỉ quí vị.”' Họ đã tự hủy hoại linh hồn của họ bởi vì 
Allah biết rõ họ là những kẻ nói dồi. 

43 - Allah lượng thứ cho Ngươi đó! Tại sao Ngươi cho phép chúng 
(ở lại nhà) khi chưa hiện rõ cho Ngươi thấy ai nói thật và chưa biết 
ai nói dối? 

44. - Những aí có đức tin nơi Állah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng đã 
không hỏi xin Ngươi miỗn đi chiến đâu vđi cả tài sản và sinh mạng 
của họ bởi vì Allah biết rố những người ngay chính sợ Allah, 

45. - Chỉ những ai không có đức tin nơi Âllah và Ngày Phán xử Cuối 
cùng và nghi hoặc trong lòng mới xin phép Ngươi (được ở lại nhà). 
Bởi vì do nghi hoặc mà chúng đầm ra lưỡng lự, 

46, - Và nếu chúng cố ý định đi chiến đâu thì chúng đã chuấn bi (cho 
cuộc viễn chinh) rồi. Nhưng Allah lại không thích việc chúng đi 
tham chiến; bởi thế Ngài giữ chúng lại và phán: "Hãy ở lại nhà cùng 
với những người ở lại," 

47, - Nếu chúng có đi tham chiến thì chúng cũng chẳng giúp gì thêm 
cho các ngươi, ngược lại chúng chỉ lãm rối loạn hàng ngủ bằng cách 
lảng xáng chạy qua chạy lại giữa cấc ngươi để xúi giục kẻ khác làm 
loạn và trong các ngươi có một sô" tín đồ nghe theo chúng; nhưng 
Allah biết rõ những người làm điều sai quây. 
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Surah 9. At-Taubah 


Iuzu 10 


48, - Chắc chấn chúng đã tìm cách xúi giục cuộc nổi loạn trước đây 
và làm đảo lộn cổng việc, gây thêm khổ khăn cho Ngươi cho đến 
khi xảy Ta sự thật; và Mệnh lệnh của Allah tỏ rõ cho họ thấy thì họ 
càng cám tức thêm. 

49, - Trong chúng có người nói: ‘'Xin miễn cho tôi (đi chiến đấu) và 
chớ thử thách lôi ” Há chúng đẩ không rơi vào vòng thử thách ư? 
Thật vậy, Hoả ngục đang bao vây những kẻ không có đức tin, 

50, - Nếu Ngươi gặp điều phúc lành, chúng buồn bã lắm; nhưng nếu 
Ngươi gặp hoạn nạn thì chung lên tiếng ngay: “Chắc chắn chúng tôi 
đã lo liệu công việc của chúng tôi trước, (nên chúng tôi không hỂ 
hấn gì). Và chúng thích thú quay bỏ đĩ. 

51- Hãy bảo chúng: “Chẳng có điều gì (tốt hay xấu) xảy đến cho 
chúng tôi cả mà chỉ có điều Aĩlah đả định sẩn cho chung tôi. Ngài là 
Đâng Bảo bộ của chúng lôi!” Và những người có đức tin hãy trọn tin 
mà phó thác cho Allah. 

52. - Hãy bảo chúng: “Phải chảng các người đang mong cho bọn ta 
gập phải một trong haỉ điều tốt nhất? (Thắng lợi hoặc tử đạo?) Và 
bọn ta đang mong việc Alỉah sẽ tự Ngài giáng hình phạt lên các 
người hoặc Ngài sẽ dùng bàn tay của bọn ta để trừng trị các người. 
Bởi thế, hãy trông chờ đi, bọn ta sẽ cùng chờ đợi với các người, 

53. - Hãy bảo chúng: “Chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tự 
nguyộn hay không, là do các người. Nhưng nó sẽ không được châp 
nhận lừ các người bởi lẽ các người là một đám người dấy loạn và 
bất tuân. 

54. - Và lý do tại sao việc đóng góp của chúng không được chấp 
nhận là vì chúng đã phủ nhận Allah và Sứ gíả của Ngàỉ và chúng 
đến dâng lỗ 'Sữlãh' một cách uể oải và miên cưỡng chi dùng (tài sản 
của chung cho Chính nghĩa của Allah). 
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Surah 9 . At-Taubah 


Juzu 10 


55. - Bởi vậy chớ để cho tài sản và con cái của chúng làm Ngươi 
trầm trồ. Thật ra, Állah chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt 
chúng trên thế gỉan này và để cho linh hồn của chúng ra đi vĩnh 
viễn trong tình trạng chúng là những kẻ phủ nhận đức tin. 

56. - Và chúng thề nhân danh Allah rằng chúng thực sự là thành phần 
của các ngươi (Muslìm) nhưng chúng không phải là người của các 
ngươi; ngựỢc lạỉ, chúng lả một đám người sợ (các ngươi), 

57. - Nếu chúng có thổ tìm được một chỗ để trôn, dù đó là một cái 
hang hoặc là một nơi ẩn náu thì chứng sẽ quay mình cắm đầu chạy 
đến đó. ' 

58. - Và trong bọn chúng có kẻ đã xuyên tạc Ngươi về việc chia của 
bố thí. Nếu chúng được chia phẩn thì chúng hả dạ; ngược lại, nếu 
không được chia phần thì chúng đùng đùng nổi giận. 

59. - Và nếu chúng bằng lòng với phần chia mà Aiiah và Sứ giả của 
Ngầi ban cấp và nói; “Allah đủ cho chúng lôi! Allah và Sứ giả của 
Ngài sẽ sớm ban thiÊn lộc của Ngài cho chúng tôi, Chúng tỏi đật hy 
vọng nơi Allah. T ’ 

60. - Thật ra, của bỏ thí chỉ dành cho người nghèo, người thiếu thôn, 
người thu và quản lý của bố thí, những người mà tấm lòng của họ 
vừa mới hài hoà (với chân- lý của ỉsỉãm), những người bị giam cầm 
(nô- lệ hay tù binh chiến tranh), nhừng người mắc nợ, dùng để phục 
vụ Chính-nghĩa của Allah, và những người lỡ đường xa, Đó là Mệnh 
lệnh của Allah bởi vì AUah Biết hết, Rai mực Sáng suôt. 

6L- Và trong bọn chúng có kc đã xúc phạm Nabi (Muhammad) bởi 
vì chúng nói: “Người thật lắm tai.” Hãy bảo chúng: “Người nghe 
điều gì tốt cho các ngươi. Người tỉn tưởng nđí Allah, tin cậy các tín 
đồ và là mộl hồng ân cho những ai có đức tin.” Và những ai xúc 
pham Sứ giả của Àllah thì sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn. 
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Surah 9. At-Taubah 


Juzu 10 


62. - Chúng mang Allah ra thề thốt VỚI các ngươi để làm hài lòng các 
ngươi nhưng đung ra, chúng phải làm hài lồng Allah và Sứ giả của 
Ngài nếu chúng là những ngươi có đức tin. 

63. * Há chúng không biết rằng ai chống đối Allah và Sứ giả của 
Ngặi sẽ chịu (hình phạt của) Lửa (Hỏa ngục) hay sao, nơi mà chúng 
sẽ vào Ồ muôn đơi? Đó là một sự nhục nhã vô cùng to lớn. 

64. “ Những người đạo đức giả lo sợ về việc có một chương kinh nồi 
về chúng sẽ được ban xuống, vạch cho chúng biết điều (tội lỗi) nằm 
trong lòng của chúng. Hãy bảo chúng: “Các người hãy chế nhạo đi!” 
Quả thật, Allah sẽ mang ra ánh sáng tất cả các điều mà các ngươi 
đang sỢ (thiÊn hạ biết), 

65. “ Và nếu Ngươi có hỏi chúng, thì chắc chấn chúng sẽ đáp: 
“Chúng tôi chỉ nói đùa cho vui ” Hãy bảo chúng: “Có phải các ngươi 
đang chế giễu Allah và các Lời mặc khải của Ngài và Sứ giả của 
Ngài? 

66. - Chớ tìm cách biện bạch, Chắc chắn các ngươi chỏi bỏ đức tin 
sau khi các ngươi đã tuyên bố tin tưởng, Nếu TA (Allah) lượng thứ 
cho một thành phẩn của các ngươi thì TA cũng sẽ trừng phạt một 
thành phần khác bởi vì chúng là nhừng kẻ tội lỗi. 

67. “ Những người đạo đức giả, nam và nữ, đều như nhau. Chúng 
truyền lệnh làm điều ác (tội lỗi) và cấm cản ỉàm điều lành (đạo 
đức) và bụm chặt tay lại (keo kiệt không muốn chi dùng), Chúng 
quên hẩng Àllah nên Allah bỏ quên chúng trở lại, Quả thật, những 
tên đạo đức giả là những kẻ dấy loạn và bất tuân. 

68. * Và Allah hứa với những người đạo đức giả, nam và nữ, và với 
những kẻ không có đức tin, Lửa của Hỏa ngục, trong đó chung sẽ 
vào ở đời đời. Hỏa Ngục đủ cho chúng, Và Allah nguyền rủa chúng 
và chúng sẽ bị trừng phạt vĩnh viền. 
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Surah 9, At-Taubah 


Juzu 10 


69 ' Giống như nhửng kẻ trước các người, quyền lực của họ mạnh 
hơn các người, tài sản và con cái của họ nhiều và đông hơn các 
người. Họ hưỏng thụ phần của họ một thời gian, các người hưởng thụ 
phần của các ngươi mộl thời gian giống như những kẻ trước các 
ngươi đã từng hưởng thụ; và các người đã tán gẫu giống như những 
kẻ trước các người đã tán gẫu. Đó là những kẻ mà việc làm của 
chúng chẳng được kết quả nào ỏ đờí này và Đời sau. Và chúng sc là 
những kẻ thua thiệt. 

70. - Há chúng chưa hề nghe câu chuyện của những kẻ sống trước 
chung hay sao? Đám người của Nũh, của 'Ẫd, và Thamũd, và đám 
người của Ibrãhĩm và của Madyan và các thi trấn bị lật ngược (do 
các trận động đất)? Các Sứ giả của họ đã đến gặp họ với những 
bằng chứng rõ rột (để khuyên họ, nhưng họ không nghe,) bởi thế 
không phải Aỉỉah bất công với họ mà chính họ tự hại bản thân của 
minh mà thôi. 

71. - Và những người tin tưởng, nam và nữ v là đồng minh bảo vệ lẫn 
nhau. Họ ra lệnh làm đíỄu lành và cấm cản nhau làm điều dữ và 
nãng dâng lễ 'Saỉãh' và đóng 'Zakãh và tuân lệnh của Allah và Sứ 
gỉ ả của Ngài. Đó là những người mà Allah khoan dung bỏi vì Alỉah 
Toàn Nãng, Thấu Suốt (tất cả). 

72. - Allah hứa với những người có đức tin, nam và nữ, các Ngôi- 
vườn (Thiên đàng) ben dưổi có các dòng sông chảy đê vào ở trong 
đó, với các biệt thự cao sang trong các Thiên đàng vĩnh cửu; nhưng 
hạnh phúc tột bậc là sự hài lòng của Atlah; và đó là một thắng lợi vĩ 
đại. 
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Surah9. At-Taubah 


Juzu 10 


73. - Hơi Nabi (Muhammađ)ĩ Hãy chiến đấu quyết liệt chống những 
kẻ không tin và những tên đạo đức giả và hãy cứng rắn đối với 
chúng, bởỉ vì nhà ở của chúng là Hỏa ngục, một nơi cư ngụ xấu xa 
nhất, 

74. - Chúng thể nhân danh Allah rằng chung đã không nói điều gì 
(xâu) cả, nhưng chắc chắn chúng đã Ihốt ra lời lẽ phạm thượng và 
không tin sau khi đã gia nhập Islảm và chúng đà mưu định một ý đồ 
mà chúng không thể thực hiện được, Việc trả thù này của chúng là 
để đển lại thiên lộc mà Aỉlah và Sứ giả của Ngại đã làm cho chúng 
thành giầu có, Nếu chúng ăn năn hõi cải thì tốt cho chúng; ngược 
lại, nếu chúng trổ lại (con đường thù hận cũ), thì Allah sẽ trừng phạt 
chúng đau đớn d đời này và Đời sau. Và chúng sẽ không có một ai 
tĩên trái đất để bênh vực và giúp đõ chứng. 

75. - Và trong bọn chúng có người giao ước với Aỉlah (nguyện rằng): 
‘Nếu Ngài ban cho chúng tôi thiên lộc của Ngài, thì chúng tôi sẽ bố 
thí (rộng rãi) và sẽ là những người đạo đức/ 

76. ’ Nhưng khi Ngài ban cho chúng thiên lộc, chúng đâm ra keo kiệt 
và lật lọng và ghét việc thực hiện lời giao ước. 

77. - Bởi vì chúng đã bộỉ ước và dối gạt Allah nên Ngài đã trả miếng 
lại bằng cách đặt sự giả dối vào sâu trong lòng của chúng (kéo dài) 
mãi cho đến ngày chúng sẽ gặp lại- Ngài. 

78. - Há chúng không biết rằng Allah biết rõ tư tưởng bí mật và 
những lời mật nghị của chung ư? Và (nên biết) rằng Allàh biết rõ 
mọt điổu vô hình. 

79. - Những ai nói xấu tín đồ có hảo tâm bố thí rộng rãi và chỉ trích 
những người bố thí tùy khả nãng của họ và chê cười họ thì sẽ bị 
AHah ném trả lại giọng điệu chê cười của chúng và sẽ bị trừng phạt 
đau đớn. 
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80. - Dầu Ngươi có xin hoặc không xin (Állah) iha thứ cho chúng (thì 
tội của chúng sẽ không được dung tha); dẫu Ngươi có cầu xin sự tha 
thứ cho chúng bảy mươi lần đi nữa, thì Allah vẫn không bao giờ tha 
thứ cho chúng, sở dĩ như thế là vì chúng phủ nhận Allah và Sứ giả 
của Ngài. Vã Allah không hương dẫn một đám người dấy loạn và 
bất tuân. 

81. - Những kẻ được cho phcp ờ lại nhà (trong chiến dỊch Tabuk) vui 
mừng về việc chúng không đi chiến đâu vơi Sứ giả của AUah bởi vì 
chúng ghét việc tham chiến với cả tài sản lẫn sinh mạng của chúng 
cho Chính’ nghía của Allah; và chúng nói: “Chớ đi chiến đấu dưới 
ánh nắng cháy da," Hãy bảo chung: “Lửa của Hỏa ngục nóng còn dữ 
hơn sức nóng của mặt trời." Phải chi chúng hiểu điều đó. 

82. - Bơi thế, chúng nôn cười ít vì sẽ khóc nhiều (xem như) phần 
phạt về (tội) chúng đã gây ra, 

83. - Bơi thế, nếu Allah đưa Ngươi trở về gặp lại một phần tử của 
bọn chúng và chúng sẽ đến xin phép Ngươỉ cho chúng đi (tham 
chiến) với Ngươi thì hãy bảo thẳng chúng: “Các người chớ bao giờ 
đi chiến đấu với la cũng chơ bao giờ đi đánh giặc với ta bởi vì ngay 
từ lúc đầu các người đã chọn việc ở lại nhà thì (bây giờ) cứ tiếp tục 
ở nhà cùng với những người ở lại." 

84. - Và chớ bao giờ cầu lễ cho một người nào của bọn chúng từ trần 
và chớ đứng gần ngôi mộ của y bởi vì chúng phủ nhận Alỉah và Sứ 
giả của Ngài và chết trong tình trạng phản nghịch. 

85. - Chớ để cho tài sản lẫn con cái của chúng làm Ngươi trầm trồ 
bởi vì Allah chỉ muốn dùng các thứ đó để trừng phạt chúng nơi trần 
gian này và muốn cho chúng vĩnh viên ra đi trong tình trạng chung 
là những kẻ không tin. 

86. - Và khi một Chương kinh (của Qurãn) được ban xuống (truyền) 
rằng hãy tin tưởng nơi Alỉah và đi chiến đâu với Sứ giả của Ngài thì 
những kẻ giầu có trong bọn chúng đến xin phép Ngươi được miễn đi 
chiến đấu và thưa: “Hãy cho phép chúng lôi ở lại hậu phương cùng 
với những người ở lại." 
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87*- Chúng rất hài lòng được ở lại hậu phương cìmg với phụ nữ ở lại 
(giữ) nhà. Quả úm của chúng bị niêm kín cho nên chúng không hiểu 
gì cả. 

88.- Ngược lại, Sứ giả (Muhammad) cùng với các ơn đồ theo Người 
đã đi chiến đâu với cả tài sản lẫn sinh mạng của họ; đó là những 
người sẽ được hưởng mọi điều tốt và là những người sẽ có hạnh 
phúc. 

89*- Allah đã chuẩn bị sẩn cho họ các Ngôí-vườn (Thiên dàng) bcn 
dưới có các đọng sông chảy để cho họ vào ở vĩnh viễn. Đổ là một 
thấng lợi rít to lớn. 

90. - Trong số người dân Ả-rập của vùng sa-mạc và những ai nói dối 
Allah và Sứ giả của Ngài dể được ỏ lại nhà, có những kẻ đã đến cáo 
lỗi với Ngươi để được miễn đi chiến đâu* Những kẻ không có đức 
tin trong bọn chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

91. - (Tuy nhiên,) nhừng người yếu đuối, hoặc bệnh tật hoặc nghèo 
khó không tìm ra phương tiện để đi tham chiến thì sẽ không bị khiển 
trách (về việc ở lại nhà) miễn sao họ thành thật với Allah và với Sứ 
giả của Ngải. Bởi vì không có lý do nào để khiển trách những người 
làm tốt* Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

92. - Cũng không bị khiển trách, những ai dã đến gặp Ngươi để nhờ 
cấp cho phương tiện dí chuyển, nhưng Ngươi bảo họ: “Ta không tìm 
ra phương tiện chuyên chở cho các ngươi/' thì ho trở về buồn bã, 
nước mắt đầm đia vì đẫ không tìm ra phương tiện để đóng góp (vào 
việc tham chiến), 

93. - Lý do khiển trách chỉ áp dụng cho những ai có đầy đủ phương 
tiện nhưng lại đến xin phép Ngươi cho miễn đi tham chiến: chúng 
hài lòng về việc được ở lại hậu phương với phụ nữ ồ lại (giữ) nhà. 
Ailah niêm kín quả tim của chứng nên chúng không biết gì cả. 


201 



y * Y 


Sũrah9. AbTaubah 


Juzu 1 1 


94. " Chúng sê đến cáo lỗi với các người khi cấc ngươi trở về gặp lại 
chúng. Hãy bảo chúng: “Quí vị chớ cáo lỗi, Chúng tôi 5C không bao 
giờ tin tưởng quí vị. Allah đã báo cho chúng tôi bỉết sự thật về quí 
vị. Allah và Sứ giả của Ngài sẽ quan sát hành động của quí vì rồi 
cuối cùng quí vị sẽ được đưa về gặp lại Đấng biết điểu bí mật và 
điều công khai (của quỉ vị), xong Ngài sẽ báo cho quí vị rỏ về các 
việc (tội lỗi) mà quí vị đã từng làm.” 

95. - Khi các ngươi trở về gặp lại chúng, chúng sẽ mang Allah ra thề 
thốt với các người mục đích để cho các người lánh xa chúng. Bởì 
thế, hãy để mặc chúng bởi vì chúng bẩn thỉu và nhà ở cửa chung là 
Hỏa ngục, Đó là phần (phạt) về tội mà chúng đã làm ra, 

96. - Chúng sẽ thề với các người để cho các người hoà thuận lại với 
chúng. Nhưng nếu các người hài long với chúng thì Aliah vẫn không 
hài lòng với những kẻ làm loạn và bất tuân, 

97. " Người Ả-rập du mục là những kẻ rất không tin và đạo đức giả 
và hầu như hoàn toần không biết gì đến Mệnh lệnh của Allah đả 
được truyền xuông cho Sứ giả của Ngài, Bđi vì Állah Hằng Biếl và 
Thông suốt (hết lòng dạ và hành động của chúng). 

98. " Và trong số người dân Ả-rập du mục có kẻ đã xem của cải mả 
họ chi dùng (cho Chính- nghĩa của Allah) là một thứ tiền phạt và 
chúng chờ xem điều bất hạnh xảy đến cho các ngươi. Nhưng chính 
chúng là nạn nhân của lai ương đó bồi vì Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (hẽt mọi việc), 

99. * Nhưng trong số người dân Ả-rập du mục có người tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và xem của cải mà họ chi đùng 
(cho Chính-nghĩa của Àllah) là một phương tiện đổ đưa họ đến gần 
Allah và để được lời chúc phúc của Sứ giả (Muhammađ). Vâng, 
những thứ đó sẽ đưa họ đến gần (Allah). Allah sẽ sớm khoan dung 
họ bởi vì Àllah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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100 “ Và những ngươi tiên phong (của Islãm) trong số các tín đồ đỉ- 
cư và trong số các tín đồ ượ-giứp và những ai theo họ trong mọi việc 
làm tối thì sẽ được Allah hài lòng với họ cũng như việc họ sẽ được 
hài lòng với Ngài. Ngài dã chuấn bị cho họ các Ngôi- vườn (Thiên 
Đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời. 
Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 

10T- Một số người dân Ả-rập du mục sống xung quanh các người 
cũng như mộl số thị dân của thành phố Madlnah lả những tên đạo 
đức giả. Chúng quen thói giả dối. Ngươi không biết chứng nhưng TA 
(Alĩah) biết rõ chúng. TA sẽ trừng phạt chúng hai lầa Rồi chúng sẽ 
được đưa về chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 

102 * Còn một số người khấc đã nhận tội của họ. Họ đã trộn lẫn việc 
tốt chung với việc xấu. Có lẽ Allah đoái thương mà tha thứ cho họ 
bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

103. - (Hỡi Sứ Giả)! Hây nhận của bố thí từ tài sản của họ và dùng 
nó đổ tẩy sạch và làm trong sạch họ và hãy cầu nguyện giùm cho 
họ. Quả thật, lời cẩu nguyện của Ngươi là một sự bảo đảm cho họ. 
Và Aỉlah Hằng Nghe và Riết (hết mọi việc). 

104. - Há họ không biết rằng Allah chấp nhận sự hối cải và của bố 
thí của bầy tôi của Ngài và rằng Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rấl 
mực Khoan dung hay sao? 

105 - Hãy bảo họ: “Hãy làm (việc thiện). Allah và Sứ giả của Ngầi 
và những người tin tưởng sẽ quan sát việc làm của các người. Và 
các người sẽ được đưa về gặp lại Đấng biết điều bí mật và điều 
công khai. Xong Ngài sẽ cho các người biết về các việc mà các 
ngươi đã làm.” 

106.- Còn một số khác bị phạt treo và phải chờ quyết định của Àlỉah 
hoặc Ngầi sẽ trừng phạt hay tha thứ cho họ bởi vì Allah Biết het và 
Thông suốt (hũần cảnh của họ). 
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107. - Và những kẻ đã xây một thánh đường với ý đồ làm tổn thương 
và chống đôi (ỉslãm) và làm chia rẽ hàng ngũ của những người tin 
tưởng và dùng nó làm một nơi ẩn núp cho kẻ 1 đã lừng gây chiến 
chống Allâh và Sứ giả của Ngài trước đây. Và chúng thề thốt, nói: 
“Chúng tôi chỉ muốn lầm điều phúc lành” nhưng Allah xác nhận 
chúng là những kẻ nói dối. 

108. " Ngươi chớ bao giờ đứng (dâng lễ) trong đó. Chắc chắn Thánh 
đường đã được xây dựng vào ngày đầu tiên (tại Qubữ) với lòng 
ngay chính sợ Allah mới là nơi xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ 
trong đó. Trong đó, có người yêu thích việc thanh sạch bản thân. Bởi 
vì Allah yêu thương những người thanh khiết. 

109. - Vậy ai là người tốt nhất? Một người xây dựng thánh đường với 
lòng ngay chính sợ Aỉlah và muốn làm hãi lòng Ngài và một người 
xây dựng thánh đường trên một bờ đc rạn nứt chỉ chờ sụp xuống 
Hỏa Ngục cùng với y? BỞI vì Altah không hướng dẫn một đám 
người làm điều sai quấy. 

110 - Ngôi thánh đường mà chứng xây dựng sẽ không bao giờ chấm 
dứt nỗi ngờ vực trong tòng của chúng trừ phỉ trái ùm của chúng bị 
cắt ra làm hai (thì mới hết). Bởi vì Allah Hằng Biết và Thông Suốt 
hêt (nỗi lòng của chúng). 

111," Quả thật, Allah đã mua từ những người tin tưởng sình mạng và 
tài sản của họ để đổi lại cho họ Thicn đàng, Họ đã chiến đâu cho 
Chính -nghĩa của Allah, bồi thế họ đã giết (địch) và bị (địch) giết. 
(Đó là) một Lời hứa đã ràng buộc Ngài (Allah) trong (Kinh) Taurãh, 
ĩnjĩỉ và Qu^ãn. Và ai giữ trọn lời hứa hơn Allah? Bởi thế, hãy hoan 
hỉ với sự đổi chác mà các người đã mặc cả với Ngài, Và đó là một 
thành quả vô cùng to lớn. 


1 Abủ Amir , người đá chống đoi ísiam. Abu Amir còn được gọi lả Rãhĩb (thầy tu) 
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112. - Những người ăn năn hối cải (với Allah), những người thờ 
phụng Ngài, những người đi đây đó để phụng sự Ngài, những người 
cúi đầu kinh cẩn, và quì mọp phủ phục* những người truyền lệnh 
làm điều thiện và ngăn câm làm điều ác và tôn trọng cấc giới hạn 
quì định bởi Allah (sẽ hoan hỉ). Yà hãy báo tin vui chu những người 
tin tưởng. 

113. - Nabì và những người có đức tin không được phép xin (Allah) 
tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bà con ruột thịt của họ 
di nữa sau khi họ đã nhận thấy mình là những người bạn của Hỏa 
ngục. 

114. - Và ỉbrảhĩm cầu xin (Allati) tha thứ cho người cha của mình là 
do lời hứa mà Người đà hứa với người cha, Nhưng khi thây rõ người 
cha của mình là một kẻ thù của Aỉlah, thì Người đoạn tuyệt với ông. 
Quả thật, ỉbrãhĩm là một người con có hiếu, hằng chịu đựng. 

115. - Allah không phải lầ Đấng đã làm cho một đám người lạc 
hướng sau khi đã hướng dẫn họ trừ phi Ngài làm cho ho thấy rõ điều 
mà họ cần phải tránh. Bdi vì AUah biết hết mọi việc. 

116. - Quả thật, Allah là Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và 
trái đất. Ngài ban sự sống và gây cho chết. Và ngoài Allah, các 
người không có một Vị Bảo hộ hay một Vị Cứu tinh nào cả. 

ỉ ] 7,- Chắc chắn Allah quay lại tha thứ cho Nabỉ và các tín đồ Di cư 
(Muhãjír) và các tín đồ Trợ giúp (Ansãr) là những người đã từng 
theo Người (Nabi) trong những giờ phút khó khăn sau khi tấm lòng 
của một sô người của họ gần muôn chao đảo; rồi Ngài quay lại tha 
thứ cho họ bỏì vì Ngài Hằng Lượng thứ và Khoan dung. 
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118. - Và cuối cùng Ngài (Allah) tha thứ cho ba người {Ka'b % 
Murãrah và Hiíãỉ) đã bị án treo, (Họ cảm thấy nhục) đến mức trái 
đít tuy rộng thênh thang bổng nhiên trỏ thành chật hẹp đối với linh 
hồn của họ; và họ nhận thấy không còn chỗ nào để chạy trốn khỏi 
Allah trừ phi chạy đến tạ tội với Ngài. Rồí Ngài quay lại tha thứ để 
cho họ có dịp ãn nản hối cải. Bởi vì Allah là Đấng Hằng Đoái 
thương Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

119. - Hỡi những aí có mềm tin! Hảy sợ Allah và hãy nhập đoàn với 
những người chân thật. 

120. ' Thị dân của thành phố Madĩnah và những người Ả-rập du mục 
sống lân cận không được bỏ mặc Sứ giả của AỈIah (đi chiến đấu một 
mình) cung không được quí mạng sống của mình hơn mạng sống của 
Nabi. Như thế là vì mọi khó khãn mà họ gặp phải trôn đường đi 
chiến đấu sẽ được Alỉah ghi công cho họ chẳng hạn như chịu khát, 
chịu một, chịu đói vì Chính^nghĩa của Allah hoặc như mỗi hước chân 
của họ bước đi sẽ làm cho những kc không tin nổi giận hoặc như 
mọi thắng lợi mà họ đã đạt được từ kc thù; tất cả đều được xem là 
việc thiện của họ. Bỏi vl Allah sẽ khung làm mất phần thưởng của 
những người làm tốt. 

121. - Cũng như món tiền, dù nhỏ hay lổn (ít hay nhiêu) mà họ chi 
dùng (cho Chính-nghĩa của Aĩlah) hoặc như việc băng qua các thung 
lũng, tất cả đều được ghi công cho họ để Allah dựa vào đó mà tưỏng 
thưởng họ về những việc làm tốt của họ. 

122. ' Và những người có đức tin không bắt buộc phải đi chiến đấu 
tít cả, Ncu mỗì thành phần cử một nhóm người của họ đi chinh 
chiến để học hỏi (các vân đề) tôn giáo và khi trở về để giáo dục lại 
dân chúng thì cách đo sẽ giúp họ tránh phạm tội. 
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123/- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy đánh những kẻ không tỉn ở gần 
các ngươi và tỏ cho chúng thấy các người cứng rắn; và hãy biết rằng 
AUah sát cánh với những người sợ Ngài. 

124. - Và khi có một Chương kinh được ban xuống thì có người trong 
bọn chúng tôn liếng: “Ai trong quí vị sẽ lãng thêm đức tin với nó?" 
Bởi thế, đôì với những ai có đức tin thì nó sẽ gia tăng đức tin cho họ 
và họ hoan hỉ. 

125. - Còn đối với những ai mang một chứng bệnh (nghi hoặc) trong 
lòng, thì nó sẽ lảm cho bệnh tình của họ ô-nhiễm thêm, cái này 
chồng lên cái kia và chúng sẽ chết trong tình trạng mất đức tin. 

126 - Há chúng không nhận thây mồi năm chúng đã gặp tai hoạ một 
hay hai lần hay sao? Rồi chứng không chịu ẫn năn hối cả ì và không 
chịu tỉnh ngộ. 

127. - Và khi có một Chương kinh nào được ban xuống, chúng nhìn 
nhau (cớ ý hỏi): ”CÓ người nào nhìn thấy quí vị hay chăng?" Allah 
xoay tấm lòng của chúng đi nơi khác bởi vì chúng !à một đám người 
không hiểu gì cả. 

128. - (Hỡi người dân!) Chấc chắn một Sứ gtả xuất thân từ các npười 
đến gặp cắc người, Ngươi buồn rầu khì thây các người đau kho, và 
hết sức lo lắng cho các người. Người đại lượng và khoan dung đối 
với những người tin tưởng. 

129. - Nhưng nếu chúng từ chối thì hãy bảo chúng: “Allah đủ cho ta. 
Không có Thượng Đế nầo khác duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Ta 
phó thác cho Ngài bởi vì Ngài là Rahh (Đấng Chủ Tể) của Chiếc 
Ngai vương Chí đại.” 
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Nhân đanh Allah* Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Aỉif, Lãm t Rã. Đây là những Câu của một Kinh Sách rất mực 
thông suốt, 

2. - Phải chảng thiên hạ ngạc nhìốn về việc TA (Allah) đã mặc khải 
Kinh sách cho một người phàm xuất thân từ họ? (phán bảo) ‘'Ngươi 
hãy cảnh cáo nhân loại (về nguy cơ của họ ở ngày sau) và hãy báo 
tin mừng cho nhừng người tin tưởng rằng họ sẽ nhận niềm vinh dự 
với Rabb (Allah) của họ về sự thành thật mà họ đã gởi đi trước cho 
họ? 11 Nhưng những kc không có đức tin lạí nói rằng: “Người này 
(Muhammad) chẳng qua chỉ là một nhà phù thủy tài giỏir 

3, - Rabb cùa các người chắc chắn là Allah, Dâng đã tạo các tầng 
trời và trái đất trong sán Ngày rồi lên an vị trên Ngai vương để điều 
hành và quản lý công việc. Không ai đưực phép can thiệp (vào công 
việc của Ngài) trừ phi được Ngài cho phép. AMah, Rabb của các 
người là như thế. Do đó, hãy thờ phụng Ngài. Các người có ghi nhớ 
đỉều đó chăng? 

4, - Tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. Lời hứa (này) 
của Allah là sự Thật, Ngài bắt đầu sự tạo hóa rồi tái lập nó đổ Ngài 
tưởng thưởng một cách công bằng những ai tin tưởng và ỉàm việc 
thiện. Ngược lại, những ai không có đức tin thì sẽ uống một loại 
nước thật sôi và chịu một hình phạt rất đau đớn bởi vì họ đã từng 
phủ nhận Allah. 

5. - Ngài là Đấng đâ làm ra mặt trời sáng chói và mặt trăng chiếu 
sáng (tươi mát) và qui định cho nó những giai đoạn tròn khuyết 
chính xác nhờ đó các người biết được con sô của những niên kỷ và 
cách ghì đếm thời gian. AUah không tạo những cá í đó (để chơi) mà 
vì Chân lý. Ngài giải thích nhừng Dấu hiệu của Ngài cho một đám 
người hiểu biết. 

6. - Quả thật, trong sự luân chuyển của đêm và ngày và nơi tất cả 
các vật mà Allah đã tạo trong các tầng trời và trái đất là những Dấu 
hiệu cho một đám người sơ Allah. 
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Surah 10. Yunus 


Juzu 1 1 


7.- Quả thật, những ai không màng đến việc gặp gỡ lại TA (ở Ngày 
sau) và việc hài lồng và thỏa mãn với dời sống trần tục này; và cả 
nhừng kẻ khống lưu ý đến những Đấu hiệu của TA , 

8 - Họ là những kẻ mà nhà ở sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) do hậu quả 
của những điều mà chúng đã từng thu hoạch. 

9. - Quả thật, những ai tin tưởng và làm việc thiện, thì chắc chắn do 
đức tin của họ mà sẽ được Rabb của họ hướng dẫn đến những Ngoi 
vườn (Thiên Đàng) hạnh phúc ben dưới có các dòng sông chảy. 

10. - Lời cầu nguyện của họ trong đó (sẽ là:) “Quang vinh thay Ngài, 
Ôi Allah!” và lời chào họ trong đó sẽ là: “Sự Bằng An (cho quí vị) 
và ldi cầu nguyện cuối cùng của họ sẽ là: “Mọi lời ca lụng đều dâng 
lên Allah, Rữbb (Đấng Chủ Tể) cua vũ trụ và muôn loài*” 

11. - Và nếu Allah thúc dây điêu xâu đến nhanh cho loài người (theo 
ycu cầu của hộ) cũng như việc họ thúc giục điéu tốt mau đến cho họ 
thì tuổi thọ đã được ban cho họ (để sống và hoạt động) đả chấm dứt 
từ ỉâu. (Đường lối của TA lại khác); TA để mặc cho những ai không 
màng đến việc gập lại TA (ở Đời sau) lang thang mù quáng trong sự 
thái quá của chung. 

12*' Và (thái độ lạ lùng của) con người (là) khi gập hoạn nạn, họ 
van vái TA giải cứu họ (ở đủ mọi tư thế) lúc nằm hoặc lúc ngồi, lúc 
đứng. Nhưng sau khi TA đã giải cứu họ thoát khỏi cơn nguy khôn, họ 
bước đi dửng dưng làm như họ chẳng hề van vái TA cứu nguy khi 
gặp hoạn nạn. Những điều (vỏ ơn) mầ những kẻ phạm tội đã từng 
làm lại tỏ ra đẹp mắt đọì với chúng. 

13. - (Hỡi nhân loại ĩ) Thật sự TA (Allah) đã tiêu diệt những thế hệ 
trước cấc người khi chúng làm điều sai quấy, Những Sứ giả của 
chúng đã đến gặp chúng với những bằng chứng rõ rệt (để ràn 
chúng), nhưng chung không tin. TA đã phạt những kẻ tội lỗi đúng 
như thế. 

14. - Rồi sau chung, TA đã làm cho các người thành những người nối 
nghi ộp chúng trên trái đất đổ xem các người cư xử ra sao. 
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15, - Và khi những lời mặc khải rõ ràng của TA được đọc ra cho họ* 
những kẻ không màng đến việc gặp gỡ lại TA ồ Đời sau đã nói: 
*\Hãy mang đến cho bọn la một Qur ãn khác quyển này hoặc đổi 
quyển này đi/’ Hãy bảo họ (hoí Muhammad!): "Ta không thể tự ý 
thay đổi nó (Qurãn) được. Ta chỉ luân ihco điều đã được mặc khải 
cho ta, Ta sơ hình phạt vào Ngày VI đại sắp đến nếu la bất tuân 
Rữbb (Allah)của ta” 

16. - Hãy bảo họ: "Nếu AUah muốn* ta dã không đọc Qur f ỡn này cho 
các người làm gì* Ngài cũng không cho các người biết vẻ nó tàm gì. 
Rỏ ràng ta đã sống trọn cuộc đời của ta với các người trước (khi) nó 
(được ban xuống). Thế các người không hiểu hay sao? 

17, * Thế còn ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói dôi rồi đổ thừa cho Allah 
hoặc phủ nhận những lời mặc khải của Ngài? Chắc chẩn những kẻ 
tội lỗi sẽ khỏng thành đạt. 

18. - Và họ thờ phụng ngoài Àllah những kẻ đã không làm hạ ì cũng 
chẳng làm lợi gì cho họ và họ nói: "Những vị này là những vị can 
thiộp giùm cho chúng tôi với Allah,” Hãy bảo họ (hơi Muhammad!): 
“Phải chăng các người muốn báo cho Allah biết điỀu mầ Ngài 
không biết trong các tầng trời và Irái đất hay sao? Quang vinh và 
trong sạch thay Ngài! Ngài tối cao* vượt hẳn những điều mà họ đã tổ 
hợp với Ngài! 

19. - Và nhân loại chỉ là một Cộng đồng 1 ; về sau họ bất đồng ý kiến 
vớỉ nhau. Nếu không vì một Lời phán mà Rabb của Ngươi đâ tuyên 
bố trước đây thì những điều mà họ bất đồng đã được giải quyết rồi, 

20, * Và chủng nối: "Tại sao không cổ một Phép-lạ nào từ Rahb của 
y được ban xuông cho y? Hãy bảo chúng: "Chắc chắn điều vô hình 
là của Allah. Thôi* các người hãy chờ đợi* ta sẽ cùng chờ đợi với các 
người.” 


1 Nhân loại ỉà con cháu của Nabi Ẫdam, tổ uèn đã ỉhờ phụng Đấng Allah duy nhất. 
Mỗi mội đưa bé sinh ra đều là một Muslini, nhưng cha mẹ của nó làm cho nổ trồ 
thành người Do thái, người theo Thiên Chúa giáo, người Magian v.v.,7 (Hađith 467, 
Al-Bukhari) 
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21.- Và khi TA (Allah) cho loài người nếm mùi khoan dung sau cơn 
hoạn nạn thì này! họ bày mưu chống lại các Dấu hiệu của TAI Hãy 
bảo họ: “Àllah trù liệu cồn nhanh hơn các người. Quả thật, các 
Thiên sứ (Thiên thần) của TA đã ghi chép tất cả các kế hoạch mà 
các người đang mưu định.” 

22 - Ngài là Đấng đã giúp các ngườỉ du lịch trên đất liền và biển cả 
cho đến lúc các người lên tàu-(nó) đưa họ vượt trùng dương thuận 
buồm xuoỉ gió. Hữ vui thích với chuyến đi. Đột nhiên một trận bão 
nôi len và những làn sóng thần bao vây họ tứ phía. Họ nghĩ răng họ 
sắp bị nhận chìm trong đó. Họ van vá í Allah cứu mạng, chân thành 
với Ngài trong tôn giáo, thưa rằng: “Nếu Ngài giải cứu chúng tôi 
thoát khỏi cơn nguy khốn nầy, thì chúng tôi sẽ lã những người biết ơn.” 

23, * Nhưng sau khỉ Ngài đã giải cứu họ thoát nạn thì chính những 
người đó lại bắt đầu làm loạn trên trái đất, bất chấp công lý và sự 
thật. Hỡi nhân loại! Việc làm loạn của các người chi gây thiệt hạí 
cho bản thân của các người thôi. (Các người cổ thể hưởng thụ) 
nhửng lạc thú tạm bợ của đời sống trần tục này. Nhưng cuối cùng 
các người sẽ được đưa về gập 771 trở lại rồi TA sẽ cho các ngươi biết 
về những điều các người đã từng làm trên thế gian. 

24, - (Các người yêu thích đời sồng trần tục, nhưng) thật sự đời sốhg 
trần tục này chẩng khác nào hình ảnh của một cơn mưa mả TA đã 
gởi từ trên trời xuống; nó dung hợp với đất đai để làm mọc ra đủ 
loại hoa mầu cung cấp thực phẩm cho loài người và loài thú cho đến 
lúc mặt đất khoác lên mình những món trang sức xinh đẹp thì những 
ngươi chủ của hoa mầu nghĩ rằng họ sẽ được toàn quyền định đoạt 
về tài sản của họ. Đột nhicn Mộnh lệnh của TA được ban xuống tới 
tấp đêm và ngày cho các hoa mầu. TA tàn phá chúng toàn bộ, làm 
như chúng đã không mọc xum xuê vào ngày hôm trước. TA đã giải 
thích những Lời mặc khải của TA như thế cho một đám người biết 
ngẫm nghĩ. 

25, - (Các người bị mê hoặc bởi đời sống trần tục) trong lúc Allah 
kêu gọi các người đến ngôi nhà Bằng an (Thiên đàng) và hướng dẫn 
người nào Ngài muôn đến Con đương ngay thẳng (cùa Islãm). 
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26, ' Những ai làm tốt sẽ nhận phần thưởng tốt về việc họ làm, và có 
lẽ nhiều hơn (công lao của họ) nữa. Gương mặt của họ sẽ không sa 
sầm cũng không nhục nhã. Họ là những người Bạn của Thiên đàng 
trong đó họ sẽ vào ồ đời đời. 

27, - Còn những ai phạm tội thì sẽ chịu hình phạt ngang với tội mà 
họ đã phạm, điều nhục nhã sẽ bao trùm gương mặt của họ; họ sẽ 
không có ai bênh vực để thoát khỏi (hình phạt của) Allah, Gương 
mặt cùa họ nám đen giống như có một lớp mần u-tôi bao phủ. Họ sẽ 
là những người Bạn của Lửa (Hỏa ngục) mà trong đó họ sẽ vào ở 
(đời đời). 

28, - Vào một Ngày TA sẻ cho tập trung tất cả bọn chung lại, rồi TA 
sẽ bảo những người dân đa-thần: “Các người và thần linh của các 
người hiện ở đâu nay hãy ở đó.” Rồi TA sẽ tách biệt chúng ra. Và 
các thần linh của chúng sẽ bảo chúng: “Các người đâu có thờ phụng 
bọn ta ” 

29, - “Một mình Âllah đủ làm chứng giữa bọn ta và cấc người bởi vì 
nêu các người có thật sự thờ phụng bọn ta, thì bọn la vẫn không hay 
biết gì đến việc thờ phụng của các người cả.” 

30, - {Vào ngày đó) mỗi linh hồn sẽ chứng kiến hậu quả của những 
điều mà nó đã gdi đi trước; họ sẽ được đưa về gặp lại Állah, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) ihậl sự của họ; và những điều mà họ đã từng bịa đặt 
ra trước đó sẽ bỏ họ đi bìẹt dạng, 

31- Hây hỏi họ: “Ai cấp dưỡng các người từ trên trời xuống dưới 
đất? Ai nam quyền kiểm soát thính-giác và thị-giác của các người? 
Và ai đưa cái sông ra từ cái chết và ai đưa cái chết ra khỏi cái sống? 
Ai quản lý định đọat công việc (của vũ trụ)? Họ sẽ trả lời: “Allah!” 
Vậy hãy bảo họ: “Thế các người không sd Ngài hay sao?” 

32. - Allah, Rabb thực sự của các người là như thế, Thế, phải chăng 
điều gì khác với sự thật là sự lầm lạc? Thế các người lạc hướng ra 
sao? 

33. ’ Lời nổi của Rabb của Ngươi về những kẻ dấy loạn và bấi tuân 
đúng như thế, Rằng chúng sẽ không tín tưởng. 
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34. - Hãy hôi họ: “Trong số các ‘thần linh’ của các người, ai có khả 
năng khỏi nguyên sự tạo hóa rồi phục hồi nó“? Hãy bảo họ: “Allah 
khởi nguyên sự tạo hóa rồi phục hồi nó. Thế các người lánh xa (sự 
thật) như thế nào?” 

35. - Hãy hỏi họ; “Trong số các 'thần linh' của các người ai có khả 
năng hướng dẫn đến Chân lý? Hãy bảo họ: “Alỉah là Đấng hướng 
dẫn đến Chân lý." Phải chăng Đấng hướng dẫn đến Chân lý đáng 
đưực tuân theo hay một kẻ không hưđng dân được ai trừ phi được 
hướng dẫn (đáng được tuân theo?) Các người có chuyện gì vậy? Các 
người xử lý ra sao? 

36. - Và đa sô" bọn họ chỉ phỏng đoán. Chấc chắn sự phỏng đoán 
không bao giờ giúp họ đạt được Chân lý về bâ"t cứ điều gì. Quả thật, 
Alỉah biết rõ những điều họ làm, 

37. - Và (Kinh) Qur f ãn này không thể do ai khác ngoầì Aỉlah làm ra, 
nhưng nó {Qu^ãrì) xác nhận lại các điều (đã được mặc khải) trưổc 
nó và giải thích đầy đủ 'Kinh sách' do Rabh của vũ trụ và muôn loài 
(ban xuííng), không có gì phải ngờ vực cả. 

38. - Hoặc phải chàng họ nói Người (Muhammad) đã bia đặt ra nó 
{Qur ệ ãn)l Hãy bảo họ: “Nếu điều các người nói ra đúng sự thật thì 
hãy làm thử một Chương giống thế này và gọi bât cứ ai ngoài Àlỉah 
đen giúp? 

39. - Không, họ phủ nhận những điều mà sự hiểu biết của họ không 
thể quán triệt nổi và họ chưa đạt đựỢc lời giải thích của nó. Những 
kẻ trước họ dã phủ nhận sự thật giông như thế nhimg hãy xem kết 
cuộc của những kẻ làm điều sai quấy như xẩy ra thế nào. 

40. - Và trong bọn họ có người tin tưởng nơi nó và có kẻ không tin nơi 
nó. Và Rabb của Ngươi (hỡi Sứ giả !) biết rõ ai là những kẻ thối nát. 

4 ỉ.- Và nếu họ cho rằng Ngươi (Muhammad) nói dối, thì hãy bảo 
họ: “Ta chịu trách nhiệm về công việc của ta và các người về công 
việc của cấc người. Cấc người vô can về công việc của ta và ta vô 
can về công việc của các người.” 

42.- Và trong bọn họ, có kc (giả vờ) nghe Ngươi nói, nhưng có thể 
nào Ngươi làm cho ngươi đỉếc nghe được hay chăng trong lúc họ là 
những kẻ không hiểu gì? 
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43. - Và trong bọn họ, có kẻ (chãm chú) nhìn Ngươi, nhưng có thể 
nào Ngươi hướng dẫn một người mù đi đúng đường được chăng 
trong lúc họ ỉà những kẻ không nhìn thấy gì? 

44. - Chắc chấn Alỉah không làm điều gì sai quấy đổi với con người; 
ngược lại con người tự làm hại bản thân mình, 

45. - (Bây gtơ họ mê say với đời sông trần tục) nhưng vào Nặày mà 
Ngài sẽ tập trung họ lại, họ sẽ có cảm tưởng như đã ở trên trằn gian 
khoảng một tiếng đồng hồ trong ngày. Họ sẽ nhận diện lẫn nhau. 
Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai đã từng phủ nhận việc gặp gỡ 
Allah ở Đời Sau bởi vì họ là những kẻ đã không được hướng dẫn. 

46. - Hoặc giả TÀ sẽ cho Ngươi thấy thực hiện một vài điều mà TA đã hứa với 
họ (Irong ihời gian Ngươi còn sống) hoặc giả TA sò bắt hồn của Ngươi ra đi 
(trước khi xảy ra điều đã hứa) ửà trong trương hợp nào đi nữa họ vẫn phải trở 
lại gặp TA sau này. Rồi Allah sẽ là Nhân chứng về những điễu họ đã từhg làm. 

47. - Và mỗi một Cộng đồng đều có một Sứ giả (được Allah phái đến) với 
họ; bởi thế khi Sứ giả của họ đến gặp họ thì vấn đề (hanh chấp) giữa họ 
sẽ được giải quyết một cách công bằng và họ sẽ không bị đôì xử bất công. 

48. - Và họ nói: “Chừng nào lời hứa (về sự trừng phạt) này sẽ xảy ra 
nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thật?” 

49. - Hãy bảo họ: “Ta không kiểm soát được điều hại và điều lợi 
ngay cho chính bản thân ta ngoạỉ trừ điều nào Allah muôn. Mỗi một 
Cộng đồng đều cổ một thời hạn ấn định; khi thời hạn đã mãn thì họ 
sẽ không thể ở nán lại được một giờ khấc nào và cũng không thể 
giục nó đi sớm hơn được một giơ khắc nào cả,” 

50. - Hãy bảo họ: ft Các người hãy nghĩ xem, nếu Ngài (Allah) giáng 
hình phạt của Ngài lên các người ban đêm hoặc ban ngày thì hình 
phạt nào sẽ là cái mầ nhừng kẻ tội lỗi sẽ mong cho chóng đến?” 

5L- Thế nếu hình phạt thực sự xảy đến cho các người, các người có 
chịu tin tưởng chay chăng? (Các người sẽ hỏi lại) 'Bây giơ ư?' trong 
lúc trước đây các người đã giục nó cho chóng đếm 

52, - Rồi sẽ có lời bảo những kẻ làm đicu sai quấy: “Hãy nấm hình 
phạt triền miên này!” Phải chăng các ngươi chỉ chịu hình phạt về 
những điều (tội lỗi) mà các người đã lãnh? 

53, - Và họ hỏi Ngươi để biết nó (sự trừng phạt) thực sự xảy ra hay 
không? Hãy bảo họ: “Vâng! Nhân ámh Rabh (Alíah) của ta, chắc 
chắn đổ là sự thật. Và các người sẽ không thể thoát khỏi đặng!” 
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54. - Và giá mỗi người (linh hồn) làm điều sai quấy đều có được tất 
cả những gì trên mặt đất dùng để chuộc tội (thì sẽ không được châp 
thuận); và khi đối diện với hình phạt, họ sẽ ôm niém hôì hận (về lội 
đã làm); và vấn đề sẽ được giải quyết giữa họ một cách công hằng 
và họ sẽ kh5ng bị đối xử bất công. 

55. ' Há lất cả những gì trong các tầng trời và trái đất không phải là 
của Allah hay sao? Há lời hứa của Aliah không thật hay sao? Nhưng 
đa số bọn họ không biết (điều đó). 

56. " Ngài ban sự sống và gây cho chết và các người sẽ được đưa về 
gặp Ngài trở lại. 

57. - Hđi nhân loại! Một lời khuyên bảo tốt {Qurãn) từ Rabb (Allah) 
của các người đã đến với các người; và là một phương thức chữa 
lành (những căn bộnh) trong lòng của các người; vừa là một Chỉ đạo 
và một Hồng ân cho những người có đức tin. 

58. - Hãy bảo họ: “Vậy hãy để cho họ (những người có đức tin) vui 
hưởng thiên lộc của Allah và sự Khoan dung của Ngài như thế” 
Điều đó tốt hơn tài sán mà họ tích lũy. 

59. - Hãy bảo họ: “Các ngươi đã xét lại hay chưa việc các người đã 
cấm và cho phép dùng các món vật mà Aỉlah đã ban xuống cho các 
người làm thực phẩm?” Hãy hỏi hợ: "Phải chăng Allah cho phép các 
người làm thế hay tự ý các người bịa đặt ra rồi đổ thừa cho Allah?” 

60. - Và nhừng kẻ bịa đặt điều gian dốỉ rồi đổ thừa cho Allah sẽ nghĩ 
gì về số phận của mình vào Ngày Phục sinh? Quả thật, Allah Rất 
Nhân từ với loài người nhưng đa số thiôn hạ không biết ơn. 

61. - Và không một hoạt động doanh thương nào mà Ngươi làm và 
khỏng một đoạn kính Qur*ãn nào mà Ngươi xướng đọc cũng không 
một hành động nào mà các người (nhân loại) làm mà lại không nằm 
dưới sự chứng kiến của TA khi các người miệt mài ưong đó, bổi vì 
không có gì có thổ giấu giếm khỏi được Rabh (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) dù cho đó là sức nặng của một hạt nguyên tử nằm 
dưới đất hay ở trên trời đi nữa và không có cái gì nhỏ hoặc lớn hơn 
cái đó mà lại không được ghi chép trong một quyển sổ (Định Mệnh) 
rõ ràng. 
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62.’ Ô này! Chắc chấn những người A uliyã ' 1 cửa Allah sẽ không lo 
sd cũng sẽ không buồn phiền; 

63*- Những ai tin tưỏng nơi Ngài và hằng sợ Ngài* 

64*- Họ sẽ nhận tin mừng ở đời này và ở Đời Sau. (Bởi vì) chẳng có 
gì thay đổi trong các Lời phán của Allah* Đổ là một sự thành tựu vĩ 
đại. 

65*- (Hỡi Muhammad!) Chớ để lời nói của họ làm Ngươi buồn; bởi 
vì chắc chắn tất cả quyền hành và vinh dự đều thuộc về Allah cả. 
Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết. 

66. - Ô này Ị Qu ả thật, hất cứ ai ở trên trời và ai ở dưới đất đều là 
(tạo vật) của Allah cả. Và những kẻ cầu nguyện các 'thần linh’ ngoài 
Allah tuân theo gì vậy? Quả thật, họ chỉ tuân theo điều phỏng chừng 
và chỉ bịa đặt điểu gian dối. 

67. - Ngài (Àllah) là Đấng làm ra ban đêm cho các người để nghỉ 
ngơi và han ngày để nhìn thấy* Chắc chấn trong đó là các Dấu hiệu 
cho một đám người biết nghe (lời Ngài), 

68. - Họ nói: “Allah đã có một đứa con trai*” Thật quang vinh và 
trong sạch thay Ngài! Ngài Giần Có (Tự Đầy đủ). Mọi vật trong các 
tầng trời vã dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài. Các người chẳng có 
gì bảo đảm cho điều (bịa đặt) này. Phả ỉ chăng các người đã nói 
(bậy) cho Àllah điểu mà các người không biết? 

69*- Hãy bảo họ: “Chắc chắn những aỉ bịa đặt điều nói dối rồi đổ 
thừa cho Állah sẽ không hao giờ thành đạt?" 

70 - (Mà chỉ là) một sự hưởng thụ ngắn ngủi nơi trần gian, rồi họ sẽ 
được đưa trở về gặp lại TA rồi TA sẽ cho họ nếm Hình phạt khủng 
khiêp về tội họ đã từng phủ nhận (Allah và các Dấu hiệu của Ngài). 


1 Auliyõ' cửa Allah là những người tin tưởng và phó thác cho Ailah, sợ và yêu Aỉlah 
hơn cả, tuân mệnh Allah về bai cứ điều gì. 
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71, - Hãy đọc cho họ (nghe) câu chuyện của Nũh khi Người bảo 
người dân của Người: "Này hỡi dân ta ! Nếu các người cảm thấy khó 
chịu về địa vị của ta cũng như việc ta nhắc nhở các người về những 
Dấu hiệu của Allah, thì ta hoàn toàn phó thác cho ALlah. Thế thì các 
người hảy cùng hợp tác với các 'thần linh’ của các người mà sắp đặt 
công việc của các người rồi chớ đế cho kế hoạch của các người có 
điều nào $d sót rồi hãy (dùng nó mà) xử lý ta và chớ để cho ta rảnh 
tay. 

72, - "Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biết rằng) ta đâu cọ 
đòi hỏi CÁC người tưởng thưởng ta; bởi vi phần thưởng của ta ở nơi 
Allah và ta nhận lcnh phải lầ một ngươi Musliiĩi (thần phuc Ngài),” 

73, - Nhưng họ cho rằng Ngươi (Nũh) nói dối. Sau đó TA đã giải cứu 
Người và tín đồ theo Người Ircn một chiếc tàu và làm cho họ thành 
những người nối nghiộp (trên trái đít) và TA nhận chìm nhửng kẻ 
phủ nhận những Dấu hiệu của TA. Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc 
của những kẻ đã được cảnh cáo (nhưng không chịu hối cải) như thế 
nào. 

74, - Rồi sau Người (Nũh) TA đã cử nhiều Sứ giả đến cho ngườỉ dân 
của họ mang theo những bằng chứng rõ rệt nhưng họ không tin 
tưởng nơi những đìỀu mầ họ đã từng phủ nhận trước đó. TA đá niêm 
kín lấm lòng của những kẻ phạm tội như thế. 

75 - Rồi sau họ (các Sứ giả tiền nhiệm), TA đâ cử Mũsa và Hãrữn 
đến gặp Fir'aun và những tên tù trưởng của y mang theo nhừng bằng 
chứng rõ rệt của TA. Nhưng chung tỏ ra ngạo mạn và là mội đám 
ngươi tội lỗi. 

76. - Nhưng khi sự Thật từ TA đến vớĩ chúng, chúng nói: “Chắc chắn 
đây là một trò ảo thuật hiển hiện ” 

77. - Mũsa bảo: “Các người đâ nói về sự Thật như thế hay sao khi nó 
đến với các người? Đây là một trò ảo thuật ư? Bởi vì những nhà ẳo 
thuật khỏng hổ thành đạt. 

78. - Chúng bảo (Mũsa); “Phải chăng nhà ngươi đến gặp bọn ta để 
làm bọn ta lừ bỏ những điều (đương lôi) mà bọn ta thây ông bà cha 
mẹ của bọn ta đang theo hầu hai anh em nhà ngươi có thể làm bá 
chủ trong lãnh thổ ? Và bọn ta sẽ không tìn tưởng nơi hai ngươi r 
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79. - Và Fir'aun nói (với cảc chư thẩn); “Hãy triệu đến cho ta tất cả 
các nhầ phù thủy tài giỏi.” 

80. - Bởì thế, khi các nhà phù thủy đen trình diện, Mũsa bảo hợ: 
“Quí vị hãy ném xuống đất bất cứ bửu bối nào mà quí vị muốn 
ném.” 

81. - Tiếp đó, khỉ họ ném xuống, Mũsa bảo; “Cái mà quí vị mang 
đến là trò ảo thuật. Chắc chắn Allah sẽ làm cho nó thành vô dụng 
và chắc chắn Allah không để cho việc làm của những kc thôi nát 
được thành công,” 

82. - Và Allah chứng minh và thiết lập Chân lý bằng Lời phán của 
Ngài mặc dầu những kẻ tội lỗi ghcl điều đó* 

83. - Nhưng vì lý do sớ Fir r aun và nhừng vị tù trương của ỵ sẽ hành 
hạ họ nên không aỉ tin tưởng nơi Musa ngoại trừ một sô con cái của 
người dân của Người. Và quá thật, Fir'aun rất quyền thế trong lãnh 
thổ và là một kẻ vượt quá mức tội ác* 

84. “ Và Mũsa bảo: “Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự tin tưởng 
nơi Allah thi hãy phó thác cho Ngài nếu cấc người là những người 
Muslim (thần phục Ngài). 

85. - BỞI thế, họ thưa: “Chúng tôi phó thác cho Allah. Lạy Rabb 
chúng tôi ĩ Xin Ngài đừng biến chung tôi thành một phương liện thử 
thách cho những kẻ làm ác.” 

8Ố,- “Và xin Ngài hãy lấy lòng Khoan dung mà giải thoát chúng tôi 
ra khỏi đám người không tỉn này,” 

87*- Và TA đã mặc khải cho Mũsâ và (Hãrim) người anh của Ngươi 
rằng: “Hãy dựng nhà cho ngươi dân của hai ngươi tại Ai-cập và hãy 
dùng nhà của các người làm Qibỉah (nơi thờ phượng) và hãy dâng lễ 
nguyện Saỉãh và báo tìn mừng cho những người tin tưởng. 

88.- Và Mũsa (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đả ban 
cho Fir'aun vã các tù trưởng của y sự huy hoàng và sự giầu sang ở 
đời này, bởi thế y đã dắt thiên hạ đi lạc khỏi con đường của Ngài. 
Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài hãy tàn phá tài sản của chúng và làm 
cho tấm lòng của chúng chai cứng lại. Bởi thế, chúng sẽ tiếp tục 
không tin tưởng cho đến lúc chúng sẽ chứng kiến hình phạt đau đớn 
(được dành cho chúng),” 
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89. - (Allah) phán: “Lời cầu xin của hai (anh em) nhà ngươi được 
(TA) chấp nhận. Do đó, hây chính trực và chớ theo con đường của 
những kẻ không biết gì. 

90. - Yà TẢ đã đưa con chấu của Israel vượt qua biển (Hồng hải). 
Fír'aun và quân lính của y đuổi theo bắt họ đầy căm phẫn và hận 
thù cho đến khi y bi nhận chim dưới nước thì ỵ mới nổi: “Tôi tin 
tưởng quả thật là Ngài; Không có Thượng Đế nào ngoài Đấng mà 
con cháu của Israel tỉn tưởng. Và tôi là một người Muslim thần phục 
Ngài. 

91. - (Àìlah phán): “À bây giờ nhà ngươi mới tin, Trước đây không 
lâu nhà ngươi hãy còn làm loạn và nhà ngươi là một kẻ thối nát. 

92. - Ngày này TA gỉữ thân xác của ngươi lại để làm một Dấu hiệu 
cho nhừng ai nối nghiệp nhà ngươi. Và quả thật đa sô thiên hạ vẫn 
còn lơ là trước những Dâu hiộu của TA. 

93. - Và TA đã định cơ con cháu của Israel tại một nơi tốt đẹp và an 
loàn và cung cấp cho họ lương thưc tốt, bởi thế họ khống bâ't đồng ý 
kiến với nhau (về điều gì); cho đến khi họ tiếp thu được sự hiểu biết 
(họ mới đâm ra chia rẽ nhau.) Chắc chắn Aỉlah sẽ giải quyết mối 
bât hòa giữa họ vào Ngày Phục sinh về nhừng điéu mà họ thường 
tranh chấp. 

94. - (Hỡi Muhammađ!) Nếu Ngươi có ý nghi ngờ về điều (mặc 
khải) mà TA đã ban xuông cho Ngươi, thì hãy hỏi điều này nơi 
những kẻ đã đọc Kính sách trươc Ngươi. Chắc chắn đó là sự Thật từ 
Rabb của Ngươi đã được mang đến cho Ngươi, Vậy ehd là một kẻ 
sinh lòng nghi ngờ. 

95. - Và cũng chớ là một trong những kẻ phủ nhận những Lời mặc 
khải của Àllah bởi vì làm thế Ngươi sẽ trở thảnh một kẻ mất mát. 

96. - Quả thật, những aỉ mà Lời phán của Rabb của Ngươi (hời 
Muhammad) đã xác nhận đúng, sẽ nhất định không tin tương, 

97. - Cho dù có từng Phép lạ được mang đến trình hày cho họ thấy 
(họ vẫn không tin) mài cho đến khi họ đối diện với một hình phạt 
đau đớn. 
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Surah 10. Yunus 


Juzu 1 ỉ 


98.- Bởi thế, giá có một thị trấn nào đó tin tưởng thì đức tin của nó 
sế giúp ích cho nó biết mấy chẳng bạn như người dân của Yũnus. 
Khi họ tin tưởng, TA đã xóa hình phạt nhục nhã đi khỏi họ ỏ đờì 
sống trần tỵc này và cho họ tiếp tục hưởng thụ cuộc đời đến một 
thời hạn ấn định. 

99 - Và giẩ Rữbb của Ngươi (Muhammad) muốn thì từng người một 
sống trôn trái đất này, tất cả, sẽ có đức tin* Thế phải chãng Ngươi 
cưỡng cp người ta ngược với ý muôn của họ cho đến khi họ tin tưởng 
hay sao? 

100** Và không một người nào có đức tin trừ phi Allah chấp thuận 
cho y. Và Ngài sẽ đặt sự Ô-UỂ lên những kẻ không hiểu gì. 

101, * Hãy bảo (họ): “Hãy quan sát những vật trong các tầng trời và 
dưới đất.” Và không một Dấu hiệu cũng không một người Báo trước 
nào có thể giúp ích được cho một đám người không cổ đức tin* 

102, - Thế phải chăng họ mong đợi (những ngày) giống như những 
ngày (xấu xa) của những kẻ đã qua đời trước họ? Hãy bảo (họ): 
“Thế các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các người.” 

103, - Rồi TA giải cứu các Sứ giả của TA cùng với những ai có đức 
tin. TA có bổn phận phải giải cứu những người có đức tin đúng như 
thế. 

104, - Hãy bảo người dân: “Hỡi nhần loại! Nếu các người nghi ngờ 
về tôn giáo của ta thì (nên biết rằng) ngoài Allah, ta không thờ 
phụng những kẻ mà các người thở phụng* Ngược lại, ta thờ phụng 
Allah, Đấng sẽ làm cho các người chết và ta nhận lệnh phải trở 
thành một người tin tưởng. 

105, - Và (ta nhận được lệnh): "Hãy hướng mật Ngươi về tôn giáo 
hanĩf (chỉ tôn thờ riêng Allah) và chớ trở thành một người thờ đa 
thần; 

106, - “Và chđ cầu nguyện ngoài Allah nhưng kẻ không mang lợi 
cũng chẳng gây hạ ĩ được Ngươi; ncu làm the thì chắc chắn Ngươi sd 
là một kẻ sai phạm.. 
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107. - Và nếu Allah làm cho Ngươi đau ốm thì duy chỉ Ngài chữa ỉành nó 
đặng, và nếu Ngài ban điều tốt nào cho Ngươi thì không ai có thổ giữ 
thiên lộc của Ngài lại đặng. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn trong 
số bầy tôỉ của Ngài. Và Ngài Hằng Tha thứ, Rât mực Khoan dung. 

108. * Hãy bảo (người dân): “Hỡi nhân loại! Bây giờ Chân lý từ Rabb của 
cấc người đã đến vớí các người. Do đó, ai theo Chính đạo thì việc theo đó 
chỉ có lợi cho bản thân mình; còn ai đí lạc thì việc lạc đó chỉ bât lợi cho 
bản thân mình. Ta không là người thọ lãnh (trách nhiệm) cho các người.” 

109. - Và hãy tuân theo những điều đã được mặc khải cho Ngươỉ và 
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah phán xử. Bởi vì Ngài là 
Đấng Xét xử Ưu việt. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Aỉìf. Lăm. Rã. (Đây íà) một Kinh Sách gồm những Câu cơ bản có 
ý nghĩa rỏ ràng tiếp đó được giải thích chi tiết bởi Đãng Sáng suốt, 
Đâng Hằng Quen thuộc (với mọi việc). 

2. - (Kinh Sách này dạy) các ngươi không được thờ phụng ai ngoài 
Allah cả. Quả thật, Ta (Muhammad) được Ngài (Allah) cử phái đến 
với các ngươi như một người Báo trước và người mang Tin mừng. 

3. * Và hãy cầu xin Rabb (Allah) của các ngươi tha thứ và quay về 
sám hối với Ngài để may ra Ngài cho các ngươi hưởng thụ một đời 
sông vui tươi cho đến hết tuổi thọ đã được qui định cho các ngươi và 
Ngài sẽ ban thiên lộc của Ngài cho tất cả các người hưởng thiên- lộc. 
Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi thì chắc chắn Ta sợ giùm cho CÁC 
ngươi về sự trừng phạt vào Ngày (Phán xử) vĩ đại. 

4. * (Bởi vì) các ngươi sẽ trở về gặp Ngài trở lại và Ngài sẽ toàn 
quyền định-đọat về tất cả mọi việc. 

5. - Nhưng này! Họ khép kín cỏi lòng của họ để mong lẫn trốn khỏi 
Ngài. Nhưng không! Dẫu họ cổ lấy áo quần che kín thân mình của 
họ lại thì Ngài vẫn biết đtều họ giấu giếm và điều họ phơi bày. 
Chắc chắn Ngài biết hết những điểu thầm kín nhất trong lòng họ. 
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Ó,- Và không một sinh vật nào sống trôn trái đất mà nguổn lương 
thực lại không do Allah cung cấp. Ngài biết nđi sống và nơi tạm ngu 
của nó. Tât cả đểu được ghi chép trong một quy en sổ (Định mệnh) 
rõ ràng. 

1 - Và Ngài (Allah) là Đãng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất 
trong sáu Ngày và Ngai Vương ỰArsh) của Ngài nằm bên trên (mặt) 
nước đế Ngài có thế thử thách các ngươi xem ai trong các ngươi là 
người tốt nhất trong việc làm (của mình), Và nếu Ngươi 
(Muhammad) có bảo họ: "Chắc chấn các ngươi sẽ đươc phục sinh 
trở lại sau khi chết,” thì chắc chắn những kẻ không có đức tin sẽ 
đáp, ft Đíều liầy rõ ràng chỉ là một trò ảo thuật công khai (chứ làm 
sao có đặng!)” 

8. - Và nếu TA cho dời việc trừng phạt họ đến một thời hạn qui định 
thì chắc chắn họ sẽ nói, “Lý do gì giữ nó lại?” 0 này! Ngày mà hình 
phạt sẽ xảy đên cho họ, nhất định họ sẽ không thoát khỏi tai họa và 
sẽ bị bao vây bởi những điều mà họ đã từng chế giễu! 

9. - Và nếu TA đích thân cho con người nếm mùi Khoan dung rồi 
tước mất nó khỏi y thì chắc chấn y sẽ thất vọng và phụ ơn. 

10, - Và nếu TA cho y nếm (hưởng) ân huệ sau khi đã chịu lai họa thì 
y sẽ nói: “Mọi diều xui xẻo đã đi mất rồi,” Chắc chắn y sẽ vui mừng 
và tự đắc, 

11, - Ngược lại, những ai tỏ lòng kiên-nhẫn và làm việc thiện thì sẽ 
không thế. Họ là những người sẽ được tha thứ và sẽ được ân-thưởng 
rat lớn. 

12*- Cố thổ Ngươi (Nabi) xuôi lòng mà bỏ mất một phần của những 
điều đã được mặc khải cho Ngươi và lòng của Ngươi se lại vì lời 
chúng nó ụ “Tại sao không có một kho tàng nào được ban xuống cho 
ỵ và tại sao không có một Thiên thần nào được cử xuồng cùng vđi 
y?” Thật ra, Ngươi chỉ là một người Báo- trước trong lúc Allah là 
Đấng Thọ- lãnh sắp đặt tất cả mọi việc. 
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13. ' Hoặc chúng cũng có thể nói, “Y đã bịa đật ra nổ {Qurãn)” Hãy 
bảo (chúng); “Vậy các ngươi hãy mang đến mười chương giống y 
như của nó, và nếu được, hãy gọi bát cứ ai ngoài Àllah đến gỉúp, 
nếu các ngươi nói đúng sự thật!” 

14. - Bởi thế, nếu chúng (các thần linh) không đáp ứng lời cầu khẩn 
của các ngươi thì nên biết nó {Qu^ãn) được ban xuông (đầy-đủ) từ 
Kiến- thức của Allah và rằng không có Thượng Đế nào khác duy chỉ 
Ngài (là Thượng Đế). The tại sao các ngươi không chịu thần phục 
(Àllah và thành người Muslim?) 

15. - Ài muôn đời sống trần tục này với ve hào nhoáng của nó, thì TA 
sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ nơi đó và họ sẽ không bị cắt 
giảm một tí nào nơi đó. 

16. - Họ là những kẻ sẽ không hưỏng được gì ở Đời sau ngoài món 
Lửa (của Hỏa ngục); (lúc đó họ sẽ nhận thấy) công trình của họ nơi 
(trần gian) sẽ tiêu tan và công việc mà họ đả từng làm nơi đó sẽ trở 
thành vô nghĩa, 

17. - Thế ai giông với người đã từng dựa vào một bằng chứng rõ rệt 
từ Rabb (Allah) của y và được một nhân chứng do Ngầi cử đen đọc 
nó (Qur'ãn) (cho y) và trước y đã có Kinh sách của Mũsa làm một 
Chỉ hướng và một Hổng ân? Họ (Muslim) là những người tin nơi nó. 
Còn người nào thuộc các giáo phái không tin nơi nó thì Lửa (của 
Hỏa ngục) sẽ là nơi hứa hẹn của y, Bởi thế, Ngươi (Nabi) chớ sinh 
nghi ve nó (Qur ãn) bỏỉ vì quả thật nó ]à Chân lý do Rabb của Ngươi 
ban X lì ồng nhưng đa số nhân loại không tin. 

18. - Và còn ai sai phạm hơn kẻ đã đặt điều nói dôi rồi đổ thừa cho 
Allah! Họ sẽ được mờỉ đến trình diện trước Rabb của họ và các 
nhân chứng sẽ bảo: “Đây là nhửng kẻ đà nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah.” o này! Chắc chắn Allah nguyền rủa những kẻ làm điều sai 
quấy: 

19. - Những ai đã cản trỏ (người khác) không cho theo Con đường 
của Aliah và còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau. 
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20. - Họ sẽ không chạy trốn được bất cứ nđĩ nào trên trái đất và sẽ 
không được ai chc chở hầu thoát khỏi (hinh phạt của) Allah. Họ sẽ 
bị trừng phạt gấp đôi. Họ sẽ không thể nghe cũng sẻ không thấy 
đưực (Chân lý). 

21. - Họ lầ những kẻ đã đánh mất linh hồn của mình và nhừng điều 
(vẽ vời) mà họ đẫ từng bịa đặt sẽ bỏ đi biệt dạng. 

22. - Không một chút nghi ngờ nào, họ là những kẻ sc mất mát nhất 
ở Đời sau, 

23. - Quẩ thật, những ai có đức tin và làm việc thiện và hạ mình 
khiêm tốn trước Allah thì sẽ là những người Bạn của Thiên đàng nới 
mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

24. - Hình ảnh về hai loại người này có thể so sánh với một bên gồm 
người mù và người điếc và bẽn kia gồm người thây và người nghe 
được. Họ bằng nhau chăng khi mang ra so sánh? Thế các ngươi 
không lưu ý (về điều đó hay sao?) 

25. - Và chắc chắn TA đà cử Nũh (Noah) đến cho người dân của 
Người, (Người bảo họ): 'Ta là một người Báo- trước (được phái) đến 
với các ngươi. 

26. - (Ta báo cho biết), Các ngươi chỉ nên thờ phụng riêng Aỉỉah thôi 
bởi vì Ta sơ giùm cho các ngươi về sự Trừng Phạt vào một Ngày 
đau âỔnT 

27. - Nhưng các vị cầm-đầu trong đám người dân của Ngươi đáp: 
“Bọn la thây Ngươi chỉ là một người phàm như bọn ta và bọn ta 
cũng nhận thấy chỉ những kẻ tồ ì tệ nhất trong bọn ta mới mù quáng 
theo Ngươi và bọn ngươi chẳng có gì trội hơn bọn ta cả. Không, bọn 
ta nghĩ, bọn ngươi là những kẻ nói dối.” 

28. - (Nũh) bảo: “Hỡi dân ta! Há các người có nhận thây rằng nếu ta 
đã dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của ta và đựơc Ngài ban 
cho hồng ân nhưng các người không nhìn thấy nó (hồng ân) thì có 
thể nào bọn ta bắt ép các người chấp nhận nó trong lúc các người 
không thích? 
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29. - “Và hởi dãn ta! Ta không đòi hỏi tài sản của các người về việc 
(truyền giáo) này* Phần thưởng của ta chỉ do Allah ban cấp và ta 
không thể xua đuối những người cỏ đức tin đi nơi khác bởi vì quả 
thật họ sẽ trở về gặp Rữbb của họ lại* Ngược lại, ta thây các người 
mới thực sự là một dám người ngu muội ĩ 

30. * “Và hỡi dãn ta! Ai sẽ giứp ta tránh được (hình phạt của) Allah 
nếu ia xua đuổi ho? Thế các ngươi không lưu ý đến điều đó hay 
sao? 

31. - “Và ta đã không bảo các người rằng ta có đươc các kho tàng 
của Àllah; vả ta cũng không biết được điều vô hình; và ta đã không 
bảo mình là một Thiên thần; và ta đã khống nỏi về những ai mà cặp 
mắt các ngươi đâ khinh rẽ, rằng Allah sẽ không bao giờ ban một 
điều lối nào cho họ, Allah biết ro nhất điều nằm trong lòng của họ* 
Nếu ta đã thực sự tuyên bố các điều đó thì quả thật ta là một kẻ làm 
điều sai quấy.” 

32. - (Ngươi dân) đáp: “Này hỡi Nũhĩ Ngươi đã tranh luận với bọn ta 
khá nhiều. Nào, hãy mang điều (hình phạt) mà ngươi dùng đe hăm 
dọa bọn ta đến cho bọn ta thấy nếu ngươi là một người nói thật.” 

33. - (Nũh) bảo: “Chỉ Allah mang nó (hình phạt) đến cho các ngươi 
thôi, nếu Ngài muốn và (lúc đó) các người sẽ không tài nào chạy 
thoát được! 

34. - “Và nếu ta muốn khuyên bảo các người điều tốt lành thì nó 
chẳng giúp ích gì cho các người một khi Allah muốn bỏ mặc các 
người lạc lối. Ngài là Rabb của các người và các người sẽ được đưa 
về gập Ngài trở lại (ở Đời sau).” 

35. - Hoặc họ (người Quraish) cũng có thể nói: “Y (Muhammad) đã 
bịa đặt ra nó {Qur*ãn)." Hăy bảo họ: “Nếu ta đã bịa đật nó thì ta sẽ 
chịu tội về việc đó và la vô can về những điều tội lỗi mà các ngươi 
dã phạm.” 

36. - Và Nũh nhận được Lời Mặc Khải (của Állah); "Không ai trong 
đám ngươỉ dân của Ngươi sẽ tin tương ngoại trừ những ngươi đã có 
đức tin chắc chắn, Vậy chớ buồn rầu về những điều chúng đã từng 
làm. 

37. - “Và hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan-sát của TÁ và tuân theo 
điểu mặc khải của TA và chớ khiếu nại với TA giùm cho những kẻ làm 
điều sai quấy, Chắc chấn chúng sẽ bị nhận chết dưới nước (lụt),” 
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38, - Và (Nũh) bất đầu đóng chiếc tàu, Vầ mỗi lần đi ngang qua chỗ 
của Người, các vị cầm- đầu trong đám người dân của Người, cười 
chế nhạo Người. (Nũh) bảo; “Nếu các người chế nhạo bọn ta thì bọn 
ta sẽ chế-nhạo các ngươi lại giông như thế.” 

39, * "Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ sẽ nhận hình- phạt 
nhục-nhã bao trùm lấy y và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt dai 
dẩng" 

40 - (Ngày tháng trôi qua) cho đển khi Mệnh-lộnh của TA được ban 
hành. Tức thời nước mạch trào lên. TA phán: “Hãy đưa lên tàu từng 
cặp (thú vật) đủ loại và cầ gía đình của ngươi và những ai có đức-tín 
ngoại trư kẻ mà lệnh xử- lý đã được ban hành, Nhưng chỉ một số ít 
cỏ đứe-tin cùng với Người, 

4L* Vầ (Nũh) bảo: “Hây lên tàu, nhân danh AUah, dù nó trôi hay nó 
đậu. Chắc chấn, Đức Rabb của ta Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan 
dung.” 

42 * Và chiếc tàu chỏ họ trôi đi giữa các làn sống to như những quả 
núỉ; và Nũh lớn tiếng gọ í đứa con trai của mình đứng ở đằng xa, 
bảo: “Này hỡi con! Hãy lên tầu cùng với bọn cha. Chớ nhập chung 
với nhừng kẻ không tín tưởng.” 

43 - (Đứa con trai) đáp; “Con sẽ chạy lên núi, nó sẽ cứu con thoát 
khỏi nước lụt” (Nũh) bảo: “Ngày nay không có gì có thổ cứu giải 
con khỏi Mộnh Lệnh của Allah ngoại trừ người nào được Ngài 
khoan dung,” Và những ngọn sóng thần ùa đến chia lìa hai cha con. 
Do đó, đứa con đã bị chết chim (dưới nước lụt), 

44, - Và (Allah) phán: “HỠI đất! Hãy rút hết nước của ngươi, và hoi 
bầu trời! Hãy ngưng mưa của ngươi,” Và nước lụt hạ xuống. Và 
Mệnh Lệnh của Alỉah đã được thi hành hoàn tất. Và nó (chiếc tàu) 
đậu trên ngọn núi Jũdl Và có lời phán: “Đi đời lũ sai quấy!” 

45. - Và Nũh cầu nguyện Rữbb của Người, thưa: “Lạy Rabb của bề 
tôi! Chác chấn đứa con trai của bề tôi là người của gia đình bề tôi 
và chắc chắn LỜLhứa của Ngài là sự Thật và Ngài là Đấng Xét xử 
Công mình nhất của những vị xét xử.” 
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46. - (Allah) phấn: “Hỡi Nũh! Quả thật, nó không thuộc gia đình nhà 
ngươi bởi vì việc làm của nó không tốt, Bởi thế, chớ cầu xin TA về 
điều mà ngươi không biết TA khuyên bảo ngươi như thế kẻo ngươi 
có thể trở thành một người ngu muội.” 

47. - (Nũh) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài gìữ bề tôi tránh xa 
việc hỏi Ngài về những điều mà bé tôi không biết, Nếu Ngài không 
tha thứ và khoan dung thì chắc chắn bề tôi sẽ trở thành một ngươi 
thua thiệt,” 

48. - (Allah) phấn: "Hỡi Nũh! Hãy xuống tàu vơi sự Bằng an và Ân 
phúc do TA ban cho ngươi và cho các cộng đồng xuât thân từ những 
ai theo ngươi; và có những cộng đồng đã được TA cho hưởng lạc 
(nơi trần gian) rồi TA sẽ trừng phạt chúng bằng một hình phạt đau 
đớn,” 

49. - Đấy là câu chuyện vô hình mà TA đả mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad) (một câu chuyện mà) trước đây Ngươi cũng như người 
dân của Ngươi chưa hề biết đến. Do đó, hãy kiên nhẫn chịu đựng 
(như Nũh). Chấc chấn kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của những người 
ngay chính sỢ Állah, 

50. - Và (TA đã cử) đến với dân tộc 'Ãd, (Nabi) Hũd, một người anh 
em của họ, (Hũd) bảo: “Hơi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người 
không có Thượng Đc nào khác ngoài Ngài, Các người chỉ là những 
kẻ bịa đặt (điều huyẽn hoặc)! 

51. - “Hỡi dân ta! Ta không yêu cầu các người tương thưởng ta về 
(thông diệp) này. Quả thật phần thưởng của ta ở nơi Đãng đã sáng 
tạo ta. Thế các người không hiểu ư? 

52. - “Và hỡi dân ta! Hãy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ 
và hối cải với Ngài; Ngài sẻ ban nước mưa xối xả từ trên trời xuống 
cho các người và sẽ gia tảng sức mạnh sấn có của các người; và chớ 
quay bỏ đi thành những kc tội lỗ ỉ,” 

53. ’ (Họ) đáp: “Hơi Hũd! Ngươi chẳng đưa một bằng chứng nào đến 
cho bọn ta thấy cả và bọn ta không vì lời nói của ngươi mà bỏ các 
thần linh của bọn ta và bọn ta cũng sẽ không tin tưởng nơi ngươi. 
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54. - “Bọn ta chỉ nói rằng có lẽ một số thần lỉnh của bọn ta sẽ hãm 
hại ngươi.” (Hũd) bảo; “Ta cầu xin Allah làm chứng và yêu cầu bọn 
ngươi làm chứng rằng ta hoàn toàn vô can về việc các người đã tổ 
hợp nhiều thẫn linh- 

55. - Với Ngài (Àllah), Thế tít cả bọn ngươi hãy cộng tác bày mưu 
hãm hại ta và chớ để cho ta nghỉ xả hời. 

56. - “Còn ta, ta tin cậy và phổ thác cho Allah, Rabb của ta và Rabb 
của các người. (Ta cho các người biết) không một sinh vật nào mà 
Ngài không nắm bằng chùm tóc nơi trán của nổ. Quả thật, Rữbb của 
ta đang ỏ trên chính đạo (Chân lý). 

57. * “Bởi thế, nêu các người quay bỏ đi thì ít nhít la cũng đã truyền 
được cho các người thong điệp mà ta đả được cử mang đến cho các 
người. Và Rabb của ta sẽ bô nhiộm một đám người khác đến nối 
nghiệp các người và các người sẽ không hãm hại được Ngài một tí 
nào; quả thật Rabb của ta giám sát tất cả mọi việc.” 

58. - Và khi Mộnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng Khoan 
dung mà cứu Hod với những ai theo Người và TA đã cứu họ thoát 
khỏi một hình phạt khắc nghiệt, 

59. - Và đó là số phận của (người dân) ’Ẫẩ. Ho đã phủ nhận các Dấu- 
hiệu của Rabb (Allah) của họ và bất tuân các Sứ giả của Ngàỉ 
(Allah) và tuân lệnh từng tên bạo ngữỢc ương ngạnh. 

60. - Và lời nguyền rủa đuổi theo họ nơi trần gian này và Ngày Phục 
sinh. 0 này! Quả thật (người dân) *Àd đã phủ nhận Rabb (Allah) của 
họ. 0 này, thật đáng đời 'Ẩd, người dân của HQd. 

61. - Và {TA đã cử) đên với người dân Thamũd, (Nabi) Sãỉìh, một 
người anh em của họ. (Sãlih) bảo: "Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah; các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. Ngài 
cho sinh sản các ngươi từ trái đất và định cư các người nơi đó. Bởi 
thế, hãy cầu xin Ngài tha thứ và hối cải với Ngài* Quả thật, Rabb 
của ta luôn luôn kế cận và Hằng đáp-ứng (lời cầu xin của các 
người), 

62. - (Họ) đáp: “Hơi Sãlih! Mãi cho đến nay ngươi đã sông với bọn ta 
và là nguồn hy vọng của bọn ta. Phải chăng ngươi cấm bọn ta tôn 
thờ những đấng mà cha mẹ của bọn ta đã thờ phụng? Và quả thật 
bọn ta rất đỗi nghi ngờ về điều mà ngươi mời bọn ta chấp nhận.” 
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63. ~ (Sãlih) bảo; ''Hỡi dân ta! Các người có nhận thấy chăng, nếu ta 
dựa vào mội bằng chứng rõ rệt lừ Rabb của ta và được Ngài ban cho 
hồng ân ĩhì ai lầ kẻ sẽ giúp ta tránh khỏi (hình phạt của) Ngài nếu ta 
bất tuân Ngài, Bởi thế, các người chỉ làm cho ta thêm mất mất.” 

64. - (Sẵlih) bảo: “Con lạc đà cái 1 này của Allah là một Dâu hiệu 
ban cho các người. Bởi thế, hây để mặc nó ăn cỏ nơi miếng đất 
trống của Allah và chớ mó tay hãm hại nó; e rằng các người sẽ bị 
trừng phạt nhanh chổng.” 

65. - Nhưng họ đã cắt nhượng của nó. Thấy thế (Sãlih) bảo: “Các 
người còn được ba ngày nữa để vui vầy trong nhà. (Sau đó sẽ là 
ngày tàn của các người). Đó là một lời hứa không ngoa,” 

66. ' Bởi thế, khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng 
khoan dung mà cứu Sãlih với những ai tin tưởng cùng theo Ngưdi 
khỏi sự ô nhục của ngày đó. Quả thật, Rahb của Ngươi (hơi 
Muhammad!) là Đấng Toàn Lực, Toàn Năng. 

67. - Tiêng gầm dữ dội của trận động đất đã chụp bắt những kẻ làm 
điều sai quấy, khiến họ chết chúi đầu la liệt trong nhà trước buổi 
sáng,- 

68 - Làm như họ chẩng hề sống thịnh vượng nơi đó bao giờ. Ỏ này ĩ 
Quả thật người dân Thamũd đã phủ nhân Rabb (Allah) của họ. 0 
này, thật đáng đời Thamũd. 

69. - Quả thật, các Thiên sứ (Thiên thần) của TA mang tin mừng đến 
cho Ibrãhĩtn, Họ chầo Người, nói: 'Saỉãm' (Bằng an). Người đáp: 
'SaỉủmV Xong, vội mang thịt bò (con) nương ra dãi khách. 

70. - Nhưng khi thấy bàn tay của họ khổng chạm đến thức ần, Người 
sinh nghi và đâm sợ. Họ bảo: '"Đừng sơ. Chúng tôi là các Thiên sứ 
được cử đến với người dân của Lũĩ. 1 ' 

71. - Vả bà vự của Người đứng gần đó bật cười, Nhưng TA báo cho 
bà tin mừng về (đứa con trai) Lshãq và sau Ishãq là (đứa chảu nội) 
Ya'qũb, 


1 Người dân Thamũd thách đỏ Nabi Sãlih trưng bày một phép lạ để chứng minh vai 
trố Thiên sứ của Người. Họ bảo; "Nếu thật sự là tnột ThiỂn sứ thì người hãy làm 
cho tảng đầ này biến thành một con lạc đà cái có chửa mười tháng, lúc đó bọn ta 
mới tín Iưdng nơi những điều mà ngươi mang đến." Nabi Sãlih bắt họ xác nhận lời 
giao ước và cầu xin Allah trưng bày phép lạ theo yêu câu của người dân Thamũd. 
Tức thời, tảng dá chẻ làtn hai và một con lạc đả cái có chửa mười tháng từ trong đó 
bước ra. 
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Iuzu 12 


72, - Bà len tiếng: ‘Thật khổ cho thân tôi! Làm sao tôi sẽ có con 
trong khỉ tôi đã là một bà lão và chồng tôi cũng là một ống lảo? Quả 
thật dãy là một điều kỳ lạ !” 

73, - (Các Thiên sứ) bảo: "Nhà ngươi ngạc nhiên về Mệnh-lệnh của 
Allah ư? Hồng- ân và Ân-phúc của Allah được ban cho các ngươi, 
hỡi người nhà (của Ibrãhĩm,) Quả thật, Ngài (Allah) Rất đáng Ca 
tụng, Rất mực Quang vinh. 

74, - BỎ 1 thế, khi Ibrãhĩm hết sơ trong lồng và nhận được tin mừng, 
Người bắt đầu khiếu nại với TA giùm cho đám dân của LQt, 

75, - Quả thật, Ibrãhĩm là một người hãng chịu đựngt xót thương 
người và năng hối cải 

76, - (Allah phán): "Hỡi Ibrãhĩmĩ Hãy bỏ qua chuyện (kèo nài) này. 
Quả thật, Mệnh lệnh của Rũhb của Ngươi đã được ban hành. Quả 
thật, hình phạt sẽ đến với họ, không thổ thu hồi đặng nữa.” 

77, - Khi đến gặp Lũt, các Thiên sứ của TA thấy Người đang buồn 
rầu giùm cho người dân của mình và cảm thây bât lực (trong việc 
che chở họ.) Người tự bảo: "Đây là một ngày thật buồn bã.” 

78, - Và người dân của Người chạy đến gặp Người bởỉ vì từ trước họ 
đã Lừng quen thói làm điều thô bỉ (khi thấy khách lạ) (Lũt) bảo họ: 
"Hỡi dân ta! Đây, các đứa con gái của ta, Chúng trong sạch cho các 
người hơn (trong việc chãn gối,) Nào, hãỵ sd Allah và chớ hạ nhục 
ta trước mặt khách, Trong các người, chang có một người nào biết 
điều hay sao?” 

79, - Họ đáp: “Ông đã bict rõ chung tôi không cần đến các đứa con 
gái của ông, và biết quấ rõ điều chúng tôi muôn,” 

80, - (Lũt) đáp: "Phải chi ta có đủ quyền lực dể trừng tn bọn ngươi 
hoặc đích thân 5 C nhờ một thế lực khác ủng hộ.” 

81, - (Các Thiên sứ) bảo: "Hỡi Lũt! Chúng tôi là các Thiên sứ của 
Rabb của ông, Bằng mọi giá chúng khỏng thể chạm đên mình ông 
được. Nào, ông và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đêm và 
đừng để cho một người nào của ông ngoảnh nhìn lại phía sau ngoại 
trừ người vợ của ống. Quả thật, điều gì xảy đến cho chúng sẽ xảy 
đến cho bà la như thế. Quả thật, giờ hẹn của chúng là buổi sáng. 
Phải chãng buổi sáng sắp gần kề?” 
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82, ' Bởi chế, khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA đả lật ngược 
chúng (các thi trấn 1 ) và cho đổ lên chúng những trận mưa đá diêm 
sinh cứng như đất sét nung, lớp này chồng lẽn lớp khác; 

83, * Đã đưực đánh dấu từ Rabb của Ngươi (Muhammad), Chung 
khống xa những kẻ làm điều sai quấy lả bao! 

84, * Và (TA đã cử) đến với người dân Madỵan, (Nabi) Shu'ayb t một 
người anh em của họ. {Shư'ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả, và 
chớ cân và đo thiếu (cho người), Hiện nay ta thây các người làm ãn 
phát đạt nhưng ta sd giùm cho các người về hình phạt vào một ngày 
sẽ túm bắt tất cả. 

85, - *Hỡi dân ta! Hãy cân đủ và đo đúng và chớ gian lận giữ lại 
hàng hoá của người; và chớ có ác ý gây điểu thối nát trên trái đất. 

86, - “Phần mà Allah để lại cho các người (sau khi đóng Zakãh) sẽ 
lối cho các người hơn nếu các người lã những người có đức tin, Và ta 
không phải là giám thị theo trông chừng các người," 

87, - Họ đáp: “Hơi Shu’aybĩ Phải chảng việc lễ nguyện Saỉãh của 
ngươi đã chỉ thị cho ngươi bất bọn ta từ bỏ những thần linh mà cha 
mẹ (ông bà) của bọn ta đã tôn thờ? Hoặc (bắt bọn ta) ngưng làm 
điều mà bọn ta muôn bằng lài sản của bọn ta hay sao? Bởi vì quả 
thật, ngươi là một ngươi hằng chịu đựng, biết điều?’ 

88 - (Shu T ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Há các người nhận thây nếu ta có 
một bằng chứnẹ rõ rệt từ Rabb (Àllah) của ta và được Ngài ban câp 
bổng lộc tốt (để thi hành sứ mạng của Ngài thì ta cổ ngưng đưực hay 
chăng?) Ta sẽ không mong, vì mục đích chống lại các người, làm 
điều mả ta đả cấm cản các người, Quả thật, ta chỉ muốn cải thiện 
các người theo khả năng của ta. Và sự thành công của ta chỉ lùy 
thuộc vào (sự giúp đỡ của) Allah. Ta hoàn toàn phó thảc cho Allah 
và quay về sám hối với Ngài. 


1 Thị trấn Sodoro và Gomoítah ở Palcstinc. 
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89. - “Và hdi dân ta! Đừng để cho sự bât đồng giữa ta với các người 
thúc đấy các người phạm tội, e rằng các người sẽ nhận một hình 
phạt giống như hình phạt đã rơi nhằm phải người dân của Nũh, 
người dân của Hũd, ngươi dân của Sãlih, Và người dân của LQt 
không xa các người là bao! 

90. - “Và hảy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ và sám hối 
với Ngài. Quả thật, Rabb của ta Rất mực Khoan dung, Rât mực Xót 
thương (loài người)," 

91. - Họ đáp: “Hỡi SỉnPayb! Bon ta không hiếu đặng nhiều điều mà 
ngươi đã nói. Và bọn ta nhận thấy ngươi là một người quá yếu trong 
bọn ta, Nếu không vì gia đình (dòng họ) của ngươi thì bọn ta đã ncm 
đá giết ngươi bởi vì ngươi không có uy thế hơn bọn ta." 

92. - (Shừayb) bảo: “Hỡi dân ta! Phải chảng các ngươi cho rằng gia 
đình (dòng họ) của ta mạnh hơn Allah hay sao? Và các người đã 
quang Ngài ra sau lưng của các người. Quả thật, Rabb của ta tóm 
thâu hêt tât cả các việc các ngươi làm. 

93. - “Và hỡi dân ta! Hãy lầm điều mà các người đang theo, ta làm 
công việc của ta. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai sẽ bị trừng phạt 
nhục nhã và ai là kẻ nói dôi, Và hãy trỏng chơ, la sẽ cùng trông chờ 
vơi các người,” 

94. - Và khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng khoan 
dung mà cứu thoát Shu ayb với những ai đà tin tưởng theo Người, Và 
tiếng gầm dữ dội (của trận động đất) đã chụp bắt những kẻ làm điều 
sai quây, khỉến họ chết chúi đầu la liệt trong nhà vào buổi sáng, 

95. - Tựa hồ như họ chẳng hề sống thịnh vượng nơi đó bao giờ, Ỏ 
này, đi đời Madyati giống như đi đời Thamũd vậy! 

96. - Và chắc chắn TA đã cử Mũsa mang những Dấu-hiệu của TA với 
một thẩm quyền rõ rệt, 

97. - Đến gặp Fir f aun và các VỊ cầm đầu của ỵ, Nhưng họ thực thi 
mệnh-lệnh của Fir'aun trong lúc mệnh lộnh của Fìr’aun không đúng 
chân lý. 
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98. - Y sẽ dẫn đần đám dân của y vào Ngày Phục sinh và dẫn họ vào 
Lửa (của Hỏa ngục). Thật xâu xa thay chỗ mà họ bị dẫn đi vào. 

99. - Yà lời nguyền rủa sẽ theo đuổi họ suốt đờì này và Ngày Phục 
sinh. Và xấu xa thay món quà mà họ sẽ được tặng. 

100. - Đó là một sô" câu chuyện của các thị trấn mà TA kể lại cho 
Ngươi (Muhammađ), một số hãy còn lưu truyền còn một số thì đã đi 
vào quen lãng. 

10L- Không phải TẢ đã làm thiệt hại họ mà chính hụ tự làm hại bản 
thân (linh hồn) mình bởi vì các thẫn-lưih mà họ cầu nguyện ngoài 
Allah chắng giúp ích gì được cho họ khi Mệnh lệnh của Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã xảy đến cho họ; ngược lại, chúng chỉ làm 
cho chúng thêm mất mát. 

102 - Sự túm bắt của Rabb của Ngươi (Muhammad) đúng như thế 
khi Ngài trừng phạt (dân cư của) các thị trấn trong lúc chúng đang 
làm điều sai quây. Quả thật, sự túm bắt của Ngài rất đau đớn, rất 
khủng khiếp. 

103. - Quả thật, trong sự việc đó có một Dấu hiệu (bài học) cho ai là 
người sỢ sự trừng phạt ở Đời sau: đó là một ngày mà nhân loại sẽ 
dược tập trung trở lại; đo là một Ngày mà tất cầ đều hiện diện để 
làm chứng. 

104. - Và ĩ/1 chỉ dời nó (Ngày đó) đến một thời han ấn đinh. 

105. - Khi Ngày đó đến, không một người (linh hồn) nào được lên 
tiêng trừ phi có phép của Ngài (Allah). Do đỏ trong họ có kẻ bị họa 
và cổ người được phúc. 

106 - Bỏi thế f đối với những ai bị họa thì sẽ ở trong Lửa; họ sẽ than 
vắn ĩhở dài và tức tưởi trong đó. 

107, - Họ sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời và đất hãy còn tồn 
tại trừ phi Rahh của Ngươi (Muhammad) muôn khác đi bởi vì quả 
thật Rabb của Ngươi làm bất cứ điều gì Ngài muôn, 

108, - Còn đôi với những ai được phúc ihì se ở trong Thicn đàng; lâu 
bằng thời gian mà bầu trời và trái đất còn tồn tại trừ phi Rahb của 
Ngươi muốn (khác đi), một quà tặng vinh cửu. 
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109. “ Do đổ, Ngươi chớ sinh nghi về những kc mà những người 
(ngoại đạo) này thờ phụng. Họ chỉ thờ phụng giống như việc cha mẹ 
của họ đã thờ phụng từ trước. Và quả thật, TA sẽ trả lai đầy đủ phần 
việc của họ, không giảm bơi tí nào. 

110. * Và quả thật, TA đã ban cho Mũsa Kinh sách, nhưng đã có 
những hất đồng trong đó. Nếu không vì một Lời phán của Rabh của 
Ngươi (Muhammađ) đã được công bô từ trước thì vân để đã được 
quyết định xong giữa họ với nhau. Và quả thật, họ còn vương vấn, 
nghi hoặc về nón 

111. - Và chắc chấn Rabb của Ngươi sẽ trả lại đầy đủ cho từng người 
của họ vẻ công trình của họ bởi vì Ngài Hằng Quen Thuộc về việc 
họ làm. 

112. - Bờì thế, hãy (kiên quyết) đứng vững (cho Chính đạo) như đã 
đươc truyền, Ngươi và người nào sám hối (với Allah) cùng với 
Ngươi và chớ phạm giới bởỉ vì Ngài thấy rõ điều các ngươi lãm. 

113. - Và chớ thiên vị (giúp) những ai làm điểu sai quấy e rằng Lửa 
sc bén phải Ngươi bởi vì ngoài Allah ra không ai có thể che chở và 
cứu giúp các ngươi. 

1 14 * Và hãy dâng lễ nguyện vào hai đầu mút của ban ngày và vào 
một số giấc ban đêm bởi vì điều thiện sẻ xóa tan điều ác (tội lỗi). 
Đó là điều nhắc nhở cho những người lưu ý. 

115. - Và hãy kicn nhẫn chiu đựng. Bởi vì quả thật, Allah sẽ không 
làm mât phần thưởng của nhửng người làm tốt, 

116. * Giá nơi các thế hộ trước các ngươi có được những người sáng 
suốt ngăn cản thiên ha làm điều thối nát trên trái đất, ngoại trừ một 
thiểu số đả được TA cứu sống? Ngược lại những kẻ làm điều sai 
quấy vẫn theo đuổi những lạc thú trần gian và trở thành những kẻ 
tội lỗi. 

117. * Và Rữbb của Ngươi không phải là Đấng đã tiêu diệt các thị 
trân một cách bất công trong lúc dân cư của chúng là những người 
làm điều thiện. 
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118.- Và nếu muốn, Rabb của Ngươi đã làm cho nhân loại thành 
một Cộng đồng duy nhấi nhưng họ vẫn không ngừng bất đồng,- 

119*- Ngoại trừ những ai mà Rabb của Ngươi khoan dung; và vì thế mà 
Ngài đã tạo ra họ. Và Lời phán của Rabb của Ngươi sẽ được thực hiện: 
‘TA (Allah) sẽ nhốt Jỉnn và ngươi, tất cả vào đầy Hỏa ngục.” 

120 ’ Và tất cả các câu chuyện cửa các Sứ giả mà TA đã kể lại cho 
Ngươi đều nhằm củng cố tấm lòng của Ngươi thcm vững chắc. Và 
trong (chương) này Ngươi tiếp thu được Chân- lý với lời động viên 
và nhắc nhở cho những người có đức tin. 

121. - Và hãy bảo những kẻ không tin tưởng: “Hãy làm bít cứ điều 
gì theo khả nãng của các người, bọn ta làm phần việc của bọn ta. 

122. - “Và hãy đợi xem, bọn ta cũng sẽ chờ đợi (như các người)” 

123. - Và điểu vô hình của các tầng trời và trái đất là của Allah; mọi 
việc đcu đưỢc trình về cho Ngà ỉ quyết định. Bởi thê, Hãy thờ phụng 
Ngài và phó thác cho Ngài (hời Muhammad!), Và Rabh của Ngươi 
không làm ngơ về mọi điều các ngươi làm. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

ì.- Alif, Lãm . Rã . Dây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

2. - Chắc chấn 7’A đã ban Nó xuống (dưới hình thức của) Qurãn 
bằng tiếng Á-rập để các người có thế đọc hiểu dễ dàng* 

3. - Qua những điều mà TA đả mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Qur'ãn này, TA kể lại cho Ngươi một câu chuyện tốt đẹp nhất 
mà trước đây Ngươi chưa hề biết đến. 

4. - (Câu chuyện xảy ra) khí Yữsuí thưa với người cha của Người: 
“Thưa cha, con nằm mộng thây mười một vì sao và cả mặt trời lẫn 
mật trảng; con thây chúng đều phủ phục trước mặt con.” 


1 Natn Yũsuf (Joseph trong Kinh Thánh) là một trong sô mười hai đứa con trai của 
Nabi Yaqũb (Jacob tức Israel) Nabi Yũsuf có một đứa em trai ruột tên Bin Amin 
(Bcnjamin). 
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5.- (Người cha) bảo: “Này con yêu dấu, chớ kể lại điều con nằm 
mộng thấy cho các anh con nghe, cha sợ rằng chúng sẽ bày mưu 
hãm hại con. Chắc chấn Shaytãn là kẻ thù công khai của loài người. 

ố.- “Và Rabb (Allah) của con đả chọn con như thế và Ngài đà dạy 
con cách giải thỉch những câu chuyện khúc mấc và muôn hoàn tất 
An huệ của Ngài cho con và cho hậu duệ của Ya'qũb giống như việc 
Ngài đã hoàn tất ân huệ cho các tổ tiên của con, ĩhrãhĩm và ỉshãq. 
Chắc chấn Rabb của con Rât mực Hiểu biết, Rât mực Sáng suốt. 

7.- Chắc chấn trong (câu chuyên của) Yũsuf và của những người anh 
của Người là những bằng chứng cho những người hỏi tìm (sự thật). 

8*- Khi (những người anh cùng cha khác mẹ của Yũ$uf) bàn với 
nhau: “Rõ ràng cha tụi minh yêu Yũsuí và em của nó hơn tụi mình 
mặc dù tụi mình đông và mạnh hơn. Chắc chấn cha tụi mình saỉ iầm 
rõ ràng. 

9. " “Hãy giết Yũsuf hoặc bất nó quẩng đi nơi khác, làm thế ân sủng 
của phụ thân của các anh sẽ dồn về hcl cho các anh và sau biến cô 
này, (một thời gian không lâu) các anh sẽ trở thành một đám người 
tốt 

10. - Một người trong bọn đáp: “Chớ giết YQsuf. Nhưng nếu anh em 
nhất định làm một điều gì để loại trừ nó, thì hãy ném nó xuống 
giếng, củ thể một đoàn khách thương (đi ngang qua chỗ đó) sẽ vớt 
nó mang đi nơi khác.” 

11. - Rồi chúng thưa (với người cha): “Thưa cha! Tại sao cha không 
tín tụi con mà giao Yũsuf cho tụi con (trông coi) bởi vì chắc chấn 
chúng con là những người anh luôn luôn cầu mong điều lành cho 
đứa cm của mình. 

12. - “Ngày mai cha giao nỏ cho tụi con dắt ra ngoài chơi giải trí và 
tụi con sẽ trông coi nó kỹ lưỡng.” 

13. * (Người cha) bảo: “Chắc chắn việc các con đưa nó đi xa làm cha 
lo lắng. Cha sợ chó sói sẽ ãn thịt nó trong lúc các con ham chơi 
không ngó ngàng đến nó.” 

14. - (Các con) thưa: “Nếu chó sói ăn thịt nó thi tụi con đông như thế 
này há bó tay chịu thua hay sao?” 
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15. - Do đó, khi chúng đưa Yũsuf đì xa t chúng đồng lòng ném Người 
xuống giếng. Và TA đă mặc khải cho Người (bảo): “Một ngày nào 
đó, nhà ngươi sẽ nói cho bọn chúng biết việc làm này của chúng và 
chúng sẽ không nhận biết (ngươi).*' 

16. - Và vào đầu hôm, chúng khóc lóc đến gặp người cha, 

17. - Chung thưa: “Thưa cha, chúng con rủ nhau chạy đua và để 
Yũsuĩ ở gần vật dụng của chúng con, do đó một con chó sói đã ãn 
thịt nó. Và (tụi con biết) cha sẽ không tin tụi con mặc dầu tụi con 
nói thật.” 

18. - Và chúng mang chiếc áo bôi máu giả đến trình (với người cha). 
Người cha bảo: “Không, tâm trí của tụi bây đã bày võ công việc. 
(Sự việc đá như thế) thì kiên nhẫn là (giải pháp) tốt đẹp nhất. Và chỉ 
Allah là Đấng ta cầu xin được giúp đỡ về điều mà tụi bây đà xác 
nhận.” 

19. - Và một doằn khách thương đồn (dừng chân tại chỗ giếng nước). 
Họ phái một người múc nước (đi kéo nước giếng), Y thả chiếc gầu 
xuống giếng. Y hô lớn: “Cỏ tin mừng! Đây (kéo được) một cậu bé.” 
Và họ giấu Người để làm một món hàng (đổi chác). Và Aỉlah biết 
rõ điều họ làm. 

20. - Và họ bán Người với một giá rẻ mạt, một vàí tiền bạc đếm 
đưực. Họ là những người đã xcm Người chẳng ra gì. 

21*- Và vị khách đã mua Người nơi Ai-cập bảo VỢ: "Hãy quí trọng y 
trong nhà mình. Biết đâu y sc mang lợi vé cho mình hoặc mình sẽ 
nhận y làm con nuôi. Và TA dã định cư Yũsuí trong lãnh thô như thế 
bầu TA dạy Người cách giải thích những câu chuyện khúc mắc; và 
Allah toàn quyền kiểm soát công việc của Ngài nhưng đa số nhân 
loại không biết. 

22.- Và khi Người trưởng thành, TA ban cho Người trí suy xét và 
kiên thức. Và TA dãi ngộ những người lãm lốt như thế. 
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23*' Nhưng bà chủ của ngôi nhà Người tá túc tìm cách quyên rũ 
Người, Và bà ta đóng chặt các cửa phòng và mời mọc: “Hỡi chàng, 
hãy đến đây!" Người đáp: “Aìlah cam làm thế! Quả thật ngài quan 
lớn là chủ nhân của tôi. Ngài ban cho tôi một chỗ tá túc lốl đẹp, Quả 
thật những kc làm điéu sai quây sẽ không thành đạt." 

24. - Và chắc chắn bà ta muốn (thân xác của) Người và nếu không 
thầy rõ mình chứng của Rahb cùa Người thì Người cũng đã động 
lòng muốn bà ta trở lại. Như thế là để TA đưa những điều xấu xa và 
thô bĩ xa khỏi Người, Bởi vì trong sô bầy tôi của TA ị Người là một 
người trung trinh. 

25. - Và hai người đua nhau chạy nhanh đến cửa phòng và bà ta 
(đuổi theo) giật rách vạt áo phía sau của Người; và hai người gặp 
ông (chồng) của bà tại cửa phòng. Bà ta lên tiếng: “Đâu là hmh phạt 
xứng đáng dùng xử lý kẻ đã có dã tâm dụ dỗ người vợ của ngài? 
Phải chãng bỏ tù hay trừng phạt nó đau đớn?” 

26. - (Yũsuf) thưa: “Chính bà ấy quyến rũ tôi." Và một nhân chứng 
trong gia đình của bà chịu đứng ra làm chứng, (nói:) “Nếu áo của y 
bị rách phía trước, thì bà ấy nói sự thật và hắn nổi dôi; 

27. - “Ngược lại, nếu áo của y bị rách phía sau thì bà ấy nói dôi và y 
nói thật, 

28. - Bởi thế, khi ỏng (chồng) thấy áo của Người bị rách phía sau, 
ong bảo ngay; “Chắc chắn đây là âm mưu của quí bà, Quả thật, âm 
mưu của các bà thật dữ dội.” 

29. - “Hỡi Yũsuf, hãy bỏ qua chuyện này. Còn mình, hãy xin tha thứ 
tội lỗi của mình, Quả thật, mình là một người phạm tội,” 

30. - Và các bà trong thành phô to nhỏ bảo nhau: “Bà vợ của một vị 
đại 'thần đã có ý đụ dỗ người tớ trai của bà. Nó đã làm cho bà mê 
tít Quả thật chúng minh thấy bà ấy lẫm lạc rõ ràng. 
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31. - Do đó, khi nghe lời đàm tiếu, bầ cho người đi mời họ và chuẩn 
bị cho họ một buổi tiệc sang trọng; và bà trao cho mỗi bà một con 
đao (để cắt trái cây); bà chu bẩo (Yũsuí): “Hãy bước ra trình diện 
các bà. 1 ' Do đó, khi nhìn thấy Người (diện mạo khôi ngô) họ đều 
khen Người vĩ đại và (trong lúc sửng sờ) họ đã cắt tay của họ (lúc 
nào không biết); họ cùng lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! Đây không 
phải là một người phàm. Chắc chắn đây chỉ lã một thiên thần quí 
phái.” 

32. - Bà ta bảo: “Đây là người (tổ) vì nó mà quí bà đã chỉ trích tôi. 
Quả thật, tôi đã dụ dỗ nó nhưng nó đã tự kềm chế lấy mình nó được. 
Và bây giờ nếu nó khống làm theo chỉ thi của tôi thì chắc chắn nó 
sẽ bị bất giam vào tù và sc trcf thành một người bị hạ nhục.” 

33. - (Yũsuf cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Lao tù quí cho 
bề tôi hơn ỉà những điều mà họ mời bề tôi châp nhận. Và nếu Ngài 
không đưa âm mưu của các bà ra xa bể tỏi thì chắc chắn bề tôi sẽ 
xuôi lòng nghe theo các bà và trở thành một người ngu muội,” 

34. - Do đổ, Rabb của Người đáp lại (lời cầu nguyện của) Người và 
đưa âm mưu của các bà xa khỏi Người. Quả thật, Ngài là Đâng 
Hằng Nghe và Hằng Biết mọi việc. 

35. - Rồi sau khi chững kiến những bằng chứng về sự vô tội của 
Người, ho nghĩ (cách lốl nhất là) nên nhốt Người vào tù trong một 
thời gian, 

36. - Và có hai thanh niên cùng vào tù với Người, Một trong hai 
người bảo: “Tôi (nằm mộng) thấy đang (vắt nho) làm rượu, Và 
người kia bảo: “Tôi (cũng nằm mộng) thấy đội trên đầu bánh mì mà 
chim đang mổ ản. Xin ông giảỉ mộng dó giùm chúng tôi, Chứng tôi 
thấy ông quả là một người làm tốt.” 

37. - Người đáp: “Trước khi thức ăn đến cho hai bạn dùng tôi sẽ cho 
hai bạn biết ý-nghìa thực sự của gỉấc mộng. Đây là điều mà Rabb 
của tôi đã dạy tôi, Quả thật, tôi đã từ bỏ tín ngưỡng của một đám 
người không tín tưởng nơi Allah và không tin nơi Đời sau. 
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38, - “Và hiện nay tôi theo tín ngưỡng của cha ông tôi: Ibràhĩm, 
Ishãq, và Ya qũb và chúng tôi không được phép tổ-hỢp bất cứ cái gì 
với Allah, Đó là thiền ân của Allah han cho chúng lôi và nhân loại. 
Nhứng đa số nhân loại không biết ơn. 

39, - “Hỡi hai người bạn tù của tôi f Phải chăng nhiều chúa tể khác 
biệt tốt hơn hay là một Allah Duy nhất Tối thướng tốt hơn? 

40, - “Những vật (hay thần lình) mà các bạn đang thờ phụng chỉ là 
những tên gọi mà các bạn và cha mẹ của các bạn đã đặt cho chúng, 
chứ Allah đã không ban cấp cho một chút thẩm quyển nào. Chác 
chắn duy chỉ Allah thôi nắm quyền xét xử. Ngài ra lệnh cho các bạn 
không được thờ phụng ai khác mà chỉ thơ phụng riêng Ngài, Đó là 
tôn giáo chính trực nhưng đa sô nhân loại không biết. 

41, - “Hỡi haì người bạn lù của tỏi! trong hai bạn T một người sẽ rót 
rượu cho chua của y uống, và người kia thì sẽ bị đóng đinh trên thập 
tự giá và chim sẽ mổ đẩu của y ãn. vấn đề mà hai bạn muôn biết đả 
đuỢc quyết định như thế.“ 

42, - Và Người nói với một trong hai người bạn tù mà Người nghĩ y 
sê đuỢc cứu sống, như sau; “Bạn nhớ nhắc iôn của tôi với chúa của 
bạn nhéP* Nhưng Shaytãn làm cho y quên mất việc nhấc nhở 1 với 
chúa của y. Bởỉ thế, Người phải ở lại trong tù thêm vài nãm nữa. 

43, - Vị vua (của Ai-cập) nói (với quần thần trong triều): “Trẫm 
(nằm mộng) thấy bảy con bò mập bị bảy con bò ốm ãn thịt và bảy 
bông lúa xanh tươi và bảy bông lúa vàng héo, Hơí các chư khanh! 
Hãy giải mộng cho trẫm điều trầm đã thây nếu các khanh biết giải 
mộng. 


1 Hoặc Jà Shaytãn làm cho y (Yủsuf) quên việc nhắc nhở Allah để xin giúp đỡ thay 
vì nhờ người khác cho nên đi bi ỏ lù thêm vài năm nữa. 
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44, - Họ thưa: “Một giãc mộng lộn xộn và các hạ thần không biếl 
giải đoán các giấc mộng/' 

45, - Và một trong haì người bạn tù đã được tha bổng sực nhớ lại (lời 
dận của YũsuQ sau một thời gian dài quên lững, lên tiêng: “Bề tôi 
sẽ trình bày với quí ngài ý nghĩa của nó; xin quí ngầi hãy cử bề tôi 
đi gặp (Yũsuí)” 

46, - (Y nói): “Hỡi Yũsuíí Hỡi người chân thât! Hãy giải thích cho 
chung tối (giấc mộng) về bảy con bò mập bị bảy con bò ốm ăn nuốt 
mít và bảy bông lúa xanh tươi với bảy bông lua vàng héo đê tôi cỏ 
thể trồ vé gặp lại người dãn báo cáo cho họ biết (ý nghĩa của nó).” 

47, - (YũsuQ bảo: “Các người cứ siêng năng trồng trọt suốt bảy nám 
liền như thường lộ, rồi cất giữ nguyên hạt mùa màng đã gặt ngoại 
trừ một số ít dùng để ăn. 

48 * “Rồi sau thời gian đó sẽ xảy ra bảy nãm (hạn hán) cơ cực ăn 
tiêu hết lúa thóc mà các người đã dự trữ trong các năm trước ngoại 
trừ một số ít các người đã cất giữ cẩn thận, 

49 - “Rồi sau thời gian đổ sẽ đến một năm mà người dân sẽ được 
nước mưa dồi dào và trong năm đó người dân sẽ ép (nho và dầu).” 

50. - Và nhầ vua phán: “Hãy đưa y đến gãp trẫm”. Do đó, khi sứ 
thần đến gặp Người, Người bảo: “Hãy về tâu lại với chúa của ngài 
và hỏi đức vua sẽ xử lý thế nào về việc các bà đã cắt tay của họ 
trước đây? Quả thật, Rabb của tôi Hằng Biẽt âm mưu của các bà,” 

51. - Vua phán: “Sự tình của các bà như ihế nào khi các bà đã tìm 
cách quyến rũ Yũsuf?” Các bà cùng lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! 
Chúng thiếp hoàn loàn không biết một điều xấu nào.” (Thấy thế) Bà 
vơ của vị đại thần thưa: “Sự thật đã rõ ràng, chính tiện thiếp là 
người đã tìm cách du dồ chàng. Và quả thật, chàng là môt người 
chân thật.” 

52. - “(Tôi yôu cầu) điều đó (Yũsuf tiếp) là để cho ngài (quan chủ 
của tôi) biết rằng tôi khỏng bí mật phản bội ngài (khi ngài đi vắng) 
và quả thật Allah không chỉ dẫn mưu kế của những kẻ bội phản. 
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53. - “Và tôi đã không tự cho mình hoàn toàn vô tội bởi vì chắc chắn dục 
vọng (của con người) hay XÚI giục làm đicu tội lỗi trừ phi Rabb của tôi 
khoan dung. Quả thật, Rữbb của tôi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung ." 

54. - Và vua phán: "Hãy đưa y đến gặp tĩẫm. Trẫm sẽ chọn y (làm việc) 
riêng cho trẫm," Do đó, khi Người tâu với vua tự sự, vua phán: “Hãy yên 
tâm. Ngày nay nhà ngươi có địa vị cao, được trẫm rin nhiệm." 

55. - Người xin vua: "Xin bệ hạ cho hạ thần quản lý kho tài nguyên 
trong nước. Hạ thần là một người bảo quản tốt, hiểu biết công việc." 

56. ' Và bằnẸ cách đổ 771 đã định cư Yũsuf trong xứ (Ai-cập) đổ 
Người có thể nắm quyền bất cứ nơi nào mà Người muôn trong xứ. 
TA ban Hồng ân của TA cho người nào TA muôn và TA không lằm 
mất phần thưởng của những người làm tốt. 

57. - Và chắc chấn phần thưởng của Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai 
tin tưởng và sớ Allah. 

58. - Và các người anh (cùng cha khác mẹ) của Yũsuf đến (Ai-cập). 
Và họ vào trình diện Người. Người nhận ra họ nhưng họ không nhận 
ra Người. 

59. - Và khi Người cung cấp phần lương thực cho họ, Ngươi bảo: 
“Hãy đưa một đứa em của các anh cùng một cha với các anh' đến 
gặp tôi. Há các anh đã không thấy việc tôi đong đủ lượng thóc (hay 
ngô) cho các anh và tỏi là một người rất trọng khách? 

60. -“NgưỢc lại, nếu khổng đưa nổ đến gãp tôi thì các anh sẽ không 
được một lí lượng thóc (hay ngô) nào từ tôi và các anh cũng sẽ 
không đưỢc đến gần tồi nữa." 

61. * Họ thưa: “Chúng tôi sẽ cố gắng van nài cha của nó cho phép nó 
cùng đến với chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ lầm được việc này." 

62 - Và Người bảo những người giúp việc mang số tiền mua thóc 
của họ để vào trong túi da đựng thóc của họ lại để cho họ nhận ra 
nó khi trở về gặp gia đình và dể cho họ có thế trở lại (Àí-cập). 

63.- Do đó, khi Irở vồ gặp người cha, họ thưa: “Thưa cha! Họ sẽ từ 
chối cân lưựng thóc cho chúng con (nếu không dẫn đứa em của 
chúng con theo). Bởi thế, xin cha hãy cho em cùng đí với chúng con 
hầu chúng con sẽ được ỈƯỢng thóc qui định. Và chắc chắn chúng con 
sẽ trông nom em nó kỹ lưỡng " 


1 Tức Bm Amĩn (Benjamin) 
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64. - (Người cha) bảo: “Há ta tin tưởng tụi bây mà giao nó (cho tụi 
bây) chẳng khác nào ta tin tưởng mà giao anh của nó (cho tụi bây) 
trước đây hay. sao? Bởi thế, Allah là Đâng Trông nom tôt nhãt, Và 
Ngài là Đấng Khoan dung nhât của những người tỏ lòng khoan 
dung.” 

65. * Và khi mở túi đựng thóc, họ thấy số tiền mua thóc của họ đã 
được trả lại cho họ, Họ thưa: “Thưa cha! Chúng ta còn mong muôn 
gì hơn! Đây tiền mua thóc của chúng ta đã được trả ỉạí cho chúng ta, 
chung ta sẽ được phần lượng thóc cho gia đình của chúng ta và 
chúng cơn sẽ trông nom đứa em của chúng con kỹ lưỡng; và chúng 
ta sẽ có thêm phần lượng thổc bằng sức chở của một con lạc đả. 
Đấy ỉà một số lượng dc dãi (đối với quan Tổng Quản Khố). 

66. - (Người cha) bảo: “Ta sẽ không bao giờ cho nó đi cung với tụi 
bây trừ phi tụi bây thồ với ta bằng một lời thể long trọng nhân danh 
Állah, rằng tụi bây sẽ đưa nó trở lại cho ta ngoại trừ trường hợp bị 
vây hãm (và bất lực không làm gì được). Và khi họ thề thốt bằng lời 
thề long trọng, người cha bảo: “Allah là Đấng làm chứng và thọ lãnh 
mọi điểu chúng ta hiycn bôV’ 

67. - (Nguôi giận, người cha) dặn: “Này các con! Tất cả chồ vào {thủ 
đồ của Ai-cập) bằng một cửa duy nhất mà hãy đi vào bằng nhiều 
cửa khác nhau. Và cha không thể giúp các con tránh khỏi (hình phạt 
của) Allah về bất cứ điều gì. Bỏì vì việc xét xử là của Allah. Ta 
hoàn toàn phó thác cho Ngài. Vậy hãy đổ cho những người phó thác 
nên phó thác cho Ngài. 

68. - Và khi họ đi vào (thủ đô của Ai-cập) theo phương cách mà 
người cha đã khuyên bảo thì lời dặn dò đó chẳng giúp họ tránh khỏi 
(kế hoạch của) Allah về bất cứ điều gì. Ngược lại, nó chỉ làm thỏa 
mãn ước vọng trong lòng của Yaqũb (Gia-cốp) thôi. Và quả thật, 
Người có kiến thức về những điều mà TA (Allah) đã dạy bảo Người, 
nhưng đa số nhân loại không biết 

69. - Và khi họ vào trình diện Yũsuf, Người tiếp riêng dứa em ruột 
và giữ nó lại với Người, Người bảo nó: “Quả thật, anh lầ anh ruột 
của cm đấy. Thôi em chớ buồn về những điểu mà các anh ây đả 
làm.” 
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70. - Do đó, khí cung cấp cho họ phần lương thực của họ, Người đặt 
một chiếc cốic uông (rượu) vào trong chiếc lúi đựng thóc của đứa cm 
ruột, rồi cho một người tn hô lớn, bảo: “Này, hởi đoàn khách 
thương! Các người lầ những kẻ trộm.” 

71. - Và quay vể phía họ, (đoàn khách thương) hỏi: “Quí ngài mất 
cái gì vậy?" 

72. - Họ đáp: “Chúng tôi mất một chiếc cốc uống rượu của nhà vua. 
Người nàơ mang nó trả lại sẽ đưdc phần thưởng (lượng thóc) bằng 
sức chở của một con lạc đà. Và ta bảo đảm cho việc đó." 

73 “ (Những người anh của Yũ$uf) ten ti e ng: “Xin thề với Allah, quí 
ngài biết rõ chứng tôi đến đây không phải để làm điều tệ bạc tại đta 
phương, và chúng tôi không phải là những kẻ trộm ” 

74. “ (Những ngươi lầm của YũsuQ bảo: “Thế thì hình phạt dùng xử 
lý kẻ trộm là gì nếu các người (bị bắt quả tang) đã nói dối " 

75. - Họ (các người anh của Yũsuí) thưa: “Hình phạt xử lý y se (như 
sau:) “Tang vật tìm thấy trong túi đựng thóc của người nào thì người 
đó sẽ bị cầm lù để chuộc tội, Chúng tôi trừng phạt những kẻ làm 
bậy như thế.” 

76. - Thế là Ngươi (Yũsuí) bắt đầu lục lọi nhừng chiếc túi của họ 
(các người anh) trước khí đến chiếc túi của đứa em ruột, Rồi Người 
móc nổ (chiếc cốc) từ chiếc túi của đứa em ra. TA (Aliah) sắp đặt kế 
hoạch cho Yũsuí như thế. Người không thể bắt giữ đứa em ruột ồ lại 
được theo luật lộ của nhà vua trừ phí Allah muôn khác đi. TA nâng 
cấp bậc (về kiến thức) cho ngươi nào TA muốn* Nhưng cao hơn tất 
cả những aí đã được ban cho kiến thức thì chỉ có Đâng Toàn Tri 
(Allah). 

77 - (Các người anh) thưa: “Nếu nó ãn cấp thì anh của nó cũng đã 
ăn cắp trước đây,” Nhưng Yũsuf giấu kín điều đó trong lùng và 
không tiết lộ cho họ biết Người nói (thầm trong bụng): “Các người 
đang khôn đỗn. Và Allah biết rõ những diều các người đã tuyên bô.” 

78,- (Các ngươi anh) thưa: “Bẩm quan đại thần! Em nó có một người 
cha rất giả. (Người sẽ buồn rầu cho số phận của nó)* Do đó, xin ngài 
hảy bất giữ một người của chúng tỏi thay cho nó. Quả thật, chúng 
tôi thấy ngài là một người làm tốt. 
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79.- Người bảo: “Allah cấm làm thế! Chúng tôi chỉ bắl giữ ai là 
người mà chúng tôi tìm thây bảo vật nơi ỵ. Nếu làm ngược lại, thì 
chắc chắn chung tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

80 - Do đó, khỉ hết hy vọng nơi Người, ho hựp nhau bàn kín. Người 
lớn nhât trong bọn lên tiếng: il Há các em không biết rằng phụ thân 
của các em đẫ nhận lời thề từ Allah đối với các em và trước đây các 
cm đã không làm tròn nhíẹm vụ của các em đôi với Yũsuf hay sao? 
Do đo, anh sẽ không bao giờ rời địa hạt này trừ phi phu thân của anh 
cho phép hoặc Allah sẽ xét xử (việc này) giùm anh. Và Ngài (Allah) 
là Đấng Xét xử Ưu việt. 

81. - “Hãy trở về gặp phụ thân.” Và chúng thưa (với nguời cha): 
“Thưa cha ! Quá thật đứa con trai của cha đã phạm tội ẫn cắp. (Nó bị 
bất giừ lai), Và chúng con chỉ xác nhận diẽu nào chúng con biết và 
chung con không thể quản lý nổi điều vô hình. 

82, * “Và cha có thể hỏi thị dân nơi chúng con đã tá túc và đoàn 
khách thương cung trở về với chúng con; thì (sẽ biết) chúng con nói 
thật.” 

83, “ (Người cha) bảo: “Không, tâm hồn tụi bây khéo bày chuyện 
cho tụi bây. Do đó, kiên nhẫn là giải pháp tốt đẹp nhất. Biết đâu, 
Allah sẽ đưa tât cả chúng nó về lại cho ta. Quả thật, Ngài là Đâng 
Hằng Biết, Đấng Vô cùng Sáng suốt.” 

84. ’ Và Người quay mặt lánh xa chúng và lên tiếng: “Ôi ta thật 
buồn rầu cho Yũsuf! Và do bởi dồn nén nỗi ưu phiền, nên cặp mắt 
của Người nhòa đì, 

85 “ (Các con) thưa: “Allah mầu nhiệm í Cha không ngưng thương 
nhớ Yũsuí’ như thế này thì chắc chắn cha sẽ ngã bộnh nặng hoặc sẽ 
chết sớm,” 

86.- (Người cha) bảo: “Cha chỉ biết than thở nỗi âu sầu và buổn 
phiền của cha với Allah thôi và Allah cho cha biết điều mà các con 
không biết. 
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87, - “Này các con! Các con hãy đi dọ hỏi tin tức của Yũsuí và đứa 
em của nó và chớ bao giờ tuyệt vọng nơi lòng Khoan dung của 
Ảllah bởi vì quả thật chỉ đám ngươi vô đức tin mđi tuyệt vọng nđi 
lòng Khoan dung của Allah." 

88, - Tiếp đó, khi vào trình diện Yũsuf, họ thưa: “Bẩm quan dại thần! 
Chúng tôi vã gia đình chúng tôi gặp hoạn nạn. Chúng tôi chỉ mang 
theo mộl chút ít vốn liếng, xin ngài đong đủ và bố thí cho chúng tôi 
bởi vì quả thật Allah sẽ tưởng thưởng những người bỏ" thí.“ 

89, - Người bảo: “Há các anh đả biết điểu mà các anh đã đối xử với 
Yũsuf và đứa cm của nó chãng khi các anh ngu muội?" 

90, - Họ len tiếng: “Có thật chăng ngài là Yũsuí?” Người đáp: 
“Vâng, tôi là Yũsuf đây, Và đây là đứa em của tôi, Chắc chắn, 
Allah đã nhân từ với chung ta. Quả thật, ai sợ Allah và nhẫn nại, thì 
thật sự Allah sê không bao giờ làm mất phần thưởng của những 
người làm tốt.” 

91, ’ Họ lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! Quả thật Allãh đã ưu đãi em 
hơn các anh và quả thật các anh là những kẻ phạm tội.” 

92, - Người bảo: “Ngày nay không có gì phải khiển trách các anh cả. 
Allah sẽ tha thứ cho các anh. Bởi vì Ngài là Đâ"ng Khoan dung nhất 
của những người tỏ lòng khoan dung. 

93 - “Hãy mang chiếc áo này của tôi về ncm vào mặt của phụ thân, 
(cách này sẽ làm cho cặp mắt của) Người sáng trở lại, rồi đưa tât cả 
gia đình của các anh vế đây gặp tôi.” 

94. - Và khi đoàn khách thương lên đường (rời Ai-cập), người cha lên 
tiếng: “Quả thật, ta ngửi thây mùi thơm của Yũsuf. Chớ nghi rằng ta 
là một ông già lẩm câm,” 

95. ■ Họ đáp: “Allah mầu nhiệm! Quả thật cha vẫn bị ám ảnh như 
xưa.” 
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96, - Tiếp đó, khi người mang tín lành đến nơi, y ném (chiếc áo của 
Yũsui) vào mặt của người (cha), và ngươi sáng mắt trở lại. Người 
bảo: "Há ta đã không bảo, Allah cho ta biết điều mầ các con không 
biẾt hay sao?" 

97. - (Các con) thưa: “Thưa cha! Xin cha cầu xin (Allah) tha thứ cho 
chúng con về tội lỗi của chúng con, quả thật chung con là những kẻ 
phạm tội.” 

98 - Người bảo: “Cha sẽ sớm xin Rữbb của cha tha thứ cho các con, 
Bởì vì Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 

99. - Tiếp đó, khí họ (cả gia đình) vào trình điện Ỵũsuf, Người đưa 
cha mọ đốn ở chung với mình và thưa: “Hãy vào Ai-cập an- toàn nếu 
Àllah muốn.” 

100. * Và Yũsuf nâng cha mẹ lên ngồi trên chiếc ngai vàng và họ 
đồng sụp lạy trước mặt người. Và (Yũsuí) thưa: “Thưa cha! Đây là ý 
nghĩa của giấc mộng mà con đã thấy trước đây; Rabb của con đà 
biến nó thành hiện thực; Ngài đã tốt với con khi Ngài đưa con ra 
khỏi ngục tù và đã đưa tít cả người (trong gia đình) từ sa mạc đcn 
đoàn tụ với con sau khi Shaytãn đã gây hiềm thù giữa con và các 
anh con. Quả thật, Rabb của con rất mực Tế nhị đối với người nào 
Ngài muốn. Bởi vì Ngài là Đang Toàn Tri, Đâng Vô cùng Sáng suốt. 

101. - “Lạy Rabb của bẻ tôi! Ngài đã ban cho bề tôi quyến hành cai 
trị và đã dạy bề tôi cách giải thích câu chuyện (trong mộng). Đấng 
đã sáng lạo cấc tầng trời và trái đất, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bề 
tôi ở đời này và Đời sau. Xin Ngài làm cho bề tôi chết như một 
người Muslim (thần phục Ngài) và cho bề tôi gia nhập hội đoàn của 
những người lương thiện.” 

102. - Đó là câu chuyện vô hình mà TA đã mậc khải cho Ngươi 
(Muhammad). Ngươi không có mặt với họ khí họ họp nhau bàn thảo 
âm mưu lập kế hoạch. 

103. ’ Và đa số" nhân loại sẽ khồng có đức tin dẫu rằng Ngươi rất 
muốn (điều lồ"l cho họ). 
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104. “ Và Ngươi cũng không đòi hỏi họ tưởng thưởng Ngươi về việc 
(phổ biến Qurìăn) này, ngược lại nó là một thông điộp nhắc nhở cho 
muôn loài Ụinrt và người). 

105. - Và có nhiều Dâu- hiệu trong các tầng trời và trái đất mà họ đã 
bỏ qua khi quay mặt lánh xa chúng, 

106. - Và đa số bọn họ không tin tưởng nơi Allah trong thời gian tốn 
thờ đa thẩn. 

107. - Thế họ có cảm thấy an toàn chảng? rằng nếu tấm phủ của hình 
phạt của AUah đến chụp bắt họ hoặc Giở tận thế có thể bất ngờ xảy 
đến cho họ trong lúc họ không nhận thấy? 

108. - Hãy bảo (họ): “Đây là con đường của Ta (Muhammad). Ta 
mời các người đến VỚI Allah, Ta và những người theo Ta thấy nó rất 
rõ. Suhan Aỉỉahl (Quang vinh và trong sạch thay Állah!) Vả Ta 
khỏng phải là một người thờ đa thần. 

109. - Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử phái những người 
phàm (đến làm Sứ giả) mà TA đã mặc khải cho (Kinh sách). (Họ 
xuất thân) từ trong dân chung của những thị trấn, Phải chăng chúng 
(những kẻ chỉ trích Ngươi) đã khổng du lịch trên trái đít đê xét xem 
kết cuộc của những kẻ (không tin tưởng) trước họ như thế nào? Và 
Nhà ở ở Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai sợ Allah. Há các người 
không hiểu hay sao? 

110. - (Állah tạm hoãn cho những kẻ không tin tưỏng) cho đến khi 
những Sứ giả (của Ngài) mất hết hy vọng và nghĩ rằng mình đã bị 
phủ nhận thì lúc đó sự cứu giúp của TA sẻ đến với Họ. Và TA sẻ cứu 
thoát người não TA muốn nhưng sự trừng phạt của 7A chắc chấn sẽ 
không tránh khỏi đám người tội lỗi. 

111. - Chắc chấn nơi những câu chuyện của Họ (cấc Sứ giả) có một 
bài học cho những người thông hiểu. Nó (Qur'ãn) khống phải là một 
lời bịa đặt mà là một sự xác nhận những điểu đã có trước Nổ và là 
một sự trình bày chi tiết tất cả những sự việc. Và (nó) là một Chỉ 
Đạo và một Hồng Ân cho đám người có đức tin. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rấi mực Khoan dung 

1. - Aỉif. Lãm . Mĩm. Rã. Đây là những Câu của mộl Kinh sách, Và 
những Cãu đã được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) từ Rabb của 
Ngươi là sự Thật, nhưng đa số nhân loại không tin. 

2. - Aỉlah là Đấĩìậ đẫ dựng cao các tầng trời không cần trụ chống mà 
các người cổ thể nhìn thấy (bằng mắt thường) rồi Ngài lên ngôi, an 
vị trôn chiếc Ngai Vương ỰArsh); và Ngài chế ngự mặt trời và mặt 
trăng (theo đinh Ịuật của Ngài), moi cái chạy (theo quỹ đạo của nó) 
suốt hạn kỳ đã được quỉ đinh (cho chúng.) Ngầi diều hầnh tât cả các 
công việc. Ngài giải thích chi tiết các câu kinh để các người có thể 
khẳng định chắc chắn về việc gập lại Rabb (Allah) của các người (ở 
Đời sau). 

3. - Và Ngài lả Đâng đã trải rộng mặt đất và đặt nơi đó nhửng quả 
núi vững chắc và làm ra sông ngòi và từ mỗi loại trái cây mà Ngài 
đã làm mọc ra nơi đỏ, có từng cặp, hai và hai, Ngài lấy ban ngày 
bao phủ ban đêm, Quả thật, trong sự việc đó là những Dâu- hiệu cho 
đám người biết ngẫm nghĩ. 

4. - Và trên trái đít có những vùng đít rộng tiếp giáp nhau; và có 
những mảnh vườn trồng nho, và có những cánh đồng trồng bắp (lứa) 
và những cây chà -là mọc từ một gốc hoặc khác biệt và được tưới 
bằng một loại nước duy nhất nhưng TA làm cho loại trái này ãn 
ngon hơn loại trái kia khỉ dùng. Chắc chắn nơi những hiộn tượng đó 
là nhừng Dấu-hiệu cho đám ngưừi hiểu biết. 

5. - Và nếu Ngươi ngạc nhiên (về sự không tin của họ) thì lời họ nói 
ra càng làm cho (Ngươi thêm) sửng-sốt. Họ bảo: “Khi chúng tôi đã 
trở thành cát bụi, phải chăng chúng tỏi sẽ thật sự được dựng sống lại 
trong một sự tạo hóa mới?” Họ là những kẻ đã phủ nhận Đức Rữbb 
(Allah) của họ và là những kỏ sẽ mang gông cùm xung quanh cổ; và 
ho sẽ là Rạn của Lửa (Hỏa ngục); một nơi họ sc vào đó ở suốt đời. 


249 




LO 











Sy ‘Lịs&^lJ-£ '• Jý-Ịj Jịj 

ậỉệ=ề>i^ &$&$&&&$ 

ệ^ỳì \J^újỉỊỷ\ J^- ^ • ■ ^ 

ếL^i 3^==? 

ộ jiixáíj^Ljí õ I4I1Í; 

ỏp_^ ] 

ýẶ^ÒÚ £m ũỉi ỆoCẻ 3 íj 

^ J^jiụ '^^ĩậự &&P 

\-Ạj /A S^^Vịí^iíí ,y£ị 4jíi\ ịV)\ 'ĩjj ^ g ...â*>ì'K 

Ọỷ~ ịjị \*Ẩ=u}^ 'ỷỷ Ệ <ĩjờt*£ìJ* cÃ^y 


^jy 1 >===^L> ^ ly* "/■ jy C£*$ỈJ J ử>>" 

sA^^Ố^í^ỉsĩotía 

W-4^ể 4® ’ J“tfvk? 

Ệ J£J\ 1 ^Ặj*ị 3ÍÍÔ Ị^^^Ịălíí 






To* 


Surah 13, Ar-ra s d 


Juzu 13 


6 - Và họ giục Ngươi đưa tai họa thay vì điều lành đến trước, mặc 
dầu trước họ chắc chắn đã xảy ra những thí dụ điển hình (về sự 
trừng phạt đó). Và chắc chắn Rabb của Ngươi Hằng Tha thứ cho loài 
người về những điều sai phạm của họ nhưng Rabb của Ngươi trừng 
phạt cũng rất nghiêm khắc, 

7*“ Và những kẻ không tin tưởng đã nói: “Tại sao không có một Dấu 
lạ nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Y? Chắc chắn Ngươi chỉ 
là một người báo-trước; và mỗi dân tộc đều có được một người dẫn- 
đường* 

8 - Aliah biết bào thai mà mỗi phụ nữ mang (nđí mình) và những 
bào thai thiếu và dư (tháng) nằm trong các dạ con. Và đôi với Ngài 
mỗi vật đều được tính toán và định lượng đúng mức* 

9. " Ngài biết điều vô hình (bí mật) và điều bộc lộ (cỏng khai), 
(Allah lã) Đấng Vĩ -Đại, Đấng Tối-Cao, 

10. - Ai trong các người giấu giếm lời nói (của mình) hoặc ai nói 
toạc ra ngoài cũng như ai ẩn mình trong đêm tối với ai bước đi 
ngang nhiên giữa ban ngày, (đối với Ngài) tất cả đều như nhau cả. 

ỉl.- Bởi vì đầng trước và đằng sau y đều có những vị (Thicn thần) 
nối tiếp nhau theo canh chừng y theo Mộnh lệnh của Allah. Quả 
thật, Allah không thay đôi điều gì nđí một dân tộc trừ phi họ tự thay 
đổi điều nằm nơi họ. Và một khi Allah đã quyết định xử phạt một 
dãn tộc thì không ai có thể đảo ngược lệnh phạt đó đặng và ngoài 
Ngài ra, không ai là vị bảo hộ có thổ chc chở họ được. 

12*- Ngài là Đấng phơi bày cho các người làn chớp sáng mà các 
người vừa sợ vừa mừng (hy vọng); và Ngài đưa những đám mây 
nặng trĩu hạt mưa lèn cao* 

13*- Và sấm sét tán dương lời ca tụng Ngài 1 , Và các Thiên thần vì 
khiếp sỢ Ngài cũng tán lụng như thế* Ngài ném những lươi tầm sét 
nghe chát chúa. Ngài dùng chúng để đánh kẻ nào Ngài muôn; và họ 
tranh cãi nhau về Allah, Nhưng Ngải Rất quyết liệt trong kế hoạch 
của Ngài. 


1 Theo Taísir của Al-Qurtubi thì ar-Ra'd là vị thần chịu trách nhiệm về các luồng 
(đám) mây có nhiệm vụ đưa các đám mây di chuyển theo mệnh lệnh của Allah và 
tán dương IỜL ngợi ca Albh, 
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14. - Đúng ra các lời cầu nguyện chỉ dệ đạt lên riêng Ngàỉ thôi bởi vì 
những kc mà họ cẩu nguyện ngoài Ngài không đáp lại họ được tí 
nào cả; nổ chẳng khác nào hình ảnh của một người đưa hai bàn tay 
ra hứng nước để đưa vào miệng nhưng nưđc không đến miệng của y 
đặng; bởi vi lời cẩu nguyện của những kẻ không có đức tín chỉ đi 
vào lầm lạc (vô hiệu). 

15. - Và bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất, du muốn hay khôn^ 
đểu phải phủ phục lạy Allah; và bóng của họ cũng làm thê vào buổi 
sáng và buổi chiều, 

16. - Hãy bảo họ: “Ái là Rahb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và 
trái đất?” Hãy bảo họ: “Allah!” Hàỵ bảo họ: “Phải chăng các ngươi 
đã tôn thờ ngoài Ngài những vị bảo hộ không có khả nàng lự quyết 
định điều lợi và điều hại cho mình?” Hãy bảo họ: “Người mù và 
người sáng mắt có ngang bằng nhau không? hoặc bóng tôi và ánh 
sáng có như nhau không? hoặc phải chăng họ đả tổ-hđp với Allah 
những kẻ 'hợp tác' đả tạo hóa được cái giông như tạo vật của Ngài, 
cho nôn đôi với họ, việc tạo hóa đcu giông nhau?” Hãy bảo họ: 
“Àllah là Đấng Tạo Hóa tất cả vạn vật, Và Ngài là Đấng Duy nhất, 
Đấng Tối-ThưỢiìgT 

17. - Ngài cho mưa từ trên trời xuống, Do đó* những thung lũng dồn 
nưứe chảy xuống theo định lượng của chúng; tiếp đó, có những dòng 
thác cuốn bọt nước nổí trên mặt trôi đi nơi khác. Và từ những 
khoáng chất được nâu trong lồ lửa để tìm kim khí hẩu dung làm đồ 
nữ trang và dụng cụ nâu nướng cũng có một lớp bọt tương tự. Bằng 
cách đổ* Allah trình bày sự Thật và sự Giả dối bởi vì bọt nước sẽ 
cuốn đi như rác rến, còn điều gì có lợi cho nhân loại thì sẽ tồn tại 
trên mặt đất. Àllah đưa ra những ngụ ngôn như thế để rãn đời. 

18 “ (Phần thưỏng) dành cho những ai đáp lại lời gọi của Rahb của 
họ lả mọi điều tốt lành, Ngược lại, những kẻ không đáp lại lời gọi 
của Ngài thì dẫu cho họ có tất cả những gì trên trái đất, với những 
thứ tương tự mà họ đang có đổ chuộc tội của họ (thì cũng vô ích 
thôi.) Họ là những kẻ sẽ nhận một sự phán quyết rất xâu và nhà ở 
của họ sẽ là Hỏa ngục; và đó là một cái giường nghỉ rất tồi tệ. 
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Surah 13. Ar-rađ 
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19, - Thế thì mộl người biết chắc những điều mà Rabb của Ngươi đã 
ban xuống cho Ngươi ỉà sự Thật có giống với một kẻ mù tịt hay 
không? Chắc chắn, chỉ những người trí thức mới tiếp thu được thông 
điệp này: 

20. - Những aì làm tròn Lời Giao ước của Allah và không nuốt lời 
thể; 

21- Và những ai nối lại những điều mà Aliah đã ra lệnh cho kết hợp 
lại và sỢ Rubb của họ và sợ một sự phán quyết xấu (về họ). 

22. - Và những ai kiên nhẫn tìm cách làm hài lòng Rabb của họ và 
dâng lỗ nguyện (Saỉãh) và chi dùng một cách kín đáo hay công khai 
từ những vật mà TA đẫ ban cấp và dùng điều tốt để xóa bỏ điều 
xấu. Họ là những người sẻ đi đến nhà ở (tốt đẹp) của họ (ở Đời sau); 

23. - Những Ngôi vườn 'Aản (Thiên đàng Vĩnh cửu); Ỉ 1 Ọ sẽ đi vào đó 
với ai là người lương thiện trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của 
họ; và các Thicn thần vào chào họ từ mồi cánh cửa, (bảo): 

24. - "Sự Bằng An được ban cho quí vi về những điều mà quí vị đã 
nhẫn nại chịu đựng. Bởi thế, Ngôi nhà cuối cùng (của quí vị) thật 
tuyệt hảo!” 

25 ' Ngược lại, những ai vi phạm Lơi Giao ước của Allah sau khỉ dã 
tuyên thộ trung thành với nó và xé làm hai những điều mà Allah đã 
ra lệnh cho kết hợp lại và hành động thối nát trên trái đất, thì đó là 
những kẻ sẽ bị nguyền rủa và sẽ có một chổ ở rất xâu (ở Đời sau). 

26. - Allah gia tăng hay thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muôn. 
Và họ vui thú vđi đời sống trần tục này nhưng đời sống trần tục này 
so với Đời sau chỉ là một sự hưởng thụ ngắn ngủi. 

27. ' Và những ai không có niềm tin Icn tiếng: "Tại sao không có 
một Dâu lạ nào từ Rabb của Y được ban xuông cho Y? Hãy bảo họ 
(hỡi Muhammad!); “Chắc chắn Alỉah đánh lạc hướng kẻ nào Ngầi 
muốn và hướng dẫn về với Ngài người nào biết hối cải: 

28. - Những ai có đức tin và thỏa lòng với sự tưởng nhớ Allah và 
chắc chấn chỉ với sự tưỏng nhơ Allah mà họ đưực thỏa lòng; 
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29. - Những ai có đức tin và iàm việc thiện thì sẽ đươc hạnh phuc và 
sẽ có một nơi trở về tốt đẹp, 

30. - Đúng như thế, TA đã cử Ngươi (Muhammad) đen với một cộng 
đồng mà trước nó đả có những cộng đồng khác lui vảo dĩ vãng, mục 
đích để Ngươi đọc nhấc họ những điều mà TA đã mặc khảỉ cho 
Ngươi bởi vì họ phủ nhận Đãng (Allah) Rất mực Độ lượng. Hãy bảo 
ho: “Ngài (Allah) là Rabh cúa Ta; không có Thượng Đế nào khác 
duv chỉ có Ngài. Ta phó thác cho Ngài và Ta quay về hôi cải với 
Ngài,” 

31. - Và giả sử có một quyển Qur'ãn có thể dời được núi, hoặc có thể 
chẻ đất ra làm hai hoặc có thể làm cho người chết nói được (thì các 
ngươi vẫn khỏng tin,) Không, mọi công việc (hay mệnh lệnh) đều là 
của Aỉỉah cả. Há những ai có đức tin không biết rằng, nếu Allah 
muôn thì Ngài đã thừa khả năng hương dẫn toàn thể nhân loại theo 
Chính đạo hay sao? Nhưng những kẻ không có niềm tin không 
ngừng gặp lai họa vé nhửng điều mà họ đã từng làm hoặc tai họa sẽ 
giáng xuống gần nhà của họ nằm chờ cho đến khi lời hứa của Aỉlah 
thể hiện. Chắc chắn, Aỉlah không hê thất hứa trong Lời hứa của 
Ngài, 

32. - Và chắc chấn những Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đâ từng 
bị chế giêu nhưng TA tạm tha cho những kẻ không tin, rồi cuối cùng 
TA đẫ bắt phạt chúng. Do đổ, (nhìn xem) sự trừng phạt của TA 
khủng khiếp dường nào ĩ 

33. ‘ Thế thì ai là Đấng Hằng ngự trên từng linh hồn về những điều 
mà ho đã làm ra? Nhưng họ đã qui cho Allah có những kẻ ’hợp tác'. 
Hây bảo họ: “Hăy cho biết ten của chúng (nếu các người nói thật). 
Há các người muôn chỉ bảo Ngài (Allah) về những điều mà Ngài 
không biết trôn trái đất hay sao? hoặc phải chăng dó chỉ lầ một lối 
phô trương lời nói (của các người?)” Không, kế hoạch của những kẻ 
không tin tưởng tỏ vẻ hấp dẫn đốì với họ, nhưng họ bị cản trở xa 
khỏi Chính đạo, Và ai mà Allah đánh lạc hương thì sẽ không có 
người dẫn đương cho y. 

34. - Họ sẽ bị phạt ở đời này nhưng chắc chắn sự trừng phạt ở Đời 
sau sẽ khắc nghiột hơn. Và họ sẽ không có ai che chở đe thoát khỏi 
(sự trừng phạt của) Allah. 
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35 - Hình ảnh về Thiên đàng đã được hứa ban cho những người sợ 
Allah giống như (Ngôi vườn) bên dưới có các dòng sông chảy; trái 
cây và bóng mát cửa nó sẽ vinh cửu. Đó là kết cuộc của những aì sự 
Állah; ngược lại, kết cuộc của những kc không có nicrn tin thì là 
Lửa (cùa Hỏa ngục), 

36. - Và những ai được TA ban cho Kinh Sách (Qur ! ãn) vui mừng về 
những điều đã được mặc khải cho Ngươi (Muhammad) nhưng trong 
các giáo phái có kẻ phủ nhận một phần của Nó. Hãy bảo họ: “Ta 
(Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phụng riêng Allah thôi và 
không được phcp tổ hợp những kẻ 'hợp tác' cùng với Ngài, Ngài là 
Đấng Ta cầu nguyện và là Đấng Ta sẽ trở về gập lại." 

37. - Và đúng như thế, TA ban Nó (Qur'ãn) xuống cho Người như 
một Bộ luật xét xử bằng tiếng A-rập. Và nôu Ngươi làm theo những 
điều mong muôn của hữ sau khi Ngươi đã tiếp thu moi hiểu biết thì 
Ngươi sẽ không có một người bảo hộ hoặc một người che chỏ nào 
có thổ giúp Ngươi thoát khỏi (hình phạt của) Allah. 

38. - Và chắc chắn TA đà cử các Sứ giả đến trước Ngươi và TA đã 
làm chữ họ có vỢ và con. Và không một Sứ giả nào được phép mang 
đến một cầu nào nếu không có sự chấp thuận của Aỉlah, Mỗi thời kỳ 
đều có một Kinh sách (hay Chỉ dụ). 

39. - Àllah xóa đi hoặc giữ lại điều nào Ngài muốn trong Kinh Sách 
(của Ngài), Và Ngài giữ Quyển Kinh Mọ (Al-Lauh Al-Mahfãz) với 
Ngài. 

40. - Và nếu TA cho Ngươi thấy một phần của những điều mà TA đã 
hứa với họ (trong thời gian Ngươi còn sông) hoặc TA bất hồn của 
Ngươi đi (trước khi chúng được thể hiện) thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) và nhiệm vụ cua TA là xét xử. 

4L- Há họ không thấy rằng TÁ đang thu hẹp dần dần lành thổ của 
nó (xứ A-rập) tữ vùng ngoại biên hay sao? Và khi Aỉlah đã xét xử 
thì không ai có thể thu hồi phán quyết của Ngài đặng. Và Ngài Rất 
nhanh trong việc thanh toán. 

42 + - Và chắc chấn, trước họ cũng đã có những kẻ ÍT) Ưu đồ, nhưng tất 
cả các kế hoạch đều do Allah sắp đặt (bởi vì) Ngài biết hết điéu mà 
từng linh hồn đã làm ra. Và những kẻ không có đức tin sẽ sớm biết 
kết cuộc tốt đẹp sẽ thuộc về ai. 
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43,- Và những kẻ không có mềm tin bảo: “Ngươi (Muhammad) 
không phải là một Sứ giả (Rasũl).” Hãy bảo họ: “Aliah đủ làm 
chứng giữa Ta với các người và những ai cổ hiểu biết về Kinh sách. 



Nhân danh Aliah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Alif. Lâm . Rã (Đây là) một Kinh sách mà TA (Allah) ban cho 
Ngươi (Muhammad) đổ Ngươi dùng nó đưa nhân loại từ tăm tối ra 
ánh sáng với sự chấp thuận của Rahb (Allah) của họ, hầu đi đen con 
đường của Đấng Toàn Năng, Đấng Rất đáng Ca-ngỢi. 

2. - Allah là Đấng mà mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưđi đất 
đều thuộc về Ngài. Và những kẻ không có niềm tin (nơỉ Ngài) sẽ rất 
thông khổ về một sự trừng phạt khủng khiếp (đang chờ họ): 

3, - Nhưng ai yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau và cản trở người 
khác không cho theo con đường của Allah và còn tìm cách bẻ cong 
nó. Họ là những người lầm lạc rât xa. 

4, - Và không một Sứ giả nào đã được TẢ phái đến mà lại không nói 
thứ tỉẽng của người dân của ỵ, mục đích để y trình bày rõ (Thông 
điệp của Allah) cho họ, Sau đó, Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 
muôn và hướng dẫn người nào Ngài muốn, bởi vì Ngài là Đấng 
Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

5. - Và chắc chấn TA đã cử Mũsa (Môi-sc) mang theo những Dấu- lạ 
của TA đến (làm theo Lệnh Phán:) “ Hãy đưa người dân của Ngươi 
lừ tầm tôi ra ánh sáng và nhắc nhở họ về những ngày 2 của Ảlỉah. 
Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho mỗi người kiên 
nhẫn và biết ơn. 


Abraham trong Kinh Thánh Bible tức phụ thân của Nabi IsmãTỈ và Nabi IshcHị 
1 Ayyãm Aỉỉah - Những ngày của Allah tiêu biểu cho những ngày mầ Allah đả ban 
các ân huệ của Ngài chữ người dân Israel. 
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6 - Yà (hãy nhớ) khi MQsa bảo người dân của người: “Hãy nhớ Ân 
huộ mà Allah đã ban cho các người khi Ngầi cứu các người thoát 
khỏ ỉ đồng bọn của Fir'aun (Phê -rồ); chúng hành hạ các người bằng 
hình phạt tai ác, chúng giết con trai của các người và chỉ tha mạng 
phu nữ của các người; và trong sự việc đó, là một sư thử thách ghê 
gớm từ Rabb của các người." 

1- Và (hãy nhớ) khi Rabh (Allâh) của các người đã công bố: “Nếu 
các người bíêt ơn, TA sẽ ban thêm (An huệ của TA) cho các người; 
nhưng nêu các người phụ ơn thì chắc chắn hình phạt của TA (đôi với 
kc bội ơn) sẽ rất khủng khiếp." 

8. ” Và Mũsa báo: “Nêu các người phụ ơn, các ngươi và toàn thể 
nhân loại trên trái đất, thì (các ngươi nên biết rằng) chắc chắn Allab 
Tự Đầỵ-đủ, Rất Đáng Ca tụng (không cần đến ơn nghĩa của các 
ngươi). 

9. ‘ (Hỡi người dân!) Các người đã nghe câu chuyện của những người 
(đã qua đời) trước các người hay chưa? Đám dân của Nũh, của ’Ăd 
và của Thamũd và của những người (đến) sau họ? Không ai biết rõ 
họ hơn Âllah. Nhưng Sứ giả của họ mang theo những bằng chứng rõ 
rệt đã đen gặp họ, nhưng họ đưa tay vào miệng (ra vẽ cảm tức) và 
nổi: “Chúng tôi không ùn tưởng nơi Thông điệp mà quí vị được cử 
mang đến. Và chúng tôi rất đỗi ngờ vực vẽ điều mà quí vị mời 
chúng tôi chấp nhận." 

lơ.- Những vị Sứ giâ cua họ bảo: “Phải chăng các người ngờ vực về 
Allah, Đấng đẩ sá nệ tạo các tần^ trời và trái đất? Ngài kêu gọi các 
người (tin tưởng) để Ngài có thể tha thứ tội lỗi của các người cho 
các người và gia hạn cho các người sống đến một thời kỳ ấn định." 
Hụ đáp: “Quí vị chỉ là nhưng người phàm như chúng tôi, Quí vị có ý 
định làm cho chứng tôi bỏ những vị mà cha mẹ của chúng tôi đã 
từng thờ phụng. Thế hãy trưng cho chúng tôi thấy một vài bằng 
chứng về thẩm quyền rõ-rệt (của quí vị).” 
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11,- Những vị Sứ giả của họ bảo: “Quả thật, chúng tôi chỉ là những 
người phàm như các ông, nhưng Allah ban Ân huệ cho người nào 
Ngài muốn Irong số bề -tôi của Ngài, Và chúng tối chỉ có thể trưng 
bày cho các ông một thẩm quyền (dấu-hicu) khi nào Ailah chấp 
thuận. Và những ngườỉ có đức tìn nen phó thác cho AUah. 

12*- “Và tại sao chúng tôi lại không tin cậy mà phó thác cho Allah 
bởi vì chắc chắn Ngài đã chỉ dân các đường lỗi của chúng tôi cho 
chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng sự hành hạ 
mà các ông đả đối xử với chúng tôi. Và những người tin cậy nên phó 
thác cho Allah T 

13, - Và những kẻ không có niềm tin nói với những Sứ giả của họ: 
“Chắc chắn chung tôi sẽ phải đuổi quí vị ra khỏi xứ hoặc quí vị phải 
ÌTỞ lại với tín ngưỡng của chúng tôi/’ Bỏi thế, Rabh của Họ đã mặc 
khải cho Họ: “Chắc chắn TA (Allah) sẽ tiêu diệt những kẻ làm điểu 
sai quấy. 

14, - “Và chắc chắn TA sẽ định cư các người trên trái đât sau chúng. 
Đó là (phần thưởng) dành cho ai là người sợ việc đứng trước mặt TA 
(vào Ngày Phán xử Cuối cùng) và sợ lời hãm dọa (trừng phạt) của 
TA ” 

15, - Và chúng : cầu xin cho được thành công nhưng mỗi tcn bạo 
ngược đều bị xử thất bại. 

16, - Trước mặt y sẽ là Hỏa Ngục và y sẽ bị bất uống một loại nước 
sổi hôi thúi, 

17, - Y sẽ uống nó từng ngụm nhưng khó nuốt xuống cổ họng. Và cái 
chết bao vây y tứ phía, nhưng y sẽ không chết ngay, Và trước mặt y 
sẽ là một sự trừng phạt khắc nghiệt. 

18, - Hình ảnh của những kẻ phủ nhận Đức Rabb (Allah) của họ (như 
sau): việc làm của họ là các đống tro tàn mà gió sẽ thổi bay đi dữ 
dội vào một ngày bão tố, họ sẽ không thể định đoạt được gì về 
những vật mà họ đà thu hoạch. Việc lạc đạo sẽ xa tít như thế. 


1 Chủng, ngôi thứ ha sô nhiều à đây tiỂu biểu cho những kẻ làm diều sai quấy được 
nhắc qua ở câu 1 3 trẽn Theo một sô học giả, thì chúng (họ) ồ đây tiẼu biểu cho các 
Sứ giả của Allah. Nếu thế, câu nãy cớ the hiểu như sau: “Các Sứ giả của Allah cầu 
xin cho đƯỢc thắng lợi và từng tẽn bạo ngươc se thất bại " 
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i9 + - Há Ngươi không nhận thấy vì Chân-ỉý mà Allah đã tạo hóa các 
tầng trời và trái đất hay sao? Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt các người 
và làm ra một tạo hóa mới (để thay thế các người), 

20. - Và đối VỚI Állah, việc làm đó chẳng có gì to tát (khó khăn). 

21. - Và tất cả sẽ đến trình diện Allah. Rồí những người cô thế sẻ nói 
với những vị lãnh tụ ngạo ngược như sau: ‘‘Quả thật, chứng tôi là độ 
tử của quí ngài, há quí ngài gíup chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt 
của Allah được tí nào hay chăng?" Chung sẽ đáp: “Giá Allah đã 
hướng dẫn chúng tôi thì chúng tôi đã hương dẫn quí ông lại rồi. Giờ 
đây dẫu chúng tá có than van kêu gào hay ráng chịu đi nữa thì đícu 
đó cũng bằng thừa. BỞI vì chúng ta không còn lối thoát nào khác." 

22. - Và khì công việc (xét xử) đã được quyết định, Shaytân sẽ nổi: 
“Quả thật, Allah đả giữ đúng Lời hứa với các người và ta cũng đã 
hứa nhưng thất hứa VỚI các người, Và ta chẳng cỏ quy én g] đối với 
các người ngoại trừ việc kcu gọi để dất các người (đi lạc), rồi các 
người đã nghe theo ta. Bởi thế, chíĩ nên trách ta mà hãy tự trách 
mình, Giờ đây ta chẳng cứu được các ngươi và các người cĩrng chẳng 
cứu đưực ta. Quả thật, ta phủ nhận việc cấc người đả cho ta là một 
kẻ 'hợp tác’ với Alỉah trước đây. Quả thật, những kẻ sai phạm sẽ bị 
trừng phạt đau đớn,” 

23. - Còn những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ đưực đưa vào 
các Ngôi vườn (Thiên đàng) bền dưới có các dòng sông chảy để vào 
ở trong đổ đời đời theo sự chấp nhận của Rabb của họ. LỜI chào đón 
họ trong đó sẽ là 'Salãm (Bằng an!). 

24. - Hẩ Ngươi (Muhammad) đã không thấy việc Allah đưa ra một 
hình ảnh về một Lơi nổ ỉ tốt 1 hay sao? Nó như một loai cầy lốt Rê 
của nó mọc vững chắc và cành của nó vươn cao lên trời, 


1 Kaỉimah tayyìb tức Lã iiãha iỉỉ Alỉah, Muhammad ưr-Ra.sũỉ uỉỉ-Aỉỉưh (không có 
Thượng Đẽ nào duy chỉ Allah !à Thượng Đẽ, Muhammad lù Sứ giả của Àỉtah hay 
Thiên sứ) 
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Surah 14, Ibrahưn 


Juzu 13 


25, - Nó cho ra trái vào bâl cứ mùa nao theo Phép của Rabb của nó. 
Allah đưa ra thí dụ so sánh cho nhân loại để may ra họ ghi nhớ* 

26, - Còn hình ảnh về một Lời nói xấu thì như là một loại cây xãu, rễ 
của nó nhô lên khỏi mặt đất và không đứng vững. 

27, - Allah với Lời nói vững chắc của Ngài sẽ củng cô vửng chắc 
những ai tin tương trên trần thế này và ỏ Đời Sau. Và Allah sẽ bỏ 
mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc bỏi vì Ailah làm bất cứ điều 
gì Ngài muốn. 

28*- Há Ngươi không thấy những kẻ đẫ đổi Ân huệ của Allah lấy sự 
không Ún và đưa người dân của chúng đi vào Ngỏi nhà tiêu diệt ư? 

29, - Hỏa Ngục, mà chúng sẽ bị nướng trong đó, (và là) một nơi nghỉ 
rất xấu. 

30, - Và chúng dựng những đối thủ ngang vai với Àllah hầu mong dắt 
thiên ha đi lạc khỏi Con đương của Ngài. Hãy bảo chúng: “Hãy 
hưởng thụ đi. Rồí chắc chắn trạm đến cuối cùng của các người là 
Hỏa ngục.” 

3L- (Hỡi Muhammad!) hây bảo các bề-tỗi của TA, những ai có đức 
tin, rằng họ phải chu đáo dâng lễ nguyện (Saỉãh) và chí dùng một 
cách kín đáo hay cổng khai (đổ làm việc thiện) phần bổng lộc mà 
TA đâ ban cấp trước khi xảy ra Ngày sẽ không có sự đổi chác cũng 
sẽ không có tình bạn hữu (giúp đỡ) nào trong đó. 

32, - Allah là Đâng đã tạo hóa các tầng trời và trái đât và cho mưa từ 
trôn trời xuống mầ Ngàỉ dùng để làm mọc ra cây trái lãm thực phẩm 
cho các người và Ngài đã chế ngự tàu bè cho các người dể các 
ngườỉ có thể giương buồm vượt trùng dương theo sự chỉ huy của 
Ngài; và Ngài cũng đã chế ngự sông ngòi cho các người (sử dụng). 

33, - Và Ngài đâ chế ngự mặt trời và mặt trăng, (làm cho) cà hai di 
chuyển (theo qũy đạo của chung) và Ngài đã chế ngự ban ngày và 
ban đêm cho các ngươi; 
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Surah 14. Ibrahim 


Juzu 13 


34. - Và Ngài đẫ ban cho các người tít cả những gì mà các người 
yêu cầu. Và nếu đếm các An huệ của Allah, thì các người không 
đếm xiết. Chắc chắn con người là một kẻ làm điền sai quây, bội ơn. 

35. - Và (hãy nhớ) khi Ibrãhĩm cầu nguyện, thưa: I+ Lay Rabb của bề tôi! 
Xin Ngài làm cho thành phố (Makkah) này thanh bình và yên ổn và giữ 
bề tôi và con cháu của bề tôi xa khỏi việc thờ cúng các thần tượng; 

36. - "Lạy Rabb của bề tôi! Chắc chắn chúng (những thần tượng) đã 
dắt nhiều người đì lạc. Bởi thế, ai tuân theo bề tỏi thì sẽ là người 
của hổ tôi và ai bít tuân thì Ngài vẫn là Đâng Hằng Tha thứ, Rât 
mực Khoan dung. 

37 - "Lạy Rabb chúng tôi! Bề tôi đã định cư con cháu' của bề tôi nơi 
thung lũng (Makkah) khônẹ có đất đai trồng trọt, gần Ngôi Đen 
thiêng của Ngài (Kữ r bah) để cho chúng có thể, thưa Rahb chúng tôi, 
dâng lễ nguyện (Saỉãh). Bởi thế, xin Ngài làm cho tâm lòng của một 
số nhân loại đoái thương mà nuôi chúng với hoa quả (của họ) để 
chúng có thể tạ ân Ngài. 

38 - "Lạy Rabb chung tôi! Chắc chắn Ngài biết rõ điều chúng tôi 
giấu giếm và điều chúng tôi bộc lộ. Bởi vì không một điều (vật) gì 
dưới đất và trên trời có thể giấu giếm khỏi Ailah đặng. 

39. - "Mọi lời ca lụng và tri ân đều dâng lên Allah, Đâng đã ban cho 
bề tôi, dù tuổi đã già, (hai đứa con) ìsmấĩl và ĩshãq . Chắc chắn 
Rabb của bề tôi là Đấng Hằng Nghe lời cầu nguyện (của các bề tôi 
của Ngài). 

40. - “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngà ỉ lảm cho bề tôi thành một người 
giữ vững lỗ nguyện (Saỉãh) và từ con chấu cùa bề tôi nữa. Lạy Rabb 
chúng tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện của bề tôi, 

41. - "Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha thứ cho bề lôi và cha mẹ 
của bề tôi và những người có đức tin vào Ngày mà việc xét xử sẽ 
được thiết lập.” 

42. - Và chớ nghĩ rằng Allah làm ngơ về các điều mà những kẻ saí 
quấy đã làm. Ngài chỉ triển hạn cho họ sống đến Ngày mà cặp mất 
của họ sẽ nhìn trân tráo, 


Nabi Ibrahim đã đưa người vợ llajar và đứa con Ismấìl đến định cư tại thưng lủng 
Makkah (Xem tiểu sử của Nabi Muhammad của Ibn lshâq và Ibn HLshãm) 

2 Nabi Ibrãhĩm cỏ đứa con trai đầu Ismãĩl (lahiĩiael) VỔI người vợ kế Hajar khi 
Người dược 86 tuổi. Đến 100 tuổi thì Người có thêm đứa con trai thứ Ishâq (Isaac) 
với người vỢ chính Sãrah (Xem Cựu ước, Sáng thế ky 17:24-25) 
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Surah 14. Ibrahim 


Juzu 13 


43 ' Kinh hãi chạy đến trước, ngẩng cổ và ngóc đẩu nhìn đăm đăm, 
cặp mắt không quay về nhìn mình, và tấm lòng trống trải. 

44. ' Do đổ, (hỡi Muhammad!) hãy háo trước cho nhân loại biết về 
một Ngày mà họ sẽ chịu hình phạt. Lúc đó, những kẻ làm điều sai 
quây sê (lạy lục Allah) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tạm 
hoãn cho chúng tỏi đến một thời kỳ gần kề , chung tôi sẽ đáp lại lời 
gọi của Ngài và sẽ tuân theo các Sứ giả (của Ngài)!” “Sao! Há các 
người đả từng thề thất trước đây rằng các người sẽ không suy tàn 
(chết) hay sao? 

45. - “Và các người đả tá túc trong nhà của những kẻ đã từng làm hại 
bản thân mình và các người đã thấy TA đã đối xử với chúng như thế 
nào; và TA đưa ra những thí dụ để cho các người (suy ngẫm)," 

46. - Và chắc chấn họ đã âm mưu đật kế hoạch nhưng kế hoạch của 
họ nằm nơi Allah dẫu rằng kế hoạch dữ dội đến mức có thổ lay 
chuyển núi non. 

47. - Bỏi thế, chớ nghĩ rằng Allah sẽ thất hứa với các Sứ giả của 
Ngài. Chắc chắn Allah là Đáng Toàn Nãng, nấm việc trừng phạt. 

48. - (Hãy cảnh cáo họ về) một Ngày mà trái đất này sẽ biến thành 
một trái đít khác và các tầng trời cũng thế, và (nhân loại) sẽ đến 
trình diện Àllah, Đấng Duy Nhất, Đấng Ngự trị. 

49. - Vào Ngầy đỏ, Ngươi sẽ thay những kẻ tội lỗi sẽ bị trói xích với 
nhau. 

50. - Ảo quần của chúng sẽ bằng hắc ín và mặt của chúng sẽ bị bao 
phủ bằng một lớp lửa. 

51. - (Lảm íhế) để Àllah tưồng thưởng (hoặc trừng phạt) mỗi lỉnh hồn 
về những điều mà họ đẫ thu hoạch. Chắc chắn, Allah Rất nhanh 
trong việc thanh toán (xét xử). 

52. - (Qur’ãn) này là Thông điệp được ban cho nhân loại dùng để 
nhắc nhở và để biết rằng quả thật Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy 
Nhất và để cho những người hiểu biết lưu ý cảnh giác. 
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Surah 15. Al-Hijĩ 


Juzu 14 



Nhân danh Allah, Đấng Rấl mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Aỉif Lảm. Rã Đây là những Cân của một Kinh sách và (đây là) 
quyển Qur’ăn minh bạch, 

2. - Lắm ĩúc những kẻ không tin tưởng mọne ưđc phải chi họ trở 
thành người MuslirĩL 

3. ' Người (Muhammađ) hãy để mặc họ ãn uống và hưởng thụ. Và hãy 
để cho niềm hy vọng (hão huyền) đánh lừa họ; roi đây họ sẽ sớm biết. 

4. * Và không bao giờ TA tiêu diệt một thị trấn mà lại không (báo 
trước) Sắc chỉ qui định. 

5. - Không một cộng đồng nào có thể ra đi sớm hơn hạn định của nó 
và cũng không được ở lại trễ. 

6. - Và họ lên tiếng bảo: “Này hỡi người nhận Thông điệp, chắc chắn 
ngươi là một thằng điên; 

7. - “Tại sao ngươi không đưa những Thiên thần xuông gặp bọn ta, 
nếu ngươi là mọt người nói thật?" 

8. - TA (Âllah) phái các Thiên Thần xuống chỉ với lý do chính đáng. 
Và lúc đó chúng sẽ không còn được triển hạn nữa. 

9. - Quả thật, TA đã ban Thông điệp nhắc nhở (Quriãn) xuống và 
chính TA sẽ bảo quản Nó, 

10. - Và quả thật, trước Ngươi TA đã cử các Sứ giả đến cho những 
giáo phái của thời xưa, 

1 h- Và không một Sứ giả nào được cử đến với họ mà lại không tụ chê giễu. 

12. - Nhưng TA làm cho nó len lỏi vào tâm lòng của nhửng kẻ tội lỗi 
đúng như thế. 

13. - Họ không tin nơi nó (Qur'ãn) và lề lối của những kẻ đã qua 
(đời) trước họ cũng thế, 

14. - Và dù cho TA có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ 
tiếp lục len đổ suốt ngày, 

15. - Thì họ vẫn lên tiếng bảo: “Bọn la bị quáng mắt. Không, bọn ta 
là đám người bị là thuật mô hoặc.” 
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Sura.h 15, Al-Hijĩ 


Juzu 14 


16. - Và chắc chắn TA đã làm ra các chùm sao trên trời để tô điểm 
nó xinh đẹp cho những người ngắm nhìn; 

17. - Và TA bảo vệ nổ khỏi bị từng tên Shaytãn đáng bị tông cổ (len 
lỏi đột nhập), 

18. - Nêu có tên nào len nghe trộm (tin tức) thì sẽ bị một chùm lửa 
đỏ rực rượt đánh, 

19. - Và TA đã trải rộng mặt đất (như một tấm thảm) mà TA đặl lên đó nhữhg 
quả núi vững chắc và cho mọc đủ loại cây ưái theo cân lượng quân bình. 

20. - Và nơi đó, TA đã làm ra phương tiện sinh sông cho các người và 
cho cả ai (sinh vật) mà các người không có nhiệm vụ cung dưỡng; 

21. - Và không một vật gì mà kho tài nguyên lại khỏng nằm nơi TA 
nhưng TA chỉ ban nó (thiên lộc) xuống theo định- lượng rõ rệt. 

22 - Vã TA gởi những luồng gió gieo tinh và cho mưa từ trên trời 
xuống. Rồi TA ban nó cho các người dùng để uống nhưng các người 
không phải là chủ nhân gỉữ kho chứa của nó. 

23. - Và quả thật, chính TA làm cho sống và gây cho chết và chính 
TA là Đấng Thừa kế. 

24. - Và chắc chắn, TA biết trong các người ai là những ngươi đã qua 
đời và ai là những người còn sống sót. 

25. - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi sẽ cho tập trung họ lại (để 
phán xét). Quả thật, Ngài Thông suốt, Biêt (hêt mọi vân đề). 

26. - Và chắc chắn TA đã tao hóa con người bằng đất sét khô, lấy từ 
loại đất sét nhào nặn được, 

27. - Và Jinn mầ TA đã tạo trước đây bằng hơi lửa. 

28. - Và (hãy nhớ lai) khi Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã 
bảo các Thicn thần: “TA sắp tạo một người phàm làm bằng dất sét 
khô, lấy từ đất sét nhào nặn được; 

29. - Rồi khí TA uốn nắn Y (Ãdam) thành hình thể và thổi vào Y Rũh 
(Tinh thần) của TA, cắc ngươi hãy sụp lạy Y. 

30. Do đó, tât cả các Thiên thần đồng quì lạy. 

31. - Ngoại trừ ĩbhs . Nó từ chối, khồng chịu nhập chung với những vị 
phủ phục. 
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Surah 15, Al-Híjr 
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32. - (Allah) bảo: "Hỡi Ỉbĩỉs\ Nhà ngươi có chuyện gìj tại sao nhà 
ngươi không chịu nhập chung với những vị phủ phục? 11 

33. - (Iblĩs đáp) thưa: “Bề tôi không phải là kẻ quì lạy một người phàm 
mà Ngài đã tạo bằng đất sét khỏ lây từ đất sét nhào nặn được.” 

34. - (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó (Vườn trời); nhà ngươi là một 
tên đáng bị trục xuẳt. 

35. - “Và chắc chắn nhà ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử,” 

36. - (Iblĩs) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tôi! Xin Ngài triển hạn 
cho bề tôi tận đến Ngày (người chết) sẽ được dựng sông lại,” 

37. - (Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi là một tên được triển hạn; 

38. - “Cho đến Ngày của thời gian qui định/ 1 

39. - (Iblĩs) thưa: “Lạy Rabb (Allah) của bề tỏi ! Bởi vì Ngài xua đuổi bề 
tôi nên bề tôi sẽ tô điểm nó (tội lỗi) thành xinh đẹp đối với chúng (nhân 
loại) trên ưái đất và bề tôi sẽ làm cho toàn thể bọn chúng lầm lạc, 

40. - “Ngoại trừ ai trong bọn chúng là bề tôi trung trinh của Ngài ” 

41. - (Allah) phán: “Đây là con đường ngay ĩhẩng dẫn đến TA, 

42. - “Quầ thật, nhà ngươi không có quyền đối với các bề tôi của TA 
ngoại trừ ai trong bọn họ là những kẻ lầm lạc tuân theo ngươi. 

43. - “Và quả thật, Hỏa ngục là điổm hẹn cho toàn thể bọn chúng. 

44. - “Nó có bảy cửa đi vào. Đi vào mỗi cửa sẽ là một loại (tộỉ nhân) 
nhất định của bọn chúng. 

45. - “Quả thật, những người sợ Àllah sẽ ở trong các Ngôi vườn 
(Thicn đàng) có suối nước trong, 

46. - “(Lời nghinh đổn họ sẽ lả:) “Quí vị hãy bước vào (Thiên đàng) 
với sự Bằng an Yên ổn” 

47. - “Và TA sẽ tẩy xóa nỗi oán thù khỏi lòng họ; họ sẽ là anh em với 
nhau, nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ, mặt nhìn mặt (vui vầy), 

48. - "Trong đó, họ sẽ không còn cảm giác mệt mỏí và không bị mời ra.” 

49. - (Hỡi Muhammad) hãy báo cho bề tôi của TA biết (rằng) TA 
đây là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung, 

50. - Nhưng sự Trừng phạt của TA cũng sẽ rất đau đớn, 

51. - Và hãy báo cho họ (mọi người) biết về nhũng vị khách của Ibrãhĩm; 
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52. - Khi vào gặp Người, họ lên tiếng chào: “Bằng an” Người đáp: 
“Chúng tôi sỢ quí Vi.” 

53. - Họ hảo: “Đừng sự! Chúng tôi mang tin mừng đến cho ỏng về 
một đứa con trai đưực ban cho kiên thức.” 

54 - (Ibrãhĩm) đáp: “Phải chảng quí vị mang tin mừng đến cho tôi 
khi tôi đẩ về già? Vậy tin mừng vé việc gì vậy?” 

55 - Họ bảo: “Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông thật đấy. Bởi 
thế, chớ nên tuyệt vọng.” 

56 - (Ibrãhĩm) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi lòng Khoan Dung của 
Rabh của mình nêu không phải là kc lẫm lạc?” 

57 - (Ibrãhĩm) tiếp: “Vậy quí vị đến gặp tôi có chuyện gì, hỡi các vị 
Sứ (của Allah?)” 

58. - Họ hảo: “Quả thật, chúng Lôi được phái cử đến với một đấm người tội lỗi; 

59. - “Ngoại trừ gia đình của Lủt mà chúng tôi có nhiệm vụ phải giải cửu tất cả. 

60. - “Không kể người vd của Người (Lũt) mà chúng tôi đả quyết 
định sẽ nằm trong số người trì trệ đằng sau.” 

6L- Bỏi thế, khi những vị Sứ (của Allah) vào gặp gia đình của Lũt, 

62.- Người bảo: “Quả thật quí vi là những người lạ mặt.” 

63 - Họ đáp: “Không, chúng tỏi đến gặp ông để giải quyết điểu 
(trừng phạt) mà những kẻ không tỉn hãy còn nghi ngờ. 

64. - “Và chúng tôi mang sự thật {về sự trừng phạt) đến cho ông, Và 
chúng tôi là những người nổi thật, 

65. - “Do đỏ, Ong và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đcm và 
đi đằng sau họ và chớ để cho bít cứ ai trong gia đinh của ông ngoái 
nhìn lại phía sau và tiếp tục đi đến nơi mà các ồng đã được truyền,” 

66. - Và TA cho Người biết quyết định đó- rằng số người (tội lỗi) còn 
ở lại sau sẽ bị tiêu diệt trọn bộ vào buổi sáng, 

67. - Và người dân irong thành phố vui mìrng chạy ùa đến (nhà của Lũt). 

68. - (Lũi) bảo (chúng): “Đây là những vị khách của ta, bởi thế chớ 
làm cho ta mất mặt (vổí họ); 

69. * “Hãy sỢ Aỉlah và chớ hạ nhục ta!” 

70. - (Người dân của Lũt) đáp: “Hả chúng tôi đã không cam ông tiếp 
xúc với mọi người ư?” 
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71. - (Lut) bảo: “Đây, các đứa con gáì của la, nếu các người muốn 
hành động (theo ỹ của các người.) 

72. - (TA thể) bằng sinh mạng của Ngươi {hởi Muhammad!) vì 
cuồng dâm mà chúng quanh quân (như thế). 

73. - Do đó, liếng gầm dữ dội (của trận động đất) đã chụp bắt chung 
vào lúc rạng đông. 

74. - Tiếp đó, TA lật ngược chúng n^ổn ngang và đổ lên chung những 
trận mưa đá diêm sinh cứng như đât sét nung. 

75. - Chắc chấn trong biến cố đó. là những Dâu-hiộu cho nhũng ai sáng suôi. 

76. - Và quả thật, chúng (những thị trấn sụp đổ) hây còn nầm trên 
các con đường qua lại (giữa Makkah và Syria). 

77 - Trong biến cố đó là một Dấu hiệu cho những người có đức-tin. 

78. - Vầ quả thật, đám người dân của khu rừng Aykah cùng là những 
kẻ làm điều sai-quây. 

79. * Do đó, TA đã trừng phạt chung. Và chắc chắn hai (thị trân của) 
chúng (còn đế lại di tích) trên một xa 16 thây rõ. 

80. - Và chắc chấn người dân của vùng núi Hijr đã phủ nhận những 
vị Sứ đã được cử đến (với họ). 

81. * Và TA đã trình bày cho họ những Dấu* hiệu của TA nhưng họ 
quay mặt cự tuyệt, 

82. - Và họ đả đục núi làm nhà (và cảm thây) an toàn. 

83. - Nhưng tiếng gầm dữ dội đã chụp bắt họ vào buổi sáng. 

84. - Và những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp họ được gì. 

85. - Và TA đã tạo hóa cấc tầng trời và trái đất và mọi thứ giữa trời 
đâtchỉ vì Chân-lý. Và Gỉờ (Phan-xử) chắc chắn sẽ xảy đến. Do đổ, 
hây bỏ qua (lỗi lầm của họ) một cách lịch sự. 

86. - Quả thật, Rabb của Ngươi là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Trì. 

87. - Và TA đả ban cho Ngươi (Muhammađ) bảy Câu Kinh nhắc đi 
nhắc lại và Quyổn Qur an vĩ đại, 

88. - Nhưng chớ trô mẩt nhìn những món vật mà TA đã ban cho 
những tâng lớp của họ hưởng thụ, cũng chđ buồn rầu giùm cho họ 
mà hãy rủ lòng thương của Ngươi xuống cho những người có đức tín, 

89. - Và hãy bảo họ: “Quả thật Ta đảy là mọt người Báo- trước công- khai." 

90. - Giống như cái (hình phạt) mà TA đả giáng lên những kẻ chia rẽ: 
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9L' Những ai đã chia mảnh quyển Qur'ân< 

92,- Bởi thế, nhân danh Rabb của Ngươi, TA sẽ hạch hỏi tất cả bọn chúng. 
93- về công việc mà chúng đầ từng làm. 

94. ' Do đó, hãy công hố những điều mà Ngươi đã được chỉ thi và 
hãy lánh xa những kẻ tôn thờ đa thần, 

95. - Quâ thật, TA đủ giup Ngươi chống lại những kẻ nhạo báng: 

96. - Những ai dựng một thần linh cùng với Allah; vả Tồi đây chúng 
sẽ sớm biết. 

97 - Và quả thật, TA biết lòng Ngươi se lại vì những điều chúng dã nói; 

98. ' Nhưng hãy tán dương lờí ca tụng Rahb của Ngươi và trở thành 
một người phủ phục (Allah), 

99, - Và hãy thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi điều khẳng định 
sẽ xảy đến cho Ngươi. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Đỏ Lượng, Đấng Rất Mưc Khoan Dung 

1.- Allah sắp ban hành mệnh lệnh. Bởi thế, các người chớ giục cho 
mau đến. Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, vượt 


khỏi những điêu chúng tổ-hợp (với Ngài). 

2. - Ngài phái các Thiên thần xuống (trần) theo Mệnh lệnh của Ngài 
mang sự Mặc khải đốn cho người nào mà Ngài muôn trong sô bây 
tôi của Ngài (và bảo:) “Hãy cảnh cáo (loài người) rằng không cổ 
Thương Đế nào khác cả duy chỉ có TA, bởi thế hãy sỢ TA 11 

3, - Vì Chân lý, Ngài đã tạo các tầng trời và trái đât. Ngài Tôi Cao, 
vượt khỏi những điều chung tổ-hợp (với Ngài). 

4 - Ngài đã tạo con người từ một giọt tinh dịch nhưng y lại là mộl 
đối thủ cong khai (chổng lại Ngài). 

5. - Và gia súc. Ngài đá tạo chúng cho các người (sử dụng). Nơi 
chúng có các vật dụng phủ ấm và nhiều nguồn lợi khác, Chẳng hạn 
thịt của chúng cấc người (dùng để) ăn. 

6. - Và nơi chúng có một vẽ đẹp cho các người khi các ngươi lùa chúng 
về chuồng vào buổi chiều và đánh chúng ra đồng ăn cỏ vào buổi sáng. 
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7, - Và chúng chuyên chở hàng nặng cho các người đến các thành 
phố (xa xôi), những nơi mà các người phải vất vả lấm mới có thổ 
đến nơi đặng. Chắc chấn Rabb của các người là Đấng Rất mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung. 

8. - Và loài ngựa, loài la và lừa mầ (Ngài đã tạo) cho các người để 
cưỡi và trang irí + Và Ngài đã tạo những vật mà các người không 
biết, 

9 - Và Allah có nhicm vụ chỉ con đường ngay chính (cho mọi người) 
nhưng có những con đường lệch khỏi chính đạo; và nếu muốn, Ngài 
thừa sức hướng dẫn tất cả đi đúng đường, 

10. - Ngài là Đấng đă ban nước mưa từ trên trời xuống, Từ đó các 
người có nước uống, và nhờ đó cây cỏ mọc ra nơi cánh đồng cho gia 
súc ản. 

11. - Ngài dùng nó để làm mọc ra hoa mần, và trái ô-liu, và trái chà- 
là, và trái nho, và đủ loại trái cây cho các người dùng. Chắc chắn 
trong sự việc đó là một Dâu- hiệu cho một đám người bỉết ngẫm 
nghĩ, 

12. - Và Ngài đã chế ngự ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt 
tràng và các ngôi sao cho các người theo Mệnh lệnh của Ngài; chác 
chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám người thấu- 
hiểu. 

13. - Và những vật trên đất liền mà Ngài đẩ ỉàm ra dồi-dào cho các 
người (sử dụng) mang nhiểu mầu sác (và phẩm chất) khác biệt. 
Chắc chấn trong sự việc này là một Dâu-hiệu cho một đám người 
ghi nhớ, 

14. - Và Ngài đã chế ngự biển cả mà các người có các mổn thịt tươi 
để ản và các món trang sức để đeo. Và ngươi (hởi người!) thây tàu 
bè cày sóng (vượt trung dương) giúp các người đi tìm thicn lộc của 
Ngàỉ và dể cho cấc người tạ ơn. 
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15. “ Và Ngài đã đặt những quả núì vững chắc lến trên mặt đất (giữ 
nó Ihăng bằng) sợ rằng nó rung chuyển (chòng chành) với các 
người; và (Ngài đã tạo) sông ngòi và đường sá đế các người đì đúng 
hướng 

16. ' Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (đc làm dấu), Và nhờ các 
ngỏi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) định được hướng đi (đúng mục 
tiêu). 

17. - Thế phải chăng Đấng tạo hóa bầng với kẻ không tạo hay sao? 
Thế các người khống chịu tỉnh ngộ hay sao? 

18. - Và nếu có đếm các An huệ của Allah, thì các người không thể 
đếm xiết Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

19. - Và Allah biết điều các người giâu-gíếm và tiết lộ. 

20. - Và những kẻ (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Aiỉah đã 
không lạo hóa được cái gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra. 

2L- (Đó ỉà những vật) chết chứ không sống. Chúng cũng không biết 
khi nào chúng sẽ được dựng sống lại. 

22. - Thưởng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Bồi thế, 
những ai không tin tưởng nơi Đời Sau, thì lòng họ ương- ngạnh và 
kiêu-căng. 

23. - Không một chút nghi ngờ nào, chắc chắn Ailah biết rồ diều họ 
giấu giếm và bộc lộ. Quả thật, Ngài không yêu thương những kẻ tự 
phụ, kiêu-căng. 

24. - Và khi có lời bảo họ: “Điểu mà Rabb của các người đẫ ban 
xuống (cho Muhammad) là gì vậy?” Họ (mỉa mai) đáp: “Chuyện 
ngụ ngôn của người cổ xưa !” 

25. - (Kêt quả) là họ sẽ mang trọn gánh nặng (tội tỗi) của họ vào 
Ngày Phục sinh và luôn cả gánh nặng của những ai vì thiếu hiểu 
biết mà đà bị họ dắt đi lạc. Thật xâu xa thay gánh nặng họ sẽ phải 
mang. 

26. - Chắc chắn trước họ đã có những kc âm mưu (phá hoại Chính 
đạo của Allah) nhưng Àllah đến phá vỡ ncn móng kiến trúc của 
chúng làm cho mái nhà từ bên trên đổ sụp xuống đc Icn chúng và 
hình phạt đến bắt chúng từ những nơi mà chúng không hề nhận ra. 
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27, - Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ hạ nhục chúng và bảo: “Đâu 
là những kẻ 'hựp-tác' của TA, những kẻ vì chứng mà các người 
thường tranh chấp (với các tín đổ của TA)?" Những ai được ban cho 
kiến thức sẻ lên tiếng: “Ngày nay những kẻ không có đức tin chắc 
chắn sẽ bi hạ nhục và chịu họa, 

28, - Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong lúc chúng tự làm hại 
bản thân (linh hồn) mình,” Rồi chúng (giả vờ) chịu thần phuc, 
(thưa): “Thật tình chúng tôi đã không làm điều gì tội lỗi,” (Thiên 
thần sẽ bảo:) "Vâng, quả thật Allah biết rõ điều các người đã từng 
làm. 

29, - “Thôi, hãy bước vào các cửa ngõ của Hỏa ngục đc vào à trong 
đó. Bởi thế, chỗ ngụ của nhừng kẻ kicu căng thật lả xấu xa.” 

30, - Và có lời bảo những ai sộ Allah (như sau:) “Điều mà Rahb 
(Allah) của các người đã ban xuống là gì?” Họ đáp: “Điều tốt.” 
Dành cho những ai làm điều lành ở đời này thì sẽ gặp lành. Và nhà 
ở (của họ) ở Đờì sau sẽ tốt hơn nữa. Và chắc chắn nhà ở của những 
người sợ Állah sẻ tuyệt hảo: ! 

3L“ Những Ngôi vườn Thiên đàng Vĩnh cửu mà họ sẽ bước vào, với 
các dòng sông chảy bên dưới. Trong đó họ sẽ được tất cả các thứ 
mong ước. Allah sẽ tưởng thưởng những ai ngay chính sợ Allah đúng 
như thế; 

32, - Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng tốt sạch, 
(thiên thắn) chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vị 
bước vào Thiên đàng do những đíỀu (tốt) mà quí vị đã từng làm 
(trên thế gian).” 

33, - Phải chăng chúng (những kẻ không tin) chờ các Thiên thần đến 
(bắt hồn) hay chờ Lệnh phán của Rabb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) đến (xử lý) chúng? Những kc trước chúng cũng đã xử 
sự đúng như thế, Và Állah đã không làm hại chúng mà chính chúng 
tự làm hại bản thân (linh hồn) mình mà thôi. 

34, - Bởi thế, những điểu tội lỗi mà chúng đã từng làm sẽ đến chụp 
bắt chúng và những điểu mà chúng đã từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng trở lại. 
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35. - Và những kẻ tôn thờ đa thần lên tiếng: "Nếu Allah muốn, 
chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có tôn thờ bất cứ thứ gì 
ngoài Ngài, và chúng tôi đã không cấm cản bất cứ điều gì ngoàỉ 
điều mà Ngài đã câm." Những kẻ trước chúng cũng đã làm đúng 
như thế. Vậy phải chảng nhiệm vụ của những Sứ giả (của Aliah) chỉ 
là công khai truyền đạt (Thông Điệp của Allah)? 

36. - Và chắc chắn TA đã cử một Sứ giả đến cho mỗi cộng đồng (với 
Mệnh lệnh): “Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Tà thần, Bởi thế, 
trong họ có kẻ được Allah hướng dẫn và có kc không tránh khỏi đi 
lạc. Do đó, hẩy đi du lịch trôn trái đất để quan sát kết cuộc của 
những kc đã phủ nhận sự Thật xẩy ra như thế nào. 

37. ' Nôu Ngươi (Mĩihammad) muôn hương dẫn họ thì quả thật Allah 
không hương dẫn ai mà Ngài đấnh lạc hướng. Và hợ sẽ không được 
ai giúp đỡ. 

38. - Và họ thề nhân danh Alỉah bằng những lời thể nghiêm trọng 
nhất, rằng Allah sẽ không phục sinh ai đã chết. Vâng, {Allah sẽ 
phục sinh y), một lời hứa mà Ngài bắt buộc phải thi hành, nhưng đa 
số nhãn- loại không biết 

39. - (Allah sẽ phục sinh người chết) để Ngài chứng minh cho họ 
thây sự ihật về điều mà họ đã từng bất đồng ý kiến và để cho những 
kẻ không ũn tưởng biết chính họ mới là những kẻ nói dối, 

40. - Quả thật, Lời phán của TA đối với một vật mà TA muốn nó 
thành hình, thì chỉ bảo với nó: “Hãy Thành!" - thì nó sẽ thảnh hình, 

41. - Và những ai đã vì Allah mà dí cư đi tị nạn sau khi bị đối xử bất 
công, thì chắc chắn sẽ được TA cho định cư tại một nơi tốt đẹp trên 
thế gian và phần thưởng dành cho họ ỏ ĐỜI sau sẽ lớn hơn nữa nếu 
họ biết (điều đó): 

42. - Những ai kiên nhẫn và phó thác (công việc của họ) cho Rahb 
(Allah) của họ. 
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43. - Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử những người phàm mà 
TA đă mặc khải (Kinh sách) đến làm Sứ giả. Nêu các người không 
biết (điều này), thì hãy hỏi những người giữ Zikr\ 

44. - (Các Sứ giả đến) với những bằng chứng rõ rệt và với Kinh sách. 
Và TA cũng đã ban cho Ngươi Zikr (Kinh Quran) để Ngươi giải 
thích rõ cho mọi người biết về những đi cu mà TA đã ban xuống cho 
họ và để hợ ngẫm nghĩ, 

45. - Há nhửng kẻ âm mưu điều tội lỗi cảm thây an -toàn chăng nếu 
Allah sẽ làm cho đal nuôi mất họ đi hoặc hình phạt sẽ đến với họ từ 
đâu đó mà họ không nhận ra? 

46. - Hoặc Ngài sẽ trừng phạt họ trong lúc họ đang di chuyển qua lại 
đến nỗi họ sẽ không tránh khỏi đặng? 

47. - Hoặc Ngài sẽ túm bất họ bằng cách làm cho họ suy giảm từ từ? 
Nhưng quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi Rất mực Nhân từ, Rất mực 
Khoan dung. 

4K- Há họ không quan sát vạn vật mà Allah đã tạo, xem bóng của 
mỗi vật tự động quay sang phải và trái, và quì lạy Allah trong lúc 
chúng hạ mình khiêm tốn như thế nào ư? 

49. - Và bất cứ sính vật nào trong các tầng trời và dưới đất và cả 
Thiên thần nữa đều phủ phục Alỉah và không hẻ lỏ vẻ kiêu cẫng, 

50, - Chúng sợ Rahb (Allah) ở bên trên chúng và làm bất cứ điều gì 
mà Ngải phán truyền. 

51. - Và Allah đã phán: “Chớ tôn thờ hai thần linh, Quả thật, Ngài 
(Allah) chỉ là một Thượng Đế Duy nhít. Do đó, hãy sơ TA! (riêng 
TÀ thôi, hỡi nhân loại])” 

52. - Và bất cứ cái gì trong cấc tầng trời và dưới đât đều thuộc về 
Ngài cả; và phục mệnh Ngầi trong tôn giáo là điểu bắt buộc 1 2 . Thế 
các người SỢ sệt kẻ khác thay vì Ailah ư? 

53, - Và bâí cứ ân-huộ nào mà các người hưởng thụ đều do Alỉah ban 
cho cả. Rồi khi các người gặp hoạn nạn, các người kêu cứu với Ngài. 

54, - Rồi, khi Ngài giải cứu các người thoát nạn thì một phần tử trong 
các người lại tô hớp những kẻ (hợp- tác) khác cùng với Rabb của họ. 


1 Zìkr (kinh sách Taurah và Iĩijĩl) 

2 Wtì lahud dĩn wảsiba có nghĩa “Và tôn giáo luôn luôn Jà của Ngài ” 
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55 - (Mục đích) để họ có thể phủ nhận những Ân huệ mà TA đả ban 
cho. Thế, hãy hưởng thụ đi. Rồi đây, các người sẽ sớm biết (hậu quả), 

56, - Và họ trích ra một phần bổng lộc mà TA đã ban cấp để dâng 
cho những kẻ mà họ không biết. Này, nhân danh Allah, chấc chan 
các người sẽ bị chất vân về những điều mà các người đã bịa đặt 

57, - Và họ đặt chuyện (nói) Allah có con gái. Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Và những điều mà họ mong muôn chỉ ]à cho họ mà 
thổi. 

58, - Và khi một người trong bọn nhận được tin tức về một đứa bé 
gái (vừa mới chào đời), gương mặt của y sa sầm và nỗi lồng buồn 
rầu vô hạn. 

59. - Y nhục nhã lẫn trốn thiên hạ vì hung tín vừa mới nhận, Y phải 
giữ nó (đứa bé gái) lạì trong tủi nhục hay phải chôn sống nó dưới 
đất? Oi xót xa thay điều mà y quyết đinh! 

60. - Đối với những ai không tin tưởng ndi Đời sau thì như là một 
hình ảnh so sánh 3 xấu xa; ngược lại, Allah là một hình ảnh so sánh 
cao quí. Rởi vi Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

61, - Và nếu Allah muốn bất phạt loài người về tội ác của họ thì 
Ngài sẽ không để cho một sinh vật nào tồn tại trên trái đất, Nhưng 
Ngài triển hạn cho họ sống đến một thời kỳ ấn định, Do đó, khi thời 
hạn đã mãn, thì nhât định họ sẽ không thể nấn ná thốm được một 
giờ khấc nào, và cũng không thế ra đi sớm hơn giờ khắc ấn định, 

62. - Và họ qui cho Allah điều mà chính họ lại không thích và lưỡi của 
họ thôt ra lời lẽ dối trá, nói rằng cái gì tốt là của họ. Không một chúi 
nghi ngờ nào, chác chắn Lửa (của Hỏa ngục) là phần dành cho họ và 
chắc chắn họ sẽ là những kẻ đầu liên chạy nhanh đến đó trước. 

63. - Nhân danh Állah, TA đã cử phái (các Sứ giả) đến VỚI những 
cộng đồng trước thcíỉ của Ngươi (Muhammad) nhưng Shaytăn tô 
điểm việc làm của họ thành híp dẫn đôì với họ; do đó, ngày nay nó 
là kẻ đđ đầu của họ và họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đỡn. 

64 - Và TA đã han Kinh sách (Qur ! ãn) xuống cho Ngươi để Ngươi 
dừng nó mà giải thích cho họ rõ những đíồu họ bất đồng trong đó; 
và (Kinh Qur'ãn) vừa là một Chỉ-đạo vừa là một Hồng -ân cho một 
sô người có đức tin. 


1 Maỉhaĩ là sự so sánh. Ở dây rnaihi)! tiêu biêu chơ thuộc tính, đặc tính. 
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65.- Vả Aỉlah đà ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng đổ 
làm hồi sinh đầ"t đai đã chết khô. Chắc chắn trong sự việc đó là một 
Dâu-hiộu cho một số người biết nghe lời (Allah). 

óố.- Và quả thật nơi gia súc cũng có một bài học cho các người, TA 
ban cho các người loại thức uống từ chít nằm trong bung của chứng, 
giữa phân và máu: sữa tươi tinh khiết và có hương Vị làm cho người 
uống thích thú . 

67*- Và (một bài học) từ trái chầ-ỉà và trái nho mà các người ép ra 
chất rượu và có được một loại lương thực tốt. Quả thật, trong sự việc 
đó là một Dấu-hiệu cho một đám người thông hiểu* 

68. - Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã mặc khải cho ong 
mật rằng: “Hảy xây tổ (làm nhà) trên núi, và trên cây và trên những 
vật mà họ (nhân loại) đã dựng lên, 

69. - i+ Và hãy ần (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi hãy đi theo các 
con đường thành-thuộc của Rabh của ngươi”; từ trong bụng của 
chúng tiết ra một loại chất uông có nhiều mầu sắc khác biệt; trong 
đó chứa một được-liệu chữa bệnh cho nhân loại. Chấc chắn, trong sự 
việc đỏ là một Dấu-hiệu cho một đấm người biết ngẫm- nghĩ. 

70, - Và Atlah đã tạo hóa các người rồi bắt hồn các người. Trong các 
người, có một số được trả về sông tiếp cho đến hết tuổi già yếu, và 
trở thành lẩm cẩm đến nỗi không còn biết gì sau khi dã biết nhiều. 
Quả thật, Allah Toàn Tri, Toàn Lực. 

71, - Và Àllah đả ưu đãi một số người này hơn một số người khác về 
bổng lộc, Và những ai được ưu đã ỉ không giao bổng lộc của mình 
cho những kẻ (nô lệ) nằm dưới tay quản lý của mình hầu làm cho 
chủng bình đẳng với mình về phương diện này* Phải chẳng họ đã 
phủ nhận những ân- huệ của Állah? 

12- Và Allah đã tạo từ bản thân của các người các người vợ cho cấc 
người và từ các bà vơ, đã tạo con cái và cháu chắt cho các người vả 
cung cấp lương thực tốt cho các người. Phải chăng họ tin tưởng nơi 
điều giả dối và phủ nhận các ân huộ của Allah? 
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73. - Và họ thờ phụng, ngoài Allah, những kẻ không có một chút 
quyền hành và củng không có khả năng cong cấp cho họ một tí 
lương thực nào từ các tầng trời và dưới đất. 

74. - Bởi thế, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với Allah 1 , Quả 
thật, Allah biết hết (mọi việc) trong lúc các người không biết. 

75*- AUah đưa ra thí dụ so sánh (về hai người): một người nô-lệ bị 
quản thúc, không có một chút quy én hành nào; và một người được 
TA cung cấp bổng lộc tốt mà y chi dùng kín đáo và công khai (vào 
việc từ thiện). Vậy hai người đó có ngang bằng nhau không? Mọi lời 
ca tụng đểu thuộc về Allah. Không! Đa sô" bọn họ không biết. 

76. - Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh (khác) về hai người; mội 
trong hai người thì cãm, không có một chút quyền nào và là một 
gánh nặng cho người chủ, Bất cứ nơi nào người chủ sai đì, y không 
hề mang về một điều tốt nào. Y có bằng với một người ra lộnh thi 
hành nền công lý và đi theo con Đường ngay chính hay không? 

77. - Và Aliah nắm điều vô hình cùa các tầng trời và trái đất, Và vân 
đề của Giờ (Phán xử) sẽ xảy ra chỉ như cái nháy mắt hoặc nhanh 
hơn nữa. Quả thật, Allah có quyền quyết định trên tất cả mọi việc. 

78, - Và Allah đã mang các người ra khỏi bụng mẹ (trong lúc) các 
người không biết gì cả và Ngài đã ban cho các người cái 'nghè, và 
cái 'thấy' và *tấm lòng' áè các người có thể tạ ơn (Allah). 

79, - Há họ không thấy những con chim bị chế ngự thăng bằng giữa 
không trung hay sao? Không ai giữ chúng tháng bằng được ngoại trữ 
Allah. Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hỉệu cho một đám 
người có đức tin. 


Không có gì tương iư Allah và Allah không giống với cái gì 
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80. - Và Allah đã làm nhà cửa cho các người yên nghỉ và đã dùng da 
thuộc của gia súc làm thành căn lếu mà các người cảm thấy nhẹ vào 
ngày di chuyển cũng như vào ngày dừng chân nghỉ tạm; và từ lông 
cứng và lông mịn và lông thường của chứng (các người) có được vật 
trang- trí và vật hưởng-dụng trong một thời gian. 

81. - Và Allah đã dùng nhửng vật mà Ngài đả tạo để che mát cho 
các người và dựng núi làm nơi trú ẩn cho các người và làm ra những 
chiếc áo choang để bảo vệ các người khỏi bị nóng và làm những 
chiếc áo giáp bảo vệ các người trước sức tấn công (của địch). Bằng 
cách đó Ngài đã hoàn tât Ân huệ của Ngài cho các người đổ may ra 
các người thần phục Ngài (trong Islăm). 

82 - Nhưng nếu họ quay bỏ di thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ là công 
khai Iruyến đạt (Thông điệp của Allah). 

83. - Họ đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng phủ nhận nó và đa 
số bọn họ lầ những kc phụ ơn. 

84. - Và (hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ dựng lên từ mỗi cộng đồng một 
nhân chứng 1 ; lúc đó những kẻ không có đức tin sẽ không đươc phép 
(cáo-lỗi) và cũng không được phép tạ tội sửa mình. 

85. - Và khỉ những kẻ làm đicu sai quấy thấy sự trừng phạt, nó sẽ 
không được gĩẩm nhẹ cho họ và họ cũng sẽ không được nghỉ xã hơi. 

86 - Và khi thấy những 'thần- linh 1 của họ, nhừng kẻ tôn thờ đa -thần 
sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Đây là những 'thần linh’ mà chúng tôi 
thường cầu nguyện ngoài Ngài.” Nhưng chúng sẽ mắng trả lại, bảo: 
“Thật sự các người chỉ là những tên nói dôi.” 

87.- Vào Ngày đó họ sc công khai thần phục Allah và những kẻ 
(thần- linh) mà họ dã từng bịa đặt sẽ biến đi mất dạng, bỏ họ ở lại 
trong lúng tung. 


Sứ giả của Allah hay Thiên Sứ làm nhãn chứng 
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88. “ Những ai không tin tưởng và cản trở người khác xa lánh con 
đường của Allah thì sẽ hị TA gia tăng hình phạt chồng chái vì tội đã 
từng gieo rắc điều thối nát. 

89. " Và (hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ dựng sống Lại từ mỗi cộng đồng 
một nhân chứng của họ đứng ra đối chất với họ và TẢ sẽ đưa Ngươi 
(Muhammađ) ra làm một nhân chứng đối chất với những người 
{Quraìsh) này. Và TA đã ban cho Ngươi Kinh sách (Qurìãn) trình 
hày rõ tất cả mọi điều; và là một Chỉ đạo, một Hồng Ân và Tin 
mừng cho những người Muslim. 

90. - Aỉỉah truyền lệnh thi hành nền công-lý và làm điều thiện và bô- 
thí (giúp đỡ) người ruột thịt' và cấm làm điều ác đức * 1 2 và điều tội’ 
lồi 3 và áp bức bết công 4 . Ngài dạy bảo các người đổ may ra cấc 
người lưu ý (đến Phúc và Tội). 

91. - Và hãy làm tròn Lời Giao Ưđc của Allah khi các người đã giao 
ước và chớ vi phạm lời thề sau khi đã thỀ xác nhận và chắc chắn các 
người đả nhận Allah làm một Bảo-chứng của các người. Quả thật, 
Allah Hằng biết điều các người làm. 

92. - Và chớ xử sự như một phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của bà sau khi 
đã được se chặt. Các người dùng lời thề để lừa dối lẫn nhau sợ rằng 
một cộng đồng này mai hậu sc có đông người hơn một cộng đồng 
kia. Quả thật, Aỉỉah chỉ dùng nó để thử thách các người, Và vào 
Ngày Phục sính chắc chắn Ngài sẽ cho các người thấy rõ điều mà 
các người đã từng tranh chấp nhau. 

93. - Và nêu muôn, Allah đã làm cho các người thành một cộng đồng 
duy nhất nhưng Ngài đánh lạc hướng kẻ não Ngải muôn và hướng 
dẫn người nào Ngài muôn. Và chắc chắn, các người sẽ bị tra hỏi về 
nhừng điều các người đã từng làm. 


Người ruột thịt gôm theo thứ tự: trước hết là cha mẹ s kê tiếp lầ con cái, roi anh chị 
em ruột; chú, bác và cô; cậu dì; và bà con nôi ngoại. 

1 Àỉ-Fảh$hã' gồm các việc gian dâm ngoại tình, bất hiếu với cha mẹ, thờ da thần, 

nói dối, làm chứng giả, giết người vô cđ V V - 

3 Aỉ-Mimkar gồm các điều bị cấm chỉ theo giáo luật của Islãm chắng hạn như đa 
thẩn giáo, vố tin, tất cả các điều xấu xa tội lỗi V V 

4 Aỉ-Baỵhỵ gồm tãt cả các hĩnh thức áp bức người khác. 
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94, - Và chớ dùng lời thổ của các người làm một phương tiện lừa 
phỉnh lẫn nhau sỢ rằng một bàn chân sẽ bị trượt ngã sau khi đã đứng 
vững và các người sẽ nếm điều xấu xa do việc các người đã cản trở 
người khác xa lánh con đường của Aỉlah và các người sẽ nhận một 
Sự trừng-phạt to lớn. 

95, - Và chớ bán Lời Giao Ưdc của Allah với một giá nhò nhoi, Quả 
thật, món vật gì với Allah sẽ tốt cho các người hớn nếu các người 
biết (giá tri của nó). 

96. - Món vật gì VỚI các người sẽ cạn kiệt và mỏn vật gì với Alỉah sẽ 
tổn tại vĩnh viễn, Và chấc chắn TA sẽ ban thưởng cho những ai kiên 
nhẫn phần thưởng (của họ) tuy theo việc tốt nhất mà họ đã làm. 

97, ' Ai làm việc thiện, bất luận nam hay nữ, và là một người có đức 
tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sông lành mạnh tốt dẹp; 
và chắc chắn TA sẽ han cho họ phần thưởng của họ tùy theo điều tốt 
nhất mà họ đã làm. 

98. - Vậy khí đọc Qur i ãn ì Ngươi (hỡi Muhammad!) hãy cầu xin 
Aỉlah che chỏ tránh xa Shaytãn, đáng bị trục xuất. 

99. “ Quả thật, nó không có quyền đối với những ai có đức tin và 
phó thác (công việc) cho Rabh (Allah) của họ. 

100 “ Nó chỉ có quyền đối với những aì nhận nó làm kẻ bảo hộ và 
những ai tổ hợp thần linh cùng với Ngài (Allah) 

101. - Và khi TA đổi một Câu (của Qur'ãn) thay thế một Câu khác, 
và Allah biết rổ điều Ngài đẫ ban xuống, thì họ nói Ngươi 
(Muhammad) chi là một kẻ bịa đặt, Không, đa số bọn họ không biết, 

102. - Hãy bảo họ Rũh-aỉ-Qudus’ (Thiên Thần Jibril) mang nó (Câu) 
xuống từ Rabb (Allah) của Ngươi bằng sự Thật để củng cố (đức tin 
của) những người tin tưõng và làm một Chỉ đạo cũng như Tin mừng 
cho những người Musỉim (thần phục Àllah) 
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103. - Và chắc chắn TA biết rõ chính ho đẩ nóí: “Quả thật có một 
người phàm đã dạy y (Muhammad) ” Rồ ràng ngỏn ngừ của kc mà 
họ ám chi hoàn toàn khác lạ trong lúc đây là liếng Á-rập trong sáng. 

104. - Quả thật, những ai không tin tưởng nơi nhừng dấu hiệu của 
Allah, thì sẽ không được Allah hướng dẫn và sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn, 

105. - Chỉ những ai không tin tưởng nơi những dâu hiệu của Allah 
mới bịa đặt điều nói dôi và thưc sự lầ những kẻ nói dối. 

106. - Ai phủ nhận Allah sau khi đã tin tưởng - ngoại trừ ai là người 
bị ép buộc (bỏ đạo) trong lúc tấm lòng của y hãy còn vui sướng với 
dức tin, - còn kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón 
nhận sự Giận dữ của Allah và sẽ chịu một sự trừng phạt rất lớn, 

107. - Sở đĩ như thế là vì họ yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau. 
Và quả thật, Allah không hướng dẫn một đám người khống tin 
tưởng. 

108. - Họ là những kẻ mà Allah khóa chặt tấm lòng, thính giác và thị 
giác, cho nên họ là những kẻ khinh suất. 

109. - Không một chút nghi ngờ nào, quả thật họ là những kc sẽ thua 
thiệt nhất ở Đời sau. 

110. - Rối đối với những ai di-cư đi tị nạn sau khi đã bị sách nhiễu 
rồi sau đó chicn đâu anh dũng và kiên nhẫn chịu đựng (mọi thử 
thách) thì quả thật Rabh (Allah) của Ngươi (Muhammad), sau những 
biến cố đổ, sẽ thật sự tha thứ, và khoan dung (cho họ). 
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111. - (Hãy nhớ) Ngày mà mỗi linh hồn sê đên khiếu nại cho bản 
thân mình và mỗi linh hồn sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà nó đã 
làm và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

112. - Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh: có một thị trấn an ninh và 
yên bình (Makka), được tiếp liệu lương thực dồi dào từ khắp nơi, 
nhưng nó phủ nhận những An huệ của Allah cho nên Allah bắt nó 
nếm mùi tân khổ của sự đói khát và sợ sệt do điều (tội lỗi) mà (dân 
cư của) nó đã từng làm ra, 

113. - Và chắc chắn đà có một Sứ giả xuất thân từ họ đến gặp họ 
(trình hày Thông điệp của AUah) nhưng họ đã cho rằng Người nói 
dôi, cho nên hình phạt đến chụp bắt ho trong lúc họ là những kẻ làm 
điều sai quấy. 

114. - Do đó hãy dùng những thực phẩm khả-thủ và tốt sạch mà 
ALlah đã cung cấp cho các người và hãy biết ơn Aỉlah vể những An 
huệ của Ngầi nếu duy chỉ Ngài là Đấng mà các người thờ phụng. 

115. - Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các người (dùng thịt của) xác 
chết, và máu (huyết) và thịt heo và những món vật (cúng) mà tên 
khác với Allah đã được nhấc lên nó; nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc 
(mà dùng) chứ không ham muốn cũng không quá độ thì quả thật 
Allah Hằng Tha Thứ, Rết Mực Khoan Dung (đối với họ). 

116. - Và chớ nới về một món vật mà lưỡi của các người có thể nói 
dối: "món này khả thủ và món này bị nghiêm cấm,” bia đặt điều nói 
dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn, những kẻ bịa đặt điều nói dối 
rồi đổ thừa cho Àllah sẽ khồng bao giờ phát đạt; 

117. - (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ lạm bợ nhỏ nhoi nhiửig rồi họ sẽ 
chịu một hình phạt đau đớn. 

118. - Và đối với những ai là người Do thái, TA dã cấm họ (dùng) 
những món (thực phẩm) mà TA đã kể cho Ngươi (Muhammad) trước 
đây. TA đã không làm hại chúng mà chúng tự làm hại bản thân 
mình. 
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1 19. * Rồi đoi vdi những aí vì ngu dốt đã làm điều tội lỗi rồi sau đó 
hối cải và sửa mình thì quả thật Rabb (Allah) của Ngươi sau nhừng 
điểu sai phạm đó sẽ iha thứ, và khoan dung (cho họ). 

120. - Quả thật, ỉbrãhĩm là một nhà lãnh đạo có nhiều đức tính tốt, 
hết lòng sùng bái Allah* chỉ tôn thờ Allah, và không lầ một người 
tôn thờ đa thần. 

121. - Người biết ơn (Ailah) về những Ân huộ của Ngài. Ngài đã 
chọn Người và hướng dẫn Người theo Chính đạo, 

122. - Và TA đã ban cho Người điều tốt ở đời này. Và ở Đời sau, quả 
thật, Người sẽ nằm trong thành phần của người lương-thiộn (đạo- 
đức), 

123. - Rồi TA dã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) (phán): “Hãy 
theo tín ngưỡng của Ibrãhĩm, chỉ tôn thờ Allah và không là một 
người thờ đa thần. 

124. - (Vấn đề) 1 Sabbaih 1 (Ngày Thứ Bảy) chỉ được truyền xuồng cho 
những ai đã bất đồng ý -kiến về nó. Nhưng Rabb (Allah) của Ngươi 
xét xử họ (người Do thái) vào Ngầy Phục sinh về những điều mà họ 
đâ từng tranh châp nhau. 

125. - Hãy gọi mời (tất cả) đến với con đường của Rabb của Ngươi 
(hơi Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lơi khuyến khích tốt 
đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tôt đẹp nhát. Quả 
thật, Rabb của Ngươi biết rồ aỉ là kẻ đi lạc khỏi con đường của 
Ngài; và ai là người được hướng dẫn, 

126. - Và nếu các ngươi trả miếng thì hãy trả đủa ngang bằng với 
miếng mà các ngươi đâ bị đòn nhưng nếu các ngươi kicn nhẫn chịu 
đựng thì chắc chắn đó là điều tốt nhât cho những ai kiên nhẫn, 

127. - Và hay kiên nhẫn chiu đựng bối vì Ngươi kiên nhẫn (hỡi 
Muhammadĩ) chỉ vì Allah mà thôi. Và chớ buồn rầu cho họ cũng 
chớ se lòng về những điều chúng đang âm mưu. 

128. - Quả thật, Allah ở cùng với những ai sỢ Ngài và với những ai là 
người làm tốt. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng* 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Quang vinh và trong sạch ihay Ngài* Đấng đã cho đưa người bề 
tỏi L của Ngai đi xa* vào một đêm* từ Thánh đường Aỉ-Harãm (tại 
Makkah) đến Thánh đường Aỉ-Aqsã (tại Jerusalem) mà vòng đaì đã 
được TA ban phúc, để TA chỉ cho Người thấy nhừng Dấu hiệu của 
TA. Rõ thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe* Đấng Hằng Thấy, 

2 - Và TA đã ban cho Mũsa (Môi-se) Kinh sách mà TA dùng làm 
một Chỉ đạo cho con cháu của Israel (truyền rằng): “Chớ nhận ai 
khac TA làm Đấng Thọ lãnh.” 

3,’ Hỡi con cháu của những người mà TA đã chở cùng vổi Nũh (Nô- 
ê) (trôn chiếc tàu)! Quả thật, Người là một người bề tôi biết ơn, 

4 - Và TA đã quyết định cho con cháu của Israel trong Kinh sách 
rằng chắc chắn các người sẽ hai lần làm nên tội ác trên trái đất và 
các người chắc chắn sẽ hống hách, vô cùng hđng hách! 

5,* Bởi thế* khi lời hứa đầu tiên trong hai (lời hứa đó) thể hiện, TA 
dựng các bầy tôi của TA nổi lên chống lại các người, chúng mở trận 
tấn-công dữ-dội* tràn vào tàn phá nhà của của các người * 2 , Và đd là 
một lời hứa đã được hoàn tất, 

ố,- Rồi TA làm cho các người thắng chúng trở lại và TA hỗ-trợ các 
người với tài sản và con cái và làm cho các người đông đảo hơn. 

7.- (Và TA phán:) “Nếu các người làm điều lành, thì bản thân sẽ 
hưởng lành; và nếu cấc người làm ác thì sẽ chuốc dữ vào thân*” Bởi 
thế* khi lời hứa lần sau được thể hiện, {TA dựng một đám bầy tôi 
khác đến) bôi nhọ thể-diện của các ngườỉ và chung vào tận nơi thờ 
phụng của các người giong như chúng đã đi vào đó lần đầu và chúng 
đã tiêu diộl bít cứ vật gì lọt vào vòng kiểm soái của chủng, 

] Nabi Muhaimriỉìd (saw) dã dược Thiên thần lib-TĨl (Gabriel) đưa đi từ Makkah đến 
Jeru Salem 

2 Lần thứ nhãt, do Nebuchadnezza của đế quốc Babylon tàn phá vào nãm 586 BC 
(trước kỷ nguyên Gia-tõ), Lần thứ hai f do Hoàng đế Titus của La -mà tàn phá vào 
nãm 70 AD (sau kỳ nguyên Gia -tô). 
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8, - Cỏ lẽ Rabb của các người khoan dung các người; nhưng nếu các 
người tái phạm, TA sẽ cho tá ì diễn (hình phạt tương tự). Và TA sẽ 
dùng Hỏa ngục làm một thứ ngục thất cho nhừng kẻ không có đức 
tin. 

9, - Quả thật, Qur'ẫn này hướng dẫn (nhân loại) đến con đường ngay 
chinh đúng đắn hơn và mang tin mừng cho những người tin tưởng, 
những ai làm điều thiện, rằng họ sẽ nhận một phần ân thưởng rất 
lớn. 

10, - Và báo cho những ai không tin tưởng nơi Đời sau rằng TA đã 
chuẩn bị săn cho chúng một sự trừng phạt đau đớn. 

11, * Và con người cầu nguyện (Allah) cho điều xâu (mau đến) giống 
như y cầu nguyện cho điều tốt (mau đến); bởi vì con người vốn nôn 
nóng, gấp rút. 

12, - Và TA làm cho ban đêm và ban ngày thành hai Dấu-hiệu: TA 
làm mờ tối dấu-hiệu ban đcm và làm sáng tỏ dấu-hiệu ban ngày để 
cho các người có thổ đi ủm thicn lộc của Rabb của các người và 
giúp các ngươi biết được con sô" của nicn-kỷ và cách tính toán (thời 
gian), Và mỗi vật, TA giải thích rõ từng chi tiết 

13, * Và TÁ cột vào cổ của mồi người hành động của ỵ; vào Ngày 
Phục sinh TA sẽ mang một quyển sô (hành đỏng) mở san đôn cho y, 

14, - (Với lơi phán:) “Hãy đọc quyển sổ của nhà ngươi! Ngày nay 
linh hồn của nhà ngươi đủ thanh toán nhà ngươi.” 

15, - Àỉ theo Chỉ đạo thì việc theo đó chỉ có lợi cho bản thân mình; 
còn ai lạc đạo thì là bất lợi cho bản thân mình. Và không người 
khuân vác nào vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác, Và TA 
không trừng phạt trừ phi TA dựng len một Sứ giả, 

16, - Khi muốn tiêu diệt một thị trấn, TA truyền lệnh cho thỉ dân 
nào của nó sống sung túc (bảo: hãy thần phục TA và ãn ở đạo đức); 
nhưng chúng ngoan-cố và làm điều thối nát; vì thế, khi Lời (trừng 
phạt của TA) đă được xác-đinh đôi với nó, thì lúc đó TA sẽ liêu diộl 
nó hoàn toàn, 

17, - Và có bao nhiêu thế hệ đã bị TA tiêu diệt sau Nũhl Và Rabh 
của Ngươi đủ biết, đủ thây tội lỗi của đám bầy tôi của Ngài. 
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YAÍ 


Surah 17. Al-ĩsrã’ 


Juzu 15 


1#,~ Aì muôn kiếp phù-sinh (của đời này) TA sẽ giục điều mà TA 
sẵn sàng ban cằp đến cho kẻ nào TA muôn. Rồi TA làm sấn Hỏa 
ngục cho y; trong đó, y sẽ bị nướng, bị hạ nhục và bị bỏ xó. 

19. - Và ai mong muốn Đời sau và tích cực phấn đấu cho nó theo 
tiêu chuẩn qui-đinh đồng thời là mội người có đức tin thì sẽ được 
(Allah) gia ân xứng đáng về nổ lực của họ; 

20. ’ Cho từng người - những người này cũng như những người nọ- 
TA đồu ban ân sủng của Rahh cùa Ngươi, Và ân sủng của Rabb của 
Ngươi không bao giờ bị hạn chế. 

2L- Hãy xem! TA đã ưu đãi người này hơn người Ĩ 1 Ọ (ở đời này) như 
thế nào. Nhưng chắc chắn Đời sau sẽ có nhiều cáp bậc và ưu -đã í to 
lớn hơn. 

22. - (Bởi thế) chớ dưng một thần linh nào khác cùng VỚI Allah sợ 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ ngồi thất sủng (trong Hỏa Ngục) bị khinh 
miệt và bi bỏ quen. 

23. - Và Rabb của Ngươi quyết định rằng các người chỉ thờ phụng 
riêng Ngài, và àn ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha 
mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi gíà, chớ nói 
tiếng vô lẽ vổi hai người (cha mẹ), và chđ xua đuổi hai người (cha 
mẹ), mà phẩí ãn nóỉ với hai người (cha mẹ) lời lẽ tốn kính. 

24. - Và hãy nhân từ đôi xử khiêm nhường với cha mẹ và (cầu 
nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương cha 
mẹ của bể tôi giông như haì người đã thương yêu, chãm sóc bề tôi 
lúc hãy còn bé.” 

25. - Rabb của các người biết rõ điều nằm trong tâm hồn của các 
người, Nếu các người ăn ở đạo hạnh thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ 
cho những người hằng quay về ãn năn hối cải (với Ngài). 

26. - Và hãy tặng cho họ hàng ruột thịt phần bắt buộc của y, và người 
thiếu thốn và khách lỡ đường nhưng chớ hoang phí quá mức; 

27. * Quả thật, những kẻ phí phạm là anh em của Shaytãn, Và 
Shayĩãn lúc nào cũng bội ơn Rabb của nó. 
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YAO 


Surah 17. AlTsra* 


Iuzu 15 


28-- Và nếu Ngươi từ chối tặng họ do bởì Ngươi cũng đang hy vọng 
chờ hồng ân của Rabb của Ngươi thì hãy ăn nói với họ lời lẽ nhã 
nhặn. 

29. - Và chớ trói chặt bàn tay của ngươi vào cổ (như kẻ hà tiện) cũng 
chớ giăng nó ra quá xa tầm vói (như kc hoang phí) sợ rằng ngươi 
ngồi xuống bị chê bai và nghèo khổ, 

30. " Quả thật, Rữbb của Ngươi nới rộng bổng lộc cho người nào 
Ngài muỏn và hạn chế nó lại (theo Y Ngài muôn). Quả thật, Ngài 
Hằng Biết, Hằng Thấy bầy tôi của Ngài. 

31*“ Và chớ vì sợ nghèo mà giêt con cái của các người. TA cung 
dưỡng chúng và cả các người nữa, Chắc chấn, việc giết chúng (con 
cái) là một trọng tội. 

32,- Và chớ đến gần việc ngoại tinh. Chắc chắn, nỏ là một tội lớn và 
là một con đường tội loi. 

33 - Và chớ giết hại một sinh mạng (người) mà Allah đã làm cho 
linh thiêng trừ phi với lý do chính đáng, Và ai bị giết oan (một cách 
bất công), TA sẽ ban thẩm quyền (đòi thế mạng theo luât Qisảs- 
hoãc tha thứ hoặc lấy tiền Dỉyah thế mạng) cho người thừa kế của y, 
nhưng không được vượt quá mức giới hạn trong việc giết chóc 1 . Bởi 
VI y sẽ dươc (luật-pháp của Islăm) giúp đỡ, 

34. - Và chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi trữ phi với điều gì tốt 
nhất (để cải-thiện nó) cho đến khi đứa ưd trưởng thành. Và hãy làm 
tròn lời giao ước. Chắc chắn, lời giao ước sẽ bị gặn hỏi. 

35. - Và hãy đo cho đủ khí các người đo ra và hãy cân với một bàn 
cân thẳng đứng. Điều đó tốt và cồng bằng nhất về cuối. 

36. - Và chớ (làm chứng) về điều mà ngươi (hỡi người) không biết 
một tí nào. Chác chấn cái l nghe\ cái 'thấy* và "tấm tòng\ tất cả 
những cái (giác quan) đó sẽ bị hạch hỏi về điều đó. 

37-- Và chớ bước đi trên mặt đất với điệu bộ kiêu cảng. Chắc chắn 
ngươi sẽ không bao giờ chẻ được trái đất ra làm hai và cũng không 
bao giờ đứng cao bằng núi. 

38,- Tất cả các điều đó đều xíu xa (tội lỗi), rãt đáng ghct đôi với 
Rabh của Ngươi, 


Người thừa kế chỉ được phép giết kẻ sát nhân chứ không được giết ai khác. 
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Sũrah 17. Al-Isrã’ 


Juzu 15 


39 + - Đổ là những điều khôn ngoan mà Rabb của Ngươi đã mặc khải 
cho Ngươi, Và chớ dựng một thần linh nào khác cùng với Allah e 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ bị ném vào Hoả ngục, bị sỉ vả, bỏ xó. 

40, - Thế phải chăng Rabb của các người (hỡi người Quraysh không 
tin!) đã biệt đãi các người với con trai và nhận Thiên thần làm con 
gái của Ngài hay sao? Quả thật, các người đã nổi ra điều xúc phạm 
tày trời. 

41, - Và chắc chắn TA đã giải thích sự việc trong Qur f ãn này bằng 
nhiều phương cách với mục đích làm cho họ lưu ý đến lời nhắc nhở 
nhưng Nó chỉ làm cho họ căm ghét thêm. 

42, - Hãy bảo họ: “Nếu quả thật có những thần linh khác cùng với 
Ngài (Allah) đúng theo lời họ nói- thì chắc chắn chúng sẽ lặn lội tìm 
đường đến gặp Chủ nhân của chiếc Ngai Vương. 

43 - Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tôi Cao, độc lập 
vượt hẩn mọi điều dối trá tày trời mà họ nối. 

44. - Bảy tầng trời và trái đất và tất cả mọi vật giữa trời đắi đều tán 
dương Ngài, Không vật nào mà không tán dương Ngài, nhưng các 
người không hiểu lời tán dương của chúng ẫy thôi. Quả thật, Ngài 
Hằng Chiu đựng, Hằng Tha thứ. 

45. - Và khi Ngươi đọc Qufãn, TA đặt giữa Ngươi và những kẻ 
không tìn nơi Đời sau một bức màn vô hình. 

46. - Và TA ìấy những tâm phủ bao quả tim (tam lòng) của chúng lại 
e rằng chúng sẽ hỉểu Nó {Qu^ãrì) và làm cho tai của chúng nặng 
(như điếc); và khi Ngươi chỉ nhắc đến riêng Rabb của Ngươi trong 
Qur 'ân thì chúng quay lưng bỏ đi nơi khác, đầy cãm ghét. 

47. - TA biết rồ lý do gì thúc đẩy chúng nghe khi chúng lắng nghe 
Ngươi (đọc Qur'ãn) và khi chúng họp nhau bàn kín thì những kẻ làm 
điều sai quấy lên tiếng: “Các anh chí nghe theo lời của một kẻ bị 
mê hoặc.” 

48. - Thây không! Chứng đã so sánh NệƯƠỈ như thế nào; nhưng chúng 
đã lạc lầm. Bdì thế, chúng không thể tìm ra một con đường (ngay 
chính). 

49. - Chúng nói: “Phải chăng khi chúng tôi đâ trở thành xương khô 
và mảnh vụn, chúng tôi sê được dựng sông lại thành một tạo hóa 
mới?” 
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XAV 


Surah 17. Al-Isra* 


ỉuzu 15 


50. - Hãy bảo (chúng): “Dầu cho các người là đá hay sắt, 

51. ' “Hoặc bất cứ lạo vật nào mà tâm trí của các người cho là cứng 
nhất, (chúng cũng sc được dựng sông lại).” Nhuhg chúng sẽ hỏi: “Ai 
sẽ phục sinh chúng tôi trở lại?” Hãy bảo chúng: “Đấng đã sáng tạo 
các người lúc ban đầu.” Chúng sẽ nhìn Ngươi lắc đầu và nói: 
“Chừng nào nó xảy ra?” Hãy bảo: “Có lẽ gần đây; 

52. - “Vào Ngày mà Ngài sẽ goi các người, rồi các người sẽ đáp lại 
bằng lời ca tụng Ngài và các người sẽ tưởng tượng rằng các người 
đã ồ lại (trần gian) chỉ trong chốc lát.” 

53. * Và hãy bảo bầy lôi của TA chỉ nên nói diều nào tốt nhât. Quẳ 
thật, Shaytãn tìm cách làm cho họ chia rẽ nhau. Bởi vì Shaytãn là kẻ 
thù công khai của loài người. 

54. - Rabb của các người biết rõ các người nhít. Nêu muốn, Ngài sẽ 
khoan dung các người hoặc nếu muốn, Ngài sẽ trừng phạt các người. 
Và TA đã không cử Ngươi (Muhammad) đến làm một người thọ 
lãnh cho họ. 

55. - Và Rabb của cấc người biết rõ ai ở trong các tầng trời và trái 
đất. Và TA đã làm cho một sô" Nabi này trội hơn một số {Nabi) khác 
và TA đã ban (Kinh) Xahữr cho Dãwud. 

56. - Hãy bảo họ: “Các người hãy cẩu nguyện những kẻ mà các 
người đã xác nhận (chúng là Ihần linh của các người) ngoài Ngài 
(Allah), (các người sẽ thấy) chúng sẽ không có khả năng bốc hoạn 
nạn đỉ khỏi các người, và cũng không thể chuyển nó sang cho người 
khác đặng.” 

57. - Những kẻ (thần linh) mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm phương 
cách đến gặp Rabb của họ, (và sẽ thi đua xem) ai trong họ là người 
gần (Rữbb) nhất và hy vọng nơi lòng Khoan dung của Ngài và sỢ sự 
trừng phạt của Ngai, Quả thật, sự trừng phạt của Rahb (Allah) của 
Ngươi là điều phải đáng sợ. 

58. - Và không một thị trấn nào mà sẽ không bị TA tiêu diệt trước 
Ngày Phục sinh hoặc bị trừng phạt dữ dội, Đó là điều đã được ghi 
chép trong sổ sách (Định mệnh)* 
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Surah 17. Al-Isra* 


Juzu 15 


59, - Và TA ngưng gởì những Dấu -lạ xuống chỉ vì lý do những người 
của thế hộ trước đã cho đó là những điều giả tạo. Và TA đả ban cho 
(người dân) Thamũd con lạc đà cái như một minh chứng, nhưng 
chúng sát hạ ỉ nó, Và TA chỉ gởi những Dâu- lạ xuống đổ làm cho 
(người dân) sợ, 

60, - Và khi TA phán cho Ngươi bảo: “Quả thật, Rabb của Ngươi tóm 
thâu nhân loại (trong bàn Tay của Ngài). Và sự mục kích mà TA cho 
Ngươi thây chẳng qua lã một sự thử thách cho nhân loại; và Cây 
Zaqqũm đáng hị nguyền rủa (ghi) trong Qur'ãn (cũng thế), Và TA 
cảnh cáo cho chúng sợ nhưng chẩng thay đối được gì, ngược lại chỉ 
làm cho chúng thêm thái quá. 

61, ’ Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy quì lạy Ãdam!” 
Chúng đồng quì lạy ngoại trừ Iblĩs. Nổ thưa: “Bể tồi phải quì lạy kẻ 
mầ Ngài đã tạo bằng đất sét hay sao?” 

62, - Nói tiêp: “Ngài xét lại xem, đây là kẻ mà Ngàỉ làm cho vinh dự 
hơn bé tôi ư? Nếu Ngài gia hạn cho bề tôi sống đến Ngày Phục sinh, 
chắc chắn bề tôi sẽ túm bát con cháu của nó ngoại trừ một số ít.” 

63, - (Allah) phán: “Hãy cút đi! Đứa nào trong bọn chúng nghe theo 
ngươi thì chắc chắn Hỏa ngục sẽ là phần quả bảo dành cho tất cả 
bọn bây* một quẫ báo lớn vô kể. 

64- “Và tùy khả nãng của ngươi, hãy xui giục kẻ nào trong bọn 
chúng bằng cách dùng âm thanh (quyến rũ) của ngươi và vận dụng 
cả kỵ bình lẫn bộ binh của ngươi tấn công chúng và chia sẻ tài sản 
và con cái VỚI chúng và hứa hẹn với chúng ; n nhưng Shaytãn chỉ hứa 
hão với chúng. 

65. - “Quả thật, nhà ngươi không có quyền đôì với các bầy tôỉ (có 
đức tin) của TA;” và Rabb của Ngươi đủ làm một Đấng Giám Hộ. 

66. - Rabb của các người là Đấng làm cho tàu bè chạy nhanh trẽn 
biển cả để các người đi tìm thiên lộc của Ngài, Quả thật* Ngài Hằng 
Khoan dung với các người. 
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Surah 17. Al-Isrâ 7 


Juzu 15 


67. " Và khi các người gặp hoạn nạn trên biển cả, những kẹ mà các 
người thường cầu nguyện đã bỏ (các người) đi mất biệt, ngoại trừ 
Ngài (với các người), Nhưhg khi Ngài cứu các người lên bờ an toàn, 
các người quay lánh xa (Ngài). Và con người vốn vong ân bội nghĩa. 

68. - Thế phải chăng các người cảm thấy an- toàn nghĩ rằng Ngài sẽ 
không làm cho một sườn đất sụp xuống nuốt mất các người hoặc sẽ 
không gỏi một trận bão cát đến phạt các người và các người sẽ 
không tìm ra một Đấng Bảo Hộ để giúp đơ các người hay sao? 

69. - Hoặc các người cảm thấy an toàn châng nghĩ rằng Ngài sẽ 
không gởi các người trở lạ ì nơi đó một lẫn khác và sẽ gởi một trận 
cuồng phong đến nhận chìm các người về việc các người đã bội ơn; 
rồi các người sẽ không tìm ra một kẻ nào trả thù lại TA được. 

70. - Và chắc chắn TA đã làm vinh danh con cháu của Ãdam (nhân 
loại). Và TA đã chuyên chở họ trên đất liền và biển cả và cung cấp 
lộc ăn tốt và sạch cho họ và đặc biệt ưu đãi họ vinh dự hơn đa số tạo 
vật khác của TA. 

71. - (Hãy ghi nhớ) Ngày mà TA sẽ gọi tập trung tất cả nhân loại 
cùng với những vị lảnh đạo của chúng. Rồi ai được trao cho quyển 
sổ (hành động) của minh nơi lay phải thì sẽ (vui thích) đọc quyển sổ 
(bộ đời) của họ và sẽ không bị đối xử bít công một tí nào. 

72. - Và ai mù lòa ở đời này (vì không có đức tin), thì sẽ mù lòa ở 
Đời sau và lạc xa khỏi Chính đạo. 

73. - Và quả thật, chúng đã âm mưu quyến dụ Ngươi bỏ những điều 
mà TA đã mặc khải cho Ngươi và xúi giục Ngươi bịa đặt ra một điều 
khác để chống lại TA và trong trường hợp đổ, chúng sẽ nhận Ngươi 
làm một người bạn thân tình (của chung), 

74. " Và nếu TA không củng cố Ngươi vững chãi thì chỉ còn tí xíu 
nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo bọn chúng, 

75. " Trong trường hỢp đó, TA chắc sẽ phải cho Ngươi nếm (sự trừng 
phạt) gấp đôi ở đời này và gấp đôi (hình phạt) sau khi chết và Ngươi 
sẽ không tìm ra ai để giúp đđ Ngươi chống lại TA . 
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76 - Và quả thật, chúng đã âm mưu làm cho Ngươi sỢ hãi mà bỏ quê 
hương ra đi với mục đích trục xuất Ngươi ra khỏi đó. Nhưng trong 
trường hợp đó, bọn chúng cũng sẽ ở lại nơi đó (Makkah) chỉ một 
thời gian ngấn san (khi) Ngươi (bỏ đi). 

77." (Đó là) Đường lối (của TA) cho Sứ giả nào trong sô các Sứ giả 
của TA đâ được cử phái đến trước Ngươi và Ngươi sẽ không lìm 
thấy một sự thay đổi nào trong đường lối của TA . 

78*" Hãy chu đáo dâng lễ Saỉãh từ lúc mặt trời nghiêng bóng cho 
đến lúc màn đêm tối đặc 1 . Và hãy đọc Qur an vào luc hừng đông. 
Quả thật, đọc Qur'ãn vào lúc hừng đông dưực chứng giám (bởi Thiên 
thần), 

79.- Và hãy thức một phần của ban đêm để dâng lễ 'Tahữịịuẩ' như 
một lễ phụ cho Ngươi; có lẽ Rabb (Allah) của Ngươi sẽ nhấc Ngươi 
lcn một địa vị vinh quang đáng ca-ngợi. 

80** Và hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm 
cho bề tôi đi vào (Madĩnah) bằng lối vào chân chính và làm cho bề 
tôi đi ra (khỏi Makkah) bằng lối ra chân chính và ban cho bề tôi từ 
Ngài một thẩm quyền (để ycm trợ bá tôi.) 

81.- Và hãy tuyên bô: “Sự Thật đã đến, sự giả dối phải tan biến. 
Quả thật, mọi sự giả dối đều tiêu tan, 

82*- Và TA ban xuống trong Qur'ãn điều chữa lành (bệnh) và một 
háng ân cho nhưng người có đức tin; ngược lạt, chỉ làm cho những 
kẻ sai quấy thcm thua thiệt, 

83, - Và khi TA ban ân huệ cho con người (vô đức tin), y quay bỏ đi 
và lánh xa (ihay vì đến với TA) và khi gặp hoạn nạn, y huống xuôi 
thất vọng. 

84. - Hãy bảo họ: “Mỗi người hành động theo đường lối, tín ngưỡng 
riêng. Do đó, Rabb của các người biết rõ ai là người dược hướng dân 
theo chính đạo.” 

85 - Họ hỏi Ngựơi về Rữh (iibrĩl). Hãy bảo họ: “Rũh là do Chỉ thị 
của Rabb của Ta. Sự hiểu biết chĩ được ban cho các người chút ít.” 

86,- Và nếu muốn, TA sẽ lây đi những điều mà TA đả mặc khải cho 
Ngươi; rồi Ngươi sẽ không thể tìm ra một vị bảo hộ nào giúp Ngươi 
chống lại TA (về việc này); 


1 Thời gÌ 4 n cùa bôn lễ: 2uhr t 'Asr t Mơghríb và Ishã \ 
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87, - Trừ phi Rahb của Ngươi khoan dung. Quả thật, Thiên ân của 
Ngài ban cho Ngươi thật lớn. 

88, * Hãy bảo họ: “Nếu loài ngươi và Jinn họp nhau lại để làm một 
(Kinh sách) giống như Qur'ãn này, thì chúng sẻ không làm được một 
quyển giống như nó, mặc dẫu chúng cố gấng hỗ trợ lẫn nhau" 

89, * Và chắc chắn, TA đã giải thích cho nhân loại trong Qurãn này 
đủ loại ngụ ngôn, nhưng đa số nhân loại từ chỏi (sự thật và) không 
tin tưởng 

90, - Và họ nói: “Bọn ta không bao giờ tin tưỏng nơi Ngươi 
(Muhammad) trừ pbi Ngươi làm cho suối nước phut từ dưới đất lên 
cho bọn ta; 

91, - “Hoặc Ngươi có một ngỏi vườn chà-là và vườn nho mà Ngươi 
làm cho những suối nước phụt lên ở chính giữa chúng; 

92, - “Hoặc Ngươi lầm cho trời sụp xuống đè nát bọn ta thành từng 
mảnh đúng như lời Ngươi đả xác nhận hoặc Ngươi mang Allab và 
Thiên thần xuống đối diện (với bọn ta); 

93, - “Hoặc Ngươi có một ngôi nhà bằng vàng hay Ngươi đi len trời; 
và bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi việc tháng thicn của Ngươi trừ 
phi Ngươi mang xuống cho bọn ta một Kinh sách mà bọn ta đọc 
được," Hãy bảo họ: “Quang vinh và trong sạch thay Rabb của ta! 
Phải chăng ta chỉ là một người phàm được cử làm một Sứ giả (của 
Âllah)? 

94, - Và khổng có gì cản trở nhân loạỉ tin tưởng khi Chi đạo đã đến 
với họ ngoại trừ điều mà họ nói: “Há Allah đã dựng một người 
phàm làm một Sứ giả (của Ngài)?" 

95, - Hãy bảo họ: “Nếu trên trái đất chỉ có các Thiên thần đi lại yên 
ổn thì chắc chắn TA sc phái một Thiên thần từ trên trời xuông làm 
một Sứ giả,” 

96, - Hầy bảo họ: “Allah đủ làm một nhân chứng giữa Ta và các 
người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Am tường, và Hằng Thấy các 
bầy tôi của Ngải.” 
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97. - Vằ ai được Allah hướng dẫn (hì sẽ đi đúng đường; và ai mà 
Ngài đánh lạc hướng thì ngoài Ngài, Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được cho chúng những kẻ bảo hộ nào. Và vào Ngày Phục sinh, TA 
sẽ tập trung chúng lạ ì, quì úp mặt xuống, mù, câm và điếc; chỗ ngụ 
của chúng sẽ là Hỏa ngục. Mỗi lần ngọn ĩửa giảm xuống, TA sẽ gia 
tảng lửa ngọn thêm cho chúng. 

98. ' Đó là phần quả báo dành cho chúng bởi vì thật sự, chúng đã 
phủ nhận các Dấu-hiệu của TA và nói: ‘Thải chảng khi chúng tôi đã 
thành xương khô và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại 
thành một sự tạo hòa mới?” 

99, * Há họ không nhìn nhận rằng Allah, Đấng đẫ tạo hóa các tầng 
trời và trái đất, sẽ thừa khả nảng tái tạo được cái mới giống như 
chúng hay sao? Ngài đã ấn định cho chứng một thời hạn mà không 
có gì phải nghi ngờ cả. Nhưng những kẻ làm điều sai quấy từ chối 
(sự thật), ngược lại chỉ (châp nhận) sự không tin. 

100, - Hãy bảo họ: "Nếu các người làm chủ những kho tàng 'hồng ân’ 
của Rahb của Ta, thì lúc đó chắc chắn các người sẽ giữ chúng lại vì 
sợ tiêu pha hết. Bởi vì con người vốn keo kiệt.” 

101, - Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa chín Phcp lạ rõ rệt. Ngươi 
hãy hỏi con cháu của Israel (sẽ rõ), Khi Người (Mũsa) đến gập 
chúng, Firaun bảo Người: “Hỡi Mũsa, ta nghĩ rằng ngươi làm trò ảo- 
thuật. 

102. - (MQsa) đáp: “Chắc chấn, ngà ỉ biết rõ không ai có khả nãng 
ban những thứ này xuống làm bằng chứng trước mắt mọi người 
ngoại trừ Rabb của các tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghi rằng 
ngài, ôi Fừ'aun, sắp bị tiêu diệt.” 

103 - Do đó, khỉ Fừ f aun nhất định loại trừ họ (con cháu Israel) khỏi 
lãnh thổ (Ai-cập), TA đã nhận chìm hắn và tất cả thuộc hạ của hắn 
(dưới biển Hồng hải). 

104,- Và sau hắn, TA đã phán cho con cháu của Israel như sau: “Hãy 
định cư thanh bình trẽn đất hứa”, Và khi Lời hứa sau cùng xảy đốn, 
TA sẽ tập trung các người lại, trộn lẫn với nhau. 


292 





Surah 17. Al-Isrã* 


Juzu 15 


105. - Và TA đã ban Nỏ xuống bằng sự thật và Nó đã xuông bằng sự thật. 
Và TA chỉ phái Ngươi đến làm một ngườỉ mang tin mừng và báo trước. 

106. - Và Qurln, TA chia nó thành từhg phần để Ngươi có thể đọc cho 
nhân loại theo lừdg giai đoạn và TA ban Nó xuống theo từng thbi kỳ 

107. - Hãy bảo họ: “Các người tin hay không tin nơi Nó, bởi vì những 
ai được ban cho sự hiểu biết trước (khi) Nó (được ban xuống), liền 
quì úp mặt xuống đất, phu phục khí Nó được đọc ra cho họ,” 

108. - Và họ nói: “Quang vinh và trong sạch thay Rabb chúng tôi! 
Quả thật, Lời hứa của Rabb chúng tôi đã hoàn tất” 

109. - Và họ quì úp mặl xuống đất khóc ra nước mắt và Nó làm cho 
họ khiêm tốn thêm, 

1 10. - Hãy bảo họ: “Cầu nguyện Allah hay cẩu nguyện Ar-Rahmãn, 
cầu nguyện Ngài với bất cứ danh xưng nào (đều tốt cả) bởi vì Ngài 
có các danh xưng tốt đẹp nhất. Và trong cuộc dâng lễ ( Sữỉãh ) của 
ngươi chớ đọc kinh quá Iđn tiếng cũng chớ quá nhỏ, mà hãy tìm lấy 
con đường chính giữa. 

111. - Và nói: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã không 
nhận ai làm con trai (của Ngài) và không có một kẻ 'hợp tác 1 nào 
chia sẻ quyền bính cai tri của Ngài và Ngài cũng không quá yếu 
đuối mà có một người Bảo Hộ đổ giúp đỡ Ngài, Và hãy làm rạng rở 
sư Vĩ đại của Ngài” 


ÀL-KAHF 
(Hang Núi) 


Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ ỈƯỢng, 

Đâng Rât mực Khoan dưng 

1 - Mọi lời ca tụng đều dâng len Allah, Đấng đă ban Kinh sách (Qurần) 
cho Người tôi trung của Ngài và không làm cho Nó quanh co. 

2 - (Một Kinh sách) ngay thẳng (và rõ ràng) dùng để cảnh cáo 
(những người vô đức tin) về một sự trừng phạt nghiêm khắc từ Ngài 
và vừa mang tin mừng cho những ngưdi tin tưdng* những ai làm việc 
thiện* rằng họ sẽ nhận một phần thưởng tốt (Thiên đàng). 

3,- Họ sẽ ỉí trong đọ dời đời, 

4 - Và để cảnh cáo những ai nói Àllah có một dứa con trai. 
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5*' Họ và cha mẹ của họ không có một chút hiểu biết nào về việc 
đó. Trọng đại thay lời lẽ đâ thốt ra lừ cửa miệng của họ! Quả thật, 
họ chỉ nói dối. 

6. - Có lẽ Ngươi vì buồn rầu mà chết đi trong việc bám theo dấu 
chân * 1 của họ nếu họ không tin tưởng nới câu chuyện này (Kinh 
Qur r ãn); 

7. - Sự thật là mọi vật mà TA đã làm ra trên quả đất chỉ nhầm trang 
hoàng cho đẹp, mục đích đổ TA (dùng chúng) thử thách ai trong 
nhân loại là người tốt nhât trong việc làm của họ. 

8. Và sự thật là TA sẽ làm cho mọi vật trên đố (trái đất) thành một 
loại đất xấu (không sản xuất). 

9. - Hoặc phải chảng Ngươi nghĩ rằng những người Bạn của Hang núi 
và của Bia ký a là một kỳ quan trong những Dấu lạ của TA hay sao? 

lữ.- (Hãy nhớ lại) khỉ đám thanh niên chạy vào Hang núí trốn và 
cầu nguyện thưa; "Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài khoan dung chúng 
tôi và sấp đặt công việc của chúng tôi được đúng đắn’ 1 . 

11. - Do đỏ, TA lấy tấm màn bịt tai chứng lại trong Hang núi trong 
mội số năm {để chúng ngủ và không còn nghe thấy gì). 

12. - Rồi TA đánh thức chúng dậy để TA thử thách xem nhóm nào 
trong hai nhổm, sẽ giỏi nhất trong việc tính toán thời gian mà chúng 
đà lưu lại nơi đó. 

13. ' TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) câu chuyện của chúng bằng 
sự thật. Quả thật, chúng là một đám thanh niên tin tưởng nơi Rabb 
của chúng và TA gia tăng Chỉ đạo cho chúng. 

14. “ Và TA củng cố tấm lòng của chúng khí chúng đứng dậy thưa: 
"Rabb chúng tôi là Rabb của cấc tầng trời và trái đất. Chúng tôi sẽ 
không bao giờ cầu nguyện một thần linh nào ngoài Ngài. (Nếu làm 
nghịch lại), chắc chắn chúng tôi sẽ nói ra lời lõ xúc phạm tày trời. 

15. - "Những người (ngoại đạo) này trong đám người dân của chúng 
tôi đã tôn thờ những thần linh ngoài Ngài. Tại sao họ không tự đưa 
ra một thẩm quyền rõ rệt (để chứng mình cho việc làm của họ?) Bởi 
thế, còn ai sai quấy hơn kẻ đà đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah? 


1 Ẵị hặrihĩm là dâu chán của họ, một thành ngữ có ý nới ‘Đi theo, nghe theo họ/ 

1 Raqĩm là bia kýpdựa theo chú giải của lalãiain, học giả Muslim 
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16 * (Đám thanh niên bảo nhau): “Và khi các anh lánh xa họ và 
những vật mà họ tỗn thờ ngoài Allah, hây chạy vào trong hang núi 
trốn, Rabb của các anh sẽ tưới hồng ân của Ngài ỉên các anh và sắp 
đật cồng việc được dỗ dàng cho các anh/* 

17. - Và Ngươi (Muhammad) có thổ nhìn thấy mặt trời mọc lệch vẻ 
phía bên phải của cái hang của chúng và khi lặn, nó đi ngang qua 
chúng về phía bên trái trong lúc chúng nằm ngủ ngay tại một 
khoảng trống chính giữa cái hang. Đó lằ một trong những Dấudạ 
của Allah. Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ tìm ra Chỉ đạo. Và ai mà 
Allah đẩnh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một người bảo hộ nào đổ dắt ỹ đi đúng đường. 

18. - Và Ngươi đã nghĩ rằng chúng hãy còn thức nhưng kỳ thật chúng 
đang ngủ. Và TA đã lật trở thân người của chúng sang phải và trái. 
Và con chó của chúng duỗi thẳng hai chân trước ra trên bậc thềm 
của cái hang. Nếu nhìn chúng, chắc chắn Ngươi sẽ kinh hãi mà bỏ 
chạy và sẽ rất khiếp đãm chứng (trong lòng), 

19. - Và TA đả đánh thức chúng dậy (trong tình trạng đó) đổ chúng 
có dịp hỏi nhau; một người trong bọn nói: “Các anh ở lại đây bao 
lâu?" Chúng đáp: “Chúng mình ở đầy một ngày hay một buổi gì 
đó," Chung nói; “Rabb của các anh biết rõ các anh đã ở lại đây bao 
lâu. Thôi hãy cử một người của các anh cầm số tiền này của các anh 
xuống phố, nhờ tìm mua thức ản tốt sạch nhất mang về cho các anh 
dùng và dặn anh ấy dòm ngó cẩn thận, chớ để cho một ai biết tung 
tích của các anh; 

20. - “Quả thật nếu họ (dân chúng) khám phá ra (tung tlch của) các 
anh, họ sẽ ném đá giết các anh và bắt các anh trở lại con đường thờ 
phụng của họ và trong trường hợp đó các anh sẽ không bao gỉờ 
thành công." 
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Sũrah 1ÉỈ. Al-Kahf 
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21. * Và bằng cách đó, TA đã lầm lộ tung tích của chúng cho (thiên 
hạ) biết để họ biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật và Giờ Xét xử 
(củng thật) không có gì phải nghi ngờ cả, (Hây hồi tưởng lại) khi họ 
(dân CƯ trong thành phô) tranh luận với nhau về công việc của 
chúng. (Một số dân) nói; “Xây một tòa nhà lên (chỗ của) chúng. 
Rabh của chúng biết rõ chúng.” Nhưng những người thăng thế trong 
việc bàn thảo đó lại nói: “Chắc chấn chúng ta sẽ xây cất một thánh 
đường lên (chỗ của) chúng." 

22. - (Nay có một số người) nói: “Đám thanh niên đó gồm ba người, 
con chó của chúng nữa là bốn; (số người khác) nói: “Chúng gồm 
năm người, con chổ của chúng nữa là sáu, (toàn là lời) đoán mò 
điều vô-hình. Và (một số người khấc nữa lại) nói: “Chúng gồm bảy 
người, con chó nữa là tám.” Hãy bảo họ (hđi Muhammadĩ): “Rabb 
cua ta biết rõ nhất số người của chúng. Chỉ một số ít biết chuyện đó, 
Bởi thế chớ tranh luận với ai về việc của chúng trừ phi biết rõ vân 
đề. Và cũng chớ hỏỉ bất cứ aỉ về van để của chúng,” 

23. - Và chớ bao giờ nói về một điều gì như sau: “Chắc chấn tôi sẽ 
làm điều đó ngày mai"- 

24. - Trừ phi (dè dặt nói:) 'Nếu Allah muốn như thế' * 1 . Và hãy niệm 
nhớ Rabb của Ngươi khi Ngươi quên và nổi: “Có lc Rahb của tôi sẽ 
hướng dẫn tôi đến gần với Chân lý hơn điều này." 

25. - Và đám thanh niên ở lại trong Hang nui của chúng ba trầm năm 
(theo dương lịch) và thêm chín năm nữa (theo âm lịch), 

26. - Hãy bảo: “Allah biết rõ nhất chúng đã ở lại đó bao lâu (bởi vì) 
Ngài nắm mọi bí mật của các tầng trời và trái đất, Ngài Thây và 
Nghe rất rõ (mọi việc). Và chúng không có một Đấng Bảo-hộ nào 
ngoài Ngài, và Ngài củng không có một kc 'hợp tác' nào chia sẻ 
Quyết định và Luật lệ 2 của Ngài. 

27. - Và hãy đọc (cho người dân) từ Kinh sách (Qur'ãn) của Rabb 
của Ngươi những điều đã được mặc khải cho Ngươi, Không ai có thể 
thay đổi được Lờí Phán của Ngài) Và Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được một chỗ nương tựa nào khác ngoài Ngài. 


1 ĩrtsha Aỉỉah tức 'Nếu Állah muôn như thế' 

1 Hukmihi - Quyết định và luật lệ trong việc cai trị 

1 Kaiimãùhì — Phán quyêt, Mệnh lệnh. Chỉ ihị của Ngài (Alliih), 
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28. - Và hãy kiên nhẫn sống với những người cầu nguyện Rabb của 
họ sáng và chiều, chỉ mong tìm sắc diện của Ngài và chớ vì lý do 
thèm muốn vẽ hào nhoáng của đời sống trần tục mà N^ươì không 
lấy mắt ngó ngàng đến họ; Ngươi cũng chớ nghe theo lời của ke nào 
mà TA (Allah) đã làm cho ỉòng y lđ là việc tưởng nhớ TA và chỉ biết 
theo đuổi dục vọng của y; và công việc của y đã trở thành tháỉ quá . 

29. - Và hãy bảo: “Chân lý là từ Rabb của các người,” Bởi thế, hãy 
để cho ngườỉ nào muốn, được tự do tin tưởng; và để cho người nào 
muôn, được tự do không tin tưởng. Quả thật, TA đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm se bao nhốt 
chúng lại bên trong; và nếu chúng kêu la xìn giảm bđt hình phạt thì 
chúng sẽ được giảm cho bằng một loại nước sôi giống như loại dầu 
sôi; nó sẽ lột hết da mật của chúng, Thật khiếp đảm thay loại nước 
uống đó và xấu xa thay chỗ nghỉ (của chung)! 

30. - Quả thật, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì chắc 
chắn TA (Allah) sẽ không làm mất phần thưởng của bết cứ ai làm 
việc lốt. 

3L- Họ là những người se được vào những Ngôi vườn vĩnh cửu 
(Thiền đàng), bên dưdi cổ các dòng sông chầy. Trong đó, họ sẽ dược 
trang điểm bằng vòng vàng và sẽ được phục sức bằng áo lụa thật 
mịn mầu xanh lục có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẻ tựa mình nằm nghỉ 
trên những chiếc tràng kỷ cao. Tuyệt diệu thay phần thưởng của họ 
và tốt đẹp thay giường nghỉ của họ ! 

32. - Và hãy đưa ra thí dụ về hai người: một trong hai người đã được 
TA ban cho hai ngôi vườn trồng nho rào bằng cây chà- là. TA đặt 
giữa hai ngôi vườn một cái rẫy. 

33. - Cả hai ngôi vườn đều cho ra trái xum xuc và không có trái lép. 
Và TA làm cho một mạch nước phụt lên chính giữa hai ngôi vườn. 

34. * Vạ y (người chủ vườn) được mùa trái cây. Rồi y nóì với người 
bạn của y trong lúc đang trò chuyện với nhau: “Tôi được nhiều của 
và mạnh hơn anh vì đông người hớn.” 


1 Furut - Quá TT1ỚC giới hạn, thái quá. 
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35. - Và Y đi vào ngôi vườn và tự làm cho mình sai quấy; Y nói: 
‘Tôi không nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ vinh viễn tiêu tan, 

36. - ‘Tôi củng không nghĩ Giờ (Xét xử) sẽ xảy ra và nếu tỏi được 
đưa về gặp Rahh của tôi trở lại thì chắc chắn tỏi sẽ tìm đuỢc huê lợi 
khá hơn ngôi vườn nà y " 

37. - Người bạn đáp lại trong lúc nói chuyện với y: “Phải chãng anh 
không tin tưởng nơi Đấng đã tạo anh ra từ cát bụi, rồi lừ một giọt 
tinh dịch rồi uốn nắn anh thành một người bình thường? 

38. - “Đối với tôi, Ngài ]à Allah, Rabh của tôi và tối khồng gán ghép 
một ai làm vị hớp lác của Rahb của tôi cả; 

39. “ “Tại sao khi bước vào vườn, anh không chịu nói: 'Điều ấy Àỉlah 
muốn thế!’ (Bởi vì) không có sức mạnh nào (làm nên sự việc) ngoại 
trừ (sức mạnh phát sình) từ Allah. Nếu anh thấy tôi kém hơn anh về 
tài sản và con cái, 

40. “ “Thì có lẽ Rabb của tôi sẽ ban câp cho tỏi điều tốt hơn ngôi 
vườn của anh và Ngài sẽ gởì những lười tầm sét từ trên trời xuống 
tàn phá ngôi vườn của anh và bíẾn nó thanh một bãi đất trơn, 

41. - “Hoặc mạch nước của nó sẽ chảy mất tiêu xuống dưới lòng đất 
khiến anh sẽ không bao giờ tìm thấy mạch nước trở lại/* 

42. - Và mùa màng trái cây của y bị tiêu diột toàn bộ. Do đó, y bắt 
đầu xoa hai lòng bàn tay (tỏ vẻ hối tiếc) về công lao và tiền bạc mà 
ỵ đã chi tiêu vào việc khai khẩn và trồng trọt vườn nho. Và trái nho 
lẫn giàn nho đều ngã rạp xuống đât nằm ngổn ngang; và y nói: 
“Thật khổ cho thân tôi! Phải chí tôi không tổ hợp một ai vđi Rabb 
của tôi (thì đâu xảy ra cổ sự này!)" 

43. - Và ngoài Allah, y không có một nhom đảng nào có thổ giúp y 
(tránh khỏi sự trừng phạt) và cũng không tự cứu mình được. 

44. - Đấy, (vào Ngày Phán xét Cuối cùng) Quyển-hành che-chở chỉ 
thuộc riêng về Allah, Đấng Thượng Đế Chân thật, Ngài là Đâng TÔI 
nhất trong việc tưởng thưởng, và là Đấng Tốt nhất ban cho kết quả 
euôì cùng. 

45. “ Hãy đưa ra thí dụ về đời sống trần tục này cho họ (nghiệm). Nó 
giống như nước mưa mà TẢ ban từ trên trời xuống; cây cỏ thảo mộc 
nhờ hUl lấy nó mà trở thành xanh tươi; rồi cây cỏ bắt đầu dần dần 
héo khô thành cộng rạ vỡ vụn mà gió thổi tung đi khắp nơi; và Allah 
là Đâng quyết định hct mọi việc. 
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46. - Của cải và con cái là những món trang hoàng của đời sông trần 
tục này trong lúc chỉ có việc !àm phức đức mới tồn tại. Đôi với 
Allah việc làm phúc đức là tốt nhất về phương diện tưửng thưởng và 
hy vọng. 

47. - Và Ngày mà TA sẽ dỡ mất các ngọn núi và Ngươi sẽ thấy mật 
đất sẽ trống trải bằng phẩng và TA sẽ tập trung chúng lại và sẽ 
không bỏ sót một người nào; 

48. - Và chúng sẽ được dẫn đến trước mặt Rahb của Ngươi sấp thành 
hàng ngũ chỉnh tề. “Chấc chấn các ngươi đến gặp TA giông như tình 
trạng TA đã lạo các ngươi iần đầu. Ạy! Phải chăng các ngươi đâ 
nghĩ TA sẽ không bao giờ đinh đoạt việc hội ngộ này với các ngươi 
hay sao?” 

49/- Và quyển sổ (của chứng) sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi 
Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những điều ghi trong đó, 
Và chúng sẽ than: “Oi, thật khổ thân chúng tôỉ! Một quyển sổ gì như 
thế này! Nó ghi không sót một điều nào dù nhỏ hay lớn,” Và chúng 
sẽ thây xuất hiện trước mặt chúng tất cả những điều mà chúng đả 
lầm. Và Rabb của Ngươi sẽ không đối xử bất công với một ai cả, 

50. - Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy phủ phục trước 
Ãđam,” Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ Tblĩs. Nó thuộc loài Jìnn\ 
Nó bất tuân Mệnh lệnh của Rabb của nó. Thế phải chăng các người 
chấp nhận nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các người thaỵ 
vì TA trong lúc chúng là kc thù của các người hay sao? Việc đổi 
chác này của những kẻ làm đíỂu sai quây thật là xấu xa, 

51. “ TA đâu có gọi chúng Ụinn) đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và ngay cả việc tạo hỏa bản thân cùa chúng; và TA 
cũng đã không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc làm người ủng hộ, 

52. “ Và Ngày mà Ngài sẽ bảo (những kẻ tôn thờ Jinn:) “Các người hãy 
cầu nguyện những kc mà cấc người tưởng tượng là những VỊ 'hơp tác' 
của TÁ!” Bỏi thế, họ cầu nguyện chúng, nhưng chúng không đáp lời 
họ. Và TA sẽ đặt một bức chán phân cách giữa bọn chúng. 

53. - Và những kc tội lỗi sc nhìn thấy Lửa (của Hỏa ngục). Rồi 
chúng sẽ nghi rằng chúng sẽ sa vào đó và sẽ không tìm thấy một lối 
thoát nào ra khỏi đó* 


* Jinn là một loại tạo vật của Allah, được tạo bằng hơi lửa. Chúng sống và sinh hoạt 
như lòai người, nhưng mất thường của chúng ta không nhìn thây, Jinn được phân 
thành hai loại: Muslim và không Mushm. 
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Sũrah 18 Al-Kahf 


Juzu 15 


54. - Và chắc chấn TA đã trình bày trong Qur’ãn đủ loại hình ảnh so 
sánh có lợi cho nhân loại; nhưng con người hay Iranh luận nhất về 
nhiều vấn đề. 

55. * Và không cổ gì cản trở loài ngươi tin iưỏng khí Chỉ đạo dã đến 
với họ và cầu xin Rabb của họ tha thứ ngoại trừ việc mong chờ cho 
đường lối của những người xưa sẻ xảy đến với họ hoặc hlnh phạt 
(của Allah) sẽ đến trực diện họ. 

56. - Và TA đã cử phái các Sứ giả đến chỉ để mang tin mừng và cảnh 
cáo (nhân loại); nhưng những kẻ không tin tưởng chỉ muôn dùng 
luận điệu giả dối của mình để cãi vã và đánh đổ Chân lý* Và chung 
mang những Dấu-hiệu và lời cảnh cáo của TÀ ra làm trò đùa để bỡn 
cỢL 

57. - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã được nhắc nhở bằng những Lời 
mặc khải của Rabb của y nhưng quay lánh xa chúng và quên mâl 
những điều (tội lỗi) mà bàn tay của y đã gởi đi trước? Quả thật, TA 
(Alĩah) đã lấy những tấm màn phủ kín trái tim (tấm lòng) của chúng 
lại sd rằng chúng hiểu được Nó (Qurìãn) và làm cho tai của chúng 
điếc; và nếu Ngươi có gọi chúng đến với Chỉ đạo thì trong trường 
hợp đó, chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận Chỉ đạo. 

58. - Và Rữbb của Ngươi Hằng tha thứ, đầy khoan dung. Nếu Ngài 
muốn gọi chúng đến xét xử về những điều (tội lỗi) mà chúng đã 
phạm thì chắc chắn Ngài sẽ thúc giục hình phạt chóng đến với 
chúng. Không, chúng còn có một dịp hẹn (gặp Ngài vào Ngày Phục 
sinh.) Lúc đó, chúng sẽ không bao giờ tìm được một chỗ thoát thân. 

59*- (Người dân của) nhữhg thị trấn đó (của 'Ẵd> Thamũd.A) mà TA đã 
tiêu diệt khi chúng làm quấy. Và TA đâ định giờ hẹn để tiêu diệt chúng. 

60*- Và (hãy nhớ lại) khi Mũsa nói với tên tiểu đồng của Người: “Ta 
sẽ khônệ bỏ cuộc mải cho đến lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai 
vùng biển hoặc Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định/’ 

61- Nhưng khi hai thầy trò đến chỗ tiếp giáp của hai biển, hai người 
quên lửng con Cá 1 của họ. Nó đã tìm đương nhảy xuông biển lộì đi 
tự do như đi trong đường hầm* 


1 Nabí Mũsa (‘alayhí sallam) tự cho mình hiểu bsết hơn người thay vì nóí duy chỉ 
AUah là Đãng Duy nhãt hiểu biêt tât cả. Nhân đỏ, Aỉlah bảo Nabi Mũsa cớ một 
người bc tôi khác của Allah cao kiến hơn Người. Allah bảo Nabi Mũsa bẩt một con 
Cá sống bỏ vào một chiếc giò rồi len dường đi tim người bỂ tôi cao kiến nọ đổ học 
hối thêm. Allah bảo Nabi Mũsa khi nào thấy con cđ nháy xuống biển lặn mát thì đó 
là nơi mà Người sẽ gặp người bề tôi cao kiến của AHah. 
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Sũrah 1&. Al-Ka hf 


Juzu 15 


62. - Đo đó, khi hai thầy trò đí quá chỗ hẹn, (Mữsữ) bảo tên tiểu 
đồng: “Hãy dọn bữa ãn sáng của chúng mình ra; chắc chấn chúng 
mình đã thâm mệt vì chuyến đi quá lâu này.” 

63. * (Tên tiểu đồng) thưa: “Thầy có thấy (điều gì hay không) khi 
chúng ta đang tiến đến mũi đá? Bởi vì tôi đã quên lửng (chuyện 
của) con Cá và chỉ có Shaytãn đã làm cho tỏi quen thưa (chuyện của 
nó) với Thầy; và nó đả tim đường nhảy xuống biển đỉ mất dạng một 
cách kỳ diệu.” 

64 - Mũsa bảo: “Chỗ đó là địa điểm mà chúng ta đang tìm.” Do đó T 
hai người nương theo dấu vết cũ mà quay trở lại chỗ hẹn, 

65*- Thế là họ gặp đươc một người bề tôi 1 của TA (Allah) mà TA đã 
ban cho hồng-ân và đã được TA dạy cho Kiến-thức của TA. 

66. - Mũsa thưa với Người lạ (Ai-Khỉdìr): “Tôi theo thầy được chăng 
đổ thầy dạy tôi Chân lý cao thâm mà (Allah) đã chỉ dạy thầy?” 

67. - Người lạ đáp; “Quả thật ngươi sẽ không nhẫn nại được với ta.” 

68. “ “Và làm sao ngươi có thể kiên nhẫn được với điều vượt quá sự 
hiểu biết của ngươi.” 

69. - (Mũsữ) thưa: “Thầy sẽ thấy, nếu Allah muốn, tỏi sẽ rất kiên 
nhẫn; và tôi sẽ khô ne cãi thầy về bất cứ điều gì.” 

70. - Người lạ đáp: “Vậy nếu ngươi nhất định theo ta thì chớ hỏi ta 
về bât cứ điều gì trừ phi tự ta nói ra cho ngươi biết.” 

7 1 Rồi hai người tìêp tục đi. Cho đến khi lên một chiếc thuyền Người 
lạ ( Khìdir ) đục lỗ chiếc thuyền. (Mủsa) lên tiếng: “Phải chãng thầy 
đục lô nổ đe nhận chìm những người (hành khách) trên thuyền này 
hay sao? Chắc chẩn thầy đã làm một đicu hết sức tổi tệ.” 

72. - Người lạ bảo: “Há ta đã không bảo chắc chấn ngươi sẽ không 
thể chịu nổi với ta hay sao?” 

73. - (Mũ sa) thưa: “Xin thầy chớ rầy tôi về điều tôi đã trót quen và 
làm khó dễ tôi trong viộc (học hỏi) của tôi.” 

74. - Thế rồi hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp một đứa bé 
trai thì Người lạ giết chết nó. (Mũsa) lên tiếng: “Phải chăng thầy đã 
giết một người vô tội đã không giết ai hay sao? Chắc chắn thầy đã 
phạm một diều hct sức tội lỗi. 


1 Nabi Ai-Khidir (a.s.) (Xem Sahih Al-Bukhari, tập 6, Hađith số 249) 
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Surah 18. Al-Kahf 


Juzu 16 


75. - Người lạ đáp: “Há ta đã không bảo ngươi rằng ngươi sẻ không 
bao giờ chịu nổi với ta hay sao?” 

76. - (Mũsa) thưa: “Nếu sau này tôi còn hỏi thầy điều ậì thì chớ để 
cho tỏi theo thầy nữa. Chắc chắn thầy sẽ có đủ lý do đe từ chôì (lời 
khẩn khoản của) tòỉ. 

77. - Rồi hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp dân cư của một 
thị trấn. Họ hỏi xin thức ãn của họ, nhưng bị từ chối. Sau đó, hai 
người thấy trong thị trấn có một bức tường gần muốn ngã, nhưng 
Người lạ dựng nó đứng thẳng trở lại. {Mũsa) lên tỉêng: “Nếu thầy 
muốn, thầy có the đòi thị dân trả công thầy về việc này Ị” 

78. - Ngươi lạ bảo: “Đây là lúc ta và ngươi chia tay. Bây giờ ta cho 
ngươi biết ý nghĩa về những việc mà ngươi không có đủ kicn nhẫn 
đổ học hỏi. 

79. - “Về chiếc thuyền, nó là tài sản của những người nghco làm ăn 
trên biển. Nhưng ta muôn làm cho nổ hư đi bởi vì đằng sau họ có 
một òng vua hay dùng cường quyền mà tịch thu tất cả những chiếc 
thuyền (của người khác). 

80. - “Và về đứa trẻ, bỏì vì cha mẹ của nó là những ngươi có đức tín 
nên chúng tôi sợ rằng do hành động thái quá và vô ơn của nó (đối 
với Állah), nó sẽ làm cho cha mẹ của nó buồn phiền. 

81. - “Do đó, chúng tôì mong rằng Rabb (Allah) của cha mẹ (của nổ) 
sẽ ban lại cho hai người một dứa con trai khác tính tình trong sạch 
và gần với sự khoan dung hơn. 

82. - "Và về bức tường, bởi vì nó là tài sản của hai đứa tré mồ côi 
trong thi trấn và phía dưới có một kho tàng để dành cho chứng và 
ngươi cha của chung là một ngươi đạo đức nen Rabb (Allah) của 
ngươi (Mữsa) muôn rằng khi hai đứa trẻ ấy trưởng thành chúng sẽ 
lấy kho tàng của chúng ra (sử dụng), như là một Hông An của Rabb 
của ngươi. Và ta đã không lự ý làm ra chuyện đó * 1 . Đó là lời giải 
thích về những điều mà ngươi không thể nhẫn nại được.” 

83. - Và họ hỏi Ngươi (Muhammad!) về Zul-Qarnayn . Hãy bảo họ: 
“Ta sẽ đọc cho các ngươi hồi kỹ của Người.” 


1 Nabi Àl-Khidir đả không hành động theo ý riêng mà chỉ luân hành mệnh lệnh cửa 
Allah. 

1 Qarn lả chiếc sừng Zu1-Qamayn là người có hai chiếc sừng. MỘI số học giả cho 
Người là Alexander the Great (A-lct-giãng-đơ Đại đế), có người cho là một vị 
hoàng đế của Ba-tư, 
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Sũrah 18, Al-Kahf 


Juzu 16 


84. - Quả Chật, TA đã đinh cư Người trên trái đất và đã ban cho 
Người phương tiện về mọi mật. 

85. - Do đó, Người đi theo một con đường. 

86. - Cho đến khi Ngươi đẾn một nơi (của phía) mặt trời lặn; Người 
thấy nó lặn xuống một dòng suối nước đục ngầu và thây một đám 
dân sống gần đó. TÁ phán; "Hỡi Zuỉ-Qarnaynỉ hoặc nhà ngươi trừng 
phạt chúng hoặc nhà ngươi đối xử nhân đạo với chúng." 

87. - Người thưa: “Đối với ai làm điều sai quấy thì chúng tôi sẽ trừng 
trị y roi y sẽ được đưa về trình diện Rabb của y t rồi Ngài sẽ trừng 
phạt y vô cùng khủng khiếp. 

88. - "Nhưng đối vổí ai tin tưởng và làm việc thiện, thì y sẽ được một 
phẫn thưởng tốt và chúng tôi sẽ nói với ỵ lời lẻ dịu dàng về mệnh 
lệnh của chúng tôi." 

89. - Rồi Người (Zuỉ-Qarnayn) đi theo một con đường (khác). 

90. - Cho đen khi Người đến một nơi (về phía) mật trời mọc và thấy 
nó mọc trên một đám ngươi mà TA đã không ban một tấm phủ nào 
đế che (nắng) mật trời. 

91. - (Người để mặc họ sống) như thế. Chắc chắn TA (Allah) quán 
triệt mọi điều mà Người có. 

92. - Rồi Người đi theo một con đường (khác), 

93. - Cho đen khi Người đến một chỗ giữa hai ngọn núi và thấy gần hai 
ngọn núi có một số dân hầu như không hiếu dược một lời lẽ nào cả. 

94 - Họ nóỉ: “Hỡi Zuỉ-Qarnayn\ Quả thật, Yã'jũj và Ma*jũỷ phá hoại 
trong xứ, Chúng tôi có phải dâng lễ vật cho ngài đặng ngài có thể 
dựng một (bức thành) để ngàn cản chúng khỏi chúng tôi được chăng?” 

95. - Người bảo: “Cái (quyền lực) mà Rabb của ta ban cho La tốt hơn 
(cống vật của các người), Do đó, các người chỉ giúp ta sức lực, ta sẽ 
dựng một bức thành ngãn cách các người khỏi bọn chúng. 

96, - “Hãy mang đến cho ta những thỏi sắt.” Cuối cùng khi lấp bằng 
chỗ trỏng của hai sườn núi, Người bảo: “Hãy (dùng bl thổi của các 
người mà) thổi." Cho đến khi Người làm cho nó (đỏ) như lửa, Người 
bảo: “Hãy mang đến cho ta loại chì nấu chảy để ta đổ len đó, M 

97 - Bởỉ thế chúng (Yajủj và Ma jũj) không thể trèo qua tường và 
cũng khổng đào thủng nó được. 


Gog và Magog trong Kinh thánh (Bible). 
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98. - Người bảo: “Đây là mồt Hồng ân t ừ Rabb của ta. Nhưng khi Lời 
hứa của Rabb của ta thc hiện, Ngài sẽ làm cho nó bổ tan tành. Và 
Lời hứa của Rabb của ta luôn luôn thật.” 

99, - Và vào Ngày đó, TA sẻ để cho chúng (ồ -ạt) nổi lên như làn 
sóng chồng len nhau, và liếng tù -và sẽ được thổi lên và TA $õ tập 
trung chúng lại, toàn bộ. 

100 - Và vào Ngày đổ, TA sẽ trưng bày Hỏa ngục ra trước mặt 
nhừng kẻ vô đức tin rõ ràng cho chúng thấy: 

IŨL- Những ai mà cặp mắt bị che lấp bởi một lớp màng khiến chúng 
quên lời Nhắc nhở của TA (Qur'ãn), và cũng không thể nghe được. 

102, - Thế phải chăng những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng có thể 
nhân các bầy tôi của TA làm chủ nhân thay vì TA hay sao? Quả thật, TA 
đã chuẩn bị sẵn Hỏa ngục cho những kẻ không tin làm một nơi giải trí. 

103, - Hãy bảo (họ): “Chúng tôi có phâi báo cho các ông biết những 
kẻ mất mát nhất về phương diện việc làm (là ai chàng?) 

104. - “Những ai đã phí mất công lao nơi trẩn gian trong lúc họ nghĩ 
rằng họ đang được điều tốt trong việc làm cùa họ." 

105. - Họ là những kẻ đã phủ nhận CÁC Dâu hiệu của Rabb của họ và 
việc gặp gơ lại Ngầì (ở Đời sau), Do đo' việc làm của họ sẽ trở 
thành vô nghía, Bởi thế vào Ngày Phục sinh TA (Allah) sẽ không trả 
cho họ một cân (giá trị) nào cả. 

1QÓ.“ Như thế; phần quả báo của bọ là Hỏa ngục bởi vì họ không tin 
tưởng và đã chế nhạo các Lời mặc khải và các Sứ gíả của TA. 

107, - Quả thật! Những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được ân 
thưởng các Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng) làm nơi giải trí. 

108, - Trong đó, họ sẽ sống (đời đời) và sẽ không mong đi nơi khác. 

109, - Hãy bẳo: “Nếu đại dương dũng làm mực (để viết) những Lời 
phán của Rữbb của ta thì chắc chắn đại dương sẽ ráo cạn trước khi 
dứt Lời phán của Rabb của ta dẫu chúng tôi có mang một đại dương 
khác tương tự đến châm thêm cho nó.“ 

110 - Hãy bảo: “Quả thật, Ta (Muhammad) là một người phàm như 
các người nhưng ta được mặc khải cho biết chắc chắn Thượng Đế 
của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó ai kỳ vọng được 
gặp lại Rabb của y, thì nên làm việc thiện và trong việc thờ phụng 
Rabb (Allah) của y, chớ nên dựng một ai làm vị *hợp tác 1 của Ngài. 


304 





Surah 19. Maryam 


Juzu 16 



Nhân danh Allah, Đấng Rầt mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dong 

L- Kãị Hã * Yã Ayn. Sãd . 

2. - (Đây là) một câu chuyện nhắc lại Hồng ân của Rabb của Người 
đã được ban cấp cho người tôi trung của Ngài, Zakarĩya 2 , 

3. - Khi Người âm thầm cầu xin Rabb của Người, 

4. - Thưa: “Lạy Rabb của bc tôi! Thật sư xương cốt của bề tôi đã yếu 
đt và mái đầu (của bề tôi) óng ánh hoa râm, nhưng lạy Rữhb\, bồ tôi 
không hề bất mãn trong việc van cầu Ngài; 

5. - “Và quả thật, bề tôi lo lắng cho thân tộc sau (khi) bồ tôi (vĩnh 
viễn ra đi) trong lúc vợ của bề tôi lại hiếm hoi. Do đó xin Ngài ban 
cho bề tôi từ Ngài một đứa con để nối dõi, 

6. - “Sẽ thật sự thừa kế bề tôi và thừa kế dòng dỏi của Ya qũb và lạy 
Rabb của bề tôi, xin Ngài chấp nhận nó (làm bề tôi của Ngài).” 

7. - Hỡi Zakarĩya \ TA báo cho Ngươi tin mừng về một đứa con trai; 
tên của nó là Yahyã (Giăng). Từ trước đến nay TA chưa hề đặt tên 
cho ai giống như the ” 

8. - Người thưa: “Lay Rabb của bề tôi! Làm sao bề tôi có thể có con 
trong lúc vợ của bé tôi hiếm hoi, vả lại bề tỏi đã già yếu”* 

9. - (Atlah) phán: “Đúng như thế! Rabh của Ngươi phấn: ‘Chuyện đó 
rất dễ đối với TA. Chắc chắn TÀ đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc 
Ngươi không là gì cả,” 

10. - (Zakarĩya) thưa: “Lạy Rữbb của bề tôi! Xin Ngài chỉ định cho 
bề tôi một Dấu -hiệu,” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ như 
sau: Ngươi sẽ khồng nói chuyện với người ta được trong ba đem liên 
tiếp mặc dầu ngươi hãy còn khỏe mạnh.” 

1 L- Thố là (Zakarĩya) bước ra khỏi phòng tu kín đến gặp ngươi dân của 
Người và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) vào buổi sáng và buổi tối. 


1 Nữ đồng trinh Maria (Mary) t người mẹ của Nabi + Isa (Jesus, Giê-su) 
1 Zítchíìnah trong Bible (Kỉnh thánh) 
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12. - (Allah phán cho Yahyã:) “Hỡi Yahyãì Hãy nắm vững Kinh sách 
( Taurãh ) bằng tát cả nghị lực của Người!” Và TA ban cho Người sư 
khỗn-ngoan dẫu rằng Người hãy còn ít tuổi. 

13. - Và TA làm cho Người có lồng thương người và trong sạch; và 
sùng bái (Àllah). 

14. - Và hiếu thảo với cha mẹ; và không hách dịch cũng không phản 
nghịch; 

15. - Và Bằng an được ban cho Người vào ngày Người chào đời, vào 
ngày Người lìa đời và vào ngày Người được phục sinh trở lại ĩ 

16. - Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qurãn) về Maryam khi Nàng 
rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về phía Đồng; 

17. - Nàng giảng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi TÀ cử Thiên thần 
Jibril của TA đến gặp Nàng. (Thiên thần) hiên ra trước mật Nàng 
như một người đàn ông toàn diện; 

18. - Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đang Rất mực Đô lương bảo vệ 
tòi tránh xa ông (Chớ đến gần tôi) nếu ông là người sợ AllahT 

19. - (Thiên thần) bảo: “Ta chỉ là một vị Sứ của Rabb của Nàng (đến 
báo cho biết việc Ngãi) sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch.” 

20 - Nàng thưa (với Thiên sứ): “Làm sao tôi có thể có được một đứa 
con trai trong lúc không có một người phàm nào chạm đến mình lôi. 
Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đôn.” 

2L- (Thiên Thần) bảo: “(Sự việc sẽ) đung như thế! Rãbb (Allah) của 
Nàng đã phán: 'Việc (tạo hóa) đó rất dc đối với TA\ Và chắc chắn 
TẠ sẽ làm cho Người (Giê-su) thành một Díu- lạ cho nhân gian và 
một Hồng ân từ TA. Và đó là một việc đã được (Allah) quyết định/” 

22. - Sau đó Nàng thụ thai Người và cưu mang Người về tạm lánh 
mặt ở một nơi xa. 

23. - Rổí nhừng cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy nàng đên một thân 
cây chà là. Nàng (than thở:) “Ôi, khổ cho thân tôi! Phải chi tôi chct 
sớm trước việc này và bị quên băng đi (có tốt hơn không?)” 

24. - Nhưng (có tiếng) gọi nàng từ ben dưới bảo: “Nàng chớ buồn phiền. 
Chác chắn Rabh của Nàng sẽ tạo một mạch nước bẽn dưới Nàng, 

25. - “Và hãy lắc thân cây chà là về phía nàng, trái chín tươi sẽ rụng 
xuống mình nàng. 
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26,- “Do đó, hãy ãn và uống vả vui vẻ. Nhưng nếu có thấy một 
người phàm nào, thì hãy bảo: ‘Quả thật tôỉ đả nguyện nhịn chay với 
Đấng Rất mực Độ lượng. Bởi thế ngày nay tôi nhất định sẽ không 
nói chuyện với ai/*’ 

27 - Rồi (sau khi hạ sanh) Nàng ẵm đứa con về nhà gặp lại người 
dân của Nàng. Thấy thế, người dân (của nàng) bảo: “Hỡi Marỵaml 
Chắc chắn nàng mang về một điều hết sức quái đản chưa từng thây. 

28. - “Hỡi cm gái của Hãrũn * ! Cha của nàng không phải là một người ác 
đức và mẹ của nàng cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn,” 

29. - Nhưng Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) bảo: “Làm sao 
bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi?” 

30. - ( Đứa bé Giê-su) lên tiếng: “Ta là một người bề tôi của Allah. 
Ngài ban cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm một Nabỉ. 

31. - “Và Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta ồ và truyền cho Ta 
dâng lỗ 'Salõh' và đóng Zữkãh suốt thòi gian Ta còn sống; 

32. - “Và hiếu thảo với mẹ ta; và sẽ không hách dịch và vô phúc. 

33. - “Và Saíãm (Bằng An) được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, 
vào ngày Ta lìa đời và vào ngầy Ta sẽ được phục sinh trở lại." 

34. - Đó là (câu chuyện của) 'ỉsa. (Gic-su), con trai của Maryam : (và 
là) lời xác thực mả (những kc không tin) hãy còn nghi ngờ. 

35. - Việc cho rằng Allah tự nhận (cho minh) một đứa con trai không 
thích hợp (với Quycn-năng Siêu- phàm của Ngài.) Thật quang vĩnh 
và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định một việc, Ngài 
chỉ phán với nó “Hãy thành!” thì nó sẽ thành như thế. 

36. - Và (Giê-su bảo): “Quả thật Allah là Rabb của Ta vã là Rabb 
của các người. Do đó hăy thờ phụng Ngài. Đây là Chính đạo/ 1 

37. - Nhưng những giáo phái bất đồng ý -kiến với nhau (về sự thật 
này). Bởi thế, khốn khổ cho những ai phủ nhận việc sắp xảy ra 
Ngày (Xét xử) Vĩ đại! 

38. - Chúng sẽ nghe và thấy rỗ về Ngày (Xét xử) mà chúng sẽ đến 
trình diện TAI Nhưng ngày nay những kẻ làm điều sai quây lầm lạc 
công khai. 


Harun này không phải là người anh của Nabi Mũsa mà là một người đức hạnh 
sống vào thời kỳ của Maryam, 
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39. - Và hãy cảnh cáo chúng về Ngày (chúng sẽ) thở dài khi công việc đã 
được quyết định bởi vì chúng vẫn còn lơ là và không tin tưởng. 

40. - Chính TA sê thừa hưởng trái đất kể cả nhửng aí sông trên đó và 
chúng sẽ được dưa trở về gặp lại TA (đổ chịu sự xét xử) 

4L- Và hãy nhấc lại trong Kinh Sách (Qur'ãn) về ỉbrãhĩm. Quả thật, 
Người là một người chân thật, một Nabi, 

42. - Khi (xưa) Người thưa với phụ thân: ‘Thưa cha! Tại sao cha tôn 
thờ những vật không nghe cung không thấy được và không mang lợi 
gì về cho cha? 

43. - ‘Thưa cha! Chắc chắn con đã tiếp thu được kiến thức mà cha đã 
không lĩnh hội được; hỏi thế, xìn cha hãy nghe con; con sẽ đưa cha 
đến một con đường bằng phẩng. 

44. - Thưa cha! Cha chớ tôn thơ Shaytãn (bởi vì) quả thật, Shaytãn là 
một tên phản nghịch đà từng chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. 

45. - 'Thưa cha ĩ Con $ợ Đãng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ trừng 
phat cha bằng một hình phạt khiến cha trô thành một người bạn của 
Shaytàn (trong Hỏa Ngục).’ 1 

46 - (Người cha) đáp: “Hẩn con ghét những thần linh của cha lắm 
hay sao, hỡi con íbrõhĩml Nếu con không từ bỏ thái độ này, cha sẽ 
ném đá giết con; và hãy đi đâu cho khuât mắt cha trong một thời 
gian lâu/' 

47. - (Ibrãhỉm) thưa: “Con mong cha gặp mọi sự bằng an. Con se cầu 
xin Rahb của con tha thứ cho cha. Quả thật Ngài Hằng Rọng lượng 
với con. 

48. - “Và tôi sẽ từ biệt các ông và những kẻ mà các ông cầu nguyện 
ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Rabb của tôi; tôi hy vọng sẽ không 
đến nỗi vô phuc với lời cầu xin (chân thành) với Rabb của tôi.” 

49. - Do đó, khi ĩbrãhĩm từ biệt ho và những vật mà họ tôn thờ ngoài 
Allah, TA đã ban cho Người (đứa con) ĩshãq (Isãc) và (đứa cháu nội) 
Ya'qũb (Gia cốp); và mỗi đửa đẩ được TA cử làm Nữbi* 

50. - Và TA đã ban Hồng ân cho con cháu của Ibrãhĩm và làm vinh 
danh Họ qua tiếng nói trung thực (của Họ). 

51. - Và hầy nhắc lại trong Kinh sách (Qur ãn) về Mũsa. Quả thật, 
Người là một người chất phác; và là một Sứ giả, một Nữbi , 
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52. - Và TA đẫ gọi Người từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và 
đưa Người xích lại gần để (TA) nói nhỏ; 

53. - Và TA lấy lòng Khoan dung mà gìa ân cho Người (bằng cách 
cử) người anh của Người, Hãrũn, làm một Nabi (để phụ tá). 

54. - Và hãy nhấc lại trong Kinh Sách (Qurãn) về ísmãĩỉ. Quả thật, 
Người là mộ! người giữ đúng lời hứa. Và là một Sứ Giả, một Nabi. 

55. - Và Người đã từng ra lệnh cho người nhầ dâng 1Ễ í Saỉãh' và 
đóng l Zakâh > ; và Rabb của Người hài lòng với Người. 

56. - Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur F ãn) về ĩdrĩs (Enoch). Quả 
thật, Người lầ một người chân thật, một Nabi. 

57. - Và TA đã nhấc Người lên một địa vị cao nhã. 

58. - Họ là những người mà Allah đã gia ân trong số các Nabi xuất 
thân từ con cháu của Ădam và từ những người mà TA đã chuyên chở 
trên chiếc tàu cùng với Nủh và từ con cháu của ỉhrảhĩm và của ĩsrã- 
ĩì và từ những người mà TA đã hướng dẫn và chọn ỉựa, Mỗi lần 
những Ltìi mặc khải của Đấng Rất mực Độ lương được đọc ra cho 
họ, họ sụp xuống quì lạy, khóc ra nước mắt. 

59. - Nhưng tiếp theo họ là một hậu thế bỏ bê 'Sữlâh' và theo đuổi 
những dục vọng thấp hen. Bỏi ihẾ họ sẽ sớm bị hủy diệt 

60. - Ngoại trừ những ai biết hôi cải và tín tưởng và làm việc thiện. 
BỞI thế, họ là những người sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử 
thiệt thòi một tí nào; 

61. - Các Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng r Adn) mầ Đấng (Àllah) 
Rất mực Độ lượng đă hứa với các bề tôi của Ngài, dẫu rằng vô hình. 
Quả thật, Lời hứa của Ngài là diều nhất định sẽ phải xảy ra. 

62. - Trong đó, họ sẽ không nghe thây một lời tầm phầo nào mà chỉ 
nghe lời chúc tụng 'Bằng an\ Trong đố họ sẽ được cung phụng đầy 
đủ vào buối sáng và buổi tôi. 

63. - Đó là Thiên đàng mà TA sẽ ban cấp cho người ngay chính sợ 
Âllah trong số bề tồi của TA để thừa hưởng. 

64. - Vầ chung tôi (Thiên thần) chỉ xuống trần theo Mệnh lệnh của 
Rabb (Allah) của Ngươi (hỡi Muhammad!). Điều gì (xảy ra) trước 
chúng tôi và đicu gì (xảy ra) sau chúng tôi và điếu gì (xảy ra) giữa 
hai điều đó đều là của Ngàỉ cả. Và Rabb của Ngươi là Đâng không 
hề quen sót (một điều gì). 
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65, - (Ngài là) Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và 
của những gì giữa ười đít. Do đó, hãy thờ phụng Ngài; và hây Iđcn 
nhẫn trong việc thờ phụng Ngài. Ngươi có biết có ai giống Ngài hay 
không? 

66. - Và con người (không có đức tin) lên tiếng; “Sao? khi chết rồi 
tôi sc được dựng sống lại hay sao?” 

67. - Và hẩn con người không nhớ rằng chính TA đã lạo hóa ra y 
trước đây trong lúc y không là gì cả hay sao? 

68, - Bởì thế, nhân danh Rabb của Ngươi (hơi Muhammađ!) chắc 
chấn TA sc tập trung chúng lạ ỉ và cả bè lũ Shaytãn nữa; rồi TA sẽ 
dẫn chúng đến quì gối xung quanh Hỏa Ngục. 

69, - Rồi từ mỗi giáo pháỉ TA sẽ lôi cổ từng tên ương ngạnh nhât đã 
chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng ra (trình diện); 

70, - Rồi TẢ biết chắc trong bọn chúng ai là kẻ đáng bị đôt nướng 
nhít trong đó (Hỏa Ngục). 

71. - Không một ai trong các người lại khỏi sa xuống (Hỏa ngục). Và 
đôi với Rabb của Ngươi (Muhammađ!) đó là một quyết định chắc 
chắn sẽ phải thể hiện. 

72, - Rồi TA sẽ giải cứu những ai sợ và thần phục Allah và TA sẽ để 
cho những kẻ làm điều sai quấy quì gổì trong đó. 

73, - Và khi những Lời mặc khải rỗ rệt của TẢ được đọc ra để nhắc 
chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng như sau; 
“Giữa hai chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính 
trọng hơn cả trong Hội đồng (của thầnh phố Makkah)?” 

74. - Nhưng trước chúng đã có bao nhiêu thế hệ gíầu có và hào 
nhoáng hơn chúng đã bị TA tiêu diệt? 

75. - Hãy bảo chúng: “Ai sống trong lầm lạc, thì Đấng (Allah) Rít 
mực Độ lượng sẽ nới lỏng sợi dây cho y sông thêm một thời gian 
cho đến khi chúng thấy điều đã được hứa với chúng thể hiện trước 
mắt- hoặc lầ Hình phạt hoặc là Giờ (Tận thế)- thì lúc đó chúng sẽ 
biết ai là kẻ có địa vị tồi tộ nhất và có lực lượng yếu đt nhất, 

76. - Và Àllah sẽ gía tăng Chỉ đạo cho nhửng ai đi đúng đường. Và 
những việc lâm từ thiện đối với Rabb của Ngươi sẽ tồn tại lâu dài, 
và sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và kết cuộc. 
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77, - Thế Ngươi có thây (loại) người đả phủ nhận nhửng Lời mặc khải của 
TA nhưng lại nói: “Chắc chắn tôỉ sẽ được ban câp của cải và con cái.” 

78, - Phải chảng y đã nhìn thấu điều vô-hình hoặc đã nhận mội Lời 
cam kết nào với Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng? 

79-- Nhất định không! TA sẽ cho ghi sổ điều ỵ đã nổi và sẽ gia tảng 
hình phạt cho y (trong Hỏa ngục). 

80. - Và TA sẽ thừa kế ỵ về những thứ mà y đã nói bởi vì y đến gập 
lại TA (tay không) trơ trọi một mình (sau khi chết). 

81. - Và họ chấp nhận nhữn| thần linh khác ngoài Âllah mục đích 
nhờ chúng giúp họ thêm quyền thế và uy danh. 

82. - Nhất đinh không! Những thần linh đó sẽ phủ nhận công trình 
thờ phụng của họ và sc trở thành đôi thủ chống lại họ. 

83. “ Há NgƯỚỈ không thây việc TA đã cử những tên Shaytãn đến với 
nhừng kc vô đức tin hầu xúi giục chúng nổi trận lôi đình? 

84. - Bởi thế chớ vội chông báng chúng. Quả thật, TA chỉ gía hạn cho 
chúng một số (ngày gia hạn) nhất định. 

85. - Vào một Ngày TA sẽ tập trung những người ngay chính 5d 
Allah đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một phái đoàn . 

86. - Và TA sẽ lùa những tên tội lỗi xuống Hỏa ngục như một đàn thú. 

87. - Không ai có quyổn can thiệp ngoại trừ người nào đã nhận từ 
Đấng (Alìâh) Rất mực Độ lượng một Lời cam- kết. 

88. - Và chúng nói: “Đấng Rất mực Độ lượng đã có một đứa con ưaỉ.” 

89. - Chắc chắn các người đã dựtig đúng một điều tội lỗì vô cùng tày trời; 

90. - Vì thế mà các tầng trời gần như muốn vd tung, trái đất gần như 
muôn bể ra làm hai và những quả núi gần như muốn sụp đổ tan tành, 

91 Bởi chúng bịa đặt điêu cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng có con trai; 

92, - Và thật hết sức phí lý cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng đã có 
một đứa con trai; 

93, - Bởi VJ thật ra mọi nhân vật trong các tầng trời và trái đâí đều 
đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một người bề tôi. 

94, - Chắc chắn, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác. 

95, - Và vào Ngày Phục sinh, từng người một sẽ đớn độc đến trình 
diện Ngài. 
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96.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được Đấng 
(Aliah) Rất mực Độ lượng thương yêu; 

97 “ Bởi thế TA làm cho Nó (Qur^ãn) thành dỗ dàng với chiếc lưỡi (tiếng 
nói, giọng nói) của Ngươi mà Ngươi dùng để báo tin mừng cho những 
người ngay chính sơ Allah và đổ cảnh cáo đám người hay cãi vã. 


98.- Và có bao nhiêu thế hệ trước họ đã bị TA tiêu diệt? Há Ngươi 
có tìm thấy một người nào của bọn chúng hoặc nghe một lời xầm xì 
nào của chúng hay không? 



Nhân danh Alìah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâng Rất mực Khoan dung 


1. -ra. Hã. 

2. - Không phải TA ban Qur ăn (này) xuống cho Ngươi 
(Muhammad) làm cho Ngươi buồn, 

3. - Mà đổ là một Lời Nhắc Nhở dành cho những ngươi sỢ (Allah).- 

4. - Một sự Mặc khải từ Đấng đã tạo hóa trái đất và các tầng trời ở 
trên cao. 

5. - Đâng (Állah) Rât mực Độ lượng lên ngôi trên chiếc Ngai vương, 

6. - Bất cứ vật gì trong các tầng trời và dưới đất và vật gì nằm giữa 
trời đất và vật gì nằm sâu dưới long đít đều là của Ngài cả. 

7. - Và nếu Ngươi có nói lớn tiêng thì quả thật Ngài vẫn biết rõ điều 
bí mật kể cả điều được hưng bít kín hơn nữa. 

8. - Allah! Không cố Thượng Đê nào khác cả duy chỉ cổ Ngài, Ngài 
mang những tên gọi tốt đẹp nhất. 

9 - Và Ngươi dã biết câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

10. - Khí thấy một ngọn lửa, Người bảo gia đình của Người: “Hãy 
tạm dừng chằn ở đây. Hy vọng ta sẽ mang về cho các người một cục 
than hồng hoậc ta sẻ tìm thấy nđí đống lửa một Chỉ đạo,” 

1 1. * Nhưng khi Người tiến đến đống lửa, bổng nhiên có tiếng gọi 
bảo: “Hỡi Mũsaĩ 

12 - “TA đây! TA là Rabb của nhà ngươi. Hảy cời giày của ngươi ra. 
Quả thật, nhà ngươi đang ở nơi thung lũng 'Tuwà lính thiêng; 
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13,- “Và TA đã chọn nhà ngươi. BỞI thế, hãy lắng nghe điều mặc khải. 

14 - “Rõ chính TA là Allah đây. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
TÀ, Do đó, hãy thờ phụng TA; và hãy dâng 1Ễ l $alãh' để tưởng nhớ TA. 

15, - 'Thật sự Giờ (Xét xử) đang tiến đến nhưng TA muốn giữ kín nó để cho 
mỗi lính hồn nuôi hy vọng sẽ được ân thưởng tùy theo cố gắng của minh. 

16, - tl Do đó, chớ để cho ai không có đức tin nơi nó và chạy theo những dục 
vọng của minh làm cho Ngươi xao lãng nó e rằng Ngươi sẽ bị tiêu diệt. 

17, - “Và vật gì nơi tay phải của Ngươi vậy, hỡi Mủsa?” 

18, - Người thưa: “Đó là chiếc gây mà bể tôi dùng để tựa mình và đập 
rụng lá cây cho đàn cừu của bề tôi và nhiều công dụng khác nữa,” 

19, - (Allah) phán: “Hãy quẳng nó xuống, hỡi Mũsaĩ” 

20, - Thế là Người ném nó xuống Nó biến thành một con rắn biết bò. 

21- (Allah) phán: “Hãy nắm lấy nó và chớ sợ, TA sc làm cho nó 
hiện nguyên hình trở lại, 

22. * “Và hãy áp bàn tay (phải) của Ngươi sát vào ba sườn của Ngươi, 
nó sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau đớn cả. Một Phép lạ khác, 

23. - “Để TA trưng cho Ngươi thấy một số Dâu lạ lổn nhất của 714. 

24. - “Hãy đi gặp Fir'aun (Phê-rô). Quầ thật, nó đã tàn ác quá mức.” 

25. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabbĩ Xin Ngài nới rộng lòng ngực của bề tôi; 

26. * “Và lảm cho công tác của bề tôi được dỗ dàng; 

27. - “Và tháo cái gút (ngọng) ra khỏi lưỡi của bề tôi; 

28. - “Để chúng (đối phương) có thể hiểu được lời nói của bề tôi, 

29. * “Và xin cử một người phụ tá cho bể tôi từ gia đình của bề tôi; 

30. - "Hãrũn, người anh của bề tôi; 

31. - “Xin Ngài gia tăng sức mạnh cho bề tôi qua anh ây; 

32. - “Và bắt anh ấy chia sẻ công việc của bề tôi; 

33. * “Để (hai) chúng tôi có thể tán dương Ngài nhiều; 

34. - “Và tưởng nhớ Ngài thật nhiều; 

35. * “Bởi vì quả thật Ngài Hằng thấy chứng tôi,” 

36. ' (Allah) phấn; “Chắc chắn cấc đỉều mà Ngươi yêu cầu được 
chấp thuận, hơi Mủsa\ 

37. - “Và chắc chắn, TA đã gia ân cho ngươi vào một dịp khác 
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38 - “Khi TA đã mậc khải cho người mẹ của Ngươi điẩu mặc khải (này:) 

39. - “Hãy đặt nó (Mửsa) vào trong cái rương và ném nó xuống sống; 
(nước) sông sẽ đây giạt nó lên bờ; một kẻ thù của TA và là kc thù 
của nó sẽ vớt nó lên bờ.” Và TA đã ban cho ngươi tình thương từ TA 
(hởỉ Mủsa\) để Ngươi được nuôi dưỡng dưới Mắt (sãn sóc) của TA. 

40. - “Khí người chị của ngươi ìa cà đi theo và nói: “(Quí ngài có 
muốn) tôi chỉ cho quí ngài một người để châm sóc đứa bé haỵ không? 
Bằng (cách) đó TA mang ngươi trả lại cho mẹ của ngươi dể cho cặp 
mát của bà dịu lại và hết to buồn. Và ngươi đã (lỡ tay) giết chct mộl 
người (dân Ai-cập) nhưng TA đã cứu ngươi ra khỏi cảnh nguy khốn và 
đã thử thách ngươi với một sự thử thách lớn Rồi Ngươi lưu sống nhiều 
nãm với người dân Míđian. Rồi Ngươi đến đây như đã định, hỡì Mũsa\ 

41. - “Và TA đã ren luycn Ngươi (để làm việc) cho TA. 

42. - “Hây lên đường, ngươi và anh của ngươi, với Phép lạ của TA và 
chớ xao lãng việc tưởng nhđ TA. 

43. - “Hai ngươi hãy đi gặp Fir'aun. Quả thật, nó đã tàn ác quá mức. 

44. - “Tuy nhiên hây án nói với nó lời lẽ nhã nhặn may ra vì thế nó 
sẽ ỈƯu ý đến Lời cảnh cáo hoặc sợ (Allah).” 

45. - Hai người thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Quả thật, chúng tôi sự y 
nổi nóng mà hãm hại chủng tôi hoặc sợ y hung tợn quá mức.” 

46. - (Allah) phán: "Chớ sơ! Chắc chắn TÁ ở cùng với hai ngươi. TA 
nghe và thay hết mọi việc. 

47. - “Do đó, hai ngươi hãy lên đường đi gặp nó và bảo: ‘Quả thật 
chúng tôi là Sứ giả của Rabb của ngài. Xỉn ngài hãy đế cho con 
cháu cùa Israel ra đi vđi chúng tôi và chớ trừng phạt họ. Thật sự, 
chúng tôi đến gặp ngài với một Phép-lạ từ Rabb của ngài. Và Bằng 
an cho ai tuân theo Chỉ đạo. 

48. - Quả thật chúng tôi được {Rahb chung tôi) mặc khải (cho biết) 
sự trừng phạt (đang chờ) ai là ke phủ nhận (Thông-đĩệp của Ngài) 
và quay bỏ đi. 

49. - (Fir'aun) bảo: "Thế ai lầ Rabb của hai ngươi, hối Mũsa?” 

50. - (Mũsa) đáp: “Rabb chúng tôi là Đấng dã ban cho mọi vật hình 
thể vã bản chất rồi hướng dẫn (chúng).” 

5L- (Tỉ^aun) bảo: “Thế đìồu kiện của những người thuộc thế hộ 
trước ra sao?” 
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52, - (Musa) đáp: “Rabb của lôi biết rõ điều kỉộn của họ trong sổ 
sách (của Ngài); Rabb của tôi không nhầm lẫn cũng không quên sót 
(điều gì): 

53, - “Đấng đã làm trái đất thành một giường ngủ cho quí ngài và mở 
nơi đó những con đường thông thương qua lại và ban nước mưa từ 
trên trời xuống cho quí ngài; TA dung nó đổ lầm mọc ra đủ cặp 
thảo mộc khác nhau. 

54, - “Hãy ăn (rau cải) và nuôi gia súc của quí ngài. 1 ' Quả thật, trong 
sự việc đổ là các Dấu-hiệu cho những người thông hiểu (lẽ thật). 

55, - Từ nó (trái đất) TA đã tạo hổa các người và sẽ hoàn các người 
về lại cho nó và từ nó sẽ đưa các người trở ra một lần nữa. 

56, - Và chắc chấn TA đã trưng cho y ịEỉraun) thấy tất cả Phép- lạ 
và Bằng-chứng của 771, nhưng V phủ nhận và từ chối. 

57, - Y bảo; “Phải chăng ngươi đến gặp bọn ta vớỉ dụng ý dùng các 
pháp thuật của ngươi đuổi bọn ta ra khỏi lảnh thổ của bọn ta hay 
sao, hỡi Mũsal 

58, - “Nhưng bọn ta cũng có thể đưa ra pháp thuật tương tự để đối 
chọi với ngươi, Do đó giữa bọn ta và nhà ngươi hẩy hẹn gặp nhau tại 
một nơi đất bằng mà đôi bcn nhất định sê có cơ hội như nhau," 

59, - (Mủsa) đáp: “Cuộc hen của quí ngài sẽ nhằm vào Ngày đại hội 
và hãy cho dân chúng tụ tập vào lúc mặt trời lên cao khoảng một 
sào," 

60, - Do đó, Fừ'aun lui về* bàn thảo kẽ-hoạch rồi đến nơi hẹn* 

61- Mũsa bảo họ: “Quí ngài sấp mắc họa đến nơi rồi! Chớ đặt điều 
nổi dôi rồi đố thừa cho Allah e rằng Ngài sẽ tiêu diệt quí ngài bằng 
một hình phạt. Và kẻ ngụy tạo chắc chắn sẽ thất bại." 

62,- Thế rồi, chúng bàn cãi VỔ1 nhau về công việc của chúng và giấu 
kín cuộc mật nghị. 

63 - Chúng bảo nhau: “Hai tên nảy quả thật ỉà hai tên phù thủy, 
chúng muốn dùng pháp thuật để đuổi quí ngài ra khỏi lảnh thổ và 
xóa bồ lôi sông quí phấi của quí ngài, 

64,- “Do đó, hãy hợp đồng kế hoach rồi đến nơi hẹn T và đi theo đội 
ngũ chỉnh tể, Ngày nay, ai cao tay ân chắc chắn sẽ thắng cuộc." 
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Surah 20. Tã-Hã 


Juzu 16 


65 + - Chúng bảo: “HỢi Mủsa\ Hoặc ngươi ném (bửu bổi) xuống 
(trước) hoặc bọn ta là người đầu tiên ném xuống?” 

66. * (Mũsa) đáp: “Không, quí vị ném trước.” Và này! do pháp thuật 
của chúng, những sợi dây và những chiếc gậy của chúng hiện hình 
trước mặt Người (Mũsa), giông như chúng cử động được. 

67. ” Thấy thế, Mũ sa đâm sợ trong lòng. 

68. “ TA phán “Chớ sợ! Chắc chắn nhà ngươi cao tay ấn hơn. 

69. ' “Và hãy ném bảo vật nơi tay phải của ngươi xuống, nổ sẽ nuốt 
hết những vật mà chúng đã làm ra. Quả thật, vật mà chúng đã làm 
chỉ là xảo thuật của một nhà ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ khỏng 
thành công dù từ đâu đến.” 

70. - Bởi thế, những ten phù thủy buông mình xuống phủ phục. Chúng 
thưa: “Chúng tôi tín tưởng nơi Đức Rabb của tìãrũn và MữsaT 

71. - (Fir auri) bảo: “Các ngươi đã táo gan tin tưởng nơi Ngại (Allah) 
trước khi ta cho phép các ngươi ư? Chính ten (Mũsa) này là lãnh tụ 
của các ngươi nên hắn đẫ dạy các ngươi pháp thuật ĩ Bởi thế chắc 
chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mòi bên một cái; và 
chắc chắn ta sẽ cho đóng đính các ngươi trên thân cây chà-là để cho 
các ngươi biết giữa hai bên ai sẽ trừng phạt nghiêm khắc và lấu hơn,” 

72. - (Các tên phù thủy) đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ xem ngài 
qui hơn nhừng bằng chứng rõ rệt đã đến với chúng tôi và quí hơn 
Đang đã sáng tạo ra chúng tôi. Thế, ngài cứ quyết định làm điều gì 
ngài muốn; thật sự, ngải chỉ có thể đinh đoạt điều gì liên quan đến 
đời sông trần tục này thôi! 

73. - “Thật sự, chung lôi đã tin tưởng nơi Đức Rabb (Allah) của 
chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tha thứ cho chứng tôi về tội lỗi 
của chúng tôi và (về tội đã làm) những phù phép mà ngài đã bắt ép 
chung tôi làm Bỏíì vì Allah Ưu Việt, và Vĩnh Cửu.” 

74. - Quả thật ai đến trình diện Rabb của y (vào Ngày Xét xử) như 
một kẻ tội lỗí thì chắc chắn sẽ sa Hỏa ngục, mộl nơi y sẽ không chết 
và cũng sẽ không sống. 

75. “ Và ai đen trình diện Ngài như một người có đức tin và đã làm 
việc thiện thì ỉà nhừng người sẽ được ân thưởng cấp bậc ưu hạng: 

76. - Những Ngôi vườn Vĩnh cửu (Thiên Đầng Adn), bên dưới có các 
dòng sông chảy. Họ sẽ vào ở trong đó đờì đời. Và đó là phần thưởng 
của những người đã tẩy sạch bản thân mình (khỏi tội). 
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Surah 20. Tã-Hã 


Ju?,u 16 


77. - Và chắc chắn TA đâ mặc khải cho Mũsa, (phán;) “Hãy dẫn các 
bầy tồi của TÀ ra đi ban đêm và (dùng chiếc gậy) đánh xuống 
(biển) hầu dọn đường ráo khô cho họ bảng qua biển (Hồng hải). Chớ 
SỢ (đám Fir'aun) đuổi theo bắt cũng chớ lo sợ (bị chết chìm dưới 
nước)” 

78. " Sau đỏ, Fir'aun cùng với lực lương đuổi theo bắt họ nhưng sóng 
biển đả bao phủ và nhận úp chúng toàn bộ, 

79. - Và Fir f aun đã dẫn người dân của y đi tạc (khỏi Chính đạo) và 
đã không hướng dẫn họ, 

80. - Hỡi con cháu của Israel! TA đã cứu thoát các người khỏi kẻ thù 
của các người, và đả kết ước với các người ở phía bên phải của ngọn 
núi (Sỉnai) và đã ban Manna và chim cút xuông cho các người. 

81. - (Và phán); “Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA 
đã cung câp nhưng chớ thái quá trong đó e rằng cơn Thịnh nộ của 
TA sẽ giáng lên các người; và ai mà cơn Thịnh nộ của TA giáng 
nhằm phải thì chắc chan sẽ bị tiêu diột, 

82. - “Nhưng thật sự TA cũng Hằng Tha thứ cho ai biết hối cải, và có 
đức tin và làm việc thiện rồi theo đúng Chỉ đạo (cho đến chết) ” 

83. - Vằ (khi Mủsa lên đến ngọn nứi Sinai, Állah phán:) “Điều chi 
giục Ngươi bỏ người dân của Ngươi đến đây trước vậy, hơi MữsaT' 

84. - (Mũsa) thưa: “Họ bám sát theo dấu chân của bề tôi; bề tôi vội 
đến trình diện Ngái, lạy Rabb, để mong Ngài hài lòng.” 

85. “ (Allah) phán: “Quả thật TA đã thử thách đám dân của Ngươi 
sau (khi) Ngươi (ra đi) và tên Sãmirt đã hướng dân họ lầm lạc.” 

8Ó." Bởi thế, Mũsa quay về gặp đám dân của Người vừa giận vừa 
buồn. Người bảo: “Này hdi dân ta! Rabb (Allah) của các người đã 
không hứa vđi các người một lời hứa tỗt đẹp hay sao? Phải chảng lời 
hứa của Ngài quá lâu đối với các người? hay là các người muỗn cơn 
Thịnh Nộ của Rabb của các người sẽ giáng xuống các người? cho 
nên các người đã nu tít lời hứa với ta? 

87,- Họ đáp: “Chúng tôi không tự quyền bội ước với thầy nhưng vì 
chúng tôi bị bắt vác nặng nữ trang của toàn dân (Aí-cập) cho nên 
chúng tôi quẳng chúng (vào lửa) theo đề xuất của Sãmirĩ 


1 Có lẽ lã một người Ai-cập đa tin tưởng theo Nabi Musa và ra đi cùng vdi người 
dân Israel, 
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Sũrah 20. Ta-Hã 


Juzu Ị 6 


88. * Rồi ỵ (SãmirT) đức ra cho họ một con bò con, thân hình của nó 
(phát âm giống âm) rống (của con bồ). Rồi họ bảo: "Đây là thần 
linh của các người và là thần linh của Mủsa nhưng (Mũsa) đã quên, 

89. - Thế, họ đã không nhân thấy nó (bò đuc) không trả lời họ được 
tiếng nào và không thể hãm hại cũng không làm lợi sì đƯỢc cho họ 
hay sao? 

90. - Và chắc chắn Hãrũn cũng đã bầo họ trước đó: “Hỡi dân la ỉ Các 
người chỉ bị thử thách bởi nó (con bò đúc) và quả thật Rahh của các 
người là Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. Do đó hãy nghe theo ta và 
tuân lệnh ta." 

91. - Họ đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng thờ nó cho đến khi 
nào Mũsa (Môi-se) trở về gặp chúng tôi,” 

92. - (Mũsa) bảo: “Hỡi Hãrủn\ Điều gì cản anh (không chận đứng 
họ) khi anh thấy họ lầm lạc? 

93. - “Há anh không tuân theo tôi? Phải chang anh đã không tuân 
lộnh của tôi?" 

94. - (tìãrũn) đáp: “Hỡi em trai của ta! Chớ nắm râu và đầu của ta ĩ 
Quả thật anh đả sợ việc em sẽ nói: 'anh đã gây chia rẽ giữa con 
cháu của Israel và đã không thi hành lời dặn của tôi/ “ 

95. - (Mũsa) bảo: “Hdi Sâmirĩì Mục tiêu của ngươi là gì (khi ngươi 
đúc ra con bò này?” 

96. - Y đáp: “Tôi thấy điều mà họ không thấy. Bởi thế tôi đã hốt một 
nắm (đất) nơi dấu chân (ngựa) của Thiên sứ ựibrĩí) và ném nó (lên 
con bò đúc). Tâm trí của tỏi đã xúi giục tôi như thế.” 

97. - (Mũsa) bảo ỵ: “Hãy cui đi! Suốt đời này (hình phạt) dành cho 
ngươi sẽ như sau: ngươi sẽ nói (với người ta:) “Chớ chạm đến mình 
tỏi! và (trong tương lai) ngươi sẽ gập một lời hứa (trừng phạt) mà 
ngươi sẽ không bao giờ tránh khỏi. Và bây gìờ ngươi hãy giương 
mất ra nhìn thần linh của ngươi, vật mà ngươi đã dốc lòng sùng bái; 
chắc chắn bọn ta sẽ đốt nó (ra tro) rồỉ sẽ vãi tung nó xuống bỉển/* 

98. - Thượng Đế của các ngươi chỉ tà Allah, Đấng mà ngoài Ngài, 
không có một Thượng Đế nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao 
la, tóm thâu hết mọi vật. 
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Surah 20, Tã’ Ha 


Juzu 16 


99, - TA kc lại cho Ngươi (Muhammad) một vài tin tức về các diễn 
biên trước đây như thế. Và chắc chắn, chính TA đã ban cho Ngươi 
Thong điệp nhắc nhở này. (Qur ãn) 

100, ' Ai lánh xa Nó (Qur ãn) thì sẽ vác gánh nặng (tội lỗí) vào Ngày 
Phục sinh. 

I0L- Họ sẽ Ồ mãi trong (tình trạng) đó. Và gánh nặng (tội lỗi) của 
họ vào Ngày Phục sình thật là xấu xa. 

102. - Ngày mà tiếng Tù-và sẽ được thổi vang; và ngày đó TÀ sẽ cho 
tập trung những kẻ tội lỗi, xanh mắt (vì sỢ hãi) 

103. - Chúng xầm xì bàn tán với nhau: “Các anh chỉ ở lại (đây) lâu 
khoảng chừng mười ngày*” 

104. - TA biết rõ những điều chúng sẽ nói khi một người xét đoán 
giỏi nhất trong bọn lên tiếng: “Chắc chắn các anh sẽ ở lại đây lâu 
chỉ khoảng một ngày ” 

105. - Và chúng hỏi Ngươi vé những quả nuí, hả y bảo chúng: “Rabb 
(Allah) của ta sẽ bứng chúng và vãi đi tứ tán, 

106. - “Rồi Ngài (Allah) sẽ để cho nó (trái đất) thảnh bình địa; 

107 - "Nơi đó, Ngươỉ sẽ thấy không có gì quanh co và lồi lõm,” 

108,- Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ đi theo vị Gọi (Thiên thần). Y 
chang có ý gì lừa dối; và những tiếng nói 5C tắt lịm đi trước mặt 
Đấng Rất mực Độ lượng cho nên Ngươi sẽ không còn nghe thấy gì 
ngoài tiếng xầm xì; 

ỉ 09.- Vào Ngày đó, việc can thiộp sc vô giá trị ngoại trừ của ai mà Đấng 
Rất mực Độ lượng cho phép và lời yêu cầu cùa y được chấp thuận, 

110, - Ngài (Àllah) biết điều gì trước họ (nhân loại) và điều gì sau họ 
và họ không biết một tí gì vổ nó theo sự hiểu biết (của họ). 

111, - (Tất cả) các bộ mặt sẽ gục xuống trước Đấng Hằng Sông, 
Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng (vạn vật); và ai gánh vác tội lỗi trên 
lưng thì chắc chắn sẽ thất bại. 

112, - Và ai làm việc thiện và có đức tin thì sẽ không sỢ bị thiệt thòi 
và mất phần. 

113, - Và TA đã ban Nó (Qur ãn) xuống bằng tiếng Ả-rập đúng như 
thế và đả gỉải thích cặn kẽ trong đó những lời cảnh cáo để may ra 
chúng sỢ hoặc may ra nó sẽ lâm cho chúng tưởng nhớ (đến Allah). 
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Surah 20. Tã-Hã 


Iuzư 16 


1 14 ’ Bởi thế, cao cả nhất là Ailah, Đức Vua thật sự. Và chớ giuc 
giã với Qur ãn trước khi việc mặc khải Nó sẽ hoàn tãt cho Ngươi. Và 
hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài gia tảng kiến 
thức cho bồ tôi.” 

115. - Và chắc chắn TA đã kết ước với Ẫẩam trước đây nhưng Người 
đã quên; và TA thấy Người không cương quyết, 

116. - Và khí TA phán cho các Thiên thần: “Hãy phủ phuc trước 
ẴdamY ’ Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ ỉblĩs, nó từ chối. 

117 - Sau đó TA phán: “Hỡi Ắdam\ Quả thật đây là một kẻ thù của 
ngươi và vợ của ngươi. Bồi thế chớ để cho nó đưa hai (vỢ chồng) 
nhà ngươi ra khỏi Vườn trời e rằng ngươi sẽ đau khổ, 

118 “ “Quầ thật, đó là chỗ hứa của ngươi; trong đó {Thiên đàng) 
ngươi sẽ không bị đói cũng không bị trần truồng. 

119. - “Quả thật trong đó ngươi sẽ không bị khát cũng không bị nóng 
nực.” 

120. “ Nhưng Shayỉãn đẫ thì thào với Người (Ẫdam ) . Nó nói: “Hỡi 
Ẵdam \ Ngươi có muốn ta đưa ngươi đến Cây Vĩnh cửu và một vương 
quốc sẽ khỏng bao giờ điêu tàn chăng?” 

12L- Rồi hai người (vợ chồng Ẫdam) ãn (trái) của cây đó. Bỏì thê 
phần kín đáo của hai người lộ ra trước mắt. Thế nên hai người khâu 
lá cây của Vườn trời để che kín thân minh lại, Bdì vì Adam đã bất 
tuân Rabb (Allah) của Người, cho nên Người lầm lạc. 

122. “ Rồi Rabb của Người chọn Người, Ngài quay lại tha thứ và 
hướng dẫn Người. 

123. - (Allah) phán: “Cả hai hây đi xuống khỏi đó (Vườn trời), thù 
hằn lẫn nhau, Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các ngươi, ai 
theo Chỉ đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở. 

124. - “Ngược lại, aí lánh xa Thông-điộp Nhắc-nhở của TÀ thì chắc 
chắn sẽ sông một cuộc đơi co hẹp (khổ sở) và vào Ngày Phục sinh 
TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa.” 

125 - Y sẽ thưa: “Lạy Rabb (Allah!) Tại sao Ngài dựng bề tôi sống 
lại mù lồa trong lúc trước đây bề tôi nhìn thấy.” 
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126, - (Alìah sẽ) phán: “Như thế đấy! Các Lời mặc khải của TA đã 
đến với ngươi nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày nay (TA) bỏ 
quên ngươi trở lại giống như thế,” 

127, - Và TA ưả đũa ai vượt quá mức giới hạn và không tin tưởng nơi 
các Lời mặc khải của Rabb của y đúng như thê. Và chắc chắn sự 
trừng phạt ở Đời sau sẽ khấc nghiệt và dai dẳng hơn. 

128, - Hẳn không là một Chỉ đạo cho họ hay sao việc TA đă tiêu diệt 
bao nhiêu thế hệ trước họ, chủ nhân cua các cần nhà mà chung đang 
giẫm đi? Quả thật nơi sự việc đó là những Dâu hiệu cho những 
người thông hiểu. 

129, - Và nếu không vì một Lời phán của Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) đã được tuyên bố và một thời hạn đẫ được ân định thì 
chác chắn (Hình phạt) đã xảy ra (cho chung) rồi. 

130, - Bởi thế s hãy rán chịu đựng với những lời (mỉa mai) của chúng 
và hây tán dương ca tụng Rabb của Ngươi trước khì mặt trơi mọc và 
trước khi mặt trời lặn; và hây tán dương Ngài vào những giờ giấc 
của ban đcm và giờ giâc đầu và cuối của ban ngày để may ra Ngươi 
sẽ hài lòng (với phần thưởng mà Ngài sẽ ban cho) 4 

13 L- Và chđ trố mắt nhìn về những thứ mà TA đã ban cấp cho 
những cặp (bè nhóm) của chung hưởng thụ, sự lộng lẫy của đời sống 
trần tục này, (những thứ) mà TA dùng để thử thách chúng; NgƯỢc lại 
thiên lộc của Rabb của Ngươi là ưu tốt và lâu dài hơn. 

132. - Và hãy ra lệnh cho người nhà của Ngươi dầng lễ v Salãh' và 
hãy kiên nhẫn. TA không đòi hỏi Ngươi lộc dùng; TA cung cấp nó 
cho Ngươi. Vả kết cuộc tốt đẹp dành cho ai sùng bái và sỢ AUah. 

133. - (Những kc vô đức lin) nói: “Tại sao Y (Muhammad) không 
mang đến cho chúng ta một bằng chứng của Rabb của Y?” Há 
những điều ghỉ trong các Tờ kinh cũ (như kinh Taurãh và ĩnịĩỉ) đâ 
không là một hằng chứng rõ rệt cho chúng hay sao? 

134. - Và nếu TA tiêu diệt chúng bằng một hình phạt trước khi 
(Qur ãn được mặc khải) thì chắc chắn chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một Sứ giả đến với chúng tôi dể 
chứng tôi có dịp tuân theo các Lời mặc khải của Ngài trước khi 
chung tôi bị thất sủng và bị hạ nhục?” 

135. - Hãy bảo chúng: “Mỗi người (trong chúng ta) đều mong đợi (sự 
Xét xử của AHah); do đó các người hã^ chờ đợi đi. Rồi các người sẽ 
sớm biết ai đi theo con đường hằng phang và aí được hưđng dân,” 
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Nhân danh Allah, Đãng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Việc xét-xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng họ vẫn dửng 
dưng quay bỏ đi. 

2. ‘ Họ nghe không sớt từng lbi cảnh cáo mới của Rabb của họ nhưng 
nghe chỉ với tinh thần bông đùa, 

3. - Lòng họ không mấy thiết tha t Những kẻ làm điều saĩ quây giâu 
kín cuộc mậl đàm của họ. (Họ bảo:) 'Thải chãng (người) này chỉ là 
một người phàm như quí vi? Phải chảng quí vị bị mê-hoặc bởi pháp- 
thuật (của nó) trung lúc quí vị nhìn thây rõ {sự việc)? 7 * 

4. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad;) 41 Rahh của ta biết rõ (từng) lời nói 
(thốt ra) trong các tầng trời và trái đít bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

5>- “Khỏng! họ nói: (Những lời y nói ra) chỉ là những giấc mộng lộn 
xộn. Không! Y bịa đặt ra nó (Qurãn). Không ĩ Y là một nhà thơ. 
Thê, hày báo y mang đến cho bọn mình một Phép lạ {bằng chứng) 
giống như những cái đã được ban cấp cho các Sứ giả của thời xưa." 

6 - Trước họ, không có một thị trân nào trong sô các thị trân đã bị 
TA liêu diệt lại có đức Ún cả. Thế, họ (những kẻ ngoại giáo cửa thị 
trấn Makkah này) sẽ tin tưởng hay sao?” 

7, - Và trước Ngươi (hdi Muhammad!) (các Sứ giả) do TA cử đến chỉ 
là những người phàm mà TA đà mặc khải cho (Kinh sách). Bởi thế, 
nêu các ngươi không biết thì hãy hỏi những người đang giữ Thông 
điệp (như Kinh Taurãh và ĩnjĩỉ thì sẽ rõ). 

8. - Và TA đã không làm ra họ (các Sứ giả) với cơ thể mà lại không 
ăn uống; vả lại, họ cũng không phải là những người bít tử, 

9- Rồi TA đã hoàn tất Lời hứa (của TA) cho họ. Bdi thế TA đã cứu sống họ 
và người nào tĩià TA muốn. Và TA đà tiêu diệt nhữtig kẻ tàn ác quá mức. 

10.- Chắc chắn, TA đã ban xuống cho các người một Kinh sách trong 
đó là Thông điệp nhắc nhở của các người. Thế các người không hiểu 
hay sao? 
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1L- Và có bao nhicu chị trấn đã bị TA tiêu diệt vì (dân cư của 
chúng) đã làm điều sai quấy và sau chúng, TA đã tạo ra một đám 
người khác (để thay thế) ! 

12. - Bởi thế, khi thấy Hình phạt của TA, chúng hớt hãi chay trốn. 

13. - Chớ bỏ chạy, (hỡi người!) hãy ưở lại với những cái (tiện nghi) 
mà các người đã sống xa hoa nơi đó và mái nhà (xưa) để các người 
có thể bị chất vân. 

14. - Chúng than thở: “Ỏi thật khổ thân chúng tôi! Quả thật, chúng 
tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

15. - Và tiếng kêu than của chúng kéo dài triền miên, mải cho đến 
lúc TA làm tắt lịm đi như san bằng một cấnh đồng sau mùa gặt 

16. - Và TA đã không tạo hóa các tầng trời và đất và mọi vật gỉữa 
trời đất để vui chơi; 

17. - Nếu muốn có một thứ tiêu khiển thì TA đã lay nó từ TÁ, nêu 
TA cổ ý làm điều đó. 

18 - Không! TA lấy Chân lý (Qurãn) ném vào sự giả dối, bởí thế, nó 
đánh vỡ đầu sự giả dối, Hãy xem! sự giả dối chỉ có tiêu tan. Và khấn 
khổ cho các người về những điểu (giả tạo) mà các người đã qui cho (TA)l 

19. - Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài (Allah) cả. Và bất cứ ai (Thiên thần) ở với Ngài đều không 
quấ tự hào và mệt mỏi trong việc thờ phụng Ngải, 

20. ' Đêm và ngày họ không ngưng tán dương ca tụng Ngài. 

21. ” Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh của trái đất có khả 
năng phục sính được (người chết) hay sao? 

22. - Nếu trong trời đất có nhừng thẩn linh khác ngoài Allah thì chắc 
chấn cả hai (trời vã đất) sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Bởi thế thật quang 
vinh và trong sạch thay Allah, Rabb của Ngai vương, về những đíồu 
chúng đà qui cho (Ngài). 

23. - Ngài (Alỉah) sẽ không bĩ ai chất vấn về việc Ngài làm, ngược 
lại chúng sẽ bị (Ngài) chất vân (về điều chung đã quì cho Ngài). 

24. - Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh khác ngoài Ngài? 
Hây bảo chúng: “Hãy trưng bằng chứng của các người ra xem! 
(Quran) này là Thông điệp nhắc nhở cho người nào theo Ta 
(Muhamrnad) và là điều nhắc nhở cho những người trước Ta. Không! 
Đa số bọn chúng không biết sự thật. Bởi thế chúng đã quay bỏ đi. 
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25 - Và không một Sứ giả nào đã được cử phái đến trước Ngươi mà 
TA đã không mặc khải cho y bảo nói: “Không có Thượng Đế nào 
khác chỉ có TA (Allah), bởì thế hãy thờ phụng riêng TA,” 

26. - Vả chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nói: “Đấng (Allah) Rất mực 
Độ lượng có một đứa con trai,” Quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Không! Họ (những ai mà chúng cho là con cái của Allah) đều là bề 
tôi vinh dự (của Aiíah). 

27. - Họ (các Sứ gìả của Allah) không nói trước Ngài (Allah) và chỉ 
làm theo mệnh lệnh của Ngài 1 , 

28. - Ngài biết điều gì (có) trước họ và điều gì (xảy ra) sau họ và họ 
không can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ cho người nào mà Ngài 
(Allah) hài lòng, Và họ khiếp sự Ngài, 

29. - Và ai trong họ tư xưng: “Ta là thần linh ngoài Ngài (ÀllahV* thì 
người đó se bị TA phạt Hoả ngục. TA trừng phạt những kẻ làm điều 
sai quấy đứng như thế. 

30. - Há những kẻ không có lòng tin không nhận thấy rằng các tầng 
trời và trái đảí quyện lại vổí nhau (thành một khôi) trước khi TA chẻ 
chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật lừ nước, Thô, 
chúng sẽ không tin hay sao? 

31. - Vầ TA đã đặt trên trái đất các quỉ núi vững chắc sợ rằng nó 
(trái đất) rung chuyển với chúng và đã làm ra nơi đó các con đường 
thông thương (hãng qua những ngọn núi) đế may ra chúng được 
hướng dẫn. 

32. - Và TA đă làm bầu trời thành cái lọng che được canh giữ kỹ 
càng, Nhưng chúng quay bỏ đi trước những Dấu-hiộu của nó (bầu 
trời). 

33. - Và Ngài là Đấng đã tạo hóa han đêm và ban ngày, và mặt trời 
và mặt tráng, mỗi vật bđì dỉ trong quỹ đạo (của nó), 

34. - Và trước Ngươi, TA đã không làm cho một người phàm nào 
sông bất tử cả, Thế phải chảng nếu Ngươi chết thì chúng sẽ sống bất 
lử hay sao? 

35. - Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết; TA sẽ thử thách các 
người với điều xấu và điểu tốt. Và các người sẽ được đưa trỏ về gặp 
lại TA (để chịu xẹt xử). 


2 Xem Tân Ước, Giăng (lohit) 12:49-50 
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36. ’ Và khi những kẻ không có đức tin thấy Ngươi, chúng chỉ muốn 
chế giễu Ngươi. (Chúng nói;} “Đây phải chăng là kẻ đã miệt thị 
những thần linh của quí vị?” và chúng đã phạm thượng khi nghe 
nhắc đến Đấng (Allah) Rãt Mực Độ Lượng 

37. - Con người được tạo ra (hẩm tính) non nóng, TÀ (ÀỊlah) sẽ sớm 
cho các ngươi thíy những bằng chứng của TA* Do đó chớ giục TÁ, 

38. - Và chúng nói; “Chừng nào lời hứa (trừng phạt) này sẽ thể hiện 
nếu quí vị (Muslim) nói sự thật?” 

39. - Giá những kẻ không tin biết được giờ phút mà chúng sê không 
thể tránh khỏi ngọn Lửa (của Hỏa ngục) táp vào mặt, và lưng của 
chúng và sẽ không được ai giúp đỡ (thì chúng đâu có giục TA) 

40** Không! (Hình phat) sẽ bất ngờ xảy đến cho chứng khiến chúng 
ngỡ ngàng. Rồi chúng sẽ không thể đẩy nó ra xa và cũng không 
được gia hạn thcm nữa, 

41- Và chắc chắn nhiều Sử giả trước Ngươi đã từng bt chế giễu 
nhưng chính những điều mà những kẻ nhạo báng thường chế giễu sẽ 
vây hãm chúng lại trong đó, 

42** Hãy bảo chúng: “Ai canh giừ các người an toàn ban đêm và ban 
ngày khỏi (cơn Thịnh nộ) của Đấng Rất mực Độ lượng?” Không, 
chúng quay làm ngơ trước Lời nhắc nhở của Rabb của chúng, 

43. * Hoặc phải chảng chứng được những thần linh (khác) bảo vệ 
tránh khỏi TAI Chúng sẽ không thể tự cứu mình và cũng không tự 
bảo vệ tránh khỏi (hình phạt của) TA. 

44. - Không! TA cho những người ( Quraish ) này và cha mẹ của 
chung hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của chúng kco dài thêm. Thế 
chúng đã không thấy việc TA đã đến lận đất đai của chúng, và thu 
hẹp dần dần biên giới 1 của nn lại hay sao? Thê phải chảng chúng sẽ 
chiến tháng? 


1 Isỉam phái triển và kiểm soát đần dần các vùng ngoại biên của Makktth, trung 
tâm sinh hoạt của người Qưraish thờ da thần. 
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45. - Hãy bảo chúng: “Ta (Muhammad) chỉ cảnh cáo các người theo 
Lời mậc khải (đã được truyền xuống).” Nhưng người điếc không 
nghe được tiếng gọi dù y có được cảnh cáo đi nữa, 

46. - Và nếu cớ một làn hơi trừng phạt của Rabb của Ngươi chạm 
phải chúng thi chắc chắn chúng sẽ than: ‘Thật khổ thân chúng tôi! 
Rõ thật chúng tôí là những kẻ làm diều sai quây. 

47. - Và TA sẽ thiết lập các hàn cân công lý vào Ngày Phục sinh. Bởi 
thế sẽ không có một người (lỉnh hồn) nào bị đôi xử bít công về bẫi 
cứ điều gì. Và nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng 
của một hạt cải đi nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân đo), Và một 
mình TA đủ làm công việc thanh toán sổ sách. 

48. - Và chắc chẩn TA đã ban cho Mủsa và Hãrũn Tiêu chuẩn xét xử 
và một Anh-sáng quang mmh (Kinh Taurãh) và một sự Nhắc nhở 
cho nhừng người ngay chính sợ Allah, 

49. - Những ai âm thầm sợ Đức Rabb (AHah) vô hình của họ và 
khiếp sợ Giờ (Xét xử ). 

50. - Và đây là một Thông điệp nhac nhỏ (Qur an) đầy phúc đức mà 
TA đã ban xuống (cho các ngươi). Thế các ngươi, (hời Muslim!) sẽ 
phủ nhận Nó hay sao? 

51. - Và chắc chắn trước đây TA đã ban cho ỉbrãhĩm ]ẻ phải của 
Người, và TA Hằng quen biết Người. 

52. - (Hãy nhớ) khi Người thưa với phụ thân và người dãn của Người 
bảo: “Những hình tượng này mà quí vị sùng bái là gì vậy?” 

53. - Họ đáp: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta tôn thờ chúng.” 

54. - Người bảo: “Chắc chắn quí vị và cha mẹ của quí vị, tất cả, đã 
công khai lầm lạc.” 

55. - Họ đáp: “Ngươi nối thật hay bông đùa với bọn ta?” 

56. - Người bảo: “Không! Rabb của quí vi là Rabb (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng tạo chúng (từ cái không), 
Và tôi là một trong những người làm chứng cho việc đc), 

57. - Và Người thề: “Nhân danh Allah! Chắc chắn tôi sẽ đặt kế 
hoạch đập phá những bức tượng của các ông sau khi các ông bỏ đì.” 
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58. - Bởi thế, Người đập bể chúng (các hức tướng) và chỉ chừa lại 
bức tượng lớn nhất để họ cỏ thể trở lại (tiếp chuyện) với nó. 

59. - (Họ bảo nhau): “Tên nào đã hành động thế này đối với những 
thần lmh của bọn ta? Nó quả thật là một tên làm điều sai quấy.” 

60. - (Dân chúng) lên tiếng: “Chúng tôi có nghe một thanh niên tên 
ĩbrãhĩm đã nói chuyện ra vc khinh miệt chúng (những bức tượng).” 

61. * Họ bảo: “Thế bất nó đưa ra trước công chúng để người dân 
chứng kiến (tội ác của nó).” 

62. - Họ bảo: “Hỡi ỉbrãhĩm! Phải chảng nhà ngươi đà làm điều này 
đổì vđi các thần linh của bọn ta?” 

63. - Người đáp: “Không! Bức tượng lớn nhất này của chúng đã làm 
đỉều đó. Thế hãy hỏi chúng xcm nếu chung biết nói,” 

64. - Thế rồi họ quay nhìn nhau (hổ thẹn) rồi nói: “Rõ chính quí vị 
mới thực sự là những kẻ làm diều sai quấy.” 

65. - Rồi (vì xíu hổ) họ gục đầu, (nói thầm); “Chắc chắn ngươi đã 
biết rõ những bức tượng này đâu biết nói!” 

66. - (Ibrãhĩm) bảo: “Thế phầi chăng quí vị thờ phụng ngoài Allah 
những vật chẳng làm lợi cũng chẳng hãm hại dưực quí vị hay sao?” 

67. - “Thật xấu hổ thay cho quí vị và cho những vật mà quí vị tôn thờ 
ngoài Allah! Thế quí VỊ chưa hiểu ư?” 

68. - Họ nói: “Bắt nó thiêu sông và cứu nguy những thần linh của quí 
vị nếu quí vị muốn hành động.” 

69. - TA (Allah) phán; "Hỡi Lửa! Hãy nguội mát và thành một nguồn 
bằng an cho ĩbrãhĩmY' 

70. - Và chúng mưu toan hại Người nhưng TA đã làm cho chúng 
thua lớn, 

71. - Và TA đã giải cữu Người và Lũt và đưa họ đến một vùng đất 
mà TA đã ban phuc cho muôn loài. 

72. - Và TA đã ban cho Người (Ibĩãhĩm) (đứa con trai) ỉshãq và (đứa 
cháu nội) Ya*qũb như một món quà; và mỗi đứa TA đã lảm thành 
người lương thiện. 


327 



r YA 


Sũrah 21. Àl-Anbiya' 


Juzu 17 


73. - Và TA đà làm cho họ (con cháu của ibrãhĩm) thành lãnh tụ để 
hưứng dẫn (nhãn loại) theo Mệnh lệnh của TA và đã mặc khải bảo 
họ làm việc thiện và dâng lễ Salãh và đóng Zakãh và thờ phụng 
riêng TA. 

74. - Và (hãy nhớ) Lủv. TA đả ban cho Người Lẽ Phán xét đúng đắn 
và sự hiếu biết; và đả giải cứu Người ra khỏi thị trấn mà dân cư đã 
từng làm nhừng điều khả -ố. Quâ thật, chúng là một đám dân bât 
tuân, chống lại Àllah. 

75. - Và TA đằ khoan dung Người. Quả thật, Người là một người 
lương thiện. 

76. - Và (hãy nhớ) Nũh (Nô-ê) khỉ Người cẩu xin (với TÁ) trước đây. 
BỞI thế TA đã dáp lời cầu xin của Người. Rồi TA cứu Người và gia 
đình của Người thoát khỏi cơn đại nạn, 

77. - Và TA đả cứu Người thoát khỏi đám dân đã từng phủ nhận các 
Bằng chứng của TA. Quả thật chúng là một đám dân tội lỗi, Bởi thế 
TA đã nhận chúng chết chìm cả đám (dưới nước lụt). 

78. - Và (hây nhớ) Dãwũđ và Suỉa\mản khi hai người xét xử vụ một 
đám rẫy đã bị đàn cừu của một đám dân đột nhập vào ân hoa mầu 
ban đem. Và TA đã chứng kiến việc xét xử của họ. 

79. - Nhưng TA đã làm cho Suỉaymãn thấu triệt vấn đề hơn trong lúc 
mỗi người đều dược TA ban cho lý đoán khôn ngoan và kiến thức. 
Và TA dã bắt núi non lẫn chim chóc hòa âm với Dãwũd mà tán 
dương TA. Và TA là Đấng đã làm ra (những víộc đó). 

80. - Và TA đã dạy Người (Đãwũđ) cách làm áo giáp cho các người 
để tự bảo vệ trong những cuộc giao tranh. Thế các người biêt ơn 
chảng? 

81. - Và TA đã bắt những cơn gió mạnh phục tùng Sulayman bay êm 
ả theo lệnh của Ngươi đến vùng đất mà TA đã ban phúc. Và TA là 
Đấng Toàn Tri. 
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82. - Vả irong đám Shayĩãn (loài Jinn), có những lên đã lặn xuống 
nước (đễ phục dịch) Người (Suỉaymãn) và làm các công tác khác 
ngoài việc (lặn) đó. Và TA là Đấng Trông chừng chúng. 

83. - Và (hãy nhd) Ayyủb (Job) khi Người cầu xin Rabb của Người, 
thưa: “Bề tôi đã gặp nạn. Và Ngài là Đấng Khoan dung nhất của 
những người tỏ lòng khoan dung.” 

84. - Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người. Rồi TA đả làm tan nỗi 
khổ mà từ lâu Người đả cam chịu, và TA đả phục hồi cho Người gia 
đình của Người và ban cho họ những cái tương tự: một sự Khoan 
dung từ TA và là điều Nhắc nhỏ cho những người thờ phụng (TA). 

85. - Và ĩsmã'11 và ỉđrĩs và DhuTKìũi. Tất cả đều là những người 
kicn nhẫn, 

86. - Và TA đã khoan dung họ. Quả thật, họ là những người lương 
thiện, 

87. - Và {hãy nhớ) Dhan-nũn (lonah,) khi Người nổi giận bỏ đi và đã 
nghĩ TA không có quyền làm gì Người. Nhưng Người đẫ cầu xin (với 
TÁ) thưa: “Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài; Quang 
vinh thay Ngài! Quả thật bề tôi là một người sai quây.*’ 

88 - Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người và cứu khổ Người; và 
TA đã giải cứu nhừng người tin tưởng đúng như thế, 

89 - Và (hãy nhớ) Xakarĩya khi Người cầu xĩn Rabb của Người, thưa: 
“Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài đừng để cho bề tôi tuyệt tự. Bởi vì 
Ngằỉ là Đấng Thừa tự Ưu việt.” 

90,* Bởi thế, TA đã đáp lời cầu xin của Người và ban cho Người 
(đứa con trai) Yahyã (Giăng). Và TA đã chữa lành (bệnh hiếm hoi 
của) người vỢ của Người cho Người, Quả thật họ là những người hay 
thi đua nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA vữa hy vọng vừa 
sỢ hãi. Và họ là những người hạ mình khiêm tốn trước TA . 
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9 1 Và (hãy nhớ) Nàng ( Maryam ) iã người đã giữ tron tiết trinh. Rồi 
TA cho thổi 1 (Linh hồn) vào Nàng từ Rũh Ợihrĩl) của TA và đả làm 
cho Nàng và đứa con trai của Nàng thành một Dâu lạ cho nhân gian. 

92. - Quả thật, Cộng đồng 2 này của các người (các Nabi) là một 
Cộng đồng duy nhấn Và TA là Rabb của các người, Bởi thế hãy thờ 
phụng TA, 

93. - Nhưng họ (những giáo phái) đã chia rẽ công việc (tôn giáo) của 
họ với nhau. (Họ đâu biết cuối cùng) tất cả sẽ trở lại gặp TA. 

94. - Bởi thế ai làm điều lành và có đức tin thì công lao của y sẽ 
không bị phủ nhận và chính TA sẻ ghì cống cho y. 

95. - Vầ một lẹnh cấm đã được ban hành cho (người dân của) mỗi thị 
trấn mà TA đà tỉêu diệt biết chúng sê không trở lại (chốn xưa), 

96. - Mã ỉ cho đến khi Ya'jũj (Gog) vá Ma'jũj (Magog) được buông 
thả và sẽ tràn xuồng (tấn công) từ mỗi ngọn đồi, 

97. - Vã Lời hứa thật sự này dần dần sẽ thc hiện. Bởi thế, khỉ nó 
đến, cặp mắt của nhưng kẻ vô đức tin sẽ mở to trân tráo (và nói:) 
“Ôí khổ thân chúng tôi! Chắc chắn chúng tôi đã lơ-là về (Lời cảnh 
cáo) này. Không! Chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

98. - Chính các người và nhừng vật mà các người tôn thờ ngoài Allah 
sẽ là chất đốt của Hỏa ngục; nơì mà các người sẽ sa xuống, 

99. - Nếu những vật (tượng) này là những thần linh thực sự, thì chúng 
sẽ không sa xuống (Hỏa ngục), nhưng tất cả sẽ đi vào ở trong đó. 

100 “ Trong đó, chúng sẽ khóc tức tưởi và sẽ không nghe thấy gì. 

101.- BỞI vì quả thật, những ai mà cái tốt của TA đã (được gồi) đi 
trước (cho) họ, thì sẽ được đưa ra khỏi (Hỏa Ngục); 


1 Allah cừ phái Jibrĩl (Thiên thần Gabríel) xuống gặp Maryam và thối vào lay áo 
của Nàng, thế Jà nàng thụ thai Tsa (Giê-su). 

2 ưmỉỉĩữh cỏ nghĩa là cộng dong, tình huynh đệ, tôn giáo. 
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102.“ Họ sẽ không nghe thấy một tiếng xì xào nào của (Hỏa Ngục) 
và sẽ ở trong (tình trạng) mà tâm hồn của họ đâ từng ao- ước, 

103 - Họ sẽ không kinh hãi nừa; và cấc Thiên thần sẽ nghcnh đón 
họ (chúc:) “Đây là Ngày (vui) mà qủi vị đã được hứa." 

104. - (Hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ cuốn tròn các tầng trời giống như 
các tờ kinh đươc cuốn tròn cho những quyển Kinh giống việc TA đã 
khỏi nguyên việc tạo hóa lần đầu tiên, TA sẻ tái lập nó, (Đỏ là) một 
Lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện. Chính TA sẽ làm điều này. 

105. - Và chắc chấn TA đã ghi trong Thi thiên (đã ban cho Dãwũd) 
sau bức Thông điộp (đã được ban cho Mũsa) rằng trái đât sẽ là (bât 
động sản) mà những bề tôi lương thiện của TA sẽ thừa hưởng. 

106. - Quả thật, trong (Qur ãn) này là một Thông điệp gởi cho đám 
người thật sự thờ phụng (Allah). 

107. - Và TA đã cử phái Ngươi (Muhammad) đến như mồt Hồng ân 
cho muôn loài. 

108. - (Bởi thế) hãy bảo ho: “Quả thật Ta được mặc khải cho biết 
Thượng Đế của các người là một Thượng Đế duy nhất. The" các 
người sẽ không là người Muslim phục mệnh Ngài hay sao? 1 ’ 

109. - Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo: “Ta đả công bô" (Thông 
điệp của Allah) đồng đều cho các người; và Ta không biết điều mà 
các người đã đưỢc hứa hiện nay ở gần hay ở xa, 

1 10. - Chính Ngài (Allah) biết lời lẽ mà các người đã hô hoán và biết 
điểu mà các người đã giấu giếm. 

111. - Và Ta (Muhammad) không biết: có lẽ đó là một sự thử thách 
hay là một sự hưởng thụ trong một thời gian ngấn cho các người. 

112. - Người (Nabi Muhammad) thưa: “Lạy Rabh của bề tôi! Xin 
Ngài lấy sự Thật mà phân xử. Và R abb Rất mực Độ lương sẽ giúp 
chúng tôi đối phó với những điều mà các ông đã qui cho (Allah, Ta 
và Quĩ’ an)." 


331 



rrr 


Sũrah 22 Àl-Hajj 


Juzu 17 



BaC 

AL-HAJJ 

(Đại Lễ Hajj’) 

— í — 



Nhân danh Allah, Đấng Rẫt mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Hỡi nhân loai! Hãy sơ Rabb (Allah) của các người bôi vì cơn chấn 
động của Giờ (Xét- xử) sẽ là một hiện tượng vô cùng khủng khiếp, 

2, - Ngày mà các người sẽ thấy: mỗi bà mẹ sẽ quên bạng đứa con 
đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút bỏ gánh nặng của 
mình và Ngươi sẽ thây thiên hạ như say rƯỢu trcng lúc họ không 
uống say, Tuy nhiên sự trừng phạt của Állah sẻ rât khủng khiếp 

3, - Vầ trong nhân loại đẫ có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và nghe theo từng tên Shaytãn ương ngạnh, 

4, - Điều đã được qui định cho nó (Shaytãn) là ai quay về kết bạn với 
nó thì sc bị nó dắt đí lạc và sẽ bị nó dất đi đến hình phạt của Lửa. 

5, - Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về việc phục sinh thì quả 
thật TA đã lạo hóa các người từ (đất) bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một 
hòn máu đặc rồi từ một micng thịt thành hình đây đu và không 
thành hình (sẩy thai) để TA trưng bày cho các ngươi (Quyền năng 
của TA). Và TA đặl trong các dạ con người nào TA muôn đen một 
thời hạn ấn đinh; rồi TA mang các người ra đời thành nhửng đứa bé; 
rồi nuôi các n^ười đến tuổi trưởng thành; và trong các người có 
người bị bắt hon chết sớm và trong cấc người có người được trả 
(hồn) về (sống) cho đến tuổi già yếu đến nỗi y không còn biết gì cả 
sau khi đã biết nhiều. Và ngươi thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA 
tưới nước mưa lên đó, nó cựa mình sống lại và phồng lên và cho 
mọc lên đủ cập thảo mộc (xum xuê). 


1 Hajj là một nghi 1Ễ của Islãm mang tính bài buộc. Một người Muslim khoe mạnh 
và có đầy đủ phương tiện tiền bạc phải thi hạnh nghi lỗ này ít nhất một lần trong 
cuộc đời mình, Thời gian thực hiện Hájj kéo dài sáu ngày kế từ ngày mồng tám dển 
ngày 13 tháng zuhHijjah (tháng 12 âm lịch của Islãm). Nghi thức dâng lẽ Hajj gôm: 
1/ vận Ihrãm gồm hãi mảnh vải không có đường chí khâu; 2/ tập trung tại Mina, 
một vừng ngoại ô của thành phố Makkah; 3/ tập trung tại thung lùng Arafat; 4/ Di 
chuyển về Muzdalifah; 5/ Ném đá vào s hay tan tại cột trụ Iđn ỏ Mina; 6/ Tế vật tại 
Mina; 7/ Di chuyển về Makkah để tawẫf (di vòng) Kabah; 8/ Sa y (di chuyên qua 
lại giữa hai ngọn dỏi Safa vả Marwa; 9/ Cắt tóc hay cạo đẩu và cỡi bỏ ĩhrãm; 10/ 
Trở lại Mina ngụ cho đến trưa ngày 13 của tháng zul-Hijjah; 1 1/Trở lại Makkah để 
tawãf vinh biệt Ka'bah và trở vể quê quán 
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6 - (Việc phục sinh sè) như thế; bối vì Allah, Ngài là Chân-lý tuyệt 
đối và Ngài làm cho người chết sống lại và rằng Ngài có quyền định 
đoạt trên tất cả mọi vật 

7 - Và rằng Giờ (Xét Xử) đang tiến đến dần, không có gì phải nghi 
ngờ cả và Állah sẽ phục sinh bất cứ ai đang nằm dưới mộ, 

8 - Và trong nhân loại có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và không có một Chỉ đạo và cũng không dựa vào 
một Kinh sách minh hạch nào (đê làm bằng) cả. 

9. - Y quay người sang một bên 1 hầu làm cho (thiên hạ) rời xa con 
đường của Alkh. Y sẽ bi hạ nhục ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, 
y sẽ bi TA cho nếm hình phạt của Lửa cháy bùng, 

10. - Như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của ngưdỉ đã gởi 
đi trước. Bdi vì quả thật, Allah không hề đối xử bất công với bầy tôi 
của Ngài. 

11. - Và trong nhân loại có kẻ thờ phụng Allah đứng trên bờ lề (của 
đức tin), Bởi thế, nếu gặp điều phúc lành, thì y sẽ hài lòng với nó. 
Ngược ki nếu gặp hoạn nạn thì y quay mặt sang phía ktiác.Thế là y 
mất cả đời này lẫn Đời sau, Đấy quả thật là một sự mất mát rõ ràng. 

12. - Y cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không hảm hại được y và 
cũng không làm lợi gì cho y. Như thê là y lầm lạc rằt xa, 

13. - Y cầu nguyện kc hãm hại y chứ không mang lợi gì cho y. Chắc 
chấn đó là một người chủ rất xấu và chắc chắn đổ là một người bạn 
đồng hành rít xấu. 

14. - Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai lin tưởng và làm việc 
thiên vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chảy. Quả thật, Allah làm bít cứ điều gì Ngài muốn, 

15. * Ai nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ giúp đỡ Người (Nabì 
Muhammad) ở đời này và Đời sau thì cứ nối một sợi dây cột vào 
trần nhà rồi tự thát cổ, rồi để cho y xem phải chăng kế hoạch của y 
sê làm tiôu tan điều lảm y tức giận? 


1 Tha nì va 'ìtfìhi có nghĩa quay bán thân lừ đầu xuông mồng sang một bcn, một 
thành ngữ ngu ý nới tự phụ, khinh thường người khác. 
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16, - Và đúng như thế, TA đà ban Nó (Qur'ãn) xuống bằng những câu 
kinh minh bạch và rằng Allah sẽ hướng dẫn người nào Ngài muốn. 

17, - Quả thật, những ai có đức tin (Muslim) và những người Do- thái 
và những người ỉãbỉan và những người Na&ãrã và những người 
Magỉan và những ai thờ đa thần ihì chắc chắn sẽ được Allah xét xử 
giữa họ vào Ngày Phục sinh bởi vì chắc chấn Allah làm chứng cho 
tất cả mọi việc. 

18, - Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy Allah là Đấng mà bất 
cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai dưới đất vã mặt trời và mặt 
trảng và ngỏi sao và núi non và cây cối và thú vật và đa số nhân 
loại đều phải phủ phục quì lạy hay sao? Nhưng đa số (ngưdi) cũng 
đáng bị Ngài trừng phạt. Và ai mà bị Allah hạ nhục thì sẽ khổng có 
aỉ làm cho vinh danh lại nổi. Quả thật, Ailah làm bất cứ điều gì 
Ngài muôn. 

19, - Hai nhóm đối lập ( Musiìm và Kãfir) này tranh luận nhau về 
Rabb của họ, Bởi thế những kc phủ nhận (Ailah) sẽ mặc áo may 
bằng các mảnh Lửa, đầu sẽ hứng chịu một loại nước thật sôi xối lên 
trên; 

20, - (Nước sôi này) sẽ làm chảy tan bất cứ vật gì trong bụng và làn 
da của chúng; 

21, - Và chúng sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt; 

22, - Mồi lần chủng muôn lẩn trốn khỏi hình phạt đau đớn của (Hỏa 
ngục) thì sẽ bị bắt đưa vào trở lại (với lời phán:) “Hãy nếm hình 
phạt của sự cháy phỏng!” 

23, - Quả thật, Ailah sẽ thu nhận nhửng ai có đức tin và làm việc 
thiện vào nhừng Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chảy; trong đó, họ sẽ được trang điểm bằng vòng vàng và ngọc trai; 
và sẽ phuc sức bằng lụa là; 
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24. - Bởi vì (trên thế gian) họ đã được hướng dẫn đốn (nghe) những 
lời nói tốt đẹp và họ đã được hướng dẫn đến con đường của Đấng 
(Allah) Rất đáng mực Ca tụng. 

25. - Quả thật (đối với) những kẻ không tin tưởng và cản người khác 
không cho vào Aỉ-Masjid aì-Harãm (tại Makkah) nơi mà TA đã làm 
ra bình đẳng cho moi người, cho dân cư của nó cũng như cho du 
khách thập phương (đến thờ phụng). Và ai có ý định làm điều xúc 
phạm một cách sai quấy trong đó, thì TA sẽ cho nếm một hình phạt 
đau đớn. 

26. - Và (hãy nhớ) khi TA (Allah) chỉ định cho ĩbrãhĩm địa điểm xây 
dựng Ngôi đền (Ka'bah) phán truyền: “Chớ lổ hdp với TA bất cứ cái 
gì và hãy gĩử Ngôi đền của TA trong sạch cho những người đì vòng 
quanh nó, cho những người đứng dâng lễ, và cho những người cúi 
đầu và phủ phục (lễ bái TA); 

27. - “Và hãy tuyên bố với nhân loại việc thi hành Hajj. Họ sẽ đi bộ 
hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm bàng qua từng hẻm núi sâu thẩm 
để đến cùng (dâng lễ) với Ngươi, 

28. - “Để cho họ chứng kiến những mối lợi được ban câp cho họ và 
để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày an định * 1 và (nhắc 
tôn của Alláh) trên những con thu nuổì mà Ngài đã cung cấp cho họ 
(để làm vật tể 2 ), Do đó, hãy ăn thịt của chúng (sau khi tế) và phân 
phôi (thịt của chúng) cho những ngươi nghèo đói. 

29. - “Rồi để cho họ kết thúc tình trạng xốc xếch bù xù 3 của họ và để 
cho họ hoàn tat lờỉ thề của họ và đi vòng quanh Ngôi đền 4 lâu đời.” 

30. - Dó (là việc thi hành Hajj), Và ai tôn trọng những giứỉ câm cua 
Allah thì là điều tốt cho y đối với Rabb của y. Và (Allah) cho phcp 
các người (dùng thịt của) những con thú nuôi (trong lúc thi hành 
Hajj) ngoại trừ những con thú nào đã được đọc ra cho các người, Do 
đó, hãy tránh sự ô-nhiễm của (việc thờ cúng) những tượng thần và 
tránh lời nói giả dối. 


■ Tashr\q gồm các ngày mồng II, 12 và 13 của tháng Phui Hijjah tại Mina. 

1 Khi cất cổ con vật tế như trừu, dê, bò, lạc đà, người đãng lễ vật sẽ đọc lờỉ cầu 

nguyện sau đây: 1 BismiUah r Wữỉlahu-Akbar t Aỉỉahưmma Minka wa ilaỵka (Nhãn 
danh Allah, Allah VI đại, lạy Aììah, con vật này từ Ngài và trở về Ngài.) 

3 Ta/ath gồm những thứ như tóc, râu, móng tay, móng chan v.v.„của cơ thể mọc dồi 
ra suốt thời gian vận Ihram hãm mình làm Hajj. Sau khi cởi Ihrãm, vào ngày mông 
mười, người làm Hajj được phép cắt móng tay, móng chân, cất tóc, nhổ rãu V.V.. 

4 Ka^ah 
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31. - Chính trực với Allah trong đức tin, không tổ hỢp những kẻ 'hợp 
tác' cùng với Ngài, Và ai tổ hợp những kc 'hỢp tác’ cùng với Allah 
thì chẳng khác nào như bị rơi từ trên trời xuống rổi bị chim chóc 
chụp bắt đưa đi xa hoặc như hị một trận gió ào đến quét mang đi 
đến một nơi xa xôi. 

32. - (Việc làm Hajj) như thế, Và ai tôn trọng các BiêVhìệu của 
Aỉỉah (trong lúc dâng lẽ) thì là có lòng sợ Allah, 

33. - Nơi chúng (những con vật tế), các người có được những mối lợi 
trong một thời hạn ấn định, Rồi (chủng sẽ được dất đến) địa điểm tế 
nhắm về Ngôi đền cổ. 

34. - Và TA ban cho mỗi Cộng đồng một sô" nghi lc củng tế để họ có 
thể niệm tên của Allah trên những con thú nuôi mà Ngài đà ban cấp 
cho họ dùng làm thực phẩm. Nhưng Thượng Đê của các người chỉ là 
một Thượng Đế. Do đó t hãy thần phục Ngài trong Islãm, Và hãy báo 
tin mừng cho những người hạ mình khiêm tôn: 

35. - Nhửng ai khi nghe nhắc đến tên của Allah lòng họ rún động vì 
khiếp sỢ Ngài và kiên nhẫn chịu đựng những diều bất hạnh rơỉ nhằm 
phải họ và dâng lễ Saỉãh và chi dung những bổng lộc mà TA đã 
cung cấp. 

36. " Và những con Budn (lạc đà, bo, cừu, dê v.v,..) mầ TA đã ban 
cấp cho các người (làm vật tế) được kể như là các Biểu-hìệu của 
Allah ban cho các người. Nơỉ chúng các người có được các món tốt. 
Do đó, khi chủng đứng thành hàng (để tế) hãy đọc tên của Allah lên 
chúng (và cắt cổ chúng). Khi chúng đã ngã xuống nằm một bên 
hông, hãy dùng thịt của chúng và bố thí cho những người nghèo 
sống bằng lòng vđi sô phận và cho những người ãn xin, TA đã chẽ 
phục chứng cho các người như thê để các người có dịp tạ ơn Allah. 

37. - Không phải thịt cũng không phải máu của chúng đến tận Allah 
mà chính lòng ngay chính sợ Allah của các người len giáp Ngài. 
Ngài chế phục chúng cho các người như thế là để cho các người có 
dịp tán dương sự Vĩ đại của Allah về việc Ngài đã hướng dẫn các 
người Và hãy báo tin mừng cho những người làm tốt, 

38. - Quả thật, Allah sẽ bảo vệ những ai có đức tin; và quả thật, 
Allah khổng yêu thương từng tên phản trắc, vô ơn (theo Shaytãn), 
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39. - (Allah) chấp thuận cho những ai bị tấn công được phép (cầm vũ 
khí) chiến đấu (tự vệ) bởi vì họ bị áp bức. Chắc chắn Alỉah rất 
quyết-liẹt trong việc trự giúp họ: 

40. ” Những ai bị trục xuât ra khỏi nhà cửa của họ không ngoài lý do 
chính dáng nào khác hớn điều họ nói: 41 Rabb (Đấng Chủ Tể) của 
chúng tôi là Alỉah!” Và nếu Allah không dùng một số người này để 
chặn đứng một số người kia thì những tu- viện và nhà thờ (của Thiên 
Chúa giáo), và giáo đường (của Do Thái giáo) và thánh đường (của 
Islãm), những nơi mà len của AUah đã được tụng niệm nhiều, chắc 
chắn sẽ bị phấ sụp. Và chắc chắn Allah giúp đỡ người nào giúp đỡ 
(Chính nghĩa của) Ngài. Quả thật, Allah Rất Manh, Rất Quyền nàng 

41. - Những ai, nếu TA thiết lâp ho trên trái đất, sẽ dâng lễ Saiãh và 
đóng Zakãh và ra lệnh làm điều lành (do Allah truyền) và cấm làm 
điều ác (do Allah cấm). Và Allah là Đâng nắm quyền chung quyết 
về mọi vấn đề, 

42. - Và nếu chúng (những người Quraish tại Makkah) cho Ngươi nói 
dối thì chắc chắn trước chúng đấm dân của Nũh và của 'Ãd và của 
Thamữd cũng đã cho (các Nabi của họ) nói dối (giống như thế). 

43. - Và đám dân của ỉbrãhĩm và đám dân cùa Lữĩ (cũng thế); 

44. - Và người dân của Madyan (cũng vậy); và Mữsa cũng đã bị cáo 
buộc đã nói dối, Bởi thế, TA (Allah) đã thả lỏng cho những kẻ 
không tin, rồi (sau đó) TA đã bất phạt chúng, Bỏi thế, (hãy xem) sự 
trừng phạt của TA đả xảy ra khủng khiếp như thế nào! 

45. - Vậy có nhiểu thị trấn đã bị TA tiêu diệt trong lúc chứng phạm 
điều sai quấy đến nổi mái nhà của chúng nằm ỉật ngược ngổn 
ngang; và nhiều giống nước và lâu đài kiên cố bi bỏ hoang, 

46 - Thế phải chảng chúng đà không đi du lịch trên trái đất để cho 
tâm trí của chúng hiểu được (Thực lại) và tai của chúng có dịp nghe 
câu chuyện về (sự Trừng Phạt)? Bửi thế, không phải cặp mắt của 
chúng đã mù mà chính tâm trí của chúng đã mù lòa vậy. 
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Surah 22. Al-Hajj 


Juzu 17 


47. ' Và chúng thức giục Ngươi mang hình phạt đến trong lúc Allah 
khồng bao giờ thất hứa trong Lờí hứa của Ngài bởi vì quả thật một 
Ngày đối với Rabb của Ngươi là bằng một ngàn nã m theo niên kỷ 
do các người ghí đếm, 

48. - Và đã có nhiều thị trấn đã được TA gia hạn trong lúc chúng đã 
làm điều sai quấy. Rồi TA bắt phạt chung; và tất cả sẽ trở về với 
TA. 

49. - Hãy bảo (hỡi Muhammad); “Hdi nhân loại ĩ Ta chỉ lằ một người 
báo trước công khai (được cử đến) với cấc người,” 

50. - Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
(Allah) tha thứ (tội lỗi) và được (Ngài) ban cấp hổng lộc dồi dào. 

51. - Ngược lại, những ai tìm mọi cách để phá hoại những Lời mặc 
khải của TA thì sẽ là cư dằn của Hỏa ngục. 

52. - Và không một Sứ gíả hay một Nữbi nào mà TA đã cử đến trước 
Ngươi (lại khỏng vâp đỉều này); là khi Người mong muôn một điều 
tốt nào, thì Shaytãn thừa cơ nhảy vào đưa đề nghị sửa đổi điều 
Người muôn, Nhưng Aliah hủy bỏ điếu mà Shaytãn đã xúi giục, rồi 
Allah tiếp tục xác nhận những Lời mặc khải của Ngài bởi vì Allah 
Toàn Tri, Rất mực Sáng suôi, 

53 - (Làm thế) để Ngài dùng điều mà Shaytãn đằ xen vào làm một 
sự thử thách đôi với những aì mang trong lòng một căn bệnh (nghi 
hoặc và giả dôi) và với những ai mà lâm lòng đã chai cứng. Và chắc 
chắn những kẻ làm điểu sai quây sẽ ở trong sự phân hóa cách biệt 
xa (Chân ly). 

54. - Và để cho những ai có kiến thức biết Nó (Qur ản) là Chân lý do 
Rabb của Ngươi đã ban xuống, và để họ tin tưởng nơi Nó và đổ tấm 
lòng của họ khiêm tốn trước Nó. Quả thật, ALlah là Đấng hướng dẫn 
những ai có đức tin đến với chính đạo. 

55. - Còn những ai không có đức tin thì sê khỏng ngừng nghi ngờ Nó 
cho đến lúc Giờ (Xét- xử) đột nhiên xảy đến cho chúng hoặc hình 
phạt của một Ngày xấu xa sẽ (bất ngờ) xảy đến cho chúng 
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56. - Vào Ngày đó* mọi quycn-hành sẽ nằm Irong tay của Allah. 
Ngài sẽ xét xử giữa bọn chúng. Bdi thế, những ai có đức tin và làm 
việc thiện thì sẽ ở trong những Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng). 

57. - Ngược lại, những ai không cổ đức tin và cho những Lời mặc 
khải của TA giả dôi thì sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã, 

58. - Và những ai vì Chĩnh nghĩa của Allah đã dời cư rồi bị giết hoậc 
chết, thì chắc chắn sẽ được Àllah cung cấp cho một nguồn bổng lộc 
tốt. Bởi vì chác chắn Allah là Đấng Cung cấp ưu việt. 

59. - Chắc chắn Ngài sẽ đưa họ vào một nơí mà họ sẽ rất hài lòng. 
Và quả thật, Állah là Đấng Hằng Biết, Hằng Chịu đựng. 

60. - (Sự việc sẽ) như thế. Và ai đánh trả lại ngang bằng với thương 
tích mà y đã chịu rồi lại bị áp bức nừa thì chắc chắn Aỉỉah sẽ giúp 
đờ y bởi vì quả thật AUah Hằng Lượng thứ, Hằng Tha thứ, 

6L- (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah nhập ban đêm vào ban ngày và 
nhập ban ngày vào ban đêm và rằng Allah là Đấng Hằng Nghe, 
Hằng Thấy (mọi việc). 

62,- (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah là Chân lỷ Tuyột đối, Và bởi vì 
những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là vật giả tạo và hài 
vì Aỉỉah là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

63 - Há Ngươi không thấy việc Allah ban nước mưa fừ trên trời 
xuống nhờ đó đất đai trở thành xanh tươi? Quả thật, Àllah Rất mực 
Tinh tế, Rất mực Am tường. 

64.- Bất cứ cái gì trong các tầng trời và bít cứ cái gì dưới đất đều lầ 
(tạo vật) của Ngài cả. Và quả thật, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng 
Ca tụng. 
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Surah 22. Al-Hajj 


Juzu 17 


65. - Há Ngươi không thấy việc Àllah đã chế ngự mọi vật trcn đất 
liền cho các người (sử dụng) kể cả những chiếc tàu chạy băng qua 
đại dương theo sự Chỉ huy của Ngài? Và việc Ngài giữ bầu trời 
không cho rơi xuống đất trừ phi Ngài cho phcp. Quả thật, Aỉlah Rất 
mực Nhân từ, Rât mực Khoan dung, 

66. - Và Ngài là Đấng làm cho các người sống rồi làm cho các người 
chết rồi làm cho các người sống lại (vào Ngày Phục sính). Quả thật, 
con người là một kẻ vong ơn. 

67. - TA đã qui định cho mỗi Cộng đồng một nghi lễ thờ phụng 1 mà 
họ phải tuân theo. Vậy chớ để cho chúng (người ngoại đạo) tranh 
luận với Nẹươi về vấn đề (ăn thịt các con vật được cắt cổ và không 
được cắl co) nhưng hãy gọi mòi chúng đến với Rabb của Ngươi. Quả 
thật, Ngươi đang ở trên Chính đạo. 

68 - Và nếu chúng tranh luận với Ngươi (về việc tế vật) thì hãy bảo 
(chúng); ”Chắc chắn Allah biết rõ điều các người đang lảm.” 

69. - “Allah sẽ phân xử các người vào Ngày Phục sinh về những vấn 
đề mà các người đang tranh chấp.” 

70. - Há Ngươi không biết Allah biết mọi diều trên trời và dưới đất 
hay sao? Bởi vì quả thật, mọi điều đó đều nằm trong một Quyển 
Kinh (aỉ-Lauh aỉ-Mahfũz). Và quả thật, điều đó rít dc đối với Allah. 

71. - Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah nhửng kẻ (vật) mà Ngài đã 
không ban một chút thẩm quyền nào vã cũng khổng biết một tí gì về 
chúng; và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ cả. 

72. - Và khi những Lời mặc khải của TA được đọc len nhắc nhở 
chúng, Ngươi sẽ thấy hiện ra trên gương mặt của những kẻ không có 
đức tin nét phản đối. Chúng gần muốn nhảy xổ đến tấn công những 
ai đọc những Lời mặc khải của TA cho chúng, Hãy bảo chung; “Vậy 
các người có muốn ta báo cho biết về một điều còn tệ hơn cái đó 
nữa hay không? (Đó là) Lửa mà Allah đã hứa ban cho những kẻ 
không có đức tin; và đó là một nơi đến cuối cùng rít xấu xa.” 


1 Lễ tế vật suốt ba ngày Tashriq tại Mina vầo dịp thực hiện Hajj. 
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Sũrah 22, Al-Hajj 


Juzu 17 


73. - Hỡi nhân loại! Đây là một ngụ ngôn đươc trình bày cho các 
người. Hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah sẽ khôn^Ị bao giờ tao ra được một con ruồi diu 
chung có hợp lực vớì nhau để làm chuyộn đó; và nếu con ruồi đó có 
giật tha đi mỏn gì của chúng thì chúng cũng sẽ không thể lấy nó lại 
được. Kẻ van cầu cũng như kẻ được cầu đều bât lực cả. 

74. - Họ không thể đánh giá Allah đúng với giá trị đích thực của 
Ngài. Quả thật AUah Toàn Lưc, Toàn Năng. 

75. - Allah chọn các vị Sứ (của Ngài) trong hàng ngũ của Thiên thần 
và nhân loại. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy. 

76. - Ngài biết điều gì trước họ và điều gì sau họ. Và moi việc đều 
được đưa trở về cho Aliah (quyết đinh). 

77. - Hỡi những ai cỏ đức tin! Hãy cúi đầu và phu phục và thờ phụng 
Rabb (Allah) của các người và hãy làm điểu lành để may ra cấc 
người đước thành đạt. 

78. - Và hãv đấu tranh cho Allah như một nghĩa vụ đỏi với Ngài. 
Ngài đã chọn các người (để làm việc đó); và Ngài đã không đặt 
gánh nặng lên các người trong tôn giáo 1 , (Tôn giáo này là) tín 
ngưỡng của tố phụ ỉbrãhĩm của các người. Ngài đã đặt tên cho các 
người là 'Muslím' từ trước và trong hiện tại. (Mục đích) để cho Sứ 
giả (Muhammađ) trở thành một nhân chứng cho các người và để 
(sau đó) cấc người trở thành nhân chứng cho nhân loại 2 3 . Bởi thế, các 
người hãy dâng lễ Saỉãh và đóng Zakãh và hãy bám chắc vào Allah, 
Ngài lầ Đấng Giám hộ của các người; Ngài là Đấng Giám hộ ưu 
việt và là Đấng Cứu giúp ưu việt, 


1 Abu Hurairah (ra.) đã ke điếu Nabi Muhammad (saw) đã tuyên bố: 'Tôn giáo rất 
dễ dàng và ai tự đặt íẽn mình gánh nặng trong tôn giáo thì sẽ không thể tiếp Lục 

làm thế mãi. Bởi thế chớ nên quá khích (hay cực đoan) mà hãy cồ gắng tiếp cận 
với sự hoàn hảo, và hy vọng mình sẽ được tưởng Ihưởng; và hẩy tạo sức mạnh bằng 
các việc thờ phụng vào buổi sáng, xê chiều và suỗt những giờ giác cuối cùng của 
ban đêm. (Sahih Bukhari, Tặp 1, Hàđith sô 38) 

3 Xem Chương Baqarah, 2:143 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Những người có đức tin chắc chán thành đạt: 

2. ” Những ai hạ mình khicm tốn trong việc dẫng lẽ 'Saỉãh của họ; 

3. - Và những ai tránh xa chuyện tầm phào vô bổ, 

4 - Và những ai tích cực đóng Zakãh. 

5,” Và nhừng ai che gìữ phẩn kín đáo. 

6 * Ngoai trừ với vỢ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải 
của họ thi không bị khiển trách (về việc đó). 

7. - Nhưng nếu ai lìm cách vượt quá mức giới hạn thì là những kẻ 
phạm tội, 

8. - Và những ai thực hiện đung lời ủy thác và lời hứa, 

9. - Và những ai cẩn thận giữ gìn việc dâng lề ‘ Saỉãh ' (của họ); 

10 - Họ thật sự là những người thừa kế; 

11- Họ sẽ thừa hưởng Thicn đàng Hạnh phuc, nơi mà họ sẽ vào 
sống đời đời. 

12, - Và chắc chấn TA đả tạo con người từ một loại đất sét tinh chất, 

13, - Và TA đã làm cho y (con cháu của Ãdam) thành một tinh dịch 
lưu trữ tại một nơi nghi an toàn (tử cung, dạ con). 

14 - Rồi TA tạo hóa tinh dịch thành một hòn máu đặc, sau đó TA tạo hóa 
hòn máu đặc thành một miếng thịt, tiếp đó TA tạo hóa miếng thịt thành 
xương, rồi TA lấy thịt bao xương lại rồi TA làm cho nó thành môt tạo vật 
khác, Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Ưu việt! 

15. - Rồi sau đó, chắc chắn các người sẽ chết. 

16. - Rồi vào Ngày Phục Sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng 
sông lại. 

17. - Và chắc chấn TA đả tạo hóa bên trên các người bảy quỹ đạo 
(tầng trời) và không bao giờ khinh suất về sự tạo hóa (của TA), 
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18. - Và TA cho mưa từ tren trời xuống theo mức lượng ân-định rồi 
làm cho nó thắm vào lòng đất; và TA có toàn quyền tháo bỏ nó đi 
{bất cứ lúc nào). 

19. - Rồi TA dùng nó (nước mưa) để làm (mọc) ra cho các người 
những mảnh vườn chà -li và vườn nho mà các người sẽ thu hoạch 
được nhiều trái cây để dùng. 

20. - Và có một loại cây mọc tại núi Sinai cho ra dầu và dùng làm 
nước tương cho người dùng. 

21. * Quả thật, các người rút được một bài học nơi gia súc, 714 cho 
các người uống một loại thức uống (sữa) vắt từ bụng của chúng; 
chúng còn cung câp cho các người nhiều nguồn lợi khác; và thịt của 
chúng các người dùng để ăn, 

22. - Và các người được chuycn chở trên (lưng của) chúng và được 
chở trên (boong) làu, 

23*" Và chắc chấn TA đã cử Nũh đến cho người dân của Người và 
Người bảo họ; “Này hơi dân ta! Hãy thờ phụng Allah! Cắc ngườỉ 
không có Thương Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người không sợ 
Ngài hay sao?” 

24. - Nhưng các lãnh tụ của những kẻ không tin trong người dân của 
Người đã nói: “Người này chỉ là một người phàm như quí vị. Y 
muốn làm bá chủ trên quí vị. Và nếu Âllah muốn (cử một sứ giả đến 
VỚI quí vị) thì Ngài đã cử những Thiên thần (chứ không phải ngươi 
phàm như Y), Chúng ta chưa hề nghe điều (mà Y nói) này nơi tố 
tiên của chúng ta.” 

25. - ‘Thật sự Y chỉ là một tên bị quỉ nhập. Vậy hãy rán chịu đựng 
với Y trong một thời gian (xem sao?") 

26. - (Nũh cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giúp 
đỡ hề tôi bởi vì chúng cho bề tôi nói dối " 

27. ' Bởi thế, TA đã mặc khải cho Người bảo: “Nhà ngươi hãy đóng 
một chiếc tàu dưới mất quan sát của TA và theo Lời mặc khải của 
TA và khi Mệnh lệnh của 7Ỉ4 đến (cho nhà ngươi qua việc) nước 
phụt lên từ bcp lò, (lúc đó) hãy mang lên tàu mỗi cặp thú (đực và 
cái) và gia đinh của nhà ngươi ngoại trừ ai trong bọn chúng mà Lời 
(trừng phạt của TA) đã được tuyên bố trước cho y; và chổ kêu nài 
với TÀ giùm cho những ai làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng nó 
sẽ bị nhận chết chìm (dưới nước lụt). 
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28. - Và khi nhà ngươi lên tàu- Ngươi và người nào theo Ngươi- hãy 
lán dương thưa: "Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đâng đã cứu 
vớt chúng tỏi khỏi đám người làm điều sai quây.” 

29. - Và hãy thưa: "Lạy Rứbb của bề tôi! Xin Ngài làm cho bề tôi 
cập bờ lại một bãi đậu mà Ngài ban phúc bởi vì Ngài là Đâng Ưu 
việt của những người giúp đứa lên bờ-” 

30. - Quả thật, nơi sự việc đó là những Dâu hiệu cho những người 
thông hiểu. Và quả thật, TA ihử thách (loài người). 

3L- Rồi sau họ, TA đẩ tạo ra một thê hệ khác. 

32. - Rái TA đã cử đến với họ một Sứ giả xuất thân lừ họ, (bảo Y) 
tuyên bố: "Hãy thờ phụng Allah, các người không có Thương ĐẾ 
nào khác ngoài Ngài. Thế các người sẽ không sợ Ngài hay sao?” 

33. - Nhưng các lãnh tụ trong ngươi dân của Người, những ai không 
tín tưởng và phủ nhận việc gặp gở (Allah) ỏ Đời sau và nhừng ai đã 
được TA ban cho một đời song xa hoa ở trần thế này, đã nói: "Người 
này chỉ là một người phàm như quí vị. Y dùng thực phẩm mà quí vị 
dùng và uống loại nước mà quí vị uống. 

34. - "Và nếu quí vị nghe theo một người phàm giống quí vị thì lúc 
đo chắc chắn quí vị sẽ là những người thua thiệt. 

35. - "Phải chảng Y đã hứa vổi quí vị rằng khi quí vị đã chết và thành 
cát bụi và xương tàn, quí vi sẽ được đưa ra (khỏi mộ và) sống trở lại? 

36. - "Thật xa vời, xa vời thay điều mà quí VI đã được hứa! 

37 - "Quả thật (không có) đời sống (nào khác cả) mà chỉ có đời sống 
của chúng ta ở the gian này. Chúng ta chết và chúng ta sông. Và 
chúng ta sẽ không được phục sinh trở lại. 

38. - "Quả thật, Y chỉ là một người phàm. Y đã bịa đật điều nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah và chúng ta sẽ không tin tưởng nơi Y.” 

39. - Người thưa: "Lạy Rữbb của bề tôi! Xin Ngài giúp đỡ bề tôi bởi 
vì chúng cho bề tôi nói dối.” 

40. - (Allah) phán: "Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chắc chắn 
chúng sẽ ân hận,” 

41. - Rồi (PĐnh-phạt) chụp bắt chúng đúng với sự thật. Và TA đã làm cho 
chúng thành một đóng rác. Bởi thế đi đời lũ ngươỉ làm điều sai quây! 

42. - Rồi sau họ, TA đã tạo ra một the" hộ khác. 
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Sữrah 23. Al-Muminun 


Juzu 18 


43,- Không một Cộng đồng nào có thể thúc-giục thời hạn của nó 
sớm chấm dứt và cũng không thể dời nó về sau. 

44 - Rồi TA lần lượt cử các Sứ giả của TA đến. Mỗi lẩn Sứ giả của 
họ đến, họ cho Người nói dối, Bởi thế, TA dã bắt phạt cộng đồng 
này đến cộng đồng kia. Và TA làm cho chúng trở thành nhửng câu 
chuyện rần đời, Cho nên, đi đời lũ người không tin tưởng! 

45. - Rồi TA cử Mũsa và người anh của Người, Hărũn, mang theo các 
Phép lạ của TA với một thẩm quyền rõ rệt; 

46. - Đến gặp Fir'aun và các vị tù trưởng của y* Nhưng chung hông 
hách tự cao và chúng là một bè lũ tự phụ. 

47. - Rồi chúng nổi; il Há chúng mình sẽ phải tin tưởng nơi hai người 
phàm gỉ ống như chúng mình trong lúc người dân của hai đứa nó lại 
là tôi tớ của chúng mình hay sao?” 

48. - Bởi thế, chúng đã phủ nhận hai ngườỉ và trở thành những kẻ hị tiêu diệt. 

49. - Và chắc chắn TA đã ban cho MQsa Kinh sách để họ được hưdng dẫn, 

50. - Và TA đã làm cho đứa con trai của Marỵam và người mẹ của 
Người thành một Dấu lạ và đã định cư hai người ở một cao điổm, 
một chỗ nghỉ yên lành với dòng suối chảy. 

5L- HỠI các Sứ giả! Hãy dùng thức ãn tốt và sạch và làm việc thiện. 
Quả thật, TÁ Hằng Biết điều các người làm, 

52*- Quả thật, cộng dồng của các ngươi là một cộng đồng duy nhất, 
Và TA là Rabb của các người* Do đó hãy sđ TA* 

53.- Nhưng họ đã chia cất công việc (thông nhất đạo) giữa họ với 
nhau thành giáo phái; mỗi giáo phái vui vầy với điều họ đang có, 

54 * Vậy hãy để mặc họ ờ trong cảnh hỗn loạn đến một thời kỳ (ấn định). 

55*- Phải chăng họ nghi việc TA gia tảng của cải và con cái thcm cho họ, 

56. - (Là) TA thúc đẩy điều tốt đến cho họ hay sao? Không! Họ 
không nhận thấy (Sự thật). 

57. - Thật ra, những ai sợ Rabb của họ mới thực sự là những người 
sống trong khiếp sơ; 

58, - Và những ai tin tưởng nđi những Lời mặc khải của Rabb của họ, 

59, - Và những ai (trong việc thờ phụng) không tổ hợp những kẻ 
'hỢp-tác' (thần linh) nào cùng với Rabb của họ* 
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Sũrah 23, Al-Mu‘minũn 


Juzu 18 


60. - Và những aí bố thí tặng vật cho người khác nhưng tấm lòng của 
họ luôn luôn lo sỢ bởi vì họ sẽ trô về gặp lại Rabb của họ 

61. - Họ thực sự là những người thi đua nhau làm việc thiện và là 
những người tiên phong trong việc làm đó. 

62. * TA không bắt mỗi người chịu đựng quá khả nảng của y và TA đang 
giữ một tập hồ sơ luôn luồn nói sự Thật và họ sẽ không bị đôì xử bất công, 

63. - Không, tấm lòng của chúng đang hoang mang về (Qur an) này 
và ngoài điều đó chúng còn (hoang mang về) những công việc (tội 
lỗi) khác mà chúng đang làm. 

64. - Cho đến khí TA bắt phạt nhừng kẻ sông xa hoa trong bọn 
chứng, thì này! Chúng van xin tha mạng. 

65. * Ngày nay, chớ khóc lóc xin xỏ. Quả thật, các người sẽ không 
được TA cứu giúp, 

66. - Chắc chấn những Lời mặc khải của TA đã được đọc nhấc các 
người, nhưng các người đà quay gót bỏ đi. 

67. * Ngạo nghễ xem thường Nó (Qurãn). Các người thức thâu đêm 
tán gẫu chuyện không đâu; 

68. - Thế, chung không ngẫm nghĩ về Lời phán hay sao? hoặc đã xảy đến 
cho chúng điều đã không xảy đến cho cha mẹ của chúng hay sao? 

69. - Hay lằ chúng không công nhận vị Sứ giả (Muhammađ) của 
chúng nên chúng từ chối Người? 

70 - Hay là chúng nói vé Người như sau: “Y bị quỷ nhập.” Nhâ! định 
không! Người mang Chân Lý đến cho chúng nhưng đa số bọn chủng 
ghét sự thật* 

7L- Và nếu Chân Lý a-tòng với những điều ham muốn của chúng 
thì các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chắn sẽ đi 
đến chỗ sụp đổ, Không! 7VI ban cho chúng Thông điệp (Nhấc nhở) 
nhưng chúng quay lánh xa điều Nhắc nhở của chúng, 

72.* Hay phảỉ chãng Ngươi (hỡi Muhammad!) đã đòi chúng tiền cấp 
dưỡng? Nhưng sự cấp dưỡng của Rahb của Ngươi là tốt nhất. Và 
Ngài là Đấng Cung Dưỡng Ưu việt. 

73 + - Vầ quả thật, Ngươi đã kêu gọi chúng đến với Chính đạo, 

74.* Và quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau chắc chắn sẽ 
lạc xa Chính đạo. 
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Sũrah 23. Al-Muminun 


ỉuzu 18 


75. - Và nếu TA có khoan dung và làm cho chúng hết khổ sở thì chắc chấn 
chúng cũng lại tiếp tục vượt quá mức giới hạn, và lang thang vơ vẩn. 

76. - Và chắc chắn TA đã bắt phat chúng, nhưng chúng không hạ mình 
khiêm tốn trước Rabb của chúng và cũng không chiu câu khẩn van xin; 

77. - Cho đến khí TA mở cửa (Hỏa Ngục để) trừng phạt chúng 
nghiêm khắc, thì này ! Chúng đâm ra tuyệt vọng trong đó. 

78. - Và Ngài là Đấng đã tạo cho các người Thính-giác, Thị-giác và 
Lương-trh Các người đáp ân Ngài ít thay! 

79. - Và Ngài là Đấng gia tăng (nhân số của) các người đông đảo 
trcn mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài 
trỏ lại (vào Ngày Phục sinh). 

80. - Và Ngài là Đấng làm cho sống và gây cho chêt và Ngài làm 
cho ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau luân chuyển. Thố các người 
không hiểu hay sao? 

81. - Không! Chúng nói ra điều giống như điều mà những người đời 
xưa đã nói; 

82. - Chúng nói: “Phải chãng khi chúng tôi chết và thành cát bụi và 
xương tàn, chắc chấn chúng tôi sẽ được dựng sống lại hay sao? 

83. - “Chắc chắn, chung tôi và cha mẹ của chung tôi cũng đâ được 
hứa điều (giống như) điều này trước đây. Nhưng (chúng tôi nghĩ) đó 
chỉ là chuyện ngụ ngôn của người cổ xưa!” 

84. - (Hỡi Muhammad!) hãy bảo chúng: “Trái đất và mọi người sống 
nơi đó thuộc về ai* nếu các người biêt?” 

85. - Chung sẽ đáp: “Của Ailah!" Hãy bảo chúng: “Thế các người 
không lưu ý hay sao?” 

86. - Hãy bảo chúng: “Ai là Rabb (Chủ Nhân) của bảy tầng trời và là 
Rabb của Chiếc Ngai vương Chí đại?” 

87. - Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Thế các 
ngươi không sợ Ngài hay sao?” 

88. - Hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng nắm quyền thõng trị mọi vật trong 
Tay Ngài và là Đấng bảo vệ (tất cả)? Nhưng (chúng) không đươc ai 
bảo vệ thoát khỏi (Hình phat của) Ngài nếu các người biết.” 

89. - Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Thế tại sao 
các người còn mê muội?” 
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Sũrah 23. Al-Ma minun 


Juzu 18 


90, - Không! TA đã ban cho chúng Chân lý nhưng chúng mới thực sự 
là nhừng kẻ nói dối, 

91, - Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng không cổ 
một thần linh nào ờ cùng với Ngài bổi lẽ môỉ vị thần sẽ lây mãt đi 
vật mà vị ấy đã tạo và vị này sẽ cai trị vị kia, Quang vinh thay 
AllahỊ Ngài hoàn toàn vô can về những điều chúng đã qui cho Ngài, 

92, - Đấng Toàn Tri biết điều kín đáo và điều công khai, Bởi thố, 
Ngài Tôi Cao, vượt hẳn những kẻ mà chúng đà tổ hợp với Ngài. 

93, - (Hỡi Muhammad!) hãy thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! Nếu Ngài 
muốn cho bề tôi thấy (Hình phạt) đã được hứa với chúng, 

94, - Thì “Lạy Rữbb của bề tôi! Xin chớ để cho bề tôi ò cùng với 
đám người làm điểu sai quấy này/’ 

95, - Và chắc chắn TA thừa sức làm cho Ngươi thây điểu mà TA đã 
dọa phạt chúng, 

96, - Ngươi hãy lấy điều lành mà xóa tan diều dữ. TA biết rỏ điểu 
chúng đã thốt ra. 

97, - Và hãy thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài che chd bề tôi 
tránh khỏi lời xúi giục của những tên Shaytãn 

98, - “Và Lạy Rahb của bế tôi!, Xỉn Ngài che chở bề tôi sợ rằng 
chúng sẽ đến gần bề tôi,” 

99, - Cho đến khi một người trong bọn chúng đôi diện với cái chết, 
thì y sẻ lạy lục, thưa: “Lạy Rabb\ Xỉn Ngài trả bề tôi về (trần thế), 

100, - “Để bc tôi có thể làm việc thiện mà bề tôi đả bỏ qua!” Khỗng 
bao giờ! Đấy chỉ là lời nói mà y đã thốt ra. Và trước mặt chúng là 
một bức màn vô hình ngán cách chúng với trần thế cho đến Ngày 
chúng sẽ được phục sinh trở lại. 

ÌOL' Rồi, khỉ Tiếng còi (Tận thế) được thổi lên, thi vào Ngày đổ sẽ 
không có tình máu mủ ruột thịt giữa bụn chung và cũng sẽ không có 
aí hỏi thãm ai cả; 

102. - Mà (chỉ có việc:) ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nặng, 
thì sẽ là những người thành đạt; 

103. - Còn ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nhẹ, thì sẽ là những 
kẻ đã làm thiệt hại bản thân mình. Chúng sẽ ở trong Hỏa ngục. 

104. - Lửa (của Hỏa Ngục) sẽ thiêu đôt bộ mặt của chúng và trong 
đó chúng sẽ nhe răng như cười. 
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Surah 23. Al-MuminQn 


Juzu 18 


105.- "Há nhửng Lời mặc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người rồi các người cho là giả dối?" 

ỉ 06*- Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tồi quá đỗí cùng 
cực cho ncn đã trở ihầnh một đám người lầm lạc.” 

107. * (Chúng thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đưa chúng tôi ra 
khỏi (Hỏa ngục) này. Sau này nếu chúng tôi tái phạm thì quả thật 
chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quấy.” 

108. * (Allah sẽ) phán: “Hảy cứt vào trong đó và chớ thưa bẩm gì với 
TÁ!” 

109. - Quả thật, trong số bề tôi của TÀ đã có một phần tử cầu 
nguyện thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng. Xỉn Ngài 
tha thứ vạ khoan dung chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 

1 10. - Nhưng các người đã chế giễu họ đến nỗi việc nhạo báng đó đã 
làm cho các người quên mât Thông Điệp Nhắc nhỏ của TA trong lúc 
các người mải mê nhạo báng họ. 

11L- (Bởi thế) Ngày này TA ân thưởng hợ về việc họ đã kicn nhẫn 
chịu đựng (với các người). Quả thật, họ là những người thành lựu, 

112. - (Àllah sẽ) phán: “Cấc người đã à trên trái đất bao nhiôu nầm?" 

113, - (Chúng sẽ) thưa: "Chung tôi ở lại một ngày hay nửa ngày gì 
đó. Xin hỏi những vị ghi sổ.” 

114 - (Allah) sẽ phán: “Các người ở lại đó chỉ môt khoảnh khắc. 
Phải chỉ các người biết điều đó (lúc còn sông?) 

115. - “Phảỉ chăng các người đã nghĩ rằng TA đã tạo hóa các người 
để giải trí và rằng các người sẻ không trở lại gặp TAT 

116. - Bởí thế, Tối Cao thay Allah, Đức Vua Thật Sự! Không có 
Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài, Rabb của Ngai vương Vinh dự! 

117. - Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah mà không 
có một bằng chứng nào về việc (thờ phụng) đó thì việc thanh toán y 
chỉ nằm nơi Rabh (Allah) của y. Quả thật, nhừng kc không có đức 
tin sẽ khống thành đạt. 

118. - Và (HỞI Muhammad!) hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rữbb của 
bc tôi! Xin Ngài tha thứ và khoan dung bởi vì Ngài là Đấng Khoan 
dung ưu việt. 
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Nhân danh Allah, Đãng Rât mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- (Dây là) mộl Chương mà TA ban xuống và qui định thành luật; và 
trong đó có những câu TÁ ban xuống hầu các người cỏ thế ghi nhớ. 

2. - về ngươi phụ nữ và người đàn ông phạm tội gian đầm, hãy đánh cả 
ha ì một trảm roi và chớ động lõng thương hại họ trong việc châp hành 
Lệnh phạt của Àỉỉah nếu các ngươi tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối 
cùng. Và hây mơi một số ngươi tin tưởng đến chứng kiến việc trùng phạt. 

3. - Người đàn ông phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác 
ngoài người dần bà phạm lộì thông dâm hoặc người đàn bà thờ đa- 
thần. Và người đàn bà phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai 
khác ngoài ngươi đản ông phạm tội thông dâm hoặc người đàn ỏng thơ 
đa -thần. Và điều đó bị cấm đối với những người có đức tin. 

4 - Và (đối với) những ai buộc tội những người phụ nữ trinh thục 
nhưng khồng đưa ra đủ bốn (04) người làm chứng, hãy đánh chúng 
tám mươi (80) roi và sau đỏ chớ bao giờ nhận bằng chứng từ chúng 
nữa bởi vì chúng là những người nói dối, bất tuân Allah, 

5, - Ngoại trừ những ai sau đó biết hôi cải và sửa mình thì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

6, - Và đối VỚI những ai buộc tội vợ (ngoại tình) nhưng ngoài họ ra, 
không có ai làm chứng, thì đô cho mỗi người của họ thề bốn lần 
nhân danh Allah rằng minh là một người nói thật; 

7, - Và (trong lời thề) lần thứ năm, để y xin Áliah nguyền rủa y nếu 
ỵ la một người nói dốỉ. 

8, - Vầ bà (vợ) sẽ khỏi bị phạt (ném đá cho chết) nếu bầ ta thề xác 
nhận bốn lần nhân danh Allah rằng ông ta là một người nói dối. 

9, - Và (trong lời thề) lần thứ nãm, để bà xin AHah giáng sự Giận-dữ 
(của Ngài) lên bà nếu ông (chồng của bà) là một ngươi nói thật, 

10, - Và nếu Allah không gìa ân và khoan hồng cho các người (thì 
các người đả bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Đại lượng và Vô cùng Sáng suốt. 
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11. - Quả thật những kẻ vu không ('Ã-‘ishah, người vợ của Nabì 
Muhammad) chỉ gồm một phần lử nhỏ Irong các người, Chớ nghĩ 
rằng biên cố đỏ là một diều xâu cho các người, Không, đó là một 
điều tốt cho các người. Mỗi người trong bọn chúng sẽ chịu hình phạt 
về tội mà ỵ đả gây ra, nhưng riêng kẻ chủ mưu thì sẽ chiu một hình 
phạt lớn hơn, 

12. - Tại sao những người có đức tin, nam và nữ, khí nghe lời (vu 
khống) đổ lại không nghĩ tốt cho tín hữu của mình và bảo (đám 
người vu khống): “Đây rõ ràng là một lời vu khống!” 

13. - Tại sao chứng không dưa ra bốn nhân chứng cho việc đổ? Bởi vì 
khi chúng không đưa ra đủ số nhân chứng thì đối với Aìlah, chúng là 
nhưng tên nói dối. 

14. - Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người ở đời 
này và Đời sau, thì chắc chắn các người sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt lớn lao vì tội các người đã nhanh nhẩu (ỉoan tin đổn thất thiệt). 

15. - Khi cấc người phổ biến nó với lời lẽ của các người vả nói ra từ 
miệng của các người điều mà các người không có một chút hiểu biết 
nào và các người nghĩ rằng đó là một chuyện cỏn con (không đáng 
giá) thì ngược lại, đõí với Allah đó là một điều hết sức trọng đại. 

16. - Và lại sao khi nghe nó (tin đồn) các người không đáp lại: 
“Không phải việc của chúng tôi đi bản tán chuyện này. Quang Vinh 
và trong sạch thay Allah! Ngài vô can (về việc này)! Đây ỉà một lời 
vu -không hết sức trọng đại (của chúng) “ 

17. - Àllah cảnh cáo các người trong tương lai chớ bao giờ tái phạm 
điều tương tự nếu các người là những người có đức tin thật sự, 

18. - Và Ailah trình bày rõ cho các người những Lời mặc khải của 
Ngài. Bởi vì Allah là Đấng Toàn Tri, Vô cùng Sáng suốt. 

19 - Và những ai trong hàng ngũ của những người tin tưởng thích cho 
lời gièm pha này được phổ biến rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn ở đời này lẫn Đời sau bởi vì Allah biết rõ (sự thật) 
trong lúc các người không biết. 

20.- Và nếu Alỉah không gia ân và khoan dung cho các người (thì 
các người đẫ bỉ Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Nhân từ, Rất mực Khoan dung. 
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21, - Hdi những ai có đức tin! Chớ dẫm theo dấu chân của Shaytãn 
bởi vì ai bước theo dấu chân của Shaytãn thì sẽ bị nó sai khiến làm 
điều khả-ô và điều tội lỗi* Và nếu Allah không gia ân và khoan 
dung cho các người ihì trong tương lai không một ai trong cấc người 
sẽ được tẩy sạch (tội lỗi). Tuy nhiên, Allah sẽ tẩy sạch người nào 
Ngài muốn bởi vì Allah là Đấng Toàn Thính và Toàn Tri (Nghe và 
Biết hết moi việc)* 

22, - Và những người giần cổ và dồi dào phương tiện trong các người 
chớ nên thề dứt khoát rằng họ sẽ không bố thí cho bà con gần của 
họ 1 , cho những người túng thiếu, và cho những người di-cư vì Chính 
Nghĩa của Aỉỉah (đã liên can trong vụ phao tin đán thất thiệt). 
Ngược lại, họ nên độ lượng và bỏ qua (việc đó). Phải chảng các 
người không thích việc Allah tha thứ cho các người? Bởi vì quả thảt, 
Allah íà Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung, 

23 - Quâ thật, những ai vu khống những ngươi đàn bà trinh thục, 
ngây thơ và thiếu dò dặt, nhưng cỏ đức tin thì sẽ bị nguyền rủa ở đời 
này và Đời Sau. Và chúng sẽ nhận một sự trừng phạt to lớn. 

24, - Vào Ngày mà chiếc lưỡi cũng như bàn tay và bàn chân của 
chung sẽ làm chứng chống lại chúng về những tội lỗi mà chủng đã 
phạm; 

25, - Vào Ngày đó, Allah sẽ báo đền đầy đủ về hành vi của chúng và 
chúng sẽ biết Allah là Chân lý hiển hiện, 

26** Gian phụ xứng đôi với gian phu và gian phu xứng đôi với gian 
phụ; và phụ nữ đoan chính xứng đỏi với đàn ông đứng đắn và đàn 
ông đứng đắn xứng đôi với phụ nữ đoan chính, Những người này vô 
tội về những điều vu khống mà chủng (những kẻ vu không) đã nói 
ra. Họ sẽ được tha thứ và được ban cho bổng lộc dồi dào (nơi Thiên 
đãng). 

27*“ Hỡỉ những ai có đức tin! Chớ bước vào nhà của ai khác ngoài 
nhà của mình trừ phi các người xin phép chủ nhà (mà các người 
muốn vào) và chúc lời 'Salãm' (Bằng-an) cho người trong nhầ. Điều 
đó tốt cho các người để may ra các người ghi nhơ (phép lịch sự). 


1 Chi tiết này ám thỉ Abu Bakr, thân phụ của Ẵ’ishah, người vợ của Thiên sử 
Muhammạd (saw) đẫ thể thốt không chu cấp cho Mistah b. Uthatha đẫ đồng lõa 
trong vụ vu khống /Vishah Sau khi Ayah này đã được mặc khải, Abu Bakr tiếp tục 
chu cấp cho Mistah như trước. 
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28. - Nhưng nếu không thấy ai trong nhà thì chớ bước vào và (đợi) 
cho đên khi các người được cho phép. Và nêu được yêu cầu "Hãy lui 
ra" thì hãy trở lui. Điều đó trong sạch cho các người hớn hởi vì Alỉah 
biết rõ những điều các người làm* 

29. * Cấc người không có tội nếu bước vào những ngôi nhà không có 
người Ồ bên trong nhưng cổ các món (vật dụng) cho các người dùng, 
bởi vi Allah biêt rõ điều các người tiết lộ và điều các người giâu 
giếm. 

30. - Hầy bảo những người đàn ông có đức tin nên hạ cái nhìn (của 
họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ. Điều đó tốt 
cho họ hơn bởi vì Allah Hằng Quen thuộc với những điều họ làm. 

31. - Hãy bảo những người phụ nữ có đức tín nên hạ thíp cái nhìn 
(của họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ và chó 
phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự 
nhiên (như hai bàn tay, cặp mắt v.v.*.); và họ nen kéo khán choàng 
phủ lên ngực; và chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với chồng, 
hoặc đôi với cha ruột, hoặc cha chồng, hoặc con trai ruột, hoặc con 
trai của chồng, hoặc con trai của anh em ruột, hoặc con trai của chị 
em ruột, hoặc những người dàn bà (giúp việc), hoặc những người 
nô-lệ thuộc quyền sơ hưu cua ho, hoac nhưng ngươi đan óng phuc 
dịch nhưng đã hết tinh dục, hoặc những đứa bẻ không quen với các 
phần kín dáo của đàn bà; và (bảo họ) chớ nện (gót) chân mạnh 
(xuống đấl) đổ cho người ta biết mình đang giấu nữ trang (trong 
người). Và hãy quay về sám hối với Allah, tất cả các người, hỡi 
những người có đức tin, đê may ra các người được thành đạt. 
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32. - Và hãy kêt hồn những người dộc thân trong các người và những 
người đức hạnh trong số những người nam và nữ giúp việc. Nếu họ 
nghèo, Allah sẽ làm cho họ giầu với thiên lộc của Ngài bởi vì Aĩlah 
Rộng rãi Bao la, Hằng Bict (mọi việc) 

33. ' Và đối với những ai khỏng tìm ra phương tiện để kết hôn, thì 
hãy kiểm chế (và giữ mình trong sạch) cho đốn khì Allah sẽ làm cho 
họ giầu với thiên lộc của Ngài. Và những ai trong số những người 
(nỏ- lệ) thuộc quyển sở hữu của các người đòi hỏi một chứng thư (trả 
tự do) thì hãy viết (nó) xuống cho họ nếu các người biết họ là người 
tốt và hãy ban cấp cho họ (tặng vật) từ tài sản mà AHah đấ ban cho 
các người. Và chổ vì mục đích kiếm được món lợi trần gian mà cp 
buộc những phụ nữ nô-lệ của các người hành nghề mãi dâm nếu họ 
muốn giữ tiết hạnh. Và ai đâ lỡ ép họ làm điều đó thì sau việc 
cương bách (họ hành nghề), thì (nôn biết rằng) Allah tỏ lòng tha thứ 
và khoan dung (đôi với nạn nhân của viộc cưỡng bách). 

34. - Và chắc chắn TA đã ban những Lời mặc khải xuông để giải 
thích rõ sự việc và đó là một thí dụ rút ĩừ (câu chuyện của) những 
người đã qua đời trước các người và là một lời cầnh cáo cho những 
người ngay chính. 

35. - Allah là Ánh sáng của các tầng trời và trái đất. Ánh sáng của 
Ngài có the ví như một cái chụp (khuôn) mà hôn trong là ngọn đèn. 
Ngọn đèn nằm trong một lồng kiến (kính); lồng kiến như một ngôi 
sao sáng lấp lánh, Ngon đèn được thấp từ một loại cây được ban 
phúc, cây ôdiu, không (mạc) ở hướng Đông cũng không (mọc) ở 
hướng Tây; dầu của nó rất gần, tỏa sáng mặc dầu chưa chạm phải 
lửa. Ánh sáng trển ánh sáng. Allah hướng dẫn đến Ánh sáng của 
Ngài người nào Ngài muốn. Allah đưa ra những thí dụ so sánh cho 
nhân loại bởi vì Ắllah Hằng Biết mọi việc. 

36 - (Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngỗi nhà (thánh 
đường) mà Allah cho phép dươc dựng lên, được giữ sạch và được 
tôn trọng và trong đổ tên của Ngài được tụng niệm. Họ (những 
ngươi đưực soi sáng) tán dương Ngài trong đó vào buổi sáng và buổi 
tối: 
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Surah 24. An-Nur 


Juzu 18 


37. - Những người mà việc mua bấn đổi chác cũng như việc làm ãn 
kinh doanh không làm xao lãng việc tưởng nhớ Allah, xao lãng việc 
dâng lê 'Saỉãh' và trả Zakãh . Họ lo sợ Ngày mà trái úm và cặp mắt 
của họ sẽ đảo lộn (về việc Allah sẽ phán xét họ). 

38. - (Với hy vọng) Allah sẽ ân thưởng họ phần thưỏng tốt nhâl về 
những việc thiện mà họ đã làm và sẽ gia ân thêm cho họ bởi vì 
Allah cung dưỡng một cách vô kể người nào Ngài muốn với Thiên 
lộc của Ngài. 

39. - Ngược lại, những ai không có đức tin ĩhì việc làm của họ chẳng 
khác nào ảo ảnh nơi bãi sa-mạc mà một người chết khát cho là nước 
(uống), cho đến khi y đến nơi, y chẳng thây gi cả mà chỉ thấy Allah 
với y; và Ngài trả đầy đủ phần trương mục của y cho y; hởi vì, Allah 
Rất Nhanh trong việc thanh toán. 

40. - Hoặc (tình trạng của y) giống như cái u-tối dưới biển sâu khống 
đáy. Y bị bao phủ bên trên bởi một lớp sóng, bên trẽn lớp sóng là 
một đám mây (đen) f lớp u-tối này chồng lên lớp u-tối khác, Khi đưa 
tay ra, y khỏng thây nó được. Và ai mà Allah không ban cho ánh 
sáng thì không thc tiếp thu được ánh sáng, 

4L- Há Ngươi không nhận thấy việc mọi vật trong các tầng trời và 
trái đất đều lán dương Allah kế cả những con chim xòc đôi cánh của 
chung ra hay sao? Mỗi vật đều biết cách dâng lẽ 'Salãh' và cách lấn 
dương của nó, Và Allah biết rỏ những điều chúng làm. 

42, - Bdi vì Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Và 
mọi vật đều phầi trở về với Àllah, 

43. - Há Ngươi không nhận thấy việc Allah di chuyển các luồng mây 
rồi kết hợp chúng lại thành một khôi lớn; sau đó Ngươi thấy nước 
(mưa) từ giữa đó rơi xuống hay sao? Và Ngài ban từ bầu trời xuống 
(mây to như) những quả núi bôn trong chứa mưa đá mà Ngài dùng 
để đánh kẻ nào Ngài muốn và đưa nó dang ra khỏi người nào Ngài 
muốn. Tia chớp của nó gần làm cho hoa mắt (mọi người). 
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Sũmh 24. An-Nũr 


Juzu 18 


44. ' Allah quay 1 ban đcm và ban ngày nối tiếp theo nhau. Quả thật, 
trong (sự việc) dọ Là một bài học cho những người có cái nhìn thâu 
suốt. 

45. - Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước. Trong số những sính vật đó, 
có con trườn bằng bụng; và trong chúng, cố con đi bằng hai chân; và 
trong chúng, có con đi bằng bốn chân. Aỉlah tạo hóa vật gì Ngài 
muôn; bởi vì ÀUah có toàn quyền đinh đoạt trên tất cả mọi việc. 

46. - Chấc chấn TA đã ban những Lời mặc khải xuống để trình bầy 
rỏ sự việc. Và Allah hướng dẫn đcn Chính đạo người nào Ngài 
muôn. 

47. - Và chúng (những tôn đạo đức giả) nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng tồi vãng lời.” Nhưng sau đó, 
một phần tử của chúng quay bỏ đh Và chúng là những kẻ không có 
đức tin. 

48. - Và khi chúng được gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài đỂ 
Người phân xử giữa bọn chúng thì một phần tử lánh mặt bỏ đi. 

49. - Nhưng nếu chúng nấm được phẫn phải thì chúng sẩn sàng đến 
gặp Sứ giả (Muhammad) ngay, 

50. - Phải chăng trong trái tim (tím lòng) của chúng cỏ một cần 
bệnh? Hay là chúng nghi hoặc? Hay là chúng sợ Allah và Sứ giả của 
Ngài xử ép chúng? Không, những người này là những kẻ làm điẻu 
sai quây. 

51. - Lời tuyên bố của những người thật sự có đức tin khi được mời 
đến với Allah và Sứ giả của Ngài đổ Người phân xử giữa họ, chỉ 
gồm có câu: “Chúng tôi nghe và chúng tôi vâng Lời.” Những người 
này là những người sẽ thắng lợi. 

52 - Và ai vâng lời Allah và Sứ giả của Ngài và sợ Allah và ngay 
chính với Ngài, thì là những người sẽ thành dạt. 

53,- (Những kẻ giả dối) mang Allah ra thề bằng lời thề nghiêm 
trọng (nói) nếu Ngươi (Muhammad) ra lệnh cho chúng thì chắc chấn 
chúng sẽ ra đí (chiến đấu). Hẫy bảo chúng: “Chớ the thốt làm gì. Sự 
vâng lời đó đều được nhìn nhận (là dối trá).” Bởi vì quả thật, Âllah 
Rấl Am lường mọi điều các ngươi làm. 


1 Qaỉaba lầ quay, Lật, trở 
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Sũrah 24. Án-NQr 


Juzu 18 


54. - Hãy bảo chúng: "Hãy vâng lệnh Allah và vâng lệnh Sứ gĩả 
(Muhammad). Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biêt rằng) 
Người chỉ chịu trách nhiệm về việc làm của Người, còn các ngươi 
thì về việc làm của các ngươi, Và nếu các ngươi vâng lệnh Ngươi 
thì sẽ được hướng dẫn đúng đường hởi vì nhiệm vụ của một sứ giả 
chỉ lầ công khai truyền đạt (Thỏng điệp của Allah). 

55. - Allah đã hứa với những ai có đức tin và làm việc thiện trong 
các ngươi rằng chắc chắn Ngài sẽ làm cho họ trở thành những người 
nối nghiệp của Ngài trên trái đất giống như việc Ngài đã làm cho 
những ai trước họ trở thành những người nối nghiệp như thế và chắc 
chắn Ngài sẽ thiết lập cho họ tôn giáo của họ mà Ngài đa chấp 
thuận và chắc chắn Ngài sẽ đổi lại cho họ tình trạng an- ninh và 
thanh bình sau cảnh phập phòng lo sợ của họ (với điều kiện) họ chỉ 
thờ phụng riêng TA (Allah) thôi, và không tổ hợp bất cứ cái gì với 
TÀ; và sau đó, ai không tin tưởng thì sẽ là những kc nổi loạn và bất 
tuân Allah + 

56. - Và hãy dâng lẽ 'Saỉãh' và trả Zakãh và vâng lộnh Sứ giả đổ 
may ra các người được (Àllah) khoan đung. 

57. - Chớ nghi rằng những kẻ không có đức tin sẽ thoát khỏi (vòng 
kiềm lỏa của Allah) trên mặt đất bởi vì chỗ ngụ của chúng sê là 
Hỏa ngục, một nơi trở về ral xâu xa. 

58 - Hỡi nhừng ai có đức tin! Hãy để cho những ai thuộc quyền sở 
hữu của các người và những ai chưa đến tuổi dậy thì hỏi xin phép 
các người (trước khí vào phòng riêng của các người) vào ba lúc: vào 
lúc trước cuộc dâng lễ Saỉãh buổi sáng, và vào lúc các người cởi 
trần để (nằm nghỉ) buổi trưa và vào lúc sau cuộc dâng lẽ buổi tối- 
d(í là ba thời điểm mà các người ở trần để nghỉ ngơi- Các ngươi, 
cũng như họ, không có tội ngoầi ba lúc đó nếu các người đi lại giao 
tế với nhau. Allah trình bày rỗ những Lời mặc khải của Ngài cho 
các người đúng như thế bởi vì Àllah Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 
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Sũrah 24. Ari’Nur 


Juzu 18 


59 + - Và khi con cái của các người đến tuổi dậy thì, hãy bắt chúng 
hỏi xin phép (trước khì vào phòng riêng của các người) giống như 
những ai trước chúng đã hỏi xin phép. Allah trình bày rõ những Lời 
mặc khải của Ngài cho các người đúng như thế bởi vì Alỉah Toàn 
Tri, Vô cùng Sáng suôt. 

60. - Vã những người đàn bà quá tuổi sinh con và đã bỏ ý định lập 
gia đình sẽ không có tội nếu họ cởi lớp áo ngoài của họ ra miễn là 
không lả lơi phơi bày nhan sắc. Và nếu họ tự chế được thì sẽ tốt cho 
họ hơn. Bởi vì AlLah Toàn Thính và Toàn Tri. 

61. ~ Người mù và người què và người mắc bệnh cũng như chính bản 
thân của cấc người khổng có tội nếu các người dùng bửa tại nhà của 
các ngườỉ, hoặc tại nhà của cha, hoặc của mẹ, hoặc của anh cm 
ruột, hoặc của chị em ruột, hoặc nhà của chú bác, hoặc nhà của cô, 
hoặc nhà của cậu, hoặc nhà của dì, hoặc tại nhà mà các người giữ 
chìa khóa, hoặc tại nhà của một người hạn. Các người không có tội 
nêu các người ăn chung hoặc ãn riêng lừng nhóm. Nhưng khi các 
người bước vào nhà, hãy chào hỏi lẫn nhau bằng lời chầo đầy phúc 
đức và tốt đẹp do Allah (dạy). Àllah trình bày rõ những Lời mặc 
khải của Ngài cho các người đúng như thế để may ra các người hiểu 
được. 
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62. * Chỉ được gọi là người có đức tin những ai tin nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và khi ỏ cung với Người để bàn công việc chung, họ 
không ngang nhiên bỏ đi trừ phi xin phép rời (buổi họp) bởi vì những 
ai hỏi xin phép Ngươi thì đó là những người thực sự tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả của Ngài. Bởi thế, nếu họ xin phép Ngươi để đi lo 
công việc (làm ăn) của họ, thì hãy chấp thuận cho người nào của họ 
mà Ngươi muốn và hãy xin Aỉlah tha thứ cho họ bởi vì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

63. - Chớ nghĩ việc Sứ giả (Muhammad) gọi các người giống như 
việc các người gọi nhau. Allah biết rỏ nhửng ai trong các ngươi đã 
lén lút bỏ đi. Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh 
của Người (Sứ giả Muhammađ) nôn biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp 
phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn, 

64. - Chắc chấn, mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo 
vật) của Allah, Chắc chắn, Ngài biết điều mà các người định làm; 
và vào Ngày họ sẽ dược đưa về trình diện Ngài trở lại, Ngài sẽ báo 
cho họ biết diều mà họ đã từng làm bởi vi Allah Hằng Biết (mọi 
việc). 



Nhân danh Ailah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

h- Phức thay (Allah!) Đấng đã ban Ticu chuẩn (phân biệt phúc và 
tội) 1 xuống cho người tôi trung (Muhammad) của Ngài để Người trở 
thành một vi Cảnh cáo cho muôn loài (người và jinn), 

2 - Đấng nấm quyển thông trị các tầng trời và trái đất; Ngài đã 
khồng nhận (ai) làm con trai của Ngài và cũng khổng có một l kẻ 
hợp tác’ nào trong việc ngự trị của Ngài; Và Ngà ỉ đã tạo hóa tất cả 
mọi vật và đo lường (mỗi vật) theo đúng mức lượng của nó. 


1 Purqan tức Qur p an 
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3. - Nhưng ngoài Ngài, họ tôn thờ những Ihần linh không có khả năng 
tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra và chứng không 
lầm hại cũng không làm lợi gì đưdc cho chính mình và cũng không 
có khả nãng làm cho chết, và làm cho Sống và cũng không ĩhỂ phục 
sình được (người chết), 

4. - Và những ai không có đức tin nói: “Đây chẳng qua là một điều 
dối trá mà Y (Muhammad) đả bụa đặt và có một đám người khác đã 
giúp Y làm Nó (Qur ãn), Nhưng chắc chấn chúng (mới là những kẻ) 
đã đưa ra lời sai quấy và điều giả dối. 

5. - Và chúng nói: “Toàn là chuyện cổ tích của người đời xưa mà Y 
đã cho viết ]ạì và đã được đọc ra cho Y sáng và chiều ." 

ó - Hây bảo chúng: “Nó {Qur an) do Đấng Hằng Biết diều bí mật 
trong các tầng trời và trái đất ban xu ông. Quả thật, Ngài là Đâng 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

7. - Và chúng nói: “Sứ giả gì như thế này? Y dùng thực phẩm và đi 
rong giữa chợ! Tại sao không có một thiên thần được cử xuống với 

Y để làm một vị cảnh cáo cùng VỚI Y? 

8. - “Hoặc tại sao (Allah) không ban cho Y một kho tàng hoặc tại sao 

Y không làm chủ một ngôi vườn mà Y sẽ ãn (trái) của nó?” Và 
những kẻ làm điều sai quấy nói: “Các ông chỉ nghe theo một người 
bị mê-hoặc.” 

9 - Thấy không! Chúng đã đưa ra một thĩ dụ so sánh cho Ngươi như 
thế. Bởi vậy chúng đã lạc đường. Rồi chúng sẽ khồng thể tìm thây 
Chính đạo. 

10, - Phúc thay (Allah!) Nếu Ngài muôn, Ngài sẽ làm ra những thứ 
còn tát hơn những thứ đó cho Ngươi: những ngôi vườn bẽn dưới có 
các dòng suối chảy và các biệt thự cho Ngươi, 

11. - Không! Chúng phủ nhận Giờ Xét xử và TA đã chuẩn bị một Lửa 
ngọn cho những ai phủ nhận Giờ Xét xử. 
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12. - Khi nổ (Lửa) thấy chúng từ xa, chứng sẽ nghe nó gào thét gầm 
gừ; 

13. “ Và khi bi xích và bi ném vào một xó chật hẹp của nó (Hỏa 
ngục), chúng sẽ kêu gào cho được chết phứt trong đó; 

14. - Ngày nay, chớ kêu la cho được chết phứt mà hãy kêu gào cho 
được chết nhiểu lần. 

15. - Hãy bảo chúng: “Phải chảng (Hỏa ngục) tốt hay Thiên đàng 
Vĩnh cửu được hứa ban cấp cho những người ngay chính sự Allah tốt 
hơn? Thiên đàng là phần thưởng và lả nơi đến cuối cùng của họ. 

16. - Trong đó, họ sỗ được mọi thứ mà họ mong ước và sẽ ở vinh 
viễn, Đó là một lời hứa mà Rabb của Ngươi bắt buộc phẩi thi hành. 

17. ' Vào một Ngày mà Ngài (Allah) sê tập trung chúng với những 
kỏ mà chúng thờ phụng ngoài Állah, rồi Ngài sẽ hỏi: “Phải chàng 
các ngươi đã dắt các hầy tôi này của TÁ đi lạc hay lự chung đi lạc?” 

18 + - Chúng sẽ thưa: “Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Bảo 
chúng tôi đã tôn thờ các thần phù hộ khác thay vì Ngài thì là một 
điều không đúng đỏi với chúng tôL Nhưng Ngài đã ban cho chúng 
và cha mẹ của chúng mọi thứ tiện nghi (trên trần thế) đến đỗi chúng 
quên mất Lời Cảnh cáo (của Ngài) và đã trở thành đám người suy 
đồi” 

19. - “Bây giờ chung (thẫn lình) xác nhận các ngươi đả nói dối về 
những diều mà các ngươi đã lừng nổi; bởi thế các ngươi không thể 
gỡ gạc cũng không được giúp đỡ.” Và ai trong các ngươi làm điều 
sai quấy thì TA sẽ cho y nếm một sự trừng phạt lớn lao. 

20. - Và không một sứ giả nào trong số các Sứ giả mà TA đã cử đến 
trước Ngươi (hỡi Muhammađ!) lại không dùng thực phẩm và không 
đi rong giữa chợ; và TA đã dùng một số người này để thử thách một 
sỗ người lda hầu xem các người có kiên nhẫn hay không? Và Rabb 
(AUah) của Ngươi là Đẵng Hằng Thíy (mọi việc). 
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Sữrah 25, Al-Ẽurqan 


Juzu 19 


2Ỉ.~ Và những ai không mong gặp lại TA (ỏ Đờí sau) lên tiếng: "Tại 
sao không có những thiên thẩn được cử xuống cho bọn ta hoặc tại 
sao bọn ta không thấy Rabb (Đấng Chủ Tể) của bọn ta? Chắc chắn, 
chứng đã tỏ lòng tự cao và tự phụ quá mức. 

22. - Vào Ngày mà chúng sẽ thấy Thiên thần, ngày đó những kẻ tội 
lồi sẽ không được một tin vui nào cả và (Thiên thần) sẽ bảo 
(chúng): "Dang ra! Hãy dang ra xa 1 !” 

23. * Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và sẽ làm 
cho nó thành tro bay tứ tán. 

24. - Nhừng cư dân của Thiên dàng vào Ngầy dỏ sẽ cớ một nới ngụ 
tốt và một chỗ nghỉ tốt đẹp. 

25. - Và vào một Ngày mà bầu trời sẽ chẻ đôi với những áng mây và 
các Thiên thần sẽ được cử xuống rầm rộ* 

26. ' Quyến thông trị vào Ngày đó đúng là của Đấng Rất Mực Độ 
Lượng và là một Ngày thật gian nan cho những kc không có đức tin. 

27. - Và vào Ngày mà tên làm điỀu sai quấy sẽ vừa cắn đầu ngón 
tay vừa than thở: "Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi theo con đường 
cùng với Sứ giả (Muhammad thì đâu đến nỗi này!) 

28. - “Ôi khổ cho thân tồi! Phải chỉ tỏi đừng làm bạn với tên đó! 

29*- “Chắc chắn, nó đă dắt tôi lạc xa Thông-điộp Nhắc-nbở (Qur ãn) 
sau khi tôi đả tiếp thu Nó. Quả thật, Shaytãn là một tên phản bội 
loài người (vào lúc nguy khổn).” 

30 - Và Sứ Giả (Muhammađ) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Quả thật, 
ngươi dần của bề tôi xao lãng Qurìãn này!” 

31- Và TA đã dựng trong số những kẻ tội lỗi một kẻ thù chống đối 
mỗi vị Nabù Nhưng Rabb của Ngươi đủ làm một Vị Hướng đạo và 
một VỊ Cứu tinh (cho Ngươi), 

32,' Và những kẻ không có đức tin lên tiếng: ‘Tại sao trọn bộ 
Qur ãn không được mặc khải cho Y một lần một? (TA mặc khải Nó) 
đúng như thế là vì TA muôn dùng Nó để củng cố tấm lòng của 
Ngươi; và TA đọc Nỏ dần dần theo từng giai đoạn 2 . 


1 Mịịran mahjủran vừa có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào cả; 
vừa có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ cầu xin được cách xa sự trừng phạt, 

2 Qur ãn đa đưực mặc khải cho Nabi Muhammad (saw) trong vòng 23 nãm vào 
những trường hợp khuc biệt tùy theo hoàn cảnh và trạng huống khác nhaư 
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Surah 25. Al-Furqan 


Juzu 19 


33*- Và không một. thí dụ (so sánh) nào do chúng mang đẽn hỏi 
Ngươi mà TA lại không mang sự thật và lời gỉải thích tốt đẹp nhât 
đến cho Ngươi (để đối đáp với chúng)* 

34 - Những ai sẽ bị tập trung úp mặt xuống để đưa vào Hỏa Ngục thì 
sẽ rất bất hạnh về chổ ở và lạc rất xa khỏi Chính đạo. 

35, - Và chắc chán, TA đã ban Kinh sách cho Mũsa và đã chỉ đỉnh 
người anh của Người, Hãrũn, làm một phụ tá cho Người, 

36, - Rồi TA phán: "Hai ngươi hãy ra đi gặp đám người đã phủ nhận 
những Phép lạ của TAT Bởi thế, TA đã tiêu diệt chúng toàn bộ* 

37 - Và người dân của Nũh cũng thế. Khì chúng cho những Sứ giả 
nói dối, TA đã nhận chúng chết chìm dưới nước và đã dùng chung 
làm một bài học cảnh cáo cho nhân loại, Và TA đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy một sự ưừng phạt đau đớn. 

38*- Và (người dân) của r Ãđ và của Thamũd và Dân cư của Rass * 1 và 
nhiều thế hệ giữa chúng (cũng đã chịu số phận tương tự). 

39*- Và TA đã trình bày cho mỗi thế hệ những ngụ ngôn và đã tiêu 
diệt từng thế hệ một cách khủng khiếp (vì tội lỗi của chúng), 

40*- Và chắc chắn, chủng (những ngươi Quraysh ngoại giáo) đã đi 
ngang qua một thị trấn 2 đã bị tàn phá bởi một trận mưa tai ác (vào 
thời của Lũt), Thế, chúng đã không từng nhìn thấy nó hay sao? 
Không! Chúng không mong (được) phục sinh (trồ lại)* 

41- Và khi thấy Ngươi, chúng chỉ muốn chế nhạo Ngươi (bảo): 
"Phải chãng đây là kc mà Âllah cử đến làm Sứ giả (cho bọn mình?) 

42*- "Quả thật, chỉ còn lí nữa là Y đã làm cho bọn mình từ bỏ những 
thần linh của bọn mình nếu bọn mình khổng kiên trì với các dâng 
ây.” Rồi đây, chúng sẽ sớm biết, khi chúng đối diện với Hình phạt, 
ai là kẻ đã lạc xa Con đường (của Allah). 

43*- Ngươi có thây kẻ đã nhận dục vọng của mình làm thần lỉnh của 
y hay không? Thế, phâì chăng Ngươi sẽ là người thọ lãnh công việc 
cho y? 


1 Có lẻ !à một thị trấn tại Yamama của Ả-rập Sau-đì, 

1 Thị trân Sõ-đôm ỏ Pa-iét-tin. (Xem Kinh thánh Biblc, Sầng thế kỷ) 
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Surah 25. Al-Furqãn 


Juzu 19 


44- Phải chăng Ngươi đả nghi đa sô bọn chứng nghe hoặc hiểu nó? 
Chúng chẳng khác nào thú vật; không, chúng lạc đường rất xa. 

45, - Há Ngươi đã không mục kích việc Rabb của Ngươi đã keo dài 
cái bóng như thế nào ư? Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó 
đứng yên tại chỗ. Và TA đã dùng mặt trời làm một chi điểm cho nó. 

46. - Rổi TA kéo thu nó về hướng của TA một cách dễ dàng. 

47 - Và Ngài là Đấng đã tạo ban đêm thành một tấm phủ cho các 
ngươi và tạo giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và tạo ban ngày như 
một sự phục sinh. 

48, - Và Ngài là Đãng đã phái những luồng gió làm người loan tin 
báo trước hồng ân (trận mưa) sắp đến của Ngài. Và TA ban nước 
mưa tinh khiết từ trốn trời xuống, 

49, - Mà TA dùng để làm hồi sình lại lớp đất chết khô và dùng để giải 
khát những sinh vật trong loài thú và loài người mà TA đã tạo ra nhiều. 

50, - Và TA phân phối nó (nước mưa) giữa họ đế may ra họ tưởng 
nhớ (Tbicn-lộc của Allah), nhưng đa scí nhân loại từ chối mọi thứ 
ngoại trừ việc phụ ơn (của họ), 

5h- Và nếu muôn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn môt người 
Cảnh cáo. 

52 - Do đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ không tỉn nhưng hãy 
dìing Nó (Quơãn) mà đâu tranh 1 2 chống lại chúng bằng một cuộc đấu 
tranh vĩ đại. 

53, - Và Ngài !à Đãng đã cho hai biển nước tự do chảy: một loại với 
nước ngọt, dễ uống và loại kia với nước mặn, chát. Và Ngài dựng 
một bức chấn tách biệt hai dòng nước, không cho trộn lẫn vđi nhau 3 . 

54, - Và Ngài là Đấng đã tạo hóa con người hằng nước. Và Ngài 
thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt và quan hệ hôn nhân, Và Rabb 
(Allah) của Ngươi có toàn quyền định đoạt mọi vấn đề. 

55, - Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Atlah những vật không làm lợi 
cũng không hãm hại được chúng. Và kẻ không tin lúc nào cũng là 
kẻ tán trợ (Shaytãn) chống lại Rabb của nó. 


1 Jihảđ là dấu tranh dể bảo vệ T duy trì và phổ biến Chân lý theo tinh thần của 
Qur’ãn. 

2 Các nhầ thám hiểm đại dương đã khám phá thấy có các dòng nước ngọt chảy giữa 

đại dương mã không trôn lẫn với nưđc mặn. 
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Surah 25. AbPutqan 


Juzu ỉ 9 


56. - Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad) làm một người vừa mang tin 
mừng vừa cảnh cáo. 

57. - Hãy bảo {chúng, hdi Muhammad!): ‘Ta không đòỉ hỏi các 
người trả thù lao cho ta về việc (truyền bá) này ngoại trừ việc này: 
hãy để cho người nào muốn, được tự do chọn lầy con đường đi đên 
với Rabb của y.” 

58. - Và hãy phó thác cho Đấng Hằng Sông, không bao giờ chêt và 
tán dương lời ca tụng Ngài. Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bầy tôi 
của Ngài. 

59. - Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất 
trong sáu Ngày rồi len Ngôi trên Ngai vương của Ngài, Đâng Rât 
mực Nhãn từ! Hãy hỏi Ngài, Đâng Am tường mọi việc (nếu muôn 
biết vé các Đức Tính, về sự tạo hóa, về cách lên ngôi của Ngài 
v.v,„), 

60. - Và khi cố lời bảo chúng: “Hãy phủ phục Đâng ar-Rahmãn 
(Allah)!” Chúng đáp: “Nhưng Đấng ar-Rahmân (Rấl mực Độ lượng) 
là gì? Bọn ta sẽ phải quì lạy Đấng mà Ngươi (Muhammad) truyền 
lệnh cho bọn ta hay sao?*’ Và điều âó càng làm cho chúng thêm thù 
nghịch. 

61. - Phúc thav (Allah!), Đâng đã làm ra các chùm sao trên trời và 
đặt trong đó một chiếc 'Đèn' (mặt trời) và một mặt trãng chiếu sáng; 

62 - Và Ngài là Đâng đã làm ra ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau 
luân chuyển để cho ai muốn tụng niệm tưởng nhớ hoặc muôn tạ ơn, 

63, - Và bầy tồi của Đấng ữr-Rahmãn (Allah) là những ai đi lại trên 
mặt đất dáng điệu khiêm tốn và khí ngươi ngu dốt gây gổ với ho, chỉ 
trả lơi: “(Xin cho được) Bằng an!” 

64, - Và những ai thức đêm quì lạy và đứng nghiêm trước mặt Rabb 
của họ; 

65, - Và những aí cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
giữ chúng tồi tránh khỏi hình phạt của Hỏa ngục, Quả thật, đó là 
một sự trừng phạt dai dẩng“ 

66, - Quâ thật, Hỏa ngục là một nơi ngụ và là một nơi nghỉ rât xấu 
xa, 

67, - Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cung không keo kiệt 
mà giữ mức trung binh giữa hai thái cực đó. 
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Surah 25, Al-Hurqan 


Iuzu 19 


68. - Và nhừng ai không cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
AMah cũng không giết một ỉinh hồn mà Aliah đả làm cho linh thiêng 
trừ phi vổi lý do chính đáng; và không gian dâm; và ai vi phạm 
những đỉều đó thì là rước tội vào thân. 

69, - Y sẽ bị trừng phạt gấp đôỉ vào Ngày Phục sinh và sẽ ô trong đó 
(Hỏa ngục) nhục nhã; 

70, - Ngoại trừ ai biết hôi cải và tin tưỏng và làm việc thiện thì lầ 
những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa (tội lỗi) của họ thành điều 
tốt lành (phúc đức) bởi vì Aỉỉah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 

71, - Và ai biết hối cải và làm việc thiện thì quả thật đả chân thành 
hối cải với Àllah. 

72, ” Và những ai không làm chứng cho điều giả dối và khi gác bỏ 
ngoai tai chuyện tầm phào thì bỏ qua một cách lịch sự, 

73. ” Và những ai khi được nhắc về những Lời mặc khải của Rabb 
của họ sẽ không gục đầu ra vẽ tai điếc mắt đui khi nghe chúng, 

74, ' Và những ai cầu nguyện, thưa; “Lạy Rabb chung tôi! Xin Ngài 
làm cho vợ và con cái của chúng tôì thành một nguồn vui cho cặp 
mất của chúng tôi và biến chúng tôi thành người lành đạo cho những 
người ngay chính. 

75. - Họ sẽ được (Allah) ban thưởng địa vị cao sang vì đã từng kiên 
nhẫn chịu đựng, Nơi đó (Thiên đàng), họ sẽ được đón chào tốt đẹp 
với lời chúc 'Sữlãm' (Bằng an), 

76. ” Họ sẽ ở trong đó (Thiồn đàng) đời đời, Một nơi ngụ và một nơi 
nghỉ hết sức tốt đẹp! 

77. - (Hời Muhammad!) Hãy bảo họ; “Nếu không vì lời cầu nguyện 
của các người thì Rabb (Ailah) của ta đã không mây quan lâm đến 
các người bởi vì các người đã lừng phủ nhận (Ngài). Rồì đây, các 
người sỗ không thể tránh khỏi (sự trừng phạt của Ngài).” 



ASH-SHUARÃ’ 



(Các Thi Sĩ) 

^JũíẫsÊM 
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Nhân danh Aỉlah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Tã. Sĩn r Mĩm. 

2. - Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

3. - C6 lõ Ngươi tự huỷ mình vì buồn rầu về việc chúng không tin tưởng. 

4 - Nếu muốn, TA có thể gởi từ trên trời xuống một phép-lạ mà 
chúng sẽ cúi cổ xuông thần phục. 

5. - Và không một điều nhắc nhở mới nào của Đấng Rất mực Độ lượng 
được ban xuống cho chúng mà chúng lại không quay mặt lánh xa. 

6. - Bởi thế, chắc chắn chúng đã phủ nhận Chân lý; rồi đầy chúng SÊ 
nhận tin tức về những điều mà chúng đã từng chế giỗu. 

7. - Và há chung đã không quan sát trái đất, nơi mà TA đã làm mọc 
ra bao nhiêu cặp thảo mộc quí hóa hay sao? 

8. - Trong đó là một Dâu hiệu; nhưng đa số bọn chúng không tin. 

9. " Và Rahb của Ngươi là Đang Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

10. - Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi gọi Mũsa (phán bảo): “Nhà 
ngươi hãy đi gặp một đám người làm điều sai quấy, 

11. - “Đám người của Fir aun há chúng không sợ Allah hay sao?” 

12. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb\ Bề tôi sợ chúng sẽ cho bề tôi nói dối. 

13. - “Và lồng ngực của bề tôi chật hẹp và chiếc lưỡi của bề tôi cử 
động không nhanh chổng. Xin Ngài cho gọi Hãrũn đến (giúp bề tôi); 

14. - “Và chúng buộc tội bề tôi đã phạm một trọng tội; do đó bề tối 
sỢ chung sẽ giết bề tôi.” 

15. - (Allah) phán: “Không sao cả! Hai ngươi cứ lên đường với những 
Phcp lạ của TA . TA sẽ ở cùng với các ngươi, lắng nghẹ; 

16. - “Bởi thế, hai ngươi cứ đi gặp Fir f aun bảo (y): ‘Chúng tôi tà Sứ 
giả của Rabb của 'ãỉamĩn, 

17. - “Xin ngài cho phép con cháu của Israel ra đi vdi chúng lôi ” 

18. - (Piraun) bảo (Mũsa); “Há bọn la đã không thương yêu và nuôi 
nấng ngươi như con cái trong (nhà của) bọn ta và ngươi đã ở với bọn 
ta nhiều nãm trong đời ngươi hay sao? 

19. - “Thế mà nhà ngươi đã nhẫn tâm làm một việc (sát nhân) mà 
ngươi đã làm. Và nhà ngươi là một tên phụ ơn.” 
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Surah 26. Ash-Shưarã 


Juzu ỉ 9 


20. - (Musa) đáp: “Tôi làm điều đó vào lúc tôi nhầm lẫn, 

21. - “Và vì sỢ quí ngài nên tôi đã phải bỏ trôn đi xa và Rabb của tôi đã 
ban cho tôi lý giải khôn ngoan và cử tôi làm một Sứ giả của Ngài. 

22. - "Đấy là ân xưa mà ngài đã nại ra để khiển trách tôi; và ngài đã 
bất con cháu của Israel làm nô-lộ.” 

23. - Fir'aun lên tiếng: “Và Rabb của 'Ăỉamĩn là gĩ vậy?” 

24. - Mũsa đáp: “ Rabb của các tầng trời và trái đất và van vật giữa 
trời đất, nếu quí ngài muốn có một niềm tin vững chắc (về Ngài).” 

25. - (Fir r aun) nói với cận thần: “Há các khanh không nghe rõ?” 

26. - (Mũsa) tiếp: “ Rabb của quí ngài và của tổ tiên của quí ngài.” 

27. - (Fừ'aun) bảo: “Quả thật, Sứ giả của các ngươi là một thằng điên!” 

28. - (Mũsa) tiếp: ịl Rabb của phương đông và phương táy và vạn vật 
nằm giữa hai phương đó, nếu quí vị thông hiểu được.” 

29. - (Fĩr’aun) bảo: “Nếu nhà ngươi quả quyết tôn thờ một Thượng 
Đế khác thay vì la, thì chắc chắn ta sẽ bỏ lù nhà ngươi.” 

30. ’ (Mũsa) đáp: “Sao! Dẫu cho tôi có trưng bầy cho ngài thấy một 
điều minh bạch.” 

31. - (Fỉr’aun) bảo: “Thế hãy đưa nó (phép lạ) ra xem nếu nhà ngươi 
là một người nói thật.” 

32 - Bởi lhế T Mũsa nem chiếc gậy của Ngươi xuống, thì nó biến 
thành một con rắn (thần) rõ rệt. 

33, - Và khí đưa bàn tay của Người ra, nó hiện ra trắng toát trước 
mặt những người đứng nhìn. 

34. - Fir’aun quay bảo các cận thần: “Tên này quả thật là một tên 
phù thủy tài giỏi; 

35 - “Y định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra khỏi lãnh 
thổ của các khanh. Thế các khanh định làm gì ỵ?” 

36. - (Chư thần) thưa: “Hãy tạm tha y và ngươi anh của y (trong một 
thơi gian) và cử những ngươi loan tin đi khắp các thị trấn; 

37. - “Nhờ triệu về cho ngài tất cả nhửng nhà phù thủy tài giỏi.” 

38. - Do đó, những nhà phũ thủy được triệu tập tại một nơi hẹn vào 
một ngày đã được công bô rõ. 

39. - Và có lời bảo người dân: “Hả quí vị không đi dự đại hội hay sao? 
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Juzu 19 


40, * “Có lẽ chúng tôi sẽ theo các nhà phù thủy nếu họ thắng cuộc.” 

41, - Bởỉ thế, khí đến nơi, những nhà phù thủy thưa với Piraun: 
“Chúng tôi sẽ được ân thưởng chảng nếu chúng tôi thắng cuộc?” 

42, * (Fir aun) đáp: “Vâng, có chứỉ Chắc chắn lúc đỏ các ngươi sẽ lả 
cận thần của ta.” 

43, - Mũsa bảo họ: “Hãy ném bảo vật của quí vi xuỏng .” 

44 - Do đó, họ ném những sợi dây và chiếc gậy của họ xuống và nói: 
“Nhờ quyền lực của Fir r aun , chắc chắn chúng tôi sẽ thắng cuộc.” 

45, - Nhưng khi Mũsa ném chiếc gậy của Người xuồng, tức thời nỏ 
nuốt mất những món vật gỉả mầ họ đả làm giả. 

46, - Bởì thê, những tên phù thủy (khỉếp sợ) sụp xuỏng quì lạy. 

47, - Và lcn tiếng: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ trụ và muôn loài, 

48, - “Rabb của Mũsa và của Hãrũn.” 

49, - (Fir'aun) bảo: “Các ngươi cả tin nơi Ngài trước khi ta cho phép 
các ngươi hay sao? Y quả lầ tên đầu nậu của các ngươi; Y đã dạy cấc 
ngươi pháp thuật; rồi đây các ngươi sẽ sớm biết hậu quả. Chắc chắn, 
la sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cánh và sẽ cho 
đóng đinh các ngươi trcn thập tự giá, lất cả, không sót một len nào,” 

50, ” Họ đồng thanh đáp: “Chẳng có gì thiệt cả, (Bởi vì) chúng tôi sẽ 
trở về gặp Rữbb của chúng tôi trở lại, 

51, - “Chún| tôi mong Rabb chúng tôi sẽ tha tbứ cho chúng tôi 
những lỗi lầm của chúng tôi bởi vì chúng tôi là những người tin 
tưởng đầu tiên.” 

52, - Và TA đã mặc khải cho Mũsa phán; “Nhà ngươi hãy dẫn bầy tôi 
của TÁ ra đi ban đem, Thật sự, các ngươi sẽ bị truy nã ” 

53, - Bởi thết Fif aun phái những ngươi loan tin đi khắp các thị trân; 

54, - “Quả thật, những người (Israel) này chỉ là một nhóm nhỏ; 

55, - “Quả thật, chúng đã phạm tội khi quân chọc giận bọn ta. 

56, - “Nhưng tất cả bọn ta đẫ cảnh giác trước"; 

57, - Bởi thế, TA đà đưa bọn chúng ra khỏi hoa viên và suối nước, 

58, - Và rời khỏi những kho tàng châu báu và địa vị cao sang. 

59, “ Đúng như thê. Và TA đã cho con cháu của Israel thừa kế chúng, 

60, - Rồi chúng đuổi theo bắt họ vào lúc hừng đông. 
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61- Bởi thc, khì hai đoàn người đoi diện nhau, các tông đồ của 
Nlũsa nói: “Chắc chắn chứng ta sắp bị bắt đến nơi.” 

62. - (Mũsa) bảo: “Không hề gì! Rabb của ta ở với la, và sẽ hướng dẫn ta.” 

63. * Liền đổ, TA dã mặc khải cho Mũsa, phán: “Hãỵ dùng chiếc gậy 
của ngươi mà đánh xuống mặt biển!” Tức thời, biển rẽ ra làm hai, 
biến thành bức thành đứng sừng sững như một quả núi vĩ đại. 

64. - Và TA đưa đám (người truy nã) kia đến gần nơi đó; 

65. - Và TA đã cứu nguy Mũsa và những ai theo Người, tất cả. 

66. - Rồi TA đả nhận đám kia chết chim. 

67. * Quả thật, trong biến cố đó là một bà í học; nhưng đa số bọn 
chúng không là những người tin tưởng. 

68. - Và quả thật Rabb (Âllah) của Ngươi ìà Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất mực Khoan dung. 

69. - Và hây đọc cho chúng (người Quraish) câu chuyện của Ibrãhĩm; 

70. - Khi Ngươi thưa với phụ thân và người dân của Người: “Vật gì 
quí vị đang thờ phụng vậy?” 

71. - Họ đáp: “Bọn ta đang thờ các tương thần và rẫt đỗi sùng kính họ.” 

72. - (Ibrãhĩm) bảo: “Chúng có nghe được quí vị chảng khi gọi chung? 

73. - “Hoặc chúng có giúp ích hay hãm hại được quí vị chảng?” 

74. - Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta thay cha mẹ của bọn ta đã làm thế.” 

75. - (ĩbrãhĩm) bảo: “Thế quí vị có quan sát đồ vật mà qul vị đang 
tôn thờ chảng? 

76. * “Quí vị lẫn tổ tiên xa xưa của quí vị? 

77. - “Nhưng, chúng là kc thù của tỏi ngoại trừ Rabb của 1 ảỉomĩn ; 

78. - “Đấng đâ tạo ra tôi, rồi hướng đẫn tôi; 

79. - “Và lằ Đấng đã cho tôi ăn và uống; 

80. - “Và là Đấng đã chữa lành tôi khi tôi mắc bệnh; 

81. - “Và là Đấng sẽ gây cho tôi chết rồi phục sinh tôi trở lại; 

82. * “Và là Đấng mà tôi hy vong sẽ tha thứ cho tôi về những lỗi lầm 
của tỏỉ vào Ngày Xét xử. 

83. - “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề lôi lẽ thông thái 
khôn ngoan và dung nạp bề tôi chung với những ngươi đức hạnh. 
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Surah 26 Ash~Shiíarã 


iuzu 19 


84.- “Và vinh danh bé tôi nơi những thế hộ tương lai; 

85 - “Và biến bồ tôi thành một người thừa kẽ Thiên đàng Hạnh phúc; 

86. - “Và tha ihứcho phụ thần của bề tôi bởi vì người là một người lẫm lạc; 

87, - “Và chớ hạ nhục bề tôi vào Ngày mà nhân loại sẽ được phục sinh; 
88 + - “Ngày mà của cải cũng như con cái sẻ không giup ích được ai, 
89,- Ngoại trừ ai mang đến cho Allah một tâm lòng trong sa ch. 

90 - Và Thiên đàng sẽ được mang đến gần những người sợ Allàh. 

91. - Và Hỏa ngục sẽ được mang đến trước mặt những kẻ lạc lối. 

92. - Và có lời bảo chúng: “Đâu là những vật mà các người đă tôn thờ, 

93. - “Khác Allah? Há chúng cỏ thể giải cứu các ngươi hoặc tự cứu?” 

94. - Bởi thế, chúng sẽ bị lùa vào Hỏa ngục, chúng và đám quỉ quái. 

95. - Và cả bình tướng của Iblĩs nữa, tất cả. 

96. - Và trong lúc cãi vã nhau trong đó, chúng sẽ nói: 

97. - “Thề với Allah, chúng tôi là những kẻ đa công khai lầm lạc, 

98. - “Khi chứng tôi suy tôn quí VI ngang vai với Rahb của ‘alamin; 

99. * “Và chỉ những tên kẻ tội lỗi đã dắt chúng tôi đi lạc. 

100 - “Bởi thế, chúng tôi không có ai can thiệp; 

101, - “Cũng không có một người bạn chân tình nào (để giúp đỡ); 

102, - “Giá có dịp trở lại (trần gian), thì chúng tôi sẽ tin tưởng.” 

103, - Trong đó là một Díu hiệu, nhưng đa số bọn chúng không tin. 

104, - Và Rữbb của Ngươi lả Đấng Toàn Nâng, Đấng Rất mực Khoan dung, 

105, - Người dân của Nũh đã cho những Sứ giả (của Aỉỉah) nó í dối, 

106, - Khi ngươi anh em Nũh của họ bảo: “Các người không sỢ Àllah ư? 

107, - “Quả thật, Ta là một Sứ gíả đáng tin cậy đến với các người. 

108, - “Bởi thế, hãy sợ Àllãh và nghe theo Ta. 

109, - “Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó, Chỉ 
Rabb của vũ trụ và muôn lũầí sẽ ân thương Ta. 

110, - “Do đó, hãy $ợ Allah và nghe theo Ta.” 

111, - Họ đáp: “Bọn ta phải tin tương ngươi hay sao trong lúc chỉ có 
nhừng kc bần cùng tuân theo ngươi?” 
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1 12. - (Nũh) bảo: "Ta đâu biết điều họ đã từng làm, 

113. - "Chỉ Rabb của Ta nắm hồ sơ của họ, nếu các người nhận thấy. 

1 14. - “Vầ Ta không phải là ngươi xua đuổi những người có đức tin* 

115. - "Mà chỉ là một người Cảnh cáo công khai.” 

116 - Họ nói: "Nêu không chịu ngưng, hờí Nũhĩ, bọn ta sẽ ném đá giết ngươi.” 

117. - (Nũh), thưa: "Lạy Rabbì Người dân của bề tối phủ nhận bề tôi; 

118. - "Bởi thế, xin Ngài công minh phân xử giữa bề tôi và họ và xin 
giải cứu bề tôi và ai là người tin tưỏng tuân theo bể tôi." 

119. - Do dó, TA đã giải cứu Người và những người theo Người trên 
một chiếc tàu chở đầy (người và thú vật); 

120. - Rồi, TA nhận đám người còn lại chết chìm dưới nước (lụt). 

12L- Trong đó là một Dấu hiệu nhưng đa số bọn chúng không tin. 

122 - Và Rabb của Ngươi là Đãng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

123 - (Người dân) 'Ẵd đã cho những Sứ Giả của Ailah nói dối. 

124. - Khi người anh cin tìũd của họ bảo: “Các người không sỢ Allah ư? 

125. - "Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

126. - “Do đó, hãy sỢ Allah và nghe theo Ta; 

127. - Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng ta về nó (Thông điệp 
của Allah). Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ãn thưởng Ta. 

128. - "Phải chảng các ngươi đã xây cất trên mỗi ngọn đồi cao (biệt 
thự làm) một cảnh giới để khoe khoang? 

129. - "Phải chảng các người đẵ xây cất những lâu đài kiên cô" để 
mong ở trong đó vĩnh viễn? 

130. - "Và khi các người tước đoạt, các người bóc lột như những bạo chúa. 

131. - "Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

132. - “Và hãy sỢ Đấng đã trỢ giúp các người với những vật mà các 
người dã từng biết. 

133. - "Ngài đả giúp đỡ các người với gia súc và con cái. 

134. - "Và hoa viên và suối nước. 

1 35. - ‘Ta sỢ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại.” 

136. - Họ dấp: “Ông có cảnh cáo hay không là một vị cảnh cáo đì 
nữa, điều đó bàng thừa đối với chúng tôi. 
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137. - “Công việc này của ông chỉ là một phong cách của người xưa. 

138. - “Và chúng tôi sẻ không bị trừng phạt đau đớn. 1 ’ 

139. * Bởi thế, chúng đã cho Người nói đối. Cho nên, TA đã tiêu diệt 
chúng. Trong đó là một Dấu hiệu, Nhưng đa số bọn chúng không tin, 

140. - Và Rahh của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rãt mực Khoan 
dung, 

141. - Và (người dân) Thamũd đã cho những Sứ gíả (của Allah) nối dối; 

142. - Khi người anh em Sãỉìh của họ bảo; “Các người không sỢ Allah ư? 

143. - “Ta là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

144. - “Do đổ, hãy sợ Alỉah và nghe theo Ta. 

145. - “Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
Điệp của Allah). Rahh của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta, 

146. - “Phải chàng các người sẽ được an toàn hưởng thụ những tiện 
nghỉ hiện có nơi đây hay sao? 

147. - “Nơi những hoa viên và suối nước? 

148. - “Với những cánh đồng bắp lúa và vườn cây chà-là hoa lá mịn màng? 

149. - “Và các người dã khéo tay đục núi xây nhà trong đó. 

150. * “Do đố, hãy sợ AỈIah và nghe theo Ta, 

151. - “Và chớ nghe theo mộnh lệnh của những kẻ thái quá, 

152. - “Nhữhg ai đã làm những điều thối nát Irong xứ nhưng không sửa mình,” 

153. - Họ đáp: “Ỏng chỉ là một người bị mê hoặc. 

154. - “Ong chỉ là một người phàm như chúng tôi, Thế, hãy mang 
một Phép lạ đến cho chung tôi thấy nếu ổng là một người nổi thật,” 

155. - (Sầlih) đáp: “Đây là con ìạc-đà cái. Nó uống phần nước của nó 
và các người phần nước của các người vào một ngày đã được qui định. 

156. - “Và chớ giết nó sợ rầng các người sẽ bị trìứig phạt vào một Ngày vĩ đại.” 

157. - Nhưng chúng đã cắt nhượng nó và sau đó đâm ra hối hận. 

158. - Do đó, chúng đã bị trừng phạt. Trong đó là một Dấu hiệu. 
Nhưng đa số bọn chứng không tin tưởng. 

159 “ Và, Rabh của Ngươi là Đấng Toàn Nãng, Đấng Rat mực 
Khoan dung. 
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1 60,- Người dản của Lũt cũng đã cho những Sứ giả nói dối. 

16L- Khi người anh em Lủt của hụ bảo: “Các người không sợ Àilah ư? 

162. - “Ta thực sự lã một Sứ giả đáng tin cậy (đến) VỚI các người. 

163. - “Do đó, hãy sỡ Allah và nghe theo Ta. 

164. ' “Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
điệp của Allah), Chỉ Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

165. - “Phải chăng trong vũ trụ, duy chỉ các người là những kẻ dã 
đến (làm tình) vớỉ đàn ông; 

166. - “Và bỏ rơi những người mà Allah đã tạo ra cho các người để 
làm vợ? Không, các người là những kẻ đã làm điêu thái quá." 

167. ' Họ đáp: “Nếu không chịu ngưng, hỡi Lot! thì ông sẽ bị trục xuất." 

168 - (Lũt) bảo: “Ta là một người thù ghét việc làm của các ngươi. 

169 - “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài giải cứu bề tôi và gia đình của 
be tôi khỏi điểu (tộỉ lỗi) mà chúng đả làm." 

170. - Bởi thế, TA đã giải cứu Lũt và gia đinh của Người, tất cả; 

171. ' Ngoại trừ một bà lão trong số những người ở lại đằng sau, 

172. - Rồi, TA đã tiêu diệt đám người còn lại; 

173. - Và TA đã xối lên chúng một trận mưa đích đáng. Và tai ác 
thay trận mưa (đá) xối lên đầu những kẻ đã được cảnh cáo trước! 

174 - Trong đó là một Dâu hiệu. Nhưng đa sô" bọn chúng không tin, 

175. - Rabb của Ngươi Ịà Đâng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

176. ' Dân cư tại Khu rừng gần Mơdyan đã cho những Sứ giả nói dối, 

177. - Khi Shii 'aib bảo họ: “Các người không sợ Allah hay sao? 

178. - “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

179. - “Do đó, hãy sợ Ailah và nghe theo Ta. 

180. - “Và Ta khỏng đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó, Thật 
sự Rabb của vũ trụ và muôn loài se ãn thưởng Ta. 

181. * “Hãy đo cho đủ và chđ làm cho người khác mâl mát + 

182. - “Và hãy cản với một bàn cân thẳng đứng; 

183. - “Và chớ lây bớt vật dụng của người và chớ hành động thối nát 
trên mãt đất, gieo rắc tội ác. 
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Surah 26. Ash-Shuara 
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1 84. - “Và hãv sợ Allah, Đấng đã tạo hóa các người và nhữhg thế hệ trước.” 

1 85. - Họ đáp: “Ong chỉ là một người bị mỗ hoặc; 

186. * “Và ổng là một người phàm như chứng tôi và chúng tồi nghĩ 
ông là một người nói dối. 

187. - The, ông hãy làm cho một phần trời sụp xuống đè chúng lôi đi 
nếu ông là một người nói thật,” 

1 88. - (Người) bảo: u Rabb của ta là Đấng biết rõ điều mà các người đã làm.” 

189. * Nhimg họ đã cho Người nói dối. Bởi thế, họ đâ gánh chịu Hình 
phạt của một Ngày mịt trời; đó là sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại, 

190. - Quả thật, trong đó là một Dấu hiệu; nhưng đa số bọn chúng là 
nhừng kẻ không tin tưởng. 

19 L- Rabb của NgƯƠỈ là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung, 

192, - Quả thật, Nó (Qur'ãn) do Rabb của vũ trụ ban xuống. 

193, - Thiên Thần Jibrĩl đã mang Nó xuống; 

194, - Đặt vào quả tim của Người (Muhammad) để Ngươi trở thành 
m ộ I Ng ườ i bá D-trước ; 

195, - Bằng tiếng Ả-rập trong sáng; 

196, - Quả thật, Nó (đã được nhấc đến) trong những Kinh sách cũ. 

197, * Và hẩn Nó không ỉà một Dâu hiệu cho hp hay sao bởi vì 
những người có học trong số con cháu của Israel đã công nhận Nó? 

198, - Và nêu TA có ban Nó xuỗng cho một người không phải gốc 
gẩc Ả-rập, 

199, - Để y đọc lại cho họ thì họ vẫn không tin tưởng nơi Nó. 

200, - Bằng cách đó, TA đã làm cho nó (việc phủ nhận Qurãn) thâm 
vào lòng của những kẻ tội lỗi; 

201, - Họ sẽ không tin tưởng nơi Nó (Qur ãn) cho đến khi đối diện 
vổì sự trừng phạt đau đớn; 

202, - Bởì vì nó sè đến chụp bát họ bất ngờ trong ỉúc họ không nhận thấy. 

203, - Sau đó, họ sẽ than: “Chúng tôi có được gia hạn hay chăng?” 
204 - The, họ còn hối thúc hình phạt cho mau đến nữa hay chãng? 

205. - Há Ngươi nhận thấy, nếu TA cho họ hưởng lạc thêm nhiều nãm nữa, 

206. - Rồi sau đó, hình phạt đã được hứa sẽ đến chụp bắt họ, 
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207 - Thì việc hưởng thụ đó của họ chẳng giúp ích gì được cho họ cả; 

208. ’ Và quả thật, TA chỉ tiêu diệt một thị trấn sau khi đâ có những 
người báo trước được cử phái đến vdi nó; 

209. - Để làm công việc nhắc nhở, Bởi vì TA không hề bất công, 

210. ’ Và không phải những tên Shaytãn mang Nó (Qur ãn) xuống; 

211. ’ Bởi vì việc làm đo không thích hợp với chúng và chúng cũng 
không có khả năng (làm được việc đó). 

212. - Thật sự, chúng bị đuổi ra xa không cho nghe (Qur ãn), 

213. - Bởi thế, chớ cầu nguyện một thần linh nào khẩe cùng với 
Allah bởi vì làm thế, Ngươi sẽ là một trong những kẻ bị trừng phạt 

214. - Và hây cảnh cáo thân tộc gần gủì của Ngươi (Pvĩuhammad); 

215. - Hãy đối xử tữ tốn với những người có đức tín theo Ngươi. 

216 - Nhưng nếu họ bất tuân Ngươi thì hãy bảo (họ): “Tôi vô tội về 
những điều quí vị làm," 

217.- Và hãy phỏ thác cho Đấhg Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan đung,- 
218 - Ngài thấy Ngươi khi Ngươi đứng (dâng lỗ Tahajjud ban đêm); 

219. - Và cả động tác của Ngươi trong số những người sụp lạy. 

220. - Bởi vì quả thật, Ngài ỉả Đãng Toàn Thính, Đâng Toàn Trĩ, 

221. - Há Ta (Muhammad) sẽ phải háo cho các người biết ai là kẻ 
mà những tcn Shaytãn thường xuống gặp? 

222. - Chúng hay xuống nhập với từng tên ác ôn nói dối, 

223. - Chúng lắng nghe (những lẽn Shaytãn) và đa số bọn chúng là 
những tên nổi dối. 

224. - Và các thi sĩ, chỉ những kẻ lầm lạc mới nghe theo chúng; 

225. - Há Ngươi không thấy chúng lang thang vơ vẩn nơi mỗi thung lũng; 

226. - Và nói ra điểu mà chúng không làm hay sao? 

227. - Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và tưởng nhớ 
Allah nhìỂu và trả đòn (bằng thi vãn) sau khi đâ bi đôi xử bất công 
Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ sớm biết đâu là cuộc đổi đời mà 
họ sẽ phải gánh chịu sau này. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 lả. Sin. Đây lằ nhõng Câu của Qurãn và một Kinh sách minh bạch; 

2.- Một Chỉ đạo và tin mừng cho những người tín tưởng. 

3 - Những ai dâng lễ Saỉãh và đóng Zakãh và tin tưởng về Đời sau. 

4- Quả thật, đối với những ai không tin có Đời sau, TA đa khiến cho 
việc làm của họ tỏ ra đẹp mắt đối với họ; bởi thế, họ lang thang vơ vẩn. 

5, - Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt xấu xa và sẽ là nhừng 
người thua thiệt lớn nhất ồ Đời sau. 

6. - Và chấc chắn, Ngươi (Muhammad!) đã tiếp thu Qurãn từ Đấng 
Vô cùng Sáng suốt và Toàn Tri. 

7 - {Hãy nhớ lại) khi Mũsa bảo người nhà: “Quả thật, la thấy một ngọn 
lửa ở đằng xa, ta sẽ mang về cho các người tin tức từ chỗ đó hoặc sẽ 
mang vc cho các người một khúc củi cháy đế các ngươi sưởi ấm.” 

8, - Nhưng khi đến chỗ của ngọn lửa, Người nghe tiếng gọỉ, bảo: 
“Phúc cho ai ở trong lửa và cho ai ở xung quanh no! Quang vinh và 
trong sạch thay Allah! Rabb (Đấng Chủ Tể) của muôn loài. 

9, - “Hỡi Mũsa! Thực sự, TA là Àllah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh 

10 ’ “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuông!” Nhưng khi thây nó 
động đậy giống như một con rắn, Người quay lưng bỏ chạy và không 
ngoái nhìn lại phía sau. “Hỡi Mũsa! Chớ khiếp đảm, Quả thật! Các 
Sứ giả chớ nên khiếp đảm trước mặt TA. 

11. - “Ngoại trừ ai làm điều sai quấy rồi sau đó làm điều thiện đc 
chuộc điều ác thì thực sự TÀ Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 

12. - “Và hãy áp bàn tay của Ngươi vào lồng ngực của Ngươi, khi rút 
ra, nó sê trở thành trắng toát nhưng không có gì đau đớn cả, trong số 
chín Phép lạ mang đến trình bày cho Fỉr'aun và đám người của hấn. 
Quả thật chúng là một đám ngươi ương ngạnh, hat tuân,” 

13. - Nhưng khỉ những Phép-lạ của TA được mang đến cho chúng 
nhìn tận mắt, chúng nói: “Đây rõ ràng là một trò ảo thuật! 11 


377 










ỉ 'jJ*ỳ ' QzjỉjLZ. J j 1 iíứỵ 

fâjjầ\’ạỷof 



lĩ 

Á 

cvõl 


VỊĨ 



ư^jáu^~.y ư - 

3i^ túỉịi !_/ â 'i ‘Ặ.Cí lí ỗj í í 1 í ùíỊi íụís 

Ì^ij^^^ì^EậÌíiSí 

$)í&ă ỉfểĩ$h]M ị$z\jiịS 

'Cgề 'ịjfájQỷù íế^UỊí-2ị3 ió^&í 

ùu^ilíăỉtÍỆtiâi 


-- ^ — / ■ ^ ■- ■ 

-ri< Ẵ-?s ~A\ v^\Mk 

i il^=3 JÙ1 ,lĩfe Jl/jJ lí c M ỵ f ILđ , U ữ_3 ^ UaJ w ã fl> á \1 

ĩiẫẾĩìSỊiì 

JíS cxlỉ (Ệ) v_yi^“ ■ 








rvA 


Surah 27 An-Naml 


Juzu 19 


14,- Nhuhg vì sai quấy và kiêu ngạo, chứng đả phủ nhận (những 
Phcp lạ đó) mặc đầu trong thâm tâm, chúng nhìn nhận (đó là sự 
thật). Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của nhừng kẻ thối nát đã xẩy 
ra như thế nào. 

15 + - Và chắc chắn TA đã han kiến thức cho Dảwũd và Sulaymãn. Và 
cả hai đều tán dương thưa: '‘Mọi ca lụng đều dâng lên Allah, Đấng 
đã Ưu-đải chúng tôi hơn nhiều bề tôi tin tưởng khác của Ngài.” 

16.' Và Su lay mãn thừa kế Dãwũd. Và Người bảo: “HỠI nhân loại! 
Chứng tôi đã được (Allah) dạy cho (hiếu được) tiêng nói của loài 
chim và dã được (AỈIah) ban cho đủ mọi thứ và đây là một Thiên ân 
rõ rệt, 

17*- Và đoàn binh tướng của Sulaymãn gồm loài Jinn t loài người và 
chim chóc đã đưực triệu tập trước mặt Người theo đội ngủ chỉnh tề. 

18, - (Đoàn quân của Sulaymãn di chuyển) mãi cho đến lúc chúng 
đến mộl thung lũng cùa loài kiến; một con kiên lên tiếng: “Hỡi đoàn 
kiến chúng ta! Hãy lui vào chỗ ở của các anh kẻo Suiaymãn và 
đoàn quân của Người sẽ (vô tình) dẫm nát cẩc anh trong lúc họ 
không hay biết gì cả,” 

19, - Lấy làm vui thích trước lời nói của nó, Sulaymãn mĩm cười và 
cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi 
quyền lực hầu hc tôi đa tạ Ngài vể những An huệ mà Ngài đã ban 
cho bé tôi và cho cha mẹ của bể tôi và đê bề tôi làm việc thiện hầu 
làm hài lòng Ngài và xin lấy Đức Khoan dung của Ngài mà thâu 
nhận bề tôi vào đám bầy tôi ngay chính của Ngài,” 

20, - Và (Sulaymãn) kiểm tra đoàn chim, rồi bảo: “Sao ta không thây 
con Hud-hud (Chim đầu rìu)? Phải chảng nó vắng mặt?” 

21, - Chấc chắn, ta sẽ phạt nó nghiêm khắc; hoặc ta sẽ giết nò hoặc 
nó sẽ cho ta biết lý do rõ ràng (về việc nó vắng mặt), 

22, - Nhưng không dám chậm trễ, con Hud-hud vội vã (bay về) thưa: 
“Hạ thẩn bay đì tham quan nơi địa điổm mà bộ-hạ chưa hề đặt chân 
đến và hạ thần mang tin tức chắc chấn từ Sahà (Sheba) về tâu vổỉ 
bệ-hạ. 
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23,- “Hạ thần đả khám phá thấy có một nữ vương cai trị (dân) chúng 
và nữ vương đã được cung phụng đầy đủ mọi thứ và làm chủ một 
ngai vương vĩ đại, 

24 - “Hạ thần thấy nữ vương và dân chúng của nữ vương thờ mật 
trời thay vì Aỉtab, và Shaytãn đã làm cho chúng thích thú với việc 
lầm của chúng và ngãn cản chúng xa lánh con đường (của Allah) bởi 
vì chúng không được ai hướng dẫn cả . 

25. - “Vì vậy, chứng không quì lạy Alláh, Đấng trưng bằy những điêu 
bí mật trong các tẩng trời và trái đất và biết rõ những điều quí ngài 
giấu kín và những điều quí ngài bộc lộ 

26. - Allahl Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Rabh (Đấng Chủ Tể) của chiếc Ngai vương vĩ đại. 

27. - Sulaymãn bảo (con chim Hud-hud): “Trẫm sẽ xem nhà ngươi 
nói thật hay nhà ngươi là một tên nói dối.” 

28. - “Nhà ngươi hãy mang phong thư này của ta giao cho chúng rồi 
lừ giả chúng lui về, sau đó đợi xem chúng phúc đáp điều gì.” 

29. - (Nữ vương) bảo: “Hỡi các tưởng lĩnh! Trẫm vừa nhận một 
phong thư khả kính, 

30. - “Phong thư này của Sulaỵmãn và nổ bắt đầu bằng cãu; 'Nhân 
danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung/ 

31. * “Chớ cao ngạo đối với ta và hãy đến gặp la như một người 
Muslỉm (thần phục Allah).” 

32. * (Nữ vương) bảo: “Hơi các chư khanh! Hãy cố vấn trảm trong 
việc nầỵ. Trẫm không quyết định một công việc gì mà không có mặt 
của các khanh cả.” 

33. - (Quần thần) tâu: “Chúng ta vũ trang đầy đủ và dày dạn kính 
nghiệm chinh chiến dữ dộí nhưng chính bệ -hạ là vị ra lệnh. Bởỉ thế, 
bệ-hạ hãy suy xét cho kỹ về điều bệ -hạ sấp ban hành.” 

34. - Nừ vương bảo: “(Theo trẫm) thì các vua chúa khi tiến vào một 
thị trấn nào, sẽ tàn phá nó, và bất những người quyền thế nhất của 
nó xuống làm thứ dân thếp hèn nhất; và họ sẽ làm như thế (đối với 
chúng ta). 

35. - “Nhưng trẫm sẽ sai sứ thần mang lẽ vật đi triéu công họ rồi đợi 
xem các sứ thần sẽ mang điều (phúc đáp) gì trở về.” 
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36," Bởi thế, khi các sứ thần đến yết kiến Sulaymãn, Người bảo họ: 
“Các người định làin cho ta giẫu thèm hay sao? Bởi vì nhừng thứ mà 
Allah ban cho ta lốt hơn những thứ mà Ngài ban cho các người, 
Không, các người vui thích với những cống vật của các người, 

37*- “Các ngươi hãy lui về (tâu lại) với họ, chúng tôi sẽ đến hỏi lội họ 
với một đoàn quân mà họ sẽ không bao giờ địch nổi và chúng tôi sẽ 
đuối họ ra khỏi nơi đó một cách nhục nhã và họ sẽ phải quí hàng.” 

38. - (Suỉaymãn) bảo (chư tướng): “Hỡi các tướng lãnh! Ai trong các 
ngươi là kẻ mang ngai vàng của nữ vương đến nạp cho ta trước khi 
chúng đến qui phục ta?” 

39. - Một tên 'ỉfrĩt trong hãng ngũ của loài Jinn tâu: “Hạ thần sẽ mang 
nó đến nạp cho bệ-hạ trước khi bệ-hạ rời khỏi chỗ ngồi của bệ-hạ, 
Quả thật, hạ thần có đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm việc đỏ." 

40. - Nhưng có một tên Ụinrì) làu thông kinh sách vội tâu: “Hạ thần 
sẽ mang nó đến nạp cho hộ-hạ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi thấy nó 
được mang đến đặt trước mặt, Người bảo: “Đây là một trong những 
Thiên ân mà Rabb của Ta dùng để thử thách (xem) ta có phải là một 
người biết ơn hay là một kẻ bội ơn* Bởi vì, ai biết tạ ơn thì việc tạ ơn 
đổ chi có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai bội ơn thì Rabb của la 
vố cùng Giầu có và vô cùng Rộng rãi”* 

4L‘ (Sulaymãn) bảo: “Hãy cải trang ngai vàng của nàng cho nàng 
để chúng mình xem nàng có được hưứng dẫn (để nhìn ra ngai vàng 
của nàng) hay sẽ là một người không được hướng dẫn.” 

42,- Bởi thế, khi nàng đến yết kiến (Sulaỵmãn), liền có lời hỏí nàng: 
“Ngai vàng của nàng có giống cái này chăng?” Nàng đáp: “Dường 
như nó giống như thế/ 1 Và (Sulaymãn bảo): “Chúng ta đă được ban 
cho kiến thức trưdc nàng và là những người Muslim/ 1 

43 - Và những thứ mà nàng đã lừng thờ phụng ngoài Allah đâ cản 
trở nàng, bdi VI nàng thuộc về một dân tộc không tin tưởng. 

44 - Có lời nghinh đón nàng: “Xin mài nữ vương hưđc vào dinh” Bởi 
thế, khí nầng thây nó, nàng ngỡ đó là một hồ nước cho nên nàng vén 
váy của nàng lên khiến ông chân của nàng lộ ra ngoài. Sulaymãn 
bảo: “Đây lầ một cung điện được lót bằng những miếng pha lê.” 
(Nghe nói), nàng thốt lên: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đã làm hỏng 
tâm hồn của bề tôi* Và bồ tôi cùng với Sulaỵmãn un nạp mình thần 
phục Allah, Rahb của vũ trụ và muôn loài*” 
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45, - Và chắc chắn trước đây, TA đã cử đến với người dân Thamữd 
người anh em của họ Sãỉìh (Salch), bảo họ: “Các người hãy thờ 
phụng Allah," Nhưng lũc đó họ chìa thành hai nhóm tranh châp 
nhau. 

46, - Sãlìh bảo: “Hỡi dân ta! Tại sao các người chỉ muốn hối thúc 
điều dữ đến trưđc điều lành? Tại sao các người không cầu xin AUah 
tha thứ để may ra các người được khoan dung?" 

47. - Họ đáp: “Chúng tôi đoán ông là một người mang điềm xui xẻo 
đến cho chúng tôi ” Sãlih bảo: “Điểm xui của các người ở nơi Allah; 
không, các người là mộl đám dân đang bị thử thách,” 

48. - Trong thành phố, có chín người hay làm điều thối nát trong xứ 
nhưng không chịu sửa mình, 

49 - Họ bảo (nhau): “Hãy cùng nhau thề nhân danh Aliah rằng bọn 
mình nhãt định sẽ tấn công giết y và gia đình của y vào ban đcm rồi 
bọn mình sê cho người thừa kc của y biết bọn mình không hề biết gì 
đến viộc gia đình của y bị thủ tiêu và quả thật bọn mình nói thật.” 

50, - Và họ mưu đồ sắp đặl mộl kế hoạch và TA (Allah) cũng sắp đặt 
một kế hoạch trong lúc họ không nhận thấy điều đó. 

51, - Bỏi thế, hãy xem kết quả của kế hoạch của họ như thế nào. 
Quá thật, TA đã tiêu diệt họ và toàn bộ đám dân của họ. 

52, - Vì vậy, nhà cửa của họ đã bị tàn phá ngổn ngang vì tội họ đã 
hành động saỉ quấy. Thật sự, trong (câu chuyện) đó là một Bài-học 
cho đám người hiểu biết. 

53, - Và TA đã cứu sống những người tin tưởng và những người ngay 
chính sỢ Allatu 

54, - Và (hây nhổ lại) Lũ ĩ (Lốt) khi Người bảo người dãn của Người: 
“Phải điãng các người đã làm điều khả -ố trong lúc các người thấy 
rỗ, 

55, - Phải chăng vì dâm dục cấc người đã giao hđp với đàn ông thay 
vì phụ nữ? Không, các người là một đám dân đã quen thói làm điều 
ngu dốt. 
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56. - Câu trả lời của đám dân của Người chẩng có gì khác hơn điều 
này: “Hãy trục xuất gia đình của Loi ra khỏi thảnh phố của quí vị! 
Chúng tà những người muôn giữ mình trong sạch!” 

57. - Bởi thế, TA đã giải cứu Người và gỉa đình của Người ngoại trừ 
bà vờ của Người. TA đã sắp đặt cho bà ta ở lại trong đám người trì 
trệ đằng sau. 

58. - Và TA đã trừng phạt chúng (đám người tội lỗi) bằng một trận 
mưa (đá) khủng khiếp. Và đó Là một trận mưa diệt vong đối với 
những kẻ đã từng được cảnh cáo trước, 

59. - (Hỡi Muhammad!) Hãy thưa: M Mọi ca tụng đểu dâng lên Allah 
và lời chúc 'Bằng an 1 cho những bề tôi của Ngài mà Ngài đă chọn 
(để mang Thông điệp). (Thử hỏi chúng) Ai là Đấng Ưu việt? Allah 
hay tà những kẻ mà chứng cho là những vị hợp tác của Ngài?” 

60. ' Há (không ưu việt ư?) Đang đã tạo các tầng trời và trái đẵt và 
cho mưa từ trên trời xuống cho các người nhờ đó, TA làm mọc ra 
những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ mà các người không thổ làm 
mọc ra cây trái của chúng đặng. Có chang một than linh khác cùng 
với Allah? Không, chúng là một dám người thường bịa đặt những 
úốì thủ ngang vai (với Allah). 

61. - Há (không ưu việt ư?) Đang đã làm trái đất thành một nơi ở 
vững chắc và đặt giữa nó các sông ngòi và đặt giữa hai biển (nước 
mặn và nước ngọt) một bức chấn (vô hình tách biệt chúng). Có 
chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Không, 
đa số bọn chúng khống biết gì. 

62. - Há (không ưu việt lí?) Đấng đẫ đáp lại (lời cầu cứu của) người 
đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và làm cho các người 
(nhân loại) thành những ngươi kế thữa trên trái đất, Có chãng một 
thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? ít thay điều các 
ngươi ghi nhớ! 

63. - Há (không Ưu việt ư?) Đấng đã hướng dẫn các người qua những 
lổp tăm tối của đất liền và biển cả và gởi những luồng gió làm 
người loan tin đến báo trước hồng ân (mưa) sắp đến của Ngài. Có 
chảng một thần lình cùng (chia sẻ quyổn năng) vđi Àllah? Allah Tối 
Thương, Ngài ở bên trên mọi điều chúng quí cho Ngài. 
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64 ' Há (không ưu việt ư?) Đấng đã khởi sự việc tạo hóa rồi tái điền 
nó lại và đã cung dưỡng cho các người từ trên trời xuống dưới đất. 
Có chảng một thần linh cùng (chia sẻ quỵẻn năng) với Allah? Hảy 
bảo chúng: "Hãy trưng các bằng chứng của các người ra xem nếu 
các người nói thật?” 

65. - Hãy bảo chúng: “Không ai biết rõ điều vô -hình trong các tầng 
trời và trái đất ngoại trừ Allah; và chúng không biết được giờ phút 
nào chúng sẽ được phục sình trở lại." 

66. - Không, chúng không thể biết đặng Đời sau. Không, chúng nghi 
ngờ về nó (Đời sau). Không, chúng mù tịt về nó. 

67. - Và những kẻ không tin tưởng nói: "Phải chãng khỉ chúng tôi và 
cha mẹ của chúng tôi đà trở thành cát bụi, thật sự chúng tôi sẽ được 
dựng sông lại?” 

68. - “Chắc chắn trước đây chung tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đã 
được hứa điều này. Nhưng điều hứa này (theo chúng tôí nghĩ) chỉ là 
chuyện cổ tích của người cổ xưa.” 

69. - Hãy bảo chúng: “Cấc người hãy đi du lịch trôn trái đất đổ nhìn 
xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi như thê nào.” 

70. - Và Ngươi (Muhammađ!) chơ buồn phiền về điồu chúng nói và 
cũng chớ khổ tâm về những điều chúng âm mưu. 

71. - Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (Phục sinh) này sẽ xảy ra, 
nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

72. - Hãy bảo chung: “Điều mà các người thúc giục cho mau đến có 
lẽ ở sát sau lưng của các người,” 

73. - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad!) đã đậc ân 
đối với loài người, nhưng đa số bọn chúng không biết ơn. 

74. - Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rõ điều chúng giấu 
giếm trong lòng và điều chúng bộc lộ ra ngoài, 

75. - Và khổng có một điều bí mật (vô hình) nào trôn trời và dưới đất 
mà lại không được ghi trong một Quyển sổ (định mệnh) rõ ràng. 

76. - Rõ thật, Kinh Qur f ãn này kể lại cho con cháu của Israel nhiéu 
điều mà chúng thường tranh chấp nhau trong đó. 
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77. - Và rõ thật, Nó (Quran) là một Chỉ Đạo và một Hồng ân (ban) 
cho nhừng người tin tưởng. 

78. - RÒ thật, Rabb của Ngươi sẽ quyết định giữa chúng bằng việc 
Xét xử của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Nãng, Đang Toàn Tri. 

79. - BỞI thế, Ngươi hãy giao phó (công việc) cho Allah bôi vì Ngươi 
đang ở trên Chân lý quang minh. 

80. - Rõ thật, Ngươi không thể làm cho người chết nghe được và 
cũng không thế làm cho người đỉêc nghe được tiếng Gọi (nhất là) 
khi chúng quay lưng bỏ đi. 

8T- Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn người mù ra khỏi tinh trạng 
lầm lạc của họ được. Ngươi chỉ có thổ làm cho ai ủn tưởng nơi những 
Lời mặc khải của TA nghe được bởi vì họ là những người Muslim. 

82, * Và khi Lời (Xét xử) đối với chứng sấp thổ hiện, TA sẽ đưa ra từ 
trái đất một loại thú vật để nói chuyện với chúng, bởi vì nhân loại 
không có một xác tín nào vé những Lời mặc khải của TA. 

83, - Và hãy nhắc chúng về Ngày mà TA sẽ cho tập trung từ mỗi cộng 
đồng những thành phần đã phủ nhận những Lời mãc khải của TA 
thành một đội ngũ; rái chúng sẽ bị bắt đứng thành hàng nghi em chỉnh, 

84, - Cho đến lúc chung đến tập họp hết, rồi Ngài sẽ hỏi chúng: “Phải 
chang các ngươi đã phủ nhận những Lời mặc khải của TA trong lúc 
các ngươi không thấu triệt chúng nổi với kiến thức của các ngươi hoặc 
phải chăng điều mà các ngươi đã làm chỉ có bấy nhiêu thôi?” 

85, - Và Lệnh (xử phạt) sẽ đươc thi hành đối vổí chúng bởi vì chúng 
dã làm điều sai quấy, Vi thế, chung không thể nói được gì. 

86, - Phải chăng chúng đã không suy xét việc TA đã làm ra ban đêm 
cho chúng nghỉ ngơi và ban ngày đổ nhìn thấy? Quả thật, trong việc 
(tạo hóa) đó là những Dấu hiệu cho đắm người có đức tin. 

87, - Và (hãy nhắc chúng) về Ngày mà Tiếng còi (Tận thế) sẽ đươc 
thổi lên, ai ở trong các tầng trời và ai ở dưới đât đều phải kinh hồn 
bạt vía ngoại trừ ai là người mà Allah muôn dung tha. Và tất cả đều 
phải hạ mình khiêm tốn đến trình diện trước mặt Ngài, 

88, - Và Ngươi sẽ thâ 7 những quả núi mà Ngươi tưởng chúng cố định 
vững chắc, sẽ tan vỡ như những đám mây tan, Công trình nghệ thuật 
của Allah, Đíng đã hoàn chỉnh mọi vật, Quả thật, Ngài Rít mực Am 
tường mọi điều các người làm. 
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89. ~ Ai mang theo điều tốt, thì sẽ được tưởng ihưdng tốt hơn điều 
(tốt) đó và sẽ an toàn thoát khỏi cảnh hải hùng của Ngày đó. 

90. - Và ai mang theo điều tội lỗi, mặt của chúng sẽ bị quẳng úp vào 
Lửa (của Hỏa ngục kèm theo lời phán); ‘Thải chăng các người chỉ bị 
phạt tương xứng với điều mầ các ngươi đã làm?" 

91. - Ta (Muhammađ) nhận lệnh chỉ được thờ phung Rabb (Đấng 
Chu Tể) của thành phố (Makkah) mà Ngài đã làm cho linh thiông 
này, và mọi vật đều là của Ngài cả, Và Ta nhận được lộnh phải là 
một trong những người Muslìm (thần phục) Ngài, 

92. - Và (nhận lệnh) phải đọc Qur an. Bởi thế ai nhận được Chỉ đạo 
thì việc hướng dẫn đó chỉ có lợi cho bản thân y; ngược lại, ai lầm lạc 
đạo thì hãy bảo ỵ: ‘Ta chỉ là một người Cảnh ca o thoi ! 

93. * Và hãy bảo (hỡi Muhammad!); “Mọi ca tụng đều dâng lên 
Allah! Ngài sẽ sớm cho các người thấy những Dấu hiệu của Ngài vả 
các người sẽ nhận ra chúng, Và Rabb (Allah) của Ngươi không làm 
ngơ về nhừng điều các người lầm. 




AL-QASAS 
(Câu Chuyện Kể) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Tã Sĩn . Mĩm. 

2. - Đây là nhửng Cãu của một Kinh sách minh bạch. 

3. - TA (Allah) đọc cho Ngươi (hơi Muhammad!) câu chuyên của 
Mủsa và Fir'aun bằng sự thật (để Ngươi đọc lại) cho một số người 
tin tưởng. 

4. - Quả thật, Fir'aun tự suy tôn (là chúa) tối cao trong xứ và chia dân 
chúng thành nhiều giáo phái; hắn áp bức một nhóm dân (Israel) 
bằng cách giết chết con trai của họ và tha sông phụ nữ của họ. Rõ 
thật, hắn là một tên tàn bạo quá mức, 

5. - Và TA muốn ban ân cho những người cô thế trong xứ T và làm cho 
họ thành nhửng nhà lãnh đạo (tôn giáo) và thành những ngươi kế 
thừa (trái đất). 
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6. “ Và TÁ ban cho họ một chỗ định cư trong xứ và làm cho Fir'aun 
và Hãmãn và binh tướng của hai đứa chúng thấy (dân Israel) có 
những điểu làm cho chúng cả sợ* 

7. - Và TA đã mặc khải cho mẹ của Mũsa, phán: "Ngươi hãy cho đứa 
con trai của ngươi bú vú (của ngươi) nhưng khi ngươi lo sd cho (sinh 
mạng của) nó, hãy ném nó xuống sông và chớ sợ sệt cũng chớ lo 
buồn cho (số phận của nó). Rõ thật, TA sẽ mang nó trả lại cho ngươi 
và cử nó làm một Sứ gìả (của TA)*' 

8. - Bởi thế, người nhà của Fir'aun lượm Người (Mũsa) mang về nuôi 
để cho Ngườỉ trở thành một kc thù và thành một nguồn lo âu cho 
chung. Rõ thật, Fir f aun và Hãmãn và binh tướng của hai đứa chúng 
ĩầ những kẻ tội lồi. 

9 + - Và bà vỢ của Piraun thưa (với chồng): “(Đứa bé này) là một 
nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bệ-hạ. Bệ-hạ chớ giết nó. Biết 
đâu nó sẽ giúp ích chúng mình hoặc chúng mình sẽ nhận nó làm con 
của chúng mình. Và họ không nhận thây (hậu quả của việc họ đang 
làm). 

10,- Và tấm lòng của người mẹ của Mũsa trở nên trông trải (vì tưởng 
nhớ con) cho nen bà gần như muốn tiết lộ (câu chuyện) về đứa con 
trai của bà nếu TA khồng củng cố đức tin trong lòng của bà đổ cho 
bà vẫn còn là một ngườỉ tin tưởng. 

1 L- Và bà (mẹ) đã bảo ngươi chị của Mũsa: “Con hãy theo (dọ hỏi 
tung tích) đứa em của con Ị” Do đó, người chị đứng nhìn đứa em từ 
đằng xa trong lúc (kẻ thù) không để ý đến nàng. 

12, - Và từ trước, TA đã khiến cho Người (Mũsa) không bú được sữa 
của những bà vú em, (mãi cho đến lúc ngươi chị của Mũsa) đến gặp 
(người nhà của Fir r aun và) thưa: “Quí ngài có muốn tiện nữ chỉ cho 
quí ngài một gia-đmh đứng ra chăm sóc (đứa bé) giùm cho quí ngài 
hay không? Và họ là những người chỉ cẩu mong cho bé được mạnh 
giỏi. 

13. - Bằnẹ cách đó, TA đâ mang Người (Mũsa) trả lại cho bà mẹ của 
Người để cho cập mắt của bà dịu lại và làm cho bà hết buồn và để 
cho bà biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật; nhưng đa số bọn 
chúng không biết. 
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14. - Và khi Mũsa (Môi-sc) đến tuổi trưởng thành vững chắc, TA đã 
ban cho Người Lý giải khôn ngoan và kiến thức. TA đải ngộ những 
người làm tốt như thế. 

15. - Và khi đi vào thành phố vào lúc thị dân khỏng để ý đến (người 
lạ mặt), Người thấy hai người đàn ông ẩu đả nhau nơi đó; một người 
thuộc phe của Người và người kia thuộc phe của kẻ thù của Người. 
Và người thuộc phe của Người gọi Người tiếp tay để đánh lại kẻ 
địch. Vì thế, Mũsa cung tay đánh kẻ thù và kết liễu sinh mạng của 
y. (Nhưng Mũsa sực dnh) vội nói: “Đây là hành động của Shaytãn; 
và rõ thật, Shaytãn lầ kc thù công khai chuyên dụ dô (người ta) đi 
lạc.” 

16. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bỂ tôi! Bề tôi đã tự hại mình, xin 
Ngài tha thứ cho hồ tôi.” Do đó, (AUah) dã tha ĩhứ cho Người. Rõ 
thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

17. - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Vì Ngài đã ban ân cho bề 
tôi cho nên bề tôi sẽ không bao giờ tiếp lay cho những kẻ tội lỗi 
nữa.” 

18. - Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi Người đang ở trong thành phố 
vừa lo sơ vừa ngó chững (binh lính của Fir h aun, sự chúng đến lùng 
bắt) thì kc đã kêu cứu Ngươi trợ lực ngày hom qua bây giờ lại thét 
kcu Người tiếp lay cho y nữa. Mũsa bảo y: “Rồ thật, mày là một tên 
chuyên dắt (người ta) đi lạc!" 

19 - Và khi Người định đùng sức túm lấy kẻ thù của hai người thì 
hắn vội lên tiếng: “Hỡỉ Mũsa ! Mày định giết tao như mày đã giết 
một người ngày hôm qua hay sao? Rõ thật mày chỉ muốn trở thành 
một tcn tàn bạo trong xứ chơ không muôn trở thành một người làm 
điều thiện,” 

20, - Và từ cuối phố, có một người chạy đến (báo với Mũsa), bảo: 
“Hỡi Mũsa! Các vị tù trưởng đang họp nhau bàn chuyện của anh để 
giết anh, Vậy, hãy chạy trốn đí, Quả thật, tôi chỉ muốn cho anh gặp 
điều phúc lành." 

21. - Tức thời, Người bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vừa lo sợ vừa ngổ 
chừng đề phòng. Người cầu nguyện: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin 
Ngài giải cứu bề tôi khỏi đám người lảm điều sai quấy!” 
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22. - Và khi chạy trốn về phía địa phận của Madyan, Ngươi nói một 
mình: “Biết đâu Rabb (Đấng Chủ Tể) của ta sẽ hướng đẫn ta đi ĩheo 
con đường bằng phẳng (đúng đắn)." 

23. " Và khi đôn những địa điểm có nước của địa phận Madyan, 
Người thấy nơỉ đó cố một dám người dang múc nước (cho đàn cừu 
của họ uống) và ngoài đám đó ra, Người thấy hai phụ nữ đang giữ 
(đàn cừu của họ) lại phía sau. Người đến hỏi hai nàng: “Hai cô có 
chuyện gì vậy?” Họ trả lời: “Chúng tôi không thể múc nước cho đàn 
cừu của chúng tôi uống được trừ phi những người chăn cừu dat đàn 
cừu của họ rời khỏi chỗ đó. Và cha của chúng tôi là một người rất 
già (không giúp chúng tôi đãng)." 

24. - Do đó, Mũsa ra tay múc nước (giùm cho) hai cỏ gái rồi lui về 
nghỉ mát dưới bóng cây, Tiếp đố, Người cầu nguyện: “Lạy Rabb của 
bề tôi! Bề tồi đang cần điều lầnh mà Ngài sấp ban cho.” 

25. “ Sau đỏ, một trong hai cỏ gái bcn lẽn đến gặp Người, thưa: “Cha 
tôi mời ông đên gặp người để người hậu đãi ông về công ơn õnệ đã 
múc nước giùm chúng tỏi.” Do đó, Người đến gập ông ta và kc lại 
cho ông ta câu chuyện của minh. Ong ta bảo: “Chớ sơ! Cậu đã thoát 
khỏi đám người gian ác rồi,” 

26. - Một trong hai cô gái thưa: “Thưa cha! Xin cha mượn anh ây 
giúp việc. Thật sự, người tốt nhất mà cha có thể mươn để giúp việc 
là một người khỏe mạnh và trung tín.” 

27. - Ong già bảo: “Bác có ý gả một trong hai đứa con gái của bấc 
cho cháu với điều kiện cháu phải lầm thuê cho bác trong vòng tám 
nám; nhưng nếu cháu muốn làm thuê đủ mười năm thì tùy ý cháu; 
và hác khống muốn đối xử khấc khe với cháu; nếu Allah muốn, 
cháu sẽ thây bác là một người lương thiện.” 

28. - (Mũsa) thưa: “Thỏi, hai bác cháu mình thỏa thuận như thế đì! 
Cháu có thể hoàn tất bất cứ thời hạn nào trong hai thơi hạn vừa nói, 
nhưng bác không được bất công với cháu, bởi vì Allah là Dâng Thọ 
lãnh những điều chủng ta vừa nói,” 
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29-“ Do đó, khi Mũsa đã mãn hạn giao kèo và cùng với gia đình của 
minh ra đi, Người thấy một ngọn lửa trên sườn núi Tũr. Người bảo 
người nhà: “Hãy dừng lại! Ta thấy lửa ở đằng xa, Hy vọng ta sẽ 
mang về cho các người tin tức của nó hoặc mang về cho các người 
một khúc củi cháy để các người có thể sưởi ấm." 

30, - Tiêp đó, khi đến chỗ của ngọn lửa, thì có tiếng gọi Ngươi từ hờ 
phía bên phải của thung lũng tại một vùng đất đã được ban phúc của 
loại cây thiêng (Cây o-liu), phán: “Hời Mũsa! Rố thật, TA đây là 
Allah, Rữbb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài ♦” 

31, - Và phán: “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống.” Sau đó, khi 
thay nó động đậy giống như một con rắn, Người quay mình bỏ chạy 
và không dám nhìn lại phía sau. “Hỡi Mũsa! Hãy bước đẾn gần và 
chớ sợ. Quả thật, nhà ngươi được an ỉoàn (không hể gì).” 

32, - “Hây áp bàn tay của ngươi vào lồng ngực của ngươi, khỉ rút ra, 
nó sẽ trở thành trắng toát khống có gì đau đớn cả vã hãy khép cánh 
lay của ngươi vào cạnh sườn của ngươi lại đổ khỏi sơ. Đấy là hai 
bang chứng của Rabh của ngươi được mang đến trình bày cho 
Fir'aun và các vị tù trưởng của hắn. Quả thật, chúng 1 k một đấm 
người làm loạn chông lại Allah. 

33 - (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bỂ tôi! Quả thật, bề tôi đã giết một 
người của chúng. Do đó, bể tối sợ chúng sẽ giết bề tôi trở lại," 

34, - “Và người anh của bề tôi, Hãrũn, anh ấy hoạt bát hơn bề tôi, do 
đo, xin cử anh ấy làm một người phụ tá cùng đi với bề tỏi để xác 
nhận vai trò của be tôi- Quả thật, bề tôi sỢ chúng sẽ buộc tội bề tôi 
nói dối.” 

35. - (Allah) phán: “TÁ sẽ tăng cường cánh tay của ngươi với người 
anh của ngươi và sẽ ban cho hai anh em nhà ngươi quyền uy khiến 
chúng không hại được hai ngươi. Với những Phép-lạ của TA, hai 
ngươi và những người ihco hai ngươi chắc chắn sẽ thắng lợi. 
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36, * Nhưng khi Mũsa đến gặp chúng-Pi^aun và bè ĩủ của y- vđi 
những Lời mặc khải rõ rệt của TA , chúng nói: “Đây chẳng qua là trồ 
ảo thuật đã được bịa đặt và chúng ta chưa hề nghe chuyộn này nới 
tổ tiên của chúng ta,” 

37, - Và Mũsa bảo: “ Rabb của ta biết rõ ai là người mang Chỉ đạo lừ 
Ngài đến và ai là người se hưởng kết cuộc tốt đep của ngôi nhằ 
(Thiôn đàng), Rõ thật, những kẻ làm điều sai quây sẽ không thành 
đạt” 

38, ' Vả Pi^aun bảo: “Hỡi quần thần! Ta không biết thần linh nào 
khác của các người ngoài ta ra. Này Hãmãn , hây đốt lò nung gạch 
cho trẫm và xây cho trẫm một cái tháp để trầm đi lên (ười) gặp 
Thượng Đê của Mũsa và trâm nghĩ rằng nổ chỉ là một tên nói dôi.” 

39, - Nhưng y (Fir f aun) và bè lũ tỏ ra kiêu căng trong xứ không lý do 
chính đáng và nghĩ rằng chúng sẽ không bị đưa trở về gặp lại TA (để 
chỊu sự Xét xử). 

40, - Bởi thế, 7 T i4 đã túm bắt y và bc lũ của y rồi quẳng chúng xuống 
biển* Do đó, Ngươi hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ làm ác đầ 
cáo chung như thê nào* 

41*' Và TA đã biến chúng thành những tên đầu đàn chuyên gọi 
(người ta) đí vào Hỏa ngục. Và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ không 
được (ai) giúp đỡ. 

42, - Và TẢ đã đính kèm nhưng lời nguyền rủa theo bọn chúng suốt 
đời trên thế gian này; và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ là những kẻ 
đáng ghê tởm. 

43. - Và sau khi tiêu diệt những thế hệ cũ, chấc chấn TA đã ban cho 
Mũsa Kinh sách (Taurãh) dùng để soi sáng tâm linh cho nhân loại. 
(Nó) vừa lầ một Chỉ đạo vừa là một Hổng ân cho họ để may ra nhờ 
đó mà họ ghi nhớ. 
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44. “ Và Ngươi (hỡi Muhammad!) đâ không ở phía tây (của ngọn núi 
Tũr) khi TA quyết định công việc cho Mũsa và cũng không là một 
nhân chứng (cho biến cố đó). 

45. - Và TA đã cho sản sinh những thế hộ khác (sau đó) và cho họ 
sống thọ hơn; và Ngươi không phải ỉà một người sống chung với 
ngươi dân của Madyan và đọc nhắc họ về những Lời mặc khải của 
TA \ nhưng chính TA là Đãng đà cử phái các Sứ giả. 

46. “ Và Ngươi cũng đã không ở bên sườn núỉ Tũr khi TA gọi (Mũsa) 
nhưng Ngươi (được cử đến như) là một Hồng ân từ Rabb của Ngươi 
để Ngươi có thể cảnh cáo một dân tộc mà trước Ngươi đã khỏng có 
một vị Báo- trước nào được cử đến với họ mục đích đổ choTio ghi 
nhớ (hay thức tỉnh). 

47. - Và nếu (TÁ) không (gởi Ngươi đến với dân tộc Quraysh này) thì 
e rằng khi chúng gặp tai họa do những điều (tội lỗi) mà bàn tay của 
chúng đã gây ra, chúng sẽ có lý do đổ trách (TA) rằng “Lạy Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một sứ giả đến với chúng tồi? Bồi 
vì chúng tôi sẽ tuân theo những Lời mặc khải của Ngài và chúng tôi 
sẽ trỏ thành những người tin tưởng.” 

48. “ Nhưng khí (Ngươi mang) sự Thật đến với chúng, chúng lại nói: 
"Tại sao Y (Muhammađ) không được ban cho điều (Phép-lạ) giống 
như điều (Phép-lạ) đã được ban cho Mũsa?” Há chúng đã không tin 
tưởng nơi những điều đã được ban cho Mũsa trước đây hay sao? 
Chúng nói: “Hai loại phù phép này (Kinh Taurãh và Kinh Qur ãn) hỗ 
trợ lẫn nhau!” Và chúng nói tiếp: "Chúng tôi không tin tất cả (các 
thứ đó).” 

49. - Háy bảo chúng: “Thế các người hãy mang một Kinh sách từ 
Allah đến làm Chỉ đạo tốt hơn hai quyển (Taurãh và Qur 5 ãn) này và 
Ta (Muhammad) sẽ theo nó, nếu các người nói thật,” 

50. - Nhưng nếu chúng không trả lời Ngươi * thì nen biết chúng chỉ 
tuân theo những điều mơ ước của chúng mầ thoi. Và còn ai lẩm lạc 
hơn kẻ chĩ mân theo dục vọng của mình thay vì (tuân theo) Chỉ đạo 
của Allah. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai 
quay. 
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5L- Và chắc chắn TA làm cho Lời nói (Qur ãn) thâu đến chúng để 
may ra chúng ghi nhớ. 

52. - Những ai đã được TA ban cho Kinh sách trước Nó (Qur'ẫn) sẽ 
tin tưởng nơi Nó. 

53. - Và khi Nó được đọc ra cho họ, thì họ nổi ngay: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Nó,” Rõ ràng Nó là Chân lý (đã được ban xuống) từ Rabb 
của chúng tôi. Thật sự, chúng tôi là nhừng người thần phục Allah 
(Mưslim ) trước Nó (Qur^ãn). 1 * 

54. - Họ sê được (Allah) ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng (sự thử thách) và họ dùng điều lành mà xóa bỏ điều dữ và 
chi dùng của cải mà TA đã cung câp cho họ (để làm việc thiện). 

55. - Và khi nghe chuyện tầm phào, họ cáo lui bỏ đi và nói: “Chung 
tôi có công việc của chứng tôi và quí vị công việc của quí vị. Chúc 
quí vị được 'Bằng an 1 . Chúng tôi không tìm kiếm kẻ ngu dốt (để 
tranh chấp về Qur ãn)” 

56. - Rỏ thật, Ngươi (Muhammad) khổng hướng dẫn được ai mà 
Ngươi yêu thương, ngược lại Allah là Đâng hướng dẫn người nào 
Ngài muốn. Và Ngài biết rõ nhỉi những người theo Chính đạo. 

57. - Và chúng (người Quraish) nói: “Nêu theo Chỉ đạọ cùng với 
Ngươi (Muhammad) thì bọn ta sẽ bị túm bắt đi mất khỏi xứ của bọn 
ta.” Há TA (Allah) đâ không thiết lập cho chúng một thánh đìa an 
toàn, mà đủ loại hoa quả được mang đến cho nổ như là bổng lộc của 
TA hay sao? Nhưng đa sô" bọn chúng không biết gì. 

58. - Và có bao nhiêu thi trân đả bị TA tiêu diệt vì (dân cư của) nó 
vui đua hưởng lạc trong cuộc sống của chúng? Bỏi thế, nhà cửa của 
chung điêu tàn hoang phê sau khi đã bị tiêu diệt, chỉ trừ một số ít. 
Và cíunh TA là Đâng TTiừa kế di sản của chúng. 

59. - Và Rabb của Ngươi sẽ không tiêu diệt những thị trân nào trừ 
phi Ngài dựng lên tại mỗi thủ phủ của chúng một Sứ giả để đọc 
nhắc chung về những Lời mặc khải của TA. Và TA cũng không ticu 
diệt những thị trấn trừ phi dân CƯ của chúng là những kẻ làm điều 
sai quấy. 
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60. - Và những vật đá được ban cho các người chỉ là những vật hưỏng 
tạm và món trang sức của đời sống trần tục này. Và thứ gì với Allah 
(ở Đời Sau) sẽ tốt nhất và vinh viễn. Thế các người không hiểu ư? 

61. - Thế thì một người mà TA đã hứa bằng một Lời hứa tốt đẹp 
{Thiên Đảng) mà y sẽ tiếp nhận (ỏ Đời sau) có giống với kẻ mà TA 
đã cho hưởng lạc lạm bợ ở trần gian này, rồi vào Ngày Phục sinh y 
sẽ được dựng sống lại để chịu tội (trong Hỏa ngục)? 

62. ' Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi 
Ngài sẽ phán: “Đâu là những kẻ 'hợp tác' của TA mà các ngươi đã 
từng xác nhận trước đây?” 

63. - Những kẻ mà LỜI (kết tội) đâ chứng minh đúng sẽ lên tiếng 
thưa: “Lay Rabb chúng tôi! Đây là những kẻ mà chúng tôi đã dắt đi 
lạc. Chúng tôi dất chúng đi giống như việc tự bản thân chúng tôi đi 
lạc; chúng tôi vô can vớì chúng trước mặt Ngài; không phải chúng 
đã thờ phụng chúng tôi. 

64. - Và có lời phán bâo: “Hãy gọi những thần linh của các người 
đi!” Và chúng sẽ gọi chúng; nhưng không ai trả Lời chúng và chúng 
sẽ thây hình phạt trước mặt chúng. Phải chi chúng tuân theo Chỉ đạo 
(thì đâu đến nổi bị phạt Hỏa ngục!) 

65. - Và vào Ngày (Állah) sẽ gọi chúng đến chất vần* rồi phán: “Đâu 
là điều mà các ngươi đã trả lời các Sứ giả (của TA?)" 

66 - Nhưng vào Ngày đó* lý lẽ biện bạch của chúng sẽ mờ mịt. Bởi 
thế, chúng không thổ hỏi han vấn kế nhau đươc. 

67, - Nhưng đối với ai biết hôi cải, và tin tưởng và làm việc thiện (ở 
đời này) thì may ra sẽ lằ một trong những người thành đạl. 

68, - Và Rabb (Àlỉah) của Ngươi (Muhammad) tạo hóa và chọn lựa 
bất cứ vật gì Ngài muốn. Chúng không có một sự chọn lựa nào 
(trong quyết định của Ngài), Quang vinh và trong sạch thay Allah! 
Và Ngài Tối Cao* vượt hẩn những kẻ mà chúng đã tố hợp với Ngài. 

69. - Và Rữbb của Ngươi biết rõ điều chúng giấu giếm trong lòng và 
điều chúng bộc lộ ra ngoài, 

70. - Và Ngài là Atlah. Không có Thương Đế nào khác cả duy chỉ 
Ngài (là Thượng Đế). Mọi lời ca tụng vào lúc đầu (đời này) và vào 
lúc cuối (Đời sau) đeu thuộc về của Ngài cả. Ngài nắm mọi quyết 
định Xét xử; và cấc người sẽ được đưa trở về gặp Ngài, 
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71. - Hãy bảo (chúng); “Các ngươi hãy nhận xét, nếu Allah làm cho 
ban đêm kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đế ngoài Allah sẽ mang ánh sáng lại cho cấc 
người? Thế các người có nghe không?" 

72. - Hãy bảo (chúng): "Các người hây nhận xét! Nếu AUah làm cho 
ban ngày kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đốn Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đế ngoài Allah sẽ mang hỏng tối đến cho các 
người đế các người có thể nghỉ ngơi trong đó? Các người có thấy 
không? 

73. - Và chính do Đức Khoan dung của Ngài mà Ngầi đã làm ra ban 
đêm và han ngày cho các người để các người có thể nghỉ ngơi (vào 
ban đêm) và tìm kế sinh nhai (vão ban ngày); và để cho các người 
tạ ơn Ngài. 

74 - Và vào Ngày mà Ngài sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi phán; 
“Đâu là những kc hợp tác của TA mà các ngươi đã từng xác nhận?” 

75. - (Cũng vào Ngày đó) TA sẽ đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng rồi TA sẽ phán: “Hãy trưưg bằng chứng của các người ra 
đây,” Thì lúc đó chúng sẽ bỉết rằng Alỉah nắm hết mọi sự thật và 
những điều (giả tạo) mà chúng đã từng bịa đặt sẽ bỏ chúng đi mất 
dạng. 

76. - Quả thật, Qãrũn (Korah) xuất thân từ đám dân của Mũsa nhưng 
y đối xử ngạo mạn với ho. Và TA đã ban cho y kho tàng châu báu 
(nhiều đến mức) cần phải nhờ hằng trung đội người vạm vỡ mới vác 
nổi những chìa khóa kho. (Hãy nhớ lại) khi người dân của y bảo y;” 
Chớ cuống quýt mừng rơ, Thật sự, Állah không yêu thương những kẻ 
mừng cuấng quýt (với sự gíầu có của mình). 

77. - “Mà hãy dùng của cải mà Alỉãh đã ban cho ngươi để tìm kiếm 
một Ngôi nhà ở Đời sau và chớ quên phần (việc) của ngươi ỗ đời 
này và hãy làm tốt (vổi người khác) giông như việc Allah đối xử tốt 
với ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát trong xứ. Quả thật, 
Allah không ycu thương những kẻ làm điều tàn ác thối IÌÁL 
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78.- Y đáp: “Ta được giầu có là do sự hiểu biết của ta.” Phải chăng 
y đã khống bicl việc Aỉỉah đã tiêu diệt ai là người đã có nhiều 
quyền lực và giầu có hơn y nơi những thế hộ trước y hay sao? Và 
những kẻ tội lỗi sẽ không bị hỏi (ngay) về những tội lỗi của chúng. 

79 - Rồi y ra ngoài gặp dân chúng phô trương vẻ lộng lẫy của mình, 
Những kỏ ham muốn đời sông trần tục này (thấy vẽ lộng lẫy đó) vội 
len tiếng: “Oi, ưđc chi chúng tôi được ban cho của cả ỉ giồng như tài 
sản đã được ban cho Qãrũn. Quả thật, y đã làm chủ một kho tàng vĩ 
đại.” 

80,- Nhưng những người được (Aĩlah) ban cho kiến thức lại nói: “Chỉ 
khổ thân quí vi thôi. Bởi vì phần thưởng của AHah (ở Đời sau) tốt 
hơn cho ai có đức tin và làm việc thiện và chỉ những người kicn 
nhẫn mới đạt được phần thưởng đó ” 

8L“ Bởi thế, TA đã làm cho đất sụp xuống nuốt mất y lẫn nhà cửa 
của y. Và y không có được một bc nhóm nào giải cứu y thoát khỏi 
hình phạt của Allah và y cũng không thể tự cứu mình được. 

82. - Và những kẻ đã mơ ước một địa vị giống như địa vị của y ngày 
hồm qua nay bất đầu nói: “ôi ĩ Quả thật Aỉlah nới rộng và thu hẹp 
bổng lộc của Ngài cho người nào Ngài muôn trong sô bầy tôi của 
Ngài; nếu Allah không nhân từ đối vói chúng tôi thì Ngài đã iàm 
cho đất sụp xuống nuốt mất chúng tỏi rồi, Oi! Những kỏ không có 
đức tin chắc chắn sẽ không thành đạt ” 

83. “ Đó là Ngôi nhà (hạnh phúc) ở Đời sau mà TA đã làm ra cho 
những ai không muốn lự suy tôn mình cao cả và cũng không làm 
những điều thôi nát trên trái đất, Và kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của 
những người ngay chính. 

84. - Ai mang theo điều lành thì sẽ được phần thưởng tốt hơn cáỉ đó; 
và aí mang theo đicu dữ thì những ai làm ác đó chỉ sẽ bị phạt ngang 
bằng với điều (dữ) mà họ đã làm. 
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Surah 28. Al-Qasas 


Juzu 20 


85 - Quả thật, Đấng đả ban cho Ngươi (Kinh) Quran sẽ đưa Ngươi 
trở lại cố hương (hoặc là Makkah hoặc là Thicn đàng). Hãy bảo; 
“ Rahb (Aỉlah) cửa ta biết rõ aỉ là người mang Chỉ đạo (của Ngài) 
đến và ai là kẻ lầm đường lạc lôi.” 

86. - Và Ngươi đã không mơ ước việc Kinh sách (Qurãn) được ban 
xuống cho Ngươi nhưng đó là một Hông ân từ Rahb (Allah) của 
Ngươi; bởi thế, chớ bao giờ tán LrỢ những kẻ không có đức tin (phủ 
nhận Allah). 

87. - Và chớ để chung (kẻ không tin) làm cho Ngươi từ bỏ những Lời 
mặc khải của Allah sau khi chúng đã được ban xuống cho Ngươi mầ 
hãy kêu gọi (nhân loại) đến với Rabb (Allah) của Ngươi và chớ trở 
thành một người tôn thơ đa thần . 

88. “ Và chớ bao giờ cầu nguyện một Ihần linh nào khác cùng với 
Állah (bởi vì) không có Thương Đê nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Mọi vật đều tiêu tan chỉ trừ sắc Diện của Ngài. Ngài 
nấm quyền Xét xử và tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trồ 
lại (đe chịu sự Phán xử). 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1, - Aỉif> Lãm . Mim . 

2, - Phải chăng thiên hạ nghĩ rằng mình sẽ được yên thân khi nói; 
“Chúng tôi tin tưởng” và sẽ không bị thử thách hay sao? 

3, - Và chắc chắn, TA đâ thử thách những người trước họ để Allah 
làm cho thấy rõ ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối. 

4, - Hoặc phải chăng những ai làm điều tội lỗi nghi rằng chúng có thổ 
qua mặt được TA hay sao? Điều mà hợ xét đoán thật vô cùng tộ hại. 

5*- Ai hy vọng sẽ trở về gặp lai Allah thì thời hạn của Allah sẽ đến 
bỏí vì Ngài là Đấng Toàn Thính và Đang Toàn Tri. 

6.- Và ai phấn đấu thì phấn đấu có lợi cho bản thân (linh hồn) mình. 
Rõ thật, Alỉah Tự Đầy Đủ, không nhờ vả đến thế gian 
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Surah 29. ANAnkahut 


Juzu 20 


7,- Và những ai tin tưởng vằ làm việc thiện thì sẽ được TA xóa bỏ 
những điều xíu xa (tội lỗi) và sẽ được TA tưởng thưởng tùy theo 
những diều tốt nhất mà họ đã từng làm. 

8 - Và TA đã truyền lệnh cho con người hãy ãn ở tử tế với cha mẹ, 
Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc ngươi tổ hợp với TA 
những kẻ mà ngươi không he biẽt một tí gì thì chớ nghe lời của hai 
người (cha mẹ), Vầ các người sẻ trở lại gặp TA, rồi TA sẽ cho các 
người biết về những điều các người đâ từng làm, 

9 - Và những ai tin tưởnẹ và làm việc thiện thì chắc chấn sẽ được 
TA thu nhận vào đoàn thê của những người lương thiện, 

10. - Và trong nhân loại đã có những kẻ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah.” nhưng khi vì Allah mà chúng chịu khổ thì chúng lại cho cảnh 
người áp bức người là một hình phạt của Állah. Và nếu có sự trợ 
giúp đến từ Rữbb của Ngươi thì chúng lại nói: “Quả thật chúng tôi 
luôn luôn sát cánh với anh em.” Há Allah không biết rò nhừng điều 
nằm trong lòng của thiên hạ hay sao? 

11, - Và chắc chắn, Allah biết ai là những người tin tưởng và biết 
chắc chắn ai là những tên đạo đức giả, 

12*' Và những kẻ không có đức tin nói với những người tin tưởng 
như sau: “Hãy theo con đường của chúng tôi vã chúng tôi sẽ gánh 
chịu tội lỗi của quí vị.” Nhưng chúng sẽ không gánh một chút tội 
nào của họ cả. Chắc chắn, chúng là những kc nói dối. 

13, - Và chắc chấn, chúng sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) của chúng và 
những gánh nặng ngoài gánh nặng của chúng, Và chắc chấn, chúng 
sẽ bị (Àllah) hỏi (tội) vào Ngày Phục sinh về những điều mà chúng 
đả từng bịa đặt, 

14. - Và chắc chấn, TA đả cử Nũh đến với người dân của Người. Và 
Người sông với họ thiếu nảm mươi nàm nữa là đủ một ngàn năm. 
Roi, trận Đại Hồng Thủy túm hắt chúng trong lúc chúng là những kẻ 
làm điều sai quây. 
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Sunih 29, AI- Ankabiit 


Juzu 20 


15 - Rồi, TA đã giải cứu Người và những tín đồ theo Người trên một 
chiếc tàu và lấy đổ làm một bài học cho thê gian, 

16, - Và (hãy nhớ) ĩbrãhĩm, khi Người bảo người dãn của Người như 
sau: “Hãy thờ phụng Allah và hãy sợ Ngài.” Điều đó tốt nhít cho 
các người nếu các người biết. 

17. - “Các người chỉ thờ phụ ne những hình tượng thay vì Allah và các 
người chỉ bịa đặt chuyện hoang đường. Thật sự, những kẻ mà Cấc 
người thơ phụng không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Do 
đó, hãy tìm bổng lộc nơi Allah và thờ phụng Ngà ỉ và tạ ân Ngài; và 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 

18 + - “Và nếu các người cho (ta) nổi dối thì chắc chắn những cộng 
đồng trước các người cùng đã cho (các Sứ giả của họ) nói dối như 
thế; và nhiệm vụ của một Sứ giả chỉ là làm công tác truyền đạt một 
cách công khai*” 

19. - Há họ đã không nhận xét việc Allah bắl đầu việc tạo hóa rồi 
phục hồi nó như thô nào ư? Điều đó quả thật dễ dàng đối với Alỉah. 

20. - Hãy bảo (chúng): “Hãy đi du lịch trên trái đít để quan sát 
(Áliah) khởi sự việc tạo hóa rồi Allah phục sinh Đời sau như thế 
nào. Quả thật, Allah cổ Toàn Quyền chi phôi trôn tất cả mọi vật.” 

2L- Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn và khoan dung người nào 
Ngài muốn, Và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 

22. - Và dù õ trên trời hay dưới dâi các người sẽ không thể trôn thoát 
khỏi (Allah) đặng và ngoài Allah (các người) sẽ không có một vị 
bảo hộ hay một vị cứu tinh nào. 

23, - Và những ai phủ nhận những Dấu hiệu của Allah và việc gặp 
lại Ngài (ỏ Đời sau), thì là những người sẽ tuyệt vọng nơi Đức 
Khoan dung của TA và sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn. 
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24, - Và người dân của Người (íbrãhĩm) không trả lời điều nào khác 
ngoài điều chúng nói: “Hẵy giết y hoặc thiêu sống y!” Nhưng Allah 
đã cứu sống Người ra khỏi lửa. Quả thật, trong (câu chuyộn) đổ (về 
Ibrãhĩm) là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 

25. - Và (Ibrãhĩm) bảo: “Các người đâ tôn thờ những hình tượng thay 
vì Àllah là vì các người yêu thương lẫn nhau ở đời này; rồi vào 
Ngày Phục sinh, các người sẽ phủ nhận và nguyền rủa lẫn nhau và 
nhà ỏ cuối cùng của các người sẽ là Hỏa ngục và các người sẽ 
không được ai giúp đỡ.” 

26, - Ricng Lũt (Lốt) thì tin nơi Người (Ibrãhĩm)* Và Lũt bảơ: “Tôi sẽ 
dời cư vể với Rabb của tôi. Bởì vì quả thật, Ngài là Đâng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 

27. - Và TA đã ban cho Người (Ibrãhĩm) (đứa con trai) ĩshãq và (đứa 
cháu nội) Ya f qủb và làm cho con cháu cùa Người tiếp thu điều mặc 
khải và Kinh sách và han cho Người phần thưởng ở trần thế; và ở 
Đời sau, Người sẽ thật sự gía nhập đoàn người híổn lương. 

28*- Và (hãy nhớ) Lụt, khi Người bảo người dân của Người: “Các 
ngươi đã lầm một điều hết sức khả ố mà chưa ai trong thiên hạ đã 
từng làm trước các người, 

29*- “Phải chăng các người đâ giao hợp với đàn ông và chuyên đánh 
cướp xa lộ và làm những điều sàm sỡ trong những cuộc hội họp?" 
Nhưng người dân của Người không trả lời điéu nào khác ngoài điểu 
họ nói: “Ong hãy mang hình phạt của Allah đến (trừng phạt) chúng 
tôi đi nếu ông là một người nổi thật.” 

30*- Ngươi (Lũt) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi ĩ Xỉn Ngài trợ giúp bé 
tôi thắng đám người thối nát, ác ôn này." 
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31. - Và khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến gặp Ibrãhĩm với 
tin mừng, bao: “Chúng tôi sấp tiêu diệt dân cư của thị trân (Sổ-đôm 
của Palestine) này (của Lũh) Quả thật dân CƯ của nổ là những kẻ 
làm điều sai quấy.” 

32. - Ibrãhĩm đáp: “Nhưng Lũl ở trong đó.” Họ đáp: “Chúng tôi biết 
rồ ai ở trong đó. Chắc chắn, chủng tôi sẽ giải cứu Người và gia đinh 
của Người ngoại trừ bà vợ của Ngườỉ. Bà ta là một trong những kẻ 
trì trệ đằng sau.” 

33. - Và khi các Thiên sứ của TA đến gặp Lũt, Người lo âu giùm cho 
người dân của Người và cảm thấy bất lực. Và họ bảo: “ông chớ lo 
sợ vả chớ buồn phiền, Thật sự chúng tôi sẽ giải cứu ông và gia đình 
ông ngoại trừ bà vỢ của ông. Bà ấy là một người trì trệ đằng sau.” 

34 - Thật sự, chúng tôi sắp mang một hình phạt từ trên trời xuống 
trừng phạt dân cư của thị trấn này bởi vì chúng là những kẻ dấy loạn 
bất tuân Allah. 

35.- Và chắc chắn, TA đã để lại một Dâu tích công khai 1 của việc 
trừng phạt đó cho nhừng người biết suy nghĩ. 

36 - Vã với người dân Mađyan, TA đã cử người anh em Shu'ayh của 
họ đến với họ. Shuayb bảo: "Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah và sợ 
Ngầy Cuối cùng; và chổ gây tội ác trên trái đất như những kẻ thối 
nát 

37. * Nhưng họ cho Người (Shu T ayb) nói dôi cho nên một trận động 
đất dữ dội đã chụp bắt họ chết la liệt trong nhà vào buổi sáng. 

38, - Và người dân ’Ãd và Thamũd (củng thế), Nhà cửa đổ nát của họ 
hãy còn là một dấu tích rành rành cho các người về họ. Shaytãn đã 
biến việc làm của họ thành hấp dẫn dối với họ cho nên nó đã giữ họ 
xa con đường (của Àllah) trong lúc họ là những người nhìn thấu đáo. 


1 Đó là Tử Hải (Dcad Sca) ngày nay 
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Surah 29. AbAnkabut 


Juzu 20 


39. - Và Qãrũn và Fir'aun và Hãmãn (cũng thế). Và chắc chắn Mủsa 
đã đến gập chúng với những Bằng chứng, nhưng chúng tỏ thái độ 
ngạn mạn trên trái đất. Nhưng chúng vẫn không thoát khỏi TA, 

40. - TA đã bắt phạt lất cả bọn chúng tùy Ihco tội của từng đứa. 
Trong bọn chứng, có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng mộl trận cuồng 
phong có mưa đá (như đốí với người dân của Lũt); có kẻ đã bị TA 
trừng phạt bằng một tiếng thét dữ dội (như đối với người dân 
Thamũdh có kc đã bị TA trừng phạt bằng cách làm cho đít sụp 
xuống (như Qãrũn); và cổ kc đã bị TA trừng phạt bằng cách nhận 
chìm dưới nước (như Fir l aun và Hãmãn). Và Allah không phải là 
Đấng đả hảm hại chúng mà chính chúng đã tự làm hại bản thân 
mình, 

41. - Hình ảnh của những ai tôn thờ những chủ nhãn khác thay vi 
Allah chang khác nào hình ảnh của con nhện tự giãng tơ làm nhà. 
Bởi vì mỏng manh nhất trong cấc loại nhà chỉ có nhà của con nhện, 
nếu chứng biết điều đó. 

42. - Quả thật, Àllah biết rõ bất cứ cái gì chúng cầu nguyện thay vì 
Ngài. Bởi vì Ngài là Đâng Toàn Nãng v Đấng Chí Minh. 

43. - Và đó là những ngụ ngôn mà TA trình bày cho nhân loại, Và chi 
những người có kiến thức mới thau hiểu được (ý nghĩa của) chúng. 

44 - Allah vì Chân lý đà tạo hóa các tầng trời và trá ỉ đất. Quả thật, 
trong (việc tạo hóa) đó là môt Dấu hiệu cho những người có đức tin. 

45.- Hày đọc những điều đã được mặc khải cho Ngươi trong Kinh 
sách (Qur’ãn) và hãy dâng lễ Salãh một cách chu đáo, Quả thật, lễ 
nguyện Sữlãh ngàn cản một người tránh xa trọng tội và điều tội lỗi, 
Và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn nhất. Và Allah biết rõ những 
điều các người làm. 
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46. - Và chớ tranh luận với Người dân Kinh sách trừ phi với thái độ 
nhã nhặn và chỉ với những người của họ làm điều sai quấy và bảo 
hụ: “Chúng tôi tín tưởng nơi điều đã được ban xuống cho chúng tôi 
và nơì điều đà được ban xuống cho quí vị. Và Thượng Đế của chúng 
tôi lẫn Thượng Đế của quí vị chỉ là Mộĩ (Thượng Đế). Và chúng tối 
là những người Musỉim thần phục Ngài. 

47. - Và TA đã ban Kinh sách (Qurãn) xuống cho Ngươi đúng như 
thế, Bởi the, những ai mà TA đã ban cho Kinh sách tin tưởng nơi Nó 
(QuPãn) và một số người (Á -rập) này cũng tin tưởng nơi Nổ. Và chỉ 
những kẻ không tín mớỉ cãi lại những Lời mặc khải của TA' 

48, - Vã trước Nó (Qurăn), Ngươi đả không hề đọc một kinh sách 
nào và cũng không viết được một kinh sách nào với tay phải của 
Ngươi; bỏi vì trong trường hợp đó, những kẻ theo ngụy giáo sẽ đâm 
ra nghi ngờ (về Nó). 

49, - Không! Nó (Qur an) gồm những Lời mặc khải rõ ràng ở trong 
lòng của những aj đã được (Allah) ban cho kiến thức* Và chỉ những 
kẻ làm điều sai quây mới cãi lại nhửng Lời mậc khải của TA * 

50 - Và chúng nói: ‘Tại sao Rabb của Y (Muhammad) đã không ban 
cho Y nhửng Phép-lạ?” Hãy đáp: “Chỉ Alỉah mới có những Phép- lạ. 
Ta chỉ là một người Báo trước công khai, 

51. - Há không đủ cho chúng hay sao việc TA đã ban Kinh sách 
xuồng cho Ngươi đổ (Nó) được đọc lại cho chúng? Quả thật, trong 
đó lầ Hồng ân và điều cảnh cáo cho đám người tín tưởng. 

52. - Hãy bảo chúng: “Allah đủ làm chứng giữa la (Muhammad) và 
các người. Ngài biết mọi điều trong các tầng trời vầ trái đất. Và 
những ai tin tưởng nơi điều gian dối, vã không tin tưởng nơi Allah 
mới là những kẻ sẽ thua thiệt. 
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53. - Và chúng hôi thúc Ngươi mang hình phạt đến cho chúng. Và 
nếu không vì một thời hạn nhất định đã được qui định cho chúng thì 
hình phạt chắc chắn đã đến với chung rồi, Và chắc chắn, nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy. 

54. - Chúng hối thúc Ngươi mang hình phạt đến, Và rõ thật Hỏa ngục 
sắp bao vây những kẻ không tín. 

55. - Và vào Ngày mà hình phạt sẽ bao vây chúng lừ bôn trên xuống 
và tữ dưới chần lên với Lời phán: “Hãy nếm (hậu quả của) những 
điều (tội lỗi) mà các ngươi đã từng làm,” 

56. -“Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA. Trái đất của TA rộng bao la, 
Bởi thế, hãy thờ phụng chỉ riêng TA thôi!” 

57. - Mỗi linh hồn sẽ phải nếm cái chết. Rồi các người sẽ được đưa 
về gặp TA trở lại, 

58. - “Và những ai có đức tin và làm việc thiện thì chắc chấn sẽ được 
TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang trong Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, đế vào ỏ trong đó đời đời. Ưu việt thay phần 
thưởng dành cho những người làm việc (tốt): 

59. - “Những ai kiên trì và phó thác cho Rabb của họ,” 

60. - Và có nhiều sinh vật đã không tự vác lấy lương thực của mình. 
Allah cung dưỡng chúng và cung dưỡng các người bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri. 

61. - Và nêu Ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng trời và trái 
đất và đả chế ngự inạt trời và mặt trăng thì chắc chắn chúng sẽ đáp: 
“Allahr Thế tại sao chúng lánh xa Ngài? 

62. - Allah nới rộng vả thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn 
trong số bầy tôi của Ngài; bởi vì qui thật, Allah biết hết mọi việc. 

63. - Và nếu Ngươi có hỏỉ chúng ai đã ban nước mưa từ trên trời 
xuông mà Ngài dùng đổ làm sông lại lớp đất chết khô thì chấc chắn 
chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Mọi lời ca lụng đều dâng 
lên Allah!” Không! Đa số bọn chúng không hiểu. 


403 



t ■ £ 


Surah 29 Al-Ankabìit 


Juzu 21 


64. - Và đời sông trần tục này chỉ là một ĩhú tiêu khiển và trò chơi. 
Và nhà ở ở Đời sau mới là đời sống thực sự, nếu chúng biết điều đỏ. 

65. - Bởi thế, khi chúng lẻn tầu (ra khơi), chúng cầu nguyện Allah, 
đâng trọn đức tín cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu chúng len bờ an 
toàn thì chúng đựng những kẻ hợp tác cùng với Ngài. 

66. - (Làm thế) để chúng có thể phụ ân mà TA đã ban cho chúng và 
để chúng tự do hưởng thụ (cuộc đời). Nhưng rồi chũng sẽ sớm biết. 

67. - Há chúng không thấy việc TA đà làm cho (Makkah) thành một 
thánh địa an-ninh bất khả xâm phạm trong lúc thicn hạ xung quanh 
chung bị bắt cóc đi mất tích? Thế, phải chàng chúng tin tưỏng nơi 
điều gian dối và phủ nhận những ân huệ của Allah hay sao? 

68. - Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điểu nói đối rồi đố thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân ĩý khi Ĩ1Ó đến với y? Phải chăng trong Hỏa 
ngục sẻ có một chỗ ở cho nhừng kô vô niềm tin? 

69. - Ngược lại, những ai chiến đấu cho (Chính nghĩa của) TA, thì 
chắc chắn sẽ được hướng dẫn đến những con đường của TA. Và chắc 
chấn, Aliah đang sát cánh với những người làm tốt. 


AR-RŨM 

(Những Người La-Mã 1 ) 


Nhân danh Allah, Đâ'ng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 




1. “ Alif. Lãm. Mĩm . 

2. - Những người La -Mã đã bị đánh bại s 

3. - Tại một lãnh thổ gần kề 2 ; nhưng sau cuộc chiến bại, họ sẽ chiến 
thắng trở lại, 

4. - Trong một thời gian ngắn. Đó là công việc của Allah trước và 
sau, Và vào ngày đó, những người tin tưởng sẽ vui mừng, 

5. - về sự ượ giúp cửa Allah, Ngài giúp đỡ người nào Ngài muốn (để 
cho họ chiến thắng) bởi vì Ngài là Đấng Toàn Nãng, Đấng Bao Dung. 


1 Thuộc vé Lhời kỳ của Đẽ quốc Bi-zan-tin {Bvzantians) 

2 Gồm các xứ Syria, Iraq, iordan và PaLestỉĩie 
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6. - (Đỏ là) Lời hứa. của Allah và Ngài không hổ thít hứa trong Lời 
hứa của Ngài, nhưng đa SỄÍ thiên hạ không biết, 

7. - Họ chỉ biêt hình thức hề ngoầi của đời sống trần tục và lơ là về 
ĐỜI sau. 

8. - Há họ không chịu suy nghi trong tâm trí của họ về việc Allah đã 
tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ vì Chân 
lý và trong một thời hạn nhất định hay sao? Và quả thật, đa số nhân 
loại không tin việc gặp gổ Rahb của họ (vào Ngày Phuc sinh) 

9. - Há họ không chịu đi du hch trên trái đất đổ nhìn xcm kết cuộc 
của những ai sông trước họ đã xẩy ra như thế nào ư? (Những người 
đó) mạnh hơn họ về quyền lực và khai khẩn đất đai và sinh sống nơi 
đó đông đảo và gí ầu có hơn những thứ mà những người này 
(Quraysh) đã làm; và đã có những Sứ giả của họ đến gặp họ với 
những bằng chứng rõ rệt. Bởi thế, AUah đã không hâm hại họ mà 
chính họ đả tự làm hại bản thân mình. 

10. - Rồi cuối cùng, nhừng ai ỉàm ác sẽ lại gặp ác bởi VI họ đã phủ 
nhận các Dâu hiệu của Allah và đă mang chứng ra tầm trò cười. 

ỈL- Àllah khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các người sẽ 
được đưa về gặp Ngài trở lại. 

12. - Và vào Ngày mà Gíờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kc tội 
lỗi sẽ lặng câm, tuyệt vọng. 

13. - Vầ trong số những kẻ hỢp tác của chúng, không ai đứng ra bênh 
vực chúng và chúng sẽ phủ nhận những kỏ hỢp tác đó của chúng. 

14. - Và vào Ngày mà Giờ (Xét Xử) sc được thiết lập, lức ngày mà 
tất cả mọi người sẽ được tách biệt (giữa ngươi có đức tin và kẻ vô 
đức tin); 

15. - Bởi thê, đôi với những ai có đức tin và làm việc thiộn, thì sẽ 
được sông sung sướng nơi ngôi vườn xanh tươi (của Thiên đàng). 
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16. - Còn đối với nhửng ai không tin tưởng và phủ nhận các Dấu hiệu 
của TA và việc gãp gờ (TA ở) Đời sau thì sẽ là những kẻ bi đưa đến 
chỗ trừng phạt (Hỏa ngục). 

17. - Bởi thế* hãy tán dương Allah khi các người bước vào buổi tối 
(cuộc lễ Magrib vổ 7 shã) và bưổc vào buổỉ sáng (cuộc lễ Fãjr). 

1 8. - Và mọi lời ca tụng trong các tầng trời và trái đât đều thuộc về 
Ngài cả và (hãy ca tụng Ngài vào cuộc lễ 'Air) luc xế chiếu và (vào 
cuộc lễ Zuhr) lúc ngày bất đầu chếch bóng 1 . 

19. “ Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và Ngài đưa cái chết ra khỏi 
cái sống; và Ngài làm hồi sinh lại miếng đất đã chết khô và các 
người sc được đưa ra (sống lại) giống như thế. 

20. - Và trong các Dấu hiộu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo các 
người từ đất bụi, rồi các người trở thành những người phàm sống rả ỉ 
rác khắp nơi. 

21. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo từ 
bản thân của các người những người vợ cho các người để các người 
sống yên lành với ho và Ngài đẩ đặt giữa các người tình yêu thương 
và lòng bao dung. Quả thật, nơi sự việc đó là những Díu hiệu cho 
một số người biết ngẫm nghĩ. 

22. - Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đất và sự khác biệt về ngôn ngữ và mầu da của các người. Quả 
thật* nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những người hiểu biết. 

23. - Và trong các Dâu hiệu của Ngà ỉ là giấc ngủ của các người han 
đêm và ban ngày và việc tìm kiếm bổng lộc của Ngài. Quả thật* 
trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho một số người biết nghe. 

24. - Và trong các Díu hiệu của Ngài là việc Ngài làm cho các người 
thây tia chớp* (khiến các người) vừa lo vừa mừng; và Ngài ban nước 
mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm hồi sính lại miếng đất đã 
chết khô. Quả thật, trong sự việc đó lả những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 


1 Theo Ibn ‘Abbas, câu 17 và 18 này qui dinh năm cuộc 1Ễ nguyện hảng ngày của 
người Muslim, 
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25.- Và trong các Dâu hiộu của Ngài là bầu trời và trái đât đứng 
vững theo sự Chỉ huy của Ngài; rồi khi Ngài gọi các người bằng một 
liếng Gọi duy nhất thì lức đó, các người sẽ tữ trong đất bước ra, 

26* - Bất cứ ai ở trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài cả. Tất cả đều tuân phục Ngài. 

27.- Và Ngài là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi tái lập nó và điều đó 
rất dễ đôi với Ngài. Và những hình ảnh so sánh cao cả trong các 
tầng trời và trái đít đều thuộc về Ngài, Bởi vì Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 

28 - Ngài đưa ra một thí dụ so sánh cho các ngườỉ từ bản thân của 
các người; các người có chãng trong số (tôi tổ) nằm dưổi tay kiểm 
soát của các người những kẻ 'kợp rức' cùng san sẻ tài sản mà TA đã 
ban cấp cho các người? và vì sự bình đẳng đó mà các người sợ 
chúng giông như việc các người sd nhau? Đấy, TA giải thích rồ các 
Dấu hiệu cho những người thông hiểu. 

29. - Không, những kẻ làm điều sai quấy, vì thiếu hiểu biết, đã tuân 
theo những dục vọng của chúng. Thế, ai là người sẽ hướng dẫn ke 
mà Aỉlah đánh lạc hướng? Và chúng sẽ không có ai giúp đở, 

30. - Do đó, hãy định diện của Ngươi (hỡi Muhammađ!) hướng về 
tôn giáo Hanĩf (chỉ tôn thờ Àlíah), Titrah 1 (tôn giáo tự nhiên) của 
Allah theo đó Ngài đã tạo hóa con người. Không có một sự thay đổi 
nầo trong tôn giáo của Àllah. Đo là tồn giáo đúng đấn nhưng đa số 
thiên hạ không biết. 

3L- Hãy (luôn luôn) quay về sám hôi với Ngài và sợ Ngài và dâng 
lề Saỉãh (lên Ngài) và chớ là những người tôn thờ đa thần 

32.- Trong số những kẻ đẫ phân chia tôn giáo của họ và kết thành 
những giáo phái; mỗi giáo phái vui vẩy với điều mà họ đang gíữ. 


1 Abn Huraỉra tường trình lời nói (Hadith) của Nabi Muhammad (saw) như sau: 
“Mồi đứa bé sinh ra dời đểu theo Fừrah (tân giáo tự nhiỄn) nhưng cha mẹ của nó 
đã bẩt nó theo Do thái giáo hay Thiên Chúa giáo hay Magia gỉấo, tương tự việc 
một súc vật đã hạ sanh Tĩìộl súc vật bé con hoan hảo. Các người có thấy nổ thiẽu bộ 
phân nào không?’' (Sahih Bukharí, lập 2, &ẩ 467) 
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33. - Và khi loài người gặp hoạn nạn, họ van xin Rabb của họ, tỏ 
lòng sám hôi với Ngài rồi khi Ngài cho họ nếm mùi khoan dung từ 
Ngài, thì một thành phần của họ lại tổ hơp những kẻ hớp tác cùng 
với Rabb của họ + 

34. - (Làm thế) là để họ phủ nhận ân huệ mà TA đá ban bố, Thế thì 
hãy hưởng thụ đi! Rồi đây các người sẽ sớm biết, 

35. - Hoặc phải chăng TA đã ban cho họ một thẩm quyền (hay Kinh 
sách) đã nói về việc tổ hợp những kẻ hợp tác cùng với Ngài (Allah)? 

36. - Và khi TA cho loài người nêm mùi khoan dung, họ lây làm vui 
mừng; nhưng khi gặp điều bất hạnh do chính bàn tay của họ đã gãy 
ra trước kia, thì này! họ đâm ra tuyệt vọng, 

37. - Há hợ không thấy việc Allah nới rộng bổng lộc (của Ngài) cho 
người nào Ngài muôn, và thu hẹp nó (từ kẻ nào Ngài muồn), Quả 
thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 

38 - Do đo, hãy trao cho người bà con ruột thịt phần của họ và của 
người thiếu thốn (ãn xỉn) và của người lỡ đường, Dí cu đó lốt nhất 
cho những ai muốn tìm sắc Diện (Hài lòng) của Allah. Và họ là 
những người sẽ thành đạt, 

39, - Và bất cứ vật gì các người tặng (cho người khác) từ Ribả 1 với 
mục đích làm tăng phần (của mình) trong tà í sản của thiên hạ, thì sẽ 
không gia tăng dưới cái nhìn của Allah. Ngược lại, hất cứ vật gì các 
người tặng ra lừ Zakãh mong muốn tìm sắc Diện (Hài lòng) của 
Allah thì đó mới là những người sẽ được gia tăng nhiều hơn, 

40. - AHah Jã Đấng đã tạo hóa các người, rồi cung dưỡng các người 
rồi làm cho các người chết rồi làm cho các người sống trở lại (vào 
Ngày Phục sinh). Thế, trong số những thần thánh của các người, ai 
là kẻ có khả năng làm được ít nhất một điều trong những điều vừa 
kể? Quang vinh thay Ngài! Bởi VI Ngài tối cao vượt lên trên những 
kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài, 

4 ỉ,- Tội ác xuất hiện trên đất liền và biến cả là vì những hành vi 
thối nát do bần tay của con người đã làm ra, cho nen (Allah) cho họ 
nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm đổ may ra họ còn có 
dịp (tỉnh ngộ và) quay về (vđi nẻo chánh). 


1 Ri bã là tiền lời cho vay. ỉsìam khuyến khích Zakah tức bế thí bắt buộc trích xuất 
từ số nền !ao động của mình thay vì đùng tiền Ribặ để bỗ thí. 
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42, ‘ Hãy bảo (họ); '‘Hãy đỉ đu lịch trẽn trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ đẫ sống trước đây. Da số bọn chúng là những kẻ lốn 
thờ đa thẩn. 

43, - Bởi thế, hãy định diện của Ngươi (Muhammad) hướng về tôn 
giáo đúng đắn trước khi xảy ra Ngầy không thể tránh khỏi từ Allah. 
Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ bị tách lằm hai: (một nhóm lên Thiên 
đàng, một nhóm xuống Hỏa ngục); 

44, “ Ai không có đức tín thì sẽ lãnh đủ về sự không tin của mình; 
còn ai làm việc thiện thì lả tự chuẩn bị cho mình một chỗ tốt (nơi 
Thiên đàng). 

45, - Mục đích để Ngài dùng thiên lộc của Ngài mà trọng thưởng 
những ai có đức tin và làm viẹc thiện. Quả thật, Ngài không thương 
yêu những kẻ không có đức tín. 

46, “ Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điểm này: Ngài gơỉ những 
luồng gió bay đi như những người mang tin mừng (về trân mưa sắp 
đến) và để cho các người nếm mùi Khoan dung của Ngài vã để cho 
những chiếc tàu buồm lướt sổng (vượt trùng dương) theo sự Chỉ-huy 
của Ngài và để cho các người tìm kiếm thi ôn lộc của Ngài và để 
cho các người tạ ơn Ngài, 

47, - Và chắc chấn, TA đâ cử phái các Sứ giả trước Ngươi 
(Muhammad) đến với ngươi dân của họ; bơi the, họ đen gặp (người 
dân của) họ với những bằng chứng rồ rệt. Sau đó, TA đã trừng phạt 
những kẻ phạm giới, Và TA có trách nhiệm phải giúp đờ những 
người có đức tin. 

48, “ Allah là Đấng gởi những luồng gió bay đi, thổi đưa các đám 
mây lên cao rồi trải nó rộng trên nền trời theo ỹ Ngài muốn và đập 
nó tan vụn ra; rồi Ngươi thầy nước mưa từ giữa đó rơi xuống; rồi khi 
Ngài làm cho nươc mưa rơi nhằm phải ai trong số bầy tồi của Ngài 
mà Ngài muôn thì này, họ vui mừng thỏa thích; 

49, - Và trước đó, trước khi có nước mưa rơỉ xuống cho họ, họ đã hết 
sức tuyệt vọng (trông chờ nước mưa)! 

50, - Này, hãy nhìn xem kết quả của Đức Khoan dung của Aỉlah về 
việc Ngài làm hồi sinh lại lớp đất khô cằn như thế nào. Rỏ thật, 
Đấng (Allah) ây sẽ phục sinh lại người chết như thế bởi vì Ngàỉ thừa 
khả năng làm được mọi việc. 
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51. - Và nếu TA gởi một luồng gió đến và họ thấy (ruộng rẫy của họ) 
trổ vàng, thì sau đó, họ sẽ vong ơn (và hết tin tưởng). 

52. - Như vậy, quả thật Ngươi (Muhammad) không thể làm cho 
người chết nghe được. Ngươi cũng không thể làm cho người điếc 
nghe được lơi mời (gọi) khi ho quay lưng bỏ đi. 

53. - Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn được người ĨĨ 1 Ù khỏi lạc 
đường. Ngươi chỉ có thổ làm cho ai tin nơi các Lời mặc khải của TA 
nghe hiếu mà thỏi, bởi vì họ là người 1 Musỉìm' (tuân mẹnh Allah). 

54. - Allah là Đâng đã tạo hóa các ngươi yếu đuối, rồi từ chỗ yếu 
đuối làm cho các người khỏe mạnh, rồi sau khí khỏe mạnh làm cho 
các người yếu đuối trở lạ ì với mái tóc hoa rầm. Ngài tạo hóa vật gì 
Ngài muôn bởi vì Ngài là Đâng Toàn Trí, Đấng Toàn Nãng. 

55. - Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẻ được thiết lập, nhừng kẻ tội 
lổi sẽ thề thốt rằng minh đã ồ lại (trần gian) chỉ một tiếng đổng hồ 
mà thôi: chúng đã từng bị lừa dỏi như thê. 

56. - Còn những aỉ đã được ban cho sự hiểu biết và có đức tin thì sê 
nói: “Chắc chắn các người đã ở lại cho đến Ngày Phục sinh chiếu 
theo Quyết định của Allah. Thì đây lầ Ngày Phục sinh, nhưng các 
người không biết đó thôi.” 

57. - Vào Ngày đó, những lý lẽ chạy tội của những kẻ làm điều sai 
quấy sẻ không giúp ích gì được cho chúng và chúng cũng sẽ khong 
được (Allah) cho phcp hối cảì. 

58. - Và chắc chắn, TA đâ trình bày cho nhân loại trong QuPãn này 
đủ loại ngụ ngôn; nhưng nếu Ngươi (Muhammad) có mang đến cho 
họ bất cứ Dấu hiệu nào thì chắc chắn nhừng ai không có đức tin sẽ 
bảo; “Rồ thật, các ông chỉ nói chuyện huyền hoặc.” 

59. - Allah niêm kín tấm lòng của những ai thiếu hiểu biết giống như 
thế. 

60. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng (hời Muhammadĩ), Chắc 
chấn, Lời hứa của Allah là thật. Và chứ để cho những ai không có 
đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngâ lòng. 
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LUQMÃN * 1 

2SBB 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rít mực Khoan dung 


L- Aíif Lãm , Mĩm . 

2- Đây là những Câu của Kinh sách (Qur'ãn) thông suốt, 

3. - Một Chỉ đạo và một Hồng ân ban cho những người làm tốt; 

4. - Những ai dâng lẽ Salãh một cách chu đáo và đóng Zakãh và có 
một đức tin vững chắc nơi Đời sau; 

5. - Họ là những người đang theo đúng Chỉ đạo của Rabb (Allah) của 
họ và là những người sẽ thành đạt. 

6 - Và trong thiên hạ có kế 2 đã mua tập truyện giải trí hầu lôi cuốn 
những người thiếu hiểu biết lạc khôi con đường của Allah và nhạo 
bá ne nó, Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt rât nhuc nhã. 

7, - Và khì những Lời mặc khải của TA được đọc ra cho y, y quay bỏ 
đi dáng điệu tự phụ làm như y chang hề nghe đến chúng bao giờ, ra 
tuồng như hai tai của y điếc nặng. (Hời Muhammad!) Hãy báo cho y 
biết về inột sự trừng phạt đau đđn. 

8. * Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được hưởng 
Thiên đàng hạnh phúc; 

9 - Họ sẽ vào ở trong đỏ đdi âờì. Một Lời hứa thật sự của Allah; và 
Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt, 

10,- Ngài đã tạo các tầng trời không cần trụ chông mà các người có 
thể nhìn thây (với mắt thường) và đã dựng lên trên mặt đất những quả 
núi vửng chấc, sợ rằng nó (đất) sẽ rung chuyển với các người và Ngài 
đã rải ra ndí đó đủ loại thú vật. Và TA ban nước mưa từ trên trời 
xuông mà TA dùng đc làm mọc ra nơi đó đủ cặp (thảo mộc) quí giá. 

1 L- Đây là sự tạo hóa của Allah, Thế, hãy chỉ cho TA xem đâu là 
vật mà những ai khác Ngài đã tạo? Không, những kẻ làm điều sai 
quấy đang lầm lạc rõ ràng. 


1 Tựa đề của Chương này tây từ một danh từ trong câu 12 dưới dây. Luqmãn là tẻn 
của một hiền nhân sống vào thời đại của Nabi Dãwud (Đa-vít). 

1 Am chỉ một người ngoại giáo tcn Nadhr ibn al-Haríth. 
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12. * Và chắc chắn, TA đã ban cho Luqmãn trí sáng lán khôn ngoan, 
phán bảo: “Hãy biết ơn Allah, 71 ai biết ơn (Allah) thì việc biết ơn đó 
chỉ có lợi cho bân thân (lình hồn) mình; ngước lại, ai phụ ơn (Allah) 
thì quả thật Allah Rít mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng (không cần 
đến ơn nghĩa của ai). 

13. - Và hãy nhổ lại khỉ Luqmãn bảo đứa con trai của mình khí 
Người khuyên con, bảo: “Hđỉ con yêu dấu! Chớ tổ hợp (điểu gì, vật 
gì) cùng với Allah (trong việc thờ phụng Ngài). Quả thật, tổ hợp 
những thần thánh cùng vđi Allah là một điều sai quấy to lớn. 

14 - Và TA đă truyền lệnh cho con người về (việc hiếu thảo với) cha 
mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu (gian khổ) này chồng lên 
đau yếu (gian khổ) khác; và cho y hú và dứl sữa y trong vòng hai 
năm; hởi thế, hãy tạ ân TA-Allah- và biết ơn cha mọ của ngươi; cuối 
cùng, nhà ngươi sẽ trở về gặp lại TA. 

15. - Và nếu cha mẹ (của ngươi) đấu tranh bắt ngươi tổ hựp với TA 
những kc (vật, điều) mà ngươi không hể biết đến bao giờ thì chớ 
nghe lời hai người, nhưng hãy ăn ở lử lc với hai người ở đời này và 
hãy theo con đường của những ai trỏ về sám hôi với TA. Rồi, các 
ngươi sẽ trd lại gặp TA (sau khi chết). Sau đó, TA sẽ cho các ngươi 
biết về nhừng điều mà cấc ngươi đâ từng làm (trên thế gian). 

16. - “Này con yêu dấu! Đau cho có một vật gì nhẹ bầng sức nặng 
của một hạt cải và dẫu cho nó có nằm trong đá hoặc trong các tầng 
trời hoặc dưới đất đi nừa, Ihì Allah thừa khả nãng mang nó ra ngoài 
(cho thiên hạ thấy). Bởi vì quả thật, Àllah Rất mực Tinh tế, Rất mưc 
Am tường. 

17. - “Này con yêu dấu! Hãy dâng lễ Saỉảh một cách chu đáo vầ lầm 
điổu lành và cấm cản điều dữ và kiên trì chịu đựng điều rủi ro xảy 
đến cho con, bởi vì quả thật đó là một sự kiên định trong mục đích 
thi hành cỏng việc. 

18. * “Và chớ phùng má (tự phụ) tránh xa người và chớ bước đi trên 
mặt đất dáng điệu lấc xấc bồi vì quả thật, Állah không yêu thương 
tãt cả những kẻ khoác lác kiệu căng. 

19. - “Mà hãy đi đứng khiêm nhường và dịu giọng trong ãn nói bởi vì 
quả thật, âm thanh khó chịu và đáng ghét nhất là tiếng hí của con 
lừa” 
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Sũrah 31. Luqmãn 


Juzu 21 


20. - Há các người không nhận thấy việc Allah đã chế ngự mọi vật 
trong các tầng trời và mọi vật dưới đất (cho các người sử dụng) và 
đã công khai hay kín đáo hoàn tất ân huệ của Ngài cho các người? 
Nhưng trong thiên hạ có kẻ thích tranh luận về Allah nhưng tuyệt 
đối không biết một tí gì (về Ngài), cũng không căn cứ vào một Chỉ 
nào và không dựa vào một Kinh sách minh bạch nào (đế làm bằng). 

21. * Và khi có lời bảo chúng: ‘"Hãy tuân theo điẻu mà Âllah đã ban 
xuống”, thì chúng đáp: “Không, chúng tồi làm theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chung tôi đang theo.” Sao? ngay cả việc 
Shaytãn kcu gọi chúng di chịu hình phạt của Lửa cháy (trong Hỏa 
Ngục hay sao?) 

22. - Và ai độ nạp diên mạo của mình cho Allah đồng thời là một 
người làm tốt, thì chắc chắn sẽ nấm được chiếc cán (cứu rỗi) vững 
chắc nhất bdi vì kết cuộc của mọỉ việc đều phải trình về cho Àllah 
(quyết định). 

23. - Và ai không tin tưởng, thi chớ để cho sự khỏng tin của y làm 
cho Ngươi buồn. (Bổi vì) chúng sẽ trở lại gặp TA Ì lúc đó TA sẻ cho 
chúng biết về những việc mà chúng đả làm, Quả thật, Állah Hằng 
Biết điều thầm kín trong lòng (của môi người). 

24. ~ TA để cho chúng hưởng lạc trong một thời gian ngắn rồi TA sẽ 
lôi chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt. 

25. - Và giả sử Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo các tầng 
trời và trái đất?” chắc chắn chúng sẽ đáp “Àllah ” thì hãy bảo ngay: 
“Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah!” (Đấng Sáng Tạo). Không, đa 
sô bọn chúng không biết (rằng) 

26. * Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Alỉah cả, 
Quả thật, Allah là Đấng Rât mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng, 

27. “ Và nếu cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết và biển cả 
làm (lọ) mực với nước (mực) của bảy biển châm thêm cho nó (dùng 
để viết Lời phán của Allah) thì Lời phán của Aỉlah sẽ không bao giờ 
cạn kiệt Bởi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rât mực Sáng suòt. 

28. - Việc tạo hóa và việc phục sinh tất cả các người chẳng khác nào 
(việc tạo hóa và phục sinh của) một linh hồn duy nhất. Quả thật, 
Allah Hằng Nghe, Hằng Thấy 
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29, - Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy việc Allah nhập ban 
đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm và đã chế ngự mặt trời 
và mặt trảng, mỗi vật di chuyển theo quỹ đạo của nó đcn một thời 
hạn ân định rằng Allah Hằng Am Tường về mọi việc mà các người 
làm hay sao? 

30. - Sở dĩ như thế là vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, và rằng vật (hay 
kẻ) mà chúng cầu nguyện không phải là Ngài chỉ là vật giả tạo ấy 
thôi; và rằng Altah, Ngài là Đấng Tối Cao f Đấng Vĩ Đại, 

31- Há Ngươi không nhận thấy việc những chiếc tàu (buồm) lướt 
sổng băng đại dương được là do An huệ của Allah để Ngải chĩ cho 
các người thấy các Dấu hiệu của Ngài hay sao? Quả thật, trong sự 
việc đó là các Dấu hiệu chơ từng người kỉẽn nhẫn và biết ơn. 

32. - Và khi một làn sóng to như tâm phủ ùa đến bao phủ chúng, 
chúng van xin Alĩah, thành khẩn chỉ với riêng Ngài, Nhưng sau khi 
Ngài đã cứu chung len bờ an toàn, thì có một số người trong bọn 
chúng đứng ở chính giữa (đức tin và sự không tin), Và chỉ nhừng tên 
bộì phản, vô ơn mới phủ nhận các Dấu hiệu của TA. 

33. - Hơi nhân loại! Hãy sợ Rahb (Allah) của các người và sợ Ngày 
mà tuyệt đối người cha sẽ không giải cứu được con cái và con cái 
cũng sẽ không giải cứu được người cha, Quả thật, Lời hứa của Allah 
sẽ thật sự, Bởi thế, chớ để cho đờí sống trần tục này đánh lừa các 
người và chớ để cho tên trùm lừa gạt (Shaytãn) đánh lừa các người 
về Allah. 

34. - Quả thật, chỉ riêng AUah biết rõ khi nào Giờ (xét xử) sẽ xảy ra. 
Và Ngầi cho mưa xuống và biết cái (bào thai) nằm trong đạ con 
(của các bà mẹ), Và không một người (linh hồn) nào biết rõ vật gì y 
sẽ kiếm được ngầy mai; và không một linh hồn nào biết được đâu là 
mảnh đãt mà y sẽ chết (và được chôn), Quả thật, Allah Rai mực 
Hiểu biết, Rất mực Ám tường. 
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AS-SAJDAH 


ỉ / 1- ■.■*/ 1 f S\ ũ __ '-- V. 

illể 


(Sự Phủ Phục) 


mm 


Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Alif. Lâm. Mtm , 

2- Kinh sách (Qurãn) do Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muỏn 
loài ban xuông, không có chi phải ngờ vực cả* 

3 - Thế mà chúng (những kẻ không tin) bảo: 14 Y đâ bia đặt ra Nó 
(Qu^ãn)?” Không, đó là Chân lý do Rữbb của Ngươi (ban xuống) để 
Ngươi dùng cảnh cáo một đám dãn mà trước Ngươi đả không có một 
người báo trước nào đến với họ t để may ra họ được hướng dẫn, 

4. - Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
ười đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi ưên Ngai vương của Ngài. Ngoài 
Ngài, các người không có một đấng Bảo hộ nào và cũng không có một 
Vị can thiệp nào cả. Thế các người không chịu nhớ hay sao? 

5. - Ngài sắp đặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất rồi công 
việc sẽ được trình lên cho Ngài trong một ngày, mà khoảng thời 
gian là bằng một ngàn năm theo cách tính của các người. 

6** (Allah) iầ thế, Đấng hằng biết điều vô hình và điều hữu hình, 
Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung, 

7*- Đấng hoàn thiện mọi vật mà Ngài đâ tạo; và khởi sự việc tạo 
hóa con người từ đất sét; 

8. - Rồi, Ngài làm ra dồng dõi của y từ chất tinh địch của một loại 
dung dịch vô giá tri. 

9. - Rồi, Ngài uốn nấn y thành hinh thể và hà vào cơ thể của y linh 
hồn của Ngài; và Ngài làm ra cho các người thính giác (tai) và thị 
giác (mắt) và tấm lòng {trái tim). ít thay ơn mà các người tạ Ngài! 

10. - Và chung bảo: “Có thật chảng khi chúng tôi (chết) tiêu tan dưới 
đât, chúng tôì sẽ được tạo hỏa mởi trở lại?” Không, chúng phủ nhận 
việc gặp gỡ Rabb của chúng (vào Ngày Phục sinh)* 

11. - Hãy bảo : “Thần Chết, vị phụ trách các người, sẽ bắt hồn của các 
người rồi các người sẽ được đưa về gặp Rabb của các người trở lại,” 
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12. - Và gìá Ngươi có thể nhìn thấy tình cảnh của nhừng kc tội lỗi 
gục đầu trước mặt Rabb (Àlầah) của chứng van xin; “Lạy Rabb 
chúng tôi ĩ Chúng tôi đã thấy và nghe (sự thật). Xìn Ngài cho chúng 
lôi trở ĩại trần gian, chúng lôi sẽ làm điều thiện, Rõ thật! Rây giờ 
chúng tôi tin tưỏng chắc chắn.” 

13. - Và nếu muốn, chắc chắn TA đà ban cho mỗì người (linh hồn) 
chỉ đạo của y, nhưng Lờí phán từ TA (về những kẻ tội lỗi) sẽ thể 
hiện đúng sư thật, (rằng): ‘TA sẽ giam chung loài jinn và loàỉ người 
vào đẫy Hỏa ngục.” 

14. - Rởi thế, hãy nếm (hình phạt) về việc các người đã lẩng quen 
việc gặp gỡ Ngày này của các người, Quả thật, TA cũng bỏ quen các 
người trở lại (như thế), Thôi, hãy nếm hình phạt bất tận về những 
điều (tội lỗi) mà các người đã từng làm. 

15. - Ch! thực lòng tin tưởng nơi các Lời mặc khải của TA , những ai 
khi được nhắc về chúng liền quì xuống phủ phục và tán dương lời ca 
tụng Rabb của họ và không tỏ vẻ tự cao; 

16. - Họ rời giường ngủ (để) cầu nguyện Rabb của họ vừa lo sợ vừa 
hy vọng (nơi lòng Khoan Dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA 
đã cung cấp cho họ (để làm việc thiện), 

17. - Bởi vì không mộl người (linh hồn) nào bicT được nỗi vui sướng 
đã được giấu kin dùng làm phần thưởng của họ về những việc ihiộn 
mà họ đã từng lầm (trên thế gian). 

18. - Thế, một người tin tưởng có giống với một kẻ bất tuân hay 
không? (Chắc chan) họ không giống nhau. 

19 . - Đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được ban 
cấp những vườn trờ ì (nơi Thiên Đàng) làm chỗ ngụ: một sự đãi ngộ 
về những điều tốt mà họ đã từng làm. 

20. - Còn đối với nhừng ai bất tuân và phạm giới, thì nhà ở của 
chúng sẽ là Lửa (của Hỏa ngục), Mỗi lần muôn thoát ra khỏi đó, 
chúng sẽ bị lôi vào trong trở lại với lời phán: “Hãy nếm hình phạt 
của Lửa mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 


1 Nabi Muhammad (saw) đã bảo: “Ailah phán, TA dã chuẩn bị cho bầy tôi ngay 
chính của TA phần thưởng mà khủng mắt trằn nào đã nhìn thấy, khỗng đôi tai nào 
đã từng nghe và khồng ĩ ương tri nào của con người CÓ thể tưởng tượng nổi.” 
(Bukhari 59:8) 
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21. - Và chắc chắn, TA sẽ bắt chúng nếm hình phạt gần kề (ở trần 
gian) đôn hình phạt lớn (ỏ Đời sau) để chúng (có dịp hôi cảì mà) 
quay về (với Islãm). 

22. - Và còn ai sai quây hơn kẻ đã được nhắc các Lời mặc khải của 
Rahb của y nhưng quay lánh xa? Quả thật, TA sẽ trừng trị những kẻ 
tội lỗi. 

23. - Và chắc chấn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách. Bởi thế, Ngươi 
(Muhammad) chớ nghi ngờ về việc tiếp xúc với Người (nhân chuyến 
dạ hành và thảng thiên 1 ). Và TA đã làm cho Nó (Kinh Taurãh) 
thành một Chỉ đạo cho con cháu của Israel. 

24. - Và TA đà bổ nhiệm trong họ các nhà lãnh đạo để hướng dẫn 
(thiên hạ) theo Mệnh lệnh của TA khi họ nhẫn nại và trỏ thành 
những người tin tưởng chắc chắn nơi các Lời mặc khải của TA . 

25 - Quả thật, Rữbb của Ngươi (Muhammad) sẽ xét xử giữa họ về 
những điều mà họ thường tranh chấp trong (Kính sách) vào Ngày 
Phục sinh. 

26. - Há khỏng là một Chỉ đạo cho họ ư việc TA đã liêu diệt bao 

nhi cu thế hộ trước mà chỗ ở hoang phế họ đang dẫm đạp? Quả thật, 
nơi sự việc đỏ là các Dâu hiệu. Thế, họ không nghe hay sao? 

27. - Há họ đã không nhìn thây việc TA đã dẫn nước (mưa) đên một 
vùng đất khô ráo mà TA dùng đế làm mọc ra hoa mầu làm thực 
phẩm nuôi gia súc của họ và cả hụ nữa hay sao? Thế, họ không thấy 
hay sao? 

28. - Và họ bảo: “Thế, chừng nào xảy ra Quyết đinh (phân xử giữa 
chúng tôi với quí vị) nếu quí vị (Muslim) nói thật?" 

29. - Hãy bảo (họ): “Vào ngày mà Quyết định (phân xử) thể hiện thì 
niềm tin của những ai không có đức tin sẽ không giúp ích gì được 
cho họ cả và họ củng sẽ không được dung tha.” 

30. - Do đó, hãy lánh xa họ vả đợi (xem kết quả); họ cũng đang đợi 
(như các người). 


1 Xem tiểu sử của Nabi Muhammad (saw) về chuyến dạ hành và Uiãng thiên (ỉsrã* 
vá aỉ-Mi'râj) 
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AL-ÀHZÃB 
(Liên Quân) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Hỡi Nabi (Mưhammad!) Hãy sợ Allah và làm trồn bổn phận đối 
với Ngài và chớ nghe theo những kẻ không có đức tin và những tcn 
đạo đức giả. Quả thật, Ailah Toàn Tri và Chí Minh. 

2, - Và hãy tuân theo đỉều đã được mặc khải cho Ngươi từ Rabh 
(Állah) của Ngươi bởi vì quả thật, Aìlah Rất mực Am tường về 
những điều các người làm. 

3, - Và hãy ủy thác cho Ailah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Bảo Hộ. 

4, - Allah khỏng đặt hai quả tim trong lồng của một người. Ngài củng 
không biến những người vợ mà các người cho là giông cái lưng' của 
mẹ của các người thành mẹ ruột của các người. Ngài cũng không 
làm cho con nuôi của các người thành con ruột. Đấy chỉ là lời nói 
thốt ra từ cửa miệng của các người trong lúc Allah nói sự thật. Và 
Ngài chỉ dẫn con đường (chân chính). 

5, - Hãy gọi chúng (con nuôi) theo tên của người cha ruột của chúng. 
Cách gọi đó vô tư hơn đôi với Aĩlah. Nhưng ncu các người không 
biết tên thật của ngườỉ cha của chứng thì chúng lầ anh em với các 
người trong đạo và là người nô-lệ được giải phóng của các ngươi; và 
các người không có tội nếu các người nhầm lẫn trong việc xưng hô 
này. Ngược lại, đỉều đáng tội lầ khi các người có ý xấu trong lòng. 
Và Allah Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 

6 - Đối với những người có đức tin thì Nabi thân thiết (và quí) hơn 
bản thân của họ; và các bà vơ của Người là các bà mẹ (đạo) của họ. 
Tuy nhicn, theo Kinh sách (Sắc Chỉ) của Áỉlah thì người bà con ruột 
thịt gần kề nhau (về việc hưởng di sản) hơn là những ngườỉ có đức 
tin (trong đạo) và hơn những người Di-cư (từ Makkah); ngoại trừ 
trường hợp các người làm một hành động tốt đôi với bạn đạo thân 
thiết nhất của các người. Đó là sắc Chỉ ghi trong Kinh sách, 

1 Người dàn ông Ả-rập trước thời kỳ của Islam đã thường chỉ trích người vợ của 
mình bảo: “Mày giồng như cái lưng của mẹ tao/' để dễ bề ly dị vợ. Tục lệ ly dị này 
được gọi là az-Zihãr . (Xem Ọ. Chương 5. câu 1-5) 
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7** Và (hãy nhổ) khi TA (Allah) đã nhận Lời giao- ước từ các Nabì và 
lừ Ngươi (Muhammad) và từ Nũh và ĩbrãhĩm và Mũsa và ĩ sa con 
trai của Maryam; và nhận từ họ * 1 Lời giao ước long trong; 

8.- ĐỂ Ngài có thể hỏi những ngươi chân thật (các Nabi) về sự đích 
thật của họ (về việc truyền đat Thông điệp của Allah) và chuẩn bị 
cho những kẻ không cổ đức tin một sự trừng phạt đau đớn. 

9 - Hơi những ai có niềm tin ĩ Hây nhớ Ân huộ của ALLah đã ban cho 
các người khi đoàn quân địch kéo đến tân cồng các người 2 Nhưng 
TA đã gởi một trận cuồng phong và đoàn thiên bính (Thiên thần) mà 
các người không thể nhìn thấy (bằng mắt thường) đến gỉủp chống lại 
chúng; và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 

10.- Khi chúng đến tấn công các người từ phía trên và phía dưới của 
các người và cặp mắt của các người đảo lộn sang một bên và quả 
tìm nhảy lên đến tận cổ và các người đâm ra nghĩ bậy về Allah. 

1L- Vào lúc đỏ, các tín đồ ỒỊ thử thách tột độ và dao động tinh thần 
dữ dội. 

12. ' Và khỉ những tên đạo đức giả và những kẻ mang một chứng 
bệnh (nghi ngờ) trong lòng lên tiếng: "Allah và Sứ giầ của Ngài chỉ 
hứa hào với chúng tôi.” 

13. - Và khi một phần tử trong bọn chúng lớn tiêng bảo: "Này hỡi 
người dân của Yathrib (Al-Madĩnah) ! Các người khống thể cầm cự 
noi (trước sức tấn công của địch). Bởi thế hãy tháo lui,” Và một 
nhóm người của bọn chúng đến xin phép Nabi thưa: "Nhà cửa của 
chúng lôi bỏ ngõ”; trong lúc thật ra nhà cửa của chúng không bỏ ngõ 
nhưng chúng chỉ muốn đào tẩu ấy thôi. 

14. - Và nếu địch quân tấn công chúng và đột nhập vào thành phố 
khắp mọi phía và chúng được yêu cầu dẫu hàng và chông lại người 
Muslim, thì chắc chán chứng sẽ không ngần ngại làm điều đó và 
chúng chỉ ngập ngừng mội chồc lát. 

15. - Và chắc chẩn trước đó chúng đã cam kết với Allah rằng chúng 
sẽ không quay lưng bỏ chạy; và lời cam kêt với Âllah chắc chấn sẽ 
bị chất vấn (vào Ngày Phục sinh). 


1 Trong số 25 vị Nabi được nhắc tên trong Qur’ãTi T năm vị dược liệt vào hạng Nabi 
có ý chí quyết liệt, đó là; Nũh, Ibrãhĩni, Mũsa. ‘Ua và Muhammad 

1 Vào năm thứ 5 Hijr tức 5 nãm sau khi Nahi Muhammad (saw) dời cư về thành phô 

Madĩnah, liên quân (ahiãb) người ngoại đạo kco nhau đến bao vây và lân công 
Madĩnah Lịch sử Islãm gọi trận chiến này là trận Chiến hào. 
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16, - Hãy bảo (chúng); "Bỏ chạy chắng lợi gì cho các người nếu 
muốn trốn thoát cái chết hay cảnh giết chóc, bởi vì cấc người chỉ 
hưởng lạc được trong một chốc lát mà thôi.” 

17, - Hãy bảo (chúng); “Ai là kẻ có thể che chở các người khỏi Allah 
nếu Ngài muốn hãm hại hoặc khoan dung các người?” Và chúng sẽ 
không tìm ra một Vị che chở, và một Vị cứu tinh nào ngoài Allah cả. 

18, - Chắc chắn, Allah thừa bỉêt ai trong các người đả cản trỏ (người 
khác đi tham chiến) và nói với những người anh em (trong đạo) của 
họ: “Hãy đến cùng với bọn tôi!” trong lúc chúng chỉ đi tham chiến 
chút ít, 

19 - Chúng đc tiện đối với các người, Bởi vì khi xảy ra cảnh hâi 
hùng, Nsươi sẽ thấy chúng dáo dác nhìn Ngươi, cặp mắt đảo quanh 
giông như cặp mắt của một người thất thần sắp chốt, Nhưng khi cơn 
nguy khốn đã qua khỏi thì chúng nhiếc mắng các người bằng lời lẽ 
thậm tệ, chỉ muốn bòn rút vật dụng (chiến lợi phẩm). Những người 
này không có một chút đức tin nào cả. Bởi thế, Aliah sẽ biến việc 
làm của chúng thành vô nghía. Và việc đó quá dễ đối với Allah. 

20. ' Chúng nghĩ rằng Liên quân (của người ngoại đạo) chưa rứt đi. 
Và nẽu Liên quân (địch) có trở lại lần nữa thì chun^ sc mong ước đi 
(lang thang) trong vùng sa mạc, trà trộn với người Á-rập du mục để 
dọ thám tình hình của các người. Và nếu chúng ở cùng với cấc người 
đi nữa thì chúng cũng chỉ tham chiến chút ít ấy thôi. 

21. “ Chắc chắn nơỉ Sứ gíả của Aliah các người có dược một gương 
mẫu tốt đẹp nhất đối với những ai hy vọng về (việc gặp gỡ) Allah 
và Ngày (Phán xử) cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất. 

22. - Và khi những người có đức tin thấy liên quân (địch), họ nói: 
"Đây là điều mà Aliah và Sứ giả của Ngài đả hứa với chúng tôi bởi 
vì Allah và Sứ giả của Ngài nói sự thật.” Và điéu đó chỉ làm tăng 
ihcm đức tin và sự tuân phục của họ (đối với Allah). 
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23, - Và trong sô" người Ún tưởng, có những người giữ đúng lời giao* 
ước của mình với Allah, Bởi thê trong họ, cổ người đà hoàn tât lời 
thê (bằng sự tử đạo) và có người còn chờ (đến phiên của ho) và họ 
đã không thay đổi (lời giao ước) một chút nào, 

24, - (Mục đích) để cho Allah trọng thưởng những người chân thật về 
lòng thành thật của ho và trừng phạt những kẻ đạo đức giả hoặc 
quay lại tha thứ cho chúng tùy Ngài muốn Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Râ"t mực Khoan dung. 

25, * Và Aỉlah đẩy lui những kẻ vô dức tin ra đi trong giận dữ, Chúng 
không thu được một lợi lộc nào. Và Allah dủ giúp những người tin 
tưởng chiến đấu, Bởi vì quả thật, Allah Toàn Lực, Toần Nang' 

26 - Và trong số Người dân Kinh sách, Ngài đã đuổi những kc đã 
tiếp tay cho địch xuống khỏi thành lũy của chúng và gieo khiếp đảm 
trong lòng của chúng: một số người (của chúng), các người đã giết 
và một số khác, các người đả bắt làm tù binh, 

27. * Và Ngài cho các người thừa hưởng đất đai, và nhà cửa và tài 
sản của chúng và một phần đât đai (tại Khaihar) mà các người chưa 
đặt chân đến, Và Allah có toàn quyền làm bất cứ việc gì, 

28. - Hỡi Nữbi (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi: “Nếu 
quí bà muốn đời sống trần tục này và vẽ hào nhoáng của nó, thì quí 
bà hãy đên đây, tôi sẽ cho quí bà hưởng lạc và trả tự do cho quí bà 
một cách tôt đẹp. 

29. * “Ngước lại nêu quí bà yêu quí Allah và Sứ giả của Ngài và 
muốn một mái nhà (xinh đẹp) ở Đời sau thì Allah sẽ thực sự chuẩn 
bị cho các phụ nữ làm điều tốt trong quí bà một phần thưởng rít 
lớn” 

30. - Hơi các bà vợ của Nabi (Muhammad!) Ai trong quí bà là người 
đã cỏng khai phạm điều bất nhã thì sẽ bị phạt gâ"p đôi; và chuyện đd 
quá dề đối với Allah, 
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31. - Và ai trong các bà là người cung kính Âllah vả Sứ giả của Ngài 
và làm điểu thiện thì TA sẽ thường bà ấy gấp đôi và chuẩn bị cho bà 
bổng lộc rộng rãi nơi Thiên đàng. 

32. - Hỡi các bà vợ của Nabì (Muhammad!) Các bà khỏng giống các 
phụ nữ khác. Nếu các hà sợ Allah thì chớ ăn nói lả lơi, e rằng những 
ai mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) sẽ động lòng tà dâm; 
ngược lại, hãy ăn nói đoan trang lịch thiệp. 

33. - Và hãy ở trong nhà và chớ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng 
diện của các phụ nữ vào thời kỳ ngu muội; và hãy đãng lc 'Saỉãh' 
một cách chu đáo và đóng Zakãh và vâng ìộnh Allah và Sứ gỉả của 
Ngài. Allah chỉ muốn xóa điều nhơ nhuốc đi khỏi các người, hỡi 
người nhã của gia đinh Nabiy và lẩy sạch các người thành những 
người triệt để trong sạch. 

34. - Và hãy ghi nhơ những điều nằm trong các Lời mặc khải đã 
được đọc ra trong nhà của các bà và đỉều khôn ngoan đúng đan. 
Quả thật, Állah Rất mưc Tinh tế, Rất mực Am tường. 

35. - Quả thật, đối với những người Muslím, nam và nữ; những người 
có đức tin, nam và nữ; những người cung kính, nam và nữ; những 
người chân thật, nam và nữ; những người kiên nhần, nam và nữ; 
những người khiêm nhường, nam và nữ; những người bố thí, nam và 
nữ; những người kiêng cử, nam và nữ; những người giữ lòng trinh 
bạch, nam và nữ; những người tưởng nhơ Allah nhiều, nam và nữ; 
Allah sẽ tha thứ và ban thưởng to lơn cho họ. 
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36. - Và không thích hựp đối với một người có đức tin, nam và nữ, rằng 
khí Allah và Sứ giả của Ngài đã quyết định một công việc gì rồi lại 
còn đòi quyền được chọn lựa trong cong việc của họ nữa; và ai bất 
tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn đã công khai lầm lạc. 

37. - Và hảy nhớ khi Ngươi (Nabi!) nói với người mà Allah đã ban ân 
và Ngươi đã ban ân như sau: “Hãy giữ vợ 3 của ngươi lại, và hãy sợ 
Aỉlah ” Và Ngươi giữ kín trong lòng điều 1 2 mà Allah sắp công bố. Và 
Ngươi (Nabl) sợ thiên hạ (đàm tiếu) trong lúc Allah là Đấng mà 
đúng ra Ngươi phải sơ nhít. Bởi thế, khi Zayd (ibn Hârithahý đã dứt 
khoát với vỢ, TA đã gá nằng cho Ngươi mục đích để cho những 
người có đức tin không gặp trở ngại trong việc kết hôn với các bà vợ 
của các đứa 'con nuôi' của mình khi chúng đã dứt khoát với vợ của 
chúng. Và Lệnh của Allah phải được thi hành. 

38. - Nabi (Muhammad) không phạm tội trong việc mà Allah ra lệnh 
cho Người thi hành. Đó là đường lối của Allah áp dụng cho các 
người đã qua đời 4 trước đây. Và Mệnh lộnh của Allah là một Chỉ Du 
đã được quyết định, 

39. - Những ai truyền bá Thông điệp của Allah và sỢ Ngài; và không 
sỢ ai duy chỉ sơ Àlỉah thôi. Bởi vì chỉ riêng Âllah thỏi đủ xét xử. 

40. “ (Nabi) Muhammad không phải ỉà người cha của một ai trong số 
đàn ỏng của các người. Ngược lại, Người là Rasữl (Sứ Giả) của 
Allah và là Ân tín của cấc Nabi 5 . Và Allah Hằng Biết hết mọi việc. 

41. “ Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tưởng nhớ Allalì thật nhiều. 

42. - Và tán dương Ngài vào (cuộc lễ Fajr) buổi sáng và vào (cuộc lỗ 
Asr) buổi chiều. 

43 - Ngài là Đấng ban Saiãh (phức lành) xuống cho các người và các 
Thiên thần của Ngài cũng làm thế (cầu xin Allah han phúc lành và 
tha thứ cho các người), đổ Ngài đưa các người từ chỗ tăm tối ra chốn 
ánh sáng. Và Ngài hằng khoan dung những ngươi có đức tin. 


1 Zaynab bint Jahsh là người em họ của Nabi Muharnmad ($aw). 

1 Ý đinh cưới Zaynab sau khi Zayd ibn Hãrithah đã dứt khoát với nàng. 

3 Zayd lã con trai của Hãrứhah đâ bị bắt làm nồ lệ và đã được Nabi Muhammad 
(saw) chuộc về làm con nuôi 

4 Các Nabi của Allah. 

5 Khãtam có nghĩa vừa là ân tín vừa là cuối cùng. Khãtam an-Nabiyyĩn là vị cuối 
cùng trong các Nabi của Allah. Nabi Muhammad (saw) là vi Nabi vả là VỊ Thiên 
sứ cuối cùng 
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44. - Lời kính chào của họ vào ngày họ trình diện Ngài (Allah) sẽ là: 
'Sữỉãỉrì (Bằng an); và Ngài đã chuẩn bị cho họ một phẫn thưởng 
rộng rãi. 

45. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Thật sự, TA đã cử phái Ngươi làm một 
nhân chứng, một người mang tin mừng và một người báo trước,- 

46. - Và làm một người gọi mời (nhân loại) đên với Ailah theo sự 
chíp thuận của Ngài; và như một ngọn đuốc (chiếc đèn) phát ra ánh 
sáng (soi đường); 

47. - Và hãy báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ tiếp 
nhận một bổng lộc rất lớn từ Ailah. 

48. - Và chớ nghe lời những kẻ không có đức tin và những kẻ đạo 
đức giả và hãy bỏ qua thái độ xấc xược của chúng và hãy phó thác 
(công việc) cho Allah bởi vì Allah đủ làm mỏt Đấng Thọ thác. 

49. - Hỡi những ai có niềm tin í Khi các người kết hôn với những phụ 
nữ có đức tin rồi ly-đị họ trước khi chạm đến mình họ, các người sẽ 
không áp dụng thời gian à vậy ựỉddah) mà các người tính đêm đôi 
với họ 1 . Nhưng hãy tặng họ một món quà và trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp. 

50. - HỠI Nabi (Muhammad!) Ngài (Allah) làm haỉỡỉ (hdp pháp) cho 
Ngươi các bà vơ mà Ngươi đã trả tiền cưới (Mahr) y và những người 
mà tav phải của Ngươi làm chủ trong số các (nữ tù binh) mà Allah 
đã ban cho Ngươi; và con gáì của chứ bác của Ngươi; và con gái của 
người cô của Ngươi; và con gái của người cậu của Ngươi; và con gái 
của người dì của Ngươi dẫ cùng di cư (đến Madĩnah) với Ngươi; và 
(cưới) phụ nữ có đức tin nào tự hiến minh làm vỢ của Nabi nếu Nabi 
muốn kết hôn với họ; điổu khoản này đặc biệt dành cho Ngươi chứ 
không ấp dụng cho những người có đức tin khác, TA biết đặc ân mà 
TA đã ban cấp cho họ liên hệ đến các bà vơ của họ và những nữ tù 
binh nằm trong tay của họ để Ngươi không gặp khó khản (trong việc 
cưới vợ). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mưc Khoan dung. 


l 'Iddah (thòi gian ở vậy) áp dụng cho các người vợ bình thường là ba tháng kinh kỳ. 
Đối với người vợ còn trinh tức chưa động phòng thì không đp dụng 'iddah. 
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51' Ngươi có thể dời lại (việc đi thám) bà vợ nào của Ngươi tùy 
Ngươi muôn và có thế tiếp bât cứ bà (vợ) nào tùy Ngươỉ muôn; và 
Ngươi không bi khiến trách nếu muốn tiếp lại bà (vợ) nào mà Ngươi 
đã dời (phiên của) họ (trước đó); như thế để làm dịu mắt các bã và 
để cho họ khỏi buồn và hài lồng với phần mà Ngươi đã ban cấp cho 
tất cả các bà (vợ) của Ngươi. Và Allah biết điều nằm trong lòng của 
các người . Và Âllah Hằng Biết, Hằng Chịu đựng (với hầy tôi của 

Ngài) 

52*" Sau điều khoản này, Ngươi không được phép cưới thêm vỢ nữa; 
và cũng không được thay đổi họ dế lấy vợ khác dẫu rằng sắc đọp 
của họ lôi cuốn Ngươi ngoại trừ phụ nữ (nữ tù binh) nào nằm trong 
tay phẳi của Ngươi. Và Allah là Đấng giám sát mọi việc. 

53. ' Hỡỉ những aỉ có niềm tin! Chớ bước vào nhà của Nahi trừ phi 
được mời đến dùng bửa và chớ đến (sớm hơn) khiến phải ngồi đợi 
cho đến khi thức àn được nấu xong; ngược lại, hãy bước vào nhà 
(của Nabi) khi được mời; và sau khi các người đã dùng bửa, hãy giải 
tán ra về; và chớ nấn ná ngồi lại tán gẫu. Quả thật, cách xử sự đó 
làm phiền Nabi và Người cảm thấy e thẹn yêu cầu các người ra về. 
Ngược lại, Allah không e thẹn mà nói cho các người biết sự thãt, Và 
khi các người muốn hỏi chuyện các bà (vỢ của Nabi), hãy hỏi các bà 
từ sau một bức màn. Cách đó trong sạch cho tím lòng của các người 
và cho tâm long của các bà hơn. Các ngươi không được phép quấy 
rầy Vị Sứ giả của Àllah, cũng không bao giờ được phép kết hôn với 
người vơ của Người sau (khỉ) Người (mất). Quả thật, điều đó dưới 
cái nhìn của Alỉah là một trọng tội. 

54. “ Dầu cho các người có tiết lộ hoặc giấu giếm một điều gì thì 
Allah vẫn là Đấng hằng biết hết mọi điều. 
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55. - Các bã (vợ của Nabi) khỏng mắc tội khi để lộ diện (không che 
mặt) trước mặt người cha, anh em trai, con trai của anh chi cm ruột, 
trước mặt các bà (giúp việc), trước những người (nô lệ) nằm dưứi tay 
phải của họ và hãy sơ Allah (hỡi các bà!) Quả thật, Allah ìà Đấng 
chứng gỉám mọi việc. 

56. “ Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài đều gởi lời chúc 
phúc 1 cho Nabi (Muhammad), Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chúc 
phúc cho Người (Muhammad) và chào Người bằng lời chào tôi 
lành 2 . 

57. - Quả thật, những ai quấy rầy Allah và Sứ giả của Nệài thì sẽ bị 
Allah nguyền rủa ỏ đờì này và Đơì sau; và Ngài đã chuẩn bị cho họ 
một sự trừng phạt nhục nhã. 

58. - Còn những ai quấy rầy những người tin tưởng nam và nữ một 
cách không thỏa đáng thì sẽ mang vào mình một tội vu cáo và một 
tội lỗi hiển nhiên, 

59. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi và các 
đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của các tin đồ dùng áo choàng 
phủ kín thần mình của họ. Làm thế đc dỗ nhận bỉết họ và vì thế, sẽ 
không bị xúc phạm. Và Allah Hằng Tha thứ, Rât mực Khoan dung. 

60. ’ Nếu những tên đạo đức giả và những kẻ mang trong lòng một 
cản bệnh (dâm dục) và những kẻ gây rối (phao tin thất thiệt) tại 
thành phố Mađĩnah không chịu ngưng tay, thì chắc chắn TA sẽ đổ 
cho Ngươi trị tội chúng rồi chúng sẽ sống nơi đó với Ngươi với tư 
cách người láng giềng nhưng chi trong một thời gian ngắn. 

61. - Chúng sẽ bị nguyền rủa ở nơi nào chúng bị phát giác và sẽ bị 
bất và bị giết không một chút thương xót* 

62. - (Đó là) đường ltíi của Allah đối VỚI nhửn^ kc đã qua đời trước 
kia và Ngươi sẽ thấy không có một sự thay đổi nào trong đường lối 
của AOah (đôi vơi những kẻ bội phản). 


1 Saiãwãt tức nhiều Saỉãh (lời chúc phúc) Alỉah gời trực tiếp lời chúc phúc của 
Ngài cho Nabi Muhammađ í$ạw). Còn Ehicn thần và những người có đức tin thì cầu 
xin Allah ban phúc lành cho Nabi. 

2 Síiỉhmu ỉasiĩma tức đọc * Assaỉamu ‘ữlaykum* 
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63, - Thiên hạ hỏi Ngươi về Giờ (xét xử). Hăy bảo (họ): “Chỉ Allah 
biết nó thôi. Và điều gì có thể làm cho Ngươi hiểu? Có lõ Giờ (xét 
xử) gần kề.” 

64, - Quả thật, Allah nguyền rủa nhửng kẻ không có đức tin và chuẩn 
bị cho chúng Lửa ngọn (nơi Hỏa Ngục), 

65, - Chúng sẽ ở trong đó đời đời; và sẽ không tìm ra một Vị che chở 
hoặc một Vị cứu tinh nào cả, 

66, - Vào Ngày mà bộ mặt của chúng bị lật úp vào Lửa (của Hỏa 
ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thân của chúng tôi! Phải chi chúng 
tỏi vâng lệnh Allah và vãng lời Sứ Giả (Muhammad)!” 

67, - Và chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe 
theo các vị cầm đầu và các ông lớn của chúng tôi; bởi thế họ đã dắt 
chúng tôi đi lạc đường. 

68, - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin phạt họ gấp đôi và rủa họ bằng lời 
nguyền rủa thậm tộ nhất,” 

69 - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ như là những ai đã quấy rầy 
Mũsa bởi vì Allah đã giải oan cho Ngươi khỏi nhừng điều (vu 
khống) mà chúng đã nói; và Người là (một người tồi) đáng kính. 

70, - Hai những ai có niềm tin! Hãy sợ Âllah và nói năng thật thà. 

71, - Ngài sẽ cải thiện việc làm của các người cho các ngươi và tha 
tội cho các người; và ai vâng lộnh Ailah và Sứ giả của Ngài, thì 
chắc chắn se thành đạt vẽ vang. 

72, - Quả thật, TA đã trao việc ủy thác trọng trách và sứ mạng tinh 
thần cho các tầng trời và trái đất và núi non nhưng chúng từ chối và 
vì cả sự nên đã tránh xa nó; nhưng con người lãnh nò; rỏ ràng y hết 
sức sai quấy, ngu muội. 

73, - (Làm thế) để Állah trừng phạt những tên đao đức giả, nam và 
nữ; và (trừng phạt) những kẻ thờ đa thần nam và nữ; và để Ngài 
lượng thứ cho những người có đức tin, nam và nữ, Và Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan đung. 
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SABA' 

(Thị Trấn Sê-Ba 1 ) 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mưc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 


1. - Mọi lời ca tụng đều thuộc về Àllah, Đấng mà mọi vật trong các 
tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài 
mọi lời ca tung ở Đời sau; và Ngầi là Đấng Rất mực Sáng SUÔI 
Đấng Am tường (mọi việc). 

2. " Ngài biết mọi vật chui và ọ lòng đắt và mọi vật nhô lên khỏi mặt 
đât và mọi vật từ trên trời rơi xuống và mọi vật bay lên trời; và Ngài 
ỉà Đấng Hằng Khoan dung, Hằng Tha thứ. 

3. - Vầ những kẻ không tin tưởng bảo: “Giơ (xét xử) sẽ không xảy 
đến cho chúng tôi." Hãy bảo họ: "Vâng, thề bởi Rabb (Aỉlah) của ta, 
Đấng biết điều vô hình, chấc chấn Giờ (xét xử) sẽ xảy đến cho các 
người / 1 Khỏng một vật gì trong các tầng trời và dưới đất có thể thoát 
khỏi (sự kiểm soát của) Ngài dù đó là sức nặng của một hạt nguyên 
tử (hay hạt cải) đi nữa; và không một vật gì dù nhỏ hay lớn hơn cái 
đổ mà lại không được ghi sẩn trong một Quyển sổ rõ ràng. 

4. ™ (Mục đích) để Ngài tưởng thưởng những ai có đức tin và làm 
việc thiện. Họ là những người sc được (Allah) tha thứ và sẽ được 
ban cấp bống lộc rộng rãi. 

5. ‘ Còn những ai phân đấu đổ phá hỏng các Lời Mặc Khải của TA 
(Állah) thì chắc chắn sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

6. - Và những ai đã được ban cho kiến thức thì thấy rằng điều (Mặc 
khải) mà Rabb của Ngươi dã ban xuống cho Ngươi là Chân lý; và 
hướng dẫn (nhân loại) đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất đáng ca tụng, 

7. - Những kc không có đức tin bảo: "Há quí vị muốn chúng tôi chỉ 
cho quí vị mộ! người (Muhammad) y sẽ cho quí vị biết khi quí VỊ đả 
hoàn toàn mục rã (dưới đất) quí vị sẽ được tạo hóa mới trở lại?" 


1 Saba’ có lẽ trùng vđi danh xứng S8-ba trong Kinh thánh Bible (Xem 1 CẤC VUA 
X 1-10) .Saba' là một thị trấn của xứ Yemen mà Qur’ãn đã đẻ cập tại 27:22. Saba" 
nằm dưới quyền cai trị của nữ vương Đaiqis. 
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8. - Phải chãng y đã nói dối rồi đổ thừa cho Allah hay ìầ y bị quỷ 
ám? Khỏ ng, những ai không tin tưởng nơi Đời sau thì sẽ bị trừng 
phat và ỉầm lạc rất xa, 

9. - Há họ không nhìn thây gì trước mắt và sau lưng họ từ trên trời 
xuống dưới đít ư? Nếu muốn, TA (Allah) thừa sức làm cho đât sụp 
xuống nuốt tiêu mất họ hoặc làm cho một mảnh trời rơi X uống đè 
chết họ. Quầ thật, nơi sự việc đó là một Dấu hiệu cho từng bề tôi 
quay về hối cải (với Allah), 

10. - Và chấc chấn TA đả ban cho Dãwũd thiên ân của TA, (phán 
bảo):”Hỡi núi non! Hây cùng với y tán dương (Aliah); và hỡi chim 
chóc (cung thế), và TA đả hóa sắt thành mềm cho y ” 

11. - (Và bảo y): “Hãy chế áo giáp và ráp các vồng sắt thật cân bằng 
và hãy làm việc ĩhỉện (hỡi Đãwũd và con cháu của Ngươi!) Quả 
thật, TA (Allah) hằng thấy điều các ngươi làm.” 

12. - Và (TA) bắt gió phục tùng Sulaymữn; bởi thế (tốc độ của) gió 
lướt đi một buổi sáng bằng (thời gian di chuyển của) một tháng và 
một buổi chiều bàng (thời gian di chuyển của) một tháng. Và TA đã 
hóa một ngọn suối bằng thau (nấu chảy) chảy ra cho y; và trong loài 
Jinn có những tên làm việc đằng trước y theo Phép của Rabb của y; 
và nếu có tên (Jinn) nào cãi lệnh của TA, thì TA sẽ cho nó nếm hmh 
phạt của Lửa ngọn cháy bùng. 

13. - Chúng Ụínrì) làm ra cho y (Suỉaymãn) những vật mà y muốn: 
những cung điộn, những hình tương, những chốn bát lơn như những 
hể nước và những chảo nấu cố đinh một chỗ. “Hỡi gia đình (dòng 
dõi của) Dãwũd\ Hây làm việc với lòng tri- ân (Allah)! 11 Nhưng chỉ 
một số ít bầy tôi của TA tỏ lòng biết ơn. 

14. - Nhưng khí TA quyết định cho y (Sulaymãn) chết, chẳng có gì 
tàm cho chúng ựinn ) thấy cái chết của y ngoại trừ một loại sâu đất 
đã gặm mòn chiếc gậy của ỵ. Bởi thế, khi y ngã xuống, loài Jinn 
mới vỡ lẻ rằng nếu biết được điều vô hình, thì chúng đâu có phải ỏ 
lại lâu trong sự trừng phạt nhuc nhã đó. 
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Surah 34. Saba' 


Juzu 22 


15. - Chắc chắn có một Dấu hiệu chu người dân Sabà (Sê-ba) ngay 
tại chỗ của họ ở: hai ngoi vườn nằm bên phải và bên trái. Hảy ãn 
bổng lộc của Rabb của các người và biết ơn Ngài; một thành phô tốt 
đẹp (với) một Rabb (Đấng Chủ Tể) Hằng Tha thứ. 

16. - Nhưng họ quay lánh xa. BỞI thế, TA đẩ gởi một trận thủy tai từ 
đập nước đến phạt họ và biến hai ngôi vườn của họ thành hai ngôi 
vườn cho mọc ra loại trái đắng và loại cầy tân hoa liều và một sô ít 
cây kè, 

17. - TA bắt phạt họ như thế vì tội phụ ơn của họ. Và phảỉ chăng TA 
chỉ bắt phạt những kẻ vong ân? 

18. - Giữa họ {người dân của thị trân Saba') và những thị trấn mà 7Ỉ4 
đã ban phúc, TA đã đát những thị trân (khác) dê nhìn thấy từ xa và 
sắp đật nơi đó những chặng đường du lịch dễ đi; do đó, hảy đì du 
lịch an toàn ban đêm và ban ngày (qua những địa điểm đó), 

19. - Nhưng họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho những 
chặng đường du lịch của chúng tôi dà ì xa thcmT Nhưng (mong như 
the), họ tự làm hại bản thân mình. Bơi thế, TA đã lây họ lầm thành 
những câu chuyện và đã phân tán họ toàn bộ, tản mác khap nơi. 
Quả thật, nơì sự việc đó là những Dấu hiệu cho từng người kiên 
nhẫn, biết ơn. 

20. - Và chắc chấn ĩbiĩs (Shaỵtãn) đã chứng minh điểu mà nó phỏng 
đoán về họ đung với sự thật, Bởi thế, họ nghe theo nó ngoại trừ một 
phần lử nhỏ trong stí những người có niềm tin, 

2L- Và thật ra, ỉbíĩs không có một chút quyền hành nào đối với họ 
mà đó chỉ lằ để cho TA biết rõ ai là ngươi tin tương nơi Đời sau so 
với ai trong họ ìà người hẫy còn nghi ngờ về đời đó; và Rabb (Allah) 
của Ngươi là Đấng Giám sát tất cả mọi điểu, 

22,- Hây bảo họ (hỡi Muhammađ!): “Hãy cầu nguyện ngoài Allah 
những ke mà các người xác nhận (là thần linh của các người), 
Chúng chẩng kiếm soát được một vật gì trọng các tầng trời và trái 
đít cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử (hay hạt cải) di 
nữa; và chúng cùng không có một phần chia nào trong trời đất; và 
trong bọn chúng khồng có một tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả. 
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23 ' Và việc can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực gì trừ phí 
với ai mà Ngài cho phép. Mãi đến khi lòng của ho 1 hết sợ, lúc đó họ 
mới lên tiếng hỏi: “ Rữbb của quí vị phán gì vậy?” Họ (các tín đồ) 
đáp: “Chân lý," Bởi vì Ngài là Đãng Tôi Cao, Đãng VI-Đạì. 

24.“ Hãy bảo họ “Ai cung cấp bổng lộc cho các người từ các tầng 
trời xuống dưới đất?” Hãy bảo họ: “Àllahĩ” (Giữa chúng ta), chúng 
tôi hay quí vị sẽ là người công khai đi đúng đường hay lạc đường.” 

25 - Hãy bảo họ: “Quí Vị sẽ không bị tra hỏi về tội của chúng tôi và 
chúng tôi cũng sẽ không bị tra hỏi về điéu quí vị đã làm.” 

26. - Hãy bảo tiếp: “ Rabb của chúng ta sẽ tập trung chung ta trỏ lại 
rồi Ngài sẽ xét xử giữa chúng ta bằng sự thật bồí vì Ngài là Đại 
Thẩm phán Toàn Tri. 

27. ’ Hãy bảo họ: “Hãy chỉ cho ta đâu là những kè mà các người đã 
cho là những vị 'hợp tác 1 của Ngài (Allah). Nhất định không có ai. 
Không, Ngài là Aĩlah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh, 

28. - Và TA (Allah) chỉ cử phái Người (Muhammad) lầm một Người 
mang tin mừng và một Người cảnh cáo cho (tât cả) nhân loại nhưng 
đa sô người không biêt. 

29. - Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về việc xét xử) này sẽ xảy 
ra nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

30. - Hãy bảo họ: “Cuộc hẹn cho quí vị sẽ là ngày mà quí vị không 
thế dơỉ lại cũng không thể giục đến sớm hơn một giờ khắc nào.” 

31. * Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Chúng tôi sẽ khổng bao 
giờ tin nơi Qur'ãn này và cũng không tin nơi điều (Kinh sách) nào 
trước nó,” Giá Ngươi (Muhammad) có ĩhể nhìn thây được tình cảnh 
của những kẻ làm điều sai quấy bi bắt đứng trước mặt Rabb của 
chúng, chúng lời qua tiếng lại trách móc lẫn nhau, Những kẻ tự cho 
mình yếu thê sỗ bảo những tcn cường bạo: “Nẽu không vì nể nang 
quí ngài thì chúng lôi đã trở thành người tin tưởng rồi ĩ” 


1 Thiên ỉhần hay những vị được Allah cho phép can thiệp. 
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Sũrah 34. Saba’ 
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32. - Nhửng tên cường bạo sẽ đáp lời những kc tự cho mình yếu thế, 
bảo: “Phải chảng bọn ta đã ngăn cản không cho các ngươi theo chỉ 
đạo khi nó đến với các ngươi?” Không, chính các ngươi mới là 
những kẻ tội lỗi, 

33. ’ Và những kẻ tự cho mình yếu thê sẽ đáp lời những tên cường 
bạo: “Không, quí ngài đã cùng nhau bày mưu cả đêm lẫn ngày khi 
quí ngài ra lệnh chơ chứng tôi bảo phải phủ nhận Allah và dựng 
những đối thủ ngang vai với Ngài ” Chung sẽ hối hận khỉ nhìn thấy 
hình phạt. TA sẽ đổng những chiếc gông vào cổ của những kẻ phủ 
nhận đức tin. Phải chăng chúng bị phạt chỉ vì tội mà chứng đã làm? 

34*' Và không một người cảnh cáo nào được TA cử đến một thị trân 
mầ không bị những người giầu có của nó tuyên bô: “Chúng tôi 
không tin nơi thông điệp mà quí vị mang đến cho chúng tồi.” 

35 ’ Và họ bảo: “Chúng tôi có nhiều của cải và đong con và chúng 
tôi sẽ không bị trừng phạt.” 

36, - Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb cùa ta thu hẹp hay nới rộng bổng 
lộc của Ngài cho ai mà Ngài muôn, nhưng đa số nhân loại không 
biết.” 

37, - Và không phải của cải cũng không phải con cái của các người 
là nhừng thứ sẽ đưa các người đến gần TẢ theo cấp bậc, mà ngưdc 
lại chỉ ai cố đửc tin và làm việc thiện, bởi vì họ là những người sẽ 
được tưởng thưởng gấp đôi do những điều (tốt) họ đã làm và sẽ ở 
trong những ngôi nhà an toần trên cao. 

38. * Còn những ai tích cực hoạt động để phá hỏng các Dâu hiệu của 
TA, thì sẽ bị đưa đến chỗ trừng phạt. 

39. - Hãy bảo họ: “ Rabb của ta nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của 
Ngài cho ai mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài* Và bất cứ của 
cải nào mà các người chi dùng (cho Chính nghĩa của Ngài), thì sẽ 
đưỢc Ngài hoàn lại hởi vì Ngài lả Đấng Cung dưỡng ưu việt.” 
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40. - Vào Ngày mà Ngài sẽ tập trung tất cả bọn chúng lại rồi phán 
bảo các thicn thần: “Có phải các ngươi là những kẻ mà bọn người 
này đã từng tôn thờ?” 

41. - Các thiên thần sẽ thưa: “Quang vinh thay Ngài! Ngài là Chủ 
Nhân của chúng tôi chứ đâu phải chúng. Không, chúng tôn thờ Jinn, 
Đa số bọn chúng tin tưởng nới chúng (Jinn)T 

42. - Ngày nay (Ngày Phục sinh), không ai được quyển trục lợi và 
hẫm hại lẫn nhau. Và TA sẽ bảo những ai làm điều sai quấy: “Hẫy 
nếm hình phạt của Lửa (Hỏa ngục) mà các người đã từng cho là giả 
tạo"” 

43. - Và khi các Lời mặc khải minh bạch của TA được đọc ra cho 
chúng thì chúng bảo: “(Muhammad) này chỉ là một người phàm, Y 
muốn cản trở quí vị tôn thờ những vật mà cha mọ của quí vị đã từng 
tôn thờ.” Chúng bảo: “Đầy chỉ lầ điều gỉả dối khéo bịa đặt.” Và 
những kẻ phủ nhận đức tin nói về Chân lý khi nó đến với chúng như 
sau: “Đây chi là điều mê hoặc hiển hiện.” 

44. - Nhưng TÁ đã không ban cho chúng (người Quraish) các Kinh 
sách mà chúng có thể học hỏi; và cũng không cử trước Ngươi một 
người cảnh cáo nào đến VỚI chúng, 

45. - Và những kẻ trước chúng cũng đả phủ nhận (Chân lý). Những 
người (Quraish) này đâ khống nhận được một phần mười ân huệ mà 
TA đả ban cho các tiền nhân của chúng, thế mà chúng đã cho các Sứ 
giả của TA nói dôi, Bỉíi thế, sự trừng phạt của TA sẽ khủng khiếp ra 
sao. 

46. - Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad!) “Ta chỉ khuyên các người 
một điều: hãy VÌ Allah các người đứng lên từng cặp hay từng người 
rồi tự suy nghĩ; (thì sẽ thấy) người bạn (Muhammad) của cấc người 
đã không bị quỷ ám (điên) mả chỉ là một người báo trước về một sự 
trừng phạt khủng khìêp sắp đến.” 

47. * Hãy bảo: “Phần thưởng mả ta có thể hỏi lừ các người la của các 
người; còn phần thưởng của ta thì do Âllah (ban cấp) bởi vì Ngài 
chứng giám tất cả mọi việc.” 

48. - Hây bảo: “Quả thật, Rabb của ta quang ban Chân lý xuống; 
Ngài thấu rõ điều vô hình,” 
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49. " Hãy bảo: “Chân lý (Qur'an) đặ đến thì sự Giả dối không khởi sự 
cũng không phục hồi được gì." 

50. - Hãy bảo: “Nếu ta lầm lạc thì chỉ bản thân ta lầm lạc; và nêu ta 
được hướng dẫn thì là do diều mặc khải mà Allah đã ban câp cho ta 
bởi vì Ngài Hằng Nghe và Rất gần kề (chung ta). 

51. - Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tinh trạng 
mà chúng bị hãi hùng bởi vì chúng sẽ không trốn thoát được và sẽ bị 
túm bắt từ một nơi rất gần. 

52. - Và chúng sẽ bảo: “(Bây giờ) chúng tồi tin nơi Nó (Qur'ãn);“ 
nhưng làm sao chúng có thể nhận được đức tin từ một nơi quá xa! 

53. - Vầ chắc chắn, chúng đã không tỉn nơi Chân lý từ ưước và đâ 
từng phỏng chừng về điểu vô hình từ một nơi xa. 

54. - Và giữa chúng với những điểu mà chúng mong ước (Chân lý) có 
một bức chắn ngần cách, tương tự trường hỢp đã xảy ra cho đồng 
bọn của chúng trong quá khứ, Quả thật, chúng là đám người ở trong 
tình trạng ngờ vực trầm trọng. 



FÃTIR (Đấng Sáng Tạo) 



Nhân đanh Allah Đấng Rất mực Đô lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


L- Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah t Đâng đã sáng tạo các tầng 
trời và trái đâl; Ngài dã chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có 
cánh: hai, hoặc ba, hoặc bốn (đôi). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ 
cái gì Ngài muốn bởi vì Ngài thừa khả nàng làm được tít cả mọi vật 
(việc). 

2, - Bít cứ hồng ân nào mà Állah ban cho nhãn loại, không ai có 
quyền giữ lại và cái nào mà Ngài giữ lại thì khỏng ai ngoài Ngài có 
quyền ban phẩt nó sau đó, Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 

3. - Hời nhân loại! Hãy nhớ An huệ của Allah đã ban cho các ngươi. Có 
chăng một Đấng Tạo Hóa nào khác Allah đã cung phụng cho các người 
từ trên ười xuống dưới đất? Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài, 
Thế sao các người quay lánh xa? 
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4 - Và nếu chúng phủ nhận Ngươi (Muhammad) thì chắc chắn cấc 
Sứ giả trước Ngươi cũng đã bị chúng phủ nhận, nhưng mọi vấn đề sẻ 
đưực trình về cho Allah quyẽt định. 

5.” Hdi nhân loại í Chắc chắn Lời hứa của Állah sê đích thực. Bcfi 
thế chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các người. Và chớ để 
cho tên đại bịp (Shaỵtârì) lừa gạt các người về Allah, 

6 - Quả thật, Shaytãn là kẻ thù của các người. Vậy hãy đối xử với nó 
như một kẻ thù. Nó chuyên dụ dỗ đồ đệ của nó để làm cho chung 
trở thành những người ban của Lửa ngọn. 

7,- Những ai không có đức tin thì sẻ bị trừng phạt nghiêm khắc; 
ngược lại nhửng ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được tha thứ 
và sẽ được ban thưởng rất lớn, 

8 - Thế hẳn một người xcm việc làm bất lương của y đẹp mắt rồi tự 
cho đó là điều tốt (có bằng vđi một người lương thiện hay không?) 
Bởi vì thật ra Allah đánh lạc hướng kẻ nào mà Ngài muôn và hướng 
dẫn người nào Mgàỉ muốn; Bdi thê chớ vì thương xót giùm cho 
chúng mà Ngươi (Muhammad) tự làm hao mòn thân xấc. Quả thật, 
Allah hằng biết về những điều chúng lầm. 

9. - Và Allah là Đấng đã gởi các luồng gió bay đi; vì thế chúng thổi 
đưa đám mây lên cao và TA đưa nó đến một vùng đất khô cằn; rồi 
dùng nó để làm sông lại mảnh đâí đã chết khỏ. Và việc Phục smh 
(người chết) sẽ giống như thế, 

10. - Ai muốn 'ì zzah (quyền hành, danh dự và vinh quang) thì mọi 
( ìzzah đểu ỉà của Allah cả Moì lời nói tốt đẹp sẽ bốc lên tận Ngài 
và mọi việc làm phúc thiện sẽ tâng bôc nó trong lúc nhửng ai âm 
mưu điều bất lương thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khấc, Và mưu đồ 
của những kẻ đổ sẽ hoàn toàn bị thất bại, 

11. - Và Àllah đã tạo hóa các người từ đất bụi; rồi từ mộl giọt tinh 
dịch; rồi Ngài làm cho các người thành cập (vợ chồng). Và khỏng 
một phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sanh (con) mà Ngài không biết. 
Và không một người nào sông thọ hay giảm thọ mà lại không được 
ghi sẩn trong một Quyển Sô (Đinh mệnh) bởi vì quả thật, điéu đố rãt 
de đoi vãi Állah. 
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12. - Yà hai biển nước không giống nhau, Một loại thì ngọt, dễ uống 
và một loại thì mặn, chát. Nhưng các người được ãn thịt tươi tữ mỗi 
loại biển cả vầ từ đó (mò) lấy đồ nữ trang để đeo. Và ngươi thấy 
những chiếc tàu (buồm) cày sóng đưa cấc ngươi đi tìm thiên lộc của 
Ngài và để cho các người tri ân Ngài, 

13. - Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm; và Ngài che ngự mặt trời và mặt tráng (theo định luật của 
Ngài); mỗi cái di chuyển (theo quỹ đạo của nó) đến một thời hạn ấn 
định. Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nấm quyển thống trị 
(vạn vật). Ngược lại, những kẻ mà các người cầu nguyộn không phải 
là Ngài không kiểm soát được một lđp vỏ hạt chà là. 

14. - Nếu các người cầu nguyộn chúng thi chung sẽ không nghe được 
lời cầu của các người và nếu chúng có nghe đậng thì chúng vẫn 
không đáp lại lời cầu của các người; và vào Ngày Phục sinh, chúng 
sẽ phủ nhận việc các người 'tôn thờ’ chúng. Và khống ai có thể báo 
cho Ngươi (Muhammadĩ) biết (sự thật) giống như Đấng Am Tường 
(Allah). 

15. - Hỡi nhân loại! Các người mới là những kc nhờ vả Allah; ngược 
lại, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng, 

16. - Nếu muốn, Ngài sẽ xóa bỏ các người và lập nên một sự tạo hoa 
mới (thay thế các người). 

17. - Và việc đó chẳng có gì nặng nhọc đối vớì Allah cả. 

18. - Và không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội 
lôi) của người khác cả; và nếu một ngươi nào đó vác quẩ sức của 
mình cầu cứu một người khác vác giùm gánh nặng của y thì không 
một tí gánh nảng (tội lỗi) nào của y sẽ được (người khác) vác gíum 
dẫu đó là bà con ruột thịt của y đi nữa. Ngươi (Muhammad) chỉ cổ 
thể cảnh cáo những ai sợ Đấng Rabh vô hình của họ và dâng lễ 
Saỉãh một cách chu đáo; và ai tự tẩy sạch (tội lỗi) thì việc tẩy sạch 
đó chỉ có lợi cho bản thân mình. Và cuối cùng (tất cả) đều trở về 
gặp Alỉah. 
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19,- Bởi vì người mù và người sáng mắt khống như nhau; 

20 - Bóng tối vằ ánh sáng cũng thế; 

21, - Bóng mát và sức nóng của mặt trời cũng thế; 

22. - Người sông vằ ngươi chết cũng khổng giống nhau, Quả thật, 
Allah có thể làm cho người nào mà Ngài muốn nghe được; nhưng 
Ngươi (Muhammad) không thể làm cho người nào nằm dưới mộ 
nghe được. 

23 - Bởi vì quả thật, Ngươi chỉ là một Người báo trước. 

24, - Quả thât! TA (Allah) cử phái Ngươi (Muhammad) mang Chân 
lý đến, vừa làm một Người báo tin lành, báo tin dữ; và không một 
Cộng đồng nào mà không có một Người cảnh cáo đến với họ* 

25, - Và nếu chúng phủ nhận Ngươi nói dối thì chắc chấn những kẻ 
trước chúng cũng đã phủ nhận như thế, Các Sứ giả của chúng đá đến 
gặp chúng vơi những bằng chứng rõ rệt và với những quyến Kinh 
(Zuhủr) và với một Kinh Sách (Kừãb) soi sáng. 

26, - Rồi, TA bắt phạt những kẻ phủ nhận đức tin. Bởỉ thế, hãy xem 
sự trừng phạt của TÀ khủng khiếp thế nào! 

27, - Há Ngươi không nhận thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống? TA (Aílah) dùng nó đế làm mọc ra hoa quả mang nhiều mầu 
sắc khác biệt; và trên núi có những đường rạch trắng và đỏ, và 
những mầu sắc khác biệt. Và (cũng có những vật) mầu đen sậm. 

28, - Và loài người và dã thú và gia súc cũng mang những mầu sắc 
khác biệt như thế. Trong sô bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai 
hiểu biết mớí sợ Allah, Quả thật, Aỉỉah Toàn Năng, Hằng Tha thứ. 

29, - Quả thật, những ai đọc Kinh sách của Allah và dâng le Salãh 
một cách chu đáo và chi dùng kín đáo hay công khai những vật (tài 
sản) mà TA đã cung cấp (để làm việc thiện) thì sẽ hy vọng nơi một 
sự đổi chác không bao giờ thât bại. 

30, - Đổ Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ và tưởng thưởng hợ 
thêm vớỉ thiện lộc của Ngài bởi vì quả thật Ngài Hàng tha thứ, Hằng 
ghi công (cho họ). 
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31. - Và những điều mả TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Kinh sách (Qur ãn) là Chân lý, xác nhận lại những điều đã ban 
xuống trước nó, Quả thật, Allah Rất mực am tường và nhìn thấy rõ 
các bầy tôi của Ngài. 

32. - Rồi TA cho những ai trong số bầy tôi của TA mà TA đã chọn lựa 
thừa hưởng Kinh sách (Qurãn). Nhưng trong họ, có người tự làm hại 
bản thân minh, và có ngươi thì theo con đường chính giữa và có 
ngươi, với sự chấp thuận của Allah, thì tiên phong làm những việc 
tốt, Đó mớỉ thật là thiên lộc lớn nhất: 

33. - Những Ngôi vươn vĩnh cửu (Thiên đàng Adn) mà họ sẽ đi vào; 
trong đó, họ sẽ đeo vòng vảng và ngọc trai và sẽ mặc áo lụa là, 

34. * Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Aỉlah, Đấng đă 
làm cho chúng tôi hết ưu phiền, Quả thật, Rabh của chúng tôi Hằng 
tha thứ và Hằng ghì công (cho chúng tôi)! 

35. - Đấng đã dùng thiên lộc của Ngài mà định cứ chung tôi nơi máì 
nhà vinh cửu, một nơi mà chung tôi khỏi phải vất vả cực nhọc và lao 
tâm (như trước). 

36. " Con đối với những ai không có đức tin thì sẽ bị phạt bằng Lửa 
của Hỏa ngục, Chúng sẽ không được quyết định cho chết phứt; và 
cũng không được giảm nhẹ hình phạt của Lửa (Hỏa Ngục). Đấy, TA 
bất phạt tất cả những kẻ không có đức tin như thế, 

37. - Và chúng sẽ la hét trong đó, thưa : “Lạy Rabb chúng tôi! Xin 
thả chúng tôi ra, Chúng tôi hứa sẽ làm điều thiện khác vớí điổu tội 
lỗỉ mà chúng tôi đã từng làm.” (Sẽ có lời bảo chung): “Há TA đã 
không cho các người sống đủ lâu để cho ai được nhắc nhở SÊ nhận 
thông điệp nơi đó hay sao? Và (hơn nữa) đã có Người báo trước đến 
gặp các người, Thôi, hãy nếm (Lửa), Bởi vì khổng có vị cứu tinh nào 
đến giúp đỡ những kẻ làm điều sai quấy cả. 

38. - Quả thật, Allah là Đấng Biết rõ điều vô hình của các tầng ười 
và trái đât, Rố thật Ngài biết điều (bí mật) nằm trong tòng con 
người. 
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39-- Ngài là Đấng đã làm cho các người thành những người kế 
nghiệp trên trái đất. Bởi thế, ai không cổ dức tin thì sẽ lảnh đủ về sự 
khống tin của mình. Và sự không tin của những kẻ vô đức tin chỉ 
làm cho chúng thốm đáng ghét dưới cái nhìn của Rahb của chúng. 
Và sự không tin của những kẻ không có đức tin chỉ Làm cho chúng 
thêm mất mát. 

40.- Hãy bảo chúng; “Các người có nhìn thấy những kẻ hơp tác của 
các người mà các người cầu nguyện ngoài Allah hay không? Hãy 
chỉ cho ta thấy cái (vật) mà chứng đã tạo dưới đất? Hoầc chúng có 
phần hùn nào trên các tầng trời hay không? Hoặc TA có ban cho 
chúng Kinh sách nhờ đó chúng có được bằng chứng rõ rệt hay 
không? Không- Những kẻ làm điều sai quây chỉ hứa hão với nhau. 

4L- Quả thật, Allah nắm vững các tầng trời và trái đất e rằng chúng 
ngưng (hoạt động). Và nếu chúng thật sự ngưng (hoại động) thì sau 
Ngài chẳng có ai có đủ khả năng nắm giữ (lèo lái) chúng lại được. 
Quả thật, Ngài (Allah) Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 

42. - Và chúng mang Àllah ra thề thốt bằng lời thề nghiêm trọng 
nhất (nói rằng) nếu có một người báo trước nào đến gặp chúng thì 
chắc chấn chúng sẽ đước hương dần hơn bãt cứ cộng đổng nào khác. 
Nhưng khi một Vị báo trước (Muhammad) đến gặp chúng, thì việc 
đó chỉ làm cho chúng chạy xa thêm. 

43. - Chứng ngạo mạn trong xứ và âm mưu làm điều tội lỗi. Nhưng 
mưu đồ độc ác đó không vây hãm ai khấc ngoài kẻ chủ mưu. Phải 
chầng chúng chỉ mong đựi đường lôi của các tiền nhân? Bởi thế, 
Ngươi sẽ không thấy có một sự thay đổì nào trong đường lối (xử lý) 
của Allah, và sẽ thấy không có sự chuyển hướng nào trong đường 
lôì xử lý của Állah 

44. - Há chúng đã không đi xa trên trái đít để chứng kiến kết cuộc 
của những kc trước chúng dầu rằng họ mạnh hơn chúng về quyền 
lực? Và Allah là Đấng mà không vật gì trong các tầng trời và trái 
dất có ĩhế làm hỏng (kế hoạch của) Ngài đặng. Bởi vì Ngài Toàn 
Tri, Toàn Lực. 
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45,* Và nếu Allah bắl phai loài người vì tội mà họ đã phạm thì Ngài 
sẽ khồng để trên mặt đất^ một loại sinh vật nào, nhưng Ngài gia hạn 
cho họ sông đến một thời kỳ ân định, Bởi thế, khi thời hạn của họ đã 
mãn thì chắc chắn Ailah sẽ thấy lại tất cả bầy tôi của Ngài. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Yã-Sĩn 

2. - (TA thề) bởi (Kinh) Qurãn cao minh. 

3. ' Chắc chắn, Ngươi (Muhammad!) là một Sứ giả (của Allah), 

4. - Đang ở trên con đưtíng ngay chính (Islãm), 

5. - (Qur an này) do Đấng Toàn Năng, Đấng Khoan Dung ban xuống, 

6. - ĐỔ Ngươi dùng cảnh cáo một dân tôc 2 mà tổ tiên đã không được 
báo trước cho nên họ khinh suất. 

7. - Chác chắn, Lời phán xác nhận đúng đõi với đa sồ bọn họ cho nên 
họ không tin tưởng. 

8. - TA đã thật sự đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đên tận 
cằm cho nên họ ngẩng (cứng) cổ; 

9. - Và TA đẳ đặt một bức chắn (vô hình) trước mặt và một bức chắn 
sau (lưng) họ, nên họ không nhìn thấy; 

10. - Dau Ngươi có cảnh cáo hay không cảnh cáo họ thì điều đó bầng 
thừa đối với họ; (hởi vì) họ nhất định sẽ không tin tưởng. 

11. - Ngươi chỉ có thổ cảnh cáo người nào tuân theo Lời Nhắc nhở 
(Qurãn) và sự Đấng ar-Rahmãn Vô hình, Do đo, hãy báo tín mừng 
cho y về sự tha thứ và phần thưởng rộng rãi (nơi Thiên Đàng). 

12. - TA sẽ thực sự làm cho người chết sống lại và ghi chép những 
điều mà họ đã gởi đi trước và những dấu chân (di tích) mà họ đã lưu 
lại, TA cho ghi tất cả mọi điều trong một quyển sổ minh bạch. 


1 *Aía Zũhri-ha có nghĩa là trên lưng cùa nó 1 tức là trên mặt đất 

2 Dần tộc Quraish (Cu-rê-sờ) tại thí trấn Makkah. 

1 Ar-Rahmãn là một đanh xưng khác của Ailah. Gọi Ngải ‘Allah f hay ar-Rahmãn. 
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13. - Ngươi hãy trình bày cho họ mội ngụ ngôn: câu chuyện về dân 
cư của một thị trấn khi những Sứ gìả đến gặp họ; 

14. - Khi TA phái hai Sứ giả đến gặp họ, họ cho hai người nói dối. 
Bởi thế, TA lăng cường thêm vị thứ ba, thì Họ đồng thanh bảo: 
“Chúng tôi thực sự là những Sứ giả được cử đến với quí vị.'* 

15. - Họ (dân CƯ) đáp: “Các ông chỉ là những người phàm giông 
chúng tỏi và Đãng ar-Rahmãn đã không ban điểu (mặc khải) nào 
xuống cả. Rõ thật, các ông chỉ nói dối.” 

16. - (Các Sứ giả) đáp: “Rũbb chúng tôi biết rò chúng tôi là những Sứ 
giả được cử đến với quí vị, 

17. - Và nhiệm vụ của chung tôi chỉ là truyền đạt công khai. 

18. - Họ bảo. "Chúng tôi thấy có điềm xui nơi các ông. Nếu các ông 
không chịu ngưng thì chấc chắn chung lôi sẽ ném đá giết các ông và 
chắc chắn chúng tồi sẽ ấp dụng hình phạĩ đau đớn đốỉ với các õng.’* 

19. - (Các Sứ giả) đáp: “Điềm xui của quí vị do nơi quí vị, Sao? (Quí 
vị cho là điều xui ư) khi được nhắc nhở. Không. Quí VỊ đúng là một 
đấm người phạm mọi thứ tội. 

20. - Và có một người đần ông từ cuối phố chạy đến, bảo: “Này hỡỉ 
ngươi dân của ta ! Hãy tuân theo các vị Sứ giả. 

21. - “Hãy tuân theo những người không đòi quí vị tiền công và là 
những người được hướng dẫn. 

22. - “Và tại sao tôi không thơ phụng Đấng đã sáng tao ra tôi và là 
Đấng mà quí vị sẽ được đưa trở về gặp lại. 

23. - “Há tôi sẽ phả ỉ tôn thờ những thần linh khác thay vì Ngài ư? 
Nếu Đấng ar-Rahmãn muốn hãm hại tồi thì chúng chẳng giúp ích gì 
được cho tôi, và cũng không cứu vớt được tôi; 

24. - “Lúc đó, tôi sẽ lầm lạc rõ ràng. 

25. - “Quả thật, bây giờ tôi tìn tưởng nơi Rabb của (tất cả) quí vị. Bởi 
thế, quí vị hãy nghe lời tôi.” 

26. - Có Lời phán bảo: “Nhà ngươi hãy bước vào Thiên đàng.” (Y) 
than: “Thật khổ thay! Phải chi người dân của tôi biết được, 

27. - “Việc Rabb của tôi đã tha thứ và han vinh dự cho tôi.” 


441 



Siirah 36, Ya-Sĩn 


Juzu 23 


28, - Và sau y, TA đã không gởi một đoàn ihicn bỉnh nào xuông 
trừng phạt người dân của y và củng không cần cho xuống như thế; 

29, - Mà chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì chung sẽ chết im lìm, 

30, - Thật xót xa cho bầy tôi (nhân loại)! Không một Sứ giả nào đã 
được (TA) cử đến với họ mà không bị họ chê giễu, 

31, - Há họ không thấy việc TA đã tiêu diệt bao nhicu thế hộ trước 
họ hay sao? Các tiển nhân đó sẽ không bao giờ trở lại gặp họ. 

32, - Và thực sự, từng người trong bọn họ sẽ được đưa đến trước mặt 
TA. 

33, - Và có một Dấu hiệu cho họ là mảnh đất khô cằn mà TA làm 
chơ sống lại; và từ đó TA làm mọc ra trái hạt mà họ dùng làm thực 
phẩm. 

34 + - Và TA đã làm ra nơi đó những ngôi vườn chàrià và vườn nho; 
và đã làm những mạch nước chảy phụt ra trong đó. 

35 - Để cho họ ăn trái của nó; và bàn tay của họ đã không làm được 
việc đó, Thế họ khỏng tri ân (TA) hay sao? 

36, - Quang vinh thay Ngài! Đíng đã tạo thành từng cặp (âm dương) 
tất cả nhừng vật mà đất đai cho mọc ra và từ chính bản thân của họ 
và lừ những vật khác mà họ không biêt. 

37, - Và có một Dâu hiệu cho họ lầ ban đêm; TA rút ban ngày ra 
khỏi ban đêm thì này họ ở trong bóng tôi. 

38, - Và mật trời di chuyển theo quỹ dạo của nó đên một thời hạn ân 
định, Đ6 là quyết định sắp xếp của Đấng Toàn Nâng, Đâng Toàn 
Tri. 

39, - Và mặt trăng, TA đã qui định cho nó những giai đoạn cho đến 
khi nó trở lại tình trạng cũ giốhg như 'Urjũn (lưỡi liềm), 

40, - Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trãng và ban đem không 
được phép qua mặt ban ngày; mỗí cái bơi đi theo quỹ đạo (của nó). 
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Surah 36. Ya-Sm 


Juzu 23 


4L- Và có một Dâu hiệu nữa cho họ là việc TA đã chuyên chở con 
cháu của họ trên một. chiếc tàu chất đầy (vào thời đại của Nữh). 

42. - Và TA đã tạo cho họ một chiếc tàu tương tự đổ chở họ đi. 

43. - Và nếu muốn, TA sẽ nhận họ chết chìm và họ sẽ không kcu ỉa 
cầu cứu với ai được và cũng sẽ không được ai cứu sông, 

44. - Trừ phi được TA khoan dung và cho hưởng lạc trong một thời 
hạn ấn định. 

45. - Vã khi có lời bảo họ: “Hãy sợ điều trước các người (trên trần 
thế) và điéu sau các người (ở Đời sau) để ĩnay ra các người được 
(Allah) khoan dung.” 

46. ' Và không một Dấu hiệu nào trong số các Dâu hiệu cua Rabb 
của họ đươc trưng bày cho họ mà họ không quay lưng làm ngơ. 

47. - Và khi có lời bảo ho: “Hãy chi dùng của cải mà Aỉlah đã ban 
cầ'p cho quí vị,” thì những kẻ không đức ũn bảo những người có đức 
tin: “Há chúng tôi phải nuôi ãn người (nghèo) mà nếu Alìah muôn, 
chính Ngài phải nuôi hay sao? Rõ thật quí ông lầm lạc.” 

48. - Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về sự Trừng Phạt) sẽ xảy 
ra nếu quí ông (Muslim) nói thật?” 

49. - Họ chỉ đợi một tiếng Gầm duy nhất. Nó sẽ bât ngờ chụp bất họ 
trong lúc họ đang cãi nhau ! 

50. - Lúc đõ, họ sẽ không kịp trôi trăng và cũng sẽ không kịp trở về 
gặp gia đình của mình đặng. 

5L- Và liếng Còi (Phục sinh) sẽ được thổi lên thì lúc đó họ (người 
chết) sẽ từ dưới mộ vội vàng chạy đến trình diện Rabb của họ; 

52. - Họ sẽ lên tiếng: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đã đánh thức 
chúng tôi dậy từ nhửng chỗ yên nghỉ của chúng tôi?”; “Đây là điều 
mà Đấng ar-Rahmởn đã hứa và các vị Sử gíả đã xác nhận.” 

53. - Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì tất cả bọn họ sẽ được đưa 
đến trình diện trước mặt TA . 

54. " Vào Ngày đó, không một người nào sẽ bị xét xử thiệt thòi một 
mảy may; và các người sõ được trả lại đầy đủ về điều mà các người 
đã làm; 
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55. * Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẻ vui mừng về 
những điều mình đã làm. 

56. * Và cùng với các bà vỢ, họ sẽ nằm nghỉ trên những chiếc tràng 
kỷ cao, dưới bóng mát. 

57. * Sẽ hưởng thụ đủ loại hoa quả và sẽ có đủ mọi thứ mà họ đòi. 

58. - Saỉãm sẽ lả lời (chúc mừng) của Rabb Rất mực Khoan dung. 

59. - Hỡi những kc tội lồi Ngày nay, các người hãy dang ra xa* 

60. - Há TA đã không bảo các ngươi, hỡi con cháu của Ẩdamĩ Chớ 
tôn ihỡ Shaytãn bdi vì nó là kẻ thù công khai của các ngươi hay sao? 

61. - Và hây thò phụng TA. (Bởi vì) đây là chính đạo. 

62. - Và chắc chắn nó (Shayiãn) đã dắt đa số các netgíi đi lac, Thế 

iạrsaoVaciỉgúdihaiunghiiiih^ílcu : 1 

63. - Đây là Hỏa ngục mà các người đã được hứa (trước đây). 

64. - Ngày nay, hãy ôm lấy nó (Lửa) vì tội các người đã không tin. 

65. - Ngày đó, TA sẽ khóa chặt miệng của họ, và bàn tay của họ sẽ 
nói chuyện với TA và chần của họ sẽ làm chứng về những điều mà 
họ đã làm. 

66. - Và nếu muốn, TA sẽ xóa tiêu cặp mắt của họ vì thế họ phân 
đấu chạy đi tìm đường, nhưng làm sao họ có thể nhìn thấy? 

67. - Và nếu muôn, TA sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ; đo đó, họ 
không thể bước tới cũng không thể bước lui. 

68. - Và người nào được TA cho sống thọ, TA sẽ đảo ngược y (yếu 
đuối) trở lại trong việc tạo hóa. Thế họ không hiểu hay sao? 

69. - Và TA đã không dạy Người (Muhammad) thơ phứ; và điều đó 
không thích hợp với Người* Thật ra, nó chỉ là Lời Nhắc nhở và là 
một Qur f ãn minh bạch; 

70. - Mục đích để Người đùng cảnh cáo những ai đang sống và để 
chứng minh Lời (xử phạt) đối với những kẻ không tin đúng sự thật* 
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Surah 36. Ya-Sĩn 


Juzu 23 


71. - Há họ đa không thấy việc TA đã lạn hứa cho họ, trong số loài 
vật do bàn tay của 771 đã làm ra, gia súc mà họ làm chủ hay sao? 

72. - Và TẠ đã bắt chúng (thú vật) phục tùng họ; bởi thế, một sô" vật 
họ dùng để cưỡi và một số khác, họ ăn thịt, 

73. * Và nơi chúng có nhiều mối lợi khác cho họ và có châ"t (sữa tươi) 
để uống. Thế, họ không tri ân (TÁ) hay sao? 

74. * Và họ đã tôn thờ những thần linh khác thay vì Allah với hy 
vọng sẽ được giúp đỡ; 

75. “ Nhưng chúng không thể giúp đỡ họ mà chỉ là một lũ sẽ được 
đưa đến đối diện với họ; 

76. - Bởi thê, chớ để cho lời lẽ (chế giêu) của họ làm Ngươi buồn. 
Quả thật, TA biết rõ điều họ giấu giếm và điều họ tiết lộ. 

77. - Há con người không nhận thây việc 771 đã tạo hóa y từ một giọt 
tinh dịch hay sao? Nhưng này, y lại là một đối thủ công khai (của 
TA), 

78. - Và y đưa ra một điều so sánh về TA nhưng lại quên hẩng việc 
lạo hóa của mình, Y bảo; “Ai có khả năng phục sinh lại được những 
khúc xương đã rã mục?” 

79. * Hãy bảo y: (hơi Muhammad!) “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban 
đầu sẽ phục sình chúng lại. Bởi vì, Ngài biết tất cả việc tạo hóa; 

80. - “Đấng đã làm ra lửa cho các người từ một loại cầy tươi mà các 
người dùng để nhúm lửa.” 

8L- Há Đãng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất không có khả năng 
tạo hóa được nhửng cái giông như họ hay sao? Vâng, thật vậy, Ngài 
là Đang Tạo hoa Toan 1 ri 

82, - Chỉ thị của Ngài khi Ngài muôn tạo một vật gì, chỉ gồm có Lởi 
(phán) với nó; “Hãy Thành!” Thỉ nó sẽ thành. 

83. - Dọ đó, quang vinh thay Ngài! Đâ"ng mà quyền thống trị vạn vật 
nằm trong Tay Ngài và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 


AS-SẪFFÃT 
(Các Vị Đứtig Sắp Hàng) 
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Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 

Đãng Rất mực Khoan dung 

1. - (Thề) bởi những vị (Thiên thần) đứng sắp hàng chỉnh tề. 

2. - Những vị kéo đưa (mây) đi (một cách khéo léo). 

3. - Những vị tuyên đọc Lời Nhắc nhủ (Qur ãn). 

4. - Thật sự Thương Đế của các ngươi là Một (Duy nhất). 

5. - Rabb của các tầng trời và trái đất và của vạn vật giữa trời đất và 
là Rabb của những điểm của mặt trời mọc (ở phương Đỏng). 

ó,- Quả thật’ TA đã trang hoàng tầng trời thấp với các vì sao; 

7.- Và canh giữ nó xa khỏi từng íên Shaytãn phản nghịch; 

8 - Chúng không nghe trộm được hội nghi trên cao và bị đánh đuổi từ khắp nơL 

9 - Chúng bị tống đi xa. Và chúng sẽ vĩnh viễn bi trừng phạt. 

10 - Ngoại trừ tên nào lén giật (tin tức) và bị đánh bằng một lửa ngọn đỏ. 

11. ” Hãy hỏi họ phải chăng họ khó tạo hay là ai khác mầ TA đã tạo 
(khó hơn)? Quả thật, TA đã tạo họ từ một loại đít sét nhão, dính. 

12. - Không, Ngươi ngạc nhiôn về việc họ chế giễu, 

13. - Và khi đươc nhắc nhở, họ không lưu tâm; 

14. - Và khỉ thấy một Dấu hiệu họ mang nó ra bổn cỢt; 

15. - Và bảo: “(Qur'ãn) này chỉ là trò ảo thuật hiển hiện! 

16 - “Khi chúng tôi chết và thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ 
được phục sính trở lại hay sao? 

17 - “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?" 

18, - Hãy bảo họ: “Vâng, đúng thế, Và các ngươi sẽ bị hạ nhục," 

19, - Do đó, chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì lúc đó họ sẽ thấy, 

20, - Và sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Đây là Ngày Xét xử!" 
2L- “Đây là Ngày phân loại mà cắc người đã từng cho là giả tạo," 

22. - (Có lệnh phán): “Hãy tập trung những ai làm điều sai quấy và 
bạn đồng hành của chúng và những vật mà chúng đã tồn thờ, 

23. - “Không phải Allah, rồi đưa chúng đến con đường dẫn vào Hỏa ngục; 

24. - “Nhưng hãy bắt chúng dừng lại! Bởi vì chúng phải bị tra hỏi. 
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25. - “Các ngươi có chuyện gì? Tại sao các ngươi không giúp đd lẫn nhau? 

26. - Không, Ngày đó chúng sẽ lự nạp mình (chiu phạt). 

27. - Chúng sẽ quay lại hỏi nhau. 

28. - Chúng bảo: ' Rõ các anh là những ngươi đã đến gặp chúng tôi ben phải?' 

29. - “Không, các anh mới là những người không tin tưởng. 

30. - “Chúng tôi đâu có quyền bắt các anh nghe theo. Không, các 
anh mới là đám người bât tuân. 

31. - “Bởi thế, LỜI (phán) của Rabb của chủng tôi xác nhận đúng đối 
vớì chúng tôi. Chung tôi buộc phải nếm (hình phạt thôi). 

32. - “Do đó, chúng tôi đã dắt các anh đi lạc, và chúng tôi cung lầm lạc?' 

33. - Bồi thế, vào Ngày đó chúng sẽ cùng nhau san sẻ hình phại. 

34. - Quả thật, TA sẽ xử lý những kẻ tội lỗi đúng như thế. 

35. - Quả thật chúng là những kc, khi được nhắc: 'Không có Thượng 
Dế nào khác duy chỉ Allah (là Thượng Đếỵ, đã tỏ ra ngạo mạn; 

36. - Và chúng bảo: “Sao! chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng 
tôi chỉ vì một tên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao?” 

37. - Không! Người mang Chân Lý đến để xác nhận lại các Sứ giả. 

38. - RÕ thật, các ngươi sẽ phải nếm hình phạt đau đổn;- 

39. - Và sẽ bị trừng phạt chỉ bởi nhưng điều mà các ngươi đã làm;- 

40. - Ngoại trữ các bầy tôi chân thành (trone sạch) của Àllah, 

41. - Họ lầ những người sẽ hưởng bổng lộc được biết rõ: 

42. - Trái cây (hoa quả); và họ sẽ được vinh dự, 

43. - Trong những Ngôi vườn hạnh phúc (của Thiên Đàng), 

44. - (Nằm nghỉ) đôi diện trên những chiếc tràng kỷ cao, 

45. - Môt cốc (rượu) trong sẽ được chuyển vòng đi cho lừng người; 

46. - Trong vắt, ngọt lịm, làm cho ngươi uống thích thú, 

47. - Không làm cho họ nhức đầu, đau bụng... và choáng váng, 

48. - Bên cạnh họ sẽ lâ những trinh nữ với mắt to xinh đẹp, e-lệ nhìn; 

49. - (Mất xinh) như những quả trứng non được gìữ kỹ, 

50. - Rồi họ quay sang hỏi nhau; 

51. - Một người của họ lên tiếng bảo: “Tôi có một người bạn thân, 
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Surah 37, As-Sãffat 


Juzu 23 


52. - “Anh ta thường bảo: 'Phải chãng anh là một người có đức tin; 

53. - “Phải chăng sau khi chết và thành cát bụ í và xương khô, chúng 
ta sẽ được (dựng sống lại) để chịu xét xử?” 

54. - (Một người của họ) bảo: “Há các anh thử nhìn xuống?” 

55. - Anh ta nhìn xuống và thấy mình đang ở trong Lửa (Hỏa Ngục). 

56. - Anh ta bảo: “Thề bởi Allahĩ Chút xíu nữa lã anh đã hại tôi! 

57. - “Nếu không do An huệ của Rabb của tôi thì chắc chắn tôi đã là 
một trong những người bị đưa đến (Hỏa ngục)! 

58. - “Phái chăng chúng ta sẽ không chết nữa? 

59. - “Ngoại trừ cái chết đầu tiên của chúng ta vá chúng ta sẽ không 
bị trừng phạt?" 

60. - Chắc chấn, đó là một sự thành tựu lớn lao! 

61. - Vì hình ẩnh này, những người làm việc hãy cố gắng làm (tốt). 

62. - Phải chãng điều (thành tựu) đó tốt hay cây Zaqqũm tốt hơn? 

63. - Quả thật, TA làm ra nó để tĩùtig phat những tên làm điều sai quấy. 

64. * Đó là một loại cầy mọc từ dưới đáy của Hỏa ngục, 

65. - Chồi non của nó giông như đầu của bọn Shaytãn. 

66. * Thật sự, chúng sẽ ăn nhét nó vào đầy bụng. 

67. * Và sẽ được cho uông một lọai nước sôi 'hamĩrrì lên trên. 

68. * Rồi chúng sẽ được đưa vào Hỏa ngục trở lại. 

69. * Quả thật, chúng thây cha mẹ của chúng lầm lạc; 

70. - Nhưng chúng lại ùn ùn chạy theo bước chân của họ! 

71 Và chắc chắn, đa sô các người xưa trước chúng cũng đã lầm lạc;- 

72, - Và chắc chắn, TA đã cử những người báo trước đến với họ;- 

73, * Bởi thế, hãy nhìn Xém kết cuộc của những kẻ đã được cảnh cáo 
(nhưng làm ngơ) đả xảy ra như thế nào, 

74, - Ngoại trừ các bầy tôi chân thanh (trong sạch) của Allah, 

75, - Chắc chắn (khi xưa) Nũh dã cầu nguyện TA, Bởi thế, TA là 
Đấng Ưu việt đáp lại lời cầu xin (của Người). 

76, - Và TA đả giải cứu Người và gia đình của Người thoát khỏi đại- họa. 
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77. - Và 771 đã làm cho dòng dõi của Người sông sót. 

78. - Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (lời chúc phúc): 

79. - Saỉam (Sư Bằng an) cho Nũh trong thế gian 

80. - Quả thật, TA đả trọng thưởng những người làm lốt như thế. 

81. - Bởi vì rõ thật, Người là một người bề tôi có đức tin của TA. 

82. - Rồi, TA nhận chết chìm các tên (tội lỗi) khác. 

83. - Và ỉbrãhĩm đả thực sự nhập phái (tốn giáo) của Người (Nũh). 

84. - Khi Người đến với Rabb của Người với một tấm lòng trong sạch, 

85. - Khi Người thưa với phụ thân và người dân: "Quí vi tôn thờ gì vậy? 

86 - “Phải chăng là một điều gỉả tạo việc quí vị muốn (tôn thờ) các 
thần linh khác thay vì Allah? 

87. - “Thế quí vị nghĩ sao về Dâng Rabb của vũ trụ và muổn loài?” 

88. - Rồi Người (Ibrãhĩm) liếc nhìn các vì sao (trên trời), 

89. - Rồi bảo: "Người tôi muốn bệnh 

90. - Bởi thế, họ (người dân) ra đi, bỏ Người ở lại. 

91. - Rồi Người lén đi gặp các tượng thẫn của họ. Người hỏi chúng 
"Các ông không ãn (các món cung trước mặt) hay sao? 

92. - "Các ông có chuyện gì vậy? Sao các ông không chiu nổi?" 

93. - Rồi Người nhảy X.Ổ đên đưa tay phải ra dập bể chúng. 

94. - Sau đó, họ (người dân) vội vã chạy đôn gặp Người, 

95. - Người bảo họ: "Quí ông tôn thò những bức tưựng do quí ông tạc ư? 

96. - "Trong lúc Allah tạo ra quí ông và những vật mà quí ông làm." 

97. - Họ bảo : "Hãy xây một tòa nhà cho nó rồi bắt nó thẩy vào lửa cháy!" 

98. - Họ đã bày mưu hả m hai Người, nhưng TA đã hạ nhục họ. 

99. - Và Người bảo: "Ta sẽ đi gặp Rữbb của ta. Ngài sẽ hướng dẫn ta.” 

100. - "Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bề toi một đứa (con) dức hạnh.” 

101. - Bởi thế, TA ban cho Người tỉn mừng về một đửa con trai chịu đựng, 

102. - Đến khi trẻ đên tuổi biết chạy cùng với Người, Người bảo đứa 
con: "Này con yêu dâu ĩ Cha thãy trong mộng việc cha sẽ lế con, Thế 
con nghi sao? (ỉsmấĩl) đáp: "Thưa cha ! Cha cứ làm theo lệnh truyền. 
Cha sẽ thấy, nếu Allah muốn T con sẽ là một đứa con kiên nhần " 
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103.- Thế nên, khỉ hai cha con cung nạp mình thần phục (Allah), 
Người (cha) bắt đứa con quì gục đầu xuống đất, (để tế); 

104 * Thì TA gọi Người, (phán bảo): "Này hđi IbrãhTmỉ 

105. - “Nhà ngươi đà hoàn tất điều (thấy) trong mộng," Quả thật! TA 
ân thưởng những người làm tốt như thế. 

106. - Quả thật, đây là một sự thử thách công khai cho Người, 

107. " Và TẢ đả chuộc mạng đứa tre (Ismãìl) bằng một con vật tế lớn. 

108. ■ Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

109. - ịl Saỉãm (Sự Bằng an) cho Ibrãhĩm." 

1 10. - TA ân thưởng nhửng người làm tốl như thế, 

111. - Quả thật, Người là một người bé tôi có đức tin của TA. 

112. - Và TA ban cho Người tin mừng về Ishãq (sau nãy trở thành) 
một Nabi trong sồ những ngươi đức hạnh. 

113. - Và TA đã ban phúc cho Người và ĩshãq nhưng trong con cháu 
của hai người (Ibrãhĩm và Ishãq) có một số làm tốt và có một số đã 
công khai tự hại bản thân mình. 

1 14 - Và chắc chắn TA đã ban ân cho Mma và Hãrữn. 

115. - Và đã giải cứu hai người và người dân của hai người thoát 
khỏi đại họa; 

116. - Và đã trd giúp haỉ người chiến thăng; 

1 17. - Và đã ban cho hai người một Kinh sách sáng tỏ; 

1 18. - Và đã hướng dẫn hai người theo Chính đạo; 

119. - Và TA đã để lại cho hai người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

120. - 'Salãm (Bằng an) cho Mũsa và Hãrũn!” 

121. - Quả thật, TA ân thưởng những người làm tốt như thế. 

122. - Quả thật, hai người là bề tôi có đức tin của TA, 

123. - Và quả thật, ĩỉyãs (Elias) là một trong cấc Sứ giả (của Âllah). 

124. - Khi Người bảo ngươi dân của Ngươi: “Các người khòng sợ Allah ư? 

125. * “Phải chăng các người cầu nguyên Ba 7 và bỏ rơi Đấng Tạo 
Hóa Ưu việt, 

126. - “Allah, Rabb của các người và của tể tien xa xưa của các ngươi Ư?" 
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127*- Nhưng họ phủ nhận Người. Bởi thế, họ sẽ bị dẫn đến (Lửa), 

128. - Ngoại trừ bầy tôi trong sạch của Allah. 

129. - Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

130*- 'Saỉãm (Sự Bằng an) cho Ilyãs (Elias)r 

131.- Quả thật, TA ân thưởng những người lâm tốt như thế. 

132 - Quả thật, Người là một người bề tôi cố đức tin của TA. 

133.- Và quả thật, Lũĩ (Lốt) là một trong các Sứ giả (của Allah), 

134*- Khi TA giải cứu Người và gia đình của Người, tất cả, 

135. - Ngoại trừ một bà lão (vỢ của Lũt) trong số người ở lại đằng sau. 

136. - Rồi TA đã tiêu diệt số người còn lại. 

137. - Và quả thật, các ngươi đi ngang qua (chỗ của) họ vào buổi sáng; 

138. - Và ban đêm. Thế các người không hiểu hay sao? 

139 - Và quả thật, Yữnus là một trong các Sứ giả (của Âllah), 

140 - Khi Người bồ chạy đến một chiếc tàu chở đẩy người. 

141. - Người chịu rút thăm và Người thua cuộc. 

142. - Do đó, một con cá lổn nuốt Người vào bụng bởi vì Người đã 
phạm một điều đáng trách, 

143. - Nếu không là người (biết ã n nã n sám hối và) tán dương Allah, 

144. - Thì Người đã phải ở trong bụng cá cho đến Ngày Phục sinh, 

145. - Nhưng TA đã quẳng Người lên một bờ biển trống trải trong lúc 
Người đang bệnh; 

146. - Và TẢ đã khiến cho cây bầu mọc phủ mình Người; 

147. - Và TA cử Người cho một trầm ngàn người dân hoặc nhiều hơn, 

148. - Do đó, họ có đức tin. Và TA đẫ cho họ hưởng lạc một thời gian. 

149. - Hãy hỏi họ (những ngươi Quraish thờ đa thần): “Phải chăng 
con gái thuộc về Rabh của Ngươi, còn con trai là của họ?” 

150. - “Hoặc phải chăng họ đã chứng kiến việc TA đầ tạo hóa các 
Thicn thần thành nữ giới? 

151. - Ô này! Rỏ thật, họ đẩ nổi dối khi họ nói: 

152. - “Allah đã sanh con.” Và quả thật, họ là những kẻ nổi dối. 

153. - Ngài (Allah) thích con gấi hơn con trai ư? 
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154. “ Các người có chuyện gì vậy? Các người xử trí ra sao? 

155. - Thế các người không nhớ hay sao? 

156. - Hoặc phải chăng các người có đủ thẩm quyền rõ ràng. 

157 - Thế, hãy mang kinh sách của các người đến nếu các người nói thật! 

158.’ Và họ bịa đật môi quan hệ thân thuộc gỉữa Ngài và loài Jìnn 
trong lúc loài Jinn biết việc chúng sẽ phải trình diện (Allah), 

159 ' Quang vinh và Ưong sạch thay Aliah vê nhũng đicu họ đã qui cho Ngài! 

160. - Ngoại trừ các bầy tôi trong sạch của Allah. 

161. - Và các người và những kẻ (thần lính) mà các người tôn thờ. 

1 62. ’ Các ngươi không thể quyến dụ được ai (có đức tin) chống lại Ngài, 

163. - Ngoại trừ ai muốn đi vào Lửa cháy (cùa Hỏa ngục). 

164. - Không ai trong chung tôi lại không có một vị trí ân đinh; 

165. - Quả thật, chung tôi đứng thành hàng, 

166. - Và quả thật, chúng tôi tán dương Ngài, 

ỉ 67.- Và họ (những người Ả-rập ngoại đạo) thường nói: 

168.- "Giá có được một Lời Nhắc nhở từ lổ tiên của chúng tôi, 

169 - ‘Thì chắc chắn chứng tòi đã trở thành các bầy tôì chân thành của AUah7 

170. " (Nay đã có Qur'ãn), nhưng họ phủ nhận nó; rồi họ sẽ sớm biết! 

171. - Và Lời phán của TA đã được phán cho các bầy tôi của TA, các Sứ giả, 

172. - Rằng chắc chắn họ sẽ được trợ giúp, 

173. - Bằng đoàn thiên bỉnh (Thiên thần) của TA; và sẽ chiến thắng. 

174. * Bởi thế, hãy tạm lánh xa một thời gian, 

175. - Và xem họ (xử sự ra sao) và họ sẽ sớm thấy (kết quả)! 

176. - Thế, phải chăng họ giục việc trừng phạt của TA chóng đến? 

177. - Nhưng khi nó (hình phạt) đáp xuống sân nhà của họ, thì buổi 
sáng sẽ là điều thê thảm cho những người đã được báo trước. 

178 - Bởi thế, hãy lánh xa hợ một thời gian ngắn, 

179.- Và xem họ (xử sự ra sao); rồi họ sẽ sớm thấy (kết quả)! 

180 - Quang vinh thay Rabb của Ngươi, Rabb của Danh dự và 
Quyền lực! Ngài vô tội về những điều mà họ đà qui cho Ngài. 

181- Vả Saỉãm (Sự Bằng an) cho các vị Sứ giả! 

182 - Và mọi Lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb của vũ trự và muốn loài. 
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SĂD 


MẳỄậÊM' 


Nhân danh Aỉlah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung. 

1. - 1 s.ãd> Thề bởi (Kinh) Qur ãn đầy Lời Nhắc-nhở; 

2. - Không, những kẻ không tm lúc nào cũng tỏ vẻ cường bạo và chống đối; 

3. - Cỏ bao nhicu thế hộ trước họ đã bị TA tiêu dícl? Nhưng cuối 
cùng họ khóc lóc van xin (khoan hồng) khi đã hết thời hạn cứu chữa* 

4 - Và họ ngạc nhiên về việc một Người báo trước (Muhammađ) 
xuất thân từ họ đến cảnh cáo họ. Những người không có niềm tin 
bảo: "Đây là một tên phù thủy, một tên nói dối.” 

5. - Phải chăng Y (Muhammad) nhập (tất cả) các thần linh lại thành 
một Thượng Đế? Đây thật là một điều hết sức quái dị! 

6. - Những kẻ cầm đầu trong bọn họ đi rong: “Các anh tiếp tục nhẫn nại, 
bám chắc vào các thần linh của các anh, bởỉ vì đây là một kế hoạch* 

7. - “Chúng ta chưa hc nghe đến điểu này nơi tín ngưởng sau cùng 
(của tổ tiên chúng ta), Thật ra, đây chỉ là một điều bịa đặt! 

8. - “Trong chúng la há Lời nhắc nhỏ (Quriãn) chỉ được han xuống 
riêng cho Y thôi hay sao?” Khỏng, họ nghi ngờ về Lời nhắc-nhở 
(Quran) của TA. Không, họ chưa nếm mùi trừng phạt của TA! 

9. " Hoặc phải chàng họ giữ kho tàng Hồng ân của Rabb của Ngươi 
(Muhammad!), Đấng Toan Năng, Đang Ban bô? 

10. - Hoặc phải chàng quyền thống trị các tang trời và trái đất và vạn 
vật gỉữa trời đất là của họ? Nếu thế, hãy để cho họ đi len đổ! 

1 1. - Họ là một đội quân sẽ bị đánh bại trong liên quân, 

12. - Trước họ (đã CÓ nhiều kẻ) phủ nhận (các Sứ giả của Allah) như 
đám dân của Nũh, P Ad và Fỉr'aun, chủ nhân của các cột-trụ* 

13. - Và (đám dân của) Thamũd. và người dân của Lũt và dân cư của 
khu rừng Aykah.\ họ là thành phần của liên quân (người ngoại đạo), 

14. - Tất cả đểu phủ nhận các Sứ giả, cho nên sự trừhg phạt của TA ẩt xảy ra. 

15. * Và những người này chỉ còn chờ một tiếng gầm duy nhất, Khi 
đó, chắc chắn sẽ không còn sự triền hạn nữa* 

16. - Và họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài nhanh chóng cho chúng 
tôi thấy phần số của chúng tôi trước khi xảy ra Ngày Thanh toán,” 
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17. - Ngươi hãy rán chịu đựng về những điều họ nói và hãy nhổ đến 
người bề tôi Dãwũd của TA, một con người cang cường. Quả thật, Y 
hằng quay về (sám hối với Allah). 

18. - Chính TA đã chế ngự nui non, (phán bảo) hãy cùng với Y tán 
đương TA đêm và ngày, 

19. - Và chim chóc tụ tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn với Y 
quay về (tán dương Allah). 

20. - Và TÀ đã củng cố quyền bính của Y và ban cho Y trí sáng SUÔI 
trong việc phán xét và ăn nói quả quyết. 

21. " Ngươi (Muhammađ) có biết câu chuyện vé hai người kiện nhau 
đà trèo tường đột nhập vào phòng tu (của Dãwũd) hay chưa? 

22. - Khi họ vào gặp Dãvvũd, Người đâm hoảng sợ. Họ thưa: “Xin 
ngài chớ sợ! Chúng tôi là hai người kiện nhau, người này muốn chèn 
ép người kia; do đó, xin ngài phân xử giữa chúng tôi bằng sự thật và 
chớ bít công và hướng dẫn chúng tôi đến con đường cm xuôi. 

23. * “Thực sự, đây là người anh em của tôi (trong đạo). Anh ấy có 
chín mươi chín con cừu cái, và tôi chỉ có một con cừu cái duy nhất. 
Thẽ mà anh ây còn bảo tôi 'hãy giao nó cho ta,' Và anh ấy đã tranh 
luận thắng lôi,” 

24. - (Dãwũd) vội bảo (chưa kịp hỏi đôi phương): “Chắc chắn, y đã 
bức hỉếp ngươi bằng cách đòi nhập con cừu của ngươi vào bẩy cừu 
của y. Quả thật (trong việc hùn hạp làm ân), nhiều người 'hợp tác’ 
hay bức hiếp lẫn nhau ngoại trừ những ai có đức tin và làm điều 
thiện; nhưng ít có ngươi như thế,” Và Dãwũd sực thây có lẽ TA đã 
thử thách Y, cho nên Y đã cầu xin Rabb của Y tha thứ và sụp xuống 
cúi mình và quay về (sám hối vđì Allah). 

25. * Do đó, TA đã tha thứ cho Y vể điều đó; và quả thật, nơi TA Y 
có được một chỗ gần gũi và mộl nơi trở về tốt đẹp. 

26. - Này hỡi Dãwũd! TA đả chl định Ngươi làm một Đạí diện trên 
trái đất Bởi thế, hãy xcl xử nhân loại theo sự thật (và công bằng) và 
chớ làm theo ý muốn (của Ngươi), hởi vì nó sẽ đưa Ngươi lạc khỏi 
con đường của Allah. Quả thật, những ai lạc khỏi đạo của Aỉỉah thì 
sẽ bị trừng phạt khủng khiếp về tội đã quên bang Ngày Thanh toán. 
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27. - Và TA đã không tạo ra ười và đất và muôn loài giữa ười đất vố mục 
đích. Đấỵ chỉ là lối suy nghĩ của nhưng ai không có niềm tin ấy thôi. Và 
khốn kho cho những ai không có đức tin không ưánh khỏi Lửa . 

28. - Há TA sẽ đối xử với những ai có đức tin và làm điều thiện 
giống như (đối) với những kẻ thôi nát trên trái đất hay sao? Hoặc TA 
sẽ đối xử với người sỢ Allah như đối với kc bất lương hay sao? 

29. - Đây là một Kinh sách (Qur ãn) đầy phúc đức mà TA dã ban 
xuống cho Ngươi để giúp họ nghiền ngẫm về những Câu của Nó vầ 
để cho những người thông hiổu ghi nhớ. 

30. - Và TA đã ban cho Dãwũd (đứa con trai) Sulaymãn, một người 
bề tôi ưu hang (của TA) bởi vì Y hằng quay về (sám hôi với TA). 

31. - Vào một buổi xế chiều, có một số ngựa tốt, vó câu lẹ làng được 
mang đến trình Y (Sulaymãn). 

32 - Y bảo; “Ta đả thật sự yêu thích món vật tốt hơn việc tưởng nhđ 
Rabb của Ta” cho đên lúc (mặt trời) khuất bóng sau màn đêm. 

33.- (Và bảo): “Hãỵ dắt chúng (ngựa) trỏ lại cho ta," Và Y lấy tay 
sờ (vuốt) chân và co của chúng. 

34 - Và TA đã thử thách Suỉaymãn. TA đã đặt lên ngai vàng của Y 
một con quỷ,( Vi thế Y đã mất ngôi trong một thời gian). Rồi, Y 
quay vê sám hôi (với TA và được phục ngôi trở lai). 

35. - (Sulaymãn) thưa: “Lay Rabb của bề tôi! Xin Ngài tha thứ cho bỀ 
tôi và ban cho bề tôi một quyền bính (triều đại) mà Ngài sẽ không ban 
cho một ai khác sau bề tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Ban bố." 

36. - Và TA đã chế ngự gió cho Y, và bắt nó bay lướt nhc đcVi nơi 
nào tùy theo lệnh của Y. 

37 - Và bất Shaytãn phục tùng Y, tất cả (gồm) thớ xây nhà và thơ lặn. 

38, - Còn những ten khác thì bị trối xích lại với nhau. 

39, - (Allah phấn cho Sulaymãn); “Đây là quà tạng của TA ban cho 
Ngươi. Do đó, sử đung (tặng) hay giữ lại không cần phải tính sổ.” 

40, - Và thực sự, Y có nơi TA một cho gần gui và một nơì trở về tốt đẹp. 

41, - Và hãy nhớ đến người bề tôi Ayyủb của TA khi Y khóc than cầu 
cứu vđi Rabb của Y t thưa: “Quả thật, Shayĩãn đã chạm phải (thân 
mình của) bề tôi làm cho bc tôi khổ tâm và đau đớn (thể xac).” 

42, - (Àllah phán): "Hãy dùng chân của ngươi dâm lên mật đất. Nơi 
đẩy, sẽ cớ nước mát (chảy ra) cho ngươi tam rửa, và giải khát.” 
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43 ' Và TA đã trả gia đình iại cho Y và ban cùng với họ hồnj* ân 
tương tự từ TA và là một sự Nhấc nhở cho những người thông hiểu. 

44, - “Và hãy nấm trong tay một chùm cỏ* mà Ngươi dùng để (lánh và 
chớ bỏ lời thề.” Quả thật, TA đã thấy Y hằng chịu đựng* kiên nhân. Y 
thật là một người đầy tổ ưu hạng bởi vì Y hằng quay về (sám hối). 

45. “ Và hãy nhớ đến những người bề tôi ĩhrãhĩm, và ỉshãq và Y&qũh 
của TA, Họ là những người cang cường và nhìn thâu sự việc. 

46 “ Quả thật, TA đã chọn họ đặc biệt tưởng nhớ Ngôi nhà* 

47. - Vả quả thật, đôi với TA chắc chắn họ là thành phần ưu tú được 
tuyển chọn! 

48. - Và hãy nhớ đến ĩsmãlỉ và ữỉ-Yasa r a (Elisha) và Zul-kijl. Và tất 
cả đểu là thành phần Ưu tú, 

49 ' (Qur ãn) này là Lời Nhấc nhở. Và quả thật nhừng người ngay 
chính SỢ Alỉah sẽ có một nơi trở về lốt đẹp; 

50. - Những Ngôi vườn vĩnh cửu (của Thiên đàng) với những cánh 
cửa luôn luôn được mở rộng cho họ. 

51. - Trong đó* họ sẻ tựa mình nằm nghỉ thoải mái; và sẽ gọi tùy 
thích đủ loại trái cây để dùng và nước giải khát để uống; 

52. - Bên cạnh họ là những trinh nữ bằng lứa tuổi thẹn thùa nhìn. 

53 - Đây là những món mà các người đã được hứa vào Ngày Thanh toán. 

54, - Đây là bổng lộc không hể dứt cạn của TA, 

55, - Đây (là phần của người sợ Allah). Còn đối với những kẻ thai 
quá thì sẽ có một nơí trở về rít xíu xa: 

56, - Hỏa ngục* nơi mà chúng sẽ bị đốt (nướng); một nơi nghỉ rết xấu. 

57, - Đây (là phần của kẻ thái quá). Bởi thế, hãy để cho chúng nếm 
nó; mộl loại nước cực sôi và một loại chất mủ hỏi tanh. 

58, “ Và các hình phạt tương xứng khác. 

59, - Đây là một đoàn người cắm đầu chạy chung với các người* không 
được ai nghinh đon cả ! Chấc chắn, chúng sẽ bị nương trong Lửa. 

60, - (Dám thuộc hạ) sẽ nói (với các lãnh tụ của chúng); “Không, Quí 
ngài (cũng thế!) Không ai chào đón quí ngài cả. Chính quí ngài đã 
mang điều này đến cho chứng tôi. Bởi thế* đây là chỗ ngụ xấu xa. 

ÓL- Và chung thưa; “Lạy Rabb chúng tôi! Kc nào làm cho chúng tôi 
mang tội này thì xin phạt y gấp đỏi trong Lửa (của Hỏa ngục).” 
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62. - Và chúng sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho chúng tôi? Tại sao chúng 
tôi không thây những người mà chúng tôi đã Uột vào đám người xấu? 

63. - “Phải chàng chung tôi đã chế gicu họ hay chúng tôi bị quáng 
mắt khống nhìn thấy họ?” 

64. - Đấy là sự Thật vê việc tranh cãi của các cư dãn nơi Hỏa ngục. 

65. - Hãy bảo (họ): “Ta chỉ là một người báo- trước. Không có Thượng 
Đế nào cả duy chỉ có Allah, Đãng Duy Nhất, Đấng Tối Thướng. 

66. - “Rahb của các tầng trời và trái đât và vạn vật giữa trời đât, 
Đấng Toàn Nâng, Đấng Hằng Tha thứ” 

67. - Hây bảo họ: “Nó (Qur r ãn) lầ một nguồn tin lớn. 

68. - “Mà các người thường lánh xa. 

69. - l Ta không biết gì về các lãnh tụ trên cao khi họ tranh luận với nhau. 
70 - 'Ta chỉ được mặc khải cho biết ta là một người báo-trước công khai” 

71. - (Hãy nhớ lại ) khì xưa Rabb của Ngươi (Muhammad) đã phán 
bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một con người phàm bằng đất sét; 

72. - “Bdi thế, khi TA uốn nắn Y (Ãdam) thành hình thể và hà vào Y 
Rữh (linh hồn) do TA (làm), các ngươi hãy sụp xuống phủ phục Y,” 

73. - Do đó, tất cả Thiên thần đổng quì lạy; 

74. - Ngoại trừ ìbỉĩs (Shayiãn), Nó tự cao và là mộl tên phản nghịch. 

75. - Aliah phán: “Này hỡi ỉblĩs\ Điều gi cản nhà ngươi quì lạy một 
nhân vật mà TA đã tạo từ hai Bàn Tay của TA? Phải chăng nhà 
ngươi ngạo mạn hay trích thương?” 

76. - (IblTs) thưa: “Bề tôi tốt hơn y (Ảdam) bởi vì Ngài tạo bề tôi 
bằng lửa và y bằng đất sét? 1 

77. - (Àllah) phán: “Vậy thì nhà ngươi hãy bước ra khỏi đó (Vườn 
trời), Nhà ngươi dáng bị tống cổ ra ngoài. 

78. * “Nhà ngươi sẽ bị TA nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử cuối cùng.” 

79. - (Tblts) thưa: “Lay Rahb của bề tôi Ị Xin gia hạn cho bề tôi đến 
Ngày mà (người chết) sê được phục sinh trở lại.” 

8Ơ,- (Allah) phán: “Thế thì nhà ngươi là một kc được gia hạn - 

8L- “Cho đốn Ngày của thời kỳ đả được ấn định.” 

82. - (Ĩblĩs) thưa; “Do Quyền Năng của Ngài, bề tôi sẽ hướng dẫn tất 
cả bon chúng lầm lạc,- 

83. - “Ngoại trừ những bề tôi chân thành của Ngài trong chúng." 
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84. " (Allah) phán: “Đích thực, và TA luôn luôn nói sự Thật, 

85, - “Rằng chắc chắn TA sẽ giam nhà ngươi và kẻ nào trong chung 
(nhân loại) theo ngưưi vào Hỏa ngục, tất cả. 

86*- Hãy bảo (chúng) (Hỡi Muhammad!); “Ta không đòi hỏi các 
người tưởng thưởng Ta về (Qur ãn) này và Ta cũng không phải là 
một tên giả vờ nói ra điều không có. 

87. - “Nó (Qur ãn) chỉ là một sự Nhắc nhỏ cho muôn loài (người, ịìnn 
và tât cả những gì hiện có). 

88. - “Và chắc chắn các người sẽ biết sự thật của Nó sau một thời gian. 11 



Nhân danh AỈLah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung. 

1. " Kinh sách (Qur ãn) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh 
ban xuống, 

2. - Chấc chắn TA ban Kinh sách xuống cho Ngưưi (Muhammad) 
bằng sự thật. Bởì thế s hãy thờ phụng Allah, thành tâm thẩn phục 
riêng Ngài, 

3. - Há việc sùng bái chân thành không phải chí dành riêng cho Allah 
ư? Thế mà những kẻ đã chấp nhận những vị bảo hộ ngoài Ngằi đã 
nói: “Chúng tôi tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng lôi đến gần 
ÁllahT Chắc chấn Aỉlah sẽ xét xử giữa bọn chứng về điều chúng 
thường tranh chấp, Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai lầ người 
nói dối và không có đức tin, 

4. - Nếu Allah muốn nhận cho Mình một dứa con thì Ngầi đà chọn 
trong sô nhân vật mà Ngài đã tạo một người vừa ý Ngài, Nhưng 
Ngài quang vinh và trong sạch! Alỉah là Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng. 

5. ' Ngài vì Chân lý đã tạo các tầng trời và trái đất. Ngài cuốn ban đêm 
bao phủ ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế ngự 
mặt trời và mặt trăng. Mỗi vật di chuyển đến một thời hạn ấn đinh. Hấ 
Ngài không là Đấng Toàn Náng, Đấng Hằng Tha Thứ hay sao? 
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6.- Ngài đã tạo hóa các người lừ một Người duy nhât (. Ẫdam). Rồi từ 
Người, tạo ra người vợ của Người {Hawwã')< Rỗi Ngài ban tám con 
gia súc (cặp trừu, cặp đê, cặp bò, cặp lạc đà, đực và cái) xuống cho 
các người. Ngài tạo các người trong dạ con của các bà mẹ của các 
người theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn tôi. 
Aliah, Rabb của các người là thế* Ngài nắm quyền thống trị. Không 
có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài (là Thương Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa Ngài? 

7 - Nếu các người phu nhận (Allah), thì chắc chấn Allah không cần 
đến các người nhưng Ngài khồng hài lòng với thái độ vong ân của 
đám bầy tỏi của Ngài. Ngược lại T nếu các người tri ân thì Ngài sẻ 
hài lòng với các người về việc đó. Bồi vì không một người khuân 
vác nào sẽ vác giùm gấnh nặng (tội lỗi) của người khác, Rồi các 
người sẽ trở về gập Rahb của các người trở lại; tiếp đó, Ngài sẽ cho 
các người biết về những điều mà các người đẫ từng làm. Chắc chắn 
Ngài là Đấng hằng biết những điều nằm trong lòng của mỗi người. 

8, " Và khi gặp hoạn nạn, con người kcu than cầu cứu với Rabb của 
y, quay về sám hối với Ngài. Rồi khi Ngài ban cho y ân huệ từ Ngài, 
y quên bẩng điều mà y đã từng cầu xin Ngài trước kia và hơn nữa 
còn bày đặt những đôi thù ngang vai với Allah hâu mong dắt thiên 
hạ lạc khỏi con đường của Ngài. Hãy bảo y: "Hãy hưởng thụ sự vô 
tín của ngươi trong một thời gian ngắn. Chắc chắn ngươi sẽ là một 
người hạn của Lửa (Hỏa ngục), 

9, ' Phải chăng một người thức đêm dốc lòng cung kính (Allah), lức 
thì phủ phục, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú ý đến ĐỜI sau và hy 
vọng nơi Đức Khoan dung của Rabb của y (giống với một kẻ không 
có đức tin hay sao) Hãy bảo y: “Phải chang một người (hiểu) biết và 
một người thiếu hiểu biết ngang bằng nhau? 7 * Chắc chấn, chỉ những 
người thông hiểu mới ghi nhớ (lời khuyến cáo). 

10, - Hãy bảo (họ); “Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA! Hãy sợ Rabb 
của các ngươi và làm tròn bổn phận đối với Ngài. Aì làm điểu lành 
nơi trần thế thì sẽ gặp đỉều lành trờ lại, Và đất đai của Allah rộng 
bao la. Chỉ những người kiên nhẫn mới hưởng trọn phần thưởng của 
mình, khỏng cần phải tính so.” 
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Surah 39. Az-Zumar 


Juzu 23 


11, - Hãy bảo họ; "‘Quả thật, Ta (Muhammad) nhận lệnh phải ĩhờ 
phụng Àllah, thành tâm thần phục riêng Ngài. 

12, - “Và được lộnh phải trở thầnh một trong những người Muslim 
đầu tiên.” 

13, - Hãy hảo họ: “Ta sự, nếu bât luân Rabb của Ta, sẽ bi trừng phạt 
vào một Ngày (xét xử) Vĩ đại.” 

14, - Hãy bảo họ: “Ta thờ phụng Aỉlah, thành tâm thần phục riêng 
Ngài.” ' 

15, - Thế, hãy tôn thờ kẻ nào mả các người thích ngoài Ngài, Hãy 
bảo họ: “Những kẻ mất mát là những aí sẽ đánh mất bản thân (linh 
hồn) và gia đình vào Ngày Phục sinh- Đó thực sự là một sự mất mát 
rỏ ràng!” 

16, Chúng sẽ bị các tấm màn bằng lửa bao phủ phía trên và phía 
dưới. Allah dùng nó (lửa) đc (cảnh cáo và) lầm run sợ bầy tôi của 
Ngài như thế. “Hỡi bầy tổ i của TA! Hày sự TA.” 

17, - Còn nhửng ai tránh xa các tà thần, e sợ mắc phải (tội) tồn thờ 
chung và quay về sám hối với Allah, thì sẻ được tin mừng, (Hỡi 
Muhammad!) hãy báo tín mừng đó cho bầy tôi của TA: 

18, - Những ai nghe Lời phán và tuân theo điều tôt nhât của nó, Họ 
là những người đã được Allah hướng dẫn; và là nhừng người thô ne 
hiểu, 

19, - Thế phả ỉ chang một người mà Lời xử phạt đả được xác nhận 
đúng (bằng với một người vô tội)? Thế Ngươi (Muhammad) muốn 
cứu vớt một người ỏ trong Lửa (Hỏa ngục) hay sao? 

20, - Ngược lại, những ai sợ Rabb (Allah) của họ thì sẽ có các tầng 
lầu xây cất chồng lên nhau dành riêng cho họ, bên dưới có các dòng 
sông chảy. (Đó là) Lời hứa của Állah. Và Allah không hề thât hứa. 

21, - Há Ngươi (Muhammad) không thay việc Allah cho mưa tữ 
trên trời xuông, rồi làm cho nó thím xuông lòng đất chảy thành 
mạch nước; rồi dùng nó làm mọc ra cây trái đủ mầu; rái sau đó, 
mua màng bắt dầu tần úa, Ngươi thấy nó héo vàng; rồi Ngài (Allah) 
làm cho nó khô héo vỡ vụn. Quả thật, trong đó là sự nhắc nhử cho 
những người thông hiểu. 
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Sũrah 39. Az-Zumar 


Juzu 23 


22. " Thế, phầi chăng một người được Allah mỏ rộng tấm lòng để 
tiếp thu isìãm, rồi bước theo ánh sáng của Rabb của y (giông VỚI 
một người không có đức tin)? Bởi thế, khôn khổ cho những ai mà 
tấm lòng đã trỏ thành chai cứng trước Lời nhắc nhở của Allah! Rõ 
ràng, họ đang lẩm lạc, 

23. - Allah đã truyền xuống những Lờí tuyên bố tốt đẹp nhất: một 
Kinh sách mang đại ý giống nhau và lập đi lập lại, Khi nghe nó, làn 
da của những ai sợ Rabb (Allah) của họ nổi lên vì run sỢ, Rồi lớp da 
và tím lòng của họ mềm đì khi nhđ đến Allah, Đó là Chỉ đạo của 
Allah. Ngài dùng Nó để hướng dẫn người nào Ngài muốn; còn ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có người hướng đạo. 

24. - Thế thì một người dùng bộ mặt của mình để che đỡ hình phạt 
xấu xa của Ngày Phục sinh (có bằng với người được vào Thiên đàng 
hay không)? Và có lời bảo những tên làm điều saì quấy: “Hảy nếm 
những điều mà các người đã lầm ra.” 

25. - Những ai trước họ đã phủ nhận (các Sứ giả của Állah); cho nên 
sự trừng phạt đã đến với ho từ các hướng mà họ khồng nhận ra, 

26. - Bởi thế, Allah bắt họ nếm mùi ô-nhục ở đời này nhưng sự trừng 
phạt dành cho họ ở Đời sau chắc chắn sẽ to lớn hđn t nêu họ biết 
điều đó! 

27. - Chắc chan, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qurãn này tất 
cả các ngụ ngôn đc giúp họ ghi nhớ (LỜI cảnh cáo). 

28. * Một Qur ãn bằng tiếng Ả-rập, không có gì quanh co, để may ra 
họ sự Allah. 

29. " Allah đưa ra thí dụ so sánh về một người (nô lệ) phục vụ nhiều 
chủ nhân gồm nhưng kẻ hựp tác nhưng hay tranh chấp nhau và một 
người phuc vụ chĩ một ông chủ duy nhất, thế hai người đó, nếu 
mang ra so sánh, có ngang bằng nhau khỏng? Mọi lời ca tụng đều 
thuộc về Allah! Không, đa số bọn họ không biết gì. 

30. * Thật sự, Ngươi (Muhammađ!) sẽ chết và họ (cũng) sẽ chết, 

31. - Rồi vào Ngày Xét xử cuối cùng, các người sc đôi chât với nhau 
trước mặt Rabb của các người. 
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32. - Thế còn ai sai quấy hơn kẻ đả đặt điểu nói dôi rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Há trong Hỏa ngục 
không cỏ một chỗ ngụ dành cho những kẻ không có đức tin hay sao? 

33. * Và những ai mang Chân lý đến và tìn nơi no thì lầ những người 
ngay chính sợ Allah, 

34. - Họ sẽ có đước mọi điều mà họ ước muôn nơi Rabh của họ. Đó 
là phần thưởng của những người làm tốt. 

35. - Mục đích để Aỉlah xóa tội mà họ đã phạm và ân thưởng họ về 
những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 

36. - Há Allah không đủ cho bầy tôi của Ngài ư? Và chúng muôn 
rung nhắt Ngươi với những ai khác không phải là Ngài, Và ai mà 
Àllah không hướng dẫn thì sẽ không có ngươi hướng đạo. 

37. - Và người nào mà AUah hướng dẫn thì sẽ không bị ai dắt đi lạc. 
Há Allah không Toàn Năng, nấm mọi việc báo đền hay sao? 

38 - Và chắc chắn nếu Ngươi hỏi họ: “Ai đã tạo các tầng trời vầ trái 
đất” thì chắc chắn họ sẽ đáp 'AllalV Hãy bảo họ: “Các người hãy 
nghĩ xem, nếu Allah muôn hãm hại ta, thì những kẻ mà các ngươi 
khấn vái ngoài Allah có thể bốc đi khỏi ta niềm đau đớn ấy hay 
không? hoặc nếu Allah muôn khoan dung ta thì chúng có thể giữ nó 
lại được hay không?” Hãy hảo họ: “Allah đủ cho ta thôi.” Người tin 
cậy (Allah) nên phó thác cho Ngài. 

39. - Hãy hảo họ: “Hơi dân ta! Các người hãy làm theo khả năng của 
các người, và ta theo khả năng của ta, rồi đây các người sẽ sớm biết: 

40, - “Ai sẽ bị trừng phạt nhục nhã và sẽ bị phạt vĩnh viễn.” 
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41. - Quá thật, TA đả ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống cho Ngươi (dùng 
làm Chỉ đạo) cho nhân loại bằng sự thật* Bởi thế, ai tiếp thu Chỉ đạo 
thì đước lợi cho bản thân y; còn ai lạc hướng thì là bât lợi cho bản 
thân y, Và Ngươi (Muhammad!) không là người Thọ lãnh (đảm 
trách) giùm cho họ. 

42. - Allah cho bắt hồn của người chết khi mệnh chung và bắt hồn 
của người chưa chết khi nằm ngủ. Hồn của người nào mà Ngài 
quyết định cho chết, thi sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi 
trở về (cơ thể) đến một thơi kỳ ấn định. Quả thật, trong đó là các 
Dâu hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ. 

43. - Há họ đã nhận những kẻ khang phải là Allah làm những vị can 
thiệp giùm họ? Hãy bảo họ: "Dẫu cho chúng không có quyền hành 
gì cũng không có lý trí nữa hay sao?” 

44. - Hây bảo họ: "Mọi việc can thiệp đều thuộc về Allah cả. Ngài 
nắm quy ổn thông trị các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được 
đưa về gặp Ngài trở lại*” 

45 - Và khi nghe nhắc đến riêng Allah thôi, tấm lòng của những ai 
không tin tưởng nơi Đời sau tràn đầy oán ghét; và khi những ke 
không phải là Ngài (Allah) đựơc nhắc đên, thì họ vui thích ra mặt! 

46. - Hãy (cầu nguyện) thưa: "Lạy Allah, Đâng sáng tao các tầng 
trời và trái đất! Đấng Biết hết mọi điều vô hình (bí mật) và điều bộc 
lộ công khai, xin hảy xét xử giữa bầy tôi của Ngài vê những điều 
mà họ thường tranh chấp!" 

47. - Và giá nhưng kẻ làm điều sai quấy có được tất cả mọi vật trên 
trái đất và nhiều hơn thế nữa thì chắc chấn họ sẽ dùng nó để chuộc 
nỗi đau đớn của việc trừng phạt vào Ngày Phán xử cuối cùng (nhưng 
cũng vô ích thôi). Và họ sẽ đón nhận từ Allah điều (hình phạt) mà 
họ không ngờ đến. 
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48. ' Và những điều tội lỗỉ mà họ đã làm sẽ chạm trán họ và những 
điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây họ. 

49. - Bởi thế, khí gặp hoạn nạn, con người cầu xin TA cứu nạn; rổi 
khi TA ban ân huệ từ TA cho y, thì y nói: “Tôi được nó (ân huệ) là 
do hiểu biết của lôi ” Không, đíy là một sự thử thách nhưng đa số 
bọn họ không biến 

50. - Chắc chắn những kẻ sống trưđc họ cung đã nối ra lời đó. Nhưng 
những thứ mà họ đã tậu được chẳng giúp ích gì được cho họ cả. 

51- BỞI thế, những điều xấu xa mà họ đã làm sẽ rơi nhằm phải họ 
trở lại. Và những ai làm điều sai quấy trong số những người (đang 
sống) này sẽ lãnh đủ về những điều tội lỗi mà họ đẫ gây ra. Và họ 
sẽ không bao giờ thoát khỏi (Allah). 

52. - Há họ không biết việc Allah nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của 
Ngài cho người mà Ngài muốn hay sao? Quả thật, trong đó là các 
Dâu hiệu cho đám người có đức tin! 

53. - Hãy bảo họ: “Hỡi các bầy tôi của TA! nhừng ai đà làm cho tâm 
hồn mình vương tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của 
Allah, Chắc chấn Allah sẽ tha thứ mọi thứ tội. Quả thật, Ngài ìà 
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

54 “Hẫy quay về hối cải với Rabb của các người và thần phục 
Ngài (trong Islãm) trước khi đối diện với hình phạt; rồi các người sẽ 
không được ai giúp đd nữa. 

55, - “Và hãy làm theo điều tốt nhất mà Rabb của các ngườỉ đã ban 
xuống cho các người (trong Qurãn) trước khi hình phạt mà các người 
không nhận thấy sẽ bít ngờ xảy đến cho các người.” 

56. - E rằng một linh hồn sẽ than; “ôi thật khổ thân tôi! Tôi đã lơ- là 
đối với Allah và là một trong những ngưdi hay nhạo báng (Thông 
điộp của Allah) ” 
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57, - Hoặc (ỵ) sẽ nói: “Giá Aliah hướng dẫn tồi thì chắc tôí đẩ trở 
thành một người sợ Allah rồi!” 

58, - Hoặc y sẽ nói khí thấy hình phạt: “Giá được dịp trỏ lại (trần 
gian) thì tôi sẽ trở thành một trong những người làm tốt 

59, - Vâng! Chắc chắn các Dấu hiệu của TA đã đến cho ngươi (hỡi 
người!) nhưng ngươi phi) nhận chúng và tỏ ra ngạo mạn và trở thành 
một kẻ không tin tưởng.” 

60, - Và vào Ngày Phục sình, ngươi sẽ thấy gương mặt của những kẻ 
nói dối rồi đổ thừa cho Allah sẽ nám đen, Há trong Hỏa ngục không 
có một chỗ ngụ cho những kẻ ngạo mạn hay sao? 

61, - Allah sẽ cứu vứt những ai ngay chính, sờ Ngài và lầm tròn bổn 
phận đốì với Ngài và đưa họ đến chỗ thành tựu (Thiên đàng) của họ. 
Không một điều xấu xa nào chạm đến mình họ, và họ cũng sẽ 
không buồn phiền. 

62, - Allah là Đấng tao hóa tất cả vạn vật và là Đấng Bảo hộ. 

63, - Ngài nắm tất cả các chìa khóa của các tầng trời và trái đất; và 
những ai phủ nhận các Dâu hiệu của Allah là những kẻ sẽ mất mát, 

64, - Hãy bảo (họ): “Phải chãng các người ra lệnh bảo Ta thờ phụng 
ai đó không phải là Állah hay sao* hỡi những ke ngu dốt?” 

65, - Và chác chấn, Ngươi (Muhammad) và những vị (Sứ giả) trước 
Ngươi đã được mặc khải cho biết: “Nếu Ngươi tôn thờ những ke hợp 
tác (thần linh) cùng với Allah thì việc làm của Ngươi sẽ trỏ thành vô 
nghía và chắc chấn Ngươi sẽ trở ĩhầnh một kẻ mất mát." 

66, - Không* hãy thờ phụng Allah và hãy là một người biết ơn 
(Ngài), 

67, - Và họ đánh giá Aỉỉah không đúng với giá trị của Ngài, Vào 
Ngày Phục sính toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong Tay của Ngài 
và tất cả các tầng trời sỗ được cuộn lại trong Tay Phải của Ngài, 
Thật quang vinh và trong sạch Ngài! Ngài Tối Cao* vượt hắn điều 
mầ họ đã qui rằng Ngài có những kẻ hđp tác. 


465 



m 


Surah 39. Az-Zumar 


Juzu 24 


68. - Và khí Tiếng Còi (Tận thế) được thổi lên, ai ở trong các tầng 
trời và dưới đất đều phải ngất xỉu, ngoại trừ ai mà Allah muốn 
buông tha. Rồi Tiếng Còi thứ hai được thổi lên, thì này họ sẽ đứng 
thẳng và ngóng nhm; 

69. ' Và trái đât sẽ chói lòa hào quang của Rabb của nó và quyển sổ 
(hành động của mỗi người) sẽ được mang ra mở trước mặt; các vị 
Nabi và các người làm chứng sẽ được triệu đến trước mặt và họ sẽ 
được phán xử một cách công bằng và sẽ không bị đôi xử thiệt thòi 
một tí nào. 

70. - Và mỗi người (linh hồn) sẽ được thanh toán đầy đủ về việc y đà 
tàm bởi vì Ngài (Allah) là Đâng Hằng Biết những điểu họ đã làm. 

71. - Và những ai không tin tưỏng sẽ bị lùa đến Hỏa Ngục từng nhóm 
mãi cho đến khi họ đến nơi thì các cánh cửa của Hỏa ngục sẽ được 
mở toang và các VỊ cai ngục sẽ bảo họ; “Há các vị Sứ giả xuất thân 
từ các ngươi đã không đến gặp các ngươi để đọc cho các ngươi các, 
Lời mặc khải của Rabb của các người và cảnh cáo các người về 
Ngày gặp gỡ này của các người hay sao?” Họ sê đáp: “Vâng, có.” 
Nhưng Lời xử phạt đã xác nhận đúng đối với những kc không có đức 
Un. 

72. - Sc có lơi bảo họ; “Hãy bước vào các cửa của Hỏa Ngục để vào 
ở trong đó.” Bởi thế, thật xấu xa thay chỗ ngụ của những kẻ ngạo 
mạn! 

73 - Ngược lại, những ai ngay chính sợ Allah và làm tròn bổn phận 
đối với Ngài sẽ được đưa đến Thiên đàng tửng nhóm, mãi cho đến 
lúc họ đến nơi thì các cánh cửa của Thiên đàng sẽ được mở rộng cho 
họ và những VỊ gác cửa (Thiên đàng) sẽ chào họ (nói); Bằng an cho 
quí vị! Quí vị đã thành tựu, hãy bước vào ở trong đó.” 

74,- Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đéu dâng lcn Allah, Đấng đã 
giữ đúng Lời hứa của Ngài với chúng tôi và cho chung tôi thừa 
hưởng đất đaỉ (này). Chúng tôi có thể ở trong Thiên đàng bất cứ nơi 
nào chúng lỏi muốn, Bởi thế, phần thưởng ban cho những người làm 
việc (tốt) thật là ưu việt!” 
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75.- Và Ngươi sẽ thấy các Thiên thần bao quanh Ngai Vương của 
Allah khắp mọi phía tấn dương lời ca tụng Rabb của họ. Và họ (tất 
cả tạo vật) sẽ được phân xử đúng với sự thật (và công bằng) và có 
lời hoan hô: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rahb của vũ trụ 
và muôn loài.” 




GẢFIR (Đấng Tha Thứ) 


Nhân danh ALlah, Đâng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hã : Mĩm. 

2 - Kinh sách (Qur ãn) do Allah, Đâng Toàn Năng, Đâng Toàn Tri 
ban xuống, 

3.- Đấng tha thứ tội lỗi, chấp nhận việc sám hỏi, nhưng nghicm khắc 
trong việc trừng phạt, Đấng ban bố (ân huệ). Không có Thượng Đế 
nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế}* Tất cả đểu trỏ về gặp Ngài, 

4 * Không ai tranh cãi về các Dấu hiệu của Allah ngoài những kẻ 
không có đức tin. Bởi thế, chớ để cho sự tung hoành của chung trong 
xứ làm Ngươi (Muhammad) bị mắc lừa, 

5. - Trước chúng, người dân của Nũh vả sau chúng, các liên minh 
(tòng phạm) đã phủ nhận (các vSỚ giả của họ); mỗi mộl cộng đồng 
đều âm mưu chống lại Sứ giả của họ để mong triệt hạ Người và 
dừng lời-lẽ ngụy biộn để tranh luận hầu dập tắt Chân lý; nhưng TA 
đã bắt phạt họ, Bởi thế, (hãy xem) việc trừng phạt của TA khủng 
khiếp như thê nào. 

6. - Lời (xử phạt) của Rabb của Ngươi (Muhammad) đỏi với nhửng 
kc không có đức tỉn đều đúng cả. Rằng chúng sẽ lầ những người bạn 
của Lửa (Hỏa ngục), 

7. - Những vị (Thiên thần) mang Ngai vương của Allah và những vị 
(Thiền thần) đứng hầu xung quạnh nó đều tán dương Lời ca tụng 
Đức Rabb của họ và tin tưởng nơi Ngài; và cầu xin sự tha thứ cho 
những ai có đức tin, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài lấy Đức 
Khoan dung và sự Hiểu biết (của Ngầí) mà bao gồm tât cả mọ ì vật. 
Xin Ngài tha thứ cho những ai quay về sám hối (với Ngài) và luân 
theo con đường của Ngài và cứu vớt họ khỏi hình phạt của Lửa ngọn 
(trong Hỏa ngục). 
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Surah 40. Gaíir 


Juzu 24 


8*- “Lạy Rahb chúng tôi! Xin Ngài cho họ được vào nhửng ngôi 
Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 'Adn) mà Ngàj đã hứa với họ và người 
đạo đức trong số cha rnẹ, vớ chồng và con cái của họ bởi vì Ngài là 
Đíng Toàn Năng, Đâng Chí Minh* 

9*' “Và gíữ họ khỏi đieu xấu xa (tội lỗi)* Và ai được Ngài cứu vđt 
khỏi điều xấu xa vào Ngày (Phán xử) đó ĩhì chắc chấn sẽ được Ngài 
khoan dung, Và đó là một thắng lợi vẻ vang nhất.” 

10. - Quả thật, những ai không có đức tin sẽ bị mắng: “Chắc chắn 
Allah ghét bỗ các người còn hơn việc các người ruồng ghét ỉẫn nhau 
khi các người được mời chấp nhận đức tin nhưng các ngươi đã từ 
chối/ 1 

11. - Chúng sè thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đà làm cho chúng 
tôi chết hai lần và sống hai lần/ Bây giờ chúng tôi thú nhận tội của 
chúng tôi. Thế có lôi thoát nào ra khỏi (Hỏa ngục) hay chang?” 

12. - (Sẽ có íời bảo chúng:) “Như thế là vì khi Allah, Đấng Duy Nhai 
được khấn vái (trong lời cầu nguyện) thì các người phủ nhận; và nếu 
có các thần linh nào được cẩu nguyện cùng với Ngài (Allah), thì các 
người tin tưởng, Bởi thế, việc phán xử là của Aỉlah, Đấng Tối Cao, 
Đấng VI Đại.” 

13. * Ngài là Đấng trưng bày cho các người thây các Dấu hiệu của 
Ngài và ban bống lộc (nước mưa) từ trên trời xuống cho các người 
và chỉ ai biết sám hối mới ghỉ nhớ. 

14. - Do đó, hãy thành tâm cầu nguyện AUah, triệt để thần phục chỉ 
riêng Ngài dẫu rằng những kẻ vô đức tin ghét điều đó, 

15. ' (Allah) tối cao về cấp bậc, Chủ nhân của Ngai vương, Ngài 
phái Rũh ựibrìl, Thicn thần mang mặc khải) theo Mệnh lệnh của 
Ngài xuống gặp người nào mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài 
đê (Người) cảnh cáo nhân loại về Ngày Gặp gơ (Phục Sinh). 

16. - Ngày mà tất cả sẽ phải đến trình diện, Không một điều (tội lỗi) 
nào của họ có thể giấu giếm khỏi Alĩah. Quyền hành (Phấn xử) vào 
Ngày đỏ sẽ thuộc về aí? Thuộc về Allah, Đấng Duy Nhất, Dâng TỐI 
Thương. 


1 Chết hai lần; một lẫn trong trái cật của người cha vã một lần lìa dời; sông hai lần; 
một lẩn chào đời và một lần phục sinh. 
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17. ' Vào Ngày đó, mỗi người (linh hán) sẽ được tưởng thưởng về 
công trình của mình. Sẽ không có việc (xét xử) bất công vào Ngày 
đó. Quả thật, Állah rất nhanh trong việc thanh toán (việc tưởng 
thưởng và trừng phạt), 

18. - Và hãy cảnh cáo họ về Ngày (Phục sinh) đang tiến đến gần, 
Ngày mà những quả lim sẽ nhảy thót lên cổ họng, làm nghẹt thở. 
Những kẻ làm điều sai quây sẽ không có bạn bè hoặc người can 
thiệp nào để nhờ cậy. 

19. “ (Àllah) biết rõ điều gian xảo nơi cặp mắt của họ và điều (dối 
trá) giấu kín trong lòng (của họ). 

20. “ Và Allah sẽ phán quyết bằng sự Thật, trong lúc những kẻ mà họ 
khân vái ngoài Ngài sẽ không quyết đmh được gì cả. Rõ thật là 
Àllah, bởi VI Ngãi là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hắng Thấy. 

21. - Và há họ không đì du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của 
nhữne ai đã sống trước họ ra sao? Chúng mạnh hơn họ về quyền lực 
và di tích mà chúng còn để lại trên trái đất, Nhưng Aỉlah bắt phạt 
chúng vì tội lỗi của chúng. Và không có ai che chở chúng khỏi (sự 
trừng phạt của) Àilah. 

22. “ Như thế là vì các Sứ giả của chúng đã đến gặp chúng với những 
bằng chứng rõ rệt, nhưng chúng không tin tưởng, cho nên Allah bất 
phạt chung. Quả thật, Ngài rết Hung mạnh và trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 

23. * Và ehấc chắn TA đã cử Mũsa mang cac Phcp la cua TA VƠI mot 
thẩm quyền rõ rệt, 

24 t - Đến gặp Fir'aun (Phê-rô), Hãmân 1 và Qãrũn nhưng chũng bảo 
(Mũsa) là một tên phù thủy, một tên nói dối. 

25.“ Và khi Người (Mũsa) mang Chân lý từ TA đen cho chứng, 
chúng bảo: “Hãy giết các đứa con trai của những aì tin tưởng theo Y 
(Mũsa) và tha sống phụ nừ của chúng,” Và mưu đồ của những kẻ 
không có đức tin chỉ rơi vào lầm lạc. 


1 Hãmãn là một bộ trường rất nịnh hót của Fir T aun (Phê-rô), quốc vương Ai-cập. 
Phê-rô tiêu biêu cho tính ngạo mạn h gian ác, cậy quyền; Hãmãn tiêu biểu cho sự 
nịnh hổt và Qãrũn tiêu biểu cho sự giầu có và lòng ích kỷ (Xem Q 28:38, 76-81) 
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26. - Fìr'aun bảo: “Đổ ta giết Mũsa, và để Ĩ1Ó gọi Rabh của nó (đến 
cứu nó). Ta sợ nó sẽ thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc sẽ dấy 
loạn trong xứ,” 

27. - Và Mũsa bảo: “Tôi cầu xìn Rabb của tôi và của quí vị che chở 
tôi khỏi (tay của) từng ten ngạo mạn không tin tưởng nơi Ngày 
Thanh toán (để thưởng và phạt). 

28. - Và một người đàn ông tin tưởng trong đám thuộc hạ của Fir'aun 
đã lừng giấu kín đức tin của mình vội lên tiếng thưa: “Ngài sẽ giết 
một người chĩ vì lý do y nói: 'Rabh của tôi lả Aỉlah và chắc chắn đã 
mang những bằng chứng rõ rệt từ Rabb của quỉ ngài đến cho quí 
ngài hay sao? Và nếu là một tên nói dối thì y sẽ chịu tội về lời gian 
dối của y. Ngược lại, nếu y là một người nổi sự thật thì điềư mà y 
hám dọa quí ngài chắc chắn sẽ nhằm phải quí ngài. Thật sự, Allah 
không hướng dẫn một người phạm tội (giết người, áp bức..,), một tên 
nổi đối* 

29. - Thưa quí ngài! Ngày nay quyền hành nằm trong tay của quí 
ngài, Quí ngài thắng thế trong xứ, Nhưng ai sẽ cứu chúng ta khỏi 
hình phạt của AUah nếu nó nhằm phải chúng ta?” Fir'aun đáp: “Ta 
chỉ trình bày cho các người thay điéu mà ta thấy (đứng). Và ta chỉ 
hướng dẫn các người theo con đường chân chính.” 

30. - Và người tín tưởng đó thưa: “Thưa quí ngài! Thật sự, tôi sđ 
giùm cho quí ngài về (đại họa) giông như (cái đã xảy ra vào) Ngày 
của Liên quân (tòng phạm)! 

3L- “Giống như số phận của người dán của Nũh, của Ãd và của 
Thamũđ và của những kẻ sống sau chung bởi vì Alỉah không muốn 
bầy tôi của Ngài chịu thiệt thòi. 

32 - “Và thưa quí ngài! Tôi sợ giùm cho quí ngài về Ngày với gọi 
nhau (đau đớn). 

33.- “Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy. Quỉ vị sỗ không có 
một vị che chở nào từ Allah. Và aì mằ Allah đánh lạc hưđng, thì sẽ 
không được một người hướng đạo nào cả. 
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34. - “Và chắc chắn khí xưa Yũsuf(Jo$eph) mang các bằng chứng rò 
rệt đên gặp quí ngài nhưng quí ngài không ngừng nghi ngờ về ihông 
điệp mà Người mang đến; mãi cho đến khi Người qua đời thì quí 
ngài bảo: “Aỉlah sẽ không bao giờ dựng một sứ giả nào sau Người 
nữa.” Allah đánh lạc hưđng kẻ nào là mộl người áp bức T tội lỗi và 
hay nghi ngờ giống như thế, 

35. - “Những ai hay tranh cãi về các Dâu hiẹu của ÀUah nhưng 
không có một thẩm quyền (hay bằng chứng) nào thì thật dáng ghét 
đối với Allah và đốì với những người có đức tin. Allah niêm kín tấm 
lòng của từng tồn ngạo mạn, bạo ngược giống như thế.” 

36. - Và Fir p aun bảo: “Hỡi Hãmãn! Hãy xây cho ta một cái ihấp cao 
đổ ta có thể đến giáp nhừng con đường; 

37. - “Những con đường của các ĩầng trời đưa ta lên diện kiến 
Thương Đế của Mũsa bởi vì ta nghi nó là một tên nói dối,” Và đối 
với Piraun, hành động tội lọi của y đã tỏ ra hâp dẫn đôi với y giỏng 
như thế và y bị cần trở khỏi con đường (của Allah). Và mưu đồ của 
Fir'aun chỉ đưa đến thất bại, 

38. - Người tin tưởng (đó) tiếp: “Hỡi người dân của tôi! Hãy nghe lời 
tôi. Tôi sẽ hướng dẫn quí vị theo con đường chân chính. 

39. - “Hỡi người dân của tôi! Đời sống trần tục này chĩ là một sự 
hưởng thụ ngấn ngủi và chắc chắn ĐỜI sau mới là một ngôi nhà vĩnh 
cửu. 

40. - “Ai làm điều ác thì chỉ bị phạt ngang bằng với tội đã phạm. 
Ngược lại, ai làm đi cu thìộn, bất luận nam hay nữ* và có đức tin thì 
sẽ vào Thiên dàng, nơi mà họ sẽ hưởng vô vàn bổng lộc. 
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41. - “Hỡi người dân của tối! Tại sao lại có chuyện (ngược ngạo) như 
thế trong lúc tối kêu gọi quí vị đến chỗ Cứu rỗi thì quí vị lại kcu goi 
tôi đi vào Lửa (của Hỏa ngục)? 

42. - “Quỉ vị kêu gọi tôi phủ nhận AUah và tổ hợp thần linh cùng với 
Ngà ỉ điều mà tôi không biết một tí gì trong lúc tôi kêu gọi quí vị 
đến với Đấng Toàn Năng, Đấng Hầng Tha thứ. 

43. - “Không có gì phải nghi ngtí cả, quí vị kêu gọi tôi đến với một 
kẻ không có quyền đồi thiên hạ phải cầu nguyện mình ồ đời này và 
ở ĐỜI sau; và quả thật, mục tiêu trở về của tất cả chúng ta là Allah; 
và quả thật những kỏ tội lỗi sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục). 

44. - “Rồi sau này quí vị sẽ nhớ những điều tôi nói. Tôi giao công 
việc của tôi cho Allah bởi vì Àllah là Đấng Hằng Thây bầy tỏi (của 
Ngài).” 

45. - Do đó, Allab giải cứu y (người có đức tin) khỏi những điều xấu 
xa mà chúng âm mưu hại y; và tai hoa bao vây người nhà (thuộc hạ) 
của Fir r aun tứ phía. 

46. - Lửa (Hỏa ngục) mà chúng sẽ bị dắt ra chạm trán cả buổi sáng 
lẫn buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập, sẽ 
có lời (bảo thiên thần): “Hãy đưa thuộc hạ của Fir'aun vào chỗ trừng 
phạt khắc nghiệt nhất.” 

47. - Và khi chúng sẽ cãỉ nhau trong Lửa; người cỏ thế sẽ hảo kc 
ngạo mạn như sau: “Quả thật, chúng tôi là người theo quí ngài. Có 
thể nào quí ngài bốc một phần Lửa đốt khỏi chúng tôi được hay 
không?” 

48. - Những kẻ ngạo mạn sẽ đáp: “Tất cả chúng ta đều ở trong Lửa 
cả ! Chắc chấn, Allah sẽ phân xử giữa bầy tôi của Ngài.” 

49. - Và những kẻ ở trong Lửa sẽ nóì với những vị Cai ngục (Thiên 
thần): “Hãy xin Rữbb của quí ngài giảm bổt hình phạt giùm chúng 
tôi mộl ngày được hay không?” 
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50. - Họ sẽ đáp: “Há các Sứ giả của các người đà không đến gặp các 
người với những bằng chứng rõ rệt ư?” Chúng sẽ thưa: “Dạ, CỐT Họ 
bảo chúng: ‘Thế hãy cầu nguyộn (theo ý muốn của các người)" 
Nhưng Jời cầu nguyện của những kẻ không có đức tin chỉ quanh 
quẩn trong lầm lạc. 

51. - Chắc chắn, TA sẽ giup các Sứ giả của TA và những ai có đức tin 
ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân chứng sẽ đứng ra 
(làm chứng); 

52. - Ngầy mà lời lẽ phân trần của những kẻ làm điều sai quấy sẽ 
không giúp ích gì được cho chúng, Ngược lại, chúng sẽ nhận lời 
nguyền rủa và một chỗ ngụ xấu xa. 

53. - Và chắc chấn TA đã ban Chỉ đạo cho Mũsa và làm cho con 
cháu của Israel thừa hưởng Kinh sách (Taurãh). 

54 - Một Chỉ đạo và một sự Nhắc nhở cho những người thông hiểu. 

55. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!) bởi vì Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực, Và hãy xin Rabb của Ngươi tha thứ lỗi lẫm của 
Ngươi và hãy tán dương ca tụng Rahb của Ngươi đem và ngày. 

56. - Quả thật, những ai tranh cãi về các Dấu hiệu của Allah nhưng 
không có một chút thẩm quyền nào được ban cho thì chỉ muốn sự vĩ 
đại trong lòng mình, nhưng chúng sẽ không bao gỉ ờ đạt nó được, Bởi 
thế, hãy xin Allah che chở bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng 
Thây (mọi việc). 

57. - Chac chắn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất lớn hơn việc tạo 
hóa loài người, nhưng đa số nhân loại không biết. 

58. - Người mù mắt và người sáng mất không ngang bằng nhau; và 
những ai có đức tin và làm việc thiện không ngang bằng với người 
làm ác, Các ngươi ít nhớ thay! 
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59. - Quả thật, Giờ (Xét xử) chắc chắn sẽ đến, không có chi phải 
nghi ngờ cả; nhưng đa số thiên hạ không tín tưởng. 

60. - Và Rabb của các người phán: “Hãy cầu nguyện TA, TA sẽ đáp 
lại các ngươi. Thật sự, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 
phụng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhục nhã." 

6L- Atlah là Đấng đã làm ra ban đêm cho các người để các người 
có thổ nghỉ ngơi và ban ngày để nhìn thấy. Và quả thật, Ailah có 
đầy đủ thiên lộc cho loài ngươi nhưng đa số thicn hạ không biết ơn. 

62. - Allah, Rabb của các người là thế; Đấng Tạo hóa vạn vật. Không 
có Thượng Dế nào cả p duy chỉ Ngài (là Thượng Đc) t Thê" tại sao các 
người lánh xa (Ngài)? 

63. - Những ai phủ nhận các Dâu hiệu của Allah thường tránh né như 
thế. 

64. - Àllah là Đãng làm trái đất thành một nơi cư ngụ cho các người 
và bầu trời thành cái lọng (mái) che và han cho các người hlnh thổ 
và tô điểm hình thể của các người thành xinh đẹp và cung dương 
các người với thực phẩm tốt và sạch, Allah, Rabb của các người là 
thế. Bởi thế, Phúc đức thay Allah! Rabb của vũ trụ và muôn loài, 

65. - Ngài lầ Đấng Hằng Sông, Không có Thượng Đế nào khác cả, 
duy chỉ Ngài (là Thưựng Đế), Do đó, hãy cầu nguyện Ngài, chân 
thành tôn thờ chỉ riêng Ngài. Mọi lời ca tụng đều thuộc vé Allah, 
Rữbb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài. 

66 - Hả y báo (chúng): “(Allah) cấm Ta không được tôn thờ những ai 
mà các người cầu nguyện ngoài Ngài khi Ta đã nhận được những 
bằng chứng rõ rệt từ Rabb của Ta. Và Ta được lệnh phải thần phục 
Rabb (Đấng Chủ TỂ) của vũ trụ và muôn loài. 
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67. - Ngài là Đấng đâ lạo hóa các người từ đất bụi, rồi từ giọt tinh 
dịch, rồi từ một hồn máu đặc, rồi mang các người ra đời thành các 
đứa bc, rồi làm cho các người lổn mạnh đầy đủ sức lực, rồi làm cho 
các người trở thành già yếu. Và trong các người, có người chết trước 
(chết non); và (có người) được để cho sống đến thời hạn qui định và 
để cho các người thông hiểu, 

68. - Ngài (Allah) là Đấng làm cho sống và làm cho chết. Bởi thế, 
khi Ngài quyết định một vật (việc), Ngài chỉ phán với nó “Hảỵ 
Thành!" thì nó sẽ thành (như Ý Ngài muôn). 

69. * Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy những kẻ đả tranh cãi 
về các Dấu hiệu của Allah rằng chúng xa tánh (Chân lý) như thế 

nào ư? 

70. - Những ai đã phủ nhận Kinh sách (Quran) và những điều (mặc 
khải) mà TA đả ban xuống cùng với các Sứ giả của TA. Rồi đây, 
chúng sẻ sớm biết (hậu quả của việc làm của chúng), 

71. - Khi những chiếc gông sê được đóng vào cổ của chung và nhửng 
sợi lòi tói mà chúng sẽ bị kéo lôi đi 

72. - Vào trong loại nước sôi hôi thui; rồi vào trong Lửa, nơi mà 
chúng sẽ bị đốt, 

73. - Rồi sẽ có lời bảo chúng: ‘"Đâu là những thần linh mà các ngươi 
tôn thờ 

74. - Ngoài Allah?" Chung sẽ thưa: “Họ đã bỏ chúng tỏi đi mất biệt. 
Trước đây chúng toi đã không cầu nguyện và tôn thờ ai (vật gì),” 
Allah đã đánh lạc hướng những kẻ không có đức tin như thế. 

75. - Như thế là vì các ngươi đã thỏa thích với những điều không 
đúng với sự Thật và các ngươi thường hí hửng trên trái đất. 

76. - Hãy bước vào các cấnh cửa Hỏa ngục để vào ồ trong đó. Thật 
xấu xa thay chỗ ngụ của những kỏ ngạo mạn! 

77. - Bởi thế hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!), Quả thật, Lời hứa của 
Àllah sẽ đích thực, Bởì thế, dẫu TA có cho Ngươi thấy một phần của 
những điều mà TA đã hứa với chúng hoặc TA có bắt hồn của Ngươi 
(về cõi Ân phúc) trước, thì bề nào chúng vẫn phải trở về gặp TA (để 
chịu xét xử). 
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78. - Và chắc chấn TA đã cử cấc Sứ giả đến (với nhân loại) trước 
Ngươi, Trong số đó có người TA đã kể cho Ngươi cân chuyện của họ 
và có người TA không kể câu chuyện của họ cho Ngươi. Và không 
một Sứ Giả nào được quyền mang một Dấu hiệu đến nếu không có 
Phép của Ailah, Và khi Mệnh lệnh của Allah đã được ban hành f vân 
đề sẽ được quyết đinh đứng với sự thật, Và những kẻ tuân theo điều 
giả dối lúc đó sẽ hoàn toàn bị thất bại, 

79. - Allah là Đấng làm ra gia súc cho các người. Một số các người 
dùng để cưỡi và một số các người dùng để ãn thịt. 

80. - Và nơi chung các người còn được một số lợi ích khác, Và nhờ 
chúng các người có thể đạt được một ưđc vọng trong lòng, Và các 
người được chuyên chỏ trên (lưng) của chúng và trên (boong) tàu. 

81. - Và Ngài trưng cho các người thây các Díu hiệu của Ngầi, Thế 
đâu là cẩc Dâu hiệu của Allah mà các người phủ nhận? 

82. - Há họ không đì du lịch trên trái đất để nhận xét kết cuộc của 
những ai đã sống trước họ ra sao ư? Chứng đông người và mạnh hơn 
họ và những di tích (lịch sử) mà chúng đã để lại trên trái đất, Tuy 
nhiên, những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp ích gì được cho 
họ cả. 

83. - Bởi vì khi những Sứ giả của họ đến gặp họ với những bằng 
chứng rõ rệt (để răn họ), thì họ ỷ lại và tự hào về kiến thức (và tài 
năng) họ đang có, và những điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
họ trong đó, 

84. “ Bởi thế, khi thấy sự trừng phạt của TÁ, họ thưa: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Đấng Allah Duy Nhất; và phủ nhận những kẻ hợp tác mà 
chúng tôi đâ tổ hớp với Ngài.” 

85. - Nhưng đức tin của họ vào lúc thấy hình phạt của TA chẳng giúp 
ích gì đưực cho họ cả. Đó là Sunnah (Đường loi) của Allah mà Ngài 
dùng để đối xử với bầy tôi của Ngài (từ thuở nào), Và những kẻ 
không có đức tin cuối cùng nhất định sẽ mất mát. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Hã. Mĩm . 

2 - Việc ban (Qur’ãn) xuống là do Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng 
Rấl mực Khoan dung, 

3.- Một Kinh sách với các câu được giả thích chi tiết; một Qur'ãn 
bằng tiếng Á- rập ban cho nhừng người hiểu biết; 

4*- (Mang) Tin mừng và Lời Cảnh cáo; nhưng đa sô" bọn họ quay bỏ 
đi, cho ncn họ không nghe được (điều lành và điều dữ), 

5,- Họ bảo; “Quả tim của bọn ta được bọc kín tránh khỏi những điều 
mà Ngươi mời bọn ta chấp nhận, tai của bọn ta điếc và giữa bọn ta 
và Ngươi có một bức màn ngăn cách, Bởi thế, hãy làm (theo đương 
lối của Ngươi); quả thật, bọn ta làm (theo đường lối của bọn la), 

6*- Hãy bảo họ; “Ta (Muhammad) là một người phàm như các 
người, nhưng ta được mặc khải cho biết Thương Đế của các ngườỉ 
chỉ là một Thượng Đế. Do đó, hãy theo Con-đường ngay-chính dẫn 
đến Ngài và xin Ngài tha 'thứ; và khốn khổ cho những người thờ đa- 
ihần. 

7. - Những ai không đóng Zakãh và không tin có Đời sau, 

8. - Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được bạn 
thưởng không dứt. 

9. - Hãy bảo họ (hỡi Muhammad); “Phải chảng các người phủ nhận 
Đấng đẫ tạo hóa trái đâ"t trong hai Ngày và các người dựng những 
đôi thủ ngang vai với Ngài? Đã"y là Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

10. ' Và Ngài (Allah) đã đặt nơi đó những quả núi vững chắc cao hơn 
mặt đât và ban phúc nơi đó và tính toán lương thực (cho dân cư) của 
nó nơì đó trong bốn Ngày, đồng đểu cho những người đòi hỏi. 

11. - Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đổ, 
Ngàỉ phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, 
thuận hay không thuận?” cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến 
với nhau ” 
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12. - Rồi Ngài hoàn tít chúng thành bẩy tầng trời trong hai Ngày và 
Ngài mặc khải cho moi tầng trời công việc của nó. Yà TA đã trang 
hoàng tầng trời thấp nhất với những ngọn đèn (tinh tú) và (cử thiên 
thần) canh giữ nó. Đó là Quyết định của Đấng Toàn Năng, Đãng 
Toàn Tri. 

13. - Nhưng nếu họ quay bỏ âì thì hãy bảo (họ): “Ta cảnh cáo các 
người về lưỡi tầm sét giọng như lưỡi tầm sét đã đánh người dân 'Ẵd 
và Thamủd » 

14. - Khi các Sứ giả (của Allah) đã đến gặp chúng từ phía trước lẫn 
phía sau, (bảo:) “Hãy thờ phụng chĩ riêng Allah thôi.” Chúng đáp: 
“Nếu muốn, Rabb chúng tôi sẽ cử thiên thần xuống (làm sứ giả). Bởi 
thế, chúng tôi không tin nơi điều mà qui vị mang đến 

15. - về (người dân) ‘Ẵcỉ, chúng đẫ cư xử ngạo mạn trên trái đất 
khồng iý do chính đáng, Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bon la vể sức 
mạnh?” Há chúng không nhận thây rằng Allah, Đấng đã tạo hóa 
chúng, đã mạnh hđn chúng về sức mạnh hay sao? Và chúng thường 
phủ nhận các Đấu hiệu của TA. 

16. - Bửi thế, TA đã gởi một trận cuổng-phong đến phạt chúng suối 
những Ngày bất-hạnh đế TA cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã 
ở đờì này; nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau còn nhục nhã hđn; và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp, 

17 - Còn về (người dân) Thamũd. TA đã hướng dẫn chúng nhưng 
chúng thích sự mù quáng (cửa con tim) hơn là Chỉ đạo sáng sủa, Bởi 
thế, lưỡi tầm sét của sự trừng phạt nhục nhã đẫ đánh chúng vì những 
điều (tội lỗi) mà chúng đã làm ra, 

18,- Và TA đã cữu sống những ai có đức tin và sợ Allah. 

19 - Và vào Ngày mầ những kẻ thù của Allah sẻ được tập trung lùa 
vào Lửa (của Hỏa ngục); bởi thế, chúng sẽ được tập họp theo từng 
nhóm; 

20 - Mâí cho đến khi chúng đến đó (Lửa), đôi tai, cặp mắt và các 
lãn da của chúng sẽ làm chứng chông lại chúng về những điều (tội 
lỗi) mà chủng đã lừng làm. 
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Sũrah 41. Fussilat 


Juzu 24 


21. - Và chúng sẽ bảo các lđp da của chúng: ‘Tại sao tụi bây làm 
chứng chống lại bọn ta?” (Các lớp da sẽ) đáp: “Allah khiến chúng 
tôi nói giống như Ngài khiến cho mọi vật đều nói và Ngài đã tạo ra 
quí vị lần đầu và quí vị sẽ được đưa về gập Ngài trở lại, 

22. - “Quí vị không chịu tìm cách che giấu mình của quí vị bởi vì đôi 
tai, cặp mắt và các làn da của quí vị có thể làm chứng chống lại quí 
vị; nhưng quí vị nghĩ rằng Allah không mấy biết về những điều mà 
quí vị đã từng làm, 

23. - “Và ý nghĩ đó của quí vị mà quí vị đã nghĩ về Rabh của quí vị 
đã tiêu diệt quí vi; bởi thế, ngày đó, quí vị sẽ trở thành những kẻ 
hoàn toàn mất mát.” 

24. - Nhưng nếu chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì Lửa (của Hỏa 
ngục) vẫn là chỗ ngụ của chúng. Và nếu có xin được tha thứ, thì lời 
cầu xìn của chúng sẽ không được chấp thuận, 

25. - Và TA đã chỉ định cho chúng những người bạn đường (tương 
dắc) có nhicm vụ làm cho chúng say đắm với những điều (tội iỗi) 
đằng trước chúng và những điều (sai trái) đằng sau chúng, Và Lời 
(xử) phạt bọn chúng đều xác minh đung nđi các cộng đồng của loài 
Jinn và loài người đã qua đời trước bọn chúng, Quả thật, chúng là 
những kẻ mất mát, 

26. - Và những kẻ không tin tưỏng bảo: “Chớ nj*he Qur'ãn nảy và 
gây náo động ồn ào (khi nó được xướng lên) đổ may ra các người 
nắm ưu thế.” 

27 + - Nhuhg chác chắn TA sẽ cho những kc không có đức tin nếm sự 
trừng phạt khắc nghiệt và sẽ trừng phạt chúng vô cùng tàn tệ về 
những điều (tội lỗi) chúng đã từng làm. 

28, - Đấy là quả báo dành cho những kẻ thù của Ailah: Lửa (của Hỏa 
ngục), trong đó chúng sẽ có một mái nhà vĩnh viễn: một quả háo về 
tội chúng đã từng phủ nhận cãc Dấu hiệu của TA. 

29. - Và những kẻ không có đức tin sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! 
Xin Ngài vạch mặt nhừng tên Jinn và lũ người đả dất chúng tôi đi 
lạc để chung lỗi chà đạp hai chúng nó dưới bàn chân của chúng tôi 
khiến cho chúng thành những tên ù tiện nhất,” 
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Sũrah 41, Pussilat 


Juzu 24 


30. - Quả thật, những ai nói: “ Rabh chúng tôi ỉà Allah “ rồi đứng 
vững như bần thạch, các Thiên thần sẽ xuống động viên họ f bảo: 
“Chớ lo sợ cũng chớ buồn phién mà hãy vui lên với tin mừng về 
Thicn đàng (hạnh phúc) mà quí vị đâ được hứa! 

31. - “Chúng tôi là bạn của quí vị ở đời này và ở Đời sau. Và nơi đó, 
quí vị sẽ được bất cứ món gi mà bản thân của quí vị ước muôn và 
nơi đó quí vị sẽ được ban cap bít cứ món gì mà quí vị yêu cầu. 

32. - “Một sự khoan đãi của Đấng Hằng Tha Thứ f Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 

33. - Và còn ai lịch sự về lời nói hơn người mời gọi (nhân loại) dấn 
với Allah và làm việc thiện và bảo: “Tôi đây là một người Muslim.” 

34. - Và điều thiện và điều ác không thể ngang bằng nhau. Hãy dùng 
điều thiện mà đẩy lùi điều ác. Rỏi (Ngươi sẻ thấy) kẻ ôm lòng hận 
thù Ngươi sẽ trở thành người bạn thân lình của Ngươi. 

35. - Và không ai được phú cho cái đó (lòng tốt) ngoại trừ những 
người thật sự kiên nhẫn và không ai được phú cho cái đó, ngoại trừ 
người có phần số lớn (được vào Thiên Đàng). 

36. - Và nếu có một lời xúi giục từ Shaytãn xúi giục Ngươi (làm điều 
sai trái) thì hãy xin Allah che chở bởi vì quả thật Ngài Hằng Nghe 
và Hằng Biết mọi việc. 

37. “ Và ban đêm và ban ngày, và mặt trờỉ và mặt trăng là những 
Dấu hiệu chí dẫn của Ngài (Allah). Chớ lạy mặt trời và mặt trảng 
mà hãy quì lạy Allah, Đấng đã tạo ra chúng nếu các người tôn thờ 
chỉ riêng Ngài thôi, 

38. - Nhưng nếu chúng ngạo mạn thì những ai (thiên thần) ở cùng với 
Rabb của Ngươi hằng tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày và không 
bao giờ mỏi mệt. 
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Surah 41 . Fussilat 


Juzu 24 


39. - Và trong các Dâu hiệu của Ngài (có cái này): rằng đât đai hạ 
mình khiẽm tốn (khô nứt). Nhưng khi TA tưới nước mưa lên nó, nổ 
cựa mình (sống lại) và cho mọc ra (hoa mầu). Quả thật, Dang làm 
cho nó sống lại chắc chán sẽ làm cho người chết sông lại (vào Ngày 
Phục sinh). Quả thật, Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật. 

40. - Quả thật, những ai báng bố các Dấu hiệu của TÁ thì sẽ không 
trốn khỏi TA đặng. Thế ai tốt hơn? Kẻ bị ném vào Lửa hay là người 
bước ra an-toàn vào Ngày Phục sinh? (HỠI những kẻ không có đức 
tin!) hãy làm những điều mà các người muốn bởi vì chấc chán Ngài 
(Allah) Hằng thấy những điều các người làm, 

41. - Quả thật, những ai phủ nhận Lời Nhấc nhở (Qur ãn) khi Nó đôn 
với họ (thì sẽ bị trừng phạt). Và quả thậl s Nó là một Kinh sách rất 
đỗi quyền nàng. 

42. - Không một điều giả dôi nâo có thể xâm nhập Nó (Qnr ãn) từ 
đằng trước hay đằng sau. Bởi vì Nó do Đấng (Allah) Rất mực Sáng 
suốt, Rết Dáng Ca tụng ban xuống. 

43. - Những điều mà chúng nái cho Ngươi chắng khác với đỉều đã 
được nói cho các Sứ Giả trước Ngươi. Quả thật, Rabb của Ngươi 
nắm trọn sự tha-thứ và sự trừng-phạí đau đớn. 

44. - Nếu TA làm Qurãn bằng một thứ tiếng không phải ngôn ngữ Ả- 
rập thì (nhũng người Á-rập ngoại đạo) sẽ bảo: “Tại sao các câu kinh 
của nó không được giải thích chi tiết (theo ngôn ngữ của chúng 
lôi?)" Sao! một (Kinh sách bằng) ngôn ngữ khác (tỉếng A-rập) và 
một (Sứ giả) người Ả-rập ư? Hày bảo chung: “Nó là một Ch! đạo và 
là một phương thuốc chữa lành bệnh cho những ai có đức tin. Ngược 
lạỉ, những ai không có đức tin, thì tai của chúng điếc và Nó (Qur ãn) 
là một sự mù lòa đốì với chúng. Chúng là những người được gọi từ 
một chỗ rít xa, 

45. - Và chắc chắn TA đẵ ban cho Mũsa Kinh sách nhưng lại có sự 
tranh cãi trong đó. Nếu không vì một Lời phán từ Rabb của Ngươi 
đã được phán ra trước đây thì việc tranh cãi giữa bọn chúng đã được 
giải quyết xong, Nhưng chung lại rít đỗi nghi ngờ vẻ Nó. 

46. - Ai làm điều thiện thì được lợì cho bản thân mình. Còn ai làm 
điểu ác thì bất lợi cho bản thân y. Bởì vì quả thật Rữbb của Ngươi 
không bao giờ bất công với bầy tội (của Ngài), 
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47. * Sự hiểu biết về Gíơ (Phán Xử) chỉ đưực qui riềng cho Ngài 
(Allah) thôi. Và không một trái cây nào lú ra khỏi vỏ của nó, cũng 
không một người phụ nữ mang thai và hạ sanh (dứa con) nào mà 
Ngài không biết. Và vào Ngày mà Ngàỉ (Alhh) sẽ gọi chúng đến 
hỏi; “Những kẻ hợp tác (mà các ngươi cho là) của TA hiện ở đâu?” 
Chúng sẽ thưa: “Chúng toi xin bảo đảm với Ngài không một ai trong 
chúng tôi làm chứng (cho việc Ngài có những kẻ hỢp tác cả)” 

48. - Và những kẻ (thần linh) mà chứng đã từng khấn vái trước kia sẽ 
bỏ chúng đi biệt dạng và chúng sẽ thấy mình khồng thế trôn thoát 
khỏi (sự trừng phạt của Âllah). 

49. - Con người (vô đức tin) không cảm thấy mỏi mệt trong việc cầu 
nguyện điều tốt lành (cho bản thân mình). Nhưng nếu gặp phai điều 
xâu xa (hoạn nạn) thì y đâm buông xuôi, tuyệt vọng. 

50. - Và chắc chắn nếu TA cho y nếm mùi Khoan dung từ TA sau khi 
y gặp hoạn nạn thì chắc chắn y sẽ nói: “Điểu này do bởì lôi (làm 
ra). Và tôi nghĩ sẽ không có Giờ (Phán xử); và nếu tồi có được đưa 
trở về gặp Rahh của tôi lại thì chắc chắn tôi sẽ cỏ được vô vàn cái 
tốt (phú quí giầu sang) nơi Ngài." Nhưng chắc chắn TA sẽ cho nhửng 
ké không có đức tin biết về những điều (tội lỗi) mà chủng dã làm và 
sê cho chúng nếm sự Trừng phat to lớn, 

51. - Và khi TA ban ân huệ cho con người, y trỏ mặt và dang ra xa 
(thay vì đc"n gân TA) nhưng khi gặp hoạn nạn, thi y sẽ cầu nguyên 
(TA) rất lâu, 

52. - Hãy bảo chúng: “Các người có suy xét chảng nếu Nó (Qurãn) 
thật sự do Allah ban xuống, rồi các người phủ nhận Nó thì ai là 
người lâm lạc hơn kẻ chống đối Nó từ xa?" 

53. - TA sẽ sớm cho chung thấy các Dấu hiệu của TA trong vũ tru và 
nơi bản thân của chúng; cho đến khi tỏ rõ cho chung thây Nó 
(Qurãn) là Chân lý, Há không đủ cho Rabh của Ngươi hay sao việc 
Ngài là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc? 

54. - Ô này! Quả thật chúng còn nghi ngờ về việc gặp gỡ Rahh của 
chúng ĩ 0 này! Quả thật Ngài (Allah) bao quát hết tất cả moi vât. 
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Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Hã Mĩm . 

2. - 'Ayn. Sĩn. Qâf. 

3. - Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh, mặc khải (Kinh sách) 
cho Ngươi và cho các vị (Sứ giả) trước Ngươi đúng như thế. 

4. - Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài. 
Và Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng VI Đại. 

5. * (Do Quyền Uy của Ngài) các tầng trời gần chẻ ra làm hai phía 
bên trên họ và các thiên thần tán dương lời ca tụng Rabb của họ và 
cầu xin tha thứ cho mọi người trên trái đất. Ỏ này ĩ Quả thật Àllah là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

6. - Và những ai nhận kẻ khác ngoài Ngài làm người bảo hộ, thì (nên 
biêt) Allah là Đâng Trông chừng họ và Ngươi không là một người 
Thọ lãnh giùm cho họ, 

7. - Và TA đã mậc khải cho Ngươi (Muhammad) Qurãn bằng tiếng 
Á -rập đúng như thế để Ngươi dùng cảnh cáo thi trấn mẹ (Makkah) 
và tất cả ai ở xung quanh nó và báo trước về Ngày Đại-hội mà 
không có chi phải nghi ngờ. (Sau cuộc Phán Xử), một số sẽ đi vào 
Vườn-trời (Thiên Đàng) và một số sẽ đi vào Lửa ngọn (Hỏa Ngục), 

8. - Và nếu muôn, Aỉỉah thừa sức làm cho họ trở thành một Cộng 
đồng duy nhât, nhưng Ngài thu nhận ngườỉ nào Ngài muốn vào vòng 
Khoan-dung của Ngài, Và nhừng kẻ làm điều sai quấy sẽ không có 
đươc một Vi che chở lẫn một cứu nhãn nào cả. 

9. - Hoặc phải chãng họ đã nhận những kẻ khác ngoài Ngài (Allah) 
lầm người bảo vệ ư? Nhưng Allah mới thực sự là Đấng Bảo vệ và 
Ngài làm cho người chết sống lại và Ngài thừa khả năng làm được 
tât cả mọi vật (việc). 

10. - Và bất cứ điểu gì mà các người tranh chấp đều được trình lên 
cho Alỉah quyêt định. Đó là Allah, Rabb của Ta (Muhammađ), Đấng 
mà Ta phó thác công việc và quay về sám hối; 
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Sũrah 42 Ash-Shũra 


Juzu 25 


1 L- Đấng sáng lạo các tầng Lrời và trái đất. Ngài tạo lừ bản thân 
của các người các người vỢ cho các người và (tạo) lừ các loại gia 
súc các con mái của chúng. Bằng cách đố, Ngài gia lãng các người 
thom đông đảo, Không có cái gì giống Ngài cả, Và Ngài là Đấng 
Hằng Nghe, Đấng Hằng Thây. 

12. - Ngài nắm các chìa khổa (kho tài nguyên) của các tầng trời và 
trái đất. Ngài nới rộng hoặc thu hcp bổng lộc (của Ngài) cho người 
nào Ngài muôn. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Bìcl lất cả mọi việc, 

13, - Ngài đã qui định cho các người tôn giáo (Islãm) mà Ngài đã 
truyền xuống cho Nũh và ỉà cái (tôn giáo) mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi và cũng là cái mà TA đã truyền cho ỉbrãhĩm và cho Mũsa và 
cho ' ỉsa , phán bảo: Hảy thành lập tôn gỉáo và chơ phân chia (thành 
giáo phái) trong đỏ 1 , Đối với những người thờ đa thần, điều mà 
Ngươi mời họ chấp nhận thật là khó khán, Allah chọn cho Ngài 
người nào Ngài muôn và hướng dẫn về với Ngài người nào hằng 
quay về sám hối. 

14. - Và tữ sau lúc tiếp thu được sư hiểu biết (về tôn giáo), do bởi 
muốn lấn át nhau nên họ đã chia rẽ nhau. Nếu không vì một Lời 
phán từ Rahh của Ngươi tuyên bố (dời Ngày Phấn xử) đến một thời 
hạn ân định thì vấn đề tranh chấp giữa họ đã được giải quyết xong. 
Và quả thật, những ai thừa hưởng Kính sách (Taurãh và lnjĩl) sau họ 
cồn rất đỗi nghi ngờ về nó (Islãm). 

15, - Vì lý do đó, hãy mời gọi (nhân loại theo Tslãm); và hãy đứng 
vững như Ngươi đã được truyền và chớ nghe theo điều ham muốn 
của họ và bảo (họ): “Ta tin nơi điều (mặc khải) của Kinh sách mà 
AUah đẩ ban xuống và được lệnh thi hành nền công lý giữa các 
người, Allah là Rabb của bọn ta và là Rabb của các người, Việc làm 
của bọn ta là của bọn la và việc làm của các người là của các người. 
Không có việc tranh cãi giữa bọn ta và các người. Allah sẽ tập trung 
(lât cả) chúng ta trở lại và đưa về gặp Ngài (đổ chịu xét xử).” 
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Surah 42. Ash-Shura 


Jq2U 25 


16. - Và những ai tranh cãi về (tôn giáo của) Aỉlah sau khi nổ đã 
được công nhận, thì việc tranh cãi của họ thật là vô -ích dưới cái nhìn 
của Rabb của họ; và họ sẽ đón nhận sự Giận dữ (của Allah) và sẽ 
hứng chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 

17. - Alỉah là Đãng đã ban Kinh sách (Qur ãn) xuông bằng sự thật yà 
chiếc Cân (Công lý). Và điều gì sẽ làm cho Ngươi (Muhammad) 
biết có lẽ Giờ (Xét Xử) sắp gần kề? 

18. - Những ai không tin nơi nó (Giờ Phán xử) giục nó cho mau đến. 
Còn nhừng ai có đức tin thì sợ nó bởi vì họ biết đó là sự Thật. Ỏ 
này! Quả thật, những ai tranh cải về Giờ (Phán xử) chắc chắn đi lạc 
rất xa. 

19*- Allah Rất mực Nhân từ với bầy tôi của Ngài. Ngài cung dương 
bống lộc cho người nào Ngài muốn. Và Ngài là Đấng Toàn Lực, 
Đấng Toàn Nảng. 

20 - Ai mong muốn mảnh đất trồng ở Đời sau, TA sẽ gia tảng cho y 
nơi mảnh đất của y; và ai mong muôn mảnh đất trồng ở đờí này, TA 
sẽ ban nó cho y nhưng y sẽ không có một phần nào cả ờ Đời sau. 

21, - Hoặc phải chãng họ có những kẻ hợp tác (thần linh) đã thiết lập 
cho họ một tôn giáo mà Allah không chấp thuận? Nếu không vì một 
Lời phán đã được cống bố, thì vấn đề (tranh chấp) giữa họ đã được 
giải quyết xong* Và quả thật, những kc làm điều sai quấy sê chịu 
một sự trừng-phạt dau đơn. 

22. - Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kc làm điéu sai quây lo sợ 
về những điều mà chúng đã phạm và chắc chắn nó (sự trừng phạt) 
sê rơi nhằm phải họ trong lúc những ai có đức tin và làm việc thiện 
sẽ ở giữa những cánh đồng xanh tươi của Vưởn trời (Thiên đàng)* 
Họ sẽ được những thứ mà họ mong ước từ Rahb của họ, Đó là một 
thiên lộc rất lớn. 
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Surah42. Ash-Shũm 


Juzư 25 


23. - Đó lã cái (Thiên đàng) mà Allah đã báo tin vui cho bầy tôi của 
Ngài, những ai có đức tin và làm việc thiộn. Hãy bảo họ: 'Ta không 
đòi hỏi các người phần thưởng về nó (việc truyền giáo) mà chỉ 
muôn tình thương dành cho một người ruột thự (như ta- 
Muhammad).” Và ai làm được một điều tốt, thì TA sẽ tăng thêm cái 
tốt cho y trong đó. Quả thật, Aỉlah Hàng Tha Thứ, Hằng Ghi Công, 

24. - Nhưng họ bảo: "Y (Muhammad) đả bày đặt nói dối rồi đổ cho 
Allah.” Nhưng nếu Allah muôn, thì Ngài sẽ niêm kín quả tim (tấm 
lòng) của Ngươi lại* Và Allah xóa bỏ điều giả dối và thiết lập sự 
Thật (Islãm) bằng Lời Phán của Ngài (Qur'ãn). Quả thật, Ngài biết 
rõ điều (thầm kín) trong lòng (của mỗi người). 

25. - Và Ngài là Đấng chấp nhận sự hôi cải của bầy tôi của Ngài và 
lượng thứ điều xấu xa (tội lỗi) bởi vì Ngài biết rõ điều cấc người 
làm. 

26. “ Và Ngài đáp lại (lời cầu xin của) những ai có đức tin và làm 
việc thiện và tâng thêm Thiên lộc cho họ. Ngược lại, những ai 
không có đức tin thì sẽ b| trừng phạt nghicm khắc. 

27. ' Và nếu Allah nới rộng bổng lộc cho các bầy tôi của Ngài thì 
chắc chắn họ sẽ làm điều bất cong trên trái đất nhưng Ngầi ban (nó) 
xuống theo định lưựng mầ Ngàỉ muốn. Quả thật, Ngài Hằng Quen 
thuộc, Hằng Thấy các bầy lôi của Ngài. 

28 + ~ Và Ngài là Đấng ban (nước) mưa xuống sau khi (nhân gian) 
tuyệt vọng và Ngài rảỉ tung Hồng ân của Ngài. Và Ngài là Đãng 
Bảo hộ Rất đáng Ca tụng. 

29. - Và trong các Dâu hỉệu của Ngài lầ việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đất và tất cả các sinh vật mà Ngải rải tung gỉữa trời và đất; và 
Ngài cổ toàn quyền tập trung chúng lại khi Ngài muốn. 

30. ' Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các người, đó là do 
bàn tay của cạc người đã làm ra và Ngài đã lượng thứ cho rất nhiều. 

3L- Và các người không thể trốn thoát khỏi (Állah) trên trái đấl và 
ngoài Allah, các người khống có được một Đâng Bảo lẫn một Cứu 
nhân nào cả. 
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ÍAV 


Surah 42 . Ash-Shura 


Juzu 25 


32. - Và trong các Dấu hỉệu của Ngài là các chiếc tàu (buồm) giưa 
biển khơi, giông như nhừng quả núi. 

33. - Nếu muốn, Ngài sẽ cho ngưng gió lại thì chúng sẽ bất động trên 
lưng (của biển cả), Quả thật, trong đó là các Dấu hiộu (bài học) cho 
từng người kiên nhẫn và biết ơn. 

34. - Hoặc Ngài có thể tiêu diệt chúng (các con tàu) vì điều mà họ 
(nhừng người trcn tàu) đã làm ra, nhưng Ngài đã lương thứ cho rất 
nhiều. 

35. - Và nhừng ai thường tranh cãi về các Dấu hiệu của TA thì nên 
biết họ sẽ không cổ một chỗ lị nạn. 

36. - Bửi thế, bất cứ cái gì mà các ngươi được ban cấp thì đó là một 
sự hưởng thụ của đời sống trần tục này; và cái gì với Allah sẽ tốt và 
vĩnh viễn hơn cho những ai có đức tin và phó thác cho Đức Rabb của 
họ. 

37. - Và những ai tránh xa các tội lổn (bất hic*u với cha mọ, và dấm 
loạn, ngoại tình) và khi nổi giận, họ (đè nén cơn giận và) tha thứ. 

38. - Và những ai đáp lại (Lời gọi của) Đức Rabh của họ và dâng ỈỄ 
Saỉãh một cách chu đáo và làm công việc của họ theo lối tham khảo 
ý kicn và chi dùng những vật mà 771 đã ban cấp cho họ; 

39. - Và những ai khi bị áp bức một cách bất công sẽ giúp đỡ nhau tự vệ. 

40. - Trả oán bằng cái oán tương tự. Nhưng ai lương thứ và giải hòa 
thì phần thưởng của y nằm với Allah bởi vì quả thật, Ngài không 
yêu thương những kẻ làm điều bất công, sai trái, 

41. - Và chắc chắn, ai lự vệ sau khi bị áp bức thì sẽ không có lý do 
nào đe khiên trách họ. 

42. - Lý do khi ổn trách chỉ áp dụng với những ai áp bức con người 
một cách sai quây và day loạn trên trái đât không lý do chính đáng. 
Họ lằ những người sẽ chiu một sự trừng phạt đau đớn. 

43. - Và chắc chắn, aí kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ thì đó là một 
sự đòi hỏi quyết tâm cao. 

44. - Và ai mà Allah đánh lạc hướng thi sẽ khỏng có một Đâng Che 
chở thay thế Ngài. Và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ làm 
đicu sai quay khi chạm trán với hình phạt sẽ nói: “Còn có con đương 
nào để trở về chăng?” 
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45. - Và Ngươi sẽ tháy chứng bị dắt đưa đến đó (Hỏa ngục) hạ mình 
khiêm tốn vì nhục nhả và lấm lét nhìn trộm. Và những ai có đức tin 
sẽ bảo: tl Những người mất mát thực sự là những ai đã đánh mất bản 
thân (linh hồn) và gia đình mình vào Ngày Phục sinh. 0 này! Những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn/* 

46. * Và ngoài Allah, chúng sẽ không có các VỊ Che chở nào để giúp 
đỡ chúng. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có con đường 
nào cả . 

47. - Hãy đáp lại (Lời gọi của) Rabb của các người (bằng cách theo 
Islãm) trước khi xảy ra Ngày mà theo Lệnh của Allah sẽ không thu 
hồi iại kịp . Vào Ngày đó t các người sẽ không có một nơi lánh nạn 
cũng không có một [ý do để chạy tội. 

48. - Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì TA đã không cử Ngươi đến làm 
một người trông nom họ. Bổn phận của Ngươi chỉ là truyền đạt 
(Thông điệp). Quả thật, khi TA cho con người nếm mùi Khoan dung 
từ TA thì y vui mừng; ngược lại, nếu gặp tai họa do bản tay của y dã 
làm ra trước đó thì quả thật, lúc đó con người sẽ phụ ơn. 

49. * Állah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài tạo 
hóa vật gì Ngài muốn. Ngài ban con gái cho người nào Ngài muốn 
và con trai cho người nào Ngài muốn. 

50. - Hoặc Ngà ỉ ban cả hai, nam và nữ, và làm cho hiếm hoi người 
nào Ngài muốn, Quẳ thật, Ngầí Toàn Tri và Toàn Lực, 

51. - Phương cách thích hợp đối với một người phàm khi Alỉah muốn 
phán bảo với ỵ chỉ là Thiên khải (Mặc khải) hoặc từ sau một bức 
màn (vô hình) hoặc cử phái một Thỉên thần (Thiên Sứ) đến mặc 
khải điều mà Ngài muốn, theo Phép của Ngài. Quả thật, Ngài Tối 
Cao và Chí Minh. 
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Sũrah43, Az-Zukhnư 


Juzu 25 


52. - Và đúng như thế, TA đẩ mặc khải cho Ngươi Tinh thần theo 
Mệnh Lệnh của TA. (Trước đổ), Ngươi không hẻ biết kinh sách và 
đức tin là gì, Nhưng TA đã làm cho Nỏ (Qur'ãn) thành một nguồn 
sáng mà TA đùng để hướng dẫn người nào TA muốn trong sô* bầy 
tôi của TA. Và quả thật, Ngươi hướng dẫn (nhân loại) đến con 
đường ngay chính; 

53. - Con đường của Allah, Đấng mà tất cả những gì trong các tầng 
trời và tất cả nhừng gì dưới đất đều thuộc về Ngài, Xem này! Tất cả 
mọi việc đều được trình len cho AUah (quyết đình) cả. 



Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Hã Mĩm , 

2. Thề bởi Kinh sách quang minh (này); 

3. - Quả thật, TA đã làm Nó thành một Qurãn bằng tiếng Ả-rập để 
cho các người đọc hiểu. 

4 - Quả thật, Nó (Qur'ãn) nằm trong Tập Kinh Mẹ được cất giữ nơi 
TA , rất cao cả và quán thông, 

5.- Há TA sẽ lấy lại Lời Nhắc nhở (Qur'ãn) khỏi các người bởi vì các 
người là một đám người phạm tội quá đáng? 

6 - Và có bao nhiêu Nabi đã được TA phái đi cho các dân tộc xa xưa? 

7. - Và không một Nabi nào đến gặp họ mà không bị chế giễu. 

8. - Bởi thế, TA đã tiêu diệt những người mạnh hơn họ (ngươi Ả-rập 
Quraysh) về quyền lực. Và tấm gương của ngườỉ xưa đã lui vào đĩ vãng. 

9. * Và chắc chắn nếu Ngươi (Muhammad) hỏi họ: “Ai đã tao các 
tầng trời và trái đất?” thì chắc chấn họ sẽ đáp: “Đấng Toàn Năng, 
Đẵng Toàn Trì đã tạo hóa chúng.” 

10. - Đấng đã lầm trái đất như một chiếc giường ngủ cho các người 
và đả làm nơi đó những con đường cho các người để các người tìm 
đường đi (đến mục tiêu). 
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Surah 43, Az-Zukhnif 


Juzu 25 


11. - Và là Đấn^ ban nước mưa từ trẽn trời xuống theo định lượng 
mà TA dung để làm sông lại mảnh đít đã chết cứng. Các người sẽ 
được dựng sông lại giống như thế. 

12. - Và là Đấng đã tạo tất cả mọi vật theo cặp (nam nữ, trống mái, 
âm dương) và đã tạo cho các người các con tàu và gia súc đô các 
người dùng cưỡi; 

13. - Để cho các người ngồi vững trên lưng của chúng và khi ngồi 
yên Ircn đó các người nhớ ơn của Rabb của các người và thưa: 
“Quang vinh thay Đấng đã chế ngự con (vật) này cho chúng tôi sử 
dụng bởi vì chúng tôi không đủ khả năng (chế ngự) nó. 

14, - “Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về gặp Rữbb của chúng tôi! 1 ' 

15, - Và họ (người Ả-rập Quraysh) đã làm cho một số bầy tôi của Ngài 
có một phần chia với Ngài. Rõ ràng con người quả thật vong ân. 

16, - Sao! Há Ngài (Allah) đã nhận những vật mà Ngài đã tạo làm 
con gái và chọn cho các người con trai ư? 

17, - Và khi một người trong bọn họ nhận được tin tức về thí dụ (nói 
về con gái) mà họ đã bia đặt cho Đấng Ar-Rahmãn , gương mặt của 
y sa sầm, ngập tràn đau thương, 

18. - Và há một người (phụ nữ) 1 được nuôi nâng bằng vòng vằng và 
không ãn nói rành rỏi khi tranh luận (lại là kẻ phụ tá của Allah) hay 
sao? 

19. “ Và họ đã qui cho các thiên thần vốn là bầy tôi của Đấng i4r- 
Rahmãn là nữ giới. Phải chàng họ đă chứng kiến việc tạo hóa các 
thiên thần? Lời xác nhận của họ sẽ được ghi chép và họ sẽ bị gặn 
hỏi (về việc đó). 

20, - Và họ nói: “Nếu Đấng Ar-Rahmãn muôn thì chúng tôi đâu có 
tôn thờ các (nữ thần) làm gì? Họ không có một chút hiểu biết nào về 
điều đó, Họ chỉ phỏng đoán mà thôi. 

21 Hoặc há TA (Allah) đã ban cho họ một kinh sách trước (quyển 
Qur ãn) này cho nên họ bám chắc theo đó? 

22,- Không! Họ nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ cửa chúng tôi theo một 
tôn giáo nào đổ nên chúng tôi theo dấu chân của họ “ 

1 Cđc lời này ám chỉ các nữ thẩn mà người Ả-rập vào thời kỷ trước ỉslam đã tôn 
thờ, Ht> dã tôn thờ các nữ thần al-Lal. al-‘Ưzza và aỉ Manat. (Q. 53: 19-23) và đã 
bịa đặt ra lý thuyết cho rằng Altah nhận các thiên thần làm con gái của Ngài. 
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23, - Và giống như thế, không một người báo- trước nào trước Ngươi 
đã dược TA cử phái đến cho một thị trân mà những người giần cớ 
nơí đó lại không nói; “Chúng tôi thãy cha mẹ của chúng tôi theo 
một tôn giáo nào đó và chấc chắn chúng tôi theo dấu chân của họ.” 

24, - (Ngươi Báo-trưđc bảo họ); “Sao? Dẫu ta mang đến cho các 
người một Chỉ đạo tốt hơn cái mà các người thấy cha mẹ của các 
người đang theo ư?” Họ đáp: “Chúng tôi không tín nơi điều mà quí 
vị mang đến,” 

25, - Bởi thế, TA đâ trừng phạt họ. Hãy xem kết cuộc của những kẻ 
đã phủ nhận (Thông điệp của Allah) xảy ra như thế nào? 

26, - Và khi ỉbrãhĩm thưa với phụ thân và người dân của Người: 'Tôi 
vô can về những kẻ (thần linh) mà qui vị tôn thờ. 

27, - “Ngoại trừ Đấng đã sáng tạo ra tôi; và quả thật, Ngài sẽ hướng 
dẫn tôi* 

28, - Và Người đã làm cho no 1 thành một lời trường cửu cho hậu thê, 
nhờ đó, may ra họ có thổ quay trở lại (với Allah). 

29, “ Không! TA đã để cho những ngươi (Quraysh) này và cha mẹ 
của họ hưởng thụ (cuộc đời) cho đến khi Chân lý (Qur ãn) và một 
Sứ giả (Muhammad) minh bạch đên với họ. 

30, - Nhưng khi Chân lý đến vơi họ, họ bảo: “Dây là trò ảo thuật, và 
chúng tôi không tin nơi Nó (Qur’ãn), 

31, - Và họ bảo: “Tại sao Qurãn này không đước ban xuống cho 
những người (lãnh đạo) của hai thị trấn lớn (Makkah và Iã-if?)” 

32, - Phải chăng họ muốn phân chia Hổng ân của Rabb của Ngươi 
hay sao? Chính TA phân chia sinh kế của họ giữa họ với nhau trong 
cuộc sõng trần tục này và TA nâng một số người này trội hơn một sô 
người khác về câp bậc đế cho người nay bất người kia phục dịch, 
Nhưng Hồng ân (Thiền đàng) của Rabb của Ngươi tôt hơn của cải 
mà họ lích lũy. 

33, - Và nếu không vì lý do muốn cho nhân loại trở thành một cộng 
đồng duy nhất thì TA đà lãm cho ai phủ nhận Đấng Ar-Rahmãn có 
được những mái nhà bằng bạc và cầu thang (bằng bạc) để đi lên; 


1 ỈM ỉlãha iiỉ Aiiah í Chi Allah là Thượng Đế). 
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34, - Và những cửa nhà (bằng bạc) và những chiếc tràng kỷ (bằng 
bạc) để nằm nghỉ; 

35, ' Và những món trang sức bằng vàng. Nhưng tất cả những thứ đó 
chỉ là sự hưởng thụ (ngắn ngủi) của đời sống trần tục này, Và Đời 
sau đối với Rabb của Ngươi mới là (sự hưởng thụ) dành cho những 
người ngay chính sỢ Âllah. 

36, - Ai nhắm mắt (làm ngơ) trước Lời Nhắc-nhở của Đấng Ar- 
Rahmãn, TA sẽ chỉ định một tên Shaytãn làm một bạn đường với ỵ. 

37, - Và quả thật, chủng (những tên Shaytãn/Qarĩn) tìm cách cản trcf họ 
rời xa con đường (của Âllah) trong lúc họ nghĩ họ được hướng dẫn, 

38, - Mãi cho đến khi đến trình diện TA , y bảo (người bạn 
Shaytãn/Qarĩn): “Phải chi tôi vđi bạn cách xa nhau bằng khoảng 
cách của hai phương đông (thì tốt biết mấy), Thật lồi tệ thay một 
người bạn đường như thế! 

39, - Vào Ngày đó, nó (lời trách móc) chẳng giup ích gì được cho các 
người khi các người đã làm điều sai quấy; quả thật các người cùng 
san sẻ sự trừng phạt. 

40, * Có thể nào Ngươi (Muhammađ) làm cho người điếc nghe được 
hoặc hướng dân một người mù hoặc ai đó đang công khai lầm lạc? 

4L- Bởi thế, nếu TA có đưa Ngươi đi khỏi (Makkah) thì chắc chắn 
TA sẽ trừng phạt họ. 

42, - Hoặc TA cho Ngươi thấy điều (trừng phạt) mà TA đã hứa với 
họ; quả thật, TA có quyền đôi với họ, 

43. - Bởí thế, hãy bám chắc vào điều đã được mặc khải cho Ngươi, 
Quả thật, Ngươi dang theo đúng Chính đạo, 

44. - Và Nó (Qur'ãn) là Lời Nhấc-nhở được ban cho Ngươi, và người 
dân của Ngươi, và các người sẽ bị chất vấn (về nó). 

45, - Và hảy hỏi những Sứ gỉả của TA mà TA đã cử đen trước Ngươi 
xem TA có chĩ định những thán linh nào khác ngoài Đấng Ar- 
Rahmãn để cho chúng tôn thờ hay không? 

46. - Và chắc chấn TA đả cử Mũsa mang những Phép lạ của TA đến 
gập Fừ'aun và các tên đầu lĩnh của y; do đó, Người bảo (chúng): 
“Ta là Sứ giả của Đức Rữbb của vũ trụ và muôn loài.” 

47, - Nhưng khi Người đến gặp chúng với những phép lạ của TA thì 
chúng cười nhạo những phép lạ đó. 
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48. - Và TA cho chúng thấy từ phcp lạ này đến phép lạ kia, cái sau 
lớn hơn cái trước và TA đã hắt phạt chúng để may ra chúng thức tỉnh 
mà quay về (với Chính-đạo). 

49. - Và chúng bảo (Mũsa)i “Hỡi tên phù thủy kia! Hãy cầu xin Rabb 
của Ngươi hộ bọn ta theo điều mà Ngài đã giao ước với Ngươi bởi vì 
bọn ta muốn được hướng dẫn. 

50. - Nhưng khi TA bốc hình phạt đi khỏi chúng thi này! chúng nuô"l 
lời hứa, 

51. - Và Fir*aun đã tuyên bố với người dân của y, bảo: “Hỡi dân ta! 
Há la không làm bá chủ xứ Ai-cập và những đồng sông này đang 
chảy bên dưới ta hay sao? Thế các người không nhìn thấy hay sao? 

52. * “Há ta không trội hơn tên (Mũsa) này hay sao, nó đáng khinh 
và ăn nói không được lưu loát? 

53. * “Thế lại sao nó không đƯỢc ban cho vòng vàng hoặc không 
được thiên thần tháp lùng?” 

54. - Bởi thế, y đã xứỉ giục người dân của y khiến họ theo y. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân và nổi loạn 

55. - Bởi thế, khi chúng khiêu khích TA, TA bắt phạt và nhận tất cả 
bọn chúng chết chìm (dưới bỉổn sâu), 

56. - Và TA đã lấy chúng làm một tiền sự và một thí dụ (bài học) cho 
hậu thế. 

57. - Và khi đứa con trai của Maryarn được đưa ra làm một thí dụ 
(trong Qur f ãn) thì ngươi dân của Ngươi la lối về điều đó, 

58. * Và chung bảo: “Há những thần linh của bọn ta tốt hay Y (ĩsa) 
(tốt hơn?) Chúng đưa vấn đề đó ra cho Ngươi chỉ vì muốn tranh cãi. 
Không! Chúng lả một đám người thích cãi vã, 

59. - Người (ĩsa) chỉ là một người bề tôi (của TA-Allah). TA ban ân 
cho Người và lấy Người làm một cái gương cho con cháu của israel, 

60. - Và nếu muốn, TA đã làm ra thiên thần từ các người để kế tục 
nhau trôn trái đất. 


1 ‘Isa (lesus, Giê-su). Người Ả-rập Quraysh tại Makkah ĩa lối phản đối việc cho 
Nabí *Isa ngang bằng với các thần thánh của họ. 
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61. - Và quả thật Người (7 sa) là một Dấu hiệu cho biết Giờ (Phán 
xử) sắp xảy ra, bởi thế chớ nghi ngờ về điều đó, nhưng hảy theo TA 
(Ailah); Đây là Chính-đạo, 

62. - Và chớ để Shaytãn cản trở các người (theo Chinh-đạo)* Quả 
thật, nó là kẻ thù công khai của các người. 

63. - Và khi 'ĩsa đến với những bằng chứng rõ rệt, Người bảo: “Chắc 
chắn Ta đến gặp các ngườỉ với điều sáng suốt cao minh và để làm 
sáng tỏ một vài điểm mà các người bất đồng ý kiến trong đó. Bởi 
thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

64. - Quả thật Allah, Ngài là Rabb của Ta và là Rabb của các người. 
Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính-đạo, 

65. - Nhưng các nhóm (giáo phái) giữa bọn chúng bất đồng ý kiến 
với nhau. Bởi thế, khốn khô cho những ai làm điều sai quấy (đặt 
điều nói quấy cho ĩsa) về sự trừng phạt của Ngày Đau khổ (của 
việc Phán xử). 

66. - Phải chảng chúng chỉ chờ đợí Giờ (Phân xử), c rằng nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thây? 

67. - Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ thù của 
nhau ngoại trừ nhừng người ngay chính sơ Allah. 

68. - "Hỡi bằy tôi của TA! Ngày nay, các ngươi sẽ không lo sợ cũng 
sẽ không buồn phiền: 

69. ’ Những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA và là người Muslim 
(thần phục Allah). 

70. * Hãy vui vầy bước vào Thicn đầng, các ngươi cùng với vợ của 
các ngươi. 

71. - Dĩa ăn và tách uống bằng vàng sõ được chuyền đi vòng đến họ, 
Trong đó có tât cả những món vật mà bản thân (linh hồn) mong ước 
và tít cả những món vật lãm đẹp mắt. Và các ngươi sẽ à trong đó 
đời đời. 

72. * Đây là Thỉcn đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì những điều 
tốt mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 

73. - Trong đó sẽ có ríl nhiều hoa quả để cho các ngươi dùng. 
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74. - Quả thật, những kẻ tội lỗi sẽ bị phạt Hỏa ngục mà chúng sẽ vào 
ồ đời đời. 

75. - Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt và sẽ vô 
cùng tuyệt vọng. 

76. - Và TA (Allah) đã không hãm hại chúng nhưng chúng là những 
kẻ lầm điều sai quấy. 

77. - Và chúng sẽ kêu la: “Hdì Mãỉik L Hãy xin Rabb của ngài giết phút 
chúng tôi đi! {Mãỉik) sẽ đáp: “Chác các ngươi sẽ phải ờ đỏ đời đời.” 

78. - Chắc chắn, TA đã mang Chân lý đến cho các người nhưng đa số 
các người ghét Chân lỹ. 

79. - Phải chảng chúng sắp đặt công việc Nhưng chính TA mới sắp đặt. 

80. - Phải chăng chứng nghĩ rằng TA không nghe đặng những điểu bí 
mật và lời mật nghi của chung? Vâng, các thiên sứ (thiên thần) của 
TA ở cạnh chúng ghi chép lại (điểu chung âm mưu), 

81- Hãy bảo chúng: “Nếu quả thật Đấng Ar-Rahmãn có một đứa 
con trai thì Ta sẻ là một người thờ phụng đẫu liên.” 

82. - Quang vinh và ưong sạch thay Rabb của các tầng ười và trái đất, 
Rabb của Ngai Vương, Ngài vượt hẳn nhũtig điêu chúng đâ qui cho Ngài. 

83, - Bởi thế, hãy để mặc chúng lảm nhảm và vui đùa cho đến khi 
chúng đối diện với Ngày (tàn) của chúng mà chúng đã được hứa. 

84, - Và Ngài là Thượng Đế trên trời và là Thưựng Đế dưổì đât; và 
Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Toàn Tri, 

85, - Và phúc thay Đang nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất; và Ngãi biết rõ Giờ (Phán xử) và (tất cả) 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài. 

86. - Và những kc mà chúng khần vái ngoài Ngài (Allah) không có 
quyền can thiệp ngoại trừ những ai làm chứng cho sự Thật (xác nhận 
Chân lý) trong lúc hq biết; 

87, - Và nếu Ngươi có hỏi chúng: “Ai đã tạo hóa các người?” thì 
chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Alỉahr thế sao chúng lại lánh xa (Allah)! 

88. - Và (Allah biết rõ) lời (than của Muhammad) nói: “Thưa Rabb của 
bề tôi ! Nhữhg ngươi {Quraysh) này là một đám người không tin tưởng ■'* 

89. - Bởi thế, hây lánh xa chúng và nói: Sữỉãm (Bằng an)! Rồi đây 
chúng sẽ sớm biết (sự thật). 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rât mực Khoan dung 

L- Hã. Mĩm . 

2. - Thồ bỏi Kinh sách (Qur'ãn) rạng ngời; 

3. - Quả thật TA ban Nó (Quran) xuống vào một đêm đầy ân phúc 
(của tháng Ramadãn). Quả thật, TA là Đấng hằng cảnh cáo; 

4. - Trong đêm đó, mọi công việc công minh đều được quyết định 

5. - Theo Chỉ thị của TA, Quả thật, TA là Đấng hằng cử (các Sứ giả), 

6. - Như một Hồng ân từ Rahb của Ngươi (Muhammađ). Quả thật, 
Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết (mọi việc), 

7 . - Rabb (Đấng Chu Tể) của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất nếu cấc người khẳng định đức tin một cách vững chắc. 

8 - Không có Thượng Đế nào cả duy chi Ngài (là Thượng Đế), Đấng làm 
cho sống và gây cho chết. Rabb của các ngựờí và là Rabb của ông bà to tiên. 

9, - Không, họ đùa cợt trong hoài nghi. 

10. - Bởỉ thế, Ngươi (Muhammad) hãy đợi xem Ngày mà bầu trời sẽ 
tỏa ra một loại khói mờ rõ rệt. 

1L~ Phủ mờ cả nhân loại. Đây là một sự trừng-phạt đau đớn. 

12, - (Họ sẽ thưa;) “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài giải tỏa sự trừng 
phạt này đi khỏi chung tôi, thật sự chúng tôi sẽ là người tín tưởng.” 

13, - Làm sao họ có thể tiếp thu được Lời Nhác nhở trong lúc một Sứ 
giả minh giải đã đến gặp họ, 

14, - Rồi họ quay lánh xa Người và nói: “Đồ thứ học mót, đồ thằng điên,” 

15, * Và chắc chắn, TA sẽ giải tỏa sự trừng phạt đi (khỏi các người) 
trong một thơi gian ngắn; nhưng chắc chắn các người sẽ trở lại (tật cũ), 

16, - Vào Ngày mà TA sẽ túm bắt họ dữ dằn, Quả thật, TA sẽ trùng phạt họ. 

17, - Và trước họ, chắc chấn 7ÌA đã xử lý đám người của Fir'aun và 
đã phái một Sứ gìả thật vinh dự (Mũsa) đến gặp chúng. 

18, - (Y bảo:) “Hãy giao hoàn cho tôi bầy tỏỉ của Állah (con cháu 
của Israel). Tôi là một Sứ giả tín nhiệm (đưực cử đến) với quí vị. 
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19. - “Và chớ tự đề cao mình hơn Allah, Tôi đến gặp quí vị với một 
thẩm quyền rồ rệt. 

20. - “Và tôi cầu xin Rabb của tôi và cung là Rabb của quí vị che chở 
đe khỏi bị quí vị ném đá (giết chết). 

21. - “Và nêu không tin tưởng ndi tôi thì quí vị hãy để cho tồi yên.” 

22. - Bởi thế, Người (Mũsa) cầu nguyện Rabb của Người, thưa; 
“Những người này là một đám người tội lồi,” 

23. - “Hảy cùng với bầy tỏi của TA ra đi ban đem, Các người sẽ bị tmy nã. 

24. - “Và hãy rời biển {Hổng hải) rẽ đôi (để cho chúng băng qua). 
Quả thật, chung là một đoàn quân sẽ bị nhận chìm dưới nước.” 

25. - Có bao nhiêu vườn tược và dòng suôi chúng đã bỏ lại? 

26. - Và ruộng đồng và biệt thự cao sang? 

27. - Và lạc thú (trần gian) mà chúng dã lừng hưdng thụ? 

28. - Đúng như thế. Và TA đà làm cho đám người khác thừa hưởng chúng. 

29. - Bởi thế, trời vã đất chẳng ai nhỏ lệ (khóc thương) giùm chúng. 
Chúng cũng không được tạm tha. 

30. - Và chắc chấn TA đã giải cứu con cháu của Israel thoát khỏi một 
sự trừng phạt nhục nhã, 

31. - Khỏi Fir*aun, bởi vì quả thật nó ngạo mạn trong số những kẻ 
bạo ngược, tàn ác quá mức. 

32. - Và chắc chắn TA đã chọn họ trội hơn thiên hạ về kiên thức. 

33. - Và đã ban cho họ những đặc ấn mà trong đỏ là một sự thử thách rõ rệt. 

34. - Ro thật những người (Qurạysh) này tuyên bố: 

35. - “Quả thật, nó (cái chết) chỉ là cái chết đầu tiên của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ khống được dựng sống lại,” 

36. “ Thế hãy đưa tổ tiên của chúng tôi trở lại xem nếu quí vị nói sự thật” 

37. “ Phải chăng họ tài ba hơn đám dân của Tưbbà 1 và những ai sống 
trước họ hay sao? TA đã tiêu diẹt chúng bởi vì chúng là những kẻ tộỉ lôỉ. 

38. - Và TA đã không tạo các tầng trời và trái đít và vạn vật giữa 
trời đất để vui chơi, 

39. - Chỉ vì chân lý TA dã lạo hai cái đó. Nhưng đa số bọn chúng không biểi 

1 Tubba' cỗ lẽ là danh xưng của cấc vua Himyuar à Yeưian của bộ lạc Hamdãn 
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40. - Quả thật, Ngày Phân-loại (giữa người có đức tin và kẽ vô đức 
tin) là thời điểm đã được ấn định cho tạt cả bọn chúng, 

41. - Ngày mà không một thân nhân gần nào có thể gíup dở một thần 
nhân gần khác về bít cứ điều gì và họ sẽ không được ai giúp đỡ. 

42. - Ngoại trừ người nào được Allah khoan dung bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Nàng, Đâng Hằng Khoan dong. 

43. - Quả thật, cây Zaqqũm Ị 

44. - Sẽ là thực phẩm của những kẻ lội lỗi, 

45. - Giông như loại dầu nấu sôi, sôi sùng sục trong bụng của chúng, 

46. - Như loại nước sôi hừng hực. 

47. ’ (Sẽ có tiếng vọng lớn:) “Hãy túm hắt nó lôi vào giữa đám lửa 
cháy bùng, 

48. - “Rồi đổ lên đầu nó hình phạt của nước sôi. 

49*- “(Và mắng): 'Hãy nếm đì Ị (Khi xưa) mày quyền thế và vinh dự! 

50. - “Đây thật sự là điều mà các ngươi đã hoài nghi/' 

51. - Quả thật! Những người ngay chính sợ Allah sẽ được ở một nơi 
an toàn (Thiên đàng), 

52. - Giữa các hoa viên và suối nước; 

53 - Phục sức bằng áo lụa mịn và gấm thêu, (nằm tựa mình) đối dỉện 
nhau, 

54, - Đúng như thế; và TA sẽ kết hôn họ với các tiên nữ có đôi mất 
to trữ tình, 

55, - Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ gọi đủ loại hoa quả an toàn để dùng; 

56, - Trong đó, họ sẽ không nếm qua cái chết nào khác ngoài cái 
chết lần đầu (ở trần gian); và Ngài (Allah) sẽ bảo vệ họ khỏi sự 
trừng phạt của Lửa cháy bùng, 

57, - Như một Thiên ân tữ Rabb của Ngươi (Muhammad)! Đấy mới 
là một sự thành tựu vĩ đại. 

58, - Chắc chắn, TA đã làm cho Nó (Qur ãn) đễ (hiểu) bằng chiếc 
lưỡi (lời nói) của Ngươi đổ may ra họ ghi nhớ. 

59, - Thôi hãy chờ đợi và họ cũng chờ đợi (như Ngươi). 
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Nhân đanh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Nã. Mĩm. 

2 *- Kinh sách do Allah, Đấng Toàn Nàng, Đấng Toàn Tri ban xuống, 

3.- Quả thật, trong các tầng trời và trái đất là các Dấu hiệu cho 
những người có đức tin. 

4- Và trong việc tạo hóa các người cũng như việc Ngài rải các thú vật 
sống khắp nơi là các dấu hiệu cho những người có một đức tin vữhg chắc. 

5*- Và trong việc ban đêm và ban ngày chạy nỗi đuổi nhau, và trong 
việc Allah gởi bổng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng đe 
làm sống lại lớp đất đẫ chết khô và trong việc quay chiều gió, là các 
Dấu hiệu cho những người thông hiổu. 

6 - Đó là các câu kỉnh của Allah mà TA đâ đọc cho Ngươi bằng sự thật, The, 
chứng sẽ tin nơi iời tường trình nào sau Allah và các Câu kinh của Ngài? 

7. - Khốn khổ cho từng tên láo khoct tội lỗir 

8. - Nghe rõ các Lời mặc khải của Allah đã được đọc cho ỵ rồi. cứ 
tiếp tục tỏ thái độ ngạo mạn làm như y chẳng hề nghe qua nó bao 
giờ. Thế, hẫy báo cho y biết về một sự trừng -phạt đau đổn (về sau). 

9. - Và khi học được điều gì từ các Lời mặc khải của TA, Ỵ mang chúng 
ra làm trò cười. Họ là những người sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhâ. 

10. - Trước mặt chúng là Hỏa Ngục; và bât cứ điều gì mà chúng đà 
kiếm được sẽ khỏng giúp ích gì được cho chúng và những kẻ mà 
chúng nhận làm vị bảo hộ ngoài Aliah cũng sẽ không giúp ích gì được 
cho chúng. Và chứng sẽ chịu một sự trừng- pha t vô cùng khủng khiếp. 

I L” (Kinh Qur ãn) này là một Chỉ đạo. Và những ai không tin tưởng 
nơi các Lời mặc khải của Rabb của họ thì sẽ nhận một sự trừng phạt 
đau đớn của một hình phạt vô cùng ghê rơn. 

12.- Allah là Đâng đã chế ngự biển cả cho các người để chồ tàu bè 
lướt sóng chạy trên đó theo sự Chĩ-huỵ của Ngài và để giúp các 
người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và đê cho các người có dịp tạ ơn, 

13 * Và Ngài đã chế ngự cho các người (sử dụng) bẫt cứ vật gì trong 
các tầng trời và bất cứ vật gì dướỉ đất, toàn bô đều lừ Ngài ca. Quả 
thật, trong đố là các Dấu -hiệu cho nhửng người biết ngẫm nghi. 
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14. - Hẫy bảo những ai có đức tin nên tha thứ cho những người tuyệt 
vọng về những Ngày (Phân xử) của Allah, rằng Ngài sẻ đáp đền (ân 
oán) cho từng nhóm người ehicu theo điều mà họ đã từng làm ra. 

15. - Ai làm điều thiện thì bản thân y sẽ được phúc; và ai làm điều 
ác thì bản thân y sẽ chịu họa* Rỗi các người sẽ được đưa trở về gặp 
Ngàỉ (để chịu sự Phán xử). 

16. * Và chắc chắn TA đã ban cho con cháu của Israel Kinh sách, và 
luật lộ và việc tiếp thu thiên khải và cung dưdng họ với lương thực 
tốt và sạch và đã ưu đãi họ hơn thiên hạ. 

17. - Và TA đã ban cho họ những bằng-chứng rõ rệt về mọi công 
việc (của tôn giáo). Nhưng chỉ từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết, 
họ mới đâm ra ganh tị và chia rẽ nhau (thành giáo phái). Quả thật, 
Alỉah sẽ giải quyết trường hỢp của họ vào Ngầy Phục sinh vé những 
điều mà họ đã từng tranh chấp. 

18. - Rồi TA đặt Ngươi (Muhammad) trên con dường (luật phấp) của 
công việc (tôn giáo). Bởi thế, hãy tuân theo nó và chớ tuân theo 
những điều ước muôn của những kẻ không biết gì. 

19. - Quả íhật, chúng chẳng giúp đỡ được Ngươi thoát khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah. Và những kẻ làm điều sai quây là bạn bè tán trợ 
lẫn nhau. Ngược lại, Allah là Đấng Bảo Vệ của những người ngay 
chính sỢ Allah, 

20. - (Qur ãn) này là một Soi rọi cho nhân loại và một Chỉ đạo 
(hướng dẫn) và một Hồng ân cho những người có đức tin vững chãi. 

2L- Hoặc phải chảng những kẻ làm điều tội lỗi nghỉ rằng TẢ sẽ làm 
cho họ ngang bằng với những người có đức tin và làm việc thiện về 
việc sông vả chết của họ hay sao? Thật tệ thay điều chung xét 
đoán! 

22.- Và vì Chân lý Állah đã tạo hóa các tầng trời và trái đất, (mục 
đích) để cho mỗi linh hồn sẽ được đền trả (xứng đáng) về những 
điều (tốt và xấu) mà họ đã làm ra và sẽ không bị đối xử bất công. 
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23. - Thế Ngươi có thấy kẻ đã lấy lòng ham muốn của y làm thần 
linh của y hay không? Biết thế, nên AUah để mặc cho y lạc hướng 
và Ngài niôm kín cái nghe (thính giác) và quả lim (tấm lòng) của y 
và lây tấm màn che mắt (thị giác) của y lại. Thê aí sẽ hướng dẫn y 
sau (khi) Allah (từ chối y?) Thế, các ngườỉ không ghì nhớ hay sao? 

24. - Và chúng bảo: “Chẳng có đời sông nầo khác hơn đờì sống trần 
tục này. Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ củ thơi gian giết chết 
chúng tôi thôi?’ Chúng không có một chút hiểu biết nào về điều đó. 
Chúng chỉ phỏng đoán. 

25. - Và khi các LỜI mặc khải rõ rệt của TA được đọc ra cho chúng 
(về sự Phục sình), luận điệu chống chế của chúng chỉ gỗm cổ lời 
này: “Nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thật thì hãy đưa ông bà lổ tiên 
chúng tôi trỏ lại (trần gian) xem!" 

26. - Hãy bảo chúng: “Allah làm cho các ngươi sông, rồi làm cho các 
người chết, rồi sẽ tập trung các người vào Ngày Phục sinh điều mà 
không có chi phải nghi ngờ cả." Nhưng đa số nhân loại không biết, 

27. - Allah nấm quyền thống trị các tầng trời và trái đất, vả vào 
Ngày mà Giờ (Phán xử) sẽ được thiết lập, Ngày đó những kẻ làm 
điều gian dối sẽ mất mát, 

28. - Và Ngươi sẽ thấy mỗí cộng đồng sẽ quì gốì xuống; mỗi cộng- 
đồng sẽ dược gọi đến xem quyển sổ (hành-động) của mình: “Ngày 
này các người sẽ được đền trả xứng đáng về những điều mà các 
người đà từng làm. 

29. - “Quyển sổ nầỵ của TA sẽ nổi sự thật về các người, Quả thật, 
TA đẫ cho ghi chép lại những điều các người đã từng làm.” 

30. - Bởi thế, đôi với những ai có đức tin và làm việc thiện, Rahb của 
họ sẽ khoan dung họ. Đó là một thấng lợi rạng rỡ. 

31. " Ngược lại, đốì với những ai phủ nhận đức tin, (thì sẽ có lời bảo 
chứng): “Há các Lời mặc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người hay sao? nhưng cấc người đâ tỏ ra ngạo mạn và các người là 
một dám người tội lỗi. 

32. - Và khi có lời bảo (chúng): “Quả thật Lời-hứa của Allah là sự 
Thật và Giờ xét xử (cũng thật), không có chi phải nghi ngờ cả thì 
các người thường bảo: Chúng tôi không biết Giờ (xét xử) là gì. 
Chúng tôi nghĩ đỏ chỉ là điều tưởng tượng, Vì thế, chúng tôi không 
có một đức tin vững chắc vỀ nó?" 
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33. - Và tội lỗi của những điều mà chủng đã từng làm sẽ lộ ra cho 
chúng thấy và những điều mà chúng đả từng chế giễu sc vây hãm 
chúng lại. 

34. - Và sẽ có lời bảo (chúng): “Ngày nay, TA sẽ bỏ quên các người 
giống như việc các người đả lừng lãng quên việc gặp gơ Ngầy này 
của các người. Và chỗ ở của các người sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) và 
các người sẽ không có ai giứp đỡ.” 

35. - Sở dĩ như thế là vì các người thường chế gỉễu các Lời mặc khải 
của Allah và đời sông Irần tục này đã đánh lừa các người.” Bởi thế, 
vào Ngày đó chúng sẽ không được đưa ra khỏi nơì đó (Hỏa ngục) và 
chúng sẽ không còn có dịp trở lại trần gian để sám hối và sửa mình. 

36. * Do đó, mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đâng Chủ Tổ) 
của các tầng trời và Rabb của trái đất, Rabb của vũ trụ và muôn loài, 

37. * Và Ngài nắm Uy quyền trong các tầng trời và trái đất; và Ngài 
là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh, 


L- Hã , Mĩm , 

2. - Kinh sách (Qur’ãn) do Allah, Đấng Toàn Nàng, Đấng Chí Minh 
ban xuống. 

3. - Và TA đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ 
vì Chân lỹ và trong một thời gian nhất định. Và những kẻ không có 
đức tin đã lánh xa điều mà họ đã được cảnh cáo. 

4. - Hãy bảo chung: “Các người có thấy những kẻ mà các người khấn 
vái ngoài Allah chăng? Hãy chỉ cho ta vật gì cùa trái đất mà chúng đã 
tạo? hoặc chúng có một phần chia nào trong các tầng trời hay không? 
hãy mang đến cho ta một kinh sách trước quyển này; hoặc một vài di 
đch hiểu biết mà các người đã thừa hưởng nếu các người nói thật? 

5. - Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah những kẻ 
(thần linh) sẽ không trả lời y được cho đến Ngày Phục sinh và chính 
chúng cũng khồng biết việc người ta đang khân vái chúng? 



ÂL“AHQÃF 
(Vùng Cồn Cát) 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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6, - Và khi nhân loại sẽ được tập trung lại (vào Ngày Phục sinh), 
chúng (các thần linh) sẽ trở thành kẻ thù của họ và sẽ phủ nhận việc 
họ tôn thờ chúng 

7. - Và khí các Lời mặc khải rõ rệt của TÀ đã được đọc ra cho chúng, 
những kẻ vô đức tin nổi về sự Thật (Qur ãn) sau khi nó đên tai chúng 
như sau: “Đây là trò phù thủy rõ rệt!” 

8 - Hoặc chúng nói: “Y (Muhammad) đã bia đặt Nổ (Qur'ãn)”7 Hãy 
bảo chúng: “Nếu !a đã bịa đặt Nó thì các người sẽ không lài nào 
giúp ta thoát khỏi (hình phạt của) Allah Ngài biết rõ điểu mà các 
người nói về No, Riêng Ngài thôi úủ làm một nhân chứng giữa ta và 
các người. Và Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung/ 1 

9. - Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt điều mđi 
trong sô" các Sứ giả (của Ảllah), ta cũng không biết điểu gì sẻ xảy 
đến cho ta và cho các người. Thật sự, ta chỉ tuân theo điều đã được 
mặc khải cho ta và ta chỉ là một Người báo-trứớc công khai.” 

10. - Hãy bảo chúng: “Các người có nhận thây chãng, nếu (Qur ãn 
này) do Allah ban xuống và các người phủ nhận Nó, trong lúc một 
nhân chứng trong con cháu của Israel (như Abdullah bin Saỉãm) xác 
nhận điều tương tự (ghi trong Kinh sách của họ - Kinh Taurăh) cho 
nên y tin tưởng (và theo Islãm), trong lúc các người lại ngạo mạn, 
Chắc chắn, Allah không hướng dẫn đám ngưởỉ làm điều sai quay.” 

11. - Và những kẻ vỗ đức tin nói về những người có đức tin như sau: 
“Nếu nó (Islãm) là một điều tốt thì những người (Muslim nghèo 
khó) này đã không gia nhâp nó trước bọn ta.” và khi chứng không 
muốn để cho Nó (Qur H ãn) hướng dẫn chúng, chúng bảo: “Đây là một 
điều láo khoét từ xa xưa.” 

12. - Và trước Nó (Qur^n) lã Kinh sách của Mũsa (Kinh Taurãh) 
được xem như một Hướng đạo và một Hồng ãn, Và (Qurãn) này là 
một Kinh sách bằng tiếng A-rập xác nhận lại (sự Thật nơi Kinh 
Taurãh của Mũsa) dòng để cảnh cáo những ai làm điều sai quây, và 
báo tin mừng cho những người làm tốt, 

13. - Quả thật, những aí nói: “Rữbb chúng tôi là Allah,” rồi kiên 
quyết đứng vững thì sẽ không lo sợ củng sẽ không buồn phiền. 

14. - Họ sẽ là những người Bạn của Thiên đàng, nơí mà họ sẽ vào ở 
trong đó (đời đời), một phần thưởng về những điểu. (thiện) mầ họ đã 
từng làm (trên thế gian). 
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15, - Và TA đã truyển cho con người nên hiếu thảo và ân cần với cha 
mẹ của mình. Mẹ của y đã cưu mang y nặng nhọc và hạ sanh y 
trong đau đớn; thời gian cưu mang và dứt sữa y là ba mươi tháng. 
Mãi cho đến khi y trưởng í hành và được bốn mươi tuổi, ỵ cầu 
nguyện, thưa: "Lạy Rabb của bé lôi ! Xin Ngài ban cho bề tôi khả 
nãng và sức mạnh để bề tôi có thể đền đáp về các Ản huệ mà Ngài 
đã ban cho bề tôi và chơ cha mẹ của bề tôi và để cho bề tôỉ có thổ 
làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài nhân từ vổi bề tôi 
về con cháu của bc tôi. Quả thật, bé tôi quay về sám hối với Ngài 
và là một người Muslim (thần phục Ngài). 

16. - Họ sẽ là những người nằm trong cư dân của Thiên đàng mà TA 
sẽ thu nhận về công đức tốt nhât mà họ đã làm và bỏ qua những 
việc làm xấu xa của họ,. Đây là Lời hứa chân thật đã được hứa với 
họ (trên thế gian), 

17. - Và có kẻ nói tiếng 'Hứ 1 ’ với cha mẹ của mình, bảo: "Có phái 
hai ông bà đã (dọa) tôi hứa rằng tôi sẽ được đưa ra (khỏi mộ) trở lại 
trong lúc những thế hệ đã qua đời trước tôi (đâu có ai sống lại)?** Và 
hai ông bà cầu xin Àllah giúp đỡ (và rầy con:) “Khố thân con đấy! 
Con phải tin tưởng! Quả thật, Lời hứa của Allah là sự Thật." Nhưng 
y nói: "Điều này chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích mà thôỉ.” 

18. “ Đó là những kẻ mà lời (trừng phạt) đối với chúng đã được xác 
minh đúng sự thật nơi những cộng đồng của loài Jinn và loài người 
đã qua đời trước chúng. Chúng quả thật là những kẻ sẽ mất mất nhất 
(ở Đờì sau), 

19, - Và tất cả sẽ được ban cho cấp bậc tùy theo công việc mà họ đã 
làm và để Ngài (Allah) đền trả lại họ đầy đủ về việc làm của họ; và 
họ sẽ không bị đối xử bất công. 

20, - Và vào Ngày mầ những kẻ vô đức tin sẽ được đưa đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục) và (có lời bảo chúng): "Các người đã tiêu phí 
các món vậl tốt trong đời của các người nơi thế gian và các người đả 
vuì hưởng chúng. Bdi thế, Ngày nay các người sẽ được đền bù lại 
bằng hình phạt nhục nhã vì lý dỡ các người đã tỏ ra ngạo mạn trên 
mặt đất, bât chấp lẻ phải và sự thật và bải vì các người đã bất tuân 
và dấy loạn." 
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21 Và hãy nhớ {Hũd), người anh em của bộ lạc 'Ảd khi Người cảnh 
cáo người dân của Người sống nơi vùng cồn cát (ở phía Nam của 
bán đảo Á-rập); và trước và sau (thời kỳ của) Người đã có những 
Người báo-trước đến bảo họ: “Hãy thờ phụng riêng Allah thôi, Thật 
sự, la sỢ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày lo tát,” 

22. ' Họ đáp: “Có phải ông đon gặp chúng tôi đổ bắt chúng tôi bỏ 
các thần lình của chúng tôi? Thỏ hãy mang điéu (hình phạt) mầ ông 
đã hãm dọa chúng tôi đến cho chúng tôi thấy đỉ nếu ông nóỉ thật?” 

23. - (Hũd) bảo: “Chỉ riêng Aỉỉah biết rõ (Giờ khắc mà) tai họa (sẽ 
xảy đến cho các người). Vầ ta chỉ truyền đạt cho các người điều 
(trừng phạt) mà ta được cử mang đến. Nhưng ta thấy các người lâ 
một đám người thật ngu xuẩn.” 

24. - Nhưng khi thấy nó (hình phạt) đang tiến đến thung lũng của họ 
như một đám mây dày đặc, họ bảo: “Đám mây này sẽ ban cho 
chúng la nước mưa.” (Hũd bảo:) “Không, đó là (hình phạt) mà các 
người thúc giục cho mau đên! - một trận gió mang một sự trừng phạt 
đau đớn bay đến 

25. - Tàn phá mọi vật theo Mệnh Lệnh của Rahh của nó. Bởi thế, 
sáng hôm sau chẳng còn thấy gì ngoài những cân nhà (đổ nát) của 
họ, TA báo oấn đám người tội lỗi đúng như thế. 

26. - Và chắc chấn TA đã đinh cư họ trong sự (phồn thịnh) mà TA đả 
không dùng để định cư các người (hỡi đám người Quraysh!) và TA 
đã ban cho họ thính giác, thị giấc và lấm lòng (cùng trí tuệ), nhưng 
thính giác, thị giác và tấm lòng của họ chẳng giúp ích gì được cho 
họ khi họ tiếp tục bài hác các Lời mặc khải của Allah và họ sẽ bị 
vây hãm kín mít hỏi các điều mà họ đã từng chế giễu. 

27. - Và chắc chắn TẠ đã tàn phá những ĩhị trân xung quanh các 
người và đã trình bày các Dấu hiệu bằng nhiều cách để các người có 
dịp trở lại (nẻo chánh). 

28. - Thế tại sao những kẻ mà chúng nhận làm những thần linh ngoài 
Allah, một hình thức đưa họ đến gần Ngài- khống đến giúp họ đi? 
Không, chúng đã bỏ họ đi mất dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ 
và là một điều mà họ đã bịa đặt. 
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29. - Vầ khi TA (Allah) quay một nhóm (ba đôn mười con) Jinn 
hướng về phía Ngươi (Muhammad) và lắng nghe (Ngươi) đọc 
Qu^ãn. Yà khi chứng hiện diện nơi đó, chúng bảo nhau: “Hãy im 
lặng nghe (Qurãn)!” Bởi thế, khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng 
trcí về cảnh cáo người dân của chúng, 

30. - Chúng bảo: “Hỡi người dân chúng tôi! Chúng tôi đã nghe đọc 
một Kinh sách đã được ban xuống sau Mũsa, xác nhận lại điều đã 
có trước Nó, hướng dẫn đến Chân lý và Chính đạo (Islảm). 

31. - Hỡi người dân chúng tôi! Hãy đáp lại Người mời-gọi của Allah 
(Nabì Muhammad) và tín tưởng nơi Người; Ngài (Allah) sẽ tha thứ 
tội lỗi của quí vị cho quí vị và giải cứu quí vị khỏi sự trừng phạt đau 
đớn. 

32. - Và ai không đáp lại Người mời-gọì của Allah, thì sẽ không trốn 
thoát khỏi (Allah) được trên trái đât cũng sẽ không có các vị bảo hộ 
nào ngoài Allah cả. Họ đang lầm lạc rõ rệt.” 

33. - Hấ họ không nhận thấy rằng AlLah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và không bao giờ mỏi mệt bởi việc tạo hóa chúng, sẻ 
thừa khả năng làm cho người chết sống lại hay sao? Vâng, quả thật, 
Ngài thừa quyền năng làm được lất cả mọi vật. 

34. - Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được dắt đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục với câu hỏi:) “Há Lửa này không thật hay sao?" 
Chúng sẽ thưa: “Lạy Rữbb chúng tôi, Vâng ạ!” (Allah) phán: “Thế 
hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã từng phủ nhận đức tin," 

35. - Do đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ gíả đầy cương nghị (trước 
Ngươi) đã lừng chịu đựng và chớ nóng lòng về chúng (những kẻ vô 
đức tin), Bởi vì vào Ngày mà chúng nhìn thấy điều (trừng phạt) đã 
được hứa với chung, chung sẽ có cảm tưởng như đã ở lại trên trái 
đất chỉ một giờ trong một ngày. (Qur'ãn là) một Thông điệp, Thế 
phải chãng chỉ đám người bất tuân mới bi tiêu diệt hay sao? 




MUHAMMAD 
(Nabi Muhammad) 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Những ai khỏng tin tưởng và cản trở (ngưdi khác) không cho theo 
con đường của Allah là những kẻ mà việc làm sẽ trồ thảnh vô nghĩa, 

2. - Còn những ai có đức tin và làm việc thiện và tỉn tưởng nơi những 
điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Muhammad bởi lẽ đó là 
Chân lỹ từ Rabb (Allah) của họ, thì sẽ được Ngài (Àllah) xỏa bỏ mọi 
điều xấu xa (tội lỗi) và cải thiện điều kiện của họ, 

3*- Sở dĩ như thế là vì những kẻ vỏ đức tin tuần theo đíèu giả đôi, và 
những người có đức tin tuân theo chân lý từ Rabb của họ. Và Allah 
trình bày những thí dụ (ngụ ngôn) của họ cho nhân loại đúng như thế. 

4, - Do đd, khí các người giao chiến vđi những kc không tin, hãy dập 
vào cổ của chứng cho đến khi các người thắng được chúng, rồi trói 
chật chúng lại; sau đó, hoặc trả tự do hoặc bất chúng chuộc mạng 
cho đến khi chiên tranh trút bỏ gánh nặng của nó, (Allah truyền lệnh 
cho các người) như thế. Và nếu Alỉah muôn thì đích thân Ngài sẽ 
trừng phạt chúng. Nhưng Ngải muốn dùng người này đe thử thách 
người kia. Và những ai bỉ giết vì con-đường của Allah, thì chắc chắn 
Ngài sẽ không bao giờ làm phí mát công lao của họ, 

5, - Ngài sẽ sớm hưđng dẫn và cải thiện diều kiện của họ; 

6 “ Và Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên đàng mà Ngài sẽ cho họ biết. 

7. - Hỡi những ai có niềm tín! Nếu các người giúp (Chính nghĩa của) 
Allah thì Ngài sẽ giúp các người trở lại và làm cho bàn chân của các 
người đứng vững chắc. 

8. - Và những kẻ khỏng tin sẽ bị tiêu diệt và (Allah) sẽ triệt tiêu việc 
làm của chúng. 

9. - Như thế là vì chúng ghét những điều (mặc khải) mà Allah đã ban 
xuống, Cho nên Ngài đã biến việc làm của chúng ĩhành vô-nghĩa. 

10. - Há chúng không đi xa trên trái đít để xét xem kết cuộc (tàn 
khốc) của những kẻ sống (ác đức) trước chúng như thế nào ư? Állah 
dã tiêu diệt chúng. Và những kẻ không có niềm tin sẽ không tránh 
khỏi sô phận tương tự. 

1 L' Như thế là vì Allah là Đấng Che Chở của nhừng người có đức 
tin, trong luc những ke không có niềm tín không có Đấng che chỏ 
nào cả. 
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12. - Quả thật, Allah sẽ thu nhận những người có đức tin và làm việc 
thiộn vào những Thiên đàng phía dưới có các dòng sông chảy; còn 
những kẻ không có niềm tin thì hưởng lạc (ở đời này); và chúng ãn 
uống như thú vật; và chỗ ở của chung sẽ là Lửa (của Hỏa ngục). 

13. - Có bao nhiêu thi trấn phú cường hơn thị trấn (Makkah) của 
Ngươi (Muhammad), quê hương đã trục xuất Ngươi đi nơi khác, đã 
bị TA tiêu diệt? Bởỉ thế, không có ai cứu chúng cả. 

14. « Thế một ngươi có được một bằng chứng rõ rệt từ Rabh của ỵ có 
giống với một kẻ mà việc làm tội lôi của nó tỏ ra hãp dẫn đối với nó 
và tuân theo dục vọng của nó hay không? 

15. - Hình ảnh của Thiên đàng đã được hứa với những người ngay 
chính sợ Allah se là nơi có nhừng dòng sông nước trong vắt không 
hoi tanh, có những dòng sổng sữa tươi mà mùi vị không thay đoi, có 
những dòng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có 
những dòng sông mật ong tinh khiết; có đủ loại trái cây ngon ngọt 
và sự Tha-thứ từ Rabb của họ, (Người ở trong Thicn đàng) có giống 
với một kẻ đời đơi Ồ trong Lửa (của Hỏa ngục) và uổng một loại 
nước cực sôi cắt đứt ruột của y thành từng đoạn hay khong? 

16. “ Trong bọn chúng có người đến nghe Ngươi (Muhammad) 
(truyền giảng); cuối cùng khí chúng rời khỏi Ngươi, chúng nói với 
nhừng ai đã được ban cho sự hiểu bỉết (như sau:) “Điều mà Y vừa 
nói là gì vậy?” Chúng là nhừng kẻ mà Allah đả niêm phong quả tim 
(tâm lòng) và chỉ biết theo dục vọng của mình, 

17. - Ngược lại, những ai được hướng dẫn thì sẽ được Allah gia tảng 
thêm Chỉ đạo và được ban cho lùng sùng kính và sỢ Allah, 

18. - Thẽ phải chăng chúng chỉ chơ đợi Giờ (Phân xử)? E ràng nó sẽ 
xảy đến cho chúng bất ngờ. Nhưng chắc chắn đã xảy ra những điềm 
báo trưđc của nó, Và khi nó thực sự xảy ra thì sự tưởng nhớ của 
chúng có mang (lợi) gì đến cho chúng? 

19. * Bởi thế, nẽn biết rằng quả thật, khồng có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Allah thôi. Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội của Ngươi 
(Muhammad) và tha thứ cho các tín đồ nam và nữ, Và AUah biết rõ 
việc các người di chuyển và nơi chổh nghỉ ngơi của các người. 
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20.- Và những ai có niềm tin bảỡ: “Tại sao không có một chương 
kinh nào được ban xuống cho chúng tôi?” Nhưng khi có một chương 
đề cập cụ thể vấn đề được ban xuống trong đó có nóì đến việc chiến 
đâu thì Ngươi sẽ thây những kẻ mang sấn trong lòng một chứng 
bệnh (đạo đức giả) sẽ đảo mắt nhìn Ngươi giống như cái nhìn của 
một người thất thần sắp chết; nhưng đáng đời cho chúng, 

21' Vâng lệnh (Àlỉah) và lời nỏi lịch sự (sẽ tốt cho chúng hơn!) Bơi 
thế* khi vấn đồ (chuẩn bỊ chinh chiến) đã được giải quyết, sau đó 
nến chúng chân thật với Allah thì điều đó tốt cho chúng. 

22, - Thế phải chảng, nếu các người quay lưng (phản đạo) thì có lẽ 
các người sẽ lầm điều thôi nát trên trái đất và cất đứt tình máu mủ 
ruột thịt? 

23. - Chúng là những kẻ mà Allah đã nguyền rủa; cho nên Ngài đả 
làm cho chúng điếc và mù. 

24. - Há chúng không chịu nghiền ngẫm Qur ãn hay là quả tim (tấm 
lòng) của chúng đâ bị khóa chặt (niêm kín)? 

25. - Quả thật, những aí quay ĩưng phản đạo sau khì đâ nhận chân 
Chỉ đạo (của Àilah) thì là những kẻ đã bị Shaytãn xúi giục và bị nó 
hứa hão. 

26, - Như thê là vì chúng nói với những kẻ ghét điều (mặc khải) do 
Allah đã ban xuống (như sau): "Chúng tôi sẽ tuân theo quí vị về một 
phần công việc,” Nhưng Allah biết điều bí mật của chúng. 

27, - Thế (Lình trạng) sẽ ra sao khí các Thiên thán đến bất hồn của 
chúng lúc chết bằng cách đập vào mặt và lưng của chung? 

28. - Như thế là vì chúng tuân theo điều làm phật lồng Allah và ghét 
điều làm hài lòng Ngài, Bởi thế, Ngãi triệt tiêu việc làm của chúng. 

29, - Phải chãng những ai mang trong lòng một chứng bệnh (đạo đức 
giả) nghĩ rằng Allah sẽ không đưa ra ánh sáng nỗi oán ghét của 
chung hay sao? 
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30 - Và nếu muốn, TA (Allah) có thể vạch mặt chúng cho Ngươi 
(Muhammad) thấy; nhưng Ngươi có thể nhận ra chúng qua những 
nét đặc trưng của chúng, Và chắc chấn, Ngươi nhận ra chúng qua 
giọng nói của chung; và Allah bỉết rỗ những điều các người làm. 

31. * Và chắc chắn TA (Allah) sẽ thử thách các người cho đến khi TA 
biết rõ aì là ngươi trong các người đã chiến đâu anh dũng và kicn 
trì, và TA sẻ thử thách tình trạng của các người. 

32. - Quả thật, những ai không có đức tin và cản trỏ (ngươi khác) 
theo con đường của Àllah và chống đối Sứ giả (của Ảllah) sau khi 
đả được hướng dẫn thì sẻ không làm tổn thương Allah một mảy 
may; ngược lại, Ngài sẽ biến việc làm của chúng thành vô nghía. 

33. - Hỡi những ai có niềm tin! Hẩy tuân lệnh Ailah và tuân lệnh Sứ 
gíả (của Allah) và chđ làm phí mất cỏng lao của các người. 

34. - Quả thật, những ai khỏng có niềm tin và cản trở (thiên ha) xa 
khỏi con đường của Allah rồi chết như những kẻ vô đức tin thì chấc 
chắn Aỉlah sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, 

35. - Bởi thế, chớ nản lòng và chớ nhút nhát kêu gào hoa bình trong 
lúc các người dang nắm ưu thế; và Ailah đang ỏ cùng với các người. 
Và không bao gỉờ Allah sẽ làm phí mất công sức của các người. 

36. ’ Cuộc sông trần lục này chỉ là một cuộc vui chơi và tỉêu khiển, 
Và nếu các người có đức tin và sợ Allah, thì Ngài sẽ đãi ngộ các 
người xứng đáng và không đòi hỏi gì từ tài sản của các người. 

37. - Nếu Ngài hỏi nỏ (tài sản) từ các người và làm áp lực đối với 
các người thì các người sẽ kco kiệt ôm giừ nó và Ngài sẽ đưa ra ánh 
sáng nồi oán ghcl (được gỉâu kín trong lòng của các người), 

38. - Này các người! Các người tà những người được kôu gọi chi 
dùng (lài sản) cho Chính nghĩa của Alỉah nhưng trong các người có 
một số keo kiột (ôm giữ của), Và ai keo kiệt thì chỉ keo kiệt hất lợi 
cho bản thân mình thôi bởỉ vì Allah Giầu có và Đầy đủ trong lúc các 
người là những kẻ nghèo khó. Và nếu các người quay lưng (bỏ Islãm 
và khỏng tuân lệnh của Allah) thì Ngằi sẽ đưa một đám người khác 
đến thay thè các ngươi rồi họ sẽ khỏng giống như các người. 
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Nhân danh Allah, Đang Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Quả thật, TA (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammađ) một thắng 
lợi rỗ rệt. 

2 - Để Àllah tha thứ cho Ngươi tội lỗi của Ngươi trong quá khứ và 
trong tương lai; và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho Ngươi và hướng 
dẫn Ngươi theo Chính đạo; 

3. - Và Allah đã tận tình giúp âd Ngươi bằng một sự giup đỡ mãnh 
liệt. 

4. - Ngài là Đấng ban sự bình lặng xuống tấm lòng cua những người 
có đức tin để cho đức tin của họ ngày càng gia tăng; và các lực 
lượng (Thiên thần) trên trời và (lực lượng của tín đồ) dưới đất đều là 
của ÀUah cả. Và Allah là Đấng Hằng Biết hếl f Rất mực Sáng suốt* 

5. - Đc Ngài có thổ thu nhận các nam và nữ tín đồ vào những Thiên 
đàng bên dưới có các dồng sông chảy để vào ở trong đó đời đời; và 
Ngài sẽ xóa bỏ những điều xâu xa cua họ; và điêu đó dưdi nhãn 
quan của Allah là một thắng lợi vẻ vang nhất. 

6. - Vầ để Ngài có thể trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và nữ, 
và những người thờ thần tượng, nam và nữ, đẫ nghĩ xấu về Allah, 
đến lượt chúng sẽ đền tộ ị; và chung đón nhận cơn thịnh nộ của 
Àllah, và Ngài sẽ nguyền rủa chúng và chuẩn bị sẩn cho chung Hỏa 
ngục, một mức đến cuối cùng rất xấu. 

7. - Và các lực lương trên trời và dưới đất đều là của Àllah cả. Và 
Allah là Đấng Hằng Biết hết tất cả, Rết mực Cao Minh. 

8. - Chắc chắn TA (Allah) đã phái Ngươi (Muhammad) đến làm một 
Nhần chứng, vừa báo tin mừng vừa cảnh cáo, 

9. - Đe các người (hỡi các tín dồ!) có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và ủng hộ và tôn vinh Ngườỉ, và tán dương Ngài 
(Allah) sáng và chiều 
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10,' Thậl sự, những aì tuyên thệ trung thành với Ngươi (tại 
Hudaybíyah) thì chỉ là tuyên thệ trung thành với Allah ấy thôi. Tay 
của Allah đặt lên trên tay của họ; bởi thế, ai nuốt lời thề, thì là bội 
ước với chính mình, NgưỢc lại, ai gìữ đúng lời-thẻ với Allah, thì sẽ 
sớm được Ngài ban cho một phần thưởng rất lớn. 

1 1 Những người Ả-rập vùng sa mạc trì trệ (trong việc tham chiến) 
sẽ nổi vổi Ngươi: “Chứng tôi bận lo cho tài sản và gia đình của 
chúng tôi; hãy cầu xin (Alỉah) tha thứ cho chúng tôi.” Miệng của 
chúng nói ra điều chẩng có trong lòng. Hãy bảo chúng: “Thế ai có 
khả nãng can thiộp giúp các người với Allah về bất cứ điều gì nếu 
Ngài muốn trừng phạt hay tưởng thưởng các người? Không, Allah 
rãt đỗi am tường những điều các người làm, 

12, - “Không, các ngươi nghĩ rằng Sứ giả (của Allah) và những người 
có đức tin sẽ không bao giờ trở về gặp gia đình, và điều đó làm cho 
các người cảm thấy khoan khoái trong lòng và các người đâ có tư 
tưởng xấu; và các ngươi là một đám ngươi sắp bị suy vong.” 

13, - Và ai không tín tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, thì quả thật 
TA đã chuẩn bị cho những kẻ khổng có đức tin một ngọn Lửa cháy 
bùng. 

14, - Và Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất, Ngài tha 
thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muôn. Và 
Alỉah Hầng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

15, - Những người trì trộ (trong việc tham chiến) sẽ nói (vơi các 
người) khi thấy các người ra đi thu nhạt chiến lợi phẩm: “Hãy cho 
chúng tôi theo quí vị.” Chung muôn thay đổi Lời-phán của Allah. 
Hãy bảo chúng: “Chớ bao gìơ theo chúng tôi! Állah đã phán như thế 
cho các người từ trước." Nhưng chúng lại bảo: “Không, quí vị ganh lị 
với chúng tôi ” Không, chúng chỉ hiểu được chút ít. 


512 



0\T 


Sũrah 48. Al-Fath 


Juzu 26 


16. - Hãy bảo những người Ả-rập vùng sa-mạc trì trệ (trong việc 
tham chiến); “Các người đưực kêu gọi đĩ tham chiến chông một đám 
người đã từng quen thuộc với chiến tranh dữ dội, hoặc các người 
chiến thắng chúng hoặc các người đầu hàng, Bởi thế, nếu các người 
tuân ĩộnh thi Aỉlah sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người 
quay bỏ di (đào ngũ) như trường hợp các người đã từng làm trước 
đây, thì Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sự trừng phạt đau 
đớn” 

17. - Người mù, người què f và người bệnh không bị khiển trách (nếu 
không tham chiến)* Và ai tuân lệnh Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ 
được thu nhận vào Thicn đàng bcn dưới có các dòng sông chảy; 
ngược lại, ai quay lưtig bỏ di (đào ngũ) thì sẽ bị phạt bằng một sự 
trừng phạt đau đớn. 

18. - Chắc chăn Allah hài lòng với những người có đức tin khi họ 
tuyên thệ trung thành với Ngươi dưới tàn cây (tại tìudaybiyah) bởi vì 
Ngài biết điều nằm trong lòng của họ; bởi thế, Ngài đã ban sự bình 
lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng họ bằng một cuộc thắng lợi 
gan kê, 

19. - Và họ sẽ thu nhặt rất nhiều chiến lợi phẩm. Và Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 

20. " Và Àllah đã hứa với các người việc các người sc tiếp thu rất 
nhiều chiến lợi phẩm và Ngài đã giục điều này mau đến cho các 
người, và đã giữ tay của người (địch) xa các người, và để cho nó trỏ 
thành một Díu hiệu cho những người có đức tin, và để Ngài hướng 
dẫn các người theo Chính đạo. 

2L- Và kế cả những (thắng lợi và chiến lợi phẩm) khác (mà Allah 
đã hứa nhưng) chưa thuộc quyền của các người nhưng Allah đâ lỏm 
thâu chúng bởi vì Alìah có toàn quyền trên tất cả mọi vật, 

22. - Và nếu những kẻ không có đức tin đến lấn công các người thì 
chắc chán chúng sẽ quay tháo lui rồi chúng sẽ không tìm được một 
Đâng Chc chở và một Cứu nhân nào để giúp đỡ. 

23, * Đường lối xử lý của Allah đã xảy ra từ trước. Và Ngươi sẽ 
khỏng bao giờ thấy có một sự thay đổi trong Đường lối của Aỉlah. 
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24. - Và Ngài (Allah) là Đấng đã giữ tay của chứng lại không cho tấn 
công các người và giữ tay của các người không cho tân công chúng 
tại thung lũng Makkah sau khi Ngài đà làm cho các người thắng 
chúng, Và Allah Hăng Thấy những điều các người làm. 

25. - Chung là những kẻ không có đức tin và cản trở các người không 
cho vào Aỉ-Masjid aỉ-Harãm (tại Makkah) và giữ những con vật tế 
lại không cho dất đến chỗ tế, Và nếu không vì những người có đức 
tin, nam và nữ, mà các người không nhận ra (sõng trà trộn với chúng 
nđi đó), và rằng các người có thể giết lẩm họ và vì thế vô lình các 
người có thể phạm tội (sát nhân) đôi với họ (thì Allah đã cho phép 
cấc người tấn công vào Makkah rồi; nhưng Ngài đã giữ tay của các 
người lại) để Àllah có thể khoan dung người nào Ngài muốn. Nếu 
họ sống tách biệt thì chắc chẩn TA sẽ trừng phạt những kẻ không có 
đức tin trong họ bằng một sự trừng phạt đau đớn, 

26. - Khi những kc không có đức tin bộc lộ trong lòng niềm tự hào và 
tự cao của Thời kỳ Ngu muộỉ (tại Huđaybiyah) thì ngược lại Allah 
ban sự trầm tĩnh của Ngài xuống cho Sứ giả của Ngài và cho những 
người có đức tin và bắt họ tôn trọng Lời phán về việc sùng kính và 
sợ Àllah và họ xứng danh và xứng đáng với nó. Và Allah Biêt hct 
tất cả mọi việc. 

27. - Chắc chấn Allah sc xác nhận sự thật về sự mục kích 1 của Sứ giả 
của Ngài; chắc chắn các người sẽ vào Aỉ-Masjiẩ al-Harãm (tại 
Makkah) an loàn, đầu cạo trọc và tóc cất ngấn (theo nghi thức làm 
Hajj hay Vmrah), không sợ hãì, nếu Allah muốn. Bởi vì Ngài biết 
điều mà các người không biết. Và ngoài cái đó, Ngài sẻ ban cho 
một thắng lợi gần kề. 

28. - Ngài là Đấng đă cử Sứ giả (Muhanunad) của Ngài, mang Chỉ 
đạo và Tôn giấo của Chân lý (ỉsỉãm) đến để thắng tất cả mọi tôn 
giáo. Và Aliah đủ làm một Nhân chứng (cho sự thật này). 


1 Theo Thỏa hiệp Hudaybiyyah, người Muslitn sẽ được phép viếng thãm Ngôi đén 
Ka T bah vào năm sau T dầu cạo trọc hoặc tóc cất ngắn đúng với hĩnh ảnh Tĩìâ Nabi dã 
thầy trong giâc mộng của Người trước đó. 
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29.* Muhammad là Sứ giâ của Allah. Và những ai theo Người thì 
nghiêm khắc với những kẻ không có đức tin nhưng rất thương xót 
lẫn nhan. Ngươi sẽ thấy họ cúi mình, quì mọp (bái phục), tìm kiếm 
thiên ân từ Allah và sự hài lồng của Ngài. Dâu vết của họ nổi trên 
gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ phục. Đó là hình ảnh của 
họ (được mô tả) trong (Kinh) Taurãh ; và hình ảnh của họ trong 
(Kỉnh) thì như là một hạt giông đâm ra chồi và trở thành cứng, vả 
dày đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát 
lòng người gieo, Kết quả lầ nó làm cho những kẻ không có đức tin 
đâm thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phần thưỏng vĩ đại cho 
những ai trong họ có đức tin và làm việc thiện. 


L* Hơí những ai có niềm tin! Chớ tiền khởi sự trước mặt Allah và Sứ 
giả của Ngài. Và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc), 

2.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cất giọng của các người cao hơn 
giong nói của Nabì (Muhammad) và chớ ncSi lớn tiếng với Người khi 
nói chuyện, giông như việc các người thường ãn nói lớn tiêng với 
nhau, c rằng việc làm của các người sẽ trở thành vô nghía trong lúc 
các người không nhận thấy điều đó. 

3 * Quả thật, những ai hạ giọng của mình trước mặt Sứ giả của AUah 
thì là những người mà tấm lòng đã được Allah rèn luyện cho ngay 
chính. Ho sẽ được tha thứ và được mội phần thưởng rất lớn. 

4.- Quả thật, những ai lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ bên 
ngoài nội phòng, thì đa số đều là những người thiếu suy nghĩ. 



AL-HUJƯRÃT 
(Nội Phòng) 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâng Rất mực Khoan dung 
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Surah 49, ALHu]iirat 


Juzu 26 


5.- Phảỉ chi họ chiu khó chờ chốc lát cho đến khi Ngươi bước ra 
ngoài phòng để tiếp họ thì tốt cho họ hơn, Và Allah Hằng Tha Thứ, 
Rất mực Khoan dung, 

6 - Hdi những ai có niềm lin! Nếu có một kỏ gây rối mang tin tức 
đến báo cáo với các người, hãy kiểm tra nó cho thật kỹ e rang vì 
ngu xuẩn, các người có thể làm hại đến người (khác) rồi sau đó đâm 
ra hối hận về điều các người đả làm, 

7. - Và nên biết rằng Sứ giả của Allah đang sống với các người. Nếu 
Người làm theo sở thích của các người về nhiều vấn đề, thì chắc 
chắn các người sẽ gặp nhiều điều phiền phức, Nhưng Ailah làm cho 
đức tin thắm thiết vào tấm lòng của các người và tô điểm nổ xinh 
đẹp trong lòng của các người vả làm cho việc vô đức tin, gây ròi và 
bất tuân đáng ghét đối với các người, Đó là những người được 
hướng dẫn. 

8. - (Đó là) một thiên sủng và một thiên ân từ AUah, Quả thật, Allah 
Biết Hết, Rất Cao Minh. 

9 ' Và nếu có hai nhóm Un đồ giao chiến, hãy giải hòa giữa đổi bên. 
Nhưng nếu nhóm này áp bức vầ lấn át nhom kia thì hãy đánh nhóm 
ấp bức cho đen khi họ trở về phục tùng Mệnh Lệnh của Allah. Bởi 
thế, nếu họ chiêu hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công 
bằng và vô tư. Quầ thật, Allah yêu thương nhừng người công bằng, 
vô tư. 

10, - Chỉ những người có đức tin mới là anh cm vđi nhau (trong đạo). 
Do đó, hãy giải hòa giữa hai anh cm của các người. Hãy sự Allah đế 
may ra các người được khoan dung. 

1 1. - Hdí những ai có niềm Un! Một đám người này ehđ nên cười chê 
một đấm người nọ. Biết đâu đám người này tốt hơn đám người nọ 
(và ngược lại). Và một số phụ nữ này không nên cười chê một số 
phụ nữ nọ. Biết đâu nhóm phụ nữ này tốt hơn nhóm phụ nữ nọ (và 
ngược lạ ì), Chớ nói xấu lẫn nhau và chớ mắng nhiếc nhau bằng cách 
bcu tên tục (của nhau ra trước công chúng). Bêu tên xấu của một 
người sau khi y đã tin tưảng là một việc xấu xa. Và ai không chừa 
bỏ (thói xấu đó) thì là những người làm điều sai quấy. 
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12. - Hỡi những ai cỏ niềm tin! Hãy tránh nghi kỵ càng nhiều càng 
tốt. Quả thật, nghi kỵ trong một vài trường hợp là một tội. Chớ dọ 
thám cũng chớ nói xấu lẫn nhau, Phải chảng một trong các người 
thỉch ăn thịt của ngưdi anh em của mình đã chết hay sao? Bởi thô", 
nên gdm ghiếc việc đó, Và hãy sợ Allah. Quả thật, Alỉah Hằng quay 
lại (Tha thứ), Rất mực Khoan dung. 

13. - Hỡỉ nhân loại! TA đã tạo hóa các người từ một người nam và 
một người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các 
người nhận biết lẫn nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái Nhìn của 
Aliah, người vinh dự nhất lầ người ngay chính và sỢ Ảllah nhât trong 
các người. Quả thật, Allah Biết hết, Rất Am tường (mọi việc). 

14. - Những người Ả-rập (của vung sa mạc) nói: “Chung tôi tin 
tưởng.” Hãy bảo chúng: “Các người chưa có đức tin. Ngược lại hãy 
nói: 'Chúng tôi thần phục (trong Islãm).' Bởi vì đức tin chưa thấm 
sâu vào tấm lòng của các người. Và nếu các người vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài, thì Ngài sẽ không giảm bớt điều gì trong việc 
làm của các người. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Râí mực Khoan 
dung. 

15. - Chỉ những ai tin tưởng nơí Allah và Sứ giả của Ngài rồi không 
nghi ngờ điều gì vã chiến đấu bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ 
cho Chinh đạo của Allah mới là những người có đức tin, Họ là 
những người chân thật. 

16. - Hãy bảo chúng (những kẻ không cổ đức tin): “Phải chãng các 
người muốn dạy Allah về tôn giáo của cấc người trong lúc Allah 
biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vậl dưới đít hay sao? Và 
Allah biết hết mọi việc.” 

17. - Chứng xem việc theo Islầm của chủng như một ân huộ ban cho 
Ngươi. Hãy bảo chúng: “Các người chứ xem (việc theo) Islãm của 
các người là một ân huệ dành cho Ta (Muhammad). Không, Allah 
đã ban ân cho các người trong việc Ngài đá hướng dẫn các người 
đẽn với đức tin, nếu các người chân thật. 

18. - “Quả thật, ÀUah biết điều vô hình của các tầng ười và trái đất 
Và Allah thây hết tết cả những điều các người làm,” 
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QĂF 

(Của mẫu tự Ã-rập) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

I, - Qãf : Thề bởi (Kmh) Qur'ãn quang vinh, 

2 + - Không, chúng ngạc nhiên vổ việc có một Người bá ọ- trước xuất 
thân từ chúng đến gặp chúng, Bởi thế, những kẻ không có đức tin 
lên tiếng: ‘Đầy là một diều lạ lùng! 

3 - “Có thật chăng, khi chúng tôi chết và thành cát bụi (chúng tôi sẽ 
sống trở lại?) (Nếu thật như thế, thì) đó là một sự trồ về xa xôi." 

4.- Chắc chắn TA (Alỉah) thừa biết việc đất đai ãn tiêu (thân xác 
của) chúng; nhưng có một quyển sổ bộ đời còn lưu trữ nơi TA. 

5 - Không, chúng phủ nhận Chân lý (Qur ãn) khi Nó đến với chúng 
cho nên chúng đâm ra lúng túng (không biết thật hay giả), 

6. - Há chúng không nhìn lên bầu trời bên trên chúng xem TA đã dựng và 
trang hoàng nó như thế nào và không có một kẽ hở nào trong đó ư? 

7. - Và trái đất mà TA đã trải rộng và dựng trên đó những quả núi 
vững chắc và lầm mọc ra đủ cập thảo mộc xinh đẹp. 

8. - Một sự quan sát và một sự nhắc nhở cho từng người tôi quay vổ, 

9. - Và TA ban nước mưa đầy ân phúc từ trên trời xuống mầ TA dùng 
làm mọc ra vườn tược và trái hạt vào mùa gặt. 

10. - Và cây chà-là cao lớn đâm ra trái từng chùm lủng lắng, chồng 
lên nhau; 

II. - Làm lương thực cho bầy tôi (của Allah). Và TA dùng nó đổ làm sống 
lại một mảnh đít đã chết khô cằn. Và việc Phục sinh sẽ giống như thế. 

12, - Trước chúng, người dân của NũK và Dân cư của Rass, người 
dân Thamũd. đã phủ nhận (Chân lý). 

13, - Và 'Ẩd, Fir'aun, và anh em của Lũt, 

14, - Dân cư của khu rừng (Aykah) và người dân của Tubbà\ mỗi dằn 
tộc đều cho các Sứ giả nói dối cho nên lời đe dọa của TA thể hiện. 

15*- Phải chăng TA đâ mỏi mệt với việc tạo hóa đầu tiên? Không, 
chúng nghi ngờ về sự tạo hổa mới (việc Phục sinh). 
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Surah 50. Qãf 
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16. " Và chắc chắn TA đã tạo hóa con người và biết đìéu mà bản thân ỵ 
thì thào (xúi giục) y bởi vì TA gần kc y hơn tĩnh mạch nơi Cổ của y. 

17, - Khi hai vi Thu-nhận (Thiên thần) thu nhận (ghi hành động), một 
vị ngồi bên phải và một vị ngồi bên trái. 

18, " Không một lời nào y thôt ra mà vị Canh gác (thiên thần) bên 
cạnh lại không sẩn sàng (ghi xuống); 

19. " Và khi tình trạng đau đớn của cái chết thực sự xảy ra, (sẽ có lơi 
bảo y): “Đây là cái mà nhà ngươi cố tránh!” 

20, “ Và tiếng Còi sẽ được hụ lên: Đấy là Ngày của Lời đe dọa. 

21. - Và mỗi người (linh hồn) sẽ bưđc đến (trình diện)* Đi theo y là 
một (vị Thiên thần) dẫn đường và một vị (Thiên thần) lầm chứng. 

22 - (Sẽ có lời bảo y): “Nhà ngươi đã lơ-là về việc này, Bây giờ TA 
tháo bỏ tấm màn của ngươi và cặp mất của ngươi ngày nay sáng tỏ,” 

23. - Và người bạn đồng hành của y thưa: “Đây (hồ sơ) của y có sẵn nơi tôi!” 

24. - “Hai ngươi hãy nem từng tcn vô đức tin ương ngạnh vào Hỏa ngục. 

25. “ “Kẻ ngản cản đỉều tốt, phạm pháp và nghi ngờ, 

26. - “Kẻ đã dựng một thần linh cùng với Allah. Hãy ném nó vào chỗ 
trừng phạt khắc nghiệt nhất.” 

27. - Người bạn (Shaytãn) của y sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! (Bề) 
tôi đã không làm cho y phạm giới, Nhưng tự y Lạc hướng xa íy thôi.” 

28. “ (Âllah sẽ) phán: “Các ngươi không được cãi vã trước mặt TA, 
TA đẫ gởỉ cho các ngươi Lời đe dọa (Cảnh cáo); 

29. ” “Lời tuyên án nơi TA không thay đổi; và TA không đối xử bít 
công với các bầy tôi của TA.” 

30. - Vào Ngày mà TA sẽ phán cho Hỏa ngục: “Nhà ngươi đầy hết chỗ 
hay chưa?” Nó sẽ thưa: “(Bẩm Allah!) Còn ai (đến) nữa hay không?” 

31. - Và Thiên đàng sẽ được mang đến trưdc mặt những người ngay 
chính và sợ Alỉah, không xa, 

32. " “Đây là món đã được hứa vơi mỗi người bỉết hối cải và chăm chú, 

33. - “Người sợ Đấng ar-Rakmãn vô hình và đến với một tấm lòng phục thiện, 

34. " “Các ngươi hãy bưổc vào đó (Thiên đàng) với sự Bằng an; đó lả 
Ngày của một đời sống vĩnh cửu.” 

35. - Trong đó, họ sẽ có vô vàn món vật mà họ ao ước và còn nhiều 
món khác nữa nơi TA. 
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Sũrah 50 Qãf 
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36. - Và có bao nhiêu thế hệ hùng cường hơn chúng về quyền lực đã 
bị TA tiêu diệt trước chúng và đã trôi giạt đí khắp nơi trên mặt đất? 
Có còn chăng một chỗ lánh nạn cho chúng? 

37. - Chắc chắn, trong đó (Qur an) có một sự nhắc- nhở cho ai có một 
quả tim (lương trì), hoậc lắng tai nghe và là một nhân chứng. 

38. - Và chắc chấn TA đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật 
giữa hai chúng trong sáu Ngày và TA không hề mỏi mệt. 

39. - Bỏi thế, hãy cố gắng chịu đựng với những điều chúng nói và tán dương 
Lời ca tụng Rabb của Ngươi trước khi mặt trời mọc và trước khí nó lặn. 

40. - Và hãy tán dương Ngài suốt một phần của ban đêm (trong các 
cuộc lê Magrib và 7 shả) và sau những lần phủ phục. 

41. - Và hãy chú ỷ nghe vào Ngày mả Người Gọi sẽ lỏn tiếng gọi từ 
một ch ổ rất gần, 

42. - Ngày mà chúng sẽ thực sự nghe một Tiếng Gầm (dữ dội). Đổ sẽ 
là Ngày (mà mọi người) sẽ bước ra (khỏi mộ). 

43. - Qui thật, TA là Đấng làm cho sống và gây chết. Và tất cả sẽ trở 
vể gập TA, 

44. - Ngày mà trái đất sẽ chẻ làm hai, nhả chúng ra để chúng vội 
chạy đến (tập họp), Đó là một cuộc tập họp sẽ thật sự (xảy ra) dỗ 
dàng đối với TA. 


45.- TA bicl rõ điều chúng nói; và Ngươi (Muhammad) không là 
một người cưỡng bách chúng (theo đạo). Bởi thế, hãy dùng Kinh 
Qur r ăn mà cảnh cáo aỉ là người sợ Lời Đe dọa của TÀ. 



Nhân danh Állah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Thề hỏi những {trận gió) phân tán; 

2. - Và những (đám mây) mang nặng (hạt mưa); 

3. - Và những (chiếc tàu) lướt đi nhẹ nhàng êm ái; 

4. - Và những vị phân phối (thiên lộc và thiên ân) theo Mệnh Lệnh;- 

5. - Điều mà các người đã được hứa chắc chắn sẽ (đến) thật. 

6. - Việc Phán xử chắc chấn sẽ xảy ra. 
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Surah 5 1 . Adh-Dhariyat 


Juzu 26 


7,- Thẻ bởi bầu trời đầy các con đường (quỹ đạo), 

8 - Quả thật, các người có nhiều ý kiến dị biệt, 

9. * Lánh xu Ná (Qurãn) ỉà người lánh xa* 

10, - Những kẻ phỏng đoán (và nói dối) bị nguyền rủa: 

1 ] *- Những ai vô tâm, lơ là, 

12,- Chúng hỏi: "Ngày Phán xử khí nào xảy ra?” 

13*- (Đó là) Ngày mà chúng sẽ bị xử (đõt) trên Lửa. 

14, - Hãy nếm sự trừng phạt này của các người. Đây là cái (hình 
phạt) mà các người thường hôi thúc cho mau đến. 

15. - Quả thật, những người sợ Allah sc d trong các hoa viên và suối nước, 

16*- Hưởng mọi thứ mà Rabb (Allah) của ho ban cho. Quả thật, trước 
đó họ lằ những người làm việc nghĩa. 

17. - Ban đêm họ thường ít ngủ* 

18. - Và thường cầu xin (Állah) tha thứ trước hừng đông. 

19. - Và trong tài sản của họ, có phần qui định dành cho người ãn xin 
và người lúng thiếu nhưng không xin xỏ, 

20. - Và trên trái đất có những dấu hiệu cho nhữtìg người có đức Ún vũhg chãi, 

21. - Và nơi bản thân của các người, Thế các người chưa nhìn thây ư? 

22. - Và trên trời có bổng lộc và những thứ mà các người đã được hứa. 

23. - Bởi thế, thể bởi Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái 
dất, đó là sự Thật giống như cái (Thực tại) mà các người đang nói. 

24. - Há Ngươi (Muhammad) đã biết cầu chuyện về các vị khách 
vinh dự của Ibrãhĩm hay chưa? 

25. - Khi đến gặp Người, họ chào: "Bằng an” (Ibrãhĩm) đáp: "Bằng 
an”, Họ là những ngườỉ ỉạ mặt. 

26*- Rồi Ngươi quay vào gặp người nhà; sau đó, mang thịt bồ con béo ra. 

27. - Ngươi đặt nó trước mặt khách và thưa: "Quí vị không dùng hay sao?” 

28. - (Khì thấy họ không ăn), (Ibrãhĩm) đâm sợ họ. Họ bảo: “Chớ 
sợ!” và báo cho Người tin mừng về một dứa con trai hiểu biết. 

29. - Nhưng bà vợ của Người bưđc đến trước, lứn tiếng than. Bà vừa 
lấy tay đập vào trán của mình vừa nói: "Một bà lão hiếm hoi” 

30. - Họ đáp: “Rabh (Đấng Chủ Tể) của bà đã truyền đúng như thế* 
Bởi vì Ngài lầ Đấng Rít Cao Minh, Toàn Tri, Biết (hết tất cả). 
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Sũrah 51- Adh-Dhariyat 


Juzu 27 


31. - (Ibrãhĩm) bảo; "Thế công tác của quí vị là gì, ĩhưa các vị sứ?” 

32. - Họ đáp; “Chung tôi được phái đến gặp một đám người tội lỗi, 

33. - “Để trút lên chúng (mưa) đá (làm bằng) gạch nung, 

34. - “Đã được Rabb của Ngươi (Ibrãhĩm) đánh dấu để trừng phạt 
những kc tội lỗi thái quá ” 

35. - Bởi thế, chúng tôi đưa ai là người có đức tin ra khỏi nơi đó; 

36. - Nhưng chúng tôi không thấy ai ngoài một gia đình Musiim. 

37. - Và chúng tôi đẫ để lại nơi đó một dấu hiệu (làm bài học) cho 
những ai sợ sự trừng phạt đau đớn. 

38. - Và về Mũsa khi TA phái Người đến gặp Fir'aun với một thẩm 
quyền rõ rệt, 

39. - Nhưng ỷ vào quyền hành, hấn (Fir'aun) quay lưng làm ngơ và 
bảo: “(Đây là) một tên phù thủy hay một thằng điên.” 

40. - Bởỉ thế, TA đâ bắt phạt hắn và lưc lượng của hắn. Và TA đà 
quẩng chúng xuống biển; và hấn (Fir'aun) là một tên đáng trách. 

41. - Vã về bộ tộc 'Ãd (là một dấu hiệu) khỉ TA gởi một trận cuồng 
phong tàn phá đến trừng phạt chúng; 

42. - Nó không bỏ sót một vật gì khì ùa đến, ngoại trừ việc để lại 
những đống vụn rã rời. 

43. - Và về bộ tộc Thamũd (là một Dấu hiệu) khi có lời bảo chúng: 
“Các người hãy tạm hưởng lạc trong một thời gian ngấn.” 

44. - Nhưng chúng xấc xược thách thức Mệnh Lệnh của Rabb của chúng, 
Do đó, lưữi tầm sét đã đánh chúng trong lúc chúng đang ngóng nhìn. 

45. - Bởi thế, chúng không đứng dậy cũng không tự cứu mình được. 

46 - Trước đây, người dân của Nũh cũng đã bị tiêu diệt như thế. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân, nổi loạn. 

47 “ Và bầu ươi, 7A đã dựhg nó bằng sức manh và TA làm cho nó bao la . 

48, - Và trái đại, TA đã trải nó ra rộng; và Đãng trải ấy thật là Ưu việt, 

49, - Và TA đã lạo hóa mọi vật theo cặp để cho các người ghi nhổ, 

50. - Bởi thế, hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta (Muhammađ) là 
một Người báo- trước rõ rệt do Ngài cử đến với các người, 

51. - Và chđ tôn thờ một thần linh nào cùng với Allah, Quả thật, Ta 
là một Người báo-trước công khai do Ngài cử đến với các người. 
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52. - Đúng như thế; không một Sứ giả nào đến gặp những ai sông ưướe 
chúng mà không bị xuyên tạc là 'một tên phù thủy hay một thầng điên 1 , 

53. - Phải chăng đây là lời di chúc mà chúng truyền cho nhau? 
Khỏng, chúng là một dân tộc thái quá. 

54. - Bởi thế, hãy quay lấnh xa chúng. Ngươi không bị khiển trách. 

55. - Và hãy nhắc nhở. Và sự nhắc nhở có lợi cho những người có đức tin. 

56. - Và TA đã lạo ra loài Jìnn và loài người chỉ để thờ phụng TA. 

57. - TA không đòi hỏi bổng lộc từ chung và cũng không đòi chúng nuôi TA, 

58. - Chính Allah là Đấng Cung cấp bổng lộc (cho tất cả), Chủ Nhân 
của Quycn-Iực, Rất hùng mạnh, 

59. - Bởi thế, phẩn của những kẻ làm đicu sai quấy giống với phần của 
những người hạn của chúng. Bởi thế, chớ dể chúng thúc giục TA. 

60. - Khốn khổ cho nhữhg kẻ vô đức tin về Ngày mà chung đã được hứa, 

AT-TỮR 

Nhân danh Allah, Đâng Ral mực Độ lương, 

Đang Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi ngọn Núi (nđi đã xảy ra việc mặc khải); 

2, - Và bởi Kinh sách đă được ghi khạc; 

3. - Nơi miếng da thuộc được mở ra; 

4, - Và bởi Ngôi Đền ở bên trên bẩy tầng trời; 

5 - Và bởi mái vòm (bầu trời) được dựng cao; 

6. - Và bởi đại dương (nổi sóng) đãng trào; 

7. - Quả thật, sự trừng-phạl của Rữbb của Ngươi chắc chắn sẽ xảy ra, 

8. - Không ai có thể tránh khỏi đặng; - 

9. - Ngày mà bẩu trời sẽ rung chuycn dữ dội; 

10. - Và những ngọn núi sẽ dời đi một cách khủng khiếp, 

11. - Bởi thế, vào Ngày đó những kc phủ nhận sự thật sẽ rất thống khổ; 
12 - Những ai bỏng đùa nói chuyện vô bổ. 

13, - Vào Ngày mà chúng sế bị xô xuống Lửa của Hỏa ngục bằng 
một cuộc xô mạnh bạo. 

14. - “Đây là Lửa mà các người thường phủ nhận," 
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15. - Thế phải chảng đây là trò ảo thuật? hay là các người không 
nhìn thây? 

16. - Hãy chịu đốt trong đó, Đù các người rán chịu hay không chịu 
nổi thì điều đó bằng thừa đối vối các người. Bởi vì các người chỉ 
nhận lây quả báo về những việc làm của các người mà thôi. 

17. - Quả thật, những người ngay chính sợ Alĩah sẽ thực sự ở trong 
Thiên đàng và sẽ sung sướng; 

18. - Hưởng hạnh phúc mà Rabb của họ ban cấp và Rabb của họ sẽ 
giải cứu họ khỏi sự trừng phạt của Hỏa ngục, 

19 - “Hãy ãn uõng thỏa thuê do công trình mà các người đã làm," 

20 - Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ được xếp 
thành hàng và TA sẽ kết hôn họ với những tiên nữ với đôi mắt to, 
đẹp và trữ tình, 

21. - Và những ai có đức tin và con cái của họ cùng theo họ trong Đức 
tin, TA sẽ cho con cái của họ đoàn tu với họ (nơi Thiên đàng), Và TA 
sẽ ân thưởng họ không thiếu một thứ gì về những việc làm (tốt) của 
ho, Mỗi người là một bảo chứng cho những điều mà họ đã làm ra. 

22, - Và TA se gia tàng cho họ trái cây và thịt ngon tùy món mà họ thích. 

23, - Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ trao cho nhau một cái tách không 
chứa lời tầm phào và không tội lỗi. 

24, * Và được hầu hạ bởi những thiếu niên xinh đẹp như những viên 
ngọc trai được giữ kỹ. 

25. - Họ sẽ bước đến gặp nhau hỏi han, 

26, - Nói: “Trước đây chúng tôi và gia đinh thường lo lắng; 

27, - “Nhưng Allah đã ban ân cho chúng tôi và cứu chúng tôi khỏi 
hình phạt của Lửa đốt cháy, 

28. - “Quả thật, trước đây chúng tôi đả từng cầu nguyện Ngài, Rõ 
thật, Ngài là Đâng Rãt mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.” 

29. - Bởi the, hãy nhấc nhở, Do Ân huệ của Rabb của Ngươi, Ngươi 
không phải là một tên thầy bói cũng không phầi là một người điên, 

30. - Hoặc có phải chúng nói: “(Y là) mô í nhà thơ. Bọn ta đợi xem, 
sớm muộn gì y cũng gặp tai nạn.” 

31 - Hãy bảo chúng: “Các ngươi hãy đợi, Ta cùng chờ đợi với các ngươi,” 
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32. - Phải chăng đầu óc của chúng bảo nói ra điều này? Hay là chúng thái quá? 

33. - Phải chăng chúng nói: "Y đã bia đặt Nó? 1 Không, chúng không tin tưởng. 

34. - Thế hãy để chúng mang một Lời tường trình giôVig như Nó (Qur’ãn) 
đến nếu chúng nói thật. 

35. - Phai chầng chúng đã được lạo hóa từ cái không là gì cả? Hay chúng là 
những đấng tạo hóa? 

36. “ Phải chăng chúng đả tạo hóa các tầng trời vã trái đất? Không, chung 
khỏng có một mềm tin vừng chắc. 

37. - Phải chăng chúng gíữ các kho làng của Rabh của Ngươi? hoặc chúng 
có toàn quyền quản lý (các kho tàng)? 

38. - Hoặc phải chăng chúng có một cái thang dùng đi lên trời để nghe 
(những điều bĩ mật của Thiên thần?) Bổi thế, hãy để cho những kẻ nghe 
ĩỏm đưa ra một bằng chứng rõ rệt thử xem'? 

39. - Hoặc phải chăng Ngài chỉ có con gái còn con trai thi của các người? 

40 - Phải chạng Ngươi đã đòi chúng tiền thù lao cho nen chúng nợ nần chồng chất? 

41. - Hoặc phải chầng chúng nắm điều Vò-hình cho nên chúng viết nó xuống? 

42. - Hoặc phải chãng chung mưu đồ (hại Ngươi?) Nhưng chính những kẻ vô 
niềm tin lại rơi vầo mưu đổ của chúng. 

43. - Phải chãng chúng có lĩiột Thượng Đe khác hđn Allah? Thật quang vinh thay 
Allah! Ngài vượt hẳn nhũtig điều mà chúng đã qui cho Ngài. 

44. - Và dẫu chúng có thây một mảnh trơi rdí xuông thì. chúng vẫn nóĩ: "Đó 
là nhữtig đám mây kết lại thành đóng lổn?* 

45. - Bởi thế, hãỵ để màc chúng cho đến luc chúng sẽ gặp Ngày (tàn) của 
chúng mà chúng sẽ bất tỉnh; 

46 - Ngày mà âm mưu cùa chúng sẽ không giúp ích gì được cho chúng và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp, 

47. “ Và chắc chấn những ke làm điều sai quấy sẽ nhận một sự trừng phạt 
ngoài cái đó nhưng đa sô bọn chung không biết. 

48. - Và hãy kiên nhẫn dợi Quyết định cua Rabh của Ngươi bởi vì quả thật 
Ngươi nằm dưới Mắt của TA (Allah); và hãy tán dương ldỉ ca tụng Rữbb 
của Ngươi khi Ngươi thức giâc (hay đứng dâng lễ). 


49,- Do đó, hãy tán dương Ngài vào ban dêm và vào lúc các vì sao lặn. 



525 









Ị£GỆ Ệ>ĩàị&iọ*&ói 

,&iỲị,jằ\p,ỷ: 

uỵ 1 ỵ_j lfe yả £** ^ % ] eLZi\ ^ 

" Lẩ>ị^Uj ^Jflỉ Í' ^ 1 ọỷỉí oi j£íi ^l^ẫsí 
(! Sìảỉ õ^^ 1 ' 0 i'u o' ^í i!^" 



o Y"\ 


Surah 53. An-Najm 


Juzu 27 


Nhần danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Thề bỏi ngôi Sao khi nó đi xuông (lặn); 

2. - Người Bạn của các người khống lạc hướng cung không nhầm lẫn; 

3. - Và Người không nói theo sở thích; 

4. - Qui thật, nó (Qufãn) chỉ là điều mặc khải đã được mặc khải; 

5. - Người được một vi (Thiên Thần-Jibrĩl) rất quyền lực dạy cho; 

6. - (Một VỊ) toàn vẹn về mọi mặt; rồi Người đi lên. 

7. - Vả Người (librĩl) xuât hiện trcn phần cao nhất của chán trời; 

8. - Rồi Người tiến đến gần; 

9. ' Xa bằng khoảng cách của hai cây cung hoặc gần hơn; 

10. - Bằng cách đó, Ngài đã mặc khải cho người bề -lôi điều mà Ngài muôn. 

11. - Tấm lòng (của Muhammad) không dối trá về điều mà Người đã thấy, 

12. - Thế các người muốn tranh cãi VỚI Người về điều mà Người đã thấy ự? 

13. - Và chắc chấn Người đả thấy Vị (Jibrĩl) vào lúc giáng trần lần thứ hai, 

14. - Gần Cây Bách hương của biên giới xa thẳm; 

15. - Gần nó (Cây Bách hương) là Thiên đàng Cư ngu; 

16 - Khi Cây Bách hương được bao phủ bởi cái vồn bao phủ (nó); 

17. - Mất nhìn không quay sang cũng không vượt quá tầm mức (giới hạn); 

18. - Chắc chắn Người thây nhưng Dâu hiệu lớn nhất của Rabb của Người 
19 - Há các người đả thấy (thần) Ầỉ-Lãĩ và (thần) Àỉ-Vzza r 

20.' Và Manãt, (nữ thần) thứ ba hay sao? 

21' Phái chãng nam giới thuộc về các người còn nữ giới thì thuộc về Ngài? 

22. - Một sự phân chia như thế thật chẳng công bằng! 

23. ' Đó chẳng qua là những tcn gọi mà các người và cha mẹ của các người 
đã qui cho chúng chứ Àllah đã không ban xuống một thẩm quyền nào. 
Chung chỉ tưởng lương và theo điều mà bản thân của chúng mong muốn 
trong ỉúc một Chỉ đạo từ Rabb của chúng đã đến vói chúng. 

24. - Hoặc phải chăng con người sẽ được điều mà y mong ước? 

25. - Nhưng cái sau cùng và cái trước tiên (dời này) đều ià của Allah cả. 

26. - Và có bao nhiêu thiên thần trong các tầng trời mả sự can thiệp chẳng 
cỏ kết quả gì trừ phi Àllah chấp thuận cho aị mà Ngài muôn và hài lòng? 
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27 - Quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sao đã dùng tên của 
phái nữ mà đặt cho thiên thần. 

28, - Trong lúc chúng chẳng có một chút hiểu biết gì về việc đó. Quả 
thật, chúng chỉ làm theo tưỏng tượng. Và đíéu tưởng tượng chẳng 
thay thê được sự Thật. 

29. - Do đó, hãy lánh xa kc nào làm ngơ trước Lởi Nhắc nhở (Qur'ãn) 
của TA và chl ham muốn đờĩ sống trần tục này. 

3CL Đó là mức hiểu biết mà chúng đả đạt đến. Quả thật, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của Ngươi là Đấng biết rõ ai đi lạc khỏi Con -đường 
của Ngài và ai là người đâ được hướng dẫn. 

31,- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Ngài cả. Mục đích đổ Ngài trừng phạt những ai phạm tội ác về 
những điều mà chúng đã làm và để tưỏng thưởng những người làm 
Cốt vđi cái tốt nhất (Thiên đàng), 

32 - Những ai tránh được những tội lớn và các tội aỉ-Fawãhish (như 
thông gian, ngoại tình) ngoại trừ những điều xúc phạm nhỏ nhặt. 
Quả thật, Rabh của Ngươi giầu lòng Tha thứ bao la. Ngài biết rõ các 
người khi Ngài tạo ra các ngươi từ đất (bụi) và khi các người hãy 
còn là thai nhi nằm trong bụng mẹ của các người. BỎ 1 thế, chớ tự 
cho mình trong sạch. Ngài biết rỏ ai là người sợ Állah nhít. 

33, - Há Ngươi (Muhammad) đã thấy một người quay lưng (bỏ đi), 

34, - Hắn cho một ít rồi ngưng tay? 

35, - Phải chăng hắn hiểu biết điều vô-hình cho nên hắn thấy (tương lai)? 

36, - Há hắn đã không được thông báo về những điều ghi trong các tờ 
Kính của Mũsa hay sao? 

37, - Và (nơi các tờ Kinh của) Ibrãhĩm, vốn đâ hoàn tất nhiệm vụ? 

38, - (Các tờ Kinh đó ghi) rằng: không một người chất đầy (tội lỗi) 
nào lại vấc giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. 

39, - Và rằng: con người chỉ lãnh phần mà hấn cố gắng làm ra; 

40, - Và rằng: nỗ lực của hắn sẽ sớm được thây; 

41, - Rồi hắn sẽ được tưởng thưởng bằng một phần thưởng trọn vẹn; 
42 t - Và cuối cùng là sự trở về gặp Rabb của Ngươi (Muhammad). 

43. - Và chinh Ngài là Đang iàm cho cười và làm cho khóc; 

44, - Và chính Ngài ỉà Đấng làm cho sống và gầy cho chết. 
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45. - Và chính Ngài là Đâng tạo ra cặp (đôi), nam và nữ; 

46. ' Từ tính dịch khi nó xuất ra; 

47. - Và rằng Ngài có nhiệm tái tạo (phục sinh) một lần thứ hai; 

48. - Và chinh Ngài là Đâng ban cho sự giần sang và làm cho mãn nguyện; 

49. - Và chính Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của Sao Thiên Lang, 

50. - Và chính Ngài là Đấng đã tiêu diệt bộ lạc 'Ảd thuở xưa; 

51. - Và không bỏ sót (bộ tộc) Thamũd. 

52. - Và cả người dân của Nũh trước đây bỏi vì chúng đã lừng bât 
công và phạm giới quá mức. 

53. - Và (Ngài đã liêu diệt) những thị trấn đổ phế. 

54. - Bởi thế, cái (hình phạt) từng bao phủ đâ bao phủ chúng. 

55. - Thế Ân huệ nào của Rabb của ngươi mà ngươi hãy còn nghi ngờ? 

56. - Đây là một Người báo-trước trong loạt người báo-trước đà có từ xưa. 

57. - (Báo trước) việc sắp đến (Giờ Phán xử) sẽ đến; 

58. ' Ngoài Allah ra, không ai có thể chuyển hương nó được; 

59. - Thế các người ngạc nhiên về lời tường trình (Qurãn) này chăng? 

60. - Và nhẹ dạ cười đùa chứ không khđc lóc; 

6L- Và phí mất thời gian (ham vui); 

62,- Thoi hãy quì mọp xuống phủ phục Allah và thờ phụng Ngài, 


AL-QAMAR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Đô lượng, 

Đíng Rât mực Khoan dung 

1 Gìờ (Phán xử) đã gần kề và mặt Trăng chẻ làm đôi; 

2- Và nếu chứng có thấy một Phép- lạ chúng vẫn quay bỏ đi và bảo: 
“Đây là một trò ao thuật líên-hồỉ (và dữ-dộì).” 

3 - Và chúng phủ nhận và làm theo sở thích; và mỗi vấn đề đẽu được kết thúc. 

4. - Và chúng đà tiếp thu tin tức mà nội dung hãm dọa khiến chúng cả SỢ; 

5. - (Qurìãn chứa) điều khôn ngoan vô cùng thâm thúy; nhưng những 
Lời Cảnh cáo chẳng thấm tháp gì chúng cả. 

6 - Bởi thế, hãy lánh xa chúng (hỡi Muhammad!) và chờ đến Ngày mà 
Ngươi gọi sẽ gọi chúng đến đoi diện với một điêu hết sức khủng khìêp; 
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7. - Chứng sẽ bước ra khỏi mộ, nhìn gục xuống, (hãi hùng) giống như 
các con châu chấu bay tán loạn; 

8. - Vội vã hướng nhanh về phía người gọi. Những kẻ không có niềm 
tin sẽ bảo: “Đẫy là một Ngấy khó khăn vất vả !” 

9. - Người dân của Nũh trước chúng đã phủ nhận (Sứ giả của họ). 
Bởi thế, họ đã phủ nhận người bồ tôi của TA, Và bảo: “Một thằng 
điên.” Và Người bị nhiếc mấng và hăm dọa. 

10. - Người cầu cứu với Rabb của Người, thưa: “Bể tôi đã thua cuộc, 
xin Ngai giúp đỡ.” 

1L- Bởí thế, TA đã mở những cánh cửa của bầu tròi cho nước mưa đổ xuống; 

12. - Và TA đã làm cho đất phun nước lên. Và hai loại nước gặp 
nhau cho một vấn đề đã được quyết định. 

13. - Và TA đã chở Người (Nũh) trên một chiếc (tàu) làm bằng ván 
và bằng sợi dây xe ket bằng thân cây dừa nước, 

14. - Chiếc tàu trôi dưới Mắt (trông chừng) của TA, Một phần thưởng 
ban cấp cho người đà từng bi phủ nhận (và khinh rẻ). 

15. - Và chắc chấn TẢ đã để nó lại như một Dấu hiệu. Thế có ai nhớ chăng? 

16. - BỞI thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 

17*- Và TA đẫ iàm cho Qu^ãn dc hiểu và dc nhớ, Thế có aí nhớ chăng? 

18,- (Người dân) 'Ảđ cũng đả phủ nhận (Sứ giả Hũđ của họ). Bởi 
thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 

19*- Quả thật, TA (Alỉah) đã gởi một trận gió gào thét dữ dội đến 
trừng phạt chúng vào một Ngày của dạ ỉ họa liên hồí* 

20.- Càn quét con người đi mất biệt giống như cây chà -là bị thổi bứng gốc. 

2Ĩ.- Hãy xem sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 

22. - Và chắc chắn TA đã làm Qur'ãn dê hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhỏ chăng? 

23. ~ (Người dân) Thamũd phủ nhận những lời cảnh cáo; 

24. - Bởi vì chúng đẫ bảo: *Một người phàm đơn lẽ giữa chúng ta! 
Há chúng ta nghe theo y hay sao? Trong ưường hợp đó, chúng ta 
thật sự lầm lạc và điên ro!” 

25. - “Phải chăng giữa chúng ta, Y (Nabỉ Sãlih) là người đã nhận 
thông điệp Nhắc nhở? Không, Y là một tên láo toét hỗn xược!” 

26 - Mai đây chúng sẽ biết ai là một lên láo khoét, một tcn hỗn xược. 

27.- Quả thật, TA đã gởi một con lạc-đà cái đến thử thách chúng, Do 
đó, hãy quan sát chúng (hỡi Sãlíh!) và kiên nhẫn. 
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28. - Và hãy cho chúng biết nước (hồ) sẽ được chia sẻ giữa chúng 
(và con lạc-đà cái). Moi ben thay phìcn nhau uông nước (hồ). 

29. - Nhưng chung gọi bạn bè của chúng đến, cầm dao cắt nhượng 
con lạc đà. 

30. - Hãy xem sự trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 

3L- Và TA đã gởi tiếng gầm thét duy nhất đến phạt chúng và chúng 
chết như cây khô dùng rào chuồng thú. 

32. - Và TA đã làm cho Qur ãn đễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 

33. - Người dân của Lũt (Lốt) phủ nhận lời cảnh-cáo; 

34. - Quả thật, TA (Allah) đã gởi một trận bão đá đến tiêu diệt 
chúng, chỉ trừ gia đình cửa Lũt; TA đã giải cửu họ vào lúc sáng sớm, 

35. - Như là một Ân huệ từ TA. TA dãi ngộ người biết ơn đung như the" 

36. - Và chắc chắn Lủĩ đã cảnh cáo chúng về việc TA sẽ túm bắt 
chúng, nhưng chúng nghi ngờ lời cảnh cáo. 

37. - Và chắc chắn chúng đồi Lũt trao nhửng vị khách lạ cho chúng, 
Nhưng TA làm cho mất của chúng thành mù. (Và phán): “Thỏi hãy 
nếm mùi trừng phạt và lời cảnh cáo của TA." 

38. - Và một sự trừng-phạt dữ dội đã chụp bắt chúng vào buổi sáng. 

39. - Bỏi thế, hãy nếm mùi trờng- phạt và lời cảnh-cáo của TA, 

40. - Và TA đã làm cho QuPãn dẽ hiểu và dẽ nhớ. Thế có ai nhớ chang? 

41 . - Và chắc chắn những lời cảnh cáo đã đến cho ngươi dằn của Fir'aun. 

42. - Nhưng chứng phủ nhận tất cả các Phéjj lạ của TA, Bởi thế, TA 
đã túm bat chúng bằng một cuộc túm bất của Đâng Toàn Nãng, 
Đấng Quyền Lực Vô Song. 

43. - Phẳi chãng những kẻ không tín của các người (hỡì đám 
Quraysh!) giỏi hơn những người dân đó hay sao? Hoậc phải chăng 
trong Kinh sách có ghi diễu cho các người được miễn phạt? 

44. - Hoặc phải chăng chúng bảo: “Chủng tôi liên minh giúp đờ lẫn nhau.” 

45. - Nhưng liên quân của chúng sẽ bị đánh bại và quay lưng tháo chạy. 

46. - Không, Giờ (Phán xử) là thơi đìổm ấn định của chúng và Giờ (Phấn 
xử) sẽ đau đớn và cay đáng hơn. 

47. - Quả thật, những kẻ tội lỗi đi lạc hướng và điên rồ. 

48. - Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt trong Lửa: “Hãy nếm Lửa chạm!” 

49. - Quả thật, TA (Àllah) tạo hóa tâ"t cả mọi vật theo Tiền định. 
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50. “ Và Mệnh Lệnh của TA duy nhất, như một cái nháy mắt. 

51. ’ Và chắc chắn (khí xƯa) T TA đã tiêu diệt những bè phái của các 
người; thế có ai nhổ (điều rân) chàng? 

52. - Và mỏi một điều mà chúng đã làm đều được ghi vào quyển sổ. 

53. - Và bất cứ điều gì nhỏ hay lớn đcu được ghi chép. 

54. “ Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ ở trong những 
Vườn-trời và dòng sông (của Thicn đàng). 



Nhân danh Allah, Đâng Ral mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khcan dung 


1. - Đấng Rất mực Độ lương (Àllah)! 

2. - Đã dạy (Kinh) Qur'ãn, 

3. - Đã tạo hóa con người. 

4. - Đã dạy y (con người) ần nói rành rõi, thông suốt. 

5- Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp); 

6. - Thảo mộc (hay linh lú) và cây cối (cả hai) đều quì lạy Ngài. 

7. - Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã thiết lập chiếc Cân. 

8. - Để các người không được vuợt quá mức cân bằng. 

9. - Và hãy cân đúng (thăng bằng) và chớ cân thiếu; 

10. - Và trái đất mầ Ngài dã trải rộng cho gia súc. 

11. - Nơi đó mọc ra hoa quả và cây chà-là nặng trĩu hạt. 

12. - Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ). 

13. - Thế Ân huộ nào của Rữbb của hai ngươi ựinn và con người) mà 
hai ngươi phủ nhận? 

14. - Ngài đả tạo con người bằng đất sét kêu như loại làm đồ gốm, 

15. - Và Ngài đã tạo loài Jinn bằng lửa ngọn không có khói. 

16 - Thế Àn huệ nào của Rabh của haí ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

17. * Ngài là Rahb của hai phương Đông và hai phương Tây, 

1 8. * Thỏ" Ân huộ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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19. - Và Ngài để cho hai biển nước (mặn và ngọt) lự do giao lưu, 

20. - Giữa hai chúng có một tấm chắn mà chung không thể vượt qua được, 

21. - Thế Ân hu ộ nào của Rabh của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

22. - Ngọc traỉ và san ho được mò lây từ hai chúng (đổ làm vậi trang sức), 

23. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

24. - Và tàu be lo như nhữtig quả núì lưới sóng trên biển là vật của Ngài. 

25. - Thế Ân huộ nào của Rabb của haì ngươi mà hai ngươi phủ nhận ; 

26. - Bất cứ ai (sông) trên trái đất đều phải chết mất (tiêu hủy). 

27. - Nhưng Sắc Diện của Rabb của Ngươi (Muhammad), Đấng đầy 
Quyền uy tối thượng và quang vinh (sẽ bất diệt), 

28. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

29. - Bât cứ ai trong các tầng trời và trái đít đổu cầu xin Ngài, Ngài 
biểu thị công việc hằng ngày. 

30. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

31. - TẢ (Allah) sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hỡi hai loại tạo vật! 

32. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

33. - Này hỡi tập đoàn linn vả loài người! Nếu các ngươi có khả 
năng vượt qua đƯỢc phạm vi của các tầng trời và trái đất thì hãy 
vượt đi! Nhưng các ngươi chỉ có thể vượt qua được với quyền hạn 
được ban cấp. 

34. - Thế Ấn huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

35. - Lửa ngọn và đồng thau (nấu chảy) sẽ được gởi đến trừng phạt 
hai ngươi và hai ngươi sẽ không được ai giúp đỡ. 

36. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

37. - Và khi bầu trời bị chẻ làm hai và sẽ đỏ rực như da thú. 

38. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

39. - Vào Ngày đó, không một người nào hoặc tên Jtnn nào sẽ bị hỏi 
tội của nó. 

40. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

41. - Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết (nám 
đen) của chúng và sẽ bị lúm đầu và lúm bàn chân, 
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42,' Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
43 - Đây là Hỏa ngục mà những kẻ tội lỗi đã lừng phủ nhận; 

44. - Chúng sẽ bưổc đí giữa nọ (Lửa) và giữa nưức sôi, 

45. “ Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

46. - Và cho ai sợ đứng trước mặt Rabb của y thì sẽ có hai Ngôi vườn. 

47. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

48. - (Ngôi vườn) có những tàn cây tỏa rộng. 

49. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhân? 

50. - Trong hai cái (ngôi vườn) cỏ hai dòng nước suối chảy. 

51. - The Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

52. * Trong hai cái (ngôi vườn) có lừng cặp trái cây, đủ loại, 

53. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

54. “ (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những lấm thảm được thêu trổ 
xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gần tầm tay hái. 

55. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

56. - Trong chúng sẽ có các tiên nữ trinh trắng, với cái nhìn thẹn thùa 
mà chưa một người hay tên Jinn nào trước họ đả chạm đến thân mình. 

57. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

58. - Họ (đẹp) như hồng ngọc và ngọc trai, 

59. - Thế An huộ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

60. - Há phần thưởng dầnh cho cái tốt không phải là cái tốt ư? 

61. - Thế Ân huệ nào của Rahb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

62. - Và ngoài hai cá ì (ngôi vườn) đó, có hai ngôi Vườn khác, 

63. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
64 - (Ngôi vườn) mầu xanh đậm, 

65. - Thế Ân huệ nào của Ra bh của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

66. - Trong hai cái (ngồi vườn) có hai dòng nước mạch phụt lên dồi dào. 

67. - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

68. - Trong hai cái (ngôi vườn) có trái cây, trái chà là và trái lựu, 

69. ' Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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70*- Trong chúng (Thiên đàng) có các (tiên nữ) tươi tốt và xinh đẹp. 

71. - Thế An huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

72. - Các tiên nữ ở trong đài các; 

73. “ Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
74 - Trước họ chưa có một người hay tên Jỉnn nào chạm đến thân mình. 

75, - Thế Ân huệ nào của Rabh của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

76, - (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc gối mầu xanh và trcn 
những tấm thảm đẹp đẽ, 

77, - Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

78, - Phúc thay Đại Danh của Rabb của Ngươi (Muhammad!), Đấng 
đầy Quy án uy Tối Thương và Quang Vinh. 



Nhân danh Állah, Đấng Rat mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Khi biến cố ắt xảy ra (việc Phục sinh) thổ hiộn, 

2, - Không thể phủ nhận biến cố ất xảy ra đó. 

3 - Nó sẽ hạ thấp (người này) và sẽ nâng cao (người khác); 

4,- Khỉ trái đất bị rung chuyển bằng một sự rung chuyển dữ dội. 

5*- Và khi những quả núi bị vỡ nát tan lành, 

6 - Thành bụi bặm rải rác khắp nơi, 

7,- Và các người sẽ được phân thành ba loại; 

8 - Những ngưdi Bạn bên Tay Phải; ai ĩà những người Bạn bên Tay Phải? 

9, - Những người Bạn bên Tay Trái; ai là những người Bạn bên Tay Trái? 

10. - Những Người tiện phong sẽ (vào Thiên đàng) trước tiên. 

1 1 Họ là những người sẽ gần AUah nhấc 

12. - Trong những ngôi Vườn Hạnh phúc (Thiên đàng). 

13. - Đa số thuộc các thế hệ trước, 

14. - Thiểu số thuộc các thế hệ sau. 

15. - (Họ sẽ nằm nghỉ) trên những tràng kỷ lót (vàng và cẩm thạch), 

16. - Tựa mình trên đó, mặt đối măt. 
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17. - Được phục dịch bởi các thiếu nicn trc trung đi vòng quanh. 

18. - Mang những cốc uống, bình chứa và tách uống từ những suối nước trong, 

1 9. - Họ sẽ không bị nhức đầu do (uống) nó và se không choáng váng. 
20 - Và có đủ loại trái cây mà họ sẽ tự do lựa chọn, 

21. - Và đủ loại thịt chim mà họ ưa thích. 

22. - Và cổ những tiên nữ với đôi mắt to (trữ tình), 

23. - Giống như những viên ngọc trai được giữ kỹ; 

24. - Một phần thưởng về những việc (thiện) mầ họ đả từng ỉàm. 

25. - Họ sẽ không nghe thấy trong đó những câu chuyện tầm phào và tội lỗi. 

26. * Mà chỉ nghe lời chào “Salãm, Saỉãm (Bằng an* Bằng an!”) 

27. - Những ngươi Bạn bên lay phải. Ai là những người Ban bên tay phải'? 

28. - (Họ sẽ ở) giữa những cây Bách Hương không gai góc, 

29. - Giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau, 

30. - Và bóng mát tỏa rộng 

31. - Và nước chảy tràn trề, 

32. * Và trái cây dồi dào 

33. - Không dứt mùa cũng không thiếu hụt, 

34. - Và những tràng kỷ cao. 

35. - Quả thật, TA đã tạo sinh họ bằng một sự tạo sinh đặc biệt. 

36. - TA (Allah) đã tạo họ (tiên nữ) hoàn toàn trinh tiết; 

37. - Chỉ biết yêu thương (chồng) cùng lứa tuổi; 

38. - Dành cho những người Bạn của bên Tay Phải. 

39 - Một số (người Bạn bcn tay phải) thuộc thế hệ trước; 

40. - Và một số thuộc thế hệ sau. 

41. - Và những người Bạn bên tay trái- Ai là những người Bạn bôn tay trái? 

42. - (Chúng sẽ ở) giữa ngọn gió nóng cháy và nước sỏi, 

43 - Giữa đám khói mù nghi ngút; 

44. - Không mát cũng không dịu, 

45. - Quả thật, trước đó chúng là những kẻ sống xa hoa lộng lẫy, 

46. - Và ngoan cố phạm những tội lổn, 

47*- Và chúng thường nói: “Phải chăng khỉ chúng tôi chết và trở 
thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ được phục sinh trở lại? 

48. - “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?” 

49. - Hây bảo chúng: “Vâng, thật vậy, cả người đời trước ỉẫn người đời sau, 

50. - “Tít cả sẽ được tập trung đi dự đại hội vào một ngày được qui định. 
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51. - “Rồi cả các người nữa, hỡi những kẻ lạc lối, những kẻ phủ nhận, 

52. - “Các người sẽ ăn trái cây ZaqqũtTL 

53. - “Mà cấc người sẽ nhét vào đầy bụng, 

54. * “Sau đó các người sẽ uống nước sôi, chồng lên thêm. 

55. ‘ “Uống nó như những con lạc đà chết khát uống nước vậy.” 

56. - Đây là sự chiêu đãi của chúng vào Ngày Phán xử. 

57. - TA (Allah) đã tạo hóa các người, nhưng tại sao các người không 
chấp nhận sự Thật? 

58. - The, há các người có thấy cái mà các người đã cho xuãt ra chăng? 

59. * Phải chăng các người là vị đã tạo ra nó hay TA là Dâng tạo hóa? 

60. - TA là Đấng đã định cái chết giữa các người, và TA sẽ không bất lực, 

63,- Trong việc thay hình đổi dạng của các người và tạo các người 
(trồ lại) theo cái (hình dạng) mà các người không thể biết được, 

62. - Và chắc chắn cấc người đả thừa biết việc tạo sinh lần đầu 
(Ãdam), thế tại sao các người không chịu nhớ (lưư ý)? 

63, - Thế, há các người có thay cái mà các người gỉ eo xuống đất chăng? 

64. - Phải chăng các người đã làm mọc nó hay TA là Đâng làm mọc ra? 

65, - Nến muốn, TA sẽ làm cho nó nát bấy và các người sẽ đâm ra ngạc nhien. 

66. - “Quả thật, chúng tỏi (là những kẻ) bị thât mùa. 

67, - “Không, chúng tôi bị iưổc mất hết.” 

68 - Há các người có thây nước mà các người uống chăng? 

69." Phải chãng các người làm cho nó xuống từ những đám mây hay 
TA là Đấng ban nó xuống? 

70 - Nếu muốn, TA sc làm cho nó hóa mặn, tạỉ sao các ngươi không tn ân? 

71, - Há các người có thấy lửa mà các người nhúm chảng? 

72, - Phải chầng các người đã tạo loại cây cho ra lửa hay TA là Đấng đã tạo? 

73, “ TA dùng nó (lửa) làm một vật nhấc nhở (về Hỏa ngục) và lằm 
một vật dụng cho những người sống tại nhừng vùng sa mạc, 

74, - Do đó, hãy tán dương Đại Danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 

75, - Rỏi thế, TA (Allah) thồ bởi hiện tượng lặn khuất của các vì sao; 

76, - Và đổ là một lời thề trọng đại, nếu các người biết. 
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77, - Và đó là một sự xướng đọc (Qur r ãn) rít vinh dự; 

78, - Trong một Kinh Sách được giữ kỹ (trên cao) 

79, - Mà không ai được phóp sờ đến ngoại trừ những người trong sạch. 

80, - Một sự Mặc khải do Đấng Rahh của vũ trụ ban xuống. 

81, - The, phải chang đây lã lời tường trình mà các người xem nhẹ? 

82, - Và các người đã dùng (Qurìãn) trong việc rìm kiếm bổng lộc; 
(thay vì tri ân Âllah) các người đã phủ nhận (nó)? 

83, - Thế tại sao các người khỏng (can thiệp) khi nó lên tận cổ (của y)? 

84, - Và lúc đó các người chỉ lây mắt nhìn, 

85, - Và TA ở gẩn y hơn các người nhưng các người không thấy. 

86, - Nếu tự cho mình không bị phán xử thì lại sao các người không 

87, - Đưa nó (hồn) trở lại (cho thân xác), nếu các người nói thật? 

88, - Bởi thế, nếu y là một trong những người gần Allah nhât, 

89, - Thì sẽ được an nghĩ với hương thơm và Thiên đàng Hạnh phúc, 

90, - Và nếu y là một trong những người Bạn của Tay Phải, 

91, - Thì (sẽ được chào); “SaỉãmV' từ những người Bạn bên Tay Phải. 

92, - Và nếu y là một trong những kẻ phủ nhận (Chân lý) và lạc lôi, 

93, - Thì sẽ đưực chiêu đãi bằng míức sôi, 

94, - Và chịu đốt (nướng) trong Lửa ngọn của Hỏa ngục. 

95, - Quả thật, đây là sự Thật rất chắc chẩn; 

96, - BỞI thế, hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Mọi vật trong các tầng trời và trái đất dâng lời tán dương lên 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Nàng, Đấng Chí Minh. 

2. - Ngà ỉ nắm quyền thông tri các tầng trời và trái đất Ngài làm cho sống 
và gây cho chểt. Và Ngài có toàn quyền định đoạt trên tết cả mọi vật. 

3. - Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng; và là Đấng Bicu 
Hiện và là Đâng Ẩn Tàng ; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Biết hết mọi vật. 


1 Xem (Hadith Musíim, 48: 13) 
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4. - Ngài là Đâng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày 
rồi ngự lên Ngai Vương. Ngài Biết rõ vật gì chui xuống dưới đất và 
vật gì từ dưới đất ngoi lên và vật gì từ trên trời rơi xuống và vật gì 
thăng lên trời, Và Ngài ở cùng với các người bấi cứ nơi nào các 
người có mặt * 1 . Và Allah thây rõ điều các người làm, 

5. - Ngầi nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đât. Và mọi việc 
đều được trình về cho Ngài (quyết định), 

6. - Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm 2 . Và Ngài biết điều nằm trong lòng (của mọi người). 

1- Hãy tin tưởng nơi Àlỉah và Sứ giả của Ngài. Và hãy chi dùng 
(cho Chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đã han cho các người 
thừa hưởng. Bởi thế, những ai trong các người tin tưởng và chi dùng 
(theo con đường của Allah) thì sẽ nhận một phần thưởng rít lớn. 

8, ” Và tại sao các người không tin tưởng nơi Àllah trong lúc Sứ giả 
(Muhammad) đã kêu gọi các người hãy tin tưởng nơi Rabb của các 
người và chắc chấn Ngài (Àllàh) đã nhận lời giao ước của các người, 
nếu các người là những người thực sự có đức tin. 

9. “ Ngài Là Đâng đã ban cho Người bề-tôi (Muhammad) của Ngài 
cấc Lời mặc khải rõ rệt để Ngài có thể đưa các người từ tăm tối ra 
ánh sáng. Quả thật, Allah Đại lượng và Khoan dung các người. 

lũ.- Và tại sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Alỉah 
trong lúc quyền thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? 
Không ngang bằng nhau giữa các người, ai là ngườỉ đã chi dùng (lài 
sản của minh) và chiến đâu (cho Chính đạo của Allah) trước khi xảy 
ra cuộc đại thắng (vào Makkah, với người chi dùng và chiến đâu về 
sau). Những người này trội hơn những người chi dùng và chiến đâu 
về sau về cấp bậc. Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất 
cả, Và Ngài Hằng am tường những điểu các người làm, 

11.- Ai là người sế cho Allah mượn một phần mượn tốt? BỞI vì Ngài 
sẽ gia tảng nó lên nhiều cho y. Và y sẽ được trọng thưởng dối-dào. 


1 Aĩlah hiện diện với con người qua sự Hiểu biết của Ngài chứ khỏng phải bằng 
Hình thể củ 4 Ngài, Allah trông chừng và quan sát hành động của con người ở bất 
cứ nđi nào họ có mặt vào ban ngày hay ban đêm, (Q. 6:59) 

1 Allah giảm giờ giâc của ban đệm dùng đc nhập vào ban ngày vầ ngược lại, giảm 

giờ giấc của ban ngay để nhập vào ban đêm. 
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12. - Vào Ngày mà Ngươi sẽ thấy những người có đức tin, nam và 
nữ: Ánh sáng của họ sẽ chạy trước mặt họ và bên phải của họ. 
“Ngày nay quí vị được tin vui: Những Ngôi vườn ben dưới có các 
dòng sông chảy (Thiên đảng) để vào ở trong đó dời đời, Đó là một 
thấng lợi vĩ đại/* 

13. - (Cũng là) ngày mà những kẻ đạo đức giả, nam và nữ, sẽ nói vđi 
những người có đức tin như sau: “Hãy đợi chúng tôi với! Hãy cho 
chung tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị/ Sẽ có lời đáp lại: 
“Hãy trở lui về phía sau các anh và tìm ánh sáng đâu đó / Thế rồi 
một bức tường cao có cửa sẽ được dựng len đe phân cách đôi bền; 
phía bên trong nó (cửa) sẽ là sự Khoan dung (của Allah) và phía ben 
ngoài của nó sẽ là mục tiêu của sự trừng phạt (Hỏa ngục).” 

14. - (Những kẻ đạo đức giả) sẽ gọi họ (những người có đức Un), bảo: 
“Há chung tôi không được ở cùng với quí vị hay sao?” Họ đáp: 
“Vâng, nhưng các anh đã tự để cho minh b| cám dỗ, các anh chờ đợi 
(sự thất bại của chúng tôi); các anh nghi ngờ (Lời hứa của Allạh); và 
những ước muốn (hão huyền) của các anh đã lừa dối các anh chơ 
đến khi Mệnh Lệnh của Allah thể hiện, Và tên đại bịp (Shaytãn) đã 
lừa gạt các anh vẻ Allah/ 

15. - “Cho nên ngày nay, việc xin chuộc mạng từ các anh và từ 
những kẻ không có niềm tin sẽ không được (Altah) chấp nhận, Chỗ 
ở của các anh sẻ là Lửa (của Hỏa ngục), nó xứng đáng vdi các anh 
và là một nơi đến cuối cùng rất tồi tệ.” 

16. ’ Há chưa phải là lúc để cho nhừng ai có niềm tin (ý thức) rằng 
tấm lòng của họ nên khiêm tốn trước Lời Nhắc nhở của Allah và 
trước Chân Lý đã được ban xuống hay sao và không nên như là 
những kẻ đã được ban chơ Kinh sách trước đây, do bởi thời hạn đã 
kéo dài cho nên tãm lòng của họ chai cứng lại (và không tin tưởng)? 
Và đa số bọn họ là những kẻ bất tuân, díy loạn. 

17. - Nên biêt rầng Allah làm cho đất sông lại sau khi nó đã chết 
(khô). Chắc chấn Ngài trình bày rõ các Lời mặc khải, cho các người 
để may ra các ngươi hiểu được. 

18. - Quả thật, những người bố thí (Sadaqãt), nam và nữ, và cho 
Allah mươn một phần mượn lốt thi (Allah) sẽ tàng nó lên nhiều cho 
họ, và sẽ ban cho một phần thưởng rộng rãi. 
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Sũrah 57. Al-Hadĩd 


Juzu 27 


19. - Và những ai tin tưởng nơi Ailah và các Sứ giả của Ngài thì đều 
là những người chân thật và là những chứng nhân của sự Thật (người 
tử đạo) dưđi cái nhìn của Rabb của họ, Họ sẽ được phần thưởng và 
ánh sáng của họ, Ngược lại, những ai không có niềm tin và phủ nhận 
các Lời mặc khải của TA (Allah) thì sẽ là cư dân của Hỏa ngục. 

20. - Ncn biôl rằng cuộc sống trần lục này chỉ là trò vui chơi, thú tiêu 
khiển, một sự tỗ điểm và khoe khoang tầng bốc lẫn nhau và tranh 
đua làm giầu và sinh con đẻ cái. Hình ảnh của nó giông như hoa 
mầu (đâm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, tàm mát dạ người trồng; rỗi 
nỏ bất đầu héo hon, ngươi (hỡi người!) thấy nó vàng úa; rềi khô 
khan và vỡ vụn. Nhưng ở Đời Sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng 
khiếp (đồi với những kẻ tội lỗi) và sự Tha thứ và Hài lòng của Allah 
(dành cho những người có đức tin và làm việc thiện). Và đời sống 
trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ lạm bợ lừa dối (con người). 

21. - Hãy thi đua nhau chạy đến xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của các 
người tha thứ và (ban cho) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng 
khoảng rộng của trời và đất, đưực chuẩn bị sẩn cho những ai tĩn 
tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài, Đó là Thiên lộc mà Allah 
sẽ ban cho người nào Ngài muốn bởi vì Alỉah là Chủ Nhân của 
Thiên lộc vĩ đại. 

22. - Không một tai họa nào rơi xuổhg trái đất hoặc nhằm vào bản 
thân của các người mầ lại không được ghi chóp trong Quyển sổ 
Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hỉện nó, Quả thật, việc đó rất 
dỗ đối với Aĩlah. 

23. - Để cho các người chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng 
cuông quýt về vật gì đã được ban cho các người. Và AUah không 
yêu thương bâí cứ người khoác lác khoe khoang nào: 

24. - Những ai keo kiệt và xúi giục người khác keo kiệt. Và kẻ nào 
quay lưng (không chí dùng cho Chính nghĩa của Allah) thì quả thật 
Allah Rât mực Giầu cỏ và Rất đáng Ca tụng (chẳng cần đến của bố 
thí của các người). 
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Sũrah 57. Al-Hadĩd 


Juzu 27 


2 5** Chắc chắn TA (Alỉah) đã cử các Sứ giả của TA đến với nhừng 
Bằng chứng rõ rệt và đả ban xuống cùng với Họ Kinh sách và chiếc 
Cân (Công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì nền công lý; 
và TA đã han sắt xuống trong đó là một sức tấn công mãnh liệt 
(chiến tranh) và nhiều nguồn lợi khác cho nhân loại, mục đích để 
Allah biết ai là người sẽ ủng hộ (Chính nghĩa của) Ngài và Sứ giả 
của Ngài, Quả thật, Allah Rất Quy én Lực, Rất Quyền Năng. 

26.- Và chắc chắn TA (Allah) đã phái Nũh và Ibrãhĩm đến (làm Sứ 
giả) và đã chỉ định hậu duệ của hai người lãnh Sứ-mạng tiếp thu 
mặc khải và tiô"p nhận Kinh sách* Bởi thế, trong họ, có ngưdỉ đi 
đúng đường, nhưng đa số là những kẻ dây loạn, bất tuân. 

27** Rồi TA phái các Sứ giả (khác) của TA (Allah) nối gổt chân Họ. 
Và TA đã phái 'Ăơ, con trai của Maryam tiếp theo và ban cho Người 
(Kinh) ỉnjĩỉ và TA đã đặt trong lòng của nhửng ai tuân theo Người 
(Tsa) lòng xót* thương và sự khoamdung nhưng chế độ Tu viện' 
(không lập gia đình) là tự họ bày ra chứ TA đã không qui đỉnh cho 
họ bao giờ, ngoại trừ việc tìm cách làm hài lòng AUah; nhưng họ 
không chãm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo. Tuy nhiên, TA vẫn 
ban cho những ai trong họ có đức tin phần thưởng của họ. Nhưng đa 
số bọn họ là những người dấy loạn, bất tuân. 

28 . - Hỡi những ai có niềm tin í Hãy sợ Aliah và tin tưởng nơi Sứ giả 
(Muhammad) của Ngài* Ngài (Allah) sc ìấy lòng Khoan dung của 
Ngài mà ban cho các người gâp đôi (phần thưỏng). Ngài sẽ ban cho 
các người ánh sáng nhờ đó các người sẽ bước đi (đúng theo Chính 
đạo) và sẽ tha thứ cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung. 

29,- Đổ cho những Ngườỉ dân Kinh sách biết rằng họ không quyết 
định được điều gì về thiên ân của Allah, Và rằng Thicn ân hoàn 
toàn nằm trong Tay của Allah, Ngài ban nó cho người nào mà Ngài 
muốn bỏì vì Allah là Chủ Nhân của Thiên ân vĩ đại. 


541 



«ír 


Surah 58. Al-Mujãdílah 


Juzu 28 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Chắc chắn Allah đã nghe lời nói của người phụ nữ (tên Khauỉah 
bìnỉ Thaíaba) đả khiếu nại với Ngươi (Muhammad) về việc người 
chồng của bà (tên Aus bin As-Sãmừ ) và than thở với Alỉah; vã Allah 
nghe lời đối thoại giừa hai ngươi (Muhammad và bà). Quả thật, 
Àllah Hầng Nghe và Hằng Thấy (mọi việc). 

2.- Ai tron^ các người (mắng vợ); “Mày ÚQÌ với tao như cái lưng của 
mẹ tao” đe thôi vợ bằng lối Az-Zihãr l (thì nên biết) họ (các bà vợ) 
không thể iằ người mẹ của họ được; bồi vì mẹ của họ chỉ là những 
ai đã hạ sanh họ. Và chắc chắn họ đã thốt ra lời lẽ ác đức và sai 
ngoa (để đạt cho được mục đích của họ). Và quả thật, Ailah Hằng 
Độ lượng và Hằng Tha thứ. 

3 - Và những ai thôi vợ theo lối Az-Zthãr rồi muốn rút lại lời minh 
tuyên bỗ" thì phải (chịu phạt bằng cách) giải phóng một người Ĩ 1 Ô Tệ 
trưđc khi hai người trỏ lại ăn nằm với nhau. Đó là lời cảnh cáo về 
việc đó, Và Allah rất mực am tường về những đỉéu các người làm. 

4 - Nhưng ai không tìm ra (phương tỉện dể làm việc đó) thì phải nhìn 
chay theo chế độ Siyãm suốt hai tháng liên tục trước khi hai người trở 
lại ãn nằm VỚI nhau; nhưng nếu ai không có khả nãng (nhịn chay) thì 
phải nuôi ã n sáu mươi người nghèo. Như thế lầ để chứng tỏ các người 
tin tưởng nơi Àllah và Sứ giả của Ngài, Và đó là những giới hạn qui 
định bởi Allah Và những người cãi lộnh sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

5. - Quả thật, những aì chống đối (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài, thi sc bị hạ nhục giống như những ai trước họ đã bị hạ 
nhục; và chấc chắn TA (Allah) đâ ban các Lời Mặc khải xuống rõ 
ràng. Và những người cãi lệnh sẽ bị trừng phạt nhục nhã. 

6. - Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chứng, lúc đó Ngài 
sẽ báo cho chúng biêt về những đỉều (tội lỗi) mà chúng dã làm. 
Allah đã cho ghi chcp nó (vào sô) nhưng chúng lại quen mất nó. Và 
Allah là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc. 


1 Thành ngữ mà người Ả-rập trước thời Islam thường dùng để thôi VỢ: “Mày đôi với 
tao như cái !ưng cùa mẹ tao .* 1 Am chỉ việc không được phép chăn gối với vợ. 
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Surah 58. Al-Mụjadílah 


Juzu 28 


7. - Há Ngươi (Muhammad!) không nhận thây rằng Áỉỉah biết hct 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Không có mộĩ cuộc 
mật nghị nào giữa ba người mà Ngài không là (người) thứ tư tham 
dự vđi họ; và không (một cuộc mật nghị nào) giữa năm người mà 
Ngài không là (người) thứ sáu tham dự với họ; hoặc ít hay đông hơn 
số đó mà Ngà ỉ không tham dự cùng với họ bẩt cứ nơi nào họ có mặt. 
Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đã 
từng lầm. Bởi vì, quả thật, Allah biết rõ hết moi điều. 

8. * Há Ngươi không nhận thấy những kẻ đả bị cấm không được mật 
nghi, rồi sau đd, tái phạm điều mà chúng đã bị cấm? và chúng mật 
nghị với nhau bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện 
bất tuân Sứ giả. Và khi chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào 
Ngươi bằng lời chào mà Allah đả dùng để chào Ngươi và chúng bảo 
nhau: “Tại sao Állah không phạt bọn ta vì điều mà bọn ta nói?” Hỏa 
ngục thôi cũng đủ trừng phạt chúng; chúng sẽ bị đốt trong đó T một 
nơi đến cuối cùng thật xíu ĩ 

9. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi mật nghị với nhau, các người chớ 
nên bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân 
Sứ giả, mà bảy bần chuyện đạo đức và chuyện kính sợ Allah. Và 
hãy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được đưa trở về trình diện (để 
chịu việc Phán xử). 

10. - Chuyện mật nghị (bàn điều tội lỗi) chỉ do Shaytãn xúi giục với 
mục đích gây rối cho những người có đức tin, Nhưng nó (Shaytãn) 
chắng hãm hại họ được tí nào trừ phi Allah cho phép. Và những 
người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho Aỉlah. 

11. - Hơi những ai có niềm tin! Khi các người được yêu cầu nới rộng 
chỗ ngồi cho người khác trong cuộc họp, hây nới ra. Allah (với lòng 
Khoan dung của Ngài) sẽ nới rộng chỗ ngồi cho các ngườỉ. Và khi 
các người được yêu cầu đứng dậy, hãy đứng dậy, Atlah sẽ cất nhấc 
những ai tin tưởng trong các người và những ai được ban sự hỉếu biết 
lên điạ vị và cấp bậc cao, Và Allah Rất mực am tường về những 
điều các người làm. 
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12. - Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đến gặp Sứ giả 
(Muhammad) để tham khảo ý -kiến về chuyện riêng tư, hãy bỏ thí 
(cho người nghèo) trước khí các người tham khảo ý kiến. Điều đó tốt 
vằ trong sạch hưn cho các người. Nhưng nếu các người không tìm 
được phương tiện (để bô" thí) thì quả thật, Allah Hằng Tha thứ và 
Khoan dung (các người). 

13. - Phải chàng các người sợ mất tiền vào việc bố thí trước khi đến 
tham khảo việc riêng (với Sứ giả) hay sao? Nhưng khi các người 
không làm được và Allah quay lại tha thứ cho cấc người thì (ít ra) 
các người phải dâng lễ Saỉãh một cách chu đáo và dóng Zakãh và 
vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngãi. Vả Aỉlah Rất mực am tường về 
nhửng điểu cấc người làm. 

14. - Há Ngươi không thấy những kẻ (đạo đức giả) quay lại (kết bạn) 
với đám người (Do thái) mà Allah giận dữ ư? Họ không là thành 
phẩn của các người (Muslim) và cũng khống là thành phần của 
chúng (người Do thái), và họ mang điều giả dôi ra thồ thốt trong lúc 
họ biết điều đó. 

15. - Allah đã chuẩn bi cho họ một sự trừng phạt nghicm khắc 
Những điều mà họ đã từng làm thật là tội lỗi. 

16. - Họ đã dùng lời thề để làm bình phong (che đậy việc làm tội lỗi 
của họ). Bỏi thế, họ đã cản trở (người khác) theo Chính đạo cua 
Àllah, Vì thế, họ sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 

17*- Của cải và con cái của họ sẽ không bao gỉờ giúp họ thoát khỏi 
(sự trừng phạt của) Állah. Họ sẽ là nhừng người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào ở trong đo (đời đời). 

18, - Vào Ngày mà Àllah sẽ phục sinh tất cả bọn họ (để chịu việc 
Phán xử), họ sẽ thề thốt với Ngài như họ đã từng thề thôt với các 
ngươi (hơi Muslim), Và họ nghỉ rằng họ sẽ ỷ vào một cái gì đó (để 
biện minh với Ngài). Không, thật sự, họ chỉ là những tên nói dốí. 

19, - Shaytãn đã làm chủ được họ và làm cho họ quên mất việc tưởng 
nhơ AUah. Họ thuộc bè đảng của Shaylãn. Này, quả thật, bè đảng 
cua Shaytãn nhât định sẽ thua. 

20. * Quả thật, những ai chống đối (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài thì sẽ là những kẻ bị hạ nhục, 

21. - Aliah đã ban hành chỉ-dụ: l TA và các Sứ giả cua TA nhất đinh 
sê thắng." Bởi vì Allah Toàn Lực và Toàn Năng, 
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22,* Ngươi (Nabi) sẽ không tìm thây một đám người nào đã có đức 
tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng lại kết thân với ai là 
người chõng đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, 
con cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa. BỞI vì họ là 
những người mà Đức tin đã được khắc ghi vào trong quả tim (tâm 
khẫm) của họ và (Allah) dã tăng cương họ với Tinh thần (Rữh) từ 
Ngài. Và Ngài sẻ thu nhận họ vào những ngôi Vườn (Thiên dàng) có 
các dòng sông chảy bcn dưới để họ vào d trong đó đời đời. Allah sẽ 
hài lòng với họ và họ sẽ hài lòng với Ngài, Họ nhập đảng của Allah, 
Thật sự chỉ có đảng của Àllah mới thắng lợi vẻ vang thôi. 




ÀL-HASHR 

(Cuộc Tập Họp Lực Lượng) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lƯỢng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Mọi vật trong cấc tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đâne Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

2. " Ngài là Đấng đã trục xuất những kẻ phản nghịch (kafarữ) trong 
nhóm Người dân Kinh sách (nhóm Do thái Banũ Án-Nadhĩr) ra khỏi 
nhà cửa của chúng nhân cuộc tập họp (lực lượng dể trừng phạt 
chúng) lần đầu, Các người không nghĩ rằng chúng sẽ bỏ đi và chính 
chúng cũng nghĩ thành lũy kiên cố của chúng có thể hảo vệ chúng 
tránh khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Nhưng (lực lượng của) Allah 
đến tấn công chúng từ một nơi mà chúng không ngờ tới. Và Ngài 
ncm sự kinh hái vào lòng của chúng khiến chúng tự đập phá nhà cửa 
với bàn tay của chúng và với hàn tay của những người tin tưởng. Bởi 
thế, hãy tiếp thu (bài học) cảnh cáo, hỡi những kẻ có đôi mắt biết 
nhìn! 

3. - Và nếu Allah không quyết định trục xuất chúng (ra khỏi thành 
phố Madỉnah) thì chấc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng ở trần gian 
này, Nhưng chắc chắn chúng sẽ chịu sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục) ỏ Đời sau. 
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4. - Như thế là vì chúng đã chống đối Allah và Sứ giả của Ngài. Và 
ai chống đối Allah thì (nên biết) Allah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng phạt. 

5. - Bất cứ cây chà -là nào mà các ngươi (hỡi Muslim!) đốn ngã hoặc 
cây nào mà các ngươi chừa lại đc cho đứng thẳng trốn rc của nd, thì 
(mọi việc làm đtS) đều do phép của Allah cả và đế cho Ngài hạ nhục 
nhừng kẻ dấy loạn, bất tuân Allah, 

6 - Và chiến lợi phẩm (Fay ) nào mà Aìlah tịch thu từ chúng để ban 
cho Sứ giả của Ngài, thì các người không cần cưỡi ngựa hay lạc đà 
đến chinh phục. Ngược lại, chính Allah ban thẩm quyền cho các Sứ 
giả của Ngài kiổm soát người nào mà Ngài muốn bởì vì Aỉỉah có 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 

7, - Chiến lợi phẩm nào mà Aỉỉah tịch thu từ dân cư của những íhị 
trân đổ ban cho Sứ giả của Ngầi ihì là của Allah, và của Sứ gìả 
(Muhammad), và của bà con ruột thịt (của Muhammad), và của các 
trẻ mồ côi, và của người thiếu thốn, và của người lở đường nhằm 
mục đích để cho nó khong nằm trong vòng (luân lưu) của người gi ầu 
có trong các người. Và vật gì mà Sứ giả ban cho các người thì hãy 
nhận nó và vật gì mà Sứ giả câm thì hãy từ khước nó. Và hãy sợ 
Aỉlah bởi vì, quả thật, Allah rít nghiêm khấc trong việc trừng phạt. 

8, - (Trong số chiến lợi phẩm đó cũng có phần) dành cho những 
người Muhãjỉr (dí cư tữ Makkah) nghèo túng vốn đã bị truc xuất 
khỏi nhà cửa của họ (tại Makkah) và bị tước đoạt tài sản, ra đi tìm 
thiên lộc và sự hài lòng của Allah và đã ủng hộ (Chính nghĩa của) 
Allah và Sứ giả của Ngài. Họ lầ những người chần thật (Sõdiqữn). 

9, - Và những ai đã có nhà cửa (tại Madĩnah) và có Đức tin (tức 
người Ansãr) trước họ (người Muhậịir) yêu thương người (Muhãjir) 
nào đã di cư (từ Makkah) đến sống với họ vả trong lòng họ không có 
một chút thèm muốn những vật đã được ban cho (những người 
Muhãjir)\ ngược lại, họ đã dành cho (những người Muhặịir) quyền 
ưu tiên hơn mình mặc dầu họ cũng là những ngươi thiếu thốn. Và ai 
giữ đưực lòng mình khỏi tham lam, thì là những người chắc chấn sẽ 
thành công. 
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10. - Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin 
Ngài tha thứ cho chúng tôi và cho những người anh em đã tin tưỏng 
trước chứng tôi và xìn Ngài chớ đặt trong lòng chúng tôi nỗi oán thù 
đối vổi những người đã tin tưởng bởi vì quả thật Ngài Rất mực Nhân 
từ, Rất IĨ1ƯC Khoan dung.” 

11. - Há Ngươi (Muhammad) đã không nhìn về những kẻ đạo đức 
giả? Chúng nói với những người anh em của chúng gồm những kẻ 
không có đức tin trong nhóm Người dân Kinh sách như sau: “Nếu 
các anh bị trục xuất, thì chúng tôi sẽ ra đi cùng với các anh vã chúng 
tôi sẽ không bao giờ nghe theo một ai về vấn đề của các anh; và 
nêu cấc anh bị tân công, thì chúng tôi sẽ trơ chiến các anh." Nhưng 
Allah làm chứng, chúng là những tên nói dối. 

12. - Khẳng định rằng nêu họ (những người Do thái Banũ Nadkĩr tại 
Madĩnah) bị trục xuất, thì chúng (những tên đạo đức giả) sẽ không 
ra di cùng với họ; và nếu họ bị tấn công, thì chúng sẽ không trợ giúp 
họ; và nêu chúng có giúp họ đi nữa thì chúng cung sẽ quay lưng 
(phản bội). Và họ sẽ không được ai cứu giúp. 

13. - Chắc chắn trong lòng của chúng, các người đáng sợ hơn Allah. 
Sở dĩ như thê là vì chúng là một đám ngưừi không thông hiểu, 

14. - Chúng sẽ không hdp lực đánh các người trừ phi cố thủ trong 
những thị xã có thành lũy kiên cố hoặc chiến đâu đằng sau những 
bức tường, Nỗi thù nghịch giữa bọn chúng với nhau rất kịch liệt. 
Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật tấm lòng của chúng 
chia rẽ. sở dĩ như thế là vì chúng là một đám người không hiểu biết. 

15. - Giông trường hỢp của những kc (Do thái Banũ Qaynũqã’) vừa 
bị trừng phạt trước chúng. Chúng đã nếm hậu quả tai hại vé lé lối xử 
sự của chúng; và chúng se chỊu sự trừng phạt đau đớn (ở Đời sau). 

16. - (Đồng minh của chúng đả lừa gạt chúng) giống trường hỢp của 
Shaytãn đã lừa gạt con người khi nó bảo y: “Anh chớ tín (Allah)!” 
Bởi thế, khi y (con người) hếl tin (Állah), nó lại bảo: “Tôi không 
dính dấp gì đến anh cả. Tôi sỢ Allahp Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài." 
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17. “ Bởi thế, kết cuộc của hai đứa chúng lầ cả hai đều sa vào Lửa 
(của Hỏa ngục) và ở trong đó đời đời. Và đó lầ quả báo dành cho 
nhừng kẻ làm điều sai quấy. 

18. - HỠI những ai có niềm tin! Hày sợ Allah và mỗi người (linh hồn) 
nôn xét lại những điều mà ỵ dã gởi đi trước cho ỵ vào ngày mai. Và 
hãy sợ Allahỉ Quả thật, Àllah Rít mực am tường về những điểu các 
người làm. 

19. - Và chớ đối xử như nhừng ai đã quên lãng Allah cho nên Ngài 
đã làm cho chúng lãng quên bản thẫn của chúng trở lại. Chúng là 
những kẻ dấy loạn, hất tuân Allah. 

20. ' Những người Bạn của Hỏa ngục và những người Bạn của Thiên 
đàng không ngang bằng nhau. Những người Bạn của Thiên đàng 
mới là những người thắng lợi. 

21. - Nếu TA (Allah) truyền giáng Qur^ãn này lên một quả núi, Ngươi 
(Muhammad) sẽ thấy Nó khiêm tỏ"n và chẻ làm đôi vì khiếp sợ 
Allah. Đó là thí dụ (hình ảnh) mà TA trình bày cho nhân loại để may 
ra họ biết ngẫm nghĩ, 

22. - Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế 
nào khác (đáng được tôn thờ); Đấng biết hết điều vô hình và điều 
hữu hình. Ngài là Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan 
dung. 

23. - Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Đấng 
Thương Đế nào khác (xứng đáng được tôn thờ), Đức Vua, Đấng 
Linh Thiêng, Đấng Ban sự Bằng An, Đấng Ban Đức Tin, Đấng Bảo 
Vệ An Ninh, Đấng Toàn Năng, Đấng Không Cường Lại được, Dang 
Tự Hào. Quang vỉnh và trong sạch thay Allah! Ngài vượt hẳn những 
điều hay kẻ 'hợp tác' mà chúng (những kẻ thờ đa thần) đã qui cho 
Ngài. 

24. - Ngài là Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Khởi Sự, Đấng Ban hình 
thể. Ngài mang những Tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các tầng 
trời và trái đất đều tán dương Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Nãng, 
Đấng Chí Minh, 
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Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dong 

1.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kếl bạn với kẻ thù của TA và kẻ 
thù của các người bằng cách bày tỏ thiện cảm của các người với 
chúng trong lúc (các người biết chắc) chúng phủ nhận sự Thât đã 
đcn với các người: chúng đã trục xuất Sứ giả (Muhammad) và kể cả 
các người (đi chỗ khác) bởi vì các người tìn tưởng nơi Àllah, Rahb 
(Đấng Chủ Tể) của các người; nếu các người ra đi chiến đấu Ụihãđ) 
cho Chính đạo của TA và tìm sự Hài lòng của TÀ (thì chđ kết bạn 
với chúng). Các người đã kín đáo bày tỏ thiện cẩm đối với chúng và 
TA biết rõ điều các người giấu giếm và điều các người bộc lộ* Vã ai 
trong các người làm diều đó thì chắc chắn đã đì Lạc rất xa khỏi 
Chính-đạo. 

2 - Nêu thắng được các người, thì chúng sẽ là kẻ thù của các người 
và sẽ giãng cả bàn tay lẫn chiếc lưỡi của chúng ra hãm hại các 
người và muốn cho các người phủ nhận (sự Thật như chúng). 

3. - Anh em ruột thịt cũng như con cái của các người chẳng gỉúp ích 
gì được cho các người vào Ngày Phục sinh. Ngài (Àllah) sẻ quyết 
định giữa cấc người bởi vì Allah thấy rõ những điều các người làm. 

4. - Chắc chắn có một gương tốt nơi Ĩbrãhĩm và những ai theo Người 
đế cho các người (bắt chước) khi họ bảo người dân của họ: “Chúng 
tôi vô can đối vối quí vị và những tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài 
Àllah và chúng tôi phủ nhận quí vị; giữa chúng tôi và quí vị có một 
mối hiềm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Đấng Àilah 
Duy Nhất ," ngoại trừ lời nói mà Ibrãhĩm đã thưa với phụ thân của 
Người: “Chắc chắn con sẽ xin (Allah) tha thứ cho cha nhưng con 
không có quyền đòi Allah ban cho cha bít cứ điều gì (cha muốn). 
(Rồi họ cầu nguyện, thưa:) “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi phó thác 
cho Ngài và quay về sám hối với Ngài và sẽ trở về gặp NgàiT 

5. - “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng dùng chúng tôi làm một 
mục tiếu thử thách cho những kd không có đức tin, lạy Rabb chúng 
tôi, xin Ngài tha thứ cho chúng tôi. Quả thật, Ngài là Đâng Toàn 
Năng, Đấng Rít mực Cao Minh. 
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6. - Chắc chấn họ là một gương tốt cho các người noi theo T - cho ai là 
người đặt hy vọng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai 
quay làm ngơ thì quả thật, Áỉỉah Rất mực Giần Cổ (không thiếu 
thốn chi) và Rất đáng Ca tụng. 

7. - Biết đâu (trong tương lai) Allah sẽ đặt tình thương giữa các người 
với những kc mà các ngưdi hiộo đang xem như kc thù bởi vì Allah 
có quyển (trên tất cả). Và Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan 
dung. 

8. - Allah không cấm các người đối xử tử tế và công bằng với những 
ai không giao chiến với các n|Ười và trục xuât cấc người ra khỏi nhà 
cửa của các người vì vấn đề tôn giáo bởi vì quả thật Allah ycu 
thương những người công bằng. 

9 - Allah chỉ cấm các người kết bạn và giao hảo với những ai đã 
chiến đấu chông các người vì vấn đề tôn giáo và trục xuất các người 
ra khỏi nhà cửa của các người và tiếp tay trong việc trục xuất các 
người, sd rằng các ngươi có thể quay lại (kết thân) với chúng. Và ai 
quay về kết bạn với chúng thì đó là những người làm điều sai quấy. 

lũ.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi những người phụ nữ Ún tưởng 
chạy đến tị nạn với các người (tại Madĩnah) hãy kiểm tra (sát hạch) 
họ; Alỉah biết đức tin của họ, Và khi các người biết chắc họ là 
nhừng người (nữ) tin tưởng thật sự, chớ giao trả họ về với những kẻ 
không tin (tại Makkah). Họ không là những (người VỢ) hợp pháp cho 
chúng và chứng cũng không là những (người chồng) hdp pháp cho 
họ. Nhưng hãy trả lại cho những người chồng ngoại đạo (tiền cưới- 
Mahr) mà chúng đã chi ra (cho người vỢ của chúng), Các người 
không có tội nếu cưới họ làm vợ với điều kiện các người chi cho họ 
tiền cưới bắt buộc {Mahr) của họ. Và chớ ràng buộc những người 
(vỢ) không có đức tin (tại Makkah) ihủ tiết với các người: và đồi họ 
(vỢ ngoại đạo) trả tiền cưới mà các người đã chi ra cho họ và hãy để 
cho chúng (những người chồng ngoại đạo) đòi lại tiền cưới mà 
chúng đã chì ra (cho những người vợ Muslim đã chạy đẽn tị nạn với 
các người), Đó là Chỉ Dụ của Allah* Ngài xét xử (công bằng) giữa 
các người bởi vì Allah Toàn Tri, Rất Mực Cao Minh. 

ỉ 1,- Nếu người vợ nào của các người bỏ các người để đến với những 
kẻ không tin và các người có được một cơ hội tương xứng (qua việc 
những người đàn bà tin tưởng bỏ chúng chạy về phía của các người), 
thìi hãy trả lại cho những kẻ (không tin) mà vơ đã bỏ đi một số tiền 
tương đương với tiền cưới mà chúng đã chi ra (cho vỢ). Và hãy sơ 
Âllah, Đấng mà các người tín tưởng. 
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12, - Hỡi Nabi (Muhammađ!) Khi những người phụ nữ tin tưởng đến 
gặp Ngươi để xin tuyên thệ với Ngươi, gồm việc họ sẽ không tổ hớp 
với Allah bít cứ cái gì (trong việc thờ phụng Ngài), và sẽ không ăn 
cắp, sẽ không ngoại tình (hay thông gian), sẽ không giết con cái của 
họ, sẽ không nói xấu kẻ khác, không cố lình bia đặt điều gian dối 
gỉữa tay và chân của họ (cho rằng con ngoại tinh là đứa con của 
chồng), và sẽ không bất tuân Ngươi (Muhammad) về bết cứ điều tốt 
nào thì hãy chấp nhận ỉời tuyên thê của họ và hãy xin Allah tha thứ 
cho họ. Quả thật, Aliah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung. 

13, - Hỡi những ai có niềm tin! Chớ quay lại kết bạn với những kẻ tự 
chuốc lấy sự giận dữ của Ailah (người Do thái). Chắc chán chúng đã 
tuyệt vọng về Đời sau giống như những kẻ không có đức tin đang 
tuyệt vọng về những bầu bạn (của chúng) đang nằm dưới mộ. 




AS-SAFF 
(Đội Ngũ Chiến Đ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1, - Mọi vật trong các tầng trời vầ moi vật dưới đất đều tán dương 
Allãh bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đâng Chí Minh. 

2, * Hỡi những aì có niềm tin! Tại sao các người nói ra những điéu 
mà các người không làm? 

3, - Điều đáng ghét nhất đối với Allah là các người nổi ra những điều 
mà các người khổng tàm. 

4, - Quả thật, Allah yêu thương những ai chiến đấu cho con đường 
(Chính Nghĩa) của Ngài theo đội ngũ, lầm như họ là (bộ phận) của 
một kiên trúc rắn chắc. 

5, - Và (hãy nhớ) khi Mũsa bảo người dân của Người; “Này hđỉ dân 
ta! Tại sao các người làm tổn thương Ta trong lúc các người biết 
chắc Ta là Sứ giả eủâ Allah được phái đến VỚI các người? Bởi thế, 
khi chúng rẽ lối, Allah làm cho lấm lòng của chúng lệch lạc; và 
Allah không hướng dẫn đám người dấy loạn, bất tuân. 
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Surah 6] , As-Saff 


Juzư 28 


6. - Và (hãy nhớ) khí ’ĩsa i con trai của Maryam, bảo; “Hơi con cháu 
của Israel! Ta là Sứ giả của Ailah được phái đến với các người, xác 
nhận lại những điều trong Kinh Taurãh (đã được mặc khải) trước Ta 
và báo tin mừng về một Sứ giả (của Allah), tên Ahmad (tức 
Muhammad) sẽ đến sau Ta,” Nhưng khi Người đến gặp chúng với 
những Bằng chứng rõ rệt thì chúng bảo: “Đây là một trò phù thủy 
hiển hiện,” 

7. " Và còn aì gian ác hơn kẻ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Ailah 
trong lúc y được mời gia nhập ỉsỉãml Và Allah không hướng dẫn 
đám người làm điều sai quấy, 

8. ’ Chúng muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng lưỡi của 
chúng, nhưng Alỉah sẽ hoàn thiện Ảnh sáng của Ngài dẫu rằng 
những kẻ không tin ghét điều đó. 

9. - Và Ngài là Đấng đã phái Sứ giả của Ngàỉ mang Chỉ đạo vầ tôn 
giáo của sự Thật đến để làm cho Nó (Islãm) thắng tất cả mọi tôn 
giáo mặc dầu những người tôn thờ đa-lhln ghét điều đó, 

10. " Hỡi những ai có niềm tin! Há TA hướng dẫn các người đến với 
một cuộc đổi chác sẽ giải cứu các người khỏi sự trừng phạt đau đớn? 

1 L- (Đó là việc) các người tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài; và 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah bằng cả tài sản lẫn sinh mạng 
của các người, Điều đó tốt nhít cho các người nếu các người biết, 

12, - Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người cho các người và thu nhận 
các người vào những ngôi Vườn có cấc dòng sông chảy bcn dưới, và 
những chỗ ở tốt đẹp nơi những ngôi Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 
'Ađn)> Đó là một cuộc thành tựu vĩ đại* 

13, " Và (ban cấp) một (ân sủng) khác mà các ngườỉ yêu thích: Sự 
giúp đỡ của Aỉlah và một cuộc thắng lợi gần kề. Và hãy bao tin 
mừng này cho những người tín tưởng, 

14, - Hơi những ai có niềm tin! Hãy là những người giúp đỡ (Chính 
nghĩa) của Ailah, giống như điều mà 'ĩsữr con trai của Maryam đã 
bảo các Tông đồ (của Người): “Ai là người ủng hộ Ta vê (Chính 
nghĩa của) Allah?” Cấc Tông đổ thưa: “Chúng tối là những người trơ 
giúp (Chính nghĩa) của Allah ” Nhưng một thành phần của con cháu 
của Israel đã tín tưởng và một thành phần (khác) không có niềm tin, 
Nhưng TA đã tãng cường sức mạnh cho những ai có đức tin chống 
lại kc thù của họ cho ncn họ đã chiến thắng. 
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Sũrah 62. Al-Iumu ah 


Juzu 28 




ÀL-JUMU’ẨH 
( Ngay Thtf Sáu) 


Nhân danh Allah, Đang Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Mọi vật trong các tầng trời và mọỉ vật dưới đất đỀu tán dương 
Allah, Đấng Hoàng Đế, Đấhg Hiổn Linh, Đấng Toàn Nâng, Đấng 
Chí Minh. 

2. - Ngài là Đấng đă dựng trong đám người dần (Ả-rập) thất học (tại 
Makkah) một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài cho họ và tẩy sạch họ (khỏi sự ô-uế của việc tôn thờ đa-thần) 
và dạy họ Kinh sách và đường lối đúng dấn khôn ngoan, Yà quả 
thật, trước đó họ dã lầm ĩạc rõ rệt. 

3. - Và (phái Người đến) với những người khác thuộc thành phần của 
họ nhưng chưa nhập (đạo) với họ. Và Ngài là Đấng Toàn Nàng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt. 

4. - Đó là Thỉên ân mà ALlah han cho người nào Ngài muôn, Và 
Allah là Chủ Nhân của Thiên ân lớn ỉao. 

5. - Hình ảnh của những ai gánh (trách nhiệm thi hành) Kinh Taurãh 
rồi không gánh nó (trọn nhiệm vụ) sẽ giống như hình ảnh của một 
con lừa chở tron lưng hằng đống sách (nhưng không hiểu sách đó nói 
gì). Thật xấu xa thay hmh ảnh của những ai phủ nhận các Lời Mặc 
khải) của Allah (giống như hình ảnh của con lừa chở sách). Và Alìah 
không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 

6. - Hây bảo (chúng): “Hỡi những ai là người Do thái! Nếu các người 
tự cho mình là những người bạn của Allah, khác vớí người ta thì hãy 
cầu mong cho được chết đi nếu các người nói thật.” 

7. * Nhưng chúng sẽ không bao giờ muốn nó (cái chết) bởi vì (chúng 
SỢ hậu qui của) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi 
trước. Và Allah biết rõ những kẻ lầm điều sai quây. 

8 - Hãy bảo (chúng): “Quả thật cái chết mà các người muốn chạy 
trôn sẽ giáp mặt các người. Rồi các người sẽ được đưa trở về (trình 
diện) Đấng biết điều không thấy vả điều thấy rõ. Rồi Ngài sẽ cho 
các người biết những điều các người đả làm.” 
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Surah 63, Al-Munafiqun 


Juzu 28 


9„- Hỡi những ai có niềm tin! Khi tiếng 'Ẵzảĩì dống đạc gọi các 
người đến dâng lẽ 'Saỉãh' vào Ngày Thứ Sáu ] Ợum^ah), hây vội vã 
đen (Thánh đường) để tưởng nhớ Allah và tạm gác việc mua bán 
sang một bên, Điều đó tốt cho các người nhất nếu các người biêt. 

10. - Rồi khi cuộc lễ châm dứt, hãy tản mác (khắp nơì) trên mặt đất 
đi tìm thiên lộc của Ảllah và hãy nhớ Allah cho thật nhiều để may 
ra các người được thành công, 

11. - Và khi thây việc mua bđn đổi chác hoặc trò chơi giải trí (như 
đánh trống, hát hò..,), họ tản mác đi về phía đó bỏ Ngươi 
(Muhammad) đứng (giảng kình- Khutbah). Hẩy bảo họ; tl Điều gì liên 
hệ đến Âllah tốt hơn trò giải trí và việc mua bán”. Và AUah là Đấng 
Cung dưỡng Ưu việt* 


L- Khi đếh gặp Ngươi (Muhammad) những người đạo-đức-giả bảo; 
ss Chúng tôi xác nhận ngầì lả Sứ giả của Allah” trong lúc Àllah đã 
biết Ngươi thực sự là Sứ gíả của Ngài. Và Allah cũng xác nhận 
những người đạo đức gìả chắc chấn là những tên nói dối. 

2 - Chúng dùng lời thể của chúng làm bình phong (che đậy việc làm 
tội lỗi của chúng), Bởi thế, chúng cản trở thiên hạ theo con đường 
của Allah. Những điều chúng từng làm quả thật là xấu xa, tội lỗi, 

3. - Sở đĩ như thế là vì chúng có niềm tin rồi chúng lại phủ nhận đức 
tin; bởi thế, quả tim của chúng bị niêm kín lại cho nên chúng không 
hiểu gì* 

4, - Và khi nhìn chúng, Ngươi (Muhammad) trâm trồ dáng dấp bề 
ngoài của chúng; và khi chúng nói, Ngươi lắng nghe lời lẽ của 
chúng. Chung giống như những khuc gỗ (họng) dùng để chống đd, 
Chúng nghỉ rằng môi tiếng thét đều nhằm chỉ trích chung. Chúng là 
kẻ thù. Bởi the, hãỵ cảnh giác chúng. Allah nguyền rủa chúng. 
Chúng quay hướng về đâu? 


1 Cuộc lê Saỉah ngày thứ Sáu gồm bài thuyết giảng (Khuibah) dược chia thành hai 
phun và hai đơn vị ịrưk a) dâng Jễ. 



AL-MUNÃFIQỮN 
(Những Người Đạo Đức Giả) 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
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Surah 63, Al“Munafiqun 


Juzu 28 


5. - Khi có lời bẳo chúng: “Hãy đến đây. Sứ giả của Alỉah sẽ xin 
(Allah) iha thứ cho các anh.” Nhưng chúng quay đầu sang phía khác; 
và Ngươi thấy chúng bỏ đi dáng điộu ngạo mạn. 

6. - Dẫu Ngươi có cầu xin (Allah) tha thứ hay khỏng cầu xin sự tha 
thứ cho chung, điều đó bằng thừa đối vơi chúng, Allah sẽ không bao 
giờ tha thứ cho chúng. Quả thật, Allah không hương dẫn đám người 
dấy loạn, bất tuân. 

7. - Chúng là những kẻ nói: “Chớ chi tiêu (bcí thí) cho những người 
theo Sứ giả của Allah cho đến lúc họ bỏ đi (khối Madĩnah),” Nhưng 
những người đạo đức giả không hiểu thâu được kho (lương thực) của 
các tầng trời và trái đất đều là của Allah cả. 

8. - Và chúng tuyên bố: “Nếu chúng tôi trở về MữdĩnaK người quyền 
the nhít (ám chỉ Abdulỉah bin ụ bay bin Saỉuỉ) SẼ đuổi thằng tồi nhãt 
(ám chỉ Sứ giả của Aliah) ra khỏị đó.” Nhưng những người đạo đức 
giả không biết rằng danh dự và quyền thế đều thuộc về Allah và Sứ 
giả của Ngài và những người tin tưởng. 

9. - Hởi những ai có niềm tĩn! Chớ để cho tài sản và con cái của các 
người lầm cho các người xao láng việc tưởng nhớ Àllah, Và ai làm 
thế thì sẽ là những người thua thiệt, 

10. - Và hãy chi dùng (vào việc thiện) phần tài sản mà TA đă cung 
câp cho các người trước khi (cái) chết đến cho mỗi một người trong 
cấc người. Bởi vì lúc đó y sẽ (hối tiếc) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! 
Nếu Ngài gìa hạn cho bé tôi sổng thcm một thời gian ngấn nữa thì 
bề tôi sẽ bố thí (rộng rãi) và trở thành một người đức hạnh,” 

11. - Và Allah sẽ không bao giờ gia hạn cho một người (linh hồn) 
nào cả khi đã mãn hạn, Và Allah rất am tường về những điều các 
người làm. 



ÀT-TAGÃBƯN 
(Người Thắng Kẻ Bại) 
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Surah 64, Àt-Tagabun 


Juzu 28 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah. Quyền hành thống trị là của Ngài; và Lời ca tụng cũng thuộc 
về Ngài. Và Ngài đinh đoạt tít cả mọì viêc. 

2. - Ngài là Đấng đã tạo hóa cấc người, nhưng trong các người có kẻ 
không tin tưởng và trong các người có người tin tưởng. Và Allah 
Hằng Thây điều các người làm. 

3. - Ngài vì Chân lý dã tạo hóa các tầng trời và trái đất; và Ngài đã 
tạo hình thể cảc người và đả hoàn thiện hình thể của các người. Và 
các người sẽ trở về gặp Ngài, 

4. - Ngài biết mọi vật trong các tầng trời và dưới đất; và biết điéu 
các người giấu giếm và đỉéu các người bộc lộ, bởi vì Allah biết rõ 
điểu nằm trong lõng (của mọi người). 

5. - Há các người chưa biết tin tức về những kẻ đã không có niềm tin 
trước đây ư? Bởi thế, chúng đã nếm hậu quả tai hại của những công 
việc của chúng; và chúng đã chiu một sự trừng phạt đau đđn. 

6. - Sở dĩ như thê là vì những Sứ giả của chúng dã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rột nhưng chúng bảo: “Há người phàm lại 
hướng dẫn chúng tôi ư?" Bởi thế, chúng không tin tường và quay bỏ 
đi. Và Allah không cần đến chúng bởi vi Allah Rất mực Giầu có, 
Rất đáng Ca tụng. 

7. - Nhừng kẻ không có niềm tin nghĩ rằng chúng sẽ không đưực 
phục sinh trở lại (để chịu sự Phán xử). Hãy bảo chúng (hdi 
Muhammad!}; “Vâng, thề bởi Rabb của ta, chấc chắn các người sẽ 
được dựng sống lại rồi sẽ được báo cho biết về những điều mà các 
ngưdi đã lầm. Và điéu đó rất dễ đối với Allah. 

8. ' Bởi thế, hãy tin tưởng Allah và Sứ giả của Ngài và Ánh-sáng 
(Qurãn) mà TA (Allah) đã ban xuống. Và Allah Rất am tường về 
những điều các người làm. 

9. - (Hãy nhớ) Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung tât cả các người 
vào Ngày Đại hội (Phán xử), Đó là Ngày của (người) thắng và (kẻ) 
hại, Và ai tin tưởng nơi Allah và làm việc thiện thì Ngài (Allah) sẽ 
xóa bỏ mọí điều xấu xa (tội lỗi) khỏi y và sẽ thu nhận y vào những 
ngôi Vườn bcn dưới có các dòng sông chảy (Thiên đàng) để vào ở 
trong đó đời đời. Đó là một thắng lợi vĩ đại. 
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Sũrah 64. At-Tagãbun 


Juzu 28 


10. - Ngược lại, những ai không có đức tin và phủ nhân các Lời mặc 
khải của TA thì sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa ngục), nơì mà 
chúng sẽ vào ở trong đó đời đời, Và (là) một trạm đến cuối cùng rất 
xâu. 

11. - Không một taí họa nào xảy ra mà không do phép của Allah cả. 
Và ai tin tưởng nơi Ailab thì Ngài sẽ hướng dẫn tâm lòng của y 
(theo Chính đạo) bởi vì Allah biết rõ hết mọi việc. 

12. - Và hây tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ giả (Muhammad). 
Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì nhiộm vụ của Sứ giả của TA chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) một cách công khai. 

13. - Állah (Duy Nhất)! Không có Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài 
(là Thương Đế) , Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy mà phó 
thác cho Àllah. 

14. - Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, trong số người vợ và con 
cái của các người, có người thù nghịch (cản trở) các người (tuân lệnh 
Allah và Sứ Giả của Ngài). Bởi thế, hãy cảnh giác họ. Nhưng nếu 
các người lượng thứ bỏ qua và tha thứ cho họ thì quả thật Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

15. - Tài sản và con cái của các người chỉ là mộl sự thử thách (đôì 
với các người). N^ược lại, Allah có nơi Ngài một phần thưởng rít 
lớn (Thiên đàng để dành cho các ngươi). 

16. - Do đó, hây sợ Aỉlah (và lầm tròn bổn phận đôi vđì Ngài) theo 
khả nãng của các người. Và hây nghe và vâng lệnh. Và chi tiêu (bố 
thí) có lợi cho bản thân (linh hồn) của các người. Và ai giữ bản thân 
của mình khỏi tham lam (ích kỷ) thì là những người sẽ thành đạt 

17. - Nếu các người cho Allah mượn một phần mượn tốt (để đóng 
góp vào cuộc Thánh chiến) thì Ngài sẽ gia tầng nó gấp đôi (vào 
trương mục tín dụng) cho các người; và sẽ tha thứ (tội lỗi) cho các 
người bởi vì Allah Hằng Ghi công và Hằng Chịu đựng; 

18. - Đãng Biết hết điều ẩn tàng không thây và điều hiển hiện, Đâng 
Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 




AT-TALÃQ 
(Sự Ly Dị) 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Hỡi Nabi (Muhammad!) Khi các người ly-dị các bà (vơ), hãy iy- 
dị họ vào 'ĩdđữh 1 (thời hạn ấn định) của họ và hãy đẽm cho đúng 
ẩ ìddah. Và hãy sợ Allah, Rabb (Đang Chủ Tể) của các người. Chớ 
đuổi họ ra khỏi nhà củng chớ để cho họ bỏ đi, ngoại trừ ưường hợp 
họ công khai phạm điều (gian dâm) thô bỉ. Và đọ là những giới hạn 
(qui dinh) bỗí ÁHah. Và ai vi phạm giới hạn của Aỉlah thì chác chắn 
tự làm hại bản thân mình. Ngươi đâu biết sau này Allah có thể tạo 
một điều kiện mới nào đó (đổ hòa giải đôi bên). 

2. - Bỏi thế, khi chấm dứt thời hạn ấn định ựỉẩdah) của họ, hoặc giữ 
các bà (vự) lại một cách tử tế hoặc ly hôn các bà một cách tử tế; và 
hãy mời hai người công bằng trong các người đến làm chứng và hãy 
vì Allah mà thiết lập chứng cớ rõ ràng. Đỏ là điều khuyến cáo cho 
người nào tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai sợ 
Allah thì sẻ được Ngài mở cho một lối thoát. 

3. - Và Ngài sẽ cung dưỡng y từ nơi mà y không thể ngờ tới. Và ai 
phổ thác cho Allah* thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ. Bởi vì, chắc chấn 
Àllah sẽ thực hiện mục đích của Ngài. Chắc chắn, Allah qui định 
mức lượng cho tất cả mọi vật. 

4 - Và bà nào trong số các bà (vợ) của các người dã quá tuổi có 
kinh, nếu các người còn nghi ngờ (kinh kỳ của họ), thì thời hạn ấn 
định 'ỉãdah (chờ ly-hồn) là ba tháng và bà nào khồng có kinh (thì 
thơi hạn cũng thế), Và bà (vỢ) nào mang thai thì thời hạn ấn định 
(chờ ly hôn) của ho kéo dà ì cho đên khỉ hạ sanh. Và ai sỢ AUah, thì 
Ngài sẽ làm mọi việc đưực dễ dàng cho y, 

5.- Đổ là Mệnh Lệnh của Aỉỉah mà Ngài đã ban xuống cho các 
người, Và ai sợ Allah thì Ngài sẽ xóa bỏ mọi điều xấu xa (tội lỗi) 
cho y và sẽ nới rộng phần thưởng cho y. 


1 Abdullah ibn Tlrnar đã kc lại việc ỏng đã ly dị vợ trong Lhởi gian bà vợ dang cổ 
kinh nguyệt. 'Ưraar ibn Khattab hỏi Nabi vẻ viộc dớ. Nabi đáp: "Hãy bảo y 
(Abdullah) giữ vợ của y lại cho đến khi bà ấy dứt kinh và chờ cho đến lúc người vợ 
cớ kinh trở lại và dứl kinh thì lúc đó nếu muốn ở lại với vợ thi y ở, còn khỏng thì ly 
dị vợ trước khi ãn nàm vdỉ vợ, Đó là Idẩah do Aỉỉah qui định cho cđc phụ nữ ly dị. 
(Sahih Bukhari, tập 7 hadith sô" 178) 
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Surah 65. At-Talaq 


Juzu 28 


6. - Hãy để cho các bà (vỢ ly dị) trú ngụ nơi nào mà các người đang 
ở tùy theo phương tiện của các người nhưng chớ đày đọa họ để áp 
bức họ bỏ đi, Và nếu họ mang thai thì hãy chi dùng cho họ cho đến 
khi hạ sanh. Và nếu họ cho con bú thì hãy trang trải cho họ; và hãy 
tham khảo ý-kiến lẫn nhau môt cách biết điểu. Nếu các người gặp 
khó khàn (trong việc cho con bú) thì ngươi đàn bà khác sẽ cho đứa 
con bú giùm cho y (với sở phí của y). 

7. - Người giầu phương tiện se chi tiêu theo phương tiện của mình. 
Và người eo hẹp phương tiện sẽ chi tiêu theo phương tiện mà Âllah 
đã ban cấp. Allah ehĩ bất mỗi người chịu gánh nặng (phí tổn) tùy 
theo phương tiện mà Ngài đả ban cho. Allah sẽ làm nhẹ gánh ỉo sau 
nỗi khó khản (túng quần). 

8. - Và có bao nhiêu thị trấn đả chống đối Mệnh Lệnh của Rabb của 
chúng và (chống đối) cấc Sứ giả của Ngài? Bởi thết TẢ đã thanh 
toán chúng bằng một cuộc thanh toán dữ dội. Và TA đã trừng phạt 
chúng bằng một cuộc trừng phạt ghê rơn. 

9. - Bởi thế* chúng đã nem hậu quả tai hại về công việc của chúng 
và kết cuộc của công việc của chúng là mất mát thua thiệt. 

10. * Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt nghiêm khắc (ở 
Đời sau). Bỏi thế, hây sợ Allah hởi những người hiểu biết, nhưng aí 
có đức tin. Chấc chắn, Allah đẩ ban xuôns cho các người LỜI Nhắc 
nhở (Qur^ãn). 

1L- Một Sứ giả (của Allah) đọc cho các người các Lờì mặc khải của 
Allah, giải thích rõ sự việc, để Ngài có thể đưa những ai cổ đức tin 
và làm việc thiện bước tự tăm tôi ra ánh sáng; và ai tin tường nơi 
Allah và làm việc thiện, thì sẽ được Ngàỉ đưa vào những ngôi Vườn 
bên dưới có các dòng sông chảy để ỏ trong đó đời đời. Chắc chắn, 
Allah sẽ cung cấp cho y lương thực tốt nhất. 

12.- Allah là Đấng đã lạo hóa bẩy tầng trời và cái giông như chúng 
của trái đất. Mệnh Lênh (của Allah) đi xuồng giữa chúng (các tầng 
trời và tầng đất) để cho các người biết Allah có quyền (định đoạt) 
trên tất cả mọi vật và rằng Allah bao trùm (quán xuyến) hết tất cả 
mọi vât (việc) với sự Hiểu Biết của Ngài. 
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Surah 66. At-Tahnm 


Juzu 28 










AT-TAHRĨM 




(Tự Cấm) 

^ỂÊSÊâ 


Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đấng Râl mực Khoan dung 


1, - Hỡi Nabi (Muhammad!) Tại sao Ngươi tự cấm (dùng) món (thực 
phẩm) mà Allah cho phép Ngươi (dùng) chỉ vì muốn làm vừa lòng 
các bà vợ của Ngươi? Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dang. 

2, - Chấc chấn, trước đây, Allah đã quí đính cho các người (Muslim) 
phương cách xóa bỏ lời thể (trong một số trường hỢp), Và Allah là 
Chủ Nhãn của các người; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Rất mực 
Sáng suốt. 

3, - Và khi Nabi thổ lộ chuyện tâm tình cho một bà vơ của Người (bà 
tìaýsah) sau đó bà tiết lộ nó (cho một người (vợ) khác, bà 'Ẩ-ishữh). 
Và Allah cho Người biết việc đó. Người đã xác nhận một phần (câu 
chuyện) và bỏ qua một phin (khác), Bởi thế, khi Người cho bà 
(Hafsah) biết sự việc, thì bà bảo; “Ai đã cho mình biết điều này? 
(Nabi) đáp: “(Allah), Đấng Toàn Trì, Đấng Ám Tường (mọi việc), 
đã cho tối biết (sự Thật).” 

4, - Nếu hai ngươi (hỡi 'A-ishah và Hafsah) quay về sám hôi với 
Aìiah, thì lâm lòng của hai ngươi chịu thuận. Ngược lại, nếu hai 
ngươi tiếp tay nhau chống lại Người thì Allah, Đấng Bảo Hộ của 
N^ườì, và (Thiên thần) Mbrĩỉ và những tín đồ đức hạnh và cấc thiên 
than sẽ ủng hộ Người sau đó. 

5, - Nếu Người (Muhammad) ly -dị (tất cả) các ngươi, có lẽ Rabb 
(Alỉah) của Người sẽ đốỉ lại cho Người các bà vợ tối hơn các ngươi: 
các nữ Muslim có đưc lin, sùng kính, nãng sám hối (với Allah), thờ 
phụng (AUah), nhịn chay (Siyảtn), đã có một đời chồng hay cùn trinh. 

6, - Hỡi những ai có niềm tin! Hãy gíư gìn bần thân và gia đình của các 
người tránh khỏi Lửa (của Hỏa ngục) mà chất đốt là con người' (không 
có đức tìn) và đá (bụt tượng), do nhũng Thiên thần lạnh lùng và 
nghiêm nghị quản lý, không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh 
cho họ (Thiên thần) và thi hành đụng những điều họ được truyền, 

7, - Hỡi những kc không có đức tin! Ngày nay các người chớ tìm 
cách chạy tội, Các người chỉ được quả báo về những điều mà các 
người đã từng làm. 
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Sũrah 66, At-Tahnm 


Juzu 28 


8. * Hỡi những ai có niềm tín! Hây chân thành quay về sám hối với 
Allah, may ra Rabb của các người sẽ xóa bỏ tội lỗi cho các người và 
thu nhận các người vào những ngoi Vườn bên dưới có các dòng sông 
chảy (Thiên đàng) vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabí 
(Muhammad) và những ai có đức tin cùng theo Người, Ánh sáng của 
họ sê chạy đằng trước và phía bên tay phảỉ của họ; họ (cầu nguyện) 
thưa: “Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài hoàn thiên ánh sáng của chung 
tôi cho chúng tôi và tha thứ cho chúng tôi bởi vì quả thâl, Ngài có 
quyền định đoạt trên tất cả mọi viêc ” 

9. - Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy chiến đấu chống những kẻ không 
cổ đức tin và những kẻ đạo-đức giả và hãy nghicm khấc với chung; 
bởi vì nhà ờ của chúng là Hỏa ngục và là một trạm đến cuối cùng 
tồi tê nhất. 

10. - Aỉỉah trình bày cho những kẻ không có đức tin thí dụ điển hình 
về bà vợ của Nũh và hà vợ của Lủĩ: Hai bà ở dưới (quyền của) hai 
người bề tôi đức hạnh của TA (Allah) nhưng hai bà đã phản bội 
chồng, Nhưng họ (các ỏng chổng đức hạnh) chẳng giúp gì được cho 
hai bà tránh khỏi (Hình phạt của) Allah; và có lời phán bảo: "Hai bà 
hãy bước vào Lửa (Hỏa ngục) cùng với những kc đi vào,” 

1 L- Và Aỉỉah trình bày cho những người có đức tin một thí dụ điển 
hình về bà {Asiyah) vợ của Firaun khi bà cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một mái nhà gần Ngàỉ nơi 
Thicn đàng và cứu bề tôi thoát khỏi (tay của) Fir r aun cùng việc làm 
(tội lỗi) của y và cứu bề tôi thoát khỏi đám người làm điều sai 
quấy.” 

12.- Và (thí du về) Maryam * đứa con gái của 7 mrãn\ Nàng đâ giừ 
mình trinh tiết. Bởi thế, TA (Allah) đã cho Rũh (Thicn thần iibrĩl) 
của TA hà vào (cơ thể của) Nàng; và Nàng xấc nhận sự Thật về Lời 
phán (Kun /aỵakũn 'Hãy Thành’) của Rabb (Allah) của Nàng và (xác 
nhận sự thật về) Kinh sách của Ngài (Allah) và Nàng là một nữ tín 
đồ sùng tín. 
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Sũrah 67, Al-Mulk 


Juzu 29 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Phúc thay Đấng đang nắm quyền thổhg trị trong Tay Ngài và 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc, 

Đâng đã tạo sự chết và sự sống để thử thách ai trong cấc người là 
người tốt nhai tTong việc làm của mình; và Ngài là Đâng Toàn 
Nang, Đấng Hằng Tha thứ. 

3. - Đấng đã tạo hóa bẩy tầng trời, tầng này chồng lên tầng kia; ngươi khỏng 
thấy có một khuyết điểm nào trong việc tạo hóa của Đấng ar-Rahmãn . 
Bởi thế, hãy quay lại nhìn nữa xem, ngươi có thấy một kẽ hở nào không? 

4, - Rồi quay nhìn hai lần nữa xem, cái nhìn của ngươi sẽ trở lại vổí 
ngươi mờ nhạt và rũ rượi. 

5 - Và chác chắn TA đã trang hoàng tầng trời hạ giới với những chiếc 
đèn và làm cho chúng thành nhữtig chiếc hỏa ticn dùng đánh đuổi những 
Shaytãn và TA đã chuẩn bị cho chúng một sự trừhg phạt của Lửa ngọn; 

ó*- Và (chuẩn bị) cho những ai phủ nhận Đấng Rabb của họ, một sự 
trừng phạl của Hỏa ngục; và đó lầ một nơi đến cuối cùng tồi tệ nhất. 

7, - Khi bị quẩng vào đó, chúng sẻ nghe tiếng nó rít (lửa) vào giống 
như nó hà (lửa) ra. 

8, - Nó gần như muốn phát nổ VỊ giận dữ; Mỗi lần một nhóm người bị 
quẩng vào đó, những vị cai ngục lên tiếng hỏi; “Há không có một 
ngươi báo-trưđc nào đến gập các người hay sao?” 

9- Chúng sẽ đáp: “Vâng, cỏ. Chắc chắn đã có một người báo trước đến 
gặp chúng tôi, nhưng chứng tôi đã phủ nhận và nói: 'Allah đã không 
ban một điều (mặc khải) nào xuống cả. Quí vị đâ lầm lạc quá to'.” 

10, - Và chúng sẽ nói: “Giá chúng tôi biết nghe hoặc chịu suy nghĩ 
thì đâu đến nỗi trở thành những người bạn của Lửa ngọn,” 

11, - Bởì thế, chúng sẽ thú tội của mình. Nhưng những người bạn của 
Lửa ngọn ỗ quá xa ! 

12, - Quả thật, nhưng ai sỢ Đârig Rabb (Aỉlah) Vô hình của họ thì sẽ 
được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn. 
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Surah 67, Àl-Mulk 


Juzu 29 


13. * Và dẫu các người có giấu giếm hoặc công bô" lời nóỉ của các 
người (cũng không sao) bởi vì quả thật, Ngài biết rõ những điều nằm 
trong lòng (của các người). 

14. - Há Đấng Tao Hóa không biết ư? Và Ngài là Đấng Rất mực 
Tinh tế, Đấng Rất mực Am tường. 

15. * Ngài là Đang đã làm ra trái đít cho các người sử dụng. Do đó, 
hãy băng qua các nẻo đường của nó và dùng thực phấm của Ngài 
(AUah). Và sự phục sinh sẽ trỏ về với Ngà ỉ. 

16. ’ Phải chăng các người cảm thây an-toàn thoát khỏi Đấng ở trên 
ười (nghĩ) rằng Ngài sẽ không làm cho đất sụp xuống nuốt mâl các 
người khi nó rung động dữ dội hay sao? 

17. * Hoặc phải chăng các người cảm thã"y an loàn thoái khỏi Đâ"ng ở 
trên trời, (nghĩ) ràng Ngài sẽ không gởi một cơn trối dữ dội nào đcn 
phạt các người hay sao? Rồi các người sẽ biết Lời Cảnh cáo của TA 
(khủng khíep) thế nào? 

18. * Và chắc chán những kẻ trước chúng đã phủ nhận (Lời Cảnh cáo 
của TA). Rồi hãy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào? 

19. ' Há chung không quan sát nhừng con chim xòe cánh và xếp 
cánh bên trên chúng hay sao? Ngoài Đẩng Ar-Rahmãn (Allah), 
không ai có thể giữ chúng lư lững trên không trung được, Quả thật, 
Ngài nhìn thấy hết mọi vật. 

20. - Dâng nào, ngoài Đâng Ar-Rahmãn (Allah), dù đổ là một đạo 
quân (được phái đên) cho các người, có thể giúp các người? Chắc 
chấn, những kẻ không có đức tin chỉ sống trong ảo vọng. 

21. - Hoặc Đấng nào là Đâ"ng có thể cung dưỡng cho các người nếu 
Ngài (Allah) muốn gỉữ nguồn lương thực của Ngài lại? Không, 
chúng tiếp tục ương ngạnh và chạy tron (sự thật). 

22. * Thế, một ngươi gục mặl bước đi với dáng điệu đáng khỉnh được 
hướng dẫn đứng đương hay một ngươi bước đi bình thản trên chính đạo? 

23. * Hãy bảo chúng: “Ngài là Đấng đã sản sinh các người và phú cho 
các ngươi cái tai và con mắt và trái tim. Các người tạ On Ngài ít thay! 

24. * Hãy bảo chung: “Ngài là Đấng đâ rải rắc các người khap nơi trên 
mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài trở lại. 

25. - Chúng nói: “Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?" 

26. - Hảy bảo chúng: “Chỉ riêng Állah có đủ hiểu biết (về giờ giấc 
đó). Ta-Muhammađ- chỉ là một người báo-trưổc công khai." 
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Sũrah 68. Al-Qalam 
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27. - Bởi thế, khi thây nó đến gần, gương mặt của những kc không có đức liu 
tỏ vẻ buồn rầu và có lời bảo: “Đây là cái mà các người thường cầu nguyện". 

28. - Hãy bảo chúng: “Các người có xét thay chãng, nếu Allah muốn tiêu 
diệt ta và người nào theo ta hoặc muốn khoan dung bọn ta thì ai có ihế 
cứu những ke không có đức tin thoát khỏi sự trìttig phạt đau đớn?” 

29. - Hãy bảo chúng: “Ngài là ar-Rahmãn, bọn ta tin tưởng Ngài và phó 
thác cho Ngài. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ lạc hướng rõ rệt ” 

30. * Hãy bảo chúng: “Các người có xét thây chảng? Nếu vào một buổi 
sáng nào đó mạch nước của các người rút mất tiêu (xuống lòng đất) thì 
ai sẽ mang nước mạch írong vất đến tiếp liệu cho cấc ngườỉ?” 


l ggỆ§lj^ 3: 

AL-QALAM 






Nhân danh Aỉlah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Nũn, Thể bởi bui viết và điều mà họ (thiên thần) ghi chép. 

2. - Do Ân huệ của Rabb (Àllah) cửa Ngươi (Muhammad!), Ngươi 
không phải là một người mất trí. 

3 * Và quả thật, Ngươi se được một phần ihưỏng không he dứt. 

4. - Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tính cao nhã. 

5. - Bởi thế, Ngươi sẽ sớm thấy và chúng cũng sẽ sớm thấy, 

6. * Aì trong các ngươi là kẻ mắc bênh điên. 

7. - Quả thật, Rữbb của Ngươi biết rồ aì ỉạc khỏi con đường của Ngài 
và biết ai đi đúng đường. 

8 - Bởi thế, chổ nghe theo những kẻ phủ nhận (Thông điệp của Allah). 

9. ' Chúng mong rằng nếu Ngươi nhượng bộ thi chúng cũng sẽ nhượng bộ. 

10. - Và chớ nghe theo từng tên thề thốt đê tiện, 

1 1 .* Một kẻ vu khống chuyên tới lui nói xíu người khác, 

12. - Ngẫn cản điều thiện, thái quá và tội lỗi, 

13. - Hung bạo, và ngoài ra, hạ cấp, 

14. - Như the là vl y giầu có và đông con. 

15. - Khi các Câu kinh của TA (Ailah) được đọc nhắc y, y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân.” 

ỉ ó.- TÁ (Allah) se đóng díu (sỉ nhục) trên mõm (miệng) của y! 
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Surah 68. Al-Qalam 


Juzu 29 


17 - Quả thật, TA thử thách chúng như việc TA đã thử thách nhưng người 
ban của một ngôi vườn khi chúng thề sẽ há] hết trái cây vào một buổi sáng, 

18.- Nhưng không (dè dặt) nói 'Ịnshã Aỉỉah 1 (nếu Allah muốn). 

19 - Do đó, một tai ương iừ Rabb của Ngươi đa đến tàn phá nó trong lúc chúng ngủ; 

20 - Cho nên, sáng hôm sau nó (vườn trá ỉ cây) đen thui nhưbi cháy thui. 

21 ,- Và khi trời hừng sáng, chúng gụi nhau (bảo); 

22 - “Nếu các anh muốn hái trái thì hãy ra vườn sớm! ,T 

23, - Rồi chúng vừa đi vừa hạ thâp giong, thì thào với nhau: 51 

24, - “Chớ để cho mội người nghèo nào vào vườn hái trái cây trước các anh/’ 

25, - Và chúng ra đi thậl sớm, nhất quyết trong ý đồ ngản chận đó. 

26 - Nhưne khi thấy nó, chứng bảo nhau: “Quả thật, chúng ta đi lac ." 

27, - “Khdng, chúng ta bị tước mất hoa mầu. 5 ' 

28, - Một người ôn hòa nhất trong bọn len tiếng: “Há tôi đả không nói với 
các anh tại sao các anh không tan dương (Allah)?” 

29, - Chúng liền thốt: “Quang vinh thay Rabb chúng tôi! Chúng tồi dà sai quấy/ T 

30, - Rồi chúng quay lại trách móc nhau. 

31- Chúng than: “Thật khổ thân chúng ta! Chúng ta lả những kẻ pham tỏi. i: 

32, - Có ỉẽ Rabb chúng ta sẽ đổi lai cho chúng ta một ngôi vườn khác tốt 
hơn nó. Chúng ta là nhửng người cầu khẩn Rabb chúng ta. 

33, - Sự trừng phạt (ở đời này) đúng như thế. Nhưng sự trừng phạt ỏ Đơi sau 
chắc chắn sẽ to lớn hơn nẽu họ biêt. 

34, - Những người sơ Allah sẽ hưởng Thicn đàng Hạnh phúc VỚI Rabb của ho, 

35, - Hđ TA sẽ đội xử vơi những người Muslim như những kẻ tội lỗi hay sao? 

36, - Các người gặp chuyện gì vậy? Các người xử lý ra sao? 

37, - Hoặc phải chăng các người có Kinh sách mả các người học hỏn 

38, - Rầng các người có được trong đó moi điều mà các người chọn? 

39, - Há các người đã nhận từ TA một lời thẻ có hiệu lực cho đến Ngày Phục 
sinh (rằng) các người sẽ có được bất cứ điều gì mà các người muôn? 

40, - Hãy hỏi chúng, ai là người cửa chúng sẽ đứng ra bảo đảm điều đó í 

41- Hoặc phải chãng chứng có nhửng kẻ hợp tấc (đứng ra bảo đảm)? Hãy 
đưa nhửng J kc hợp tác’ của chúng đôn nếu chúng nói thật. 

42 - Vào Ngày mà ống Chân 1 sẽ được để lộ ra và chúng sẽ được gọi đến để 
phủ phục trước (Allah) nhưng chủng sẽ không thẽ^ quì được- 

1 (Xem Hadith Bukhari, tâp 6, hadith số 441 ) 
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43. - Cặp mắt của chúng nhìn gục xuống, đầy xấu hổ. Và chắc chắn trước 
kia chúng đã được mời đến đe phủ phục trong lúc hãy cồn khỏe mạnh. 

44. - Thôi, hãy để mặc TA với kẻ phủ nhận lời tường trình này 
(Qur’ãn), TA sc lôi chúng dần dần từ nơi mà chúng không nhận thây. 

45. - Và TA tạm tha cho chúng. Chắc chắn, kế hoạch của TA rất mãnh Uột. 

46. - Hoặc phải chăng Ngươi đã đòi chúng tiền thù lao cho nên 
chúng nợ nẫn chồng chất? 

47. - Hoậc phải chăng chúng nắm điều vô hĩnh nên chúng viết nó xuống? 

48. - Bởi thế, hãy kiên nhẫn chờ đợi Lệnh phán của Rabh của Ngươi và chớ 
như Người Bạn của con Cá 1 khi Ngườỉ cầu cứu trong lúc đau khổ tuyệt vọng. 

49. - Nếu không do một Ân- huệ từ Rabb của Người ban cho; và 
Người đã được quẩng lên bãi biển hoang vu, và đáng bị khiển trách, 

50. - Rồi Rabb của Người đã chọn Người và lầm cho Người trỏ thành 
một người đức hạnh, 

5 L- Và những kẻ không có đức tin muốn làm cho Ngươi sa chân với 
cái nhìn của chúng khí chúng nghe Lời Nhắc nhỏ (của Qurãn); và 
chúng len tiếng bảo; “Rõ thật, Y (Muhammad) là một thằng đìcnT 

52.- Và Nó (Qur’ãn) chỉ là Lời Nhắc nhở (của Allah) ban cho muôn loài. 



Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 *- Thực-lại! ; 2.- Thực- tại là gì? 

3, - Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Thực-tại là gì? 

4, - (Bộ tộc) Thamũd và dân tộc 'Ãd phủ nhận QãrVah (Tận thê)! 

5, - BỎ 1 thế, đốí với bộ tộc Thamũd. chứng đã bị tiêu diệt bdi một 
trận bùng nổ dữ dội. 

6, - Và đốì với dân tộc 'Ảd, chúng đã bị tiêu diệt bởi một trận cuồng 
phong hết sức khủng khiếp; 

7, - Mà Ngài (Àììah) đã cho thổi dữ dội liên tiếp bẩy đêm và tám 
ngày đến nỗi Ngươi có thể thấy người dân nơi đó (chết) nằm la liệt 
như cây chà- là bị bứng gốc và ngã rạp xuống đất, 

8, - Bởi thế, Ngươi có thấy một đứa nào của bọn chúng sống sót hay chăng ? 


1 Xem Qur’ãn, 21:87. 
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Surah 69. Al-Haqqah 
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9. - Và đến lượt Fir'aun, và những kc trước y và nhừng thị trấn 
(Sodom và Gomorrah) đã bị lật ngược vì quá tội lỗi, 

10. - Bởi vì chúng bất tuân (mỗì) vị Sứ giả của Rabb (Allah) của 
chúng cho nên Ngài bắt phạt chúng bằng một sự túm bắt cường bạo. 

1 1 . - Chính TA đã chuyên chở các ngươi trôi nổi khi nước dâng quá mức. 

12. - Mà TA đã làm đổ nhắc nhở các người và những ai (có) tai, ghi nhớ nó. 

13. - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên tiếng đầu tiên; 

14. - Và khi đal đai với núi non bị dời đi và bị đập nát; 

15. - Vào Ngày đó, Biến cố trọng đại sẽ xảy ra, 

16. - Và bầu trời sẽ chẻ ra làm đôi bởi vì vào Ngày đó nó sẽ mỏng mảnh, 

17. - Và các Thiên thần sẽ ở trên ranh giới của nó; và vào Ngày đó tám 
Thiên thần sẽ khiêng Ngai Vương của Rabb của Ngươi bên hen chúng. 

18. - Vào Ngày đó, các ngườỉ sẽ được triệu tập để xét xử, không một 
điều bí mật nào của cấc người sẽ được giãu nhẹm nữa, 

1 9. - Bởi thế, đốỉ với ai được trao cho sổ bộ của mình nơi tay phải thì 
sẽ nói; “Đây, hãy đọc Sô bộ của tôi.’* 

20. - “Tôi nghĩ tôi sẽ hội đủ (đíỀu kiện về) việc thanh toán của tôi.” 
2L- Bởi thế, y sẽ sống một đời sống hạnh phúc, 

22, - Nơi một ngôi Vườn (Thiên đàng) trẽn cao, 

23, - Cho ra trái từng chùm (thấp và gần) vừa tầm tay hái. 

24, - Hãy ăn và uông thoải mái vì điều (thiện) mà quí vị đã gỏì đi 
trước cho mình vào những ngày đã qua.” 

25, - Ngược lại, đối với ai được trao cho sổ bộ của mình nơi lay trái thì sẽ 
than: l Thậl khổ thân tôi ! Thắ đừng giao cho tôi sổ bộ này của tôi ! 

26, - “Và thà đừng hay biết gì về việc thanh toán (này) của tôi! 

27*- “Ôi, thà chết phứt đi cho rồi! 

28. - “Của cái của tôi chẳng giúp gì được cho tôi, 

29. - “Quyền hành của tôi đã rời bỏ tôi!” 

30. - (Có lệnh phán:) “Hãy túm bắt và trói hắn lại, 

31- “Hãy nưđng hắn trong Lửa ngọn (của Hỏa ngục), 

32, - “Rồi xiềng hắn bằng sợi dây xích dài bằng bẩy mươi tấc. 

33, - “Rõ thật, hấn thường không tin tưởng nơi Đấng Alỉah' Chí Đại, 

34, - “Vả không khuyến khích (người khác) nuối ãn người túng thiếu; 

35, - “Bởi thế, ngày nay hấn không có bạn tại đây. 
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36. - “Và không có thức ãn nào khác ngoài chất mủ hôi tanh từ vết thương, 

37. - “ Chỉ để đành cho những kẻ phạm nhãn àn mà thôi.” 

38. - Bởi thế, TA (Allah) thề bằng điều mà các người nhìn thấy, 

39. - Và bằng điều mà các người không thây, 

40. - Rằng Nó (Qur'ãn) là lời đọc của một vị Sứ giả rất vinh dự. 

41. ' Và Nó không phái là lời của một thi sĩ. Nhưhg các người chảng mây tin. 

42. - Và Nó cũng không phải là lời của một thầy bói. Các người không lưu ỷ. 
43*- (Nó là) Lời mặc khải do Rabb của vũ trụ và muôn loài ban xuống, 

44. - Và nếu Y (Muhammad) bia đặt những lời lẽ về TA (Allah), 

45. ' Thì chắc chắn TA sẽ túm bất Y bằng tay phải, 

46. - Rồi TA sẽ cắt đứt động mạch (nơi quả tim) của Y, 

47*- BỞI thế, không một ai trong các người có thể bảo vệ Y (khỏi TA), 

48. - Và quả thật, Nó là Lời Nhắc nhở ban cho những người sợ Allah. 

49. - Và TA biết chác trong các người có người phủ nhận (Nó), 

50. - Và quả thật, Nó là nguồn lo-âu cho những kẻ không có niềm tin, 
5L- Nhưng Nó Là Chân- lý tuyệt đối được khẳng định chắc chan, 

52.- Bởi thế, hãy tán dương Đại Danh của Rabb Chí Đạỉ của Ngươi. 






AL-MAÃRU 



Nhân danh Alỉah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Có người hỏi vỀ sự Trừng phạt sắp xảy ra 

2 - Cho những kẻ không có đức tin mà không ai có thể tránh được, 

3, - Từ Allah, Chủ Nhân của nhừng con đường thảng lên trời, 

4. - Các Thiên thần và Rủk (JibrH) đi lện chầu Ngài trong một Ngày 
tương đương vớỉ nãm mươi ngàn năm (theo niên kỷ của con người). 

5*- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng một cách vui tươi, 

6,- Quả thật, chúng (những kẻ không có đức tin) thây nó xa vời, 

7*- Nhưng TA (Allah) thấy nó gần kể; 

8. - Ngày mà bầu trời sẽ (tan rã) như đồng thau được níu chảy; 

9. - Và-những quả núi sẽ (nhẹ) như lông trừu; 

10. - Không một người bạn nào sẽ hỏi thăm người bạn mình; 
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1 1, - Mặc dầu họ nhìn thấy nhau. Kẻ tội lỗi mong muôn nếu y có thổ 
dâng các đứa con để thế mạng hầu khỏi bị trừng phạt vào ngày đó; 

12, - (Dâng) cả vờ và anh em của ỵ T 

13, - (Dâng) bà con ruột thịt đâ chứa chấp y, 

14 - Và tất cả những gì trcn quả đất; rồi để nó (sự dâng cúng) sẽ giải cứu y. 

15. - Nhưng vô phường, Bỏí vì chỉ có Lửa ngọn 

16. - Đốt tróc da đầu, 

17. - Nỏ (Lửa) sẽ gọi ai quay lưng và quay mặt bỏ đi, 

18. - Và tom góp của cải và giấu kỹ. 

19. - Quả thật, con người dược tạo ra vốn nôn nóng, 

20. - Hay than van khỉ gặp điều dữ; 

21. - Và keo kiệt khi gặp điều tành (may mắn, giầu cỏ), 

22. - Ngoại trừ những người dâng lễ 'Salãh\ 

23. - Những ai kiên trì trong việc dâng lễ 'Saỉãh' của họ; 

24. - Và những ai trích xuất từ tà 1 sản của họ một phần qui định bắt buộc, 

25. - (Để bố thí) cho người ăn xin và người thiếu hụt; 

26. - Và những ai xấc nhận có Ngày Phán xử (Cuối cùng), 

27. - Và những ai sợ sự trừng phạt của Rabb (Allah) của họ; 

28. - Sự trừng phạt của Rabb của họ là điều mà không ai cảm thấy an toàn. 

29. - Và những ai giữ gìn phần kín đáo của cơ thể (tiết chế tình dục), 

30. - Ngoại trừ với vợ của mình và với ai nằm trong tay phải của 
mình (các nữ tù binh); bởi vì họ không bị khiển trách (đôi với họ). 

3 1 Nhưng ai tìm cách vượt quá (giới hạn) đó thì sẽ là những kẻ phạm tội, 

32.- Và những ai tôn trọng sự ký thác và ỉời giao-ướe, 

33 - Và những ai đứng vững trong việc làm chứng của họ; 

34, - Và những ai châm nom việc dâng lễ 'Saỉãh' của họ, 

35, - Những người đó sẽ vinh dự sống trong những Ngôi Vườn (Thiên đàng). 

36, - Chuyện gì xảy ra cho những kẻ không lin đổ xô chạy đôn IrƯdc mặt Ngươi, 

37, - Từng nhóm một, từ phía bên phải và bẽn trái? 

38, - Há từng tên của bọn chúng muốn được vào Thiên đàng Hạnh phúc? 

39, - Vồ phương! Quả thật, TÀ đã tạo chúng từ chất mà chúng biết. 

40, - Bởi thế, TA thề nhân danh Rabb của các điểm của hướng Đông 
và của hướng Tây rằng TA có quyền định đoạt 
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4L- Việc thay thế chúng hằng những người khác tốt hơn chúng. Và 
TA sẽ không thất bại (trong Kế hoạch của TA), 

42. - Bỏi thế, hãy dể mậc chúng vùi đầu tán gẫu và vui đùa cho đến 
khi giáp Ngày (Phán xử) mà chúng đã được hứa; 

43. - N|ày mà chúng sẽ vội vã đi ra khỏi mộ giông như cảnh chúng 
đâm đẩu chay đến mục tiêu (đã dịnh sấn cho chúng), - 

44. - Cặp mắt nhìn xuống, tràn đầy nhục nhã. Đó ià Ngày mà chúng 
đã đƯỢc hứa! 


NỮH 

(Nabi Nũh) 


Nhẫn danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đíng Rất mực Khoan dung 

L- Quả thật, TA (Allah) đã cử Nũh (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người (với Mệnh Lệnh): “Hãy cảnh cáo người dân của Ngươi trước 
khi một sự trừng phạt đau đđn sẽ xảy đến cho họ, n 

2. - Người bảo: “Này hỡi dân ta! Ta lầ một Người báo- trước được 
công khai cử đến với các người, 

3. - Rằng “Hãy thờ phụng Allah và sợ Ngài và vâng lời la, 

4. - “Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các người và gia hạn cho các người 
(sống) đến một thời hạn ấn định. Quả thật, khi thời hạn do Allah ấn 
đinh đã mãn thì sẽ không còn việc gía hạn nữa, nếu các người biết.” 

5. - (Nũh) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Bề tôi đã gọi mời người dân 
của bề tôi ban đêm lẫn ban ngày, 

6. - “Nhưng lời gọi mời của bề tối chẳng thêm thắt được gì ngược lại 
chỉ làm cho họ chạy xa hớn; 

7. - “Và mỗi lẫn bề tôi gọi mời họ (theo Islãm) để Ngài tha thứ cho 
họ thì họ lấy ngón tay bịt tai lại và lấy áo choàng phủ lên mình và 
tiếp tục ngoan cố và vô cùng ngạo mạn. 

8. " “Rồi, bề tôi gọi mời họ lớn li ông; 

9. - “Rồi, bề tôi nói với họ có lúc công khai có lúc kín đáo; 

10. - “Bề tôi bảo họ: 'Hãy cầu xin Rabb của các ngườỉ tha thứ. Quả 
thật, Ngài Hằng Tha thứ; 
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1 1. - 'Ngài sẽ cho mưa xuồng dồi đào cho các người; 

12. - 'Và gia tăng của cải và con cái cho các ngươi và tạo vườn tược 
và sông ngòi cho các người/” 

13. - Các người có chuyện gì vậy? Tại sao các người khồng hy vọng 
nơi Quyền Uy (ban cấp) của Allah? 

14. - Và chắc chắn Ngài đã tạo các người theo từng giai đoạn. 

15. - Há các người không thây việc Allah đã tạo bẩy tầng trời chồng 
lên nhau như thế nào Ư? 

16. ’ Và đã làm ra trong chúng mặt trãng như một ánh sáng và mặt 
trơi như một chiếc đen. 

17. - Và Allah đã tạo sinh và tảng trưởng các người từ đất đai, 

18. - Rồi, Ngài sẽ hoàn các người vào trong đó lại và đưa các người 
đi ra bằng một cuộc đi ra toàn bộ. 

19. - Và Aliah làm ra trái đất cho các ngươi như một tấm thảm được trải rông. 

20. - Để cho các người đỉ lai trên những con đường thênh thang của nó, 

2L- Nũh thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! Họ bất tuân bề tôi và nghe theo người 
mà của cải và con cái chẳng thêm được gì cho y ngoại trừ sự mất mát.” 

22. - Và họ mưu định một kế hoạch lo lớn, 

23. “ Vả họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và chớ bỏ 
(các thần): Wadd t Suwã\ Yagữth, Ya ũq vá Nasr\ 

24 + - “Và chắc chắn, họ đã dất nhiều người đi lạc; và xin Ngài đừng 
gia tăng gì cho những kẻ làm điều sai quấy ngoại trừ sự lầm lạc*” 

25. - Do nhữlig hành vi tội lỗi của họ mà họ bi nhận chết chìm sau đó bị dưa 
vào Lửa. Bởi thế, ngoài Allah, họ đã không tìm được một ai để giúp đỡ. 

26. - Và Nũh thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngải đừng để cho một 
tên phán nghịch nào sông sót trên trái đất, 

27. - “Bởi vì nếu Ngài để chừa chúng lại thì chứng sẽ dắt các bầy tôí 
của Ngài đi lạc và sẽ sanh con đẻ cháu gồm toàn là những tên phản 
nghịch, vong ơn. 

28. - “Lạy Rabb của bể tôi! Xỉn Ngài tha thứ cho bề tôi và cho cha 
mẹ của bề tôi và cho ai vào nhà của bề tỏi như một người có đức Un 
và cho những người nam và nữ tín đồ và chớ gia tăng gì thêm cho 
những kẻ lầm điều sai quấy ngoại trừ sự diệt vong!” 
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Surah 72. Aldmn 


Juzu 29 


AL-JINN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1- Hãy bảo: "Ta (Muhammad) đã được mặc khải cho biết có một 
đám Jinn đã nghe (đọc Qurãn). Chúng bảo: "Chúng tôi đã nghe một 
cuộc xướng đọc (Qur'ãn) hết sức tuyệt diệu! 

2. - "Nó hướng dẫn đến Chân-lý. Bởi thế, chúng tôi tin nơi Nó. Và 
chúng tôi khổng hội nhập một kẻ nào cùng với Rữbb của chúng tôi* 

3. - 'Quả thật* Quyền Uy của Rabb của chúng tôì hết sức tối cao, 
Ngài không có vợ và không có con, 

4. - 'Và quả thật, trong chứng tôi có kẻ điên rồ thường nói những 
điều quá đáng cho Allah. 

5. - Và chúng tôi nghĩ loài người và Mnn chớ nên nói những điỀu 
gian dối cho Allah. 

6. - 'Và quá thật, có những đàn ông ưong loài người đã nhờ những đàn 
ông trong loài Jinn chc chở nhưng chúng chỉ làm cho họ mắc thẻm tội, 

7*- 'Và quả thật họ (những kc không có đức tin) đă nghĩ như các 
người đang nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phục sinh một ai cả, 

8 - 'Và chúng tôi đã di lên đụng trời nhưng thấy đầy những cảnh vệ 
binh hung tỢn và ỉửa ngọn sáng rực trong đổ. 

9, - f Và quả thật, chúng tôi thường ngồi tại những chỗ ngồi của nó 
(trên trời) để nghe lcn tin tức nhưng bây giờ ai nghe trộm thì sẽ thấy 
một ngọn lửa đang mai phục ngó y. 

10, - 'Và chúng tôi không biêt có phải Rabb của họ muốn giáng tai 
họa xuống cho những ai sống trên trái đất hay là muốn hướng dẫn 
họ đến Chân lý, 

11, - 'Và quả thật, trong chúng tôi cổ người đức hạnh và trong chúng 
tôi cũng có kẻ khác đi, Chúng tôi theo những con đường khác biệt, 

12*- 'Và quả thật, chúng tôi nghĩ chúng tôi không có cách chi làm cho 
Allah thất bại trên trái đất và chúng tôi vô phương bay trốn khỏi Ngài. 

13,- 'Và quả thật khi chúng tôi nghe Chỉ đạo (Qur'ản) chúng tôỉ tin 
nơi Nó. Và ai tin tưởng nơi Rabb của y thì sẽ không sỢ bị giảm (phần 
thưởng) cũng khống sợ bị nặng (hình phạt). 
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Surah 72. Ál'Jinn 


Juzu 29 


14.- ’Vầ quả thật, trong chúng tôí có một số chịu thần phục Ailah 
(thành Muslim) nhưng trong chung tối cũng có một sô" lệch lạc/ Bởi 
thế, ai theo Islãm (thần phục Allah) thì là tìm được Chân lý. 

15 - Ngược lại, đối với những kẻ đi sái đường, chúng sẽ thành châ"t 
đốt của Hỏa ngục, 

lố.- Và nếu họ (người Quraish) tin tưởng nơi AUah và giữ đúng đạo, 
thì chắc chấn TA (Allah) sẽ ban cho họ nước mưa dồi dào; 

17. - Để TA có thể thử thách họ trong đó. Và ai quay bỏ việc tưỡng nhớ 
Rabb của y thi Ngài sẽ đưa đẩy ỵ vào sự trừng phạt gia tãng mãi. 

18. - Và những Thánh đường là của Allah. Bởi vậy, chớ cầu nguyện 
mộl ai cùng với Allah (trong đó). 

19. - Và quả thật, khi người bề tôi của Allah đứng cầu nguyện Ngài, 
chúng (những kẻ không tin) xúm nhau đến bao quanh Ngươi đông đảo. 

20. - Hây bảo chúng: “Ta chỉ cầu nguyện Rabb của ta và không tổ 
hơp một ai cùng với Ngài (trong việc thờ phụng)/’ 

21. - Hãy bảo chúng: “Ta không có quyền hâm hại các người cũng 
không buộc các người theo Chân lý/' 

22. - Hãy bảo chúng: “Nhít định không một ai có thổ cứu la khỏi (sự 
Trừng phạt của) Allah (nếu ta bất tuân Ngài) và ngoài Ngài, ta 
không bao giờ tìm được một chỗ nương thân nào khác. 

23. - Trừ phi ta truyền đạt (Chân lý nhận) từ Ngài và Thông điệp của 
Ngằi. Và ai bất tuân Alỉah và Sứ giả của Ngài thì chắc chán sẽ tiếp 
nhận Lửa của Hỏa ngục mà y sẽ vào ở trong đó đờỉ đời, 

24. - Mải cho đến khi chúng chứng kiến điều (trừng phạt) mà chúng 
đã được hứa thì chúng sẽ híết ai là kẻ yếu the về phương diện người 
giứp đỡ và thiểu số hơn. 

25. - Hãy bảo chúng: ‘Ta không biết điều (trừng phạt) mà các người đã 
được hứa đã gần ke hay Rabb của ta định nỏ vào một thời gian xa hơn ” 

26. - (Chỉ riêng) Ngài biết điều vô hình. Bởi thế, Ngài không tiết lộ 
điều bí mật của Ngài cho một ai 

27. - Ngoại trừ một Sứ giả mà Ngài đã chọn, Bởi thế, quả thật, Ngài 
phái cảnh vệ binh (thiên thần) tháp tùng Người đằng trước và đằng sau 

28. - Đổ Ngài có thể biết họ (các Sứ gỉả) đã truyền đạt Thông điệp 
của Rabb của họ hay chưa và Ngầi bao quát (và kiểm soát) mọi 
điều nơi họ và đếm từng điểu (mặc khải) đã được đánh số. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hơi người cuốn mình trong áo! (Nabĩ Muhammad) 

2. - Hãy đứng (dâng lễ) ban đêm nhưng không ưọn đêm; 

3. - Phân nửa đêm hay ngan hơn một chúi, 

4 - Hoặc lâu hơn, Và hãy thư thả đọc Qurãn với âm điệu nhịp nhàng. 

5. - Quả thật, TA sẽ sớm truyền xuống cho Ngươi Lơi phán nghicm trọng, 

6. “ Thật vậy, thức dậy ban đêm (để dâng lỗ Tahajjud) ỉà một điều 
năng nhọc nhưng tư tương sáng SUÔI và lời nói nghicm túc; 

7. ” Quả thật, ban ngày NgƯơL bận bịu với công việc lê thê hằng ngày; 

8 - Nhưng hãy nhấc Đại Danh của Rabb của Ngươi và dốc lòng 
phụng sự Ngài, 

9. - Rabb của phương Đông và phương Tây, không có Thượng Đế nào 
khác cả duy chỉ Ngài. Do đó, hãy tôn Ngài làm Đấng Bảo hộ của Ngươi. 

10. - Và hảy chịu đựng với những điều chúng nói và lánh xa chúng 
một cách đẹp đẽ. 

11. - Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng 
giầu tiện nghi (lạc thú); và tạm tha chúng một thời gian ngắn, 

12. - Quả thật, TA có sẩn những sỢi dây xích và Lửa ngọn; 

1 3. - Và loại thức ăn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn. 

14. - Vào Ngày mà trái đất và những quả núi bi chấn động dữ dội và 
những quả núi sẽ giống những đoi cát đổ tuôn xuống. 

15. - Quả thật, TA đả phái một Sứ giả đến với các người làm một nhân 
chứng đối với các người giống như TA đã cử một Sứ giả đến với Hr'aun. 

16. - Nhtttig Fừ'aun đã bất tuân Sứ giả ncn TA đã bắt phạt y hết sức gắt gao. 

17. - Thẽ các người sẽ giữ mình ra sao để khỏi bị họa vào một Ngày 
mà các đứa trẻ sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tin. 

18. - (Ngày) bầu trơi sẽ chẻ đôi. Lơi hứa của Ngài chắc chắn sẽ thể híẹn, 

19. - Chắc chắn đây là một Lời cảnh cao. Bơi the, ai thích thi hay tư 
chọn lấy con đương đỉ đến vơì Rabb cua ỵ. 
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20.- Quả thật Rabb của Ngươi biết việc Ngươi đứng dâng lễ gần hai phần ba 
đêm, hoặc phân nửa đêm* hoặc một phần ba đêm với một thành phần của 
những ai theo Ngươi. Nhưng Ngài đã ấn định (thời gian của) ban dêm và 
ban ngày. Ngài biết các người không thể nhớ đúng (thời gian) nên Ngài đoái 
thương mà quay lai tha thứ cho các người, Do đó, hãy đọc Qu^ãn càng 
nhiều càng tốt, phần não mà các người nhận thây dễ cho các người. Ngài 
biết trong các người có một sô đau yếu, một số khác đi tìm kiếm thiên lộc 
của Aỉlah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đâu cho Chính nghĩa 
của AJlah. Do đó, hãy đọc Qurãn phần nào mà các người thấy dễ cho các 
người . Và hãy chu đáo dâng lễ Salãh và đóng Txikãh và cho Allah mượn một 
món mượn tốt. Và đicu thiện nào mà các người gởi đi trước cho bản thân của 
các người thì sẽ tìm thấy lại nơi Allah. Vâng, nó sẽ ưò thành một phẩn 
thưởng tốt và lớn hơn. Và hãy cầu xùi Ailah tha thứ. Và quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


ipppp^ 

AL-MUDDATHTHIR 






Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 

Đang Rất mực Khoan dung 

L- Hỡi người đắp chàn! (Nabi Muhammad) 

2. - Hãy đứng lên và cẳnh cáo (dân chúng)! 

3. - Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. 

4. - Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ ! 

5. - Hãy tránh xa tương thần; 

6 - Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 

7. - Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên nhẫn; 

8. - Bởí thế, khí Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai); 

9. - Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc). 

10. - Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin; 

11. - Hãy để mặc TA với kẻ mà TA đã tạo ra cô đơn; 

12. - Và TA đã làm cho y có được của cải dỗi dào (giầu có). 

13. - Và con cái đầy đàn bên cạnh. 

14. “ Và suôn sẻ mọi điều; 

15. - Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm; 

16. - Nhất định không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Dấu hiệu của TA. 

17. - TÀ sẽ làm cho y khốn đốn như trèo núi dô"c đứng. 

18. * Quả thật, y suy ngẫm và mưu đồ. 
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19, “ Bởi thế, y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

20, - Rồi y chỉ thiệt thân! Y inưu đồ (gian ác) làm sao! 

21, - Rồi y nhìn (ngẫm nghĩ); 22.- Rổỉ cau mày vầ nhăn nhổ; 

23. - Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn; 

24. - Thế rồi y bảo: “Điều này chắng qua là trò ảo thuật có từ xưa, 11 

25. - “Rỏ thật {Qur*ãn) này chỉ là Lờỉ-ĩiói của một người phàm. 11 

26. - TA sẽ sớm qnẳng y vào Lửa của Hỏa ngục. 

27. - Và điều gì sẽ cho Ngươi biết Lửa của Hỏa nguc là gì? 

28. - Nổ không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào), 

29. - Nó đôl cháy và lột hết các lớp đa. 

30. - Trên nó có mười chín (vị Thiên thần giừ ngục). 

31. “ Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm những người canh gác 
Lửa của Hỏa ngục, Và TA ấn định con sô (19) của chúng như một sự thừ 
thách cho những ai không có đức tin và để thuyết phục nhữíig ai đả được ban 
câjp Kinh sách và cũng để tầng cường đức lin cho những người tin tưởng; và 
đế cho những người được ban cho Kinh sách cũng như những người án tưởng 
không còn có gì để ngờ vực cả; và để cho nhữUg kẻ mang trong lòng một 
chứng bệnh và những kẻ không có đức Ún có dip nói: “Allah định nói gì qua 
thí dụ so sánh này." Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muôn và hướng dân 
người nào Ngài muốn như thế; và không aì biết rồ lực luỢng của Rahb của 
Ngươi ngoại trừ Ngài. Và Nó là Lời Nhắc nhở cho người phàm, 

32. - Không, thề bởỉ mãt trâng; 33.- Và bởi đêm tối khi nó rút đi, 

34.- Và bỏi hừng đông khi nó chói rạng; 35,- Quả thật, Nó là một đại họa; 

36. - Một sự cảnh cáo cho người phàm; 

37. - Cho ai trong các người muốn licn phong đỉ trước hoặc muốn ỏ lại sau. 

38. - Mỗi người (linh hồn) sẽ là một cam kết cho những điều mà nó đã làm. 

39. - Ngoại trừ những người Bạn của phía Tay Phải 

40. - Trong Thicn đàng, Họ sẽ hỏi nhau; 41.* về những kẻ tội lỏi. 

42. - “Điều gì đã đưa các anh vào Lửa của Hỏa ngục vậy?” 

43. * Chúng sẽ đáp; “Chúng tôi là nhữtíg ngưtíi không năng dâng lễ 'Saỉãh\ 

44, - Và chúng tôi lằ những người thường không nuôi àn người nghèo. 

45, - Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay 
chuyộn vãn tầm phào; 

46. - Và chúng tôi thường phủ nhận Ngày Phán xử 

47, - Cuối cùng chúng tôi gặp điều chắc chắn (cái chết)”. 
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48. - Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can thiệp 
có thể giúp ích chúng được. 

49. - BỎ 1 thế, lý do gì đã khiến chúng quay lánh xa Lời Cảnh cáo? 

50. - Chúng giông như con lừa khiếp đảm; 51.- Tháo chạy trước con sư tử. 

52, - Không, mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những 
tờ kinh được trải ra. 

53. - Vô phướng ì Không, chúng không sd Đời sau. 

54 - Vô phương! Quả thật Nó (QuTan) là Lời cảnh cáo; 

55.- Bởi thế, người nào muôn, thì hãy (đọc và) cảnh giác; 

5Ố.- Nhưng không ai cảnh gỉác đặng trừ phi Allah muôn bởi vì Ngài 
là Chủ Nhân đáng phải sỢ và là Chủ Nhãn ban sự tha thứ. 



Nhân danh Àllah, Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đâng Rất mực Khoan dung 


L- TA thổ bởi Ngày Phục sinh; 2,- Và TA thề bởi linh hổn tự trách. 

3. - Há con người nghĩ rằng TA sẽ không tập hợp xương cốt của y hay sao? 

4. - Vâng, TA thừa sức ráp lại toàn hảo từng đầu ngón tay của y. 

5. - Không! Con người muốn tiếp tục phạm tội; 

6. - Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục sinh?" 

7. - BỞI thê, khí cặp mắt bị chói lòa; 8 - Và mặt tráng bị chc khuất, 

9. - Và mặt trời và mặt trâng giao nhau. 

10. - Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ để thoát thân?" 

11. - Vô phương! Không có chỗ để nương thân. 

1 2. - Ngày đó, chỗ nương thân duy nhất là (chạy) về với Rahh của Ngươù 

13. - Vào Ngàỵ đó, con người sẽ được báo cho biết điều mà y đã gởi 
đi trước và điểu mà y còn để lại sau, 

14. - Không! Con người nhìn thấy rõ bản thân của minh nhất; 

15. - Mặc dầu y viện đủ lỵ do để chạy tội. 

16. - Chớ uốn lưỡi của Ngươi về Nó (Qur'ãn) hầu giục Nó đến nhanh; 

17. - Quả thật, TA có nhiệm vụ thu nhặt và đọc Nó (cho Ngươi); 

1 8. - Bởi thế, khi TA đọc Nó (Qur ãn), hãy đọc theo Nó. 

19. * Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch. 
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20. - Không! Không, các người yêu đời sống hiện tại; 

21. - Và quên lãng Đời sau. 

22. - Vào Ngày đó, gương mặt của một số người sáng rơ. 

23. - Ngắm nhìn Rabb của họ; 

24 - Và vào Ngày đó, gương mặt của mội sô người buồn hiu, nhãn nhó. 

25. “ Lo nghĩ về một tai họa đập nál lưng sẽ giá ne lên họ; 

26. - Không! Khi (hồn của người chết) lên đến xương quai xanh; 

27. - Và có tiếng hỏi: **Ai là thầy bùa (có thể cứu y sống)?” 

28. - Và ỵ nghĩ (đâ đến lúc) phải biệt ly; 

29. - Và ống chân này nhập vào ống chân nọ; 

30. - Đưa (y) về vđí Rabb của Ngươi vào Ngày đó. 

31. - Bồì thế, y không tin cũng không dâng lễ 'Salãh'; 

32. - Ngược lại, phủ nhận sự thật và quay bỏ đi; 

33. - Rồí y về nhà với dáng điệu ngạo mạn; 

34. - Chỉ thiệt thân ngươi ihôi (hơi người!), chỉ thiệt thân! 

35. - Rồi, chĩ thiệt thẫn ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân, 

36. - Há con người nghĩ rằng y được tự do tác oai tác quái? 

37. - Há y không là một giọt tinh dịch được xuất ra hay sao? 

38. - Rồi trở thành một hòn máu đặc liếp đó, thảnh hình thể; 

39. - Rồi từ y, (Allah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ. 

40. - Há Đấng đó không đủ Quyèn Nảng phục sinh đươc người chết hay sao? 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Phải chảng con người đã trải qua một thời kỳ mà y không là một 
cái gì đáng nói đến hay sao? 

2. - TA đã tạo hóa con người từ một dung dịch để TA có thể thử thách 
y. Bởi thế, TA đã làm cho y nghe được và thấy được 

3. - TA đã chỉ dẫn cho y con đường xem y biết ơn hay bội ơn, 

4. - TA đã chuẩn bị cho những kẻ bội ơn sợi dây xích, gông cùm và lửa ngọn. 

5. - Người đức hạnh sẽ uống từ một tách nước chứa dung hợp thơm tho. 
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ó.- (Mức từ) một ngọn suối mà những người bề tôi của Allah sẽ 
uống, vì thế nó sẽ phun ra dồì dào, 

7. - Họ đả hoàn tất lời thề và lo sỢ Ngày mà sự xíu xa sẽ lan tràn khắp nơi, 

8. - Và vì thương yêu Ngài (Allah), họ đả chu cấp thực phẩm chơ 
người nghèo, trẻ mồ côi, và người bị bất, 

9. - (Và bảo;) “Chúng tôi chu cấp quí vị là vì sắc Diện (Hài Lòng) của 
Allah thôi, Chúng tôi không mong quí vị tưởng thưởng hoặc đền ơn, 

10*- “Chúng tôi SỢ một Ngày cau mật nhăn nhó và buồn thảm lừ 
Rabb của chúng tôi 

lh- BỞI thế, Allah sẽ giải cứu họ khỏi sự xấu xa của Ngày đó và 
làm cho họ sáng rỡ và vui sướng. 

12. - Và vì đả kiên nhẫn chịu đựng nên Ngài sẽ ban thưởng họ Thiên 
đàng và lụa là, 

13. - Nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ trong đó (Thiên đàng), 
không cảm thay (sức nóng bức của) mặt trơi và cảnh giá lạnh. 

14. - Và bóng mát của nó (Thiên đàng) che họ sát bên trên và trái 
cây từng chùm của nó lủng lẳng sa xuống gần tằm tay hái, 

15. - Và nhừng bình chứa bằng bạc và những chiếc ly cao chân bằng 
thủy tinh sẽ được chuyên đi quanh giừa họ* 

1 6. - (Bình chứa) bằng bạc trong như pha lê; họ sẽ định mức lượng của chúng. 

1 7. - Và ưong đó, họ sè được cho uống từ một cái cốc chứa dung hợp gùhg, 

18. - Một ngọn suối trong đó được gọi là Salsabĩỉ. 

19 - Và có những thiếu niên vĩnh viển tươi trẻ đi vòng quanh họ (để 
hầu hạ). Khi thây chúng, Ngươi ngơ đó là những hạt trân châu rải rác, 

20,- Và khi nhìn, Ngươi sẽ thấy nơi đó niềm hạnh phúc và một 
vương quốc vĩ đại. 

21 Họ sẽ mặc áo lua mịn mầu xanh có thêu ưổ xinh đẹp, Họ sẽ đeo vòng 
tay bằng bạc. Và Rabb của họ sẽ cho họ uống một loại nước tinh khiết. 

22, - Quả thật, đây là quà tặng ban cho các ngươi như một phần 
thưởng; và sự cố gắng của các ngươi đã được chấp nhận. 

23, - TA là Đấng đã ban Qur*ãn xuống cho Ngươi theo từng giai đoạn. 

24, - Do đó, hảy kiên nhẫn chịu đựng với Mệnh Lệnh của Rabb của 
Ngươi và chớ nghe theo tên tội lỗi hay kẻ khỏng li n nào của bọn chúng, 

25, - Và hãy tụng niệm Tên của Rabb của Ngươi vào buổi sáng và buổi tôi. 
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26. - Và hãy phủ phục trước Ngài ban đêm và tán dương Ngài thâu đêm. 

27. - Quả thật, những người (Quraish) này yêu đời sông hiện tại và 
bỏ quen sau lưng chúng môt Ngày sẽ râl cực nhọc, 

28. - TA đã lao hóa chúng và làm cho cơ thể của chúng cường tráng nhưng 
khi muốn, TA có thể đưa những người tương tự đến thay thế chúng toàn bộ. 

29. - Quả thật, cái (Qur’ãn) này là một LỜI Nhắc nhỏ. Bởi thế, đổ cho 
người nào muôn, lự chọn lấy con đường di đến với Rabb của y. 

30. - Nhưtig các ngươi không muốn đặng trừ phi Allah muốn (hướng 
dân), Quả thật, Allah Toàn Trí và Rất mực Cao Minh. 

31- Ngài (Allah) sẽ khoan dung người nào Ngài muôn. Và Ngài đã 
chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy một sự trừng phạt đau đớn. 


AL-MƯRSÀLÃT 


Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1 , - Thề bởi (các luồng gió) được phái đi, luồng này tiếp theo luồng kia; 

2. - Bởi thê, chúng thổi mạnh theo luồng, 

3 - Và chúng rải tung (mọi vật) đi khấp nơi; 

4.- Và tách biệt (cái tốt) khỏi (cái xấu); 

5 - Thề bởi (các vị Sứ) phổ biến Lời Nhấc nhở đi rộng khắp. 

6. - Hoặc để chứng minh hoặc để cảnh cáo; 

7. ’ Quả thật, đicu mà các người đã được hứa chấc chắn sẽ xảy ra. 

8 - Bởi thế, khi những vì sao lu mờ dần; 

9. " Và khi bầu trời bị chc làm hai; 

10. - Và khi những quả núi bị thổi rắc đi như bụi; 

1 1 Và khì các Sứ gii được gọi lập họp vào một thời điểm; 

12. - Vào Ngày nào (những dấu hiệu đó) được dời lại? 

13. - Vào Ngày Phân loại (giữa kẻ ác và người thiện), 

14. - Và điều gì giải thích cho Ngươi biết Ngày Phân loại là gì? 

15. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

16 - Há TA đả không tiêu diệt những người xưa (làm ác) hay sao? 

17 “ Rồi, TA làm cho những thế hê sau này theo chúng. 

1 8,- TA đối xử với những kẻ tội lỗi đúng như thế. 

19 - Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 
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20. - Há TA đã không tạo các người từ một chât lỏng đấng khinh ư? 

21. - Mà TA đã đặt an toàn tại một nơi chứa cố định. 

22. - Đến một thời kỳ ấn định. 

23. - Do đó, TA quyết định bởi vì TA là Đâng Quyết Định siôu việt, 

24. - Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

25. - Há TA đã không làm trá ỉ đất thành một nơi đón nhận 

26. - Người sống và kẻ chết? 

27. - Và đã đặt nơi đó những quả núi cao sừng sững vững chắc và 
cung cấp cho các người nươc uong mát rượi hay sao? 

28. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

29. - “Hây đi đến cái (Hỏa ngục) mà các người đã từng phủ nhận?' 

30. - “Hãy đi đến chỗ bóng tối của ba cột trụ (khói đen bay lên), 

3T- “Không che mát cũng không che chở các người khỏi Lửa ngọn, 1 ’ 

32. - Quả thât, Nó hà ra những ngọn lửa to như những pháo đài. 

33. - Giống những con lạc-đà màu vàng. 

34. - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

35. - Đây là Ngày mà chúng sẽ không nới được, 

36. - Cũng sẽ không được khiếu nại điều gì, 

37. “ Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật ĩ 

38. - Đây lả Ngày Phân loại. TA sẽ tập trung các người và những người xưa. 

39. - Nếu các người có mưu định gì, íhì hãy dùng nó mà phá hỏng TA thửxcm! 
40*“ Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

4 L- Quả thật, những người sợ Allah sẽ ỏ dưới bóng mát và gần suối nước trong; 

42. - (Hương) loại trái cây nào mà họ thích. 

43. - “Hãy ăn và uống cho mãn nguyện tấm lòng do những việc 
(thiện) mà quí vị đã từng làm.” 

44. - Chắc chắn, TA sẽ trọng thưởng những người làm tốt đúng như thế. 

45 - Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

46 - (Hổi những kẻ không tin!) Cứ ãn uống và hưởng thụ cuộc đời 
ngắn ngủi này, Chắc chấn, các ngươi là những kẻ tội lôi. 

47*- Thông khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhản sự thật! 

48, - Và khi có lời bảo chúng: “Hãy cúi đầu, chúng không cúi đầu. 11 

49, - Thông khổ thay Ngày đõ cho những kc phủ nhận sự thật! 

50, - Thố, chúng sẽ tin tưởng vào Lời tương trình nào sau Nó (Qurìãn)? 
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Surah 78. An-Naba 


Juzu 30 


ÀN-NÀBA' 

Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Chúng đang hỏì nhau điều gì vậy? 2.~ về các nguồn tin vĩ đại, 

3.” Điều mà chung không đồng ý với nhau; 4 - Không, chúng sỗ sớm biết! 

5. - Rồi, nhất định không! Chung sẽ sớm biếĩ! 

6. - Há TA đã không làm trái đất như một chiếc giường, 

7. - Và những quả núi như những cột trụ? 

8. - Và TA đã tạo các ngươi ĩhành cặp đôi. 

9. - Và làm giấc ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi, 

10. - Và làm màn đcm thành một tâm phủ, 

11. - Và làm ban ngày để tìm kế sinh nhai. 

12. - Và TA đã dựng bền trên các ngươi bảy cái (tầng trời) vững chắc, 

13. - Và làm một chiếc đèn (mặt trời) chói sáng, 

14. ’ Và ban nước xuống đồi dào từ các đám mây chứa nước mưa, 

15. - Mà TA dùng để làm mọc ra trái hạt và cây cối. 

16. - Và vườn tược cây lá xum xuê, 

] 7.’ Quả thật, Ngày Quyết định là một cuộc hẹn ân định, 

18. - Ngày mà Còi hụ sẽ hụ vang rền và các ngươi sẽ đến từng đoàn; 

19. - Và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở, 

20. - Và những quả núi sẽ bị dời đì như ảo ảnh. 

21 Quả thật, Hỏa ngục là một chồ mai phục, 

22.- Một chỗ ngụ cho những kẻ vượt quá mức tội lỗi, 

23 - Chúng sẽ ở trong đó đời đời, 

24. - Trong đó, không có gì mất để nếm cũng chẳng có gì để uống, 

25. - Ngoạỉ trừ một loại nước cực sôi và chất mủ hôi tanh. 

26 - Một phần đền xứng đáng. 

27, - Qui thật, chúng không màng đến việc phán xử, 

28, - Và chúng triệt để phủ nhận các Lời mặc khải của TA. 

29, - Và TA đã cho ghi mọi điểu vào một quyển sổ. 

30 - Rởí thế, hãy nếm (Lửa); do đó, TA sẽ không thêm gi cả cho các 
ngươi ngoài hình phạt. 
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31 'Quả thật những người ngay chính sơ Allah sẽ thành đạt; 

32 - Những ngôi vườn tươi tôt và những vườn nho; 

33.- Những trinh nữ với bộ ngực càng tròn cùng lứa tuổi; 

34*- Và một cốc đầy (rượu). 

35, - Không nghe một lời sàm sỡ và gian dối nào trong đó; 

36, - Một phần thưởng lừ Rabb của Ngươi, một món quà đã được tính toán 

37, - (Bởi) Rabb của các tầng trời và trái đât và của mọi vật giữa hai 
(trời đất), Đấng Rất Mực Độ Lượng mà không ai đước quyền đôi co. 

38*" Ngày mà Thiên thần Jibrĩỉ và các thiên thần đứng thành hàng 
Không ai được nói ngoại trừ người nào mà Đấng Rất Mực Độ Lượng 
cho phép; và y sẽ nói điều nào đúng đắn. 

39.- Đó là Ngày cùa sự Thật. Bỏi thế, người nào muỏn, hãy chọn lây 
một chỗ ngụ với Rữbb của y. 

40 - Quả thật, TA đã cảnh cáo các ngươi về một sự trừng -phạt gần kề, 
Ngày mà con người sẽ thấy cái mà bàn tay của y đã gdi đi trước và người 
vô niềm tin sẽ than: ‘Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi ĩà cát bụi!” 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi các vị (Thiên thần) giật mạnh (hồn của kẻ gian ác); 

2. - Thề bởi các vị rút nhẹ (linh hồn của người lương thiện); 

3. - Thề bởi các vị lướt đi như bơi. 4.- Rồi vội vã tiến nhanh đến trưđc. 

5. - Để thi hành công việc (đã được truyền). 

6. - Vào Ngày mà trận động đất làm chấn động dữ dội, 

7. - Tiếp theo là trận (động đất) liên hồi. 

8. - Ngày đó, quả tim sẽ dập mạnh; 9.- Cặp mất của chúng gục xuổhg. 
10,- Chúng bảo; “Há chúng ta sẽ trô lại tình trạng của thuở sinh tiền? 

1 1 Ngay sau khí chung ta đã trở thành xương khô rả mục rồi ư?” 

12. * Chúng bảo: “Lúc đó sẽ ỉà một sự ưỏ lại thua Lhiộtr 

1 3. - Quả chật, nó (Lệnh tập trung) chỉ gồm một tiếng Thét kinh sợ, 

14. “ Thì lúc đó chúng sẽ nổi lên trên mặt (đất). 

15. " Há Ngươi đả nghe câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

16. - Khi Rabb của Người gọi Người nơi thung lũng 'Tuwa' linh thiêng: 
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17, - “Hãy đi gặp Fir r aun; nổ đã thực sự vượt quá mức tội ác. 

18. - Hãy bảo y: “Há ngài muôn được tẩy sạch (tội lỗi) chảng?- 

19 - “Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Rabb của ngài hầu có lòng sợ (Allah?) 1 

20. - Bởi thế, (Mũsa) trưng cho y (Fir'aun) thấy Phép lạ lổn. 

21, - Nhưng y phủ nhận và bất tuân; 

22 - Rổi quay lưng bỏ đi, cố gấng tìm cách chống lại (Allah). 

23. - Bởi thế, y lập trung dân chúng vá tuyên bô, 

24. - Rồi bảo; “Ta là đấng tỗi cao của các ngươi. :1 

25. - Thế là AÍlah bắt phạt y, bằng hình phạt của Đời sau và đời này. 

26. - Quâ thật, trong đó là một bài học (cảnh cáo) cho ai sợ (Allah). 

27. - Há các ngươi khó tạo hay bầu trời mà Ngài đã dựng lên khổ hơn? 

28. - Ngài đã nhấc chiều cao của nó len cao và sáp xếp nó đểu đặn theo thứ tự. 

29. - Và làm ban đêm của nó tối mịt và đưa ban mai của nó ra sáng tỏ. 

30. - Vả sau đổ, Ngài trải rộng mặt đất; 

31 Từ đó, Ngài làm cho nưđc của nó phun ra và (làm ra) đồng cỏ, 

32. - Và những quả núi mà Ngài dựng đứng vững chắc; 

33. - (Thành) một nguồn lương thực cho các người và gia súc của các người. 

34. - Bởi thế khí đại họa (của Ngày Phục Sinh) xảy đến, 

35. - Ngày mà con người hồi tưỏng lại những diều y đã cô gáng; 

36. - Hỏa Ngục sẽ được phô bày cho người nào nhìn thây, 

37. - Nhưng đôi với ai vượt quá mức giới hạn và bít luân (Allah), 

38. - Và thích đời sống trần tục này (hơn Đời sau), 

39. - Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Hỏa ngục; 

40. - Còn đối vđi ai sợ việc đứng trước mặt Rabb của y và kiềm hãm 
mình tránh những dục vọng thấp hèn, 

41. - Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Thiên đàng, 

42. - Chúng hỏi Ngươi vé Giờ (Phục Sinh) chừng nào sè xảy ra? 

43. - Hẳn điều hiểu biết nào Ngươi có thể công bố cho biết? 

44. - Chỉ Rữbb của Người biết thời hạn của nó. 

45. - Ngươi chỉ là một Ngươi báo- trước cho ai sợ nó. 

46. - Vào Ngày mà chúng thây nỏ, chúng sẽ có cảm tưởng như đã ở lại 
trần gian chỉ một buổi chiéu hay một buoi sáng gì đó ! 

'ÂBASA 
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Nhân danh Allah, Đâng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1,- Nabi cau mày và quay sang phía khấc, 2 - Vì một người mù đến gặp Người. 

3. - Và điều gì cho Ngươi biết, may ra y được rửa sạch tội? 

4. - Hoặc được nhắc nhở bởi vì sự nhắc nhở có lợi cho y? 

5 - Còn đối với kẻ tự cho mình đầy đủ giầu cớ, 6.- Thì Ngươi lại ân cần với hắn; 
7,- Chuyện gì xẩy đến cho Ngươi nếu hắn không được tẩy sạch? 

Còn ai chạy đến với Ngươi, 9,- Vì cả sờ (Allah), 

10,- Thì Ngươi lại lơ là VỚI y. 1 1 Không, quả thật Nó là Lời cảnh tỉnh. 

12. - Bởi thế, người nào muốn thì hãy lưu ý 

13. - (Các điều) trong các tờ Kmh rất cao-quí, 

14. - Cao-thâm, trong-sạch, 15.- Do bàn tay của những người biên chép 

1 6. - Vinh dự và đạo đức (ghi lại). 

17. - Con người thật đáng chết! Cái gì làm cho y phủ nhận Ngài (Allah)? 

18. - Ngài dã tạo hóa y từ cái gì? 

19. - Ngài tạo hóa y từ tinh dịch và định mạng (cho y); 

20. - Rồi làm con-đường cho y được dễ dàng; 

21. - Rồi làm cho ỵ chết; rồi chôn y xuêmg mộ; 

22. - Rổi khi muôn, Ngài sẽ dựng y sông lại. 

23. - Không, khi Ngài truyền lệnh, y khồng tuân hành. 

24 - Thế con người hãy quan sát thực phẩm của y: 

25,- Rằng TA xôi nước (mưa) xuống dồi dào, 

26 - Rồi, TA chẻ đat nứt ra thành mảnh, 

27, - BỞI thế, 7V\ làm ra trái giông mọc ra trong đó, 

28. - Và trái nho và rau cải xanh tươi, 29,- Và trái ỏ-liu và trãi chà là, 

30.- Và vườn trái cây rậm rạp, 31,- Và trái cây và cây cỏ, 

32,- Làm lương thực cho các người và cho gia súc. 

33 - Nhưng khi tỉếng Thét chát chua xảy ra, 

34 - Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, 

35.- Và bỏ cha mẹ, 36.- Và bỏ vợ, và con cái. 

37. - Ngày đó, mỗi người lo âu cho bản thân đủ làm y quên bẩng người khác. 

38, - Ngày đó, gương mặt (người tốt) sẽ sáng rỡ 

39 - Cười nổi, thỏa thich với tin vui. 40,- Ngày đó gương mặt sầm lối; 
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41.’ Dính toàn bụi bặm: 42.- Đó là những kẻ phù nhận vã ác ôn. 

AT-TÀKWlR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

1 Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất; 2.- Và khi các vì sao rụng; 

3. - Và khi các quả núi bị di chuyển mất biệt; 

4. - Và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê; 

5. - Và khi các con dã thú sẽ được lùa tập trung lại; 

6. - Và khi các đại dương dâng trào; 

7. - Vầ khi các linh hồn sẽ được kết đôi với thân xác; 

8. - Và khi các đứa bc gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi- 

9. - Vì tội gì mà bé đã bị giết? 

10. ' Và khi các tờ giấy (ghi hành động) sẽ được mở ra; 

1 1. - Và khi hầu trời sẽ bị lột trần; 

12. - Và khi Hỏa ngục sẽ được nhúm thành lửa ngọn; 

13. ' Và khi Thiên đàng sẽ đưực mang đến gần, 

14. ' Mồi ngươi sẽ biết điều mà y trình bày. 

15. - Bởi thế, TA thề bởi các hành tinh lặn khuất, 

16. ' Di chuyển nhanh biến mất, 17.“ Và bởi ban đêm khi nó ra đi; 

18 - Và bởi ban mai khi nổ thổi (màn đêm đi mất) và sáng tỏ; 

19, ' Quả thật, Nó (Qurãn) là Lời phán của (Allah do) một Vị Thiên 
sứ Ợỉbrìl) rất vinh dự (đã mang đên), 

20. - Được Chủ Nhãn của Ngai Vương ban cho quyền lực và danh dự, 
2L' Được (các thicn thần) tuân theo nơi đó và rât đáng tin cậy. 

22. ' Và người Bạn (Muhammad) của các ngươi không bị mất trí. 

23. ' Và chắc chắn Người thấy vị (Jibrìl) tại chân trời sáng tỏ. 

24. ' Và Người không giữ cho riêng mình điều huyền bí (vô hình). 

25. - Và Nó (Qur'ãn) không là lời nói của Shaytãn đáng tống xuất. 

26. - Thế các người đì đâu? 

27. - Quả thật, Nó (Qur’ãn) chỉ là Lời Cảnh Tỉnh nhắc nhổ muôn loài. 

28. - Nhắc nhở ai trong các người muốn đi đúng đường, 

29. - Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi 
Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài muôn (hay chấp thuận). 
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AL-INFIJẢR 

^JSÊÊ 


Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đâng Rat mực Khoan dung 

ĩ Khi bầu trời bị chẻ đôi. 2.- Và khi các vì sao rơi rụng lản mác; 

3.- Và khi các đại dưdng dâng trào; 4.- Và khi các ngôi mộ bị quật ngược; 

5. - Con người sẽ biết điều mà y đã gởì đi trước và để lại sau; 

6. " Này hơi người! Điểu gì đã đánh lữa ngươi về Rubb rất mực 
Quảng đại của ngươi? 

7. - Đâng đâ tạo hóa ngươi, ban hình thể, rồi ìàm cho ngươi quân bình; 

8. - Ngài sẽ cấu tạo ngươi Iheo hình thể nào mà Ngài muốn; 

9. - Nhưng không! Các ngươi phủ nhận việc Phán xử* 

10. - Và quả thật, có các vị (thiên thần) theo trông chừng các ngươi, 

11. - Các vị biên chcp đáng tôn kính, 12.* Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. 
13.“ Quả thật, người đức hạnh chắc chắn sẽ ở trong Thiên đàng Hạnh phúc; 

14 - Và quả thật, kẻ ác đức chắc chắn sẽ ở trong Hỏa ngục, 

15 - Nơi mà chúng sẽ sa xuôhg vầo Ngày Phán xử, 

16, - Và là nơi mà chúng sẽ không được vắng mặt. 

17, - Và điểu gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử lầ gì? 

18. - Rồì điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì? 

19. - Ngày mà không một người nào có ứiể làm được một điều gì đê giúp 
người khác bởỉ vì mọi Mệnh lệnh vào Ngày đó sẽ hoàn toàn thuộc về Allah. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

1. ’ Khôn khổ cho những kẻ tham lam bồn rút: 

2. - Những ai khì nhận của người thì đòi cho đủ, 

3 - Nhưng khi đo (cãn) ra cho người thì đưa thiếu; 

4 - Há những người này không nghĩ rằng họ sẽ được phục sinh, 


587 


>H ~ * 


ữ J_y^ 


m 














$£ệ? 1>4" 


4^uắJ^yN' oi 
Ềr^i - ^ ÒÍO^-Í. í 1 >0^ ' %^Mệỷồ 

ccMỊýú ấỊỈ 43 2u^ 

:|50áíiíi^^ I ì*ýỉ 

(I ^feỆ) ^ Sí 

\ỷ lí yfcjlj 1 isj ộ íkị 


^fâv 

PTn 

■■^T^í 



<« ^ < 
Ễll 


JV7 p\ 

V ‘ --'‘i 

^LiU * Ã"— 1 

ôUiii 


bc&E 


OAA 


Sưrah 83- Al'Muĩaffiftn 


Juzu 30 


5.- Vào một Ngày Vĩ đại? 

6-* Ngày mà nhân loại sẽ đứng trước mặt Đức Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
7.- Không! Quả thật, hồ sơ của kẻ ác nhân được cất giữ trong Sìjjĩn. 

8 Vầ điéu gì cho Ngươi (Nabi) biết Sìjjĩn lầ gì? 

9. - Một quyển sổ được ghĩ khắc, 

10. - Và Ngày đó khốn khổ cho nhừng kẻ phủ nhận sự thật; 

11. - Những ai phủ nhận Ngày Phán xử. 

12. - Và khỡng aỉ phủ nhận nó ngoại trừ tíứig kẻ tội lỗi vượt quá mức giới hạn. 

13. - Và khi các Lời mặc khẩí của TA được đọc nhac y thì y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân/' 

14. - Nhưng không, vết nhơ dính vào quả tim của chúng do những 
điều (tội lỗi) mà chứng đã phạm. 

15. " Nhãt định không! Ngày dó, chúng sẽ bị che khuất khỏi Rữbb của chúng. 

16. - Và quả thật, chúng sẻ sa Hỏa ngục; 

17. - Có lời bâo chúng: “Đây là cái mà các ngươi thường phủ nhận!” 

18. - Không! quả thật, hồ sơ của người đức hạnh sẽ được giữ trong ìỉỉỉyyũn. 

19. - Và điều gì cho Ngươi biết ĩỉỉiyyủn là gì? 

20. - Một quyển sổ được khấc ghi 

21. - Mà những vị (Thiên thần) tiếp cận (Allah) sẽ xác nhận. 

22. - Quả thật, người đức hạnh sẽ ở trong (Thiên đàng) Hạnh phúc. 

23. - Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. 

24. - Ngươi sõ thấy ánh hạnh phúc phản chiếu trên gương mật của họ. 

25. - Họ sẻ được cho uống một loại rượu tinh khiết được khằn kín, 

26. - Khan của nó bằng xạ hương. Và về việc (ân thưởng) đó, hẩy để 
cho những người nổ lực nên cố gấng (thi đua). 

27 - Và chất hòa với nó (rượu) sẽ là (chất) Tasriĩm. 

28 - Múc từ một ngọn suối mà những người gần (Allah) nhất sẽ uống. 

29, - Quả thật, những ai phạm tội thường chê cười những ai có đức tin. 

30, - Và mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ của họ, chúng nháy mắt với nhau; 

31, - Và khi trở về gặp gia đinh, chúng mang điều giễu cợt trở về; 

32, - Và khi thấy họ, chúng bảo nhau: “Quả thật đây ỉà những kẻ lầm lạc ĩ” 

33, - Nhưng chúng không được cử phái đi trông chừng họ. 
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Sũrah 84, AL-Inshiqaq 


Juzu 30 


34.- Bởi thế, Ngày đó những ai cổ đức tin sẽ cười trả những kẻ vô đức tin; 
35 “ Thưỏng ngoạn trẽn các tràng kỷ. 

36.- Phai ehãng những kẻ vô đức tin sẻ được đền trả đầy đủ về 
những điều (tội lỗi) mà chúng đã từng làm? 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 


Đâng Rít mực Khoan dung 

1. - Khi bầu trời nứt ra, 

2. - Và tuân (lệnh) của Rũhh cua nó và thi hành nhiệm vụ; 

3. - Và khi trái đất được trải bằng, 

4. - Và quẩng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng, 

5. - Và tuân (lệnh) của Rabh của nó và thi hành nhiệm vụ; 

6. - Này hỡi con người! Quả thật, ngươi lầm lụng hết sức vít vả đổ 
trở về (gặp) Rabb của ngươi, bởi thê ngươi sẽ gặp Ngài (Allah), 

7. - Do đó, đối với ai được trao hồ sơ của mình nơi tay phải, 

8 ,- Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dỗ dàng, 

9. - Và được trở về với gia đình vui vẻ. 

10. - Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của mình tữ sau lưng, 

1 1 . - Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt; 

12 - Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng 

1 3.- Quả thật (trên trần thố), y dã sông thích thú với gia đình! 

14 - Quả thật, y đả nghĩ sẽ khỏng bao giờ trở lại (gặp TA)] 

15 - Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y; 

16, * Bởi thế, TA thề bởi ánh hoàng hôn đỏ rực; 

17, - Và bởi ban đêm và mọi vật mà nó tập trung; 

18, - Và bởi mặt trâng tròn; 

19- Chắc chắn, các ngươi sẽ bước từ chặng này đến chặng khác. 

20, - Nhưng trắc trở chuyên gì mà họ không chịu tin? 

21, " BỞI vì khi nghe đọc Qurãn, họ không chịu phủ phục; 

22, - Không, những kc không có niềm tin phủ nhận sự thật; 

23 - Và Allah biết rõ nhửng điều mà họ giấu giếm. 

24.- Bởi thế, hãy báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn; 
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Surah 85, Al-Burũj 


Iuzu 30 


25.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ nhận một 
phần thưởng không hề dứt. 



Nhân danh Allah, Đang Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rít mực Khoan dung 


1 . “ ThỀ bỏỉ bầu trời, chứa đựng các chòm sao. 

2. - Thề bởì Ngày (Phán xử) đã được hứa; 

3. - Thề bởi Ngày chứng giám (thứ Sấu), và ngày (tập trung tại thung 
lũng r Arafãt làm Hajj) được nhìn nhận; 

4. - Đám người ưkhdũd 1 đáng bị nguyền rủa; 

5 - Lửa (nung trong hào) bằng củi đốt, 6*- Khi chúng ngồi bên cạnh nỏ; 

1 - Và chứng kiến cảnh mà chúng đang làm đối với nhữỉig người có đức iin 

8.- Và chúng hành xác họ (các tín đồ) chỉ vì lý do họ đặt niềm tin 
nơi Allah, Đang Toàn Năng, Đấng Rất Đáng Ca tụng! 

9 * Đấng nắm quyền thông trị các tầng trời và trái đất! Và Allah là 
Nhân Chứng cho mọi việc. 

1 0. - Quả thật, những ai hành xác những nam và nữ tín đồ rồi không hôi 
cải thì sẽ chịu sự trừng phạt của Hỏa ngục và hình phạt của Lửa đốt. 

11. - Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
hưởng nhđng ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy (Thiên 
đàng). Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 

1 2. - Quả thật, sự túm bắt của Rahb của Ngươi rất mãnh liệt. 

13. - Quả thật, Ngài (Allah) khởi tao và tái tạo (phục sinh). 

14. - Và Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đang Hằng Yêu Thương. 

15 - Chủ nhân của Ngai Vương, Đấng Quang Vinh 

16 - Đấng làm (tạo) bất cứ điểu (vật) gì mà Ngài muôn. 

17. * Ngươi có nghe câu chuyộn về các lực lượng 

18. - Của Fir'aun và Thamũd chưa? 

19 - Không! Những ai không có đức tin thì tiếp tục phủ nhận sự thật. 

20. - Nhưng Ailah vây bắt chúng từ đằng sau. 

21. * Không! Nó lầ Qurãn quang vinh. 

22. - (Ghi khắc) trong Bản vãn lưu trử trên cao. 


1 Ukhdũd là cái hào do một nng vua vô đức tin dímg để hoầ thiêu nhữ^Ịĩ ai tin tườiìg nơi Âllah. 
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SQrah 86, At-Tãriq; s, 87, Al-Alã 


Juzu 30 


AT-TẪRIQ 

Nhân danh Allah, Đíng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

1 Thề bồi bầu trời và khách viếng đêm (Sao mai); 

2. - Và điều gì cho Ngươi biết khách viếng đêm là gì? 

3. * (Đó ĩà) một vì sao chiêu sáng; 

4. - Quả thật, mổi mộl người đều có một vị (thiên thần) theo trông coi, 

5. * Con người hãy xét xem y được tạo hóa từ cái gì? 

6. - Y được tạo từ một giọt nước xuất ra, 7." Từ xương lưng và xương sườn; 

8, - Quả thật, Ngài (Allah) thừa khả năng làm y (sống) trở lại! 

9. - Vào một Ngày mầ mọi bí mật đều được kiểm tra, 

10. ' Thì y sẽ bất lực và không được ai giúp đd> 

1 1, - Thề bởi bầu trời (cho mưa) trỏ lại. 12.“ Vả bởi đât đai nứt ra. 

13. - Quả thật! Nó (Qur'ãn) là một Lời phân biệt (phúc và tội). 

14. - Và no không phải là lời dùng để bỡn cợt. 

15. - Quả thật, chúng đang mứu định một kế hoạch (chống đối) 

16. - Và TA (Àllah) cũng đang hoạch đinh một kế hoạch. 

17. - Thôi, hãy tạm tha (hỡi Muhammad!) cho những ke vô đức tin. 
Hãy nhã nhặn tạm tha cho chúng, 

AL-ATẴ 

Nhân danh Aỉỉah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Hãy tán dương đại danh của Rabh của Ngươi, Đấng Tồi Cao, 

2. - Đấng đã tạo hóa (tất cả) và ban hình thể; 

3. - Và đã đo lương và hướng dẫn; 4,- Và đã làm mọc ra đồng cô, 

5. - Sau đổ, làm cho nó thành cộng rạ khô. 

6. - TA sẽ bắt Ngươi đọc thuộc (Qur‘ãn), vì thế Ngươi sẽ khỗng quên, 

7. - Ngoại trừ điều nào mà Ailah muôn. Quả thật, Ngài biết rõ đỉều 
bộc lộ và diều giấu giếm. 

8. - Vả TA sẽ làm dễ dàng điêu dễ dàng cho Ngươi (theo). 

9 - Bởi thế, hãy nhắc nhở (nhân loại) nếu ỉời nhắc nhở có lợi, 

10.- Ai sợ (Allah) thì sẽ tĩnh ngộ. 
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Surah 88. Al-Gashiyah 


Juzu 30 


11. - Nhưng quân khốn nạn thì tránh xa nó (Qu^ãn), 

12. - Kẻ đi vào Lửa lớn (của Hỏa ngục), 

13. - Rồi trong đó, y sẽ không chci cũng không sống. 

14. - Chác chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội), 

15. - Và tưởng nhớ đại danh của Rabh của y, và dâng lễ r Salãh\ 

16. - Không, các người thích đời sông ĩrần tục này; 

17. - Trong lức Đời sau tốt và vĩnh viễn hơn. 

18. - Quả thật, điều này có (ghi) trong các Tờ Kinh cũ, 

19. - Các Tờ Kinh của Ibrãhĩm và Mũsa. 

AL-GẢSHIYAH 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

L- Ngươi có (nghe) câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa? 

2 - Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ sa sầm, 

3.- Cực nhọc, rũ rượi. 4.- Sẽ đi vào trong Lửa cháy bùng, 

5.- Sẽ được cho uống nước (sôi) múc tữ một ngọn suối nóng bỏng, 
ó,- Không có thức ãn nào cho họ dùng ngoài loại cây đắng gai góc 

7. - Không dinh dưỡng cũng không làm cho hết đỏi. 

8. - Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ hân hoan, 

9 - Mãn nguyện với nỗ lực của minh. 10,- Trong một ngồi Vườn cao đẹp. 
1L- Mà họ sẽ không nghe một lời nhảm nhi nào, 

12.- Bên trong có suối nước chảy, 13,- Có bộ ngồi cao, 

14.- Có cốc nước giải khát dọn sấn. 15,- Có gối tựa sấp thành hàng, 

16. - Có thảm trải xinh đẹp. 

17. * Thế họ không quan sát các con lạc đà, xem chúng đã được tạo 
hóa như thế nào ư? 

18. - Và bầu trời đã đươc nhấc cao như thế nào ư? 

19. - Và các quả núi đã được dựng đứng như thế nào ư? 

20. - Và trái đất đã được trải rộng như thế nào ư? 

21. - Hãy nhắc nhở (họ); Ngươi chỉ là một Người Nhấc nhở; 

22. - Chứ không phải là một vị giám-đốc (độc tài) đôi với họ. 
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OÌT 


Sũrah 89. AhFajr 


Juzu 30 


23. - Trữ phi ai quay bỏ đi và không tin tưởng 

24. ' Thì Àllah 5C trừng phạt y bằng một hình phạt to lớn. 

25 - Quả thật, họ sẽ trở về gặp TA\ 26.' Rồi, TA có nhiệm vụ thanh toán họ. 

AL-FAJR 

Nhân danh Allah, Dấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 
1 Thề bồi hừng đông; 

2. - Thề bỏi mười đêm (đầu tiên của tháng DhưTHijjah) 

3. - Thề bởi (đêm) chẩn 1 và lẽ (của mười đẻm dỏ). 

4. - Thề bởi ban đêm khi nó ra đi. 

5. - Há chẳng là một bằng chútig cho nhũtig người hiểu biết trong sự việc đó ư? 

6. " Hấ Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối xử với 'Ẫd như thế nào ư? 

7 - (Người dân) của (thị trấn) ỉram có nhiều cột trụ cao 

8. - Mà khổng cái nào trong xứ được tạo giỏng như chung cả. 

9 . - Và (người dân) Thoniuẩ đã đục đá (làm nhà) (rong thung lũng như thế nào ư? 

10. - Và (với) Fir'aun, chủ nhân của các cột trụ; 

1 L- Đã hành dộng thái quá trong xứ; 12,- Chồng chất tội ác. 

13.- Bởi thế, Rahh của Ngươi đã giáng những đồn trừng phạt chúng; 

14 - Quả thật, Rữbb của Ngươi hằng theo dõi (chúng); 

15, - Bởi thế, về vân dề của con người, khi Rabb của y thử thách y với 
danh dự và ân huệ thì y bảo: 'Rabb của tôi đã ban cho tồi niểm vinh dự/ 

16, - Nhưng khi Rabb của y thử thấch y với việc thu hẹp bổng ìộc thì ỵ 
bảo: 'Rabbdld tôi đã hạ nhục tôi!' 

17, - Nhưng không! Các người không quí trọng các đứa Lrc mồ côi ĩ 

18, - Và cũng không khuyến khích nhau nuôi ăn người thiếu thốn! 

19, - Và tham lam ăn nuô"t vô độ dĩ sản (của kẻ khác), 

20, “ Vã mê muội yêu của cải giẩu sang quá dáng! 

21, - Nhất định không! Khi trái đất bị nghiền nát thành bụi, 

22, - Và khi Rabb của Ngươi ngự ra với Thiên thần hàng hàng lổp lớp, 

1 Đỏm thẫn là đữm thứ mười của tháng Dhull Hijjah. 
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Sũrah 90. Al-Balad 


Juzu 30 


23. - Và vào Ngày đố, Hỏa ngục sẽ được đưa đến gần, Vào Ngày đó, 
con người sẽ sực nhổ, nhưng sự tưỏng nhớ có ích lợi gì cho y? 

24. - Y sẽ than; Thiệt thân tôi mất! Phải chi tôi đã gởi đi trước (các việc 
thiện) cho đời sông nầy của tôi!' 

25. - Bởi thế, vào Ngày đỏ, sẽ không một ai trừng phạt giông như Ngầi 
trừng phạt cả. 

26, - Và không một ai sẽ trói gô giống như Ngài trói cả, 

27, ' (Và CÓ lời bảo người đức hạnh:) “Hỡi người an nghĩ và loại nguyện kia! 

28, - “Hãy trở về vđi Rabh của ngươi, hài lòng vđi mình và làm hài lòng 
(Ngài)! 

29, - “Hãy nhập vào bầy tôi (đức hạnh) của TA (Aỉlah), 

30. - “Và bước vào Ngôi Vườn của TA (Allahl)” 

AL-BALAD 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - TA (Allah) thề bổi thị trân (Makkah) này; 

2. - Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị trấn này; 

3. - Và thề bởi đấng sỉnh thành (Ảdam) và con cháu mà Người đã sinh ra; 

4. - Chắc chắn, TA đã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc. 

5. - Phải chăng y nghĩ không có ai thắng được y hay sao? 

6. - Y bảo: *Tôi đã tiêu phí vô sô tài sản.” 

7. - Phái chăng ỵ nghĩ khòng cố ai thây được y? 

8. - Hấ TA dã không làm cho y cớ cặp mắt? 9.- Và chiếc lưỡi và đôi môi? 

10, - Và chỉ cho y hai con đường (chính và tà)? 

1 1, - Nhưng y không mạo hiểm trên con đường dốc đứng. 

12, - Và Ngươi có biết con đưdng dốc đứng là gì chăng? 

13, - (Đó ỉà) việc giải phóng một vòng cổ (nô lộ); 

14, - Và nuôi ăn vào một ngày đói lã 1 5.- Một đứa trẻ má cỗi thân thuộc; 

16. - Hoặc một người túng thiếu dính bụi đường, 

17. - Rổi trở thành một người cổ đức tin và khuyến khích nhau kiên nhẫn 
và khuyến khích nhau độ lượng, 

18. - Họ là những người bạn phía tay phải (sẽ vào Thiên đàng). 
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19,- Còn những ai phủ nhận các Dâu hiện của TA thì sẽ là những người bạn 
phía tay trái; 20,- Lửa sẽ bao phủ lây chúng. 



Nhân danh Âllah, Đấng Râi mực Độ lượng, 

Đâng Rít mực Khoan dung 

L- Thề bởi mặt Trời và sức chói sáng của nó; 

2. - Thề bởi mặt Trăng khi đi theo nó; 

3. - Thề bơi ban Ngày khi nó phô bầy sự rạng rỡ; 

4 - Thề bởi ban Đêm khi che lắp nó; 5.- Thề bởi bẫu trời và Đãng đã dựhg nổ; 

6.- Tbề bởi trái đất và Đấng đẫ trải rộng nó; 

7 - Thổ bởi linh hồn và Đãng đã hoàn chỉnh nó; 

8 - Rái Ngài làm cho nó Unh cảm, bởi thế, nó ý thức được điều ác và thiện; 

9. “ Người nào Lẩy sạch nó thì chắc chắn sẽ thành đạL 

10. - Người nào làm nó thối nát thì chắc chắn sẽ thất bại, 

11. - (Bộ tộc) Tkamủd . do lòng kiêu căng tự phụ đã phủ nhận sự thật. 

12. - Khi quân khôn nạn nhât trong bọn chúng đứng dậy. 

13. - Thấy thế, Sứ giả của Allah bảo chúng: “Đây là con lạc đà cái của 
Aỉlah, hãy để cho nó uống nước.” 

14. - Nhưng chúng cho Người nói dối và cắl nhượng nó. Bởi thò" Rabh của 
chúng đã giận dữ, trừng phạt và san bằng chúng vì tội ác của chúng. 

15. - Và Ngài (Allah) không sd hậu quả (của việc trừng phạt) đó. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâ"ng Rất mực Khoan dung 


L- Thề bởi ban đêm khi nó bao phủ; 2 - Thề bởi ban ngày khi nó sáng tỏ; 

3. - Thẻ bởi Đãng đã tạo hóa nam và nữ giới; 

4. - Quả thật, nỗ ỉực của các ngươi rõ khác biệt; 

5. « Bởi thế, đối với ai bô # thí và sợ Allah; 6,- Và tin nơi cái Tốt; 

7. - Thì TA sẽ làm con dường đỉ đến thoải mái được dễ dàng cho y; 

8. - Ngược lại, đối với ai keo kiệt và tự cho mình giầu có đầy đủ, 

9. - Và phủ nhận cái Tốt 
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10. ' Thì TA sẽ làm con đường đưa đến cực nhọc được dễ dàng cho y; 

1 1. - Và của cải chẳng giúp ích gì được y khỉ y bị tiêu hủy; 

12 - Quả thật, TA (Allah) có nhiệm vụ ban Chỉ đạo hướng dẫn. 

13, - Và quả thật, Đời sau và đời nãy là của TA. 

14, - Bởi thế, TA cảnh cáo các ngươi về ngọn Lửa cháy dữ dội. 

15, - Không ai bị nưđng (dốt) trong dó ngoài quân khôn nạn nhất, 

16, - Tên phủ nhận sự thật và quay bỏ đi. 

17, - Và người ngay chính sợ Allah sẽ được giữ xa khỏi nó. 

18, - Người cho (bô thí) của cải của mình nhằm tẩy sạch (bản thân), 

19, - Và không đòi hỏị một ai trả ơn minh về ân huệ đã ban cho người, 

20, - Mà chỉ mong tìm sắc diện của Rabb của mình, Đấng Tòi Cao; 

21, - Và chắc chắn y sẽ sớm được hài lòng (vào Thiên đàng), 

ÂD-ĐUHẢ 


Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

I, - The bởi ban mai; 2,- Và bởi ban đem khi nó tĩnh rruch; 

3, - Rabb của Ngươi không bỏ rơi cũng không ghét Ngươi. 

4, - Và chắc chắn, Đời sau tôT cho Ngươi hơn đờhsống (hiện tại). 

5, - Và chắc chắn, Rabb của Ngươi sẽ ban cho Ngươi điều làm Ngươi hài lòng; 

6, - Há Ngài dã không thây Ngươi mồ côi nên đa ban cho một chỗ nương tựa? 

7, - Và thấy Ngươi lang thang (tìm Chân-lý) nên dã ban cho Chỉ đạo? 

8, - Và tháy Ngươi nghèo khó nen đã ban cho sự giẫu có? 

9, - Bởi the, đôi với trẻ mồ CÔI chớ nên bạc đãi (chúng); 

10, - Và đôi với người ản xin chớ nên xua đuổi (họ); 

II. * Và hảy tuyên bố về Ân huệ của Rữbb của Ngươi, 

ASH-SHARH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Há TA đã không mở rộng lồng ngực cho Ngươi? 

2, - Và trút bỏ khỏi Ngươi gánh nặng 
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3, - Đã đè nặng lên lưng của Ngươi? 

4, - Và TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi? 

5, - Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc; 

6, - Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc, 

7, - Bỏi thế, khi thư thả, hãy đứng dậy (dâng lễ 'Saỉãh'). 

8, - Và hãy chăm chú vào Rữbb của Ngươi (mà cầu nguyện và hy vọng). 



Nhân danh Allah, Đấng Rít mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.’ Thề bởi cây Sung, và cây Ô-liu, 2,- Thề hởi ngọn Núi Sinai, 

3, - Thề bởi thành phô (Makkah) an ninh này, 

4, - Chắc chắn, TA đả tạo hóa con người theo một hình thê tốt đẹp nhất, 

5, - Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (vì phạm tội), 

6 - Ngoại trừnhữtig ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được phần Ihuởng vô lận 
7,- Nhưng cái gì làm cho ngươi phủ nhận việc Phán xử? 

8*- Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao minh ư? 



Nhân danh Allạh, Đấng Rát mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1 Hây đọc’ Nhân danh Rabb của Ngươi, Đâng đà tạo, 

2,- Đả lạo con người từ một hòn máu đặc. 

3*- Hãy đọc! Vả Rabb của Ngươi Rất mực Quảng đại, 

4, - Đấng đẫ dạy (kiến thức) bằng cây viết; 

5, - Đả dạy con người điều mà y không biết; 

6, ’ Nhưng không! Quả thật, con người thái quá, 

7, - Bởi VI y tự thấy mình đầy đủ. 

8 - Quả thật* y sẽ trở lại gặp Rabb của Ngươi (ở Đời sau), 

9. - Há Ngươi có thấy một kẻ (Abũ Jữhf) đã ngăn cản 

10, ’ Một người bề tôi (Muhammad) khi Người dâng lễ Sữỉàhl 
1 1 Há Ngươi xét thấy y được hướng dẫn hay ehãng? 

12.- Hoặc truyền bảo (người khác) nên sợ Allah hay chăng? 
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13,- Há Ngươi xét thấy y phủ nhận sự thật và quay bỏ di? 

14- Há y không biết rằng Allah Hằng thấy (tất cả). 

15, - Nhưng không! Nếu y khồng chịu ngưng (phá rối) thì chắc chắn 
TA sẽ nắm chùm tóc trán (của y), 

16, - Một chùm tóc láo khoét, tội lỗi. 

17, - Hãy để y gọi bè nhóm của y (đến giúp); 


18, - TA sẻ gọi các cảnh vệ của Hỏa ngục (đến trừng trị)! 

19, - Nhưng không! Chớ nghe theo y. Và hẫy phủ phục và đến gần (Ngài). 



Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Quả thật, TA đã ban Nó (Qur ãn) xuống vào một Đêm Định mệnh. 


2. - Và điều gì cho Ngươi biết Đêm Định mệnh là gì? 

3. - Đêm Định mệnh tốt hơn một ngàn tháng binh thường; 

4. - Tron| đêm đo các Thiên thần và Rửh (Jibrĩi) mang Quyết Đinh của 
Allah (ve tất cả mọi vấn đề) xuống trần theo Phép của Rabb của họ; 


5.- Sự Bằng an. Nó kéo dài cho đến hừng đông. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Những ai khong có đức tin trong số Người dân Kinh sách và 
những người thờ đá-thần không chiu từ bỏ (tín ngưỡng của họ) cho 
đến khí họ gạp minh chứng (Nabi Muhammad): 

2 - Một Sứ giả do Allah phái đến đọc các Tờ Kinh trong sạch (Qur'ãn); 

3,- Trong đó gồm các sắc-chĩ chính trực. 

4 - Và những ai đã được ban Kinh sách chỉ chia rẽ nhau sau khi họ 
đã gặp minh chứng {Nabi Muhammad) 

5 - Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệl-để thần 
phục Ngài một cách chính trực và dâng lc 'Salãh' một cách chu đáo 
và đổng Zakãh và đó là Dĩn (đường lối song, tôn giáo) đúng đắn 
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6. - Quả thật, những ai không tin tưởng trong số Người dân Kinh sách 
và những người thờ đa-thần sẽ vào ở trong Hỏa ngục đời đời. Họ là 
những sinh vật xấu xa nhất. 

7. - Quả thật, những ai có đức tin (nơi Allah và Sứ giả Muhammad) 
và làm việc thiện thì sẽ là những sinh vật lốt đọp nhất. 

8. - Phần thưởng của họ nơi Rữhb của họ sẽ gổm cấc Ngôi vườn vĩnh 
cửu (Thicn đàng 'Adn) bcn dưới có các dòng sông chảy mà họ sc 
vào ở trong dó đờì đời; Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại 
nguyện với Ngài. Cái đó dành cho ai là người sợ Rabb của mình. 


AZ-ZALZALAH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Khí trái đất chấn động qua một cuộc động đất (cuối cùng); 

2, - Và trút gánh nặng của nó ra ngoài, 

3. - Và con người sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho nó vậy?” 

4 “ Vào Ngày đó, nó sẻ kể câu chuyện của nó. 

5. ‘ Bởi vì Rahb (Allah) của Ngươi mặc khá ỉ cho nó. 

6. ' Vào Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc từng đoàn đến chứng kiên 
việc làm của họ. 

7. - Bỏi thô", ai lằm việc thiộn dù nhọ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó; 

8. - Và ai làm việc ác dù nhẹ bằng hạt cải cũng sê thấy nó. 

AL-ẲDIYẲT 


Nhân danh Allah, Đâng Rât mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1 . - Thề bối các con chiến mã chạy hào hễn (đi tấn công địch); 

2. - Bởi thế (móng chân của chúng) làm bắn ra tia lửa; 

3 - Rổi tấn công vào buổi hừng sáng; 

4 * Rồi làm tung bụi mịt mù; 

5 - Và chúng xông thẳng vào lòng (quân địch); 
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6.- Quả thật! Con người vong ân đối với Rabb (Allah) của y; 

7*- Và chính y là nhân chứng cho việc đó; 

8. " Và quả thật, y yêu dữ dằn sự giầu có. 

9. - Há y không biết, khỉ mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lên? 

10. - Và mọi điều (bí mật) trong lòng sẽ được phơi bày. 

1 1 Quả thật, vào Ngày đó, Rabb của họ sẽ rất mực Am tường. 



Nhãn danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lương, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


I. ~ AỈ-QãrVah; 2 AỈ-QãrVữh là gì? 

3. - Và điỀu gì chơ Ngươi (Muhammad) biết AỈ-QãĩVah là gì? 

4. - Đó lả Ngầy mà nhân loại sẽ như bươm bưổm bay tán loạn; 

5. - Và những quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra; 

6. - Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, 

7. - Thì sẽ hưởng một đời sống vui thích. 

8. - Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ, 

9. - Thì nhà ở của y sẽ là Hãwiyữh. 

10. - Và điều gì cho Ngươi biết Hãwiyah là gì? 

II. - (Đó là) Lửa ngọn cháy dừ dội! 



Nhân danh Àllah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đâng Rít mực Khoan dung 


1 Việc tom góp của cải (làm gĩầu) làm cho cạc ngươi bận tâm, 

2. - Cho đến khi các ngươi đi thăm mộ. 

3. - Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

4. - Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

5. - Nhất định không ! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chán 
6 - Thì chắc chắn sẽ thấy Lửa (của Hỏa ngục) ! 

7. - Rổi chắc chắn các ngươi sẽ thây nó với cạp mất khẳng định! 

8. - Rồi chắc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về lạc thú. 
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AL-ASR 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Thề bởi thời gian, 

2. - Quả thật* con người sẽ đi vào thua thiệt* 

3. - Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và khuyên hảo 
nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đâng Rất mực Khoan dung 

L- Thiệt thân cho từng kẻ vu cáo và nói xấu người khác, 

2. - Những ai vơ vét tiền bạc và ìuôn tay đếm nó, 

3. - Nghĩ rằng của cải sẽ làm cho y sống đời đời! 

4. - Nhất định không! Chắc chấn, y sẽ bi quẳng vào Hutamah\ 
5*- Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết Hutamah là gì? 

6. ~ Đó là Lửa của Allah* được nhúm lên (thành ngọn), 

7. - Sẽ bốc cao lên tận quả tim; 

8. - Quả thật, nó (Lửa) sẽ vây kín chúng lại; 

9. - Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Há Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối phó với đoàn quân cưỡi 
voi (của Abrahah Al-Ashram định ticu diệt Ka'bah) như thế nào ư? 

2. - Há Ngài đã không phá hông kế hoạch của bọn chúng hay sao? 

3, - Và phái chim bay từng đàn đến ũêu diộl chúng? 

4 - Đánh chúng bằng đá Sijjỉl (đíl sét nung), 

5 - Bcfi thế, lầm cho chúng (chết) như cọng rạ khô (sau mùa gặt). 
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QURAYSH 

Nhân danh Aliah, Đấng Rít mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Nhằm bảo vệ bộ tộc Quraysh, 

2. - Bảo vệ họ đí buôn xa (về phía Nam) vào mùa đông và (về phía 
Bắc) vào mùa hạ,- 

3. - Bởi vậy, họ phải thờ phụng Rabb (Đấng Chủ Nhãn) của Ngôi 
Đền (K^bah) này (tại Makkah). 

4. - Đấng đả nuôi họ khỏi đóì và cho họ được an toàn khỏi sợ. 

ÀL-MẪỦN 

Nhân danh Allah T Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đãng Rấi mực Khoan dung 

L- Há Ngươi có thấy kỏ phủ nhận việc Phán xử (để thưởng và phạt)? 

2. - Bởí lẻ kẻ ấy đâ xua đuổi trẻ mồ côi; 

3. - Và không khuyên khích việc nuoi ăn những người thiếu thốn; 

4. - Bởi thế, thiệt thân cho những người dâng lễ 'Sũỉãh' - 

5. - Những ai lơ ỉà trong việc dâng 1Ễ 'Saỉãỉì của hạ, 

6. - Những ai chỉ muốn phơ trương cho (người khác) thấy, 

7. - Và từ chối giúp đỡ (láng giềng) về những vật dụng cần thiết. 

AL-KAUTHAR 

Nhãn danh Àllah, Đấng Rât mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

L- Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Aỉ-Kauthar (một 
con sông nơi Thiên Đàng). 

2,- Bởi thế, hãy dâng lỗ 'Saỉãh' và tế- lễ (dâng lên Allah thôi). 

3 - Quả thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới thực sự bị cắt đứt (mọi hy vọng). 
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Sũrah It)9- Al-Kãfiiim; s 1 10 An-Nasr; s. 111. Al-Masad 


Juzu 30 







r c Xý -ỉị ĩ ọc ) yỆC 


AL-KĂFIRỮN 




— — 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Dấng Rất mực Khoan dung 


] Hãy bảo (chúng): “Này hđi những kẻ phủ nhân Allah! 

2,- “Ta không tôn thờ những kẻ (thần linh) mà các ngươi tôn thờ, 

3 - “Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng. 
4.- “Và Ta sẽ không là một tín đề của kẻ mà các ngươi đang tôn thờ; 
5 - “Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng mầ Ta đang thờ phụng; 


6.- “Dĩn (tôn giáo, con đường sống) của các ngươi thuộc về các 
ngươi, Dln của Ta thuộc về Ta ” 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 

1. - Khi sự giúp đỡ của Allah đen (với Ngươi-Muhammad) vả sự 
thấng lợi (khi chinh phục Makkah), 

2, - Và Ngươi thấy nhằn loại gia nhập Dĩn của Állah (Islãm) từhg đoàn; 


3.- Bởi thế, hãy tán dương lời ca tụng Rabb (Aliah) của Ngươi và 
cầu xin Ngài tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng quay lại tha thứ. 



Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1, - Hai tay của Abũ Lahab bị hủy diệt và y bị hủy diệt! 

2. - Của cải và tất cả nhửng gi mà y tậu tác sẽ chẳng giúp y được gì, 

3, - Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy! 

4. - Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế). 

5 - Cổ của bà ta se bị thắt bởỉ một sợi dây thốt nốt. 
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Surah 112. Ai-lkhlãs; s. 113. Al-Paỉaq; s. 1 14. An-Nas 


Juzu 30 



Nhân danh Allah, Đang Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- Hãy bảo (họ): “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất). 

2. - “Allah là Đấng Tự Hữu, Độc Lập mà tất cả phải nhcí vả. 

3. - “Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra. 

4. ' “Và không một ai (cái gì) có thể so sánh vớỉ Ngài đặng.” 



AL-FALAQ 

liiii 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1. - Hãy bảo: “Tôi cầu xin Rabb của buổi rạng đông che chở, 

2. - “Tránh khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo; 

3. - “Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ; 


4. ” “Và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những 
chiếc gút ihắt; 

5, - “Và khỏi sự hãm hại của những kc đô" kỵ khi họ ganh tị ” 



Nhân danh Allah, Đâmg Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rít mực Khoan dung 

L- Hãy bảo (họ): “Tôi cầu xỉn Rabb (Dâng Chủ Tể) của nhân loại, 

2. - “Đức Vua của nhân loại, 

3. " “Đấng Thượng Đế của nhân loại, 

4 - “(Chc chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào (lời xúi giục, 
bùa phcp) rồi lẫn mất, 

5 - “Kẻ đã thì thào (những điều tác hại) vào lòng người, 

6.* “Thuộc loài Jinn và loài người.” 
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BẢNG KỀ TÊN CÁC NHÂN VẬT TRONG QUR AN VÀ KINH THÁNH 


Tiếng Ả-rập 

Tiếng Anh 

Tiếng Việt 

Ailah 

Gtxi 

Đức Chúa Trời 

Adam 

Adam 

A-đam 

AbYasa’a 

Elisha 

E-h-sa 

Avviib 

Job 

Giốp 

Dawud 

David 

Đa-vít 

Dhul-Kiíl 

Zuỉkiíì 

Giun-kíp-phcín 

Fir T aun 

Pharanh 

Phê-rô 

Habil 

Abel 

A-bên 

Harun 

Aaron 

A-rôn 

Ibrahim 

Abraham 

Áp-ra-hatn 

Idris 

Enoch 

Ê-nốc 

Ilyas 

Elias 

Ê-li-át 

Tmran 

Àmran 

Am-ran 

Ishaq 

Isaac 

Y-sắc 

Isma-il 

Ishmael 

Y -sờ-ma-ên 

Isra-il 

Israel 

Y-sờ-ra-ên 

l Isa 

Je$u$ 

Giê-su 

Jalut 

Goliaih 

Gô-li-át 

Jibril 

Gabriel 

Ga-bờ-ri-ẽn 

Lut 

Lot 

Lòt 

Ma’iui 

Magog 

Ma -gốc 

Mika-iĩ 

Michaeỉ 

Mi-ka-ên 

Muhammad 

Ahmed 

Mu-hám-tnát 

Musa 

Moses 

Mỏí-se 

Nuh 

Noah 

Nó-C 

Oabil 

Caỉn 

Ca-itt 

Oa run 

Korah 

Cô -ra 

Saba 

Sheba 

Sê -ba 

Salih 

Saỉeh 

Sa-lê 

Sam’un 

Samson 

Sảm-sỡn 

Shu s ayb 

Shuaib 

Su-ép 

SulayTTìan 

Solomon 

sỏ-lò-mốn 

Talut 

Saul 

Sa-un 

‘Ugayr 

Ezra 

È-sờ-ra 

Yahya Ị John the Baptist 

Giảng Bả [Mít 

Ya’mị Goc 

Gốc 

Ya’quh 

Jacob 

Gia -cốp 

Yunus 

Jonah 

Giõ-na 

Yusuf 

Joscph 

Giỗ-sẻp 

Zakarrya 

Zachanas 

Gia-ca-ri-a 
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PHIÉN NCỬ MẦU Tự Ả-RẬP SANG MAU Tự LA TINH 



Mầii-tự Ảrập 

Mẩu-tự Latỉnh 

Cách phát âm 

\ 

(Alií) 

a 

Như 'a' của tiếng Việt. 

UJ 

(Ba) 

b 

Như 'book' của tiêng Anh. 

LJ 

(Ta) 

t 

Như 'ta' của tiêng Việt. 

3- 

(Tha) 

th 

Như 'thing 1 của tiếng Anh. 

c 

(Jim) 

i 

Như 'iet' của tiêng Anh, 

c 

(Ha) 

h 

Như 'ha' của tiếng Việt. 

i 

(Kha) 

kh 

Như khá' của tiếng Việt. 

-i 

(Dal) 

d 

Tựa như 'dan' của tiếng Mã. 


(Dhal) 

dh 

Như That' của tiếng Anh. 

J 

(Ro) 

ĩ 

Như 'ro' của tiêng Việt. 

j 

(Zav) 

z 

Như 'zoo' của tiếng Anh. 

O" 

(Sin) 

s 

Như 'xin' cùa tiêng Việt. 

ữ" 

(Shin) 

sh 

Như 'shc' của tiếng Anh. 

L>° 

(Sgot) 

s 

Ghép âm 'so' và ầm 'go/ 


(DoO 

d 

'Tot' dọc nặng, đánh lưỡi vào má. 


(Tẹo) 

t 

Ghép âm 'to' và âm 'go\ 

Jả 

(Zho) 

l 

Ghép âm ’zò' và 'hò'. 

t 

( Ayn) 

'a 

Như 'a' nằm trong cổ họng. 

£ 

(Ghayn) 

gh/g 

Như 'ghi' của liếng Việt. 

4 

. ■ 

(Ta) 

f 

Như 'phái' của tiếng Việt. 

Ỏ 

(Oo) 

q 

Như 'co' của tiếng Việt, 

lil 

(Kaf) 

k 

Như 'kiếm' của tiếng Việt. 

J 

(Lam) 

1 

Như 'lẩm' của tiếng Việt. 

Ù 

(Mim) 

m 

Như 'mang' của tiếng Việt. 

(Nun) 

n 

Như 'nay' của tiếng Viột 


(Ha) 

h 

Như 'hò' của tiếng Vict, 

J 

(Waw) 

w 

Như (when) của tiếng Anh. 

ự 

(Ya) 

y 

Như 'gì' của tiếng Việt. 

íụ 

Ta Marbũtah 

t/h 

Nằm ở cuối chữ. 


Tiếng Ả-rập chỉ có ba âm chính V 'j\ và 'u\ Tât cả các nguyên âm đều 
được câu tạo bằng các ký hiệu nằm phía trên và phía úựồì các phụ âm, 
Chúng tôi dùng đấu ngang bcn trên các nguyên âm đc diễn tả âm dài 
của chứng, như ã T ĩ và 0 
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Bảng kê thứ tự các Surah (Chương) 


Thứtự 

Sũrah 

Trg 

Mk/Md 

29 

Ál-*Ankabũt 

396 

Mk 

30 

Ar-Rũm 

404 

Mk 

31 

Luqmãn 

411 

Mk 

32 

As-Saịdah 

415 

Mk 

33 

Al-Ahzãb 

418 

Md 

34 

Saba* 

428 

Mk 

35 

Fãtir 

434 

Mk 

36 

Yã-SIn 

440 

Mk 

37 

As-Sãffầt 

446 

Mk 

38 

Sãd 

453 

Mk 

39 

Àz-Zumar 

458 

Mk 

40 

Ghãíìr 

467 

Mk 

41 

Fussilat 

477 

Mk 

42 

Ásh-Shũra 

483 

Mk 

43 

Az-Zukhruf 

489 

Mk 

44 

Ad-Dukhãn 

496 

Mk 

45 

AUJãthiyah 

499 

Mk 

46 

ÀUÀhqãĩ 

502 

Mk 

47 

Muhammad 

507 

Mđ 

48 

Al-Fath 

511 

Md 

49 

T A1-Hujurãt 

515 

Md 

50 

Qãf 

518 

Mk 

51 

Adh-Dhãriyãí 

520 

Mk 

52 

At-TQr 

523 

Mk 

53 

An-Najm 

526 

Mk 

54 

Àl-Qamar 

528 

Mk 

55 

Ar-Rahniãn 

531 

Md 

56 

AJ-Wãqi'ah 

534 

Mk 


Thứ tự 

Surah 

Trg 

Mk/Md 

1 

Al~Fãtĩhah 

1 

Mk 

2 

Aỉ-Baqarah 

2 

Md 

3 

Ảl-Tmrãn 

50 

Md 

4 

Aíi-Nisã* 

77 

Md 

5 

Al-Mã T ỉdaii 

106 

Md 

6 

Al-Aĩ^ãm 

128 

Mk 

7 

Al-A L rãf 

151 

Mk 

8 

Al-Anfal 

177 

Md 

9 

At-Taubah 

187 

Md 

10 

Yũnus 

208 

Mk 

11 

Hũd 

221 

Mk 

12 

Yũsuf 

235 

Mk 

13 

Ar-Ra‘d 

249 

Md 

14 

Ibrãhĩm 

255 

Mk 

15 

Al-Hỉjr 

262 

Mk 

16 

An-Nahl 

267 

Mk 

17 

Aỉ-Isrã’ 

282 

Mk 

18 

Al-Kahf 

293 

Mk 

19 

Maryam 

305 

Mk 

20 

Tã“Hã 

312 

Mk 

21 

Al-Ànbiyã 7 

322 

Mk 

22 

Al-Hajj 

332 

Md 

23 

Al-Mu'minữn 

342 

Mk 

24 

An-Nũr 

350 

Md 

25 

Al-Furqẫn 

359 

Mk 

26 

Ash-Shu 4 arã’ 

367 

Mk 

27 

An-Naml 

377 

Mk 

28 

Al-Qasas 

385 

Mk 
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1 Thứ lự 

Sũrah 

Trg 

Mk/Md 

57 

Al-Hadĩd 

537 

Md 

58 

Al-Mujadalah 

542 

Md 

59 

Al-Hashr 

545 

Md 

60 

Al-Mumtahanah 

549 

Md 

61 

As-Saff 

551 

Md 

62 

Al-JumiTah 

553 

Md 

63 

AhMunãíiqũn 

554 

Md 

64 

At-Taghãbim 

556 

Md 

65 

At-Talãq 

558 

Md 

66 

At-Tahrĩm 

560 

Md 

67 

Al-Mulk 

562 

Mk 

68 

AbQalatn 

564 

Mk 

69 

Aĩ-Hãqqah 

566 

Mk 

70 

Al-Ma 4 ãnj 

568 

Mk 

71 

Nũh 

570 

Mk 

72 

Al-Jirm 

572 

Mk 

73 

Al-Muzzamrrtil 

574 

Mk 

74 

Aỉ-Muddaththừ 

575 

Mk 

75 

Al-Qiyãmah 

577 

Mk 

76 

Al-Insãti 

578 

Mk 

77 

Al-Mursalãt 

580 

Mk 

78 

An-Naba* 

582 

Mk 

79 

An-NãzTãt 

583 

Mk 

80 

'Abasa 

585 

Mk 

81 

At-Takwĩr 

586 

Mk 

82 

AMníitẫr 

587 

Mk 

83 

Al-Mutaffifìh 

587 

Mk 

84 

Al-Inshiqãq 

589 

Mk 

85 

Al-Burũj 

590 

Mk 


Thứ tự 

Surah 

Trg 

Mk/Md 

86 

At-Tãriq 

591 

Mk 

87 

Al-Alã 

591 

Mk 

88 

Al-Ghãshiyah 

592 

Mk 

89 

At-Fajr 

593 

Mk 

90 

Al-Balad 

594 

Mk 

91 

Ash-Shatns 

595 

Mk 

92 

Ai-Lail 

595 

Mk 

93 

Ađ-Duhã 

596 

Mk 

94 

Ash-Sharh 

596 

Mk 

95 

At-Tĩn 

597 

Mk 

96 

AI-‘Alaq 

597 

Mk 

97 

Ál-Qadr 

598 

Mk 

98 

Al-Baiyínah 

598 

Md 

99 

Az-Zalzalah 

599 

Md 

100 

Al^Ãdiyãt 

599 

Mk 

101 

Al-Qãri l ah 

600 

Mk 

102 

At-Takãthur 

600 

Mk 

103 

APÀsr 

601 

Mk 

104 

Al-Humazah 

601 

Mk 

105 

A1-FT1 

601 

Mk 

106 

Quraĩsh 

602 

Mk 

107 

Al-Mã L ũn 

602 

Mk 

108 

AUKauthar 

602 

Mk 

109 

Al-Kãfĩrũn 

603 

Mk 

110 

An-Nasr 

603 

Md 

111 

Al-Masad 

603 

Mk 

112 

Aldkblãs 

604 

Mk 

113 

Al-Falaq 

604 

Mk 

114 

An-Nãs 

604 

Mk 


Mk=Mặc khẩi tại Makkah 
Md^Mặc khái tại Madinah 
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Mục lục 


Lời giới thiệu của Bộ trưởng Bộ ĩslam Vụ, Áuqaí, 
Da*wah và Irshad Ngài Sheìkh Salih ibn Abdul Aziz 
ibn Muhammad al Sheikh 


Lời mở đầu . .................. , 1 

Kinh Qur’an và Ý nghĩa nội dung . 1 

Tên các nhãn vật .... 606 

Phiên ngữ mẫ u tự Ả-rập 607 

Bảng kế thứ tự cấc Surah (Chương) 608 
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Bộ Islam Vụ, Auqaf, Da'wah và Irshad 
của Vương quốc Ả-rập Saudi 
giám sát Trung tâm An loát Kinh QuTan thuộc 
Quốc vương Pahad tại Madinah Munauvvarah 
rất hài lòng về việc Trung tâm Ân loát phát hành 
Thicn kinh Qur’an 

với bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ. 

Cầu xin Allah làm cho Nó hữu ích cho nhân loại 
và xin Allah ban phần thưởng Ưu hạng cho Vị Bảo quản 
hai ngôi Thánh-đương, Quôc vương 
Âbdullah bin Abdul Aziz abSaud về nỗ lực không ngừng 
của Ngài trong vìộc truycn bá Kinh sách của Allah. 

Và Allah là Đấng ban bố sự thành công. 



www . q ura neo m p lex o rg 
kfc p hq@ q uran c omp ] ex org 



Vđi sự giúp 
đỡ và hương dẫn của 
f/ Allah„ việc xuất bản KinhVS 
* Qur'an với hàn dich ý nghĩa nội ' 
dung.iíã đươc hoãn tãỉ lại Trung 
tãm An lõát Quốc vương Fahad 
chuyên pháihành Kinh Qur'an 
tại Madinah Munauwarah dưứí 
sự giám sál cùa Bộ IslamVụ, AuqaC. 
y Da 1 wah và Ịrchad thuộc vương ì 
!ị\ quốc Á -rá p Saudi năm /1 

1431 A H - 2Ũ]0 ýjỆr 

dương lịch 


Bản quyền của Trung tâm Ân loát Kinh 
Qur’an Quốc vương Fahad 
P.O.Box No. 6262* Madinah 
Saudi-Arabỉa 
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